Dịch từ cuốn "Hiệp kỷ biện phương thư” (thuôc Tủ sách 
Tứ khố toàn thư Trung Quốc) - Nhà xuất bản Cổ tịch 
Thượng Hải xuất bản năm 1995 có tham khảo thêm cuốn 
"Hiệp kỷ biện phương thư” do Nhà xuất bản Nhân Dân 
tỉnh Quảng Tây xuất bản năm 1994 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


ў | z xưa tói nay, trước những bất định cúa thiên 
nhiên cũng như xã hội, con người luôn сат 
thấy nhỏ bé và có một ước muốn "cầu lành, 

tránh dữ”. Đó là một nhu cầu chính đáng và loài 

người luôn cố gắng tìm ra mọi phương pháp để đạt 
tới mục đích đó. 


Ở Trung Hoa, thuật trạch cát là một phương 
pháp "cầu lành tránh dữ" được đánh giá rất сао và 
tồn tại từ thời cổ đại tới tận ngày nay qua nhiêu sách 
од, có đúng, có sai, có chính, có nguy... 

"Hiệp ký biện phương thư" là sách thuật trach 
cát được soạn theo lệnh của vua Сап Long, nằm 
trong bộ “Tứ khó toàn thu”, một kho tàng cực ky quý 
giá của uăn hóa cổ Trung Hoa. 


Ấn hành Hiệp ký biện phương thư nhằm viêt 
lợi từ lịch sử hình thành uà phát triển của thuật 
trạch cát, giữ lại những gì chính thống, gạt bó những 
gì ngụy tạo, lộng ngôn. Vào những năm 90 của thế kỷ 
XX, nhà nước Trung Quốc quyết định nghiên cứu 
toàn diện uë những uấn đề tón nghỉ trong lịch sử uăn 
hóa cổ Trung Поа. Мат 1993 (sau đó còn tái bún 
nhiều lần), Nhà xuất bản Nhân dân Quảng Тау đã 
cho іп Hiệp hy biện phương thư do Vương Ngọc 
Đức chủ biên, Lưu Đạo Siêu bình chú. 


Nhà Xuất bản Văn hóa - Thông tin cung cấp uới 
bạn đọc một cuốn sách quy, được nghiên cứu Ёў càng 
của các nhà khoa học Trung Quốc uới mục đích tham 
khảo ué uăn hóa cổ Trung Hoa, một nên uăn hóa có 
ảnh hưởng lớn tới uăn hóa Việt Nam từ hàng ngàn 
năm nay. 

Việc soạn dịch một bộ sách khó hiểu bằng Hán 
uăn cổ chắc không tránh khỏi những sai sót, Nhà 
xuất bản cùng những người dịch mong được các bậc 
сао minh và các bạn đọc quan tâm tới uấn đề này 
đóng góp những ý kiên quý báu để chúng tôi sửa 
chữa uà bổ sung cho những lần tải bản sau này. 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ - THÔNG TIN 


LỜI NGƯỜI DỊCH 


1. THUẬT TRẠCH CÁT LÀ GÌ? 


ó là phép chọn điều lành. Điều này phù hợp với tâm của 
mọi người là "theo lành, tránh dù" (xu cát, trị hung). Đời 
xưa đã vậy, đời này cũng thế. 

1. Thời xa xưa, khi khoa học kỹ thuật chưa phát triển, xã hội 
còn lạc hậu. đời sống còn thấp kém, con người phụ thuộc nhiều vào 
thiên nhiên, cộng thêm lòng tin vào thần thánh, vào các lực lượng 
siêu nhiên nên trước khi quyết định làm một việc gì quan trọng 
chăng hạn: 

- Năm nay nên gieo trồng cây gì vào thời điểm nào? 

- Нот nay có nên ra sông га biển đánh bắt cá không? 

- Nhà nên xây dựng theo hướng nào, vào lúc nào?... 

Người ta thường đến hỏi các cụ già là những người nhiều kinh 
nghiệm trong các lĩnh vực này hoặc hỏi những người có học thức 
mà họ coi là người hiểu biết các qui luật của tự nhiên, xã hội, thậm 
chí còn coi họ là những người có khả năng liên hệ được với thần 
thánh, với các lực lượng siêu nhiên. 

Đó là lí do để thuật trạch cát ra đời 

Sự ra đời của thuật trạch cát bắt nguồn từ hai dòng: 

a. Dong dan gian: dựa vao kinh nghiem 

b. Dong bác học: dựa vào lí luận. 

Lúc này hoạt động trạch cát chỉ là hoạt động nghiệp dư. Các 
thày trạch cát xem giúp cho mọi người xung quanh, lấy danh tiếng 
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làm chính, còn lợi lộc chẳng dáng là bao: một cơi trầu, một gói trà, bao 
thuốc (những người tốt bụng, sau khi thấy công việc của mình có hiệu 
quả, tốt lành thì thường đến cảm tạ và biếu thêm vài sản vật gì дб). 

2. Cùng với tiến trình của lịch sử, khoa học kỹ thuật cũng phát 
triển hơn, xã hội con còn lạc hậu như cũ, đời sống được nâng cao 
thêm, con người ít phụ thuộc vào thiên nhiên hơn, quan hệ xã hội 
được mở rộng, đồng thời xã hội cũng phân hóa mạnh hơn. Trước 
những người giàu sang, có chức quyền thì cuộc sống sung sướng. do 
đó đẻ ra tâm lý: 

- Đang nghèo hèn thì muốn giàu sang, đã giàu sang rồi thì lại 
muốn giàu sang hơn nữa. 

- Đang không có chức quyền thì cố để có chức quyền, đã có chức 
quyển rồi thì lại muốn quyền cao, chức trọng... 

Mong muốn, tham vọng là một chuyện, nhưng thực hiện dược 
mong muốn tham vọng đó lại là một chuyện khác, vì nó còn phụ 
thuộc nhiều yếu tố mà mỗi con người không tự quyết định được. 
Đặc biệt là xã hội có những biến động chẳng hạn: có chiến tranh 
với ngoại bang hoặc trong nước các thế lực tranh giành nhau, thì 
sự may rủi là rất lớn. Đặc biệt nhiều người buôn to bán lớn, quyền 
cao chức trọng thì mỗi sự rủi ro thường dân đến những tổn thất to 
lớn. Do đó không chỉ những việc lớn mà cả những việc nhỏ họ cũng 
đến hỏi ý kiến các thày trạch cát, thậm chí họ còn có thày trạch cát 
cho riêng mình. 

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn và đa dạng của mọi người trong 
xã hội. các thày trạch cát cũng phải thích nghi với hiện trạng đó: 

- Các thày trạch cát thuộc dòng dân gian (kinh nghiệm) không 
chỉ dựa vào kinh nghiệm của bản thân mình mà còn phải thu thập, 
sàng lọc những kinh nghiệm của người xưa ở các vùng khác, thậm 
chí ở các nước khác để bổ sung cho kinh nghiệm của mình. 

- Các thày trạch cát thuộc dòng bác học (lí luận) thì không chỉ 
phải hoàn lí luận. học thuyết của mình, bổ sung các lí luận, học 
thuyết khác cho thêm phương pháp mà còn phải sáng tạo ra các 
học thuyết mới. 

Một số các thày trạch cát trở thành các nhà trạch cát có trường 
phái riêng của mình. 
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Глас này thuật trach cát được phân thành nhiều ngành chuyên 
biệt, chàng hạn các ngành: 

- Trạch nhật (bao gồm cả việc chọn năm, tháng, ngày, giờ tốt 
trong đó việc chọn ngày (trạch nhật) là quan trọng, thông dụng 
nhất đồng thời cũng phức tạp nhất, nên lấy tên trạch nhật để phân 
biệt với các ngành trạch cát khác. 

- Phong thủy gồm 2 ngành nhỏ là âm trạch (chọn địa điểm và 
phương hướng cho ngôi mộ) và dương trạch (chọn địa thế và sơn 
hướng cho một ngôi nhà)... 

- Toán mệnh gồm cả ngành nhỏ như Tam mệnh thông hội, Hà 
lạc bát tự, Tử vi, Tử hình... 

- Bốc gồm 2 ngành bốc (bói bằng mai rùa hay xương thú) phệ 
(bói bằng có thi hay thẻ tre)... 

Trong mỗi ngành lại có nhiều trường phái, chẳng hạn. 

- Về Trạch nhật có các trường phái kiến trừ, Tông thời, Lịch 
gia, Thiên nhân, Ngũ hành.. 

- Về Phong thủy thì riêng ngành dương trạch đã có 3 trường 
phái lớn là Hình thế, Bát trạch, Huyền không. Sau này khi xuất 
hiện các nhà hình ống, được chia thành nhiều phòng thì có thêm 

„trường phái Dương trach tam уби,... 

- Về Tử vi cũng chia thành 2 trường phái Bắc tông và Nam 
tông, riêng Nam tông lại chia thành nhiều trường phái nhỏ. 

- Về Bốc phệ thì ngành Bốc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm nên 
không phát triển và mai một dần, chỉ còn lại trường phái Bói bằng 
chân gà xây dựng được cơ sở lí luận và có sách in nên còn tổn tại, 
còn ngành Phệ dựa vào kinh dịch nên phát triển rất mạnh, phải kể 
đến trường phái bói bằng 3 quẻ (chính, hỗ, biến), bói bằng 6 hào 
của 3 quẻ (chính quái, bản quái, biến quái) và các trường phái Thái 
át, Dôn giáp, Bát môn, Luc nhân... 

Các trường phái của mỗi ngành không chỉ đua tranh với nhau 
mà còn lấn sang các nành khác, như học thuyết của phái truyền 
không được dùng không chỉ trong Phong thủy (Cả dương trạch và 
âm trạch) mà còn được dùng trong cả lĩnh vực Trạch nhật, Toán 
mệnh, lục nhâm và độn giáp cũng vậy. 


Đó là lí do để thuật trach cát phát triển. 

Sự phát triển của Thuật trạch cát đi theo hai hướng. 

a. Hướng tích cực: Các kinh nghiệm được sàng lọc và kiểm 
nghiệm qua thực tế ròi đúc kết lại: các lí luận, phương pháp cũng 
tín cho mình những căn cứ xác đáng dựa trên các học thuyết đáng 
tin cậy như âm dương, ngũ hành, bát quái, can chi... 

b. Hướng tiêu cực: chủ yếu do các thuật sĩ giang hồ tạo пёл. họ 
chỉ đơn thuần thu thập các kinh nghiệm đã có rôi suy diễn thêm 
hoặc để cạnh tranh với các nhà trạch cát khác họ đã ngụy tao га 
các thuyết, các phương pháp mà không có cơ sở lí luận gì, các 
thuyết này còn được mang danh là bí truyền. 

Điều này cũng dễ hiểu, vì hoạt động trach cát lúc này dà trỏ 
thành hoạt động chuyên nghiệp, nhiều thày trạch cát lúc này 
không chỉ có tiếng mà còn có miếng nữa. Một số nhà trạch cát có uy 
tín không chỉ thu được lợi lộc nhiều mà còn có chức, có quyền, 
khiến một số người đã nhảy vào lĩnh vực này mà làm cho thuật 
trạch cát hồn loạn thêm. 

Chính vì thế, lúc này thuật trạch cát phát triển rất phong phú. 
đa dạng nhưng đồng thời cũng rất hỗn tạp. Đúng sai khó mà phân 
biệt được. 

3. Những người tin vào thuật trạch cát, nhất là những người 
buôn to bán lớn, quyền cao chức trọng hay những người có mưu dó 
lớn, khi có việc quan trọng đến hỏi ý kiến các thày trạch cát dã 
đành. Nhưng ngay cả những người còn nghỉ ngờ, thậm chí không 
tin nhưng khi gia đình có việc lớn vẫn đến hỏi các thày trạch cát. 
Tại sao vậy? Dó là do tâm lí "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". 
Tõn kém chàng đáng bao nhưng ít га cũng yên về mặt tâm lí. 

Tâm lí "theo lành, tránh dữ", "có kiêng có lành", "muốn hơn 
người khác" trong khi bản thân không tự quyết định được là chung 
cho đông đảo mọi người. 

Đó là lí do dé thuật trach cat tôn tại. 

Thuật trạch cát tón tại cũng dưới 2 dạng: 

a. Dạng hiện: Khi luật pháp không cấm doán thì các tài liệu về 
trạch cát được In bán công khai, các thày trạch cát mở hiệu treo ` 
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biển, thậm chí cả dên chùa là những nơi tôn nghiêm cũng trỏ 
thành nơi buôn thần. bán thánh. 

b. Dạng ẩn: Khi nhà nước cấm đoán thì các tài liệu trạch cát 
được chuyển tay nhau để chép, hoặc in chui bán lủi, tuy biểu hiện 
đã hạ xuống nhưng bên trong hoạt động trạch cát vẫn được tiến 
hành lén lút. Chính quyền có muốn dẹp cũng không thể dẹp hết 
được: vì đã có cầu thì sẽ có cung. 

Dù sao thuật trach cát vån tôn tại. 

(Chúng tôi nháy lại câu nói ni tiếng của Ga-li-lê, khi rời khói 
tòa án của giáo hội: "Dù sao thì trái đất vẫn quay" mà ngay trước 
đó để khỏi bị thiêu sống như Cô-péc-nie ông đã đặt tay lên kinh 
thánh mà thể rằng trái đất không quay. Vụ án Ga-li-lê gần đây 
mới được giải quyết, khi giáo hoàng Pao-lô II tuyên bố: Ga-li-]lê 
không có tội và do đó phải sửa lại kinh thánh"). 


II. ЧСН SỬ СОА THUẬT TRACH CÁT? 


Các nhà nghiên cứu của Trung Quốc đã điểm lại lịch sử của 
thuật trach cát qua các triều đại. Theo chúng tôi mỗi thể chế chính 
trị đều lấy một học thuyết làm chủ đạo, do đó sẽ hạn chế và cấm 
đoán các học thuyết khác. Thuật trạch cát có phát triển được hay 
không là tùy thuộc vào thé chế chính trị. Các quốc gia hay các 
triểu đại đều lấy cùng một học thuyết làm chủ đạo thì có thể gộp 
lại làm một ,vì không ảnh hưởng đến thuật trạch cát. 


1. Thời đại nhà Tần. 

Trước đó, thời Xuân thu, Chiến quốc, đất nước Trung Quốc 
được chia thành nhiều quốc gia (địa phương cát cứ) luôn tranh 
giành nhau hoặc thôn tính nhau. Các học thuyết về tư tưởng, chính 
trị, văn hóa, quân sự, nở rộ: thể hiện ở Bạch gia chư tử (nên hiểu 
bách gia là nhiều nhà, chư không phải 100 nhà vì thực ra chỉ có 
hơn chục nhà có ảnh hướng lớn đến lịch sứ của Trung Quôc) khi 
Тап Thủy Hoàng thôn tính các nước và lập ra chế độ phong kiến 
tập quyền đầu tiên của Trung Quốc thì học thuyết pháp trị (lấy 
luật pháp để trị nước, trị dân) là học thuyết chủ đạo 
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Xin nói thêm cách tri dân của các triều dai ở Trung Quốc (Và 
có lẽ ở các cả nước khác) tóm lại chỉ có 3 cách: 

а. Lấy đức độ để trị dân khiến dân #hóng пд dối: người ta gọi 
đó là Đế đạo, mà đại diện là Nghiêu. Thuấn. 

b. Lấy tài trí để trị dân khiến dân không thể dối: người ta gọi 
đó là Vương đạo, mà đại diện là Văn Vương, Vũ Vương. 

с. Lấy luật pháp để trị дап khiến dân không dám dối: người ta 
gọi đó là Bá đạo (xin đừng hiểu Bá đạo theo nghĩa xấu, nó chỉ ở 
ngay dưới Vương đạo và Đế đạo mà thôi, các nước văn minh hiện 
nay đều dùng luật pháp để trị thước, trị dân. Về vấn đề còn lại chỉ 
là luật pháp đó là luật pháp gì?). 

Tất nhiên, mỗi vị vua tùy đức độ ,tài trí của mình và tình hình 
xã hội cụ thể lúc đó mà có thể sử dụng cách này hay cách khác 
hoặc phối hợp các cách đó. 

Luật pháp dưới thời Tân Thủy Hoàng được các sử gia đánh giá 
là hà khắc. Theo chúng tôi điều này cũng hợp lí thôi, vì mỗi thể chế 
chính trị mới, để củng cố vị thế của mình buộc phải dùng đến nó. 
Còn khi đã được lòng tin của dân chúng thì luật pháp sẽ thay đổi, 
không còn hà khắc như trước nữa mà sẽ dân chủ hơn. 

Các sử gia Trung Quốc đã đánh giá Tần Thủy Hoàng, về mặt 
văn hóa, có công rất lớn là đã thống nhất chữ viết, còn có tội rất lớn 
là đã "đốt sách chôn nho". Theo chúng tôi nên tách tội này làm hai: 
việc đốt sách (trong đó có các sách về trạch cát) quả là tội rất lớn, 
còn việc chôn nho, xét về kết quả của hành động (số nhà nho bị 
chôn) thì có th coi là tội nhỏ. Vì theo các tài liệu lịch sử, số nhà nho 
bị chôn bất quá chỉ vài trăm người (tiếc rằng người ta không thống 
kê trong số các nhà nho bị chôn có bao nhiêu người là chôn nho, 
bao nhiêu người là giả nho, ngụy nho) nếu đem so với hàng triệu 
người (trong đó có các nhà ưu tú, các nhà chính trị quân sự tài giỏi) 
bị chết trong các cuộc chiến tranh mà Tần Thủy Hoàng tiến hành 
để thôn tính các nước. Có thể nói: 

Thời Tần Thủy Hoàng thuật trạch cát chưa phát triển đã bị 
cấm đoán (rất có thể vua quan vẫn được phép dùng). 

2. Thời đại nhà thanh từ thời Hán đến đời Minh, có thể nói, 
thuật trạch cát liên tục phát triển, các chuyên ngành của thuật 
trạch cát được xác lập, các trường phái nở rộ không chỉ dua tranh 
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với nhau mà con thâm nhập vào nhau. Điều này cũng dễ hiểu vi 
nhiều vị vua ở các triều đại này tin dùng thuật trạch cát, đặc biệt 
là phong thủy (có ảnh hưởng lâu dài) và Trạch nhật (tuy có tác 
dụng trước.mắt nhưng lại thường xuyên phải sử dụng đến), các vị 
vua khác tuy không tin, nhưng cũng không phản đối, cấm đoán. 
Thuật trạch cát đến lúc này đã phát triển rất phong phú, đa dạng 
nhưng cũng rất hỗn tạp. 

Thời kì đầu của nhà Thanh, tình hình chính trị rất phức tạp, 
nên để củng cố địa vị của mình, Càn Long đã có những hành động 
mà các sử gia lên án rất nặng. Đó là "vụ án văn tự". Trong vụ án 
này nhiều tài liệu, sách bị thiêu hủy rất nhiều nhà nho bị giết hại 
vì bị рап cho tội "có tư tưởng phần Thanh phục Minh". Thuật trach 
cát, nói chung, không dính líu vào vụ này. Triều đình lại chỉ quan 
tâm đến các vụ, việc có liên quan đến chính trị, hơn nữa các vị vua 
đời nhà Thanh rất tin vào Phong thủy (Triều đình đã thành lập Ty 
thiên giám chuyên phụ trách việc chọn đất và xây dựng lăng mộ) 
nên Thuật trạch cát vẫn phát triển mạnh. 

Công ằng ra phải kể đến một công rất lớn của Càn Long trong 
lĩnh vực văn hóa, đó là đã giao cho các học giả thời đó thu thập, 
thẩm định, hiệu chỉnh các vốn văn hóa cổ đồng thời biên soạn thêm 
các sách mới nhằm tổng hợp có chọn lọc những kinh nghiệm và 
học thuyết đương thời. Tứ khố toàn thư được thành lập. Có thể coi 
đây là một công trình vĩ đại của Trung Quốc về mặt văn hóa. 

Thuật trạch cát cũng rơi vào tình trạng này. Rất nhiều các 
sách Trạch cát cổ được sưu tập, các sách Trạch cát mới không chỉ 
đơn thuần tập hợp các học thuyết đương thời mà còn sàng lọc, chỉ 
giữ lại những học thuyết có cơ sở lí luận, phê phán, loại bó các tà 
thuyết, chủ yếu do các thuật sĩ giang hồ ngụy tạo nên. Hiệp ki biện 
phương thư là một bộ sách như vậy. Có thể бі: 

Thời Càn Long thuật trạch cát đã được sàng lọc và hoàn thiện. 

ở. Thời đại hiện nay. Từ cuối đời nhà Thanh, đất nước Trung 
Quốc chẳng mấy khi yên ổn, không chống giặc ngoài thì cũng 
Чай thù trong. Các cuộc chiến tranh do da khien nhieu sach 
trong dân gian bị thất lạc, thiêu hủy, người nước xâm chiếm được 
đến đâu thì vơ vét đến đó (có nhiều sách quí đã bị cướp đoạt) 
những trí thức bó ra nước ngoài thì thường đem theo các bộ sách 
có giá trị, sách trong Tứ khố toàn thư cũng bị mất nhiều. Các sách 
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trạch cát cũng ở trong tinh trang này. Thuật trạch cát chỉ tón tại 
mà không phát triển. 

Các cuộc chiến kết thúc, nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa 
ra đời. Do chủ thuyết của mình. Thuật trạch cát bị liệt vào loại mê 
tín dị đoan và bị cấm đoán. Qua các cuộc dấu tranh chống tư tưởng 
văn hóa phản động, mê tín dị đoan, bài Nho phê khổng và đỉnh 
điểm là cuộc Cách mạng văn hóa, nhiều sách vở bị tịch thu, tiêu 
hủy, nhiều nhà trí thức bị bắt bớ, bức hại. Các sách trạch cát và cả 
các thày trạch cát càng không phải là ngoại lệ. Thuật trạch cát bị 
tê liệt hoàn toàn. ; 

(Trong khi đó ở một số bộ phận của Trung Quốc như Đài loan, 
Hồng công có chế độ chính trị khác thì Thuật trạch cát lại phát 
triển rất mạnh về cả bề rộng lẫn chiều sâu. Sách trạch cát cổ được 
in lại, sách trạch cát mới được viết ra với số lượng lớn hơn nhiều 
toàn bộ các sách trạch cát đã có trước đó có những bộ sách với khối 
lượng khá lớn đã tổng hợp các trường phái của một chuyên ngành 
trạch cát hoặc các phương pháp của một chuyên ngành, đồng thời 
lại có những cuốn sách khá dầy chỉ đi sâu vào một vấn đề nào đó, 
đo đó nội dung rất phong phú, đặc biệt là trong những lĩnh vực của 
trạch cát có nhiều ứng dụng trong thực tế như Phong thủy, Trạch 
nhật, Bói dịch, Toán mệnh) 

Cùng với công cuộc đối mới và chính sách mở cửa mà người đi đầu 
là Đặng Tiểu Bình, các sách trong Tứ khố toàn thư được phân loại 
nhiều bọ sách đã được sao chụp, in ấn và phát hành rộng rãi để các 
nhà khoa học nghiên cứu, thẩm định và khai thác. Nhà nước cho phép 
tổ chức các cuộc hội thảo và kinh dịch, phong thủy... thậm chí còn cho 
tổ chức các lớp học về kinh dịch và cả Bói dịch, Phong thủy, tất cả đều 
nhằm mục đích khai thác các vốn văn hóa cổ truyền (trong đó có 
Trạch cát) để phục vụ cho công cụ đổi mới. Có thể nói: 

Thời Đặng tiểu Bình thuật trạch cát được nghiên cứu và khai 
thác (thực ra, người Nhật và người Мі là những người có đầu óc 
thực dụng đã khai thác và vận dụng các vốn cổ của Trung Quốc 
trước cả người Trung Quốc). 

Nhờ đó mà chúng tôi có được bộ thuật số 9 quyển mà phần lớn 
của quyển thứ 9 là dành cho bộ Hiệp kỉ biện phương thư. 
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II. HIỆP KỈ BIÊN PHUONG THU LÀ GÌ? 


Theo tên gọi thì đó là: cuốn sách (thư) thuận theo kỉ cương của 
Trời (hiệp ki) và biện rõ phương hướng của Đất (biện phương), còn 
theo nội dung thì đó là bộ sách về trạch cát theo tôn chỉ trên. 

1. Thuật trạch cát có 2 nghĩa: theo nghĩa rộng thì Thuật trạch 
cát bao gồm rất nhiều chuyên ngành như Trạch nhật, Phong thủy, 
Toán mệnh, Bói dịch... như đã nêu ở trên, còn theo nghĩa hẹp thì 
thuật trạch cát là phép chọn năm, tháng, ngày, giờ tốt, trong đó 
phép chọn ngày là thông dụng nhất, đồng thời cũng quan trọng và 
phức tạp nhất. Do đó phân biệt rộng, hẹp, người ta gọi Trạch cát 
theo nghĩa hẹp là Trạch nhật (lấy tên phản thông dụng, quan 
trọng nhất của nó). Như vậy 

Hiệp ki biện phương thư là một bộ sách về Trạch nhật 

2. Thuật trạch nhật, đến thời Càn Long, có nhiều thuyết, 
phương pháp đúng sai lẫn lộn, nên Càn Long giao cho một số nhà 
thiên văn đứng đầu là Mai cốc Thành nghiên cứu các tài liệu cổ, 
thẩm định lại các học thuyết và phương pháp đương thời, sàng lọc 
và giữ lại những thuyết, phương pháp có căn cứ xác đáng, đồng 
thời phê phán, loại bỏ các tà thuyết (chủ yếu do các thuật sĩ giang 
hồ ngụy tạo nên). Khi hoàn thành xong, Hiệp ki biện phương thư 
được Càn Long ngự lãm rồi đong triện và được xếp vào loại sách 
của Tứ khố toàn thư (rất nhiều bộ sách trong Tứ khố toàn thư 
không có dấu triện của Càn Long). 

Hiệp ki biện phương thư được các nhà Trạch nhật tin dùng, 
được các nhà nghiên cứu đánh giá là có khối lượng đồ sộ, nội dung 
phong phú, lí luận chặt chẽ và có nhiều quan điểm đáng phải 
nghiên cứu và trên thực tế thì tất cả các lịch trạch cát từ thời Càn 
Long (được gọi tên là Hoàng lịch), đến thời Trung hoa dân quốc (với 
tên sách là Trung Quốc dân lịch, Bão tụ lâu) và са đến hiện nay (0 
Đài Loan và Hồng Công hàng năm cũng có ít nhất 4. 5 loại lịch 
trạch cát với tên gọi khác nhau), phần trạch nhật vẫn lấy Hiệp kỉ 
biện phương thư làm gốc, có bổ sung ít nhiều. Như vậy. 

Hiệp ki biện phương thư là bộ sách kinh điển về trach nhật. 

3. Thuật trạch nhật cũng có 2 dòng, dòng bác học (lí luận) và 
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dòng dân gian (kinh nghiệm). Hiệp ki biện phương thư thuộc dòng 
bác học. 

a. Ngay trong dòng bác học thì có nhiều trường phái khác, có lí 
luận xác đáng (đều dựa trên các học thuyết âm dương, ngũ hành. 
bát quái, cửu tỉnh...) nên không bị các tác giả của Ніёр ki biện 
phương thư phê phán, mà trong một số chỗ còn sử dụng các phương 
pháp tính toán của họ nhưng không giải thích (xin độc giả đọc 
thêm các cuốn Trạch nhật đại giám. Cao cấp trạch nhật, Trạch 
nhật tinh túy, thực dụng tam nguyên trạch nhật vạn niên lịch. 

Ưu điểm nổi bật của Hiệp ki biện phương thư là có các bảng lập 
thành (niên biểu, nguyệt biểu, nhật biểu) khiến mọi người rất dễ tra 
cứu, sử dụng mà không phải tính toán nên rất được thông dụng. 

b. Còn dòng dân gian những kinh nghiệm không chỉ được thu 
thập mà còn được sàng lọc sau đó còn được bổ sung thêm và xuất 
bản thành sách (xin độc giả đọc thêm các cuốn Ngọc hạp khảo sát. 
Tăng bỏ vạn toàn ngọc hạp kí, Vĩnh ninh thông thư. Đổng cộng 
trạch yếu... Xin lưu ý Ngọc hạp của Trung Quốc và của Việt Nam 
có những sự khác nhau). Các thày trạch cát trước đây thường sử 
dụng các cuốn sách này, cộng thêm một số tài liệu trạch cát được 
truyền tay. 

Do trình độ dân trí được nâng cao nên người ta thường tin vào 
các sách trạch cát thuộc dòng lí luận. Như vậy. 

Hiệp kÌ biện phương thư là bộ sách chủ yếu, thông dụng về 
trạch nhật. 


IV. HIỆP KỈ BIỆN PHƯƠNG THƯ CÓ ĐÁNG TIN CẬY KHÔNG? 


Tin hay không tin thì tùy. Đó là quyền tự do của mỗi người. 
Nhưng khen, chê nó lại là một vấn đề khác. 

1. Một số học giả cho rằng trong Hiệp kỉ biện phương thư chứa 
đầy những điều dị đoan. Dựa vào Thiên văn học họ chứng minh 
rằng: hầu hết các sao mà Hiệp ki biện phương thư dùng (để xác 
định tính chất tốt xấu của năm, tháng, ngày, giờ) đều không có 
trong thiên văn học. Điều đó là đương nhiên. Còn ý kiến của chúng 
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tôi lại là: tât са các sao trong Thuật trach cát bao gồm cả Trạch 
nhật, Phong thuỷ, Bói dịch, Tử vì. ) аби khóng phải là sao trong 
Thiên văn học. Thậm chí các sao trong Tnuĝt-trach cát có tên 
trùng với các sao trong Thiên văn học thì tính chất của chúng сип 
khác. Chẳng hạn - Nhật (mặt trời), Nguyệt (mặt trăng) trong 
Thuật trạch cát là 2 đại diện chính của âm dương, tính chất của 
Nhật, Nguyệt do thuyết âm dương qui định khác xa với tính chất 
của mặt trời, mặt trăng và thiên văn học đã xác định được (trừ 
trong phần lịch pháp của thuật trạch nhật thì Nhật Nguyệt đúng 
là mặt trời, mặt trăng trong Thiên văn học). 

- Một tỉnh (sao Mộc), Hỏa tỉnh (sao Hỏa), Thổ tinh (Sao Thổ), 
kim tinh (sao kim), Thủy tỉnh (sao Thủy) trong Thuật trach cát là 
5 đại biểu chính của ngũ hành, tính chất của chúng do Thuyết ngũ 
hành quy định khác với tính chất của các sao Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, 
Thủy trong Thiên văn học. (Cũng như khi đọc sách Đông y mà lại 
cho rằng tâm là tim, can là gan... thì người đó không hiểu biết gì về 
Đông y cả. 

2. Một số độc giả cho rằng Hiệp ki biện phương thư chứa đựng 
một số điều mê tín. Họ nêu rất cụ thể, chẳng hạn. 

a. Cắt tóc cũng có ngày tốt xấu, nếu mọi người tin vào đó đều 
chọn ngày tốt để đi cắt tóc, thì hôm đó các cửa hiệu cắt tóc sẽ đông 
nghịt người, không chỉ phải chờ lâu mà có khi hôm đó không cắt 
tóc được, còn ngày xấu thì thợ cắt tóc ngồi chơi sao? 

a. Xuất hành cũng có ngày nên, ngày kiêng, nếu gặp ngày phải 
kiêng thì mọi người đều ở nhà cả sao? Còn được ngày tốt thì chắc 
chắn giao thông sẽ bị tắc nghẽn! 

Các độc giả còn nêu các trường hợp cụ thể khác và chỉ dựa vào 
thực tế để xét đoán. Các ý kiến đó đều đúng, do đã hiểu nhầm! 
(Theo thiển nghĩ của chúng tôi - chẳng hạn: 


а. Thuật ngữ "căt tóc" trong trach cát chỉ сб ý nghĩa 

- Việc cắt tóc lần đầu cho trẻ sơ sinh. Đó là hành động cắt bỏ một 
phần cốt nhục của người mẹ đã tạo cho bé (chưa kể đến các yếu tố tâm 
lí, tâm linh). Đây là một thời điểm quan trọng đối với trẻ sơ sinh, 
phải cân nhắc kĩ về nhiều mặt mà việc chọn ngày chỉ là một. 


ĐẠI HỌ0 Tà! NGUYÊN 


TRUNG TÂM HQC LIỆU 
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- Việc cắt tóc cho người đi tu. Dó là hành động biểu thị quyết 
tâm của người đó rời bỏ gia đình (xuất gia) cả cái thế giới trần tục 


dë đi vào một tre giới khác. Đây cũng là thời điểm rất quan trọng 
бї với một số người, không thể tùy tiện được. 


Còn chuyện hàng tháng cần đi cắt tóc thì không phải chọn 
ngày, nhưng cũng nên chọn thợ. 

b. Thuật ngữ "xuất hành" trong trạch cát có nghĩa 

- Việc vua rời khỏi cung. Đó là một sự kiện quan trọng vì vua 
rất ít khi rời khỏi cung, mà đã xuất cung hay vi hành đều liên 
quan đến các sự việc trọng đại (quy định của các triều đại phong 
kiến là như vậy). 

- Việc các quan đại thần đi xa để thực hiện trọng trách vua 
giao nên phải chọn ngày giờ, tổ chức lễ tiễn đưa (thường làm kín 
đáo để giữ bí mật) hoặc các tướng lĩnh xuất quân, khởi binh đi 
chinh phạt là việc trọng đại nên phải chọn ngày giờ, tổ chức lễ tiễn 
đưa (thường làm rầm rộ để khuếch trương thanh thế). 

Vua, quan đã vậy thì dân cũng thế. Chẳng hạn một sĩ tử lên 
kinh dự thi đường xá xa xôi, có nhiều trắc trở, phương tiện thô sơ, 
thời gian kéo dài và đó là việc quan trọng đối với sĩ tử với gia đình 
người đó nên cũng nhờ thày chọn ngày rồi tổ chức tiễn đưa, con nhà 
giàu thì làm to, con nhà nghèo thì làm bé. Rồi phú quí sinh lễ nghĩa 
cộng với lòng tin vào Thuật trạch cát để được may mắn, thuật ngữ 
"xuất hành" mang theo nhiều nghĩa, bao gồm nhiều trường hợp. 

Còn bây giời chuyện các học sinh từ các tỉnh về Hà Nội dự thi 
vào các trường đại học, các cán bộ do yêu cầu công tác phải đi các 
tỉnh, ra Bắc vào Nam, thậm chí ra nước ngoài, như phụ nữ đi chợ, 
thì không cần phải chọn ngày, kể cả các việc đi tham quan, du lịch 
ó nơi xa cũng vậy. 

Sự hiểu nhầm này có thể do lỗi của chúng tôi chỉ dịch mà 
không giải. Trong lần tái bàn này chúng tôi bô sung thêm phần 
"Giải thích một số thuật ngữ của trạch nhật" ở cuối bộ sách. 

3. Người xưa có nói: "tận tín thư bất như vô thư" (quá tin vào 
sách thà đừng có sách còn hơn) nhưng cũng đừng vội bác bỏ nó mà 
cần nghiên cứu, thử nghiệm. 
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IV. Суб! CÜNG CHÚNG TÔI CÓ ĐÔI LỜI VỀ VIỆC 
DỊCH BỘ "HIỆP KỈ BIỆN PHƯƠNG ТНИ" 


1. Trước đây, gặp các cụ già đã từng là thày trạch cát chúng 
tôi có hỏi về bộ Ніёр ki biện phương thư thì các cụ có nói rằng: 
chỉ nghe chứ chưa thấy; còn việc các cụ chọn ngà giờ tốt cho 
những người đến hỏi thì chủ yếu dựa vào các cuốn Ngọc hạp 
bằng chữ Hán đã được in ở Việt Nam (một cuốn Ngọc hạp của 
Trung Quốc và hai cuốn Ngọc hạp thời nhà Nguyễn ở Việt Nam) 
đồng thời có tham khảo thêm các tài liệu mà các cụ thu thập 
được. Tất cả đều thuộc dòng dân gian (kinh nghiệm) khi truyền 
thụ cho người khác các cụ có dịch từng phần sang tiếng Việt và 
còn chuyển thành dạng văn vần cho dễ nhớ. Còn nếu có được 
cuốn Trung Quốc dân lịch hay Bảo tụ lâu thì rất quí (đây chỉ là 
lịch trạch cát hàng năm). 

Cuốn Ngọc hạp kí của Trung Quốc là cuốn sách tổng hợp có 
chọn lọc các kinh nghiệm dân gian về trạch nhật (Trong đó còn 
chứa một số kinh nghiệm dân gian về các lĩnh vực khác của trạch 
cát). Gần đây các học giả Trung Quốc có nghiên cứu, chú giải, bổ 
sung. Rất tiếc chưa có bản dịch nào sang tiếng Việt được in. 

Khi сб được bộ Thuật số gồm 9 quyển do nhà xuất bản Сб tịch 
ở Thượng Hải in ra 1996 trong đó có bộ Hiệp ki biện phương thư, 
đồng thời lại có được bộ Hiệp ki biện phương thư do nhà xuất bản 
Nhân dân tỉnh Quảng Tây in ra năm 1994 với sự chủ biên của 
Vương Ngọc Đức và lời bình chú của Lưu Đạo Siêu (сб bỏ 2 quyển 
12, 13 và lược một số phần) chúng tôi đã tiến hành dịch toàn b 36 
quyển của bộ Hiệp ki biện phương thư, đồng thời dịch са lời nói đầu 
và những lời bình chú của Vương Ngọc Đức và Lưu Đạo Siêu, 
nhằm cung cấp cho các bạn đọc quan tâm đến Trạch nhật một tài 
liệu quí (thuộc dòng lý luận) để tham khảo (chứ không có ý định 
tuyên truyền cho Thuật trach cát). 

2. Việc dịch bộ Hiệp kỉ biện phương thư bằng Hán văn cổ đối 
với chúng tôi là khó vì: 

a. Trình độ Hán văn còn có hạn,-chữ lại viết liền không có dấu 
phẩy, chấm phẩy, cả dấu chấm cũng ít được dùng nên khó nắm 


19 


"у 


được ý, không kể chuyện "У tại ngôn ngoại", thêm nữa một âm có 
thể ứng với nhiều chữ, mõi chữ lại có thể có nhiều nghĩa. Người ta 
còn dùng nghĩa của chữ này gán cho một chữ khác có cách viết na 
ná, hay có âm na ná hoặc giống nhau. Chẳng hạn trong phần viết 
về Thập thiên chức năng và Thập nhị địa chi có 2 câu mà phiên 
âm ra thì là: Can cán dã chi chi dã. Thật khó hiểu nếu không chua 
chữ Hán vào. Chúng tôi theo cách dịch nghĩa rồi chua âm vào cạnh 
đó. Hai câu đó được dịch là: can là thân cây (cán) vậy. Chi là cành 
cây (chi) vậy, để độc giả có thể tra tự điển sẽ biết được chữ viết còn 
tại sao không gọi là thập can mà lại thêm chữ thiên văn vào hoặc 
can tại sao lại là thân cây... thì đến phần dịch đoạn đó chúng tôi sẽ 
chú giải. 

b. Nội dung của bộ sách động chạm đến nhiều lĩnh vực, trường 
phái mà sự hiểu biết của chúng tôi về các lĩnh vực, trường phái này 
chưa sâu, hơn nữa trong bộ sách các tác giả đã viện dẫn nhiều 
sách, tài liệu cổ mà trong tay chúng tôi hầu như không có để tra 
cứu, do đó khó thể hiện được hết ý của các tác giả. Đồng thời có 
những chỗ không nói rõ đã viện dẫn từ sách nào và cũng không 
giải thích gì, mà cùng một thuật ngữ, mỗi sách, mỗi trường phái lại 
hiểu và sử dụng theo các cách khác nhau. Chẳng hạn thuật ngữ 
"bát chính", có sách ghi là: bát phương hòa bát phong, có sách lại 
ghi là: bát tiết chi khí. Cái khó là đối với người dịch thôi, còn theo 
quan điểm phương Đông thì không thời thì không gian và thời gian 
là thống nhất, có sự tương ứng nên bát phương (chỉ không gian) và 
bát tiết (chỉ thời gian) có sự tương ứng. Ngay thuật ngữ "bát 
phong" (tám loại gió) thì các sách cổ cũng có tên gọi khác nhau, mà 
tên đã khác nhau thì tính chất cũng khác nhau, vì danh (tên) phải 
đi với thực (tính chất). 

c. Có những chữ Hán mà cách viết khá giống nhau nên người 
khắc chỉ mạnh tay hay nhẹ tay một chút là chữ nọ có thể biến 
thành chữ kia, khi đọc lên vẫn thấy có nghĩa nhưng xét kĩ về nội 
dung thì lại thấy gợn. Muốn sửa lại phải nắm chắc nội dung hoặc 
các qui tắc (do đó chúng tôi chỉ chỉnh lại khi nắm được nội dung, 
hoặc các quy tắc đã nêu ở phần trước đó và có chú thích, còn lại 
tạm thời vẫn giữ nguyên). 
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3. Hiệp ki biện phương thư là bó sách dó só do nhiều tác giả 
viết và cũng là bộ sách trạch nhật thuộc dòng bác học (lí luận) được 
dịch ra nên: 

a. Chúng tôi dịch toàn bộ 36 quyển, bám sát vào văn bản, đặc 
biệt là các phần có tính chất lí luận, do đó không tránh khỏi có 
đoạn dịch trục trặc khó hiểu. 

b.. Chúng tôi có phát hiện được một số điểm không thống nhất 
trong bộ sách (không tránh khỏi vì bộ sách đồ sộ lại do nhiều 
người biên soạn) chẳng hạn. 

- Quý đăng thiên môn thời quyển 7 (Nghĩa lệ), quyển 9 (lập 
thành), quyển 33 (định cục) đều có đề cập đến, nhưng không thống 
nhất với nhau. 

- Có những ngày không có sao nào xấu cho hôn nhân, chẳng 
hạn, mà phân lí luận đã xác định (ở quyển 11: Dụng sự) nhưng 
trong phần lập thành (các Nguyệt biểu) lại ghi là kị (kiêng)... 

Vì mới chỉ phát hiện một số trường hợp, chứ chưa thể rà soát 
lại toàn bộ nên tạm thời vẫn giữ nguyên. 

c. Riêng phần Nguyệt biểu (12 quyển) ghi các việc nên (ghi), 
kiêng (ki) của từng ngà trong 12 tháng (chưa tính đến việc ngày đó 
thuộc năm nào), đây là phần thực dụng nhất của bộ sách, nhưng 
ngày nay một số việc không còn dùng nữa chẳng hạn như các việc 
dâng sớ để được phong tước vị (lập tước) do ông cha mình có công, 
triều đình ra ân (Cho một số người), ra lệnh cho công khanh, phủ 
dụ những người ở biên giới..., chúng tôi mạn phép lược đi, có những 
việc trước đây thì tách ra, ngày nay gộp bớt lại chẳng hạn trong 
chuyện hôn nhân ngày xưa, thường có 6 việc phải làm (6 thủ tục), 
Hiệp ki biện phương thư rút di còn 4, dựa vào thực tế ở Việt Nam 
chúng tôi góp lại thành 3: đính hôn (dam ngõ), ăn hỏi, cưới ga, cho 
phù hợp. 

Nguyệt biểu chỉ là phần lập thành пеп việc lược bỏ hay рор 
lại của chúng tôi chỉ để cho gọn, tiện lợi cho đa số người dùng 
mà không ảnh hưởng mấy đến nội dung cuốn sách vì các phần 
Nghĩa lệ và Dụng sự ở trên vẫn giữ-nguyên (nếu khiên cưỡng: thì 
có thể thay việc dâng sớ để được phong tước vị (tập tước) bằng 
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việc viết đơn xin được nhàn danh hiệu bà mẹ anh hùng hay là 
con liệt sĩ...). 

Được sự góp ý của các vị túc nho, đồng thời lại có thêm một số 
sách chuyên sâu nên chúng tôi, trước mắt, sửa lại những sai sót đã 
mắc phải và chỉnh lí một số phần, đặc biệt ở 2 quyển Cội nguồn. 
Sau này, nếu có điều kiện sẽ hoàn thiện hơn. 

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc! 


NGƯỜI DỊCH 
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LỜI NÓI ĐẦU 


cũng không biết nữa. 
Trạch cát là một thuật số, đến nay đã được hơn 2000 năm. 
Trạch cát là một môn thuật số, lại là một loại tín 
nguong, bát luán moi người nhận thức, bình xét nó như thế nào 
thì nó vån phù hợp обі tâm lí са là chỗ nương tựa của con người, 
nên nó có thể giúp con người tăng thêm lòng tự tin. Do đó không 
chỉ tại Trung Quốc đại lục và trong người Hoa ở hải ngoai, mà 
tại xã hội phương Tây cũng có thuật Trạch cát. Cụ thể là: 
phương Tây căn cứ vào thuật chiêm tinh để suy đoán sự cát 
hung, nghi ki theo thời gian. 

Thuật trạch cát ої зао lại có sức hấp айп lớn mạnh như thế 
trong tâm trí của khắp mọi người. Hơn 2000 năm trước, do chỗ 
khoa học kỹ thuật và sức sản xuất còn lạc hậu, mọi người khó 
năm được tương lai, triển pong của moi sự uật, cùng uới sự 
thành bại của chúng, ої оду mà cùng nhau tin và thuật trạch 
cát, nó dẫn dắt mọt người theo cát tránh hung. Nhưng hiện nay 
kinh tế uăn hóa phát triển rất cao, thậm chí khoa học kỹ thuật 
chiếm cứ vi trí hàng đầu như nước Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, 
Hương Cảng... tại sao đối uới thuật trạch cát lòng nhiệt tình của 
mọt người vân giữ nguyên như lúc ban đâu? Thuật trạch cát có 
thực linh nghiệm không? Nó thưc có khả năng giúp tránh được 
thất bại, đem đến thành công uà những điều tốt lành cho mọi 
người không? Nó có phải là không có căn cứ khoa học hay 
không? Hoặc chỉ là một mớ những lời nói dông dài, rối bời 
không đáng giá lấy một xu? 


T cát là một loại tập tục, nó đã bắt đầu tự bao giờ 
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Một tình trạng thật đáng tiếc đã béo dài mãi tới ngày nay: 
đối обі thuật trach cát chúng ta hiểu biết uà nhận thức nó còn 
cực ky hạn chế, thậm chí rất й người tiến hành nghiên cứu, 
phân tích một cách có hệ thống, toàn diện và thâm nhập vào nó 
tới chó cặn kë tỉnh ui. 

Thuật trạch cát có lịch sử lâu dài như thế, có sức hấp dẫn 
lớn mạnh như thế và có nên tàng xã hội rộng гаї như thế, do đó 
đối uới nó cần phải tiến hành phát triển, nghiên cứu toàn diện, 
có hệ thống và thâm nhập tới chỗ tỉnh tế. Như uậy uiệc nhận 
thức sâu sắc hơn đối uới uăn hóa truyền. thống Trung Quốc, uới 
phong tục Trung Quốc và uiệc sửa đổi phong tục, xây dựng 
khuôn phép mới mang những nét đặc sắc của uăn mình xã hội 
chủ nghĩa sẽ đem lại lợi ích lớn. 


Thuật trạch cát theo nghĩa rộng bao quát са bát quái của 
Chu dịch, Thái át, Lục nhâm, Kì môn độn giáp, Cầm tỉnh, Tòng 
thời, Kiến trừ, Kham dư, Phong giác, Chiêm tình, Cô hư... trong 
đó có thuật số. Chúng ёи thông qua các phương pháp nhất 
định để cung cấp cho mọi người những thông tin, tin tức liên 
quan đến uiệc cát hung. 

Trạch cát theo nghĩa hẹp là lấy lịch pháp. can chỉ làm 
nên tang, căn cứ vào năm tháng ngày giờ mà các thân sát cát hung 
trực ở đó để tiến hành tính toán, tổng hợp mà tuyển chọn ngày cát, 
giờ cát theo một phương pháp nhất định. Giản đơn mà nói, trạch 
cát chính là căn cứ theo một phương pháp nhất định để tuyển chọn 
ngày cát lợi, cho nên dân gian gọi nôm na là “chọn ngày”, "хет 
ngày", thời cổ gọi là "chọn ngày lành", “hỏi ngày lành". 

Đặc điểm lớn nhất của con người là có năng lực tư duy, và 
chỉ dựa uào ии thế đó та con người mới có thể hàng phục được 
muôn loài, trở thành người chủ của van vât, sáng tạo ra đại thế 
giới muôn màu muôn uẻ đẹp tươi. Nhưng năng lực tư duy đó 
cũng tạo cho con người một nhược điểm rất lớn: nó khiến cho 
người ta bối rối đến hiếp Sợ và tuyệt vong та lại không có cách 
gì thoát khỏi sự quấy rầy, làm phiên của nó. Thế là, so uới các 
loại động обі tương tự khác, tiêu chuẩn của con người lành 
mạnh đòi hỏi phức tạp gấp 3 lần: đã cần có thân thể khỏe mạnh, 


24 


lại phải có tám lí lành mạnh, ngoài ra còn cần có một xã hội 
thích hợp uới tính chất. tốt lành. Chỉ cần một. điểm không đủ yêu 
cầu là sự cân bằng của cả tam giác có thể bị suy yếu, bị phá 
hoại. Vì thế, con người cùng hi uọng đạt được điều mong muốn 
tốt lành, thành công thì lại càng sợ bị tổn hại, gặp các điều 
ngang trái, thất bại. 

Trong khi sức sản xuất và trình độ nhận thức của nhân 
loại hãy còn tương đối thấp kém, chưa có thể đảm bảo được nguồn 
thức ăn cho mình, chưa có thể phòng tránh có hiệu диа uới nóng, 
lanh, bệnh tật ой các loại tai họa mà bất kì lúc nào cüng có thể áp 
đến, chua có thể nắm được tiến trình và kết quả của sự uiệc thì con 
người cần sự trợ giúp ở thân linh. Thế là sản sinh ra thuật đồng 
cốt, hình thành các tôn giáo, xuất hiện uiệc cúng tế và bói toán. 
Trạch cát chính là một loại bói toán, cùng uới sự sinh tón uà phát 
triển của nhân loại chúng đã có tác dụng tích cực. 


Nhưng sau đó, khi sức sản xuất và khoa học phát triển, tiến 
bộ thì cũng không thu hẹp được phạm vi của bói toán, không 
giảm bớt được lòng mong đợi của mọi người đối uới thần linh. 
Bởi uì tầng lớp thấp thì mong muốn được no đủ, tầng lớp trên 
thì lại mong đạt được những nguyện uọng cao hơn; bản năng 
| cua соп người chẳng bao giờ biết được thế nào là đủ khiến cho 
cả nhân loại còn tiếp tục truy cầu mãi, không thể dừng được. 

Thuật chiêm bốc của Trung Quốc có thể truy ngược lên đến 
thời bì Xuân Thu Chiến Quốc, khi та các vuong triều suy yếu, 
đại thần chuyên quyên, chư hầu nổi dậy, nước mạnh xâm lăng 
nước yếu, bẻ mạnh ăn hiếp hẻ yếu, chiến tranh хау ra ở nhiều nơi. 
Ngày xưa, khi thiên tử không: còn ai ігіёи cống thì lo buôn, thê 
tham. Không ít chư hầu do nội bộ chia rë, tranh quyên доаї lợi 
та рћаі cong đuôi chạy, Ші thủi như chó của nhà có tang. Có 
người chủ nô của edi nhiều, thế lực mạnh, nhưng cũng chi được 
một thời, đến lúc nô lệ bỏ đi, ruộng đất bỏ hang thì lụn bại khốn 
quân. Chiến tranh liên miên, đói rét dịch bệnh không dứt, quảng 
đại nhân dân phải chịu tai họa nặng né Thậm chí đã xuất hiện 
thảm cảnh "đổi con cho nhau để ăn, làm hại người mà tiên". 
Trong xã hội đó, đâu đâu cũng thấy các thú đoạn đẩy người uào 
cam bấy, uào thất bại, lun bại, đồng thời đến đâu cũng thấy các 
thủ đoạn đưa bọn cơ hội bốc lên nhanh, một bước thành quan lớn 
ой bước lên thêm vàng. Làm sao phát hiện được cam bấy tránh 
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khoi thất bai, làm sao tìm được cơ hội để đạt được thành công, 
tâm lí đó ở một thời điểm nào đó rất là cấp bách. 

Thế tà rất nhiêu người khốn khó tìm dên sự "cảm ứng của 
trời сао", cho nên đã chọn con đường tim kiêm sự phù hộ của thiên 
thần. “Sử bí- Thiên quan thu” nói: "Bởi сі đương thời liệt cường nổi 
dây, công phạt lẫn nhau, chiến tranh liên miên, thành ấp nhiều 
lần bị tàn phá lại thêm nạn đói, bệnh tật và các khổ nạn khác, vua 
tôi trên dưới. đều lo sợ gặp phải tai họa. Cho nên uiệc xem thiên 
tượng, bhí của các sao, xét sự phú úc tường là điều hết sức cần thiết 
ой cấp bách. Các nước đêu xuất hiện các nhà chiêm tỉnh trú danh. 
Như Trời Xuân Thu, eó Тш Thán сиа nuóc Ló; Ti Тао của nước 
Trịnh, Bốc Yển của nước Tán, Tử Vi của nước Tống. Thời Chiến 
quốc, nước Sở có Cam Đức, nước Nguy có Thạch Thân. "Thiên uăn 
tỉnh chiêm" của Cam Đức, “Thiên Văn” của Thạch. Thân được kêt 
hợp lại thành "Cam Thạch tinh kinh” mang tên của са hai người 
sáng tác ra. Đương thời, đại thần các nước hầu hết đêu tỉnh thông 
môn chiêm tỉnh học. 

Thế là, lấy chiêm tỉnh học làm đầu, các loại thuật số vê dự 
trắc uà chiêm nghiệm, như măng mùa Xuân sau mưa cùng, 
nhau vuon lên. Đã xuất hiện hạng người chuyên làm nghê bói để 
sinh sóng, та nghë này thu nhập cũng khá, một người làm đủ 
để nuôi sống 10 miệng ăn. Tập tục trạch cát biện sự đã bắt đầu 
lưu hành. O thời ky Xuân Thu Chiến Quốc, các vuong thất và 
các nước có thói quen chọn ngày theo nguyên іас: "Việc ngoài 
dùng ngày cuong, | Uiệc trong dùng ngày nhu”. Những kẻ sĩ làm 
lễ đội mũ đều đề ý kiếm tìm “lệnh nguyệt cát nhật”. Căn cứ uào 
sách uở để lại thì Ngũ Ти Tư của nước Ngô, Phạm Lãi của nước 
Việt, các đại phu... đều sở trường chọn ngày giờ cát dựa vào сап 
chỉ, та nhiều lần đã nghiệm đúng một cách Кі lạ. Có thuyết cho 
rằng Phạm Lãi lúc đem Táy Thi trốn đi mang theo cuốn “Huyền 
ой thiên không uy Папі", sau đó có tin ông đã chết, lúc lại có tin 
ông bị điên khiến Việt uương Câu Tiên chăng biết ra sao nữa. 

Đến đời Hán, thuật trạch cát đã hình thành xong, mà không 
chỉ có một nhà. “Sử bí-Nhật giả liệt truyện" ghi chép: Thời Hán Vũ 
đế, có một lần nhà vua triệu tập các trach nhật gia {гї danh ở 
thành Tràng Ап và hỏi ngày X nào đó có thể lấy uợ được không? 
Мей hành gia nói là có thê, Kham du gia nói là không thể, Kiến trừ 
gia nói là không cát, Tòng thời gia nói là đại hung, Lịch gia nói là 
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tiểu hung, Thiên nhân gia nói là tiểu cát, Thái nhất gia nói là đại 
cát, môi người giữ cái lí của mình, tranh cãi nhau chẳng di chịu 
ai. Сиб cùng Hán Уй đế tuyên bố: "Сас uiệc nên làm hay phải 
hiêng đều dựa vào ngũ hành làm chính”. Đó là lời nói quyết định 
giải quyết các đầu mối gây ra sự tranh cõi đó. 

Theo “Sử kí-Nhật giả liệt truyện" và "Hán thư-Phương thuật 
liệt truyện” thì thuật trach cát của đời Нап có Ngũ hành, Kham 
du, Kiến trừ, Tong thời, Lịch gia, Thiên nhân, Thái nhất, Phong 
giác, Kì môn, Thất chính, Nguyên bhí, Lục nhật thất phân, 
Phùng chiêm, Nhật gia, Đĩnh chuyên, Tu du, Cô hư, Lục Nhâm, 
Cầm tỉnh, Lộc mệnh... cộng thêm 20 nhà, trong đó không ít phái 
đã hình thành xong từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. 

Các thuật trạch cát đã lưu hành ở đời Hán, trên cơ bản, là 
một thể, có hỗ trợ nhau nhưng không dựa hẳn vào nhau, không 
bao trùm lên nhau. Các thuật thì tương đối đơn giản, nông cạn, 
có thuật lại rất phức tạp, sâu xa, rắc rối khó hiểu. 

Cùng uới sự phôn thịnh của thuật trạch cát uà sự lưu hành 
tập tục trạch cát, ở đời Hán đã xuất hiện “Túng lịch” chuyên 
bàn vê cát hung, cương nhu của ngày mai táng, “Tế lịch” ‚ chuyên 
chép sự cát hung trong оіёс cúng tế, có са “sách ué tắm gội”, 

“sách ué cắt may quán áo”, chuyên chép ué thuật chọn ngày cát 
hung cho Uiệc tắm gội, cắt may, và cả những sách chuyên bàn vê 
cát hung của uiệc xây dựng sửa chữa nhà ở, di chuyển chỗ ð. 
Một số sách lịch иё chon ngày tuy đã ghi dáy đủ những ngày cát 
hung cho một số sự uiệc thiết yếu của mọi người, nhưng dù sao 
cũng không thể có đủ chỗ cho các sự uiệc lớn nhỏ uê sản xuất uà 
sinh hoạt của người dân Trung Quốc nhất nhất đêu được ghi 
vào sách được. Thế là thuật trach cát cùng uới sách lịch ghi chép 
vê tiết khí, năm tháng,m ngày, giờ đã kết hợp обі nhau càng 
ngày càng chặt chẽ, có một số loại sách lịch ué sản xuất tựa như 

“Trạch cát hoàng lịch" của đời sau. Người biên chú sách lịch lúc 
đó tại môi can chỉ ở bên dưới lại phụ chú thêm uào các tiết khí, 
các ngày tế lễ quan trọng, ở bên trên lại phụ chú ngày Kiến, Trừ, 
Мат... cúa 12 trực, ghi са Phản chi, Huyết ki, Đại thời, Tiểu 
thời, Thổ phủ, Nguyệt sát... rất thuận tiện cho mọi người chọn 
ngày để tiến hành công uiệc. 

Nói dung chú giải trong các sách lịch đời Hán, nhìn chung 
hãy còn ít, nhưng cũng đại biểu được chọn xu hướng phát triển 
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của thuật trạch cát, là mầm móng cho uiệc làm thành "Trạch 
cát hoàng lịch" của đời sau. Vì обу та từ đời Hán об sau các 
thuật trách cát Kiến trừ, Tòng thời, Kham dư, Lịch gia, Ngũ 
hành, Cô hư, Lộc mệnh, Lục nhâm, Kì môn, Thất. chính... đã 
phát triển liên tục, mạnh mẽ, các nội dung chủ yếu của. thuật 
trạch cát được đưa uào trong đó, đông thời hình thức biểu hiện 
cũng không ngừng được hoàn thiện. Đến đời Đường, các yếu tố 
và hình thức cơ bản của Trạch cát hoàng lịch đời sau uê đại thể 
đã hoàn chỉnh rồi. Đến đời Lưỡng thống thuật trach cát và hình 
thức biểu hiện ó hoàng lịch của nó, so uới đời Thanh đã không 
khác nhau là mấy nỗi, đã hoàn chỉnh rồi. 


Thuật trạch cát đời Hán lấy "phân" làm đặc trưng, học thuyết 
của môi nhà tự nó đã là một chỉnh thể Thuật trạch cát đời sau lấy 
"Һор" làm đặc trưng, học thuyết của các nhà hợp lạt thành một 
chỉnh thể và lấy hoàng lịch làm hình thức biểu hiện. Do đó chúng. 
tôi xét thuật trạch cát qua hoàng lịch uì đó là đầu mối của một thể 
phức hợp gồm rất nhiều trường phái của thuật trạch cát. 

Thuật trạch cát của nước ta không tách rời uới thiên uăn 
lịch pháp, mà dựa hẳn uào thiên uăn lịch pháp. Lịch pháp của 
nước ta dùng can chỉ để ghỉ năm, phương pháp này được gọi là 
can chỉ kí pháp. Can chỉ là hệ tuân hoàn có chu ki uà sau này 
được dùng như сас та hiệu. 

Nước ta dùng can chỉ để ghỉ năm, tháng, ngày, giờ nhưng 
khởi đầu ở các niên đại lại không thống nhất uới nhau. Việc ghi 
tháng, ghi ngày có từ rất sớm bắt đầu từ đời На đời Thương. 
Còn uiệc dùng can chỉ để ghi năm bắt đầu từ đời Đông Hán 
năm thứ 30 vua Kiến Vũ (tức là năm 54 trước công nguyên). 
Việc dùng can chỉ để ghi giờ thì muộn hơn, phải đến đời Đường 
Toán Mệnh tiên sinh mới dùng 10 can kết hợp uới 12 chỉ để ghi 
giờ. Diều này hoàn toàn khớp uới thời gian của hoàng lịch. 

Thuật trạch cát là một sự dung hợp thành một hệ thống bao 
gôm các học thuyết của nhiều nhà, do đó mà hệ thống lí luận 
của nó cực ki đa dạng, rắc rối, nên chúng tôi, trước mắt, chỉ nêu 
một số ít nội dung năm trong thuật trạch cát. 
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1- Hệ thống can chi 

2-Học thuyết âm dương, ngũ hành, trong đó bao gồm học 
thuyết âm dương, kêt hợp âm dương обі ngũ hành, kêt hợp can 
chỉ và ngũ hành, ngũ hành và bốn mùa, năm phương, sự uượng 
tướng hưu tù của ngũ hành bí sinh ở 12 cung, chính ngũ hùnh, 
trung châm song sơn ngũ hành, phùng châm tam hợp ngũ hành, 
Hồng phạm ngũ hành.... 

3. Học thuyết bát quái trong đó bao gồm Hà dó, Lạc thư, 
Tiên thiên bát quái, Hậu hiên bát quái, chủ quái của 12 tháng, 
пар giáp tam hợp của bát quái, tiểu du niên biến quái, đại du 
niên biến quái... 

4. Nạp âm, пар giáp. 

5. Mười hai trực tức là Kiến, Trừ, Man, Bình, Định, Chấp, 
Phá, Nguy, Thành, Thu, Khai, Bế-mười hai khách 

6. Hai mươi tám tú (nhị thập bát tú) 

7. Cửu tỉnh thuật uà phép tính cửu cung 

8. Lục diệu uà Khổng Minh lục diệu tỉnh 

9. Hoàng đạo, hắc đạo 

10. Học thuyết phong thủy, kham du 

11. Thuật dùng tám chữ (bát tự) để xem mệnh. 

Do đó có thể thấy: để hiểu và nắm uững thuật trach cát thì 
không dễ tí nào. 

Thuật trạch cát uà hoàng lịch khó hiểu, thân bí không phải 
chỉ tại hệ thống lí luận của nó phức tạp, rộng lớn mà còn tai nó 
có các loại thân sát tạo thành một đội ngũ khổng 10 обі các tên 
рої quái đản, li Бі. Thuật trạch cát uới hoàng lịch thực chất là 
sự cấu thành các thân sát, là một thế giới do cá thân sát làm 
chúa tê. Nhận thức được các thân sát chính là giải thích được 
thuật trạch cát ой hoàng lịch. 

Các thần sát của thuật trạch cát đến từ các hệ thống khác 
nhau cho nën khóng phải chi số lượng của chúng nhiều та còn 
sự cát hung, thiện ác của mỗi thần sát cũng không giống nhau. 
Đến nay, đối uới tuyệt đa số thần sát ta rất khó tim được nguôn 
gốc của chúng. Chỉ có thể dựa uào các chu kì uận động của 
chúng không giống nhau mà phân định làm 4 loại hệ thống 
thần sát lớn là năm, tháng, ngày, giờ. 
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Loại thần sát năm quyết định trong một năm 4 phương 8 
hướng cát hung, nghi ki, lấy Thái tuế cầm đầu, phân ra làm 
thiện ас hai phe lớn. Loại ác sút chủ yếu có: Tuế phá, Đại Tướng 
quân, Hoàng phan, Cầu uï, Tuế sát, Tuế hình, Kim thân, Luc sĩ, 
Тат quan, Тат thất, Тат mệnh, Tang môn, Điếu khách, Tử 
phù, Bệnh phù, Kiếp sát, Tai sát, Phi liêm, Bạch hó, Đại hao, 
Phục bình, Đại họa... Loại các thần chủ yếu có: Tuế đức, Tuế 
đức hợp, Tuế can hợp, Тиё chỉ đức, Вас sĩ, Tếu thư... Thái tuế 
bản thân không cút-hung, chóng cát tỉnh lên thì cát, chóng hung 
tinh lên thì hung. Vì Thái tuế là đầu của các thần sát, lực lớn, 
thế mạnh ui обу hung tinh, chóng lên Thái tuế thì họa lớn mà 
không thể giải cứu được, cát tỉnh chông lên Thái Tuế thì phúc 
thịnh mà được lâu dời. Cho nên "Thông thư" có nơi: "nếu cần 
phát quí thì tu chỉnh Thái tuế”. 

Loại thần sát tháng quyết định trong một tháng sự cát hung, 
nghỉ bị của phương, lấy Nguyệt kiên làm đầu, cũng phân làm 
thiện ác hai phe lớn. Thiện thần lấy Thiên đức đứng đầu, dưới nó 
có Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, Thiên xá, Thiên 
nguyện, Nguyệt ân, Nguyệt không, Yếu an, Ngọc uũ, Kim đường, 
Kính an, Phổ hộ, Phúc sinh, Thánh tâm, Ích hậu, Tục thế, Âm 
đức, Dương đức, Thiên mã, Ngủ phú, Dịch mã... ác thân thì có 
Nguyệt phá, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt раї, Nguyệt yếm, 
Раі thời, Thổ phù, Đại sát, Du hoại, Thiên lại, Cửu không, Địa 
nang, Сии khám, Cửu tiên, Thiên quan phù, Địa quan phù, Phi 
đại sát, Nguyệt du hỏa, Âm phù Thái tuế, Nguyệt khắc sơn gia... 
Nguyệt kiên uới Thái tuế cùng một dạng, không tuyệt đối cát 
hung, chồng cát thần lên thì cát, chông hung thần lên thì hung. 

Loại thần sát ngày quyết định cát hung, nghi ki một ngày, 
cũng phân làm thiện ác hai loại lớn. Thiện thân có: Thiên án, 
Ngũ hợp, Tam hợp, Bảo nhật, Nghĩa nhật, Ô phệ nhật, Ô phệ 
đối nhật, Vương nhật, Tương nhật, Thủ nhật, Dân nhật, Thiên 
vu, Thiên у, Phúc đức, Tứ tương, Dương đức, Thời dương, Sinh 
khí, Lục nghỉ, Thời âm, Lâm nhật, Bất tương, Phúc sinh, Mẫu 
thương, Thiên Ні, Cát hì.... ас thân co: Ти Кі, Ти cùng, Ти phế 
Tứ tuyệt, Chí tử, Bát phong, Xúc thủy long, Tú khích, На khôi, 
Мей hư, Ngũ li, Yếm đối, Chiêu dao, Huyết ki, Qui bị, Huyết chỉ, 
Thiên cương, Tử thân, Cô thần, Vãng vong, Đại bại, Hàm trì, 
Hành ngận; Liễu lệ, Phản chỉ... 
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Loại thần sát giờ chỉ làm chủ cát hung nghi bị của một giờ 
nào đó trong ngày. Chủ yếu có: Nhật lộc, Nhật ma, Nhật phá, 
Nhật hại, Nhật hình, Thiên ât quí nhân, Ngũ bất ngộ, Triệt lộ 
không vong, Nhât kiên, Nhât hgp, Thanh long, Minh duong, 
Thiên hinh, Chu tước, Kim qui, Bảo quang, Bạch hổ, Ngọc 
đường, Thiên lao, Huyền ой, Tư mệnh, Câu trần, Tú đại cát 
thời, Qui đăng thiên môn thời... 

Các thần sát lực lượng lớn nhỏ và mạnh yếu không: giống 
nhau, та chỗ thiện ác, cát hung của chúng, nói chung, môi thần 
sát có chỗ làm chủ riêng chứ không bao trùm tất cd. Chẳng hạn: 
Bát phong, Xúc Thủy long rất ki uiệc di thuyên bè uượt sông nước; 
ngày Phat, ngày Chuyên thì không nên xuất quân di chỉnh phạt; 
ngày Phản chỉ thì khóng nên tâu só; ngày Ти li, Tứ tuyệt thì không 
nên xuất quân аї xa; ngày Thượng sóc không nên cưới uợ ва chóng, 
lên quan; ngày Qui ki không nên từ xa trở vê, ngày Huyết ki không 
nên xuất quân đi xa; ngày Thượng sóc khóng nên cưới ug ga chóng, 
liên quan; ngày Qui ki khóng nên từ xa trở ué, ngày Huyết ki khóng 
nên châm cứu... Môi thần sát déu nắm chính quyên điêu khiên 
từng chỗ nhất định tùy theo tính chất của nó. Vượt qua khỏi phạm 
vi chức trách của chúng thì làm gì chúng cũng không quản. Bởi 
thế không chỉ cần năm chắc qui luật uận hành dừng, khởi của các 
thần sát mà còn cần phải hiểu rõ chỗ nghỉ, chỗ ki của chúng để 
quyết định nên theo hay bỏ, nên làm hay không. 

Đã nắm được qui luật uận hành của các thần sát, cùng chỗ 
nghi, chỗ bị của chúng thì uiệc lựa chọn phương cát, ngày cát 
thực không có gì huyền bí са. Nguyên tắc cơ bản của nó chính là ở 
8 chữ: "lấy uiệc làm cương, lấy thần làm тис" hoặc "Lấy uiệc làm 
hinh, lấy thần làm ої". ý tứ của hai câu đó đêu là: Khi lựa chọn 
ngày cát cho một uiệc ta phải căn cứ vào tính chất của sự uiệc đó 
та tìm khá năng tối đa của các Бі thần đem lại đại cát, đại lợi, 
đồng thời làm rõ khá năng mà các hung thần, ác sát đem lại trở 
ngại, tai họa lớn nhất. Sau đó tính toán xem cát thần trực ở ngày 
nào, đóng д phương ui nào, đó là chỗ сап thiết của "Hoàng đạo 
cút nhåt” vù сш sun, cut phuung, ШИЛ, thời phåi suy tinh xem 
hung thân, ác sát truc д ngày nào, dóng д phuong nào, dó là chó 
cần tránh, biêng ki của "Нас đạo hung nhật và hung phương”. 

Bởi thế bước đầu tiên của trạch cát đâu phỏi chỉ là chọn lọc 
một số thần cát của thuật trach cát, tìm qut đạo, tính chất thiện 
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ас сйа chúng, do lường lực lượng lớn nhỏ, mạnh yếu của chúng, 
та phải căn cứ uào uiệc cần giải quyết để tìm những cát thân 
thích hợp nhất обі sự uiệc đó, cùng обі các ác sát thân kiêng ki 
hơn cd, từ đó та theo саї tránh hung. Theo nguyên tắc nói trên, 
mỗi trường hợp cần phải giải quyết ёи có sự nhất trí nếu tìm 
được cát thân thích hợp nhất và biết được các hung sát cần phải 
tránh hơn cả. Xem xét sự uiệc cho chính xác, hiểu chỗ nghỉ chỗ 
ki của thần sát cho tường tận rồi sau đó dựa uào chỗ thân sát 
khỏi, dừng тё chọn thì có thể tìm được ngày cát, phương cát cho 
Uiệc cán làm. 

Sự uiệc có lớn nhỏ, nặng nhẹ không giống nhau, cho nên uiệc 
chọn ngày cát, phương cát cũng phức tạp hay đơn giản, khó hay 
dễ không giống nhau. Nguyén tắc chung là: uiệc nhỏ chỉ cần 
chọn ngày, giờ, uiệc lớn thì cần phải xem rõ năm tháng. Những, 
Uiệc như nhập học chỉ cần chọn ngày Thành, ngày Khai ій có thể 
được, ngoài ra không phải biêng ki gi chữa mắt thì không dùng 
ngày Bế, để cho mắt có thể sáng tó như cũ, lợp nhà thì tránh 
ngày Thiên hỏa uà ngày Ngọ (Ngọ thuộc uê Hỏa) để khỏi phải lo 
gặp hỏa hoạn. 

Trạch cát hết sức xem trọng tạo táng, thái độ hết sức cẩn 
thận, không dám khinh xuất một li nào. Bất luận dương trạch 
hay âm trạch một khi đã xác định được cái nên rồi thì phương 
pháp chọn ngày giờ cát trên cơ bản là nhất trí. "Hiệp ki biện 
phương thư" quyên 33 có nói: “Phép tạo mệnh: một là xem long 
đến nên lấy cục nào để bổ cho nó; hai là xem sơn hướng hung cát 
nào phải tránh, hung sát nào có thể lấy phương pháp nào chế di, 
chọn cát tỉnh nào chiếu lâm; ba là xem bản mệnh chủ nhân nên 
phù trợ như thế nào. Ba cái đó đêu được sau mới hoạt động thì 
рідс được tốt lành, không có bất lợi uậy”. ý nói: khi tu tạo, mai 
táng uiệc tuyển chọn tứ trụ bát tự (tức năm tháng ngày рід) cần . 
đạt được ba „yêu câu cơ bản ở trên. Một là đối uới long sơn nên 
phụ giúp bổ trợ thêm vào cho địa đức được dây; hai là đốt обі 
sơn hướng cần chế sót, hóa sót, làm cho hung sát lui tránh, cát 
tỉnh (ат chiếu, ба іа đối осі Бап mệnh chủ nhan cần được bòi 
bổ cho tốt đẹp. Ngoài ra bản thân tứ trụ cũng cân thành cách, 
thành cục. Tức là chọn tứ trụ hoặc là thiên can một khí, địa см 
một khí hoặc là hai can, hai chỉ không tạp, hoặc ій cấu thành 
tam hợp cục sinh uượng mộ. Nếu đòi hỏi các yêu cầu đêu hoàn 
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hao ca thi rất khó. Bởi thế trong thực tế cuộc sóng, chỉ cần “dai 
thuận tiểu tì" là có thể chọn dùng được. 

Thuật trach cát vê sau, do các nhà trach cát nổi danh đời 
Нап không ngừng phát triển, dung hợp mà thành một thể phức 
hợp, bởi thế các thần sát của nó không chỉ nhiều ué số lượng, mà 
còn sự cát hung thiện ác cũng không giống nhau. Phàm mỗi 
năm, môi tháng, môi ngày, cả đến môi giờ đều đã có cát thần, 
lại có hung sát, đây cát, kia hung mâu thuần nhau. Nếu вар 
hung sát mà phải biêng Бі tránh di thì một năm 365 ngày cơ hó 
không có được ngày nào có thể làm uiệc thực sự được. Bởi uậy 
trach cát biện sự không thể hoàn toàn câu në vào sự cát hung 
của thần sát được; та cần có nguyên tắc và phương pháp biên 
thông để chọn xem nên dùng hay bỏ. Thuật trạch cát là một hệ 
thống phức tạp hẳn cán đến sự biến thông. 

Nguyên tắc dùng hay bỏ của trạch cát, cứ theo “Hiệp kỉ biện 
phương thư" quyển 10 nói thì: "Phàm cát đủ để thắng hung thì 
theo nghi không theo №, phàm cát hung chống nhau thì uiệc 
đức, uiệc hi vån Бі, phàm саї khóng đủ thắng hung thì theo ki 
không theo nghỉ”. Cụ thể mà nói, khi các cát thần uà hung sát 
lần lộn thì phương pháp хи lí không ngoài 6 tình huống. 

1. Cát dú thắng hung theo nghỉ không theo ki 

2. Cát đủ chống hung ngộ Đức thì theo nghi không theo Кі, 
không ngộ Đức thì có khi theo nghi, có khi theo ki. ` 

3. Cát không chống nổi hung, ngộ Đức mà cát thắng thì theo 
nghi không theo bị, còn không ngộ Đúc thì theo ki không theo nghi. 

4. Hung thắng cát, ngộ Đức bắt đầu chống nhau thì theo 
nghi không theo bị, không ngộ thì theo ki không theo nghi. 

5. Hung lại gặp hung, ngộ Рис vån theo ki không theo nghi, 
không ngộ Đức thì mọi uiệc đều bị. 

6. Hung chồng lên đại hung, ngộ Đức thì mọi uiệc uẫn phải 
ki. Các hung sát đã chồng lên nhau, không kể lực lượng lớn nhỏ, 
nặng nhẹ, chủ thử, nhất thiết phối tránh di 

Trừ nguyên tắc cơ bản đó, thuật trạch cát còn nhiều phương 
pháp quyền biến khác, như phép quyên biến trong uiệc tu tạo, 
phép quyên biến trong uiệc an táng, phép quyền biến trong uiệc 
lấy ug ва chồng... ngoài ra còn có phép chế sát, hóa sát. 


33 


Chế sát hóa sát có nghĩa là xem sự cát hung của сас thân 
sát lớn hay nhỏ, nặng hay nhẹ rồi dựa vào ngủ hành сца chúng, 
xem có thể chế được hay không, có thể hóa được hay không, đê 
quyết định nên dùng hay bỏ. Tóm lại nguyên tắc là: đại sút thì 
tránh ởi, trung sát thì chế hoặc hóa đi, tiểu sát thì chỉ cần cát 
tinh chiếu lâm là có thể dùng được. Cụ thể mà nói chế sát là căn 
cứ vào ngũ hành của hung sát mà lấy cái tương khắc обі nó chế 
đi. Nếu sát thuộc Кіт thì lấy Hóa chế і; sát thuộc Ноа thì lấy 
Thủy chế đi. Chỗ nói "Кіт đến khắc Mộc thì Hỏa báo thù cho 
Mộc; Hoa làm tiêu Kim thì Thủy rửa nhục cho Kim” ý là như 
ойу. Như sát си д phương Tây Canh, Dậu, Tán thuộc Kim thì 
dùng ngày Bính, nếu được năm, tháng, ngày, giờ аби là Bính 
thì càng đẹp, khi đó Kim sát bị Hỏa thần khắc chế, nếu không sẽ 
có hại. Nếu sát đóng д phương Nam Bính, Ngọ, Đỉnh thuộc Hỏa 
thì dùng ngày Өш. Hợi, Nhâm Tí là ngày Thúy có thể chế được 
ngọn lửa hung ác ấy, chuyển hung thành cát. Còn hóa sát là căn 
cứ оао ngũ hành của hung sát lấy chỗ tương sinh mà quên khắc, 
xoay lại là ân ở trong ân. Trường hợp sát thuộc Thủy có khi dùng 
thủy cục, đó là dùng loại tương thân thì sát lại biến đổi thành 
thân bå trợ, như sát tại Phương Đông, ở Dần, ta dùng ngày Giáp 
(năm, tháng, ngày, giờ đêu là Giáp càng đẹp). Giáp-Lộc tại Dần, 
sát ấy là Lộc của ta; người mệnh Giáp та dùng thì cũng là Lộc 
của sinh mệnh, Giáp sơn, Giáp hướng mà dùng thì cũng là Lộc 
của sơn hướng. Nếu sát tại phương Bắc, đóng ở Hợi thì ngày 
Dậu hoặc Sửu (năm tháng, ngày, giờ đều là Ti Dậu Sửu mà 
dùng thì sát lại là ngựa của sinh mệnh, Ti Dậu Sửu sơn hướng 
та dùng thì sát là ngựa của sơn hướng. Những trường hợp như 
thế, chẳng những không hung mà còn đại cát. Cho nên thời xưa 

“Thông thư" có nói: Nếu muốn phát thì cần tu chỉnh tam sát”. 
Có thê thấy hung sát hóa thành cát diệu là do người am hiểu 
tính chất của nó mà có phép chế hóa thích hợp để dùng. 

Khi so sánh uiệc chế sát và hóa sát обі nhau, người xưa cho 
là: chế giống như lấy sức khuất phục người, chăng may lực 
không thể thắng được thì, trái lại càng thốt bùng ngọn lửa hung 
ác đó ra, cái hại sẽ càng lớn. Nếu диа thực có hàng phục được 
hắn thì cũng chỉ là ngăn không cho hung sát gây họa та thôi. 
Còn hóa sát giống như lấy đức mà cảm phục người, biến đổi cái 
tâm ý hung ác thành lương thiện, chẳng những hung sát không 
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dám gáy họa mà còn có thể tạo phúc, như bọn đạo tặc аа hồi 
chính об обі triều đình có thể trở thành người trung quân đi 
quốc. Tục ngữ có саи: "Đứa con du đăng đã tinh ngô thì được 
tàng cũng chẳng bằng”, сі thế thời xưa có câu” Chế sát không 
băng hóa sát”. Lời nói đó thật là xác đáng. 

Thuát trach cát hình thành từ đời Hán, đến nay đã hơn 
2000 năm, nhưng đến trước đời Nguyên thì phần lớn các trước 
tác đều không còn, khiến cho rất nhiều uấn đê khó mà khảo biện 
được. Đến thời Сап Long thuật trạch cát được biên tập hết sức 
cặn bè tường tận, mang tính đại biểu hết sức dây đủ thực hiện ở 
сибп “Hiệp ki biện phương thư”. “Hiệp ki biện phương thư" là 
sách lịch thông dụng của triêu Thanh, là van niên thông thư. ở 
nước ta ngày xưa sách lịch ghi chép năm, tháng, ngày, tiêt khí 
thường là do triều đình biên soạn và ban ra. Từ đời Hán, thuật 
trach cát kêt hợp обі lịch thư nên lịch thư có ghi chép nội dung 
của trạch cát gọi là Thông tu, Hoàng lich. Loạt lich Thông tu dó 
dân gian rất cân dên uới sô lượng lớn. Chỉ sau khi thuật in ấn 
phát triển thì các phường cüng in sách lich và kiêm được rất 
nhiều lời. Các triều đình đã có lệnh cấm. Trdi qua những năm 
tri сі của Khang Hy, đến thời Сап Long nhà Thanh thì зап xuất 
phát triển tương đối nhanh, hinh tế xã hội phát triển nhưng 
máu thuân giai cấp, mâu thuần dân tộc cũng ngày sâu sắc 
thêm, phôn vinh chỉ là bề mặt, bên dưới chứa đựng các nhân tố 
khóng ón định, tâm lí của mọi người muốn theo cát tránh hung 
càng bức thiết, do đó đã xuất hiện giới giang hồ thuật sĩ lấy 
trạch làm nghề sinh sống, các phường tự іп sách lịch, thông tư 
обі số lượng không đếm хиб, mà một sô “sách lịch, thông thư đó 
không chỉ chứa các điêu sai lâm та cả các điều hoang đườn;: 
hết mức. Hoàng đế Càn Long nắm được tình hình đó uà dựa uào 
hiến nghị của đại thần đã lệnh cho quan đang сої giữ và tu chỉnh 
“Tứ khó toàn thu” tu đính, lại một lần nữa lịch thư, biên soạn một 
bộ sách lịch trong đó chỉnh lí lại cho đúng các loại lịch thư đã có từ 
trước đối обі uiệc ghi chép năm, tháng, ngày, tiết khí, thời lệnh, 
đồng thời phân tích các sai lầm vê lí luân và thuật ngữ của các 
cuốn thông thư đó. Việc này do nhà thiên uăn học Mai Cốc 
Thành, là cháu của nhà số học trứ danh Mai Văn Đỉnh, chủ trì 
biên soạn, sau khi thành sách dùng 2 nghĩa "kính thiên chỉ ki, 
kính địa chỉ phương" та đặt tên là "Hiệp ki biện phương thư”, 
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dâng lên hoàng đế Сап Long thẩm dinh uà ban phát cho thiên 
ha, vì thế lại có tên là "Khâm định biện phương thư" 

Hiệp kỉ biện phương thư” là do Doãn Lộc, Mai Cóc Thành, 
Hà Quốc Tông biên зоап. Toàn bó ябт 36 диуёп. 


Cội nguồn: 2 quyển Nghĩa lệ: 6 quyển 
Lập thành: 1 quyển Мені ki: 1 quyển 
Dụng sự: 1 quyển Qui tắc chung: 2 quyển 
Niên biểu: 6 quyển Nguyệt biểu: 12 quyển 
Nhật biểu: 1 quyển Lợi cho sử dụng: 2 quyển 
Phụ lục: 1 quyển Biện nguy: 1 quyển 


2 quyển cội nguồn trình bày các cơ sở lí luận làm căn cứ cho 
thuật trạch cát như Hà dó, Lạc thư, Tiên thiên bát quái, Hậu 
thiên bát quái phương vi và thứ tự gồm cả thiên can, địa chỉ, 12 
luật, 28 tú, 4 tự (tự = vi thứ ND), 6 thời, học thuyết can chỉ ngũ 
hành, nạp âm, nạp giáp... tất cả đêu rõ ràng, lại thêm luận bàn 
đúng sai, nên không nên, dựa оао bản chính Thanh Nguyên khiến 
cho mọi người hiểu rõ là thuật trạch cát có chỗ tin theo được. 

6 quyển Nghĩa lệ (từ 3 quyển đến quyển 8) tiếp theo trình 
bày 4 loại thần sát lớn theo năm, tháng, ngày, giờ trong thuật 
trạch cát, nêu rõ thần sát từ đâu lại, tính chất cơ bản (cát hung) 
của nó, chỗ nên theo, chỗ phải ki, thòi gian nó truc, phuong vi nó 
đóng, cùng обі qui luật vân hành của nó..., giải thích các danh 
từ tương ứng của thuật trạch cát. 

1 quyển Lập thành (quyển 9) trình bày các biểu bảng xếp 4 
loại thần sát theo năm tháng ngày giờ dựa vào khói lệ ở 6 quyển 
trên, khiến chỉ nhìn qua là biết ngay thần sát trực ở thời giờ 
nào, phương vi nào. 

1 quyển Мені ki (quyển 10) trình bày sự cát hung, nghỉ М của 
các thần sát. Không, nhu các sách tuyên trach, pham găp cát thân 
thì uiệc nên làm, nếu gặp hung sát, bất luận nặng nhẹ, đều phải 
tránh. ở đây căn cứ uào tính chất tốt xấu, lực lượng lớn nhỏ của các 
thần sát mà phân biệt cân nhắc rồi sau mới xác định la hèn theo 
hay phai tı ánh, 50 обі các sách tuyển trach thi cuv hon mot бас. 

1 quyển Dụng sự (quyển II). Việc tuyển chọn ngày cát, 
hướng cát phải căn cứ vào công uiệc cụ thể mà tiến hành nên 
quyển ngày trình bày những uiệc công, іш, lớn, nhỏ phải làm, 
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chỗ thiện thần nên theo, chỗ hung sát phai ki, tiên cho moi 
người căn cử vào đó để chọn ngày, tuyển hướng. 

2 quyển Qui tắc chung (quyền 12, 13). Trạch cát lấy thiên uăn, 
lịch pháp làm со sở, nên 2 quyển này chủ yếu giới thiệu 
các mùa trong năm, khí hậu, mặt trời chuyển qua các cung, 
thời khắc mà Thái dương mọc lặn, phương vi та Thái duong xuât 
nhập, giới hạn bóng anh lờ mờ (tức là giờ, khắc giao tiết của 12 tiết 
khi) các зао vào lúc đồng hồ điểm canh, Tình uiên bộ thiên ca... đó 
là các tri thức vê thiên uăn, lịch pháp cần thiết cho trach cát. 

12 quyển Nguyệt biểu (từ quyển 20 đến quyển 31), lịch pháp 
nước ta lấy một chu bì biến hóa của Nguyệt tướng làm một 
tháng, nhưng các thần sát đều dựa uào 60 Giáp tí mà chuyển 
ván, cho nên trong thuật trach cát, Số ngày của môi tháng vân 
lấy 60 ngày làm chu Кі. Các nguyệt biểu trong sách này có đủ 12 
tháng của một năm, môi tháng có du 60 ngày từ Giáp tí đến Quí 
hợi, trong đó có ghỉ các thần sát cát hung đóng, ở dưới lại chia 
ra 2 phần nghỉ bị đối uới các uiệc để mọi người tùy sự uiệc mà 
chọn dùng. 

1 quyển Nhật biểu (quyển 32). Trạch cát hết sức coi trọng 
thời thần khi đã chọn được ngày cát thì có phát được hay không 
hoàn toàn là tai giờ. Biểu ngày này ghi các thời thần cho 60 
ngày, giờ Фиї dàng thiên món và giờ Đại cát đó là 3 bộ phận cấu 
thành nội dung của biểu ngày. 

2 quyển Lợi dụng (quyển 33 và 34) chủ yếu trình bày uiệc 
tuyển phương, định hướng cho âm trach và dương trạch. Phải 
tuyển chọn tứ trụ như thế nào: trong đó nêu các lí luận, nguyên 
tặc và phương pháp cụ thể để bổ trợ cho long, phù giúp cho son, 
uà tương hợp uới mệnh chủ, nêu các phương pháp chế sát để 
chọn ngày tuyển hướng, đồng thời nêu các phép quyền biến trong 
Uiệc tạo, táng. 

1 quyển Phụ lục (quyển 35) chủ yếu giới thiệu một số điều 
không có nghĩa lí nhưng người đời uẫn tin theo, nêu ой khảo 
đính các loại thần sát và các ngày cát ngày ki lưu truyền rộng 
rài thời đó như: пат nữ cứu cung, nhân thân sở tại, Thái bạch 
dụ phương, bách ki nhột, ngày cúng ông Тао, ngày gội đầu, Chu 
đường giá thú... Ngoài ra còn giới thiệu một số phương pháp 
trach cát mà dân gian quen dùng, nêu các điều cơ bản thường 
thức của Kì môn độn giáp có liên quan đến thuật trach cát. 
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1 quyển Biện ngụy (quyển 36) trong quyển này các tác giả nêu 
các loại thần sát, các loại ngày giờ cát hung đang được truyền bá 
rộng гаї trong dân gian nhưng lại không phù hợp uới nghĩa lí của 
cát trạch, chọn những cái chủ yêu dë phán tích, phê phán, bác bỏ. 
Thuật trach cát từ đời Hán đến đời Thanh trải qua nhiều triều 
đại đã được các thuật sĩ không ngừng phát triển thêm bhiến "24 
hướng mà thần sát có đến hàng nghìn, 60 giáp tí mà thuật gia có 
đến hàng тат", lưu *ruyền trong dân gian môi địa phuong lại 
một khác. Trong quyển này chỉ nêu ra một bộ phận để phê phán. 


IV 


Theo cát, tránh hung, vui khi được phúc, buôn khi gặp họa, 
hướng đến thành công cát khánh, lánh xa thất bại hung họa- 
` chính cao thì là bậc đế uương uy nghỉ hiển hách, thấp thì hạng 
ăn xin, ca kĩ ngờ nghệch dán độn, giữa thì sĩ, nông, công, 
thương-mọi người đêu tin theo thuật trạch cát. Vì mê tín trạch 
cát mà mọi người quí trọng, ta chuộng thời gian biểu cúa 
“Hoàng lich”, nhưng cũng có một số người kiên quyết phản đối 
viêc chiêm bốc, trach cát, phản đối tất са các hành vi dụng tục 
của bọn học giả. Mỗi triểu đại đều có một số người như vây та 
nổi bật hơn cả là Vương Sung đời Hán. 

Quyển “Luận hoành" của Vương Sung có 85 thiên (nay còn 
84 thiên) trong đó đã tổng kết các thành tựu của khoa học tự 
nhiên đời Hán, đã kế thừa tư tưởng duy uật chủ nghĩa của Tuân 
Huống, Нап Phi, đối lập UỚI mục đích luận са зат ої của thần 
học vê "Thiên nhân cảm ứng” đang được lưu hành lúc đó, đã 
phê phán cực ki sâu sắc các loại tu tưởng mê tín, các tập tục 
trach cát vê tang táng, tắm 80, cắt may quán ао, di chuyển, 
cúng tế, tu tạo... Quyên sách ấy đã gây một tiếng Uang lớn, làm 
hình đời, hãi tục, suốt cả đời đại phong biến không mấy ai có thể 
Uượt qua ông được. 

Ở trong “Luận hoành" đối tới các tập tực vô chọn ngày an 
táng, cúng tế, cắt may quán áo, tắm gội, di chuyển, xây dựng 
nhà ở... đang lưu hành ở đời Hán, Vương Sung đều tiến hành 
phân loại rôi phân tích phê phán. Cuối cùng ở thiên “Biện ué các 
điều mờ ат", ông đã phê phán có tính chất tổng kết đối обі 
thuật trach cát. Ông cho răng: "ở thế gian này kë vô đạo đức 
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không ai băng cua Kiệt nhà Hạ, vua Trụ nhà Thương, ké làm 
сап Бау không ai hơn U vuong са Lich tương nhà Chu. Nhung 
Kiệt Tru cùng không chết sớm, U Lich cūng không chët yêu. Do 
do: gặp phúc được may không phai tai chọn ngày, tránh giờ, gặp 
nạn тас họa cũng không phai tại xúc năm phạm tháng. Điều 
này qua rõ ràng. Hơn nữa, xưa thì đã qua та nay lại đến, 
nghìn cua сап quan chó được mất, cát hung, chức vi cao thấp, 
bồng lộc nhiều ít của họ đều có chỗ không giống nhau; còn đông 
dao dân chúng cay ruộng, dệt vai, buôn bán thì sống lâu hay 
chết уби cùng nghìn sai van khác. Dó tuyệt nhiên không phải vì 
làm tiệc сао ngày хаи та nghèo hèn ti tiện, Người ta sinh га 
йд là một việc ош mừng lớn nhưng chưa hẳn là вар cát được - 
lành. Thế thì tại sao cứ chấp nê vào chuyện: bân cùng, tật bệnh, 
thất bại, tử cong... là do xúc ki, phạm hung? Bởi thế Vương 
Sung cho răng: иёс chọn ngày lựa giờ cho đến sự cát hung của 
chúng hoàn toàn không thể tin được. 

Sau đời Hán thuật trạch cát са tập tục chọn ngày càng 
hưng thịnh, lấy hoàng đế làm đại biểu cho quốc gia phong hiến, 
phàm là cúng tế, cầu đảo, phong quan, xuất quân, ban bố chính 
sự, xây dựng cung thất, cưới hỏi, ап táng.... Mọi công việc lớn 
nhỏ-thì cũng như dân thường, trước phải chọn ngày lành đã rồi 
зай mới Іст, thâm chí có thái qua còn hơn bất cập. Đời Đường, 
Liè Tang dùng hình thức tấn đáp viêt cuốn sách “Tích trê luận” 
nhằm vào quốc gia mê tín, làm chính sự dựa uào trạch cát, mà 
phê phán тої cách gay gắt. Ông nói: “Nước mà hưng thịnh là do 
nghe theo nguoi, nước mà suy vong là do nghe theo thân. Con 
người có mời thì họa phúc mới đến, con người không hiểm khích 
nhau thì yêu quái nào lại xen vào. Do đó được mất, hưng vong 
đều do con người tạo ra, cát hung phúc họa không liên quan gì 
đến giờ cả”. Rôi dựa vào sự thật phong phú của lịch sử mà bác bỏ 
các hành сі mê tín đó. Ông cho răng: hình ngục, lao dịch không 
чий mức thì dân sống lâu, thuế má nhẹ đi thì dân giàu đủ, luật lệ 
ón định lâu dài, không có tình trạng sáng ban luật này, tối thay 
tuạt khac Ши quoc gia se binh Ut, thưởng phut công bằng Ши binh 
Cường... Còn nếu như làm trái một số điều nêu trên thì có chọn giờ 
để tiến hành hình pháp, chọn ngày để ban bố lệnh, cuối cùng, 
cũng không thể thành công và phú cường được. Trái lại, bổ 
nhiệm được người hiên, trọng dụng tài năng của họ thì không 
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chọn ngày giờ mà uiệc được ích lợi. Pháp đúng lệnh chính thì 
không bởi cả thi mà uiệc được cát tường, bồi dưỡng lao động 
năng nhọc, quí không trọng công lao của mọi người thì không 
câu cúng mà được phúc lành. Đó chính là cái đạo lí: thiên thời 
không băng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. . 

Cùng uới Vương Sung, Lư Tàng phú định triệt để hạng 
người tin dùng thuật trạch cát. "Hiệp ki biện phương thư” là 
một cuốn sách та tác giả của nó có những quan điểm đốt véi 
thuật trạch cát dáng được chúng ta chú ý. Họ cho rằng từ đời 
Hán đến đời Thanh, trải qua nhiêu triêu đại, các thuật sĩ đã 
phụ thêm uào thuật trạch cát những điều cấm bị rùng buộc chỉ 
Її сип uặt, những thuyết mông muộn sai lầm giống như đời Hán 
та nhiều điều đã bị Vương Sung “bác nhưng không có lí lễ, bỏ 
nhưng không có luận cứ". Thực ra thuật trạch cát là một chỉnh 
thể, sự tón tại của nó có tính hợp lí nhất định. Đối uới lí luận, 
nguyên tắc uà phương phap... của thuật trạch cát, các tác gid 
cuốn sách này trong quá trình thuật lại đã thực hiện được một 
số quan điểm giúp chúng ta nhận thức và nghiên cứu sâu sắc 
hơn thuật trạch саї, chúng có giá tri gợi y nhất định. 

Sự thần bí của thuật trạch cát khó giải thích được đêu ở tại 
các thần sát. Thuật trạch cát làm cho con người sợ hãi cũng ở tại 
thần sát, mà làm cho con người say mê cũng ở tại thân sát. Thuật 
trạch cát là một phức thể do các thần sát cấu thành, là một thế 
giới do các thần sát làm chủ të. Vậy ngọn nguồn của một số lượng 
đông đảo các thần sát ấy ở đâu? Thần sát có thực không? Các tác 
giả của “Hiệp ki biện phương thư” cho răng: cái gọi là thần sát 
chỉ là qui luật của trời đất tự nhiên, là sự uận hành của nhật 
nguyệt, ngũ tỉnh uà quan hệ tương tác của chúng, thần sát chính 
là các đạt danh từ chỉ những qui luật hoặc quan hệ tương hô, chứ 
không phải thực có các thần hoặc sát nào đó. 

Ví dụ uê Âm phủ Thái tuế, trong sách nói: “Âm phủ Thái tuế 
chính là hóa khí của bản niên khắc hóa khí cúa sơn gia, khi 
khai sơn thi ki năm tháng ngày giờ khắc tọa sơn, nên gọi tên là 
Thái tuế để biểu thị ý không thê phạm оду, chứ không phai сб 
mót ці thán ій Ат phu Thái tuế đóng ở một sơn nào đó”. Như 
обу là lấy hóa khí của can năm khắc hóa khí của tọa sơn coi 
như một loại quan hệ gọi là "Ат phủ Thái tué." Với ý không thể 
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xúc pham, nhưng không phai thực có một vi thần là Âm phủ 
Thái tuế đóng ở một sơn nào đó. 

Lại như Thái ше: Thời thượng cổ lấy Тиё tỉnh (Mộc tỉnh) để 
ghi năm. Nhưng do Tuế tỉnh đi trên trời ué bên phải từ Tây sang 
Đông, so tới trật tự phương ui của địa chỉ thì ngược nhau, khiến 
đem dùng thấy không thuận tiện, cho nên các nhà thiên uăn mới 
dùng một Tuế tỉnh giả, uận hành ngược chiêu tới Тиё tỉnh thật, 
để tiện cho uiệc ghi năm. Тиё tỉnh giá đó được gọi là Thái tuế. 
Tuế tỉnh đi một vòng trời hết 12 năm, môi năm kinh qua một thứ 
(trong 12 thứ). Vì Thái tuê “chính là sự tượng trưng cho qui luật 
vân hành và phương vi của Тиё’ tỉnh nên Thái tuế “thông lĩnh 
phương сі, дат đương trật tự uận hành của thời gian, tổng thành 
công uiệc của Тиё tỉnh”, đúng là một ui đại thần thống lĩnh các 
thân là tượng trưng của nhân quân. Cũng không phải là thực có 
một сі than linh tên gọi là Thái Тиб. Nhưng ої Thái tuệ tượng 
trưng cho Tuế tỉnh та об sau cũng có ý tôn trọng, nên phương 
hướng đối xung обі nó không cát lợi vây. Nhân xung та phá, cho 
nên phương vi đối xung обі Thái tuế gọi là Tuế phá. Phá tức là 
hao bại cho nên lại gọi là Đại hao. Trong sách viêt: "Тиё phá là 
phương vi та Thái tuế bị phá, chứ không có vi thần Тиё phá nào 
đi phá Thái tuế са, сі обу lại có tên là Đại hao". Như ойу Тиб 
phá, Đại hao không phải là сі thần có thực. 

Lạt như Nguyệt hiến. Giả Công Sản khi giải thích "Chu Lễ 
Chiêm mộng" nói: “Kiến là chỗ thấy Chuôi sao Раи chỉ vào, gọi 
là dương Kiến сі nó xoay chuyển ở trên trời vê bên trái". Tháng 
Giêng lúc băt dáu hoàng hôn, chuôi sao Dáu chi vào Dán, nên 
goi là Kiến Dần. Tiếp đó mỗi tháng một uị trí, đi thuận 12 cung. 
Như vây Nguyệt kiên trên thực tê "Ча một phương pháp của người 
xưa dùng chuôi sao Đẩu để xác định tiết lệnh và phương ui, 
không phải thực có một ui thần sát gọi là Nguyệt hiến. 

Ngoài ra các thần sát khác cũng như thế mà thôi. 

Thân sát đã là qui luật tự nhiên của trời đất, của sự vân 
hành của nhật nguyệt, ngũ tỉnh cùng uới các quan hệ tương hỗ 
củư chúng, thì thuật truch сй căn cứ одо thâu sút để tuyển 
ngày, chọn phương, vê thực chất là căn cứ uào qui luật tự nhiên 
của trời đất, vào sự uận hành của nhật nguyệt, ngu tinh cùng 
các môi quan hệ tương hỗ của chúng để tiến hành công uiệc. 
Thuật trạch cát là một môn tôn sùng tự nhiên, thuận theo trật 
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tự của tự nhiên, coi trọng thuật số biểu thị sự cân băng và hài 
hòa của tự nhiên. 

Ví như trong sách giải thích ngày mà Nguyệt kiên trực 
không nên xây dựng động thổ, kết thân như sau: “Không thể xây 
dựng động thổ là uì khí đương Uượng thế, không thể phạm оао; 
không thê kêt thân vì khí dương kiên độc uượng, thời khí âm 
hiến tiêu mà đạo của kết thân là âm dương tương hòa, nếu thiên 
lệch thì không nên”. Tức là không xây dựng động thổ là có ý tôn 
sừng, không làm tổn thương đến uượng khí của tự nhiên, không 
hết thân vì lúc đó dương uượng âm tiêu, ат dương thiên lệch thì 
không nên. 

Giải thích ngày Thổ phủ ki phá thổ, đào giếng, khai mương 
như sau: "Do Nguyệt, kiên cũng là Thổ phủ nên tôn trọng mà 
không dám phạm ойо". 

Giải thích ngày Thiên đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức, Nguyệt 
айс hợp ki зап băn, đánh са như sau: "Thiên đức, Nguyệt đức 
chính là uượng khí của tam hợp Nguyệt kiên, Thiên đức hợp, 
Nguyệt đức hợp обі uượng khí tạo ra ngủ hợp, đều là ngày 
thượng cát", "bị săn bắn, đánh са sợ tổn thương đến sinh khí”. 

Thiên ха là thiên địa hợp đức, lại là thời uượng của bốn 
mùa, ngày đó ki săn bắn, đánh cá cũng là ý sợ tổn thương đến 
sinh khí. 

Sách này còn dán "Thiên bảo lịch" nói: Chỗ phương Nguyệt 
kiên đóng, uiệc chiến đấu “công phạt nên quay lưng. lại, không 
thể hướng tới được"; lại dẫn "Thái bạch binh" để giải thích tại 
sao nên quay lưng lại та không nên hướng оао nhu sau: “Chỗ 
Ngũ đế đóng thì xuất quân không thể hướng ойо". Ngũ đế chỉ: 
phương Đông Thanh đế, phương Nam Xích để, phương Tây 
Bạch đế, phương Bắc hắc đế, trung ương Hoàng đế, Phương của 
Nguyệt chính kiên là phương đang uugng cua Мей đế. Sách này 
còn giải thích kĩ hơn: "Nguyệt hiến có thể tọa không thể hướng, 
Nguyệt phá có thể hướng không thể tọa, Nguyệt biến, Nguyệt 
phá uới Thái. диб, Тиё phá có sự giống nhau Tuế thì tôn mà Nguyệt 
thì thân обу". Tức là: không thê hướng vào Thái Фиё Nguyệt kiến 
là ої có ý tôn sùng uà thân cận. Hướng uào Thái tuế Nguyệt biến 
tức là xung kích обі uượng khí của chúng, cho nên không cát, 
còn quay lưng lại Thái tuế, Nguyệt kiên thì ta có thể lợi dụng 
Uượng khí chúng để bích uào chỗ trống, cho nên cát tường. 
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Các tác gia của “Hiệp ki biện phương thu” đã thực hiện hết 
mình một quan điểm cơ bản được nêu trong phần “Tổng luận" ở 
đầu quyển З là: 

"Бет cái tính của khí huyết tâm trí mà hợp обі các hư linh 
trong sáng của trời đất, rồi sau mới bhiến cái lí của thiên hạ 
được đầy đủ. Nếu không truy cầu vån hỏi thì uiệc chưa làm đã 
thấy trước sự sai lầm thất bại. Nghĩa của tuyển chọn cũng như 
сау. Chó thân linh của trời đất hướng vào thì ta nên thuận theo; 
chô phải kiêng bị thì ta nên tránh 4. Ра vào chốn cung đình thì 
hay đem cái tình mà làm cho sự uiệc được rạng гд, xuống chó 
làng xã thì hãy đem cái khí mà giúp cho thể chất được tốt tươi”. 

У muốn nói: con người обі tư cách là thành viên của đại 
thiên thể giới thì hành сі của mình phải hợp обі đạo lí của trời 
đất, tức là chỗ nói "Бор обі các hư linh trong sáng của trời đất”. 
Rồi dựa vào thuật trach cát mà chọn ngày tuyển phương, thực 
chát là tôn trọng tự nhiên, tuân theo qui luật của trời đất, tự 
nhiên та làm uiệc, tức là chỗ nói "chỗ thần linh của trời đất 
hướng vào thì ta nên thuận theo, chó phải biêng ki thì ta nên 
tránh di", nếu không thì sẽ гої vào tình trạng "uiệc chưa làm đã 
thấy trước sự sai [ат thất Баі". Nhưng thần sát chỉ phản ánh 
một loạt qui luật hoặc quan hệ nào đó, nên dựa uào thuật trạch 
cát để chọn ngày làm uiệc thì không thể tuyệt đổi hóa sự cát 
hung. Do đó các tác gid của sách này cho răng: “Phàm nói kính 
thiên là như ойу. Còn như nói răng: Làm như обу thì được 
phúc, không làm được như uậy sẽ bị họa, thì đó chỉ là lối nói 
quanh co của hạng thuật sĩ mà chẳng có nguồn gốc, căn cứ nào”. 
Nhưng сі thuật trạch cát thực hiện một loại qui luật uận hành 
của nhật nguyệt, ngủ tỉnh, của trời đất tự nhiên cho nên không 
thể không có ảnh hưởng đối обі con người, сі обу các tác giả của 
sách này nói: “Tuy nhiên, kính hay bất kính thì cát hay hung, 
phúc hay họa sẽ theo sau ойу". ý muốn nói: nếu tôn trọng tự 
nhiên. Чиа vào дим luật của từ nhiên thì sẽ được tứ nhiên đáp 
lại, sẽ đạt được hết qud tốt đẹp. Trái lại, nếu không tôn trọng tự 
nhiên, làm trái uới trật tự của tự nhiên, không theo qui luật tự 
nhiên mà làm uiệc thì sẽ phải chịu sự trùng phạt của tự nhiên, 
спибс lấy hung họa. Đương nhiên, cả hai loại ảnh hưởng đó chỉ 
biểu thị như là một xu thế, mà không phải là ngay lập tức sẽ 
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được cái này, sẽ mát cái по. Ví du như những người thuận theo 
tự nhiên thì ban ngày làm uiệc, ban đêm nghỉ ngơi, nhưng có 
người làm ngược lại, trái обі qui luật vân hành của mặt trời, 
mặt trăng và trái đất thì cũng không phải chịu "báo ứng" ngay 
lập tức, та chỉ là nếu cứ béo dài như обу sẽ có ảnh hưởng không 
tốt đến sức khỏe uà hiệu suất công tác. 

Đó là một số luận điểm chủ yếu của các tác giả sách "Hiệp 
ki biện phương thư" muốn nói rõ cho chúng ta. 

Xét cho cùng thì thuật trạch cát là thế nào? Giống như Vương 
Sung, Lư Tùng đã kich liệt phê bình, да kích, coi thuật trạch cát 
chỉ là những lời dông dài rối bời chẳng đáng giá một xu, hay như 
các tác giả của "Hiệp kỉ biện phương thư” coi thuật trạch cát là một 
môn thuật số nghiên cứu ué sự cân bằng hài hóa giữa con người và 
tự nhiên? Nên chấp nhận hay loại bỏ? Hiện nay còn chưa tiến 
hành nghiên cứu toàn diện, sâu sắc thuật trạch cát thì uiệc lập 
tức khăng định hoặc phủ định nó, hay đánh giá phần nào là 
tỉnh hoa phần nào là cặn bã của nó, hãy còn quá sớm. 

Chúng tôi cho rằng ta không thể phân loại một cách giản 
đơn nên văn hóa truyền thống thành tỉnh hoa và cặn bã ui đó là 
một thể hỗn hợp gôm cả hai thứ đó, bất quá chỉ khác nhau ê tỉ lệ 
та thôi. Điều cần làm là phải nghiên cứu hi càng quan điểm co 
Бап của di sản uăn hóa truyền thống. Thuật trach cát cũng là 
một loại uăn hóa truyền thống, đương nhiên không uượt ra ngoài 
qui luật cơ bản đó. Thuật trạch cát uới tư cách là một môn thuật 
số, đã truyền thừa qua 2000 năm mà vån hưng thịnh như cũ, 
không hê suy yếu đi, tất nhiên nó có chỗ dựa để tón tại đó là tính 
hợp lí, nó có chỗ hấp dẫn mọi người đó là tính thần bí. Đương 
nhiên, nếu диа như thuật trạch cát là một môn khoa học, phản 
ánh quy luật của trời đất tự nhiên, nghiên cứu sự cân bằng hài 
hòa giữa con người uà tự nhiên, lò môn thuật số chiếu theo qui 
luật của tự nhiên để biện sự thì trong cấu thành môn "khoa học" 
đó {шї có rất nhiều thành phán duy tâm, тё tín, sui ат, khiêu 
cưỡng, quái дап phụ hội vào, có rất nhiêu ойп đê không có cách 
nào giải thích được, lại tự mâu thuân nhau та đó lại là các uấn 
ад trọng yếu, nó thiếu một lí luận thống nhất để bao quát toàn 
cục. Nhưng uô luận thế nào, trong thuật trạch cát có những điểm, 
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mà trước mắt chúng ta không có cách gì để nắm được tính qui 
luật hoặc tính tất nhiên của chúng, lại cũng có những điểm mà 
ngày nay chúng ta có khả năng nhận thức và tổng kết "hạt nhân 
hợp li bên trong" của chúng, đó là một điều nên khẳng định. Chí 
її, thuật trach cát cùng phù hợp обі tâm lí của người đời là theo 
cát tránh hung: mong cầu thành công, bình an, khỏe mạnh, phú 
quí, tốt; sợ hãi thất bại, bệnh tật, nghèo hèn, tai họa; mà còn làm 
cho loại tâm lí đó phong phú thêm. Chỉ một điểm ấy cũng khiến 
cho nó có được cơ sở xã hội để tôn tại uà phát triển. 

Thuật trạch cát là một môn thuật số, đồng thời lại là một loại 
hiện tượng uăn hóa, mà ta có thể gọi uăn hóa trạch cát, nó đáng 
được một chỗ đứng trong lịch sử uăn hóa Trung Quốc. Thật ra nó 
đã là một phần tỉnh túy của uăn hóa truyền thống, nhưng lại có 
nội dung duy tâm, mê tín, bởi обу uiệc nghiên cứu các lí luận, 
nguyên tắc phương pháp có liên quan đến thuật trạch cát uà các 
thần sát của nó sẽ giúp chúng ta từng bước lột bỏ miếng udi mỏng 
bao phủ bộ mặt thần bí của thuật trach cát, đãi cát tim vàng, làm 
lí tính uà hư uọng của thuật trạch cát đêu nhất nhất lộ rõ ra. 


V 


Theo làn gió xuân của cái cách mở cửa thổi khắp đất nước 
rộng lớn của tổ quốc, nước Trung Quốc 5000 năm uăn hiến cổ 
xưa đang trôi dậy обі sức sống mãnh liệt, đặc biệt mấy năm gần 
đây hinh tế hàng hóa phát triển nhanh chóng, khiến cho tâm lí 
tham cầu và со hội của mọi người càng nấy nở mạnh. Các hộ 
kinh doanh са thể bung ra обі số lượng lớn, ai cũng mong thành 
công, phát tài giàu có cạnh tranh kich liệt khiến тої người đều 
quan tâm đến vân mệnh tương lai của mình. Ai cũng thích 
những âm, những con số mang lại may mắn, "phát". Một số kẻ 
thô thiển nhưng lắm tiên nên đã không tiếc mấy van, thậm chí 
тид тау сап de dot (ау mọt “Dau Меи cat tương”. Thuật trach 
cát đã vuon lên đỉnh cao của sự phát triển mà trước đó rất ít có. 

Đối uới thuật trạch cát uà hoàng lịch của nó dang lưu hành 
rộng rãi cần sử dụng bộ máy hành chính của nhà nước để can 
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thiệp vào, ngăn cấm đông thời tích сис tuyên truyền, hướng dán. 
Hiện nay còn chưa nhận thức, hiểu biết toàn diện об thuật trạch 
cát, та cả hai thái độ nêu ở trên аби không thích hợp. Biện 
pháp tốt hơn cả là phải nắm lấy thuật trạch cát, tiến hành 
nghiên cứu, phân tích nó một cách toàn diện sâu sắc, sau đó mới 
tìm hiểu rõ bản chất của nó, đánh giá lại đầy đủ uà quyết định 
nên áp dụng các đối sách nào. 

Điều cơ bản là phải nhận thức, hiểu được các dạng của 
thuật trạch cát, chúng tôi cho rằng cần phải thu nhập các trước 
tác uê trạch cát có tính đại biểu ở các giai đoạn lịch sử, rồi chú 
giải, chỉnh lí, tạo điều biện thuận lợi cho nhiều người tham gia 
uào nghiên cứu thuật trạch cát để hiểu rõ chân tướng của nó. 

“Hiệp ki biện phương thư" là một bộ trước tác ué trach cát có 
hệ thống lí luận hết sức hoàn chỉnh, nội dung hết sức hoàn bị, luận 
thuật hết sức chu đáo, rõ rùng, quan điểm cũng rất có giá trị tham 
khao. Viện nghiên cứu, chỉnh lí "Hiệp ki biện phương thư" nhất 
định sẽ giúp cho uiệc nghiên cứu thuật trach cát ở Trung Quốc, 
giúp cho mọi người hiểu rõ chân tướng của thuật trạch cát. Bộ 
sách này là một giáo tài hết sức điển hình của thuật trạch cát. 
Bởi thế, uiệc nghiên cứu, chỉnh lí bộ sách này, không nghỉ ngờ gì 
nữa, có một ý nghĩa nhất định vê mặt lí luận và thực tiễn. 

Chúng tôi dựa vào bản "Tứ khó toàn thư" do nhà xuất bản 
Thượng Hải cổ tịch ấn hành làm bản gốc để tiến hành công uiệc, 
lấy bản khắc uào năm thứ 6 đời Càn Long làm bản để hiệu 
đính. Đối uới toàn bộ cuốn sách chúng tôi tiến hành dấu câu, 
chú thích, phân tích nhận xét bằng uăn bạch thoại. Do sách gốc 
quá айу nên chúng tôi lược bỏ hai quyển 12, 13 uà một số nội 
dung không thật trọng yếu. 

Hệ thống thuật trạch cát tỉnh thâm nhưng hỗn tạp, cần phải 
sàng lọc tạp chất і, do đó cần thiết phải tiến hành nghiên cứu 
tổng kết một cách toàn diện hãy còn nhiều công uiệc cần phải 
làm. Chúng tôi chinh lí "Hiệp ki biện phương thư” chí mong đãi 
cát tim vàng. Hi оопа có thêm nhiêu đồng chí đi vào nghiên cứu 
thuật trạch cát nhằm góp phần uào uiệc xây dựng nên uăn mình 
обі chất và uăn mình tỉnh thần mới. 
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CÔI NGUÔN 1 


1.-Hà dô. Lac thu. Thú tu tiên thiên bát quái. Phuong vi tiên 
thiên bát quái. Thú tų hâu thiên bát quái. Phuong vi hâu thiên 
bát quái. Tiên thiên bát quái phối với tượng của Hà dó. Hậu thiên 
bát quái phối với tượng của Hà đồ. Tiên thiên quái phối với số của 
Lac thư. Hậu thiên quái phối với số của Lạc thư. Giáp lịch. 

2-10 can. 12 chỉ. 12 kiến. 28 xá. 

3-4 vị thứ. 6 thời. 

4-Quái tịch của 12 tháng 

5-Tinh tượng 12 thời, 28 tú. 

6-28 tú phối với ngày. 

7-Ngũ hành. 

8-Ngũ hành dụng sự. 

9-Ngũ hành sinh vượng. 

10-Can chi ngũ hành. 

11-Tam hợp. 

12-Luc hợp. 

18-Ngũ thử độn. 

14-Ngũ hổ độn. 

15-Ngũ hợp hóa khí. 

16-Nạp âm. 

17-Nạp giáp. 


1. HÀ ĐỒ - LẠC THƯ 
Chu Tử! nói rằng: Сбі ở Đồ Thư?, nguồn ở các nét vạch quê? 


! Chu Tử: tức Chu Hy triết học gia. giáo dục gia đời Nam Tống tinh thông dịch học, 
trước tác có "Chu dịch bản nghĩa". 

2 Đồ Thư: đấy là Hồ đạc. Lạc thư gọi tắt. Nói rõ ở chú thích bên dưới. 

* Nét vạch của quẻ tức phù hiệu của quẻ cũng gọi là quái tượng. Phân chia ra làm hai 
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Các phái âm dương gia cũng quan niệm như thế. Nên viết phần 
cội nguồn. 


Thích у" 


Chu Hy nói: "Dịch học gốc ở Hà đồ, Lạc thư, gốc ó vạch quê". 
Đời sau âm dương gia với phần lớn các nhà thuật số, cũng đều 
lấy đó làm căn bản. 


Gợi у? 


"Trong Biện kỉ biện phương thư. hai quyển. cội nguồn nói rõ 
căn cứ lý luận căn bản của thuật trạch cát đều là ở đó, địa vị 
của nó mười phần trọng yếu". "Cội nguồn" mà không thấy thì 
thuật trạch cát không có lý để theo mà giải. Vì vậy nghiên cứu 
thuật trạch cát tất trước phải hiểu rõ "cội nguồn". 


HÀ ĐỒ 
Hà đổ? 1-6 là thủy đóng ở phương Bắc, 2-7 là hỏa đóng 9 
phương Мат, 3-8 là mộc đóng д phuong Đông, 4-9 là kim đóng ó 
phuong Тау, 5-10 là thổ đóng ở trung ương. Phương Bắc thủy 
sinh phương Đông mộc. phương Đông mộc sinh phương Nam 
hỏa, phương Nam hỏa sinh trung ương thổ, trung ương thổ sinh 


phương Tây kim, phương Tây kim sinh phương Bắc thủy. Như 
thế là thứ tự của ngũ hành tương sinh. 


HÀ ĐÓ LẠC ТНИ 
D вк +»——©›—-«> оо <-о 
= „ы ый зе 
а < 
¿ 4 | 
a 
“> < 
ao Э Q S 
< - + 


loại: loại đo ba hào căn cấu thành phù hiệu của 8 qué đơn: và loại do sáu hào càn bản 
cấu thành phù hiệu спа sầu mươi tu qué kép 
+5 Hai phần Thích ý và Gợi ý của nhóm tác giả do ông Vương Ngọc Đức chủ biên và lời 
bình chú cửa Luu Đạo Siêu. Từ đây về sau xin hiểu là thế. không chú thích. 
Hà dô: Truyền thuyết về Trung Quốc Dịch học quan hệ nguồn gốc ở bái quái mà đến. 
Tối sơ chỉ là trời ban dạy cho điều tốt. Lời từ của Hà đồ đã thấy rất sớm ở "Thượng 
thư - Cố mệnh". 


6 
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Lac thu! dói 9 dap 1, trái 3 phài 7, 2-4 là vai, 6-8 là chán, 5 
ở trung cung. 
„1-6 là thủy khác 2-7 hỏa, 2-7 hỏa khắc 4-9 kim, 4-9 kim 
khắc 3-8 mộc, 3-8 mộc khác thô ở trung cung, 5 thô trung cung 
khắc 1-6 thủy. Như thế là thứ tự ngũ hành tương khắc. 


Gợi ý 


_ Đoạn văn ở trên, chỗ nói về "1-6", "2-7". "4-9" các số thứ tự, 
đều dùng số của tiên thiên Hà дб. 


THỨ TỰ TIÊN THIÊN BÁT QUÁI 


| Khôn | Cấn | Khảm | тб | Chấn | ly | Вой [ca | 
мор  Dmg | 


Àm 


"Hë її truyën" nói ràng: "Dich có Thái cuc! Thái cuc sinh 
Lưỡng nghỉ Lưỡng nghi sinh Tứ tượng”, Tứ tượng sinh Bát quái’. 

Thiện Tử nói rằng: "Сап 1, Боді 2, Ly 3, Chấn 4, Tốn 5, 
Крат 6, Cấn 7, Khôn 8. Сап Воді là Thái dương, Lý chấn là 
Thiếu âm. Tốn Крат là Thiếu dương. Cấn Khôn là Thái âm". 

Thích ý 

"Chu Dịch-Hệ từ thượng" nói rằng: "Dịch có thái cực, thái 
cực vận động biến dịch, phân chia ra trời đất, âm dương, lưỡng 


! Lac thư: Cũng là truyền thuyết về nguồn gốc của Trung Quốc Dịch học quan hệ với 
bát quái. Lời từ đó đã thấy rất sớm ở "Thượng thư - Cố mệnh", tới "Luận ngữ - Tử 
hãn", "Quản tử - tiểu thần" và các sách khác. 

` Đội 9, đạp 1: tức là trên là 9, đưới là 1. 

Dịch сб Thái cực: Dịch chỉ biến dịch, Thái cực chỉ sơ nguyên vật chất của vũ trụ, đó là 

triết học thời cổ đại đem dùng để thuyết minh phạm trù về nguồn gốc của thế giới. 

2 Thái cực sinh Lưỡng nghỉ: chỉ trời đất - âm đương. | 

Tứ tượng: chỉ thiếu đương, lão đương, thiếu âm, lão âm: ở việc bói сб thi thể hiện bằng 

các số 7. 9. 8. 6; tại thời lệnh tượng là Xuân, Hạ, Thu. Đông. 

Bát quái: tức Сап Khôn Chấn Tốn Крат Ly Cấn боді chia riêng ra để đại biểu; Trời 

đất sấm gió nước lửa núi đầm tám loại vật chất cơ bản. 

> Thiệu Tử: Tức Thiệu Ung nhà Dịch học nổi tiếng thời Bắc Tống tự Nghiên Phu, tự 
hiệu An Lạc, thụy Khang Tiết. ` 
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nghi. do từ lưỡng nghi (sản) sinh ra Xuân thiếu dương. Ha lão 
dương. Thu thiếu âm. Đông lão âm: bốn tượng. Tứ tượng sản 
sinh tiếp thì bát quái hình thành. 

Thiệu Khang Tiết nói: "Thứ tự tiên thiên bát quái Сап 1, Боді 
2. Ly 3. Chấn 4. Tốn 5. Kham 6. Cấn 7. Khôn 8. Trong đó Сап боді 
ly, Chấn thuộc phần dương. Tốn Крат Cấn Khôn thuộc phần âm. 
Сап боді là thái dương (йо dương) Гу Chấn là thiếu âm: Tôn 
Kham là thiếu dương, Cấn Khôn là thái âm (lão âm). 

Gợi ý 

Thứ tự tiên thiên bát quái còn gọi là "thứ tự Phục Hy bát quái" 
đó là nội dung trọng yếu tiên thiên học của Thiệu Ung thời Bắc 
Tống. Ông không chỉ dùng quá trình hình thành của bát quái để 
giải thích mà còn dem dùng để thuyết minh quá trình hình thành 
của thế giới. lại biểu thị mô thức kết cấu của vũ trụ. có đầy đủ ý 
nghĩa trọng yếu của thế giới quan và vũ trụ luận. 


TIÊN THIÊN ВАТ QUÁI PHƯƠNG МІ 


"Thuyết quái truyện" nói rằng: "Trời đất định vị. núi đầm 
thông khí, зат gió tương bác’. thủy hỏa bất tương xa’, tám див 
tương ас. 


Кы 
e° % 
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х Il 
=> 
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' Tương bác: xuất ra, nhập vào. bác vậy. 

= Bất tương xạ: tức nghĩa tương thông nhau. không bản nhau 

3 Tuong thác: thác là mài. xát do lay động vậy. Tương hỗ thác tạp: дар đói nhau. đan 
xen hỗn tạp. 
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Thiệu Tử nói rằng: "Càn Nam, Khôn Вас. Ly Đông, Крат 
Tây. Đoài ở Đông nam. Chấn ở Đông bắc. Tốn ở Tây nam. Cấn ở 
Tây bác. Cái đó gọi là tiên thiên học vậy. 


Thích ý 

"Chu Dịch-Thuyết quái truyện" nói: "Trời dất thiết định vị 
trí phối h< gp trên dưới. núi đầm một cao. một thấp đủ thông khí 
tức (hơi thở N.D). sấm gió tuy mỗi cái tự hưng động nhưng có thể 
thâm nhập vào nhau. ứng hòa với nhau, thủy hỏa tuy khác tính 


nhưng không ghét nhau. khắc mà đỡ dàn nhau, bát quái дар đổi 
nhau, lay động chà sát hôn tạp mà sinh ra sáu mươi tư qué". 


Thiệu Khang Tiết nói: "Phương vị tiên thiên bát quái: Nam 
là Сап, Bắc là Khôn. Đông là Ly. Tây là Крат, Đông nam là 
Đoài, Đông bắc là Chấn. Тау nam là Tốn. Tây bác là Cấn. Рау 
tức là chỗ gọi là tiên thiên học". 


Gợi ý 


Phương vị tiên thiên bát quái cũng вої là "phuong vi Phuc 
Ну bát quái". Đó là nội dung trọng yếu về tiên thiên tượng số 
Dich học của Thiệu Ủng. Chu Hy cho là vì tự Chấn 4 đến Càn 1 
là thuận, biểu hiệu quá trình dương khí bốc lên, bắt chước đạo 
trời đi về bên trái. vì vậy là thuận hành. là quái đã sinh vậy; tự 
Tôn 5 đến Khôn 8 là nghịch. biểu hiện quá trình âm khí thăng 
lên. bát chước đạo đất đi về bên phải, tức là ngược với trời mà 
di, là quê chưa sinh. Đời sau phần lớn theo thuyết đó. 


THỨ TỰ HẬU THIÊN BÁT QUÁI 


"Thuyết quái truyện" nói rằng: "Càn là trời. vì thế gọi là bó. 
Khôn là đất vì thế gọi là mẹ. Chấn một cầu' mà được nam. Vì 


Khôn : mẹ Càn : bố ° 
= = == 
= m — 
Đoai Ly Тбп Cán Khàm Chán 
thiếu nữ trung nữ | trưởng nữ thiếu пат trung nam trưởng nam 
—. —  —— Ƒ——— =» сни — 
аин = —— — => — емо mem 
== —— == aa = = > = — 


' Sách: cầu. tìm - sưu tầm. cầu tìm. 
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уду, gọi là trưởng nam. Топ một cầu mà được nữ, vì vậy gọi là 
trưởng nữ. Крат lại cầu lần nữa mà được пат? vì vậy gọi là 
trung nam. Ly lại cầu lần nữa mà được nữ” vì vậy gọi là trung 
nữ. Cấn cầu ba lần mà được nami vì vậy gọi là thiếu nam. Đoài 
ba lần cầu mà được пі? vì vậy gọi là thiếu nữ. 


Thích ý 

"Thuyết quái truyện" nói rằng: "Càn là trời, vì vậy gọi là bố. 
Khôn là đất vì „уду gọi là те. Quë Chấn, hào dưới được Сап, cho 
nên gọi là trưởng nam. Quẻ Tốn, hào dưới được Khôn, cho nên 
gọi là trưởng nữ. Quẻ Kham, hào giữa được Càn, cho nên gọi là 
trung nam. Quê Ly, hào giữa được Khôn, cho nên gọi là trung 
nữ. Quẻ Cấn, hào thượng được Càn, cho nên gọi là thiếu nam. 
дие Đoài, hoài thượng được Khôn, cho nên gọi là thiếu nữ. 

Gợi ý 

Thứ tự hậu thiên bát quái cũng gọi là "Thứ tự Văn vương 
bát quái". Nó thể hiện nghĩa lý nam nữ giao hợp, vạn vật hóa 
sinh, thuyết minh đạo Càn thành nam, đạo Khôn thành nữ, 
được khí của bố làm nam, được khí của mẹ làm nữ. Ba nam đều 


lấy Khôn mẹ làm thể, Càn bố làm dụng, ba nữ đều lấy Càn bố 
làm thể, Khôn mẹ làm dụng. 


PHƯƠNG Vi HẬU THIÊN BÁT QUÁI 


"Thuyết quái truyện" nói rằng: "Đế! xuất ở Chấn, të 
chỉnh ở Tốn, gặp nhau? ở Ly, dốc sức dùng làm việc" ở Khôn, 


1! Chấn hào dưới được Сап, vì vậy gọi là một cầu mà được nam 

?Tốn hào dưới được khôn vì vậy gọi là một cầu mà được nữ. 

2 Khàm hào giữa được Càn, vì vậy gọi là một cầu mà được nam. 

3 Ly hào giữa được Khôn, vì vậy gọi là một cầu mà được nữ. 

Cấn hào thượng được Càn, vì vậy gọi là một cầu mà được nam. 

5 Рой: hào thượng được Khôn, vì vậy gọi là một cầu mà được nữ 

1 Đế: Trong tâm và mắt người xưa thì đó là chủ té của đại tự nhiên. 

? 'Tề: tể chỉnh. 

3 Tương kiến: kiến là hiển hiện, hiển lộ ra. Tương kiến tức là cùng nhau nhiều lên, hiển 
lộ ra. 

+ Trí thiết: thiết là việc, do lời nói trí thiết, hết sức (trí lực) dùng làm việc. 
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dep ,lòng" ở боді, đánh nhau” ở Сап, úy lao’ ở Kham, xong 
việc” ở Cấn". 

Thiệu Tử nói rằng: "Càn thống quản ba nam ở Tây Bắc, 
Khôn thống quản ba nữ ở Tây Nam. Càn Khảm Cấn Chấn là 
dương, Tôn Ly Khôn Боді là âm". 


|= 


S $ А. 


Chân 
wog 


Khim 

Thích ý 

"Chu dich-Thuyêt quái truyên" nói: "Chú thê dai tu nhiên 
khiến cho vạn vật xuất sinh ra ở phương Đông-Chấn, sinh ra të 
chỉnh đề ở phương Đông nam- -Tốn. Sự vật sinh trưởng, vượng 
thịnh nhộn nhịp biểu lộ ra thể của nó ở phương Nam-Ly, nối 
tiếp lao lực thành trưởng ở phương Tây nam-Khôn, đến phương 
Tây- Đoài thì có thu hoạch tin mừng. Đến Phương Tây Bắc- Сап, 
nóng hết mà rét đến, âm dương giao tranh, vạn vật cũng ở vào 
chỗ ranh giới thịnh suy chuyển tiếp của âm dương giao tranh. 
Đến phương Bắc- Khẩm, vạn vật đã kinh qua bốn quí, cần cù cố 
gắng, mệt nhọc vất và, đáng nên qui tàng nghỉ ngơi để đợi Xuân 
đến, phục hồi lại sức sống пау mầm. Phương Đông bắc- Cấn, là 
thời vạn vật thành thục, mà cũng là tất đã tới hết thì mới trở lại 
bắt đầu. 


5 Duyệt ngôn: duyệt là đẹp lòng. Nói ngôn ngữ trợ cho lời văn. 

Š Chiến: chiến đấu, chỉ âm dương giao tranh. 

7 Lao: Vất vả, mệt nhọc, Việt Nam cho la lao, nghĩa là úy lao. 

° Thành: thành công. Hàm ý công trước đã có thành thì công sau lại nảy sinh. 
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Ggi y 

Phương vị hậu thiên bát quái cũng gọi là "Phương vị Văn 
Vương bát quái". Phương vị hậu thiên bát quái thể hiện bốn 
mùa chuyển đổi, tám tiết biến hóa. chu kỳ lưu hành của vạn vật 
sinh trưởng dem tới âm đương cùng nhau tón tại, cùng gốc với 
nhau, quy luật tương sinh của ngũ hành. mẹ con (mẫu tử). 


TIÊN THIÊN QUÁI PHỐI VỚI TUONG СПА HÀ ĐỒ 


"Khải mông phụ luận"! nói rằng: "Phương bên trái của đề. 
dương Š trong, ám ó ngoài, tức là Chấn Ly Doài Сап của tiên thiên, 
dương д truóng mà âm tiêu vậy. Phuong bên phải nó, âm ở trong, 
dương д ngoài, tức Tốn Крат Cấn Khôn của tiên thiên. âm trưởng 
mà duong tiêu vậy. Đại để vì lẽ đó tượng cho hai khí giao động". 


Thích ý 


Chu dịch tiết trung-Khải mông phụ luận” nói: "Phương bên 
trái của Hà đồ dương ở trong mà âm ở ngoài. lấy tiên thiên quái 
phối vào là Chấn Ly Đoài Càn. tượng trưng dương trưởng âm 
tiêu. Phương bên phải của Hà đồ âm trong dương ngoài, lấy tiên 
thiên quái phối vào là Tốn Khåm Cấn hôn tượng trưng âm 
trưởng, dương tiêu. Chỉnh lại bức đồ hình đem dùng tượng 
trưng hai khí giao động tiêu trưởng. 


1 А і ` N з TT, & š "єч : А, " 
Khải mông phụ luánh: tác фа Lý quang Địa. đời Thanh một thiên cú: "Chu dịch triết trung”. 
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Gợi ý 

Đó là kiểu đồ hình tiêu thiên bát quái với Đồ hà phối với 
nhau. Biểu hiện rõ ràng Сап Khôn Ly Крат ở vị trí tứ chính. 
Phuong bên trái là dương trong âm ngoài. dương trưởng âm 
tiêu: phương bên phải là âm trong đương ngoài. âm trưởng 
duong tiêu. tượng cho sự giao động của hai khí. Lấy phương vị 
tiên thiên bát quái của Thiệu Ung nói giải thích cho ngũ hành 
sinh thành dô. Như vậy quái tượng đó cùng với ngũ hành phối 
với nhau, có chỗ tón tại mâu thuẫn. 


HẬU THIÊN QUÁI PHỐI VỚI TUGNG CỦA HÀ ĐỒ 
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"Khai mông phụ lận" nói rằng: 1-6 của dó là thủy, tức là chó 
của Крат ở hậu thiên. 3-8 là mộc. tức là chỗ của Chấn Tốn ở 
hậu thiên, 3-7 là hỏa. tức là chỗ của Ly ở hậu thiên. 4-9 là kim 
tức là chỗ của Đoài Càn ở hậu thiên. 5-10 là thổ, tức là chỗ của 
Khôn Cấn ở hậu thiên. chu lưu bốn quí. vượng mà thiên về chô 
giao của Sửu Mùi. Đó là tượng của ngũ khí được phân bố theo 
chiều thuận ". 


Thích ý 

"Khải mông phụ luận" nói: "1-6 của Hà đồ là thủy, phối với 
que Kham của hậu thiên. 3-8 là mộc phối với hai quẻ Chấn Tốn 
của hâu thiên. 3-7 là hỏa phối với qué Ly của hậu thiên. 4-9 là 
Kim phoi vơi hai que là боді Càu của hậu thiên 5-10 là thô, 
phối với hai quẻ Khôn Cấn của hậu thiên. hai quẻ ấy chụ lưu ở 
Xuân Hạ Thu Đông, bốn quý mà thiện vượng ở chỗ giao của Sửu 
Mùi. Chỉnh lại bức đồ hình dùng để tượng trưng cho việc phân 
bố ngũ khí kim mộc thủy hỏa thổ theo chiều thuận". 
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TIÊN THIÊN QUÁI PHỐI VỚI SÓ CỦA LẠC THU 
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"Khải mông phụ luận" nói rằng: "Chín số Lạc thư (không dùng 
số) 5 ở giữa còn 8 số đem phối với bát quái, dương ở trên âm o dưới, 
vì vậy 9 là Càn, 1 là Khôn. Nhân từ 9 mà nghịch số, Chấn 8, 
Крат 7, Cấn 6. Сап sinh ba dương vậy. Lại từ 1 mà thuận số Tôn 
2, Ly 3, Đoài 4. Khôn sinh ba âm vậy. Lấy tám số với tám quẻ phối 
với nhau, mà phù hợp với vị trí của tiên thiên vậy". 

Theo' thuật gia lấy Càn phối 9, Khôn phối 1, Ly phối 3, 
Крат phối 7, đó là số lẻ, vì vậy là dương, Đoài phối 4, Chấn 
phối 8, Tốn phối 2, Cấn phối 6, đó là số chăn vì vậy là âm. 


Thích ý 

"Khải mông phụ luận" nói: "Chín số của Lạc thư, không 
dùng số 5 ở giữa, đem phổi với tiên thiên bát quái, dương trên, 
âm dưới, cho nên 9 là Càn, 1 là Khôn. Từ 9 nghịch số Chấn là 8, 
Крат là 7, Cấn là 6, là ba dương của Сап sinh ra. Lại từ 1 
thuận số Tốn là 2, Ly là 3, Đoài là 4, là ba âm của Khôn sinh ra. 
Như vậy tám số với tám quẻ phối với nhau, với vị trí của tiên 
thiên bát quái chính là hợp khớp với nhau". 

Gợi ý 

Trong lạc thư 1 với 9 đối nhau. 2 với 8 đối nhau. 3 với 7 đối 
nhau, 4 với 6 901 nhau, hợp những số đó lại đều là 10. Sau khi 


š Án: Sách này tác giả trình bày, binh xét đánh giá đều lấy phuong thức "theo hay xét" 
để thuật bày rõ ra. 
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phối nhau với tiên thiên bát quái Сап với Khôn, Đoài với Сап, 
Ly với Kham, Chấn với Tốn, tổng số của chúng cũng đều là 10, 
cùng với số của Lạc thư đúng là đối ứng. 


HẬU THIÊN QUÁI PHỐI VỚI SỐ CỦA LẠC THƯ 


> © 

° | 

№ 4 
ца ` 


"Khải mông, phụ luận" nói rằng: "Trên hỏa, dưới thủy vì vậy 
9 là Ly, 1 là Kham. Hỏa sinh táo thổ, vì vậy 8 ở bậc dưới 9 mà là 
Cấn. Táo thổ sinh kim vì vậy 7-6 ở bậc dưới 8 mà là Đoài Сап. 
Thủy sinh thấp thổ vì vậy 2 tiếp. sau 1 mà là Khôn. Thấp, thổ 
sinh mộc, vì vậy 3-4 tiếp sau 2 mà là Chấn Tốn. Lấy tám số với 
tám quê phối với nhau mà hợp với vị trí của hậu thiên " 

Theo Thiệu Tử lấy Văn Vương bát quái là vị trí để бш, cái 
hoc hàu thiên. Chu Tử lấy số của Lạc Thư để dùng. Còn các 
thuật gia phi cung, toàn dùng hậu thiên phối với Lạc thư. Phép 
này lấy Kham 1, Khôn 2, Chấn 3, Tốn 4, giữa 5, Сап 6, Đoài 7, 
Cấn 8, Ly 9 làm thứ tự. 

Lưu Hâm! nói rằng: "Bát quái cửu chương? cùng nhau làm 
biểu lý". 


T rương Hoành? nói rằng: “Thánh nhân gặp việc quan trọng dùng 
bốc phệ, việc tạp dùng cửu cung" thì từ đó đến nay đã xa lắm vậy. 


' Lưu Нат: Người cuối đời Tây Hán. khai sáng ra phái сб văn, kinh học, mục lục học 
gia. thiên văn học gia. 

? Cửu chương tức cửu cung. 

3 Trương Hoành: Nhà khoa học đời Đông Hán, nhà văn học. 
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Thích ý 

"Khải ông phụ luận" nói: "Trên hỏa. dưới thủy. cho nên số 9 
là Ly. số 1 là Kham. Hỏa sinh táo thổ. vì vậy 8 là bậc dưới 9 mà 
là Cấn. Táo thổ sinh kim, vì vậy 7-6 là bậc dưới 8 mà là Воі. 
là Càn. Thủy sinh thấp Thổ vì vậy 3 tiếp sau 1 mà là Khôn. 
Thấp thổ sinh mộc, vì vậy 3-4 tiếp sau 2 mà là Chấn. là Tốn. 
Lấy tám số đó phối nhau với tám qué. tức là phù hợp với ngôi vị 
của hậu thiên". 

Theo bố cục phi cung của thuật sĩ đời sau, đều dùng hậu 
thiên bát quái phối với Lạc thư. Luu Hâm năm cuối đời Tây Hán 
và Trương Hành của đời Đông Hán đều nói đến bát quái cửu 
cung. Có thể thấy thuật đó từ đó đến nay đã cực kỳ xa xưa lắm. 

Gợi ý 

Ngũ hành hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. thủy 
sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa trở lại sinh thổ. Lý thuyết "thủy 
sinh thấp thổ", "thấp thổ sinh mộc" là của Lý Quang Địa. tác 
giá "Khải mông phụ luận", theo hậu thiên bát quái phối nhau 
với Lạc thư mà biến thông làm ra, đều không phải cách thức 
chính của ngũ hành tương sinh. 


GIÁP LỊCH 


Sách "Chu lễ" có ghi danh hiệu! của mười ngày. danh hiệu 
của mười hai giờ, danh hiệu của mười hai tháng. danh hiệu của 
mười hai năm, danh hiệu của mười hai tám tú". 

Trịnh Huyền chú giải rằng: "Nhật! là từ Giáp đến Quý: thời 
là chỉ theo từ Tý đến Hợi: nguyệt chỉ từ Châu đến Đồ", tuế là chỉ 
từ Nhiếp đề cách đến Xích phấn nhược. tinh là chỉ từ Giác đến 
Chẩn". 


! Hiệu: là danh hiệu. 

? Nhật: chỉ thiên can. thời cổ gọi là "thập nhật" 

3 Thời: chỉ mười hai địa chỉ. thười cổ gọi là "thập nhị thời". 
! Chỉ âm lịch, biệt danh từ tháng giêng đến tháng chap. 

> Biệt danh chỉ mười hai tuế từ Dần đến Sửu. 
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„ "Хы Nhà": "Nguyệt dương”. nguyệt tai Giáp gọi là Tất, tại 
At gọi là Quất. tại Bính gọi là Tu. tại Đỉnh gọi là Ngữ. tại Mậu 
gọi là Lẹ, tại Kỷ gọi là Тас (qui tắc N.D), tại Canh gọi là Trất. 
tại Tân gọi là Tác (lấp, bịt N.D), tại Nhâm gọi là Chung. tại Quý 
gọi là Cực. Nguyệt danh” tháng giêng là Châu, tháng hai là 
Nhu. tháng ba là Mi (ngủ). tháng tư là Trừ, tháng năm là Niết, 
tháng sáu là Thả. tháng bảy là Tương. tháng tám là Tráng, 
tháng chín là Nguyên (hay là Huyền). tháng mười là Dương, 
tháng mười một là Cô. tháng chạp là Đồ. Tuế Dương” Thái tuế 
tại Giáp gọi là Phùng át, tại At gọi là Chiêu mông. tại Bính gọi 
là Nhu triệt tại Đỉnh gọi là Cường ngữ, tại Mậu gọi là Trước 
ung. tại Ку gọi là Đồ duy, tại Canh gọi là Thương chương, tại 
Tân gọi là Trùng quang, tại Nhâm gọi là Huyền, tại Quý gọi là 
Chiêu đương. Tuế danh? Thái tuế tại Dần gọi là Nhiếp đề cách, 
tại Mão gọi là Đơn át. tại Thìn gọi là Chấp từ. tại Ti gọi là Đại 
hoang lac, tại Ngọ gọi là Đơn ưu tường. tại Mùi gọi là Hiệp hiệp. 
tại Thân gọi là Quân than, tại Dậu gọi là Tác ngạc, tại Tuất gọi 
là Yên mậu. tại Hợi gọi là Đại uyên hiến. tại Tý gọi là Khốn 
đôn. tại Sửu gọi là Xích phấn nhược. 


Thích ý 

Đối với các lời vàn của "Chu lễ" về thập nhật chi hiệu" Trịnh 
Huyền giải thích: "Nhật tức là thiên can, từ Giáp đến Quý cộng 
mười vị trí. Thời tức địa chi từ Tý đến Hợi cộng mười hai vị trí; 
Nguyệt từ Châu đến Đồ là tên của mười hai tháng: Tuế từ 
Nhiếp đề cách đến Xích phấn nhược là danh hiệu của mười hai 
địa chi của Тиё, tú từ Giác đến Chẩn ấy là danh hiệu của hai 
mươi tám tú. "Nhĩ nhã" thì ghi thật cặn kẽ rõ ràng, cựu lịch lấy 
mười hai can và mười hai chi ghi chép tháng. ghi chép năm. hai 
danh hiệu lồng vào nhau. 


Є Nguyệt đương: Biệt danh của сб lịch lấy mười can để ghi chép tháng. 

7 Nguyệt danh: Tức nguyệt ат. biệt danh để ghi chép tháng trong nông lịch. 

° Тиё đương: biệt danh lấy mười can để ghi chép tháng. 

"Тис danh: tức tuế âm, tên của năm Thái (иё, biệt danh của lịch cổ lấy mười hai chỉ 
phối hợp với Thái tuế để ghi chép năm. 
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2. MƯỜI CAN - MƯỜI HAI CHỊ - 
MƯỜI HAI KIỂM - HAI MƯƠI TÁM XÃ 


hái Ung trong cuốn "Độc đoán" viết: "Can tức là thân cây 

(cán) vậy. Tên của nó có 10, ấy là Giáp, Ât, Bính, Đinh, 

Mậu, Ki, Canh, Thân, Nhâm, Quý, Chi tức là cành cây 

(chi) vậy. Tên của nó có 12, ấy là Tí, Sửu, Dần, Mão, 
Thìn, Ti, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, На". 


„ "Lễ kí - Nguyệt lệnh” viết: "Tháng Xuân can của nó là Giáp, 
Ât. Tháng Ha can của nó là Bính, Đỉnh. Trung ương Thổ can 
của nó là Mậu, kỉ. Tháng Thu can của nó là Canh, Tân. Tháng 
Đông can của nó là Nhâm, Quý"® 


! Can tượng là thân cây, chỉ sự cứng cáp (dương) cho nên còn gọi là thiên can. Chi 
tượng là cành cây, chỉ sự mềm yếu (âm) cho nên còn gọi là địa chi. 
Theo thuyết âm dương: trong dương có âm, trong âm có đương nên lại chia 10 thiên 
can thành 5 can dương (Giáp, Bính, Mậu. Canh, Nhâm) và 5 can âm (Ất. Đinh, Ki, 
Tân, Quý), chia 12 địa chi thành 6 chi dương (Tí, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất) và 6 
chi âm (Sửu, Mão, Ti, Mùi, Dậu, Hợi). - ND 

® Là kí - Nguyệt lệnh" xin hiểu là thiên Nguyệt lệnh trong cuốn Lễ kí chúng tôi thuờng 
dịch tắt như vậy cho gọn, các phần dưới đều như thế. 


Ó đây tác giả đã phân chia 10 can theo quan điểm ngũ hành: Giáp, Ất thuộc Mộc đại 
biểu cho các tháng của mùa Xuân; Bính; Đinh thuộc Hỏa đại biểu cho các tháng của 
mùa Hạ; Mậu, Ki thuộc Thổ đại biểu cho tứ quí; Canh, Tân thuộc kim đại biểu cho các 
tháng của mùa Thu; Nhâm, Quý thuộc Thủy đại biểu cho các tháng thuộc mùa Đông. 
Theo quan điểm phân loại (chưa đi sâu vào tính toán chi tiết) người xưa coi 1 năm 
gầm 360 ngày, chia thành 4 mùa Xuân, Па, Thu, Dông (tú tượng шбі mùa со 360. 4 — 
90 ngày. khi vận dụng quan điểm ngũ hành Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy thì mỗi hành 
chỉ ứng với 360: 5 - 72 ngày. Do đó người xưa chia tiếp mỗi mùa thành Mạnh, Trọng, 
Quý; chẳng hạn Mạnh xuân gồm 30 ngày, Trọng xuân gồm 30 ngày, Quý xuân gồm 30 
ngày và lấy 72 ngày đầu của mùa xuân dành cho Giáp, Ất Mộc. còn 18 ngày cuối của 
Quý xuân dành cho Mậu, kỉ Thổ. Tương tự với các mùa Hạ, Thu. Đông: 18 ngày cuối 
của Quý hạ, Quý thu, Quý đông dành cho Mậu, kỉ thổ. như vậy Mậu kỉ thổ c ó 18 x 4 
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"Sử kí - luật thư" viết: "Thất chính vận hành qua 28 xá, vì 
thế Trời làm cho khí của ngũ hành, bát chính được thông, vạn 
vật được sinh sôi phát triển". Xá là chỗ trú của Nhật, Nguyệt và 
ngũ tinh”. 


Tám loại gió (bát phong) của bát phương gồm 


1. Bất chu phong. Bất chu phong khởi ở Tây Bắc, chủ sát 
sinh (vì dương khi đã hết, không chu cấp (bất chu) được cho vạn 
vật - ND). Đi về hướng đông đến vùng của chòm sao Bích, Bát 
chu phong chủ mở đầu sinh khí. Đi tiếp đến vùng của chòm sao 
Thất thì chủ việc hàm chứa mầm mống dương khí được sinh ra. 
Đi tiếp về hướng Đông đến vùng của chòm sao Nguy. Nguy là dó 
nát, hůy hoai, ý nói ndi này nguy hai cho duong khí. Úng VỚI 


= 72 ngày, bằng với các сар can khác. 

Đây là cách phân chia 10 can theo ngũ hành thời gian 

Theo quan điểm của phương Đông thì thời gian luôn gắn liền với không gian. Theo 
quan điểm này thì Giáp, Ất Mộc đại biểu cho phương Đông, Bính Định Hỏa đại biểu 
cho phương Nam. Mậu, kỉ thổ đại biểu cho Trung ương. Canh, Tân kim đại biểu cho 
phương Tây, Nhâm, Quý Thủy đại biểu cho phương Bắc. 

Đây là cách chia 10 can theo ngũ hành không gian. - ND 
Thất chính là: Nhật, Nguyệt (đại biểu của dương, âm) và ngũ tinh: Mộc tinh, Hỏa 
tinh, Thổ tỉnh, kim tỉnh, Thủy tỉnh (đại biểu của ngũ hành). 

Hai mươi tám xá: Xá là nhà, 28 xá là 28 nơi đóng của 28 chòm sao (28 tú), mỗi 
chòm lại có nhiều sao (tỉnh). Người xưa quan niệm bầu trời như 1 hình tròn, được chia 
thành 12 cung đó: cung Tí, cung Sửu...., cung Tuất, cung Hợi. Xét theo quan điểm 
không gian thì 12 cung này là nơi đóng cửa của 28 tú. Vì 28 tú phân rã không đều 
trên bầu trời nên có 4 cung Tí, Ngọ, Мао, Dậu mỗi cung chứa 3 chòm sao (4 x 3 = 12) 
8 cung còn lại mỗi cung chứa 2 chòm sao (8 x 2 = 16). Vừa đủ. Xét theo quan điểm thời 
gian thì (2 cung đó lại biểu thị 12 tháng, tùy theo chuôi của chòm sao Bắc đẩu chỉ vào 
cung nào, chẳng hạn, khi chuôi của chòm sao Bắc đẩu chỉ vào cung Tí thì đó là tháng 
Tí, tương tự đối với tháng Sửu,.... Để biểu thị sự tiêu tức của âm dương, mỗi tháng 
được gắn với một trùng quái, chẳng hạn như tháng Hợi ứng với quẻ bát thuần khôn 
khí dương đã hết. 

Bát chính ở đây được hiể là gió của tám phương (bát phương chỉ phong. Do mục 
đích nghiên cứu người xưa chia bầu trời thành 8 cung, biểu thị 8 phương, mỗi phương 
lai ứng với môt đơn quái: Tây Bắc = Cần. Chính Bắc = Khảm. Đông Bắc = Cấn. Chính 
Đông = Chân. Đông Nam - Tôn, Chính Nam = Ly. Tây Nam = Khôn, Chính Tây = 
Đoài. Đây là sự phân chia theo quan điểm không gian. 

Còn theo quan điểm thời gian thì bát chính được biểu là khí của tám tiết (bá tiết 
chỉ khí), tám tiết là: lập Xuân, lập Hạ, lập Thu, lập Đông, Xuân phân thục phân, На 
chí. Đong chí. Tám tiết này lại có quan hệ với tám phương - ND. 
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tháng 10. trong luật lữ là ứng chung. ý nói vạn vật đã ứng hợp 
VỚI dương khí. nhưng dương khí lúc này còn yếu không dùng 
vào việc được, ở 12 con giáp nó là Hợi, Hợi là đáng nên (cai) vậy. 
ý nói dương khí còn yếu nên ẩn tàng ở bên dưới. 


2. Quảng mạc phong. Quảng mạc phong khởi ở phương Bắc. 
lúc này dương khí tuy còn ở dưới nhưng đang phát triển. mở 
rộng lên (quảng) còn âm khí tiêu đi (mạc khi đi về hướng Đông 
đến vùng chòm sao Hu. Hư уйа có thể là hư, vừa có thể là thực, 
ý nói dương khí ở tiết Đông thì quanh со, ẩn tàng ở Hư. Đi tiếp 
về hướng Đông đến vùng của chòm sao Nữ (còn gọi là Tu nữ hay 
Vụ nữ). Tu nữ, ý nói là âm duong chẳng rời nhau, đối đãi dây đủ 
với nhau. Ứng với tháng 11, trong luật 10 là Hoàng chung, ý nói 
dương khí theo sau Hoàng tuyên mà xuất га, ở 19 con giáp nó là 
Tí. Tí là nhuần thấm (tư) vậy, ý nói vạn vật sinh ra và lớn lên 
từ bên dưới. Trong 10 can, nó là Nhâm. Quý. Nhâm là đảm 
nhiệm, gánh vác (nhậm) vậy, ý nói dương khí đã lón, gánh vác 
việc nuôi dưỡng vạn vật Quý là suy đoán, đánh giá (quy) vậy, ý 
nói đã có thể suy đoán, đánh giá về sự ra đời của vạn vật. Đi 
tiếp về hướng Đông đến vùng của chòm sao Ngưu (còn gọi là 
khiêu Ngưu). Ngưu là nhô lên (mạo) vậy. ý nói tuy đất rét đông 
lại nhưng được dương khí dẫn dắt làm cho vạn vật nhô lên. Đi 
tiếp về hướng Đông đến vùng sao kiến (sao kiến là một sao 
trong chòm sao Đấu - ND). kiến là thấy (kiến) vậy ý nói đã thấy 
các loài sinh ra. Ứng với tháng Chap. trong luật lữ là Đại lữ, ở 
12 con giáp nó là Sửu. Sửu là buộc thắt (nữu) vậy, ý nói dương 
khí còn ở trên chưa giáng xuống khiến vạn vật còn bị trói buộc 
chưa thoát ra được. 

3. Điều phong. Điều phong khởi ở Đông Bác, chủ xuất ra 
vạn vật (lúc này ứng với tiết Lập xuân, dương khí đã lớn mạnh 
đủ sức điều khiển (điều) khiến cho vạn vật thoát ra được và sinh 
sôi nay nở - ‚ ND). Di về phương Nam đến vùng của chòm sao Cơ. 
Cơ là gốc rễ (căn) của vạn vật vậy. Ứng với tháng Giêng, trong 
luật lữ là Thái thốc. Thái thốc là nói về vạn vật sinh sôi mạnh mẽ 
(thái), đông đúc (thốc). Trong 12 con giáp nó là Dần. Dần là giun 
dat (dan) vay. у пої luc nay giun dat dược sinh га. D) пер уе 
phương Nam đến vùng của chòm sao Vì. Vì là cái đuôi, ý nói 
những vật cuối cùng cũng đã được sinh ra. Đi tiếp về hướng Nam 
đến vùng của sao Tâm. Tâm là hoa tâm, ý nói vạn vật không chỉ 
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phát trién hinh hài bên ngoài mà còn phát triển bên trong. Di 
tiếp về phương Nam đến vùng của chòm sao Phòng. Phòng là cửa 
cổng của vạn vật. Vạn vật đã đến cửa thì xuất ra. 


4. Minh thứ phong. Minh thứ phong khởi ở phương Đông. 
chủ việc ban ngày (minh chúng vật (thứ) xuất ra hết. Ứng VỚI 
tháng hai, trong luật lữ là Giáp chung. Giáp chung ý nói âm 
dương xen lån. tụ họp với nhau. Trong 12 con giáp nó là Mão. 
Mão là sự tốt tươi (mậu) vậy, ý nói vạn vật phong phú, tốt đẹp. 
Trong 10 can nó là Giáp, At. Giáp là cái vỏ bọc (phu) vậy, ý nói 
vạn vật đã xé được cái vỏ bọc mà xuất ra. At là chen 1 lấn (át) 
vậy, ý nói vạn vật chen lấn nhau mà sinh ra. Đi tiếp về phương 
Nam đến vùng của chòm зао Bë. Dë là căn bản, ý nói vạn vật 
đến lúc này đã có căn bản. chỗ đứng của mình. Đi tiếp về 
phương Nam đến chòm sao Cang. Cang là cao (kháng) vậy, ý nói 
vạn vật đã cao lớn dần lên. Đi tiếp về phương Nam đến vùng 
của chòm sao Giác. Giác là cái sừng, ý nói vạn vật đã có cách 
chống đỡ, Бао vệ như con thú của sừng. Ứng với tháng ba, „trong 
luật lữ là Cô tẩy. Cô tẩy ý nói vạn vật sinh ra đã được tẩy rửa 
sạch sẽ. Trong 13 con giáp nó là Thìn. Thìn là thần, ý nói về sự 
chấn dộng của vạn vật. 

5. Thanh minh phong khởi ở Đông Nam, chủ gió thổi vạn 
vật lên (lúc này là tiết lập hạ, bầu trời trong xanh (thanh minh). 
lại ứng với quê Tôn chủ về gió - ND). đi về hướng Tây đến vùng 
của sao Chân. Chẩn là sắc thái hưng thịnh (chẩn chẩn), ý nói 

vạn vật lúc này rất hưng thịnh. Đi về hướng Tây đến vùng của 
sao Duc. Duc là lông cánh (vü duc), ý nói vạn vật dinh dưỡng đủ 
lông đủ cánh. Ứng với tháng tư. trong luật lữ là trọng lü. Trọng 
lữ là đi đến cùng (tận lữ). ý nói vạn vật như là lữ khách đi đến 
tận phương Tây. Trong 12 con giáp nó là TỊ. TỊ ý nói dương khí 
đến Ti là tận cùng. Đi tiếp về phương Tây đến 7 sao của chòm 
sao Tinh. mà số 7 là dương số đã thành. Đi tiếp về phương Tây 
đến vùng chòm sao Trương. Trương có nghĩa là lớn, ý nói vạn 
vật đã lớn mạnh, Đi tiếp về hướng Tây đến vùng của sao Chú 


+? Đoạn này có lẽ đã sắp xếp ngược thứ tự. Vì đi từ Đông Nam sang Tây phải qua vùng 
của chòm sao Trương trước rồi mới đến vùng của chòm sao Tỉnh (theo bản đồ về nhị 
thập bát tú) và có vậy mới hợp với sự tiêu tức của âm đương khí và sự sinh trưởng của 
vạn vật - ND. 
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(thuộc chòm sao Liễu). Chú là đổ xuống дибі (chú), ý nói dương 
khí giảm đi, vạn vật bắt đầu suy. Ứng với tháng năm, trong 
luật lữ là Nhuy tân. Tân là khách, nhuy là non yếu, ý nói âm 
khí tuy còn non yếu bắt đầu xuất hiện. 


6. Cảnh phong. Cảnh phong khởi ở phương Nam. Cảnh là to 
lớn (cảnh), cũng lại là trọn vẹn, hết (cánh), ý nói dương khí đã 
lớn hết mức rồi. Trong 12 con giáp nó là Ngọ. Ngọ là giao nhau 
(ngọ), ý nói lúc này âm dương giao nhau. Trong 10 can nó là 
Bính, Định. Bính là sáng rõ (trứ) vây, Đình là lớn, mạnh (tráng) 
vậy, ý nói đạo dương sáng sủa, còn vạn vật lớn mạnh. Đi về 
phương Tây đến vùng sao Hồ (sao Hồ thuộc chòm sao Tỉnh, sao 
Hồ gồm một số sao nhỏ tạo thành hình cánh cung nên mới có 
tên là Hô). Hồ có nghĩa là cánh cung, là cong, ý nói vạn vật như 
cái cây bắt đầu suy yếu, cành cây thì cong xuống, lá cây thì rơi 
rụng. Đi tiếp về hướng Tây đến chỗ sao Lang (tên đẩy đủ là 
Thiên lang, một sao lớn trong chòm sao Tỉnh). Thiên lang có 
nghĩa là to lớn, độ lượng (gần với nghĩa của chữ lương), ý nói 
vạn vật mới chỉ suy yếu, rơi rụng một phần. 


7. Lương phong. Lương phong khởi ở Tây Nam, chủ về đất 
(phương Tây Nam ứng với quẻ khôn chủ về đất, lúc này là tiết 
thu phân xuất hiện gió mát, lạnh (lương)- ND). Âm khí giáng 
xuống làm tiêu tan dương khí của vạn vật, vạn vật không phát 
triển nữa mà già đi, cũng như quả đang xanh trở thành chín. 
Ứng với tháng sáu, trong luật lữ là Lâm chung. Lâm là rừng, là 
tập tục, chung là cuối, hết (chung), ý nói khí của vạn vật tụ lại, 
hoạt động của vạn vật đi vào giai đoạn cuối, ngừng lại dần. 
Trong 12 con giáp nó là Mùi. Mùi là vị (vị) vậy, ý nói vạn vật đã 
thành thục, có vị ngon. Đi về phương Bắc đến chỗ sao Phạt (sao 
Phạt gồm một số sao nhỏ thuộc chòm sao Sâm). Phạt có nghĩa là 
chặt (phat), ý nói khí của vạn vật bi tiêu hủy Đi tiếp về Bắc đến 
chỗ các chòm sao Sâm (gồm 7 sao chính thuộc chòm sao Sâm) 
Sâm có nghĩa là tham dự vào (sâm, tham), ý nói vạn vật có thể 
rơi vào tình trang phức tạp. Ứng với tháng bẩy, trong luật lữ là 
Di tắc. Di 1а tốn thương. tắc là phép tắc. ý nói vạn vật bị âm khí 
làm cho tổn thương. Trong 12 con giáp nó là Thân. Thân là thân 
thể (thân), âm vậy, ý nói về việc dùng âm để giết hại vạn vật. Đi 
tiếp về phương Bắc đến chỗ sao Trọc (sao Trọc là một sao thuộc 
chòm sao Tất). Trọc là tiếp xúc (xúc) vậy, ý nói vạn vật đã sát 
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với cái chết. Đi tiếp vë phương Bắc đến chỗ sao Lưu (sao lưu là 
một sao thuộc chòm sao Mão). Lưu có nghĩa là dừng lại, ý nói 
đến lúc này dương khí đã dừng lạ. Ứng với tháng tám, trong 
luật lữ là Nam lữ nên lúc này dương khí bắt đầu ẩn tàng (vì đã 
là tháng trọng thu - ND). Trong 12 con giáp nó là Dậu. Dậu có 
nghĩa là già (dâu), ý nói vạn vật đã hết thời trẻ chuyển sang gìà. 


8. Xương hạp phong. Xương hạp phong khởi ở phương Tây. 
Xương là xướng lên (xướng) vậy, hap là tàng ап (tàng) vậy, ý nói 
dương khí đưa vạn vật ап tàng ở Hoàng tuyên. Trong 10 can nó 
là Canh. Tân. Canh có nghia là sửa đổi (canh) vậy, ý nói âm khí 
làm cho vạn vật trở thành già nua. Tân có nghĩa là mới, bắt đầu 
(tân) vậy, ý nói vạn vật mùa Đông thì án tàng, đến mùa xuân 
thì lại bắt đầu sinh ra. Đi về phương Bắc đến vùng của chòm 
sao Vi. Vi có nghĩa là dạ dày (мі), y nói vạn vật đến ẩn tàng ở đó. 
Đi tiếp về phương Bắc đến vùng của chòm sao Lâu. Lâu là yếu, 
kiệt sức (lâu), ý nói vạn vật lúc này vạn vật đã rất suy yếu. Đi 
tiếp về phương Bắc đến vùng của chòm sao Khuê. Khuê chủ việc 
sát vạn vật và giáu kín đi. Ứng với tháng chín, trong luật lữ là 
Vô sạ. Vô sa có nghia là khóng phát ra, y nói duong khí dà suy 
tàn khóng còn sức phát ra vì lúc này âm khí đang thịnh (ứng 
với qué Bác - ND). Trong 12 con giáp nó là Tuất. Tuất là rụng 
(thoát) vậy. ý nói vạn vật đi vào cõi chết (để rồi lại sinh ra (tân 
sinh) và bắt đầu một chu kì mới - ND thêm vào). 


Thích ý 
‚ Thái Ung "Độc đoán" nói: "Can-ý tứ là cái thân cây, từ Giáp 
đến Quý. cộng có mười vị trí. Chi-ý là cành cây, tự Tý đến Hợi, 
cộng có mười hai tên 
"Sử ký-Nguyệt lệnh" nói: "Tháng Xuân lấy hai ngày Giáp ất 
làm đại biểu. Tháng Hạ lấy hai ngày Bình Đinh. làm đại biểu. 
Trung ương thổ lấy hai ngày Mậu Kỷ làm đại biểu. Tháng Thu 


lấy hai ngày Canh Tân làm đại biểu. Tháng Đông lấy hai ngày 
Nhâm Quý làm đại biểu". 


"Sur ку-Тлад thu" nói: "Thất chính, nhị thập bát tú. luật. lịch 
chính là trời, cho nên thông khí của ngũ hành bát tiết, bổ dưỡng 
thành thục căn bản của vạn vật. 

*. Bất chu Phong đóng ở Tây Bắc chủ sát sinh. Nhưng hướng 
về phương Đông hành tiến thì chủ mở đầu sinh khí. Nó hướng 
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Dóng đến ở tú Thất bại đến ở tú Nguy. ở thời lệnh là tháng mười 
ở mười hai luật là ứng chung. ở mười hai con là Hợi. Thời đó 
dương khí đã đầu sinh, nhưng lại là mười phần còn nhỏ yếu 
không kham nổi dùng vào việc, vì vậy vẫn còn phục tàng ở dưới. 

. *. Quảng mạc phong đóng ở phương Bắc, hướng Đông đến ở 
Hư, lại đến ở sao Vụ Nữ. ở thời lệnh là tháng mười một, ở mười 
hai luật là Hoàng chung, mười hai chi là Tý, mười mẫu (mẹ, tức 
can) là Nhâm Quý. Thời đó dương khí lớn lên, vạn vật nhận sự 
nuôi dưỡng ở dưới, giống như tháng mười hoài thai, giáng sinh 
cũng có thể phán đoán được. Quảng mạc phong lại hướng Đông 
đến ở Khiên ngưu lại đến ở Kiến tỉnh. ở thời lệnh là tháng chạp, 
mười hai luật là Đại lữ, mười hai chi là Sửu. Thời đó vạn vật đã 
tự dưỡng thành hình, nhưng vẫn còn chưa phá đất mà xuất ra. 

*. Điều phong đóng ở Đông Bắc, chủ xuất ra vạn vật, hướng 
Nam đến ở Cơ. ở thời lệnh là tháng giêng, mười hai luật là Thái 
thốc, mười hai chi là Dần. Vạn vật tranh nhau nảy mầm. Lại 
hướng Nam đến ở Vĩ, ở Phòng. Vạn vật sinh sớm nay đã qua có 
như vậy có thể xem thấy được. 

*. Minh thứ phong đóng ở phương Đông. ở thời lệnh là 
tháng hai, mười hai luật là Giáp chung, mười hai chi là Mão, 
mười mẫu là Giáp ất. Thời đó vạn vật xuất ra hết tận, mười 
phần xum xuê tươi tốt. Minh thứ phong hướng Nam đến ở Đê 
lại đến ở Cang, ở Giác. ở thời lệnh là tháng ba, mười hai luật là 
Cô tẩy, mười hai chi là Thìn. Thời đó vạn vật bỏ cũ, theo mới, 
tươi sáng, cao vút, rắn rôi. 


*. Thanh minh phong đóng ở góc Đông nam, thúc đẩy vạn 
vật hướng Tây phát triển. Đầu tiên đến ở Chuẩn của phương 
Tây, lại đến ở Dực. ở thời lệnh là tháng tư, mười hai luật là 
Trọng Lữ, mười hai chi là Ti. Thời đó vạn vật vượng thịnh, lớn 
mạnh, dương khí phát triển đạt đến cực điểm. Thanh minh 
phong lại hướng Tây đến ở bảy sao của tú Tinh, liễu tinh. ở thời 
lệnh là tháng năm, mười hai luật là Nhuy tân. Thời đó vạn vật 
từ thịnh chuyển thành suy, dương khí trú xuống bên dưới. 


*- Cảnh phong đó ở phương Nam. ở mười hai chỉ là Ngọ, 
mười mâu là Bính Định. Âm dương giao nhau, dương khí giáng 
xuống, âm khí thăng lên, vạn vật sắp thành thục. 
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*- Lương phong đóng ở Tây nam, chú về đất. ở thời lệnh là 
tháng sáu, mười hai luật là Lâm chung, mười hai chi là Mùi. 
Thời đó vạn vật thành thục, giàu có, vị ngon. Hướng Bắc tiến 
đến Phat, lại đến ở Sâm. ở thời lệnh là tháng Бау, mười hai luật 
là Di tắc, mười hai chi là Thân. Thời đó, âm khí dần dần thịnh, 
mở đầu. Thân là giục của vạn vật, lại lớn mạnh đến Trọc, kế 
đến ở Lưu. à thời lệnh là tháng tám, mười hai vật là Nam lữ, 
mười hai chi là Dậu. Thời đó vạn vật đều tiếp xúc với đất chết, 
dương khí càng suy, mở đầu phục tàng. 

*- Xương hap phong đóng ở phương Tây. ở mười mẫu là 
Canh Tân, Hướng Bắc đến ở vị lại đến ở Lâu, đạt tới Khuê. ở thời 
lệnh là tháng chín, mười hai luật là Vô sạ, mười hai chi là Tuất. 
Thời đó vạn vật tận diệt, thu tàng nhập vào khố, âm khí vương 
thịnh, dương khí không dư. Nhưng vạn vật theo dương đến hết, 
lại thuận theo âm mà khơi, không hết hẳn, không dừng lại. 

Gợi ý 

Nói về căn: cứ của thuyết nói về thiên can, địa chi là ở thời 
Hoàng Đế bắt đầu từ Đại Náo. Thuyết đó tuy không thể dựa tin 
hàn và được, nhưng từ đó đến nay đã mười phần cổ xa xửa rồi, 
thì có thể khẳng định được. Người xưa mở đầu đặt ra ý nghĩa 
nguyên thủy của thiên can, địa chị là thế nào? Đời sau đến nay 
tranh chấp không ngừng nghỉ. Chẳng qua lấy Thái Ung, Tư Mã 
Thiên là thần tượng đại biểu cho văn hóa, lấy thiên can là 
"thân", lấy địa chi là "cành nhánh"; lấy bốn mùa ngũ hành âm 
dương hai khí với sự tiêu trưởng, biến hóa của vạn vật, tiến 
hành giải thích nói rõ ra, quan điểm đó nhận được sự đồng tình 
tiếp nhận của đa số người. Thuật trạch cát đối với việc suy đoán 
cát hung, cũng gốc ở đấy. 
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3. BỐN VỊ THỨ, SÁU THỜI 


BỐN VÍ THỨ 
Dần Mão Thìn: mộc Ti Ngọ Mùi: hỏa 
Thân Dậu Tuất: kim Hợi Tý Sửu: thủy 


Bên trên là nói về lệnh tinh’, tức là Xuân На Thu Đông ngũ 
КА? vậy. 

Thích ý 

Xuân: Dần Mão Thìn-mộc, đương thời lệnh. Hạ: Tị Ngọ Mùi- 
hỏa, đương thời lệnh. Thu: Thân Dậu Tuất-kim, đương thời 
lệnh. Đông: Hợi Tý Sửu-thủy, đương thời lệnh. 


SÁU THỜI 
Tý Dần Thìn Ngọ Thân Tuất là dương. 
Sửu Mão Ti Mùi Dậu Hợi là âm. 
Ở trên đây nói dương theo dương, âm theo âm. Sáu thời 
dương пар? bốn див dương, sáu thời âm thì nạp bốn quê âm. 


Gợi ý 
Thiên can cũng phân ra làm âm dương, tức Giáp Bính Mậu 
Canh Nhâm là dương; át Đình Ky Tân Quý là âm. 


1 Lệnh tinh: tức là sao đương thời lệnh. Tinh chỉ ngũ hành. 

? Xuân: Dần Mão Thìn - mộc; Hạ: Tị Ngọ Mùi - hỏa: Thu: Thân Dậu Tuất- kim; Đông Hợi 
Tý Sửu-thủy: thực được "bốn khí". Lời nói về ngũ khí này. chính là thổ vượng gửi ở tứ quý. 
không chỗ nào không ở tại đó. Xem thêm điều "Thổ vương dụng sự". 

3 Nạp: tức là nạp âm. nạp giáp. Xem sau sẽ rõ. 
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4. TỊCH QUÁI MƯỜI HAI THÁNG 
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Tháng Giéng-Kién Dán-Qué Thái 

Thiên "Nguyệt lệnh" của sách "Chu lễ" viết: "Mạnh Xuân". 
Trịnh Huyền chú giải: "Mạnh Xuân này, nhật nguyệt hội ở Châu 
tu! mà là thời Đấu Kiến Ріг. Tháng Giêng là tháng tam dương; 
Thái, qué tam dương vì vậy đem phối vào". 


1 Cháu tư: Là thứ nhất trong mười hai thứ, ở dưới cũng giống vậy. Thời cổ đại lấy để до 
lường độ của vị trí và sự vận động của nhật, nguyệt, ngũ tỉnh đem hoàng đạo phân 

thanh mươi hai phản gọi la “mười hai Ши". 

Dáu kiến Dần: Người thời cổ theo mặt đất phân thành mười hai phương vị, lấy mười 

hai địa chi để biểu thị sự phân biệt. Đó giống như lịch nhà Hạ, Dần của tháng giêng. 

vào lúc hoàng hôn chuôi của sao Bắc đầu chỉ Đông bắc là phương Dần, vì vậy gọi là 


kiến Dần. Mỗi tháng 91 chuyển một vị. Dó chính là pháp về lịch của thời cổ đại của 
"mười hai tháng Kiến". 


2 
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Tháng Наі-Кіёп Mão-Quẻ Đại tráng. 

Thiên "Nguyệt lệnh" viết "Trọng Xuân" Trịnh Huyền chú 
giải: “Trọng Xuân này, âm dương hội ở Giáng lâu, mà là thời 
Đầu kiến Mão. Tháng hai là tháng của tứ dương. Đại tráng là 
quẻ tứ dương, vì vậy đem phối vào". 

Tháng ba-Kiến Тһіп-Өиё Qudi 

Thiên "Nguyệt lệnh" viết ' 'Quý Xuân" Trịnh Huyền chú giải: 

"Quý Xuân, nhật, nguyệt hồi ở Đại lương, mà là thời Đầu kiến 
Thìn. Tháng ba, tháng của ngũ dương. Quải, quê của ngũ 
dương, vì vậy đem phối vào". 

Tháng tư-Kiến T¡-Quẻ Càn 

Thiên "Nguyệt lệnh" viết "Manh Ha" Trinh Huyên chú giải: 
"Mạnh Hạ, nhật nguyệ thói ở Thực trầm, mà là thời Рац kiến 
TỊ. Tháng tư là tháng thuần dương. Càn là quẻ thuần dương vì 
vậy đem phối vào". 

Tháng năm -Kiến Ngọ-Quẻ Cấu 

Thiên "Nguyệt lệnh" viết „Trọng hạ" Trịnh Huyền chú giải: 
"Trong Hạ, nhật nguyệt hội ở Thuần thủ mà là thời Бан Kiến 
Ngọ. Hạ chí nhất â âm bắt đầu sinh. Cấu, quề có nhất âm, vì vậy 
đem phối vào". 

Tháng bảy-Kiến Thân-Quẻ B: 

Thiên "Nguyệt lệnh" viết "Mạnh Thu" Trịnh Huyền chú 
giải: "Mạnh Thu, nhật nguyệt hội ở Thuần vỹ mà là thời Баш 
kiến Thân. Tháng bẩy, tháng của tam âm. Ві, qué của tam âm, 
vì vậy đem phối vào". 

Tháng tám-Kiến Dậu-Quẻ quan 

Thiên "Nguyệt lệnh" viết "Trọng Thu" Trịnh Huyền chú 
giải: "Trọng Thu, nhật nguyệt , hội ở Thọ tinh, mà là „thời Đầu 
kiến Dậu. Tháng tám, tháng của tứ âm. Quan, quẻ của tứ âm, 
VÌ vậy đem phối vào". 

Tháng chín-Kiến Tuất-Quẻ Bác 

Thiên "Nguyệt lệnh" viết "Quý, Thu" Trịnh Huyền chú giải: 
"Quý Thu, nhật nguyệt hội ở Đại hỏa, mà là thời Đấu kiến Tuất. 
Tháng chín. tháng của ngũ Ат. Bác, quê của ngũ Âm, vì vậy đem 
phối vào". 

Tháng mười-Kiến Hợi-Quẻ Khôn 

gi Thiên Nguyệt lệnh viết: "Mạnh Đông". Trịnh Huyền chú 
ai: "Mạnh Dong nhật nguyệt hội ở Tích mộc, mà là thời Баш 
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kiến Hợi. Tháng mười là tháng thuần âm. Khôn là quẻ thuần 
âm, vì vậy đem phối vào". 

Tháng mười một Kiến Tí-Quẻ Phục 

Thiên "Nguyệt lệnh" viết “Trọng Đông" Trịnh Huyền chú 
giải: "Trọng Đông. nhật nguyệt hội ở Tỉnh Kỷ, mà là thời рай 
kiến ТУ. “Đông chí nhất dương bắt đầu sinh. Phục, quê của nhất 
dương, vì vậy đem phối vào". 

Tháng сһар-Кіёп Sửu-Quẻ Гат 

Thiên "Nguyệt lệnh" viết ' "Quý Đông" Trịnh Huyền chú giải: 
"Quý Đông, nhật nguyệt hội ‚0 Huyền hiêu mà là thời. Đầu kiến 
Sửu. Tháng chạp. tháng của nhị dương. Lâm, quẻ của nhị 
dương, vì vậy Зада phói vào". 


Khảo nguyên’ nói rằng: Theo "Sử ký-Thiên quan thư” nói rằng 
Hoàng hôn dùng, Kiến này ở Tiêu? (ba sao cán gáo ở chòm Bắc 
Рац), nửa đêm Kiến này ở Hành. rạng sáng Kiến này ở Khôi’. 
Còn "Xuân Thu vận Đẩu cực" nói: "Thứ nhất-Thiên khu; thứ hai- 
Toàn (Ngọc toàn); thứ ba-Cơ (Ngọc cơ); thứ tư- Quyền: thứ năm- 
Hành; thứ sáu-Khai dương; thứ bảy- Dao quang. Từ thứ nhất đến 
thứ tư là Khôi, thứ năm đến thứ bảy là Tiêu, hợp lại mới là Рац. 
Như tháng Giêng hoàng hôn sơ thì dùng Đẩu Tiêu chỉ dẫn, nửa 
đêm thì dùng Đầu Hành chỉ dẫn. rạng sáng thì dùng Баи Khôi chỉ 
dẫn. Chỗ cung của nhật nguyệt hội đó gọi là Nguyệt tướng', Châu 
tư-Hợi, Giáng lâu- -Tuất, Đại lương- Dậu, Thực trầm-Thân, Thuần 
thủ-Mùi Thuần hỏa- Ngọ, Thuần vĩ-Ti, Thọ tỉnh-Thìn, Đại hóa- 
Mão, Tích mộc-Dần, Tinh kỷ-Sửu, Huyền hiêu-Tý. 


Tý gọi là Thần hậu, Sửu gọi là Đại cát, Dần gọi là Công tào, 
Mão бої là Thái xung, Thìn gọi là Thiên cương. Ti gọi là Thái át, 
Ngọ gọi là Thắng quang, Mùi gọi là Tiểu cát, Thân gọi là 
Truyền thống, Dậu gọi là Tòng khôi, Tuất gọi là Hà khôi, Hợi 
201 là Đăng minh. 

Nguyệt kiến chuyển vần ở thiên đạo mà xoay vần về bên 
trái là Thiên quan. 


! "hảo nguyên" tức "Tinh lịch khảo nguyên" Thời Khang H у do Lý quang Địa biên soạn. 

+ ёи: Вас dau co bảy зао, tư sao thư nam đen sao Ши bảy hyp lại gọi là Tiêu. 

3 Hành: Ngôi sao thứ năm của chòm Bắc đẩu. 

+ Khôi: Chòm Bác đầu từ ngôi thứ nhất đến ngôi thứ tư hợp lại gọi là Khôi. 

! Nguyệt tướng: là thuật ngữ của phép tắc toán Luc Nhâm, chỉ mỗi một tháng, trong 
một ngày tú, vị trí của mang mặt trời đang ở chỗ nào. 


71 


Nguyệt tướng bám theo địa đạo mà chuyển về bên phải, là 
Địa trục. 

Thích ý 

Tháng giêng-Kiến Dần. 

Tháng giêng là tháng tam dương, Thái là quẻ tam dương. Vì 
vậy đem quẻ Thái phối với tháng Giêng. 

Tháng hai-Kiến Mão. 

Tháng hai là tháng tứ dương, Đại tráng là quẻ tứ dương. Vì 
vậy đem quẻ Đại tráng phối với tháng hai. 

Tháng ba-Kiến Thìn. 

Tháng ba là tháng của ngũ dương, Quải là quẻ ngũ dương. 
Vì vậy đem quẻ Quải phối với tháng ba. 

Tháng tư-Kiến Tị 

Tháng tư là tháng thuần dương. Càn là quẻ thuần dương. 
Vì vậy đem quẻ Càn phối với tháng tư. 

Tháng năm-Kiến Ngọ. 

Tháng năm Hạ chí nhất âm bắt đầu sinh, Cấu là quẻ nhất 
âm, vì vậy lấy quẻ Cấu phối với tháng năm. 

Tháng sáu-Kiến Mùi. 

Tháng sáu là tháng nhị âm, Độn là quẻ nhị âm, vì vậy đem 
quê Độn phối với tháng sáu. 

Tháng bảy-Kiến Thân 

Tháng bày là tháng tam âm, Bi là qué tam âm, vì vậy là 
đem què Ві phối với tháng bảy. 

Tháng tám-Kiến Dậu 

Tháng tám là tháng tứ âm, Quan là quê tứ âm, vì vậy đem 
quẻ Quan phối với tháng tám. 

Tháng сһіп-Кіёп Tuất 

Tháng chín là tháng ngũ âm. Bác là quê ngũ âm, vì vậy đem 
quê Bác phối với tháng chín. 

Tháng mười-Kiến Hợi 

Tháng mười là tháng thuần âm. Khôn là quẻ thuần âm, vì 
уду đem апе Khân phế với tháng mười. 

Tháng mười một-Kiến Tý 

Tháng mười một Đông chí nhất dương bắt đầu sinh. Phục là 
quẻ nhất dương, vì vậy đem quẻ Phục phối với tháng mười một. 

Tháng спар-Кібп sửu 
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Tháng cham 1а tháng nhi duong, Lám 1а quë nhi duong, vi 
vậy dem quẻ Lâm phối với tháng chap. 

"Tinh lịch khảo nguyên" nói: Theo "Sử ký-Thiên „Quan thu": 
Phàm Nguyệt kiến, hoàng hôn dùng Tiêu đê lấy Kiến, nửa đêm 
Kiến dùng Hành, rạng sáng Kiến dùng Khôi, Ví như tháng 
giêng, đầu hoàng hôn dùng Kiến thì dùng Баи Tiên chỉ dẫn, 
nửa đêm dùng Kiến thì dùng Đẩu Hành chỉ dẫn, rạng sáng 
dùng Kiến thì dùng Юди Khôi chỉ dẫn. Chỗ cung nhật nguyệt 
hội gọi là Nguyệt tướng từ Hợi đến Tý, thứ tự ngược là: Châu 
tư Giáng lâu-Đại luong- Thực trầm-Thuần thủ-Thuần hỏa- 
Thuần vỹ- -Thuần tinh-Đại hỏa-Tích mộc-Tinh ky- Huyền hiêu. 
Güng phói nhau với mười hai cung thì có mười hai thần tướng 
từ Tý đến Hợi thứ tự thuận là: Thần hậu, Đại cát Công tào, 
Thái xung, Thiên cương, Thái ất, Thắng quang, Tiểu cát, 
Truyền tống, Tòng khôi, Hà khôi, Đăng minh. 

Nguyệt kiến chuyën vån trên thiên đao huóng vê phía trái, 
thuân hành là Thiên quan. 

Nguyệt kiến chuyển vần trên thiên đạo hướng về phía trái, 
thuận hành là Thiên quan. 

Nguyệt tướng chuyển vần trên thiên đạo hướng về phía 
phải, nghịch hành là Địa trục. 

Gợi ý 

Mười hai tháng ứng với mười hai quẻ tiêu tức lại gọi là mười 
hai tịch quái, mười hai quẻ chủ của mười hai, tháng. ấy là do 
Càn Khôn hai див dáp đổi cho nhau, thúc đẩy. di chuyển mà 
hình thành mười hai quẻ. Là „cơ sở của các quẻ, căn bản của 
toàn bộ Dịch. Dựa vào thứ tự của âm dương tiêu tức mà bày sắp 
là: Phục-Lâm-Thái- Đại tráng-Quải-Càn-Cấu-Độn-Bï-Quan-Bác- 
Khôn. Từ Phục đến Càn, hào dương từng bước tăng thêm, tăng 
trưởng theo từ dưới đi lên trên hào âm dần dần giảm bớt, biểu 
thị dương khí từ từ tăng cường, âm khí từ từ giảm yếu đi, là quá 
trình dương tức, âm tiêu. Từ quẻ Cấu đến quẻ khôn hào âm dần 
dần tăng thêm, tăng trưởng từ dưới lên trên, hào dương từ từ giảm 
bớt, biểu thị âm khí từ từ tăng cường, dương khí từ từ giảm yếu 
đi, là quá trình âm tức, dương tiêu. Mười hai quê cộng bảy ı mươi 
hai hào lại tương trưng cho sự biến hóa của hai mươi bốn tiết khí 
và bảy mudi hai hầu, mà càng _ nhiều thời là dùng để biểu thị 
quá trình sinh, trưởng, lão, tử về sinh mệnh của con người. 


78 


5. TINH TƯỢNG MƯỜI HAI THỜI, 
HAI MƯƠI TÁM TÚ 


а 


- Ту: Үёп: chim уёп є Е a asa 

Thử: con chuột : Hồ: 0: LỘC: : chim tri 

Вис: con doi : Ё | - Tuất: Саи: con chó 
Sửu: Ngưu: con trâu ас-Нас: Е 3 Lang: chó sói 

Hai (väi) сунын, |- Thin: Long: con réng ji: Dương: - Ho: D Gp): bidi 
Пап biệt phái trái dụng | Giao: con thuông luóng ап: chó п an thịt ngươi \ 
а И Ti: dán: соп giun dát :Мёп: g thuyết) 


thuyết) 
- Dần: Báo: con beo 


Trư: con lợn 
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Lãi hài tập nói rằng: Mười hai tiêu thuộc (thuộc loài giống 
nhau) Tý là âm cực, u tiêm, ẩn hối, lấy thử (con chuột) phối vào. 
Chuột dấu vết tích. Ngọ là dương cực, biểu lộ rõ ràng cương 
kiện. Lấy mã (ngựa) phối vào. Ngựa đi nhanh. Sửu là âm, nhìn 
xuống mà từ ái, lấy ngưu (trâu) phối vào. Trâu liếm cho bê 
nghé. Mùi là dương ngửa mặt lên kính trọng mà giữ lễ, lấy 
dương (đê) phối vào. Dê quỳ xuống mà cho con bú. Dần là tam 
dương, dương thắng thì hung bạo, lấy hổ phối vào. Hổ tính bạo. 
Thân là tam âm, âm thắng thì giảo hoạt, lấy hầu (КЬ) phối vào. 
Khi tính ranh mãnh. Mão Dậu là cửa của nhật nguyệt, hai loại 
giống hệt như vậy đều có một khiếu'. Thỏ liếm lông con đực thì 
có chửa, cảm mà không giao hợp với nhau. Gà đạp nhau vô 
hình, giao nhau mà không сат. Thìn Ti dương khởi lên mà biến 
hóa, long là thịnh, xà là thứ, vì vậy lấy long, xà phối vào. Long, 
xà này là vật biến hóa vậy. Tuất Hợi âm thu liễm lại mà сат 
giữ, câu là thịnh, trư là thứ vậy; vì vậy đem cẩu (chó) trư (lợn) 
phối vào Tuất Hợi. Cẩu, trư là vật trấn tĩnh". Hoặc nói: "Đều 
dùng các vật không thật trọn vẹn phối cho loại thuộc giống hệt 
nhau, không phải vậy. Loài vật rất nhiều, hàng vạn loài, chẳng 
phải chỉ có mười hai loài đậu! Huống chỉ đó lại là vấn đề vô 
nghĩa lý, không đủ sáng tỏ để mà tin vậy". 


"Khảo nguyên" nói rằng: "Mười hai cầm tượng, Tý chuột, 
Sửu trâu, Dần hổ, Mão thỏ, Thìn rồng, Ty rắn, Ngọ ngựa, Mùi 
dê, Thân khỉ, Dậu gà, Tuất chó, Hợi lợn. Thuyết đó được noi 
theo từ lâu, không biết từ ở đâu tới. Tuy không thấy ở kinh 
điển. Như vậy lấy Tý sử truyền chép để khảo xét, thì về sau 
không phải chỉ riêng có một tông phái. Như Hàn Dũ "Mao Hàn 
truyện" bảo rằng: "Thực (ăn), ở đất Mão". "Tế Trương viên ngoại 
văn" nói rằng: "Chọn Hổ mà đi, đến Dần thì được chứng minh ở 
đó" thì ở đời Đường đã có vậy. "Quản Lộ truyện"! theo phép xem 
bói long xà của Đông phương Sóc, đem làm biến hóa để suy 
theo, nói là ở Thìn Tị. Còn Thùy Chu nói rằng: "Tư mã là điển 
Ngọ" thì ở thời Hán Tấn đã có rồi. Đi ngược trở lên Trần kính 
Trọng bói có thi nói rằng: "Đương phần vinh б nước của họ 


! Một khiếu: đại để chỉ gà thỏ. khí quan về tính với khí quan bài tiết hợp lại làm một. 
"Тис là "tấn thư - Quản 14 truyện" 
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Khương mà giải thích". "Xuân Thu" nói rằng: "Xem ở sáu mươi 
tư nạp được Tân mùi. Tân là Tốn, trưởng nữ; Mùi là dương (dê) 
dương gia thêm nữ là Khương thì là ở thời Chu đã có rồi. Cho 
đến hai mươi tám tú là cầm tượng thì ở thời cận đại mới có. ý 
giả là nhân chỗ mười hai thời đã dùng mà phụ hội thêm thuyết 
đó vào mà thôi. Thế thì thế nào? Mười hai thời là Tý Ngọ Mão 
Dậu là bốn trọng cung, vì vậy mỗi cung quản ba tượng. Cung 
Tý, Nữ, Hư Nguy. Hư tinh đóng ở giữa, vì vậy lấy chuột làm 
tượng của mình. Nữ là bức (con doi), Nguy là yến (chim yến) thì 
chọn nó tựa như chuột đem phối vào. Cung Mão: Рё Phòng 
Tâm. Phòng đóng ở giữa, vì vậy lấy thỏ làm tượng của mình. Đê 
là lạc (con chồn), Tâm là hồ (con cáo), thì chọn nó giống tựa con 
thỏ mà phối vào. Cung Ngọ: Liễu Tinh Trương. Tỉnh đóng ở 
giữa, vì vậy lấy mã (ngựa) làm tượng của mình. Liễu là chương 
(con hoàng), Trương là lộc (con hươu), thì chọn nó giống tựa như 
con ngựa mà phối vào. Cung Dậu: Vị Mão Tất. Mão đóng ở giữa, 
vì vậy lấy gà làm tượng của mình. Vi là con tri, Tất là con qua 
thì chọn nó tương tự giống con gà đem phối vào. Ngoài ra tám 
cung Dần Thân Tị Hợi Thìn Tuất Sửu Mùi thì mỗi cung quản 
hai tượng mà lấy gần cung giữa làm chủ. Cung Thìn, Cang gần 
giữa cung, vì vậy lấy rồng làm tượng của mình. Giác đóng ở bên 
nó thì chọn Giao (con thuồng luồng) là loài của rồng đem phối 
vào. Cung Dần, Vĩ ở gần giữa cung, vì vậy lấy hổ làm tượng của 
mình. Cơ đóng ở bên nó thì chọn báo (con beo) là loại của hổ 
đem phối vào. Cung Sửu, Ngưu ở gần giữa cung, vì vậy lấy trâu 
làm tượng của mình, Đẩu ở bên nó thì chọn Hải (tức là con hải 
trãi, vật trong truyền thuyết biết phân biệt phải trái, dùng sừng 
húc người trái N.D) là loại của trâu đem phối vào. Cung Hợi, 
Thất ở gần giữa cung, vì vậy lấy lợn làm tượng của mình, Bích 
đóng ở bên nó thì chọn Dữ (tức áp dữ, là thú dữ trong truyền 
thuyết ăn thịt người thời cổ N. D) là loài của lợn đem phối vào. 
Cung Tuất, Lâu ở gần giữa cung, vì vậy lấy cẩu (con chó) là làm 
tượng của mình, Khuê đóng ở bên nó thì chọn lang (chó sói) là 
loài của chó đem phối vào. Cung Thân, Chủy ở gần giữa cung, vì 
vậy lấy hầu (con khi) làm tượng của mình. Sâm đóng ở bên nó. 
thì chọn viên (con vượn) là loài của khi đem phối vào. Cung 
Mùi, Quỷ ở gần giữa cung vì vậy lấy dê làm tượng của mình, 
Tỉnh đóng ở bên nó thì chọn ngạn (con chó rừng) là loại của dê 
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đem phối vào. Cung ТІ, Dực ở gần giữa cung, vì vậy lấy xà (rắn) 
làm tượng của mình, Chẩn đóng ở bên nó, thi chon дап (con 
giun đất) là loại của rắn đem phối vào vậy". 

Thích ý 

"Lãi hải tập" nói: "Mười hai sinh tiêu (con vật cầm tỉnh 
N.D), Tý là âm cực, u ám, ẩn hối, mà chuột thích u ấm để dấu 
vết tích, vì vậy lấy chuột phối cho Tý. Ngọ là dương cực mà hiện 
rõ là cứng mạnh, mà chiến mã thì chạy như lao tới, có khí cương 
kiện, vì vậy lấy mã phối cho Ngọ. Sửu là âm nhìn xuống mà từ 
ái, mà ngưu có lòng từ mà liếm lông cho bê nghé, vì vậy lấy trâu 
phối cho Sửu. Mùi là dương ngửa mặt lên, kính trọng mà giữ lễ, 
mà dê có cái ân là quỳ xuống cho bú, vì vậy lấy dương (дё) phối 
cho Mùi. Dần là tam dương, dương thắng thì hung bạo mà hổ 
thì tính bạo ngược, vì vậy lấy hổ phối cho Dần. Thân là tam âm, 
âm thắng thì giảo hoạt mà khỉ tính giảo hoạt, vì vậy lấy khỉ 
phối cho Thân. Mão Dậu là cửa của nhật nguyệt; thỏ, gà hai 
tỉnh tượng đều có một khiếu, vì vậy đem phối vào. Thìn Ti 
dương khởi lên mà biến hóa, mà vui thích biến hóa thì đứng đầu 
phải kể là rồng với rắn. Vì vậy lấy rồng rắn phối vào cho Thìn 
Ті. Tuất Hợi âm khí thu Нёт mà cầm giữ, chó lợn phối cho Tuất 
Hợi, toàn là vô nghĩa lý, vì vậy thuyết này không thể tin được, 
ấy chẳng qua là lại làm cho sáng tỏ thôi". 


"Tỉnh lịch thảo nguyên" nói: "Thuyết nói về mười hai con 
vật cầm tinh đã theo từ rất lâu rồi, không rõ nó từ sự lưu truyền 
chép lại ở Tý sử (không phải sử của nhà vua N.D)... khảo xét về 
văn hiến, thì từ thời Xuân Thu Chiến quốc đã có thuyết này. 
Cho đến hai mươi tám tú phối với cầm tượng thì là từ Nguyên 
Minh về sau mới có việc đó. Quan sát về việc chọn "tượng" đó, 
chẳng qua là nhân mười hai con vật cầm tinh mà khuếch rộng 
ra thôi. Tại sao mà biết được?-Phép này lấy Tý Ngọ Mão Dậu 
làm bốn trọng cung, một cung quản ba tú, được mười hai tứ. 
Như cung Tý có ba tú Nữ Hư Nguy, tú Hư đóng ó giữa, vì vậy 
lấy chuột làm Lượng của mình, hai bên là Nữ và Nguy, mỗi bên 
chọn con doi, chim yến và vật giống tựa chuột để phối vào. 
Ngoài ra, cung Mão là Dë Phòng Tâm phối với chồn, thỏ, cáo; 
cung Ngọ là Liễu Tinh Trương phối với hoàng, ngựa, hươu; cung 
Dậu Vị Mão Tất phối với trĩ, gà, qua, đều cùng một lệ. Qua đến 
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tám cung Dần Thân Ti Hợi, Thìn Tuất Sửu Mùi thì mỗi cung 
quản hai tú, mà lấy tú ở gần giữa cung là tượng của cung, đóng 
ở bên thì chọn loại nào tương tự phối vào. Như cung Thìn hai tú 
Cang Giác, Cang ở gần giữa cung, vì vậy lấy long là tượng của 
mình, Giác thì chọn giao là loài của long đem phối cho nó. Ngoài 
ra cung Dần là Vỹ phối với hó, Cơ phối với beo; cung Sửu tú 
Ngưu phối với trâu, Юди phối với hải (tức hải trãi N.D); cung 
Hợi, Thất phối với lợn, Bích phối với dữ (tức áp dữ N.D); cung Tuất 
Lâu phối với chó, Khuê phối với chó sói... đều cùng theo lệ đó. 

Gợi ý 

Căn cứ vào Cố viêm Vũ đại học giả. đời Thanh, khảo chứng 
thuyết mười hai con thú cầm. tinh, nguồn gốc sinh ra từ thời cô 
đại của một dân tộc thiểu số ở biên giới nhà Chu vốn dùng để 
ghi chép thời gian. Nhưng nó truyền nhập vào Trung nguyên, 
về sau tình cờ phối hợp cùng với mười hai địa chi, chính là сб đủ 
thuộc tính của ngũ hành sinh khắc hình phạt hoặc trở ngại loài 
loài cấm kị cũng do từ đó mà đến. Tại sao "ngựa trắng sợ trâu 
xanh", lợn, khỉ không đến trước". "long hổ lưỡng tương đấu", 
"hồng xà, bạch hầu mãn đình hồng (rắn, đỏ, khí trắng đầy nhà 
dó N.D) phúc thọ song toàn đa khang ninh", "thanh thố (thỏ 
xanh) hoàng cầu (chó vàng) từ xưa đã có, vạn quý, gia tài đủ 
Bắc Бам" đó là những loại nghệ thuật đê thưởng thức, không 
biết đã bưng bít bốn cợt người Trung Quốc bao nhiêu đời; người 
xưa đã biết nó "toàn vô nghĩa lý, không đủ tim". Ngày nay càng 
phải ứng theo tránh thuật xa nó ra mà vứt bỏ đi, đến cả do từ 
mười hai sinh tiêu mà phát triển, mà đến cả "hai mươi tám tú 
sinh tiêu", chính càng tăng thêm trò cười đáng chê. 


78 


6. HAI MƯƠI TÁM TÚ PHỐI VỚI NGÀY 


"Khảo nguyên" nói: "Nhật có sáu mươi ', tú có hai mươi tám, 
bốn trăm hai mươi là một chu kỳ- bốn trăm hai mươi ngày lấy 
sáu mươi. và hai mươi tám để có thể độ (chia hết) 2, vì vậy mới có 
thuyết về thất nguyên. Nguyên một: ngày Giáp tý khởi Hư, lấy 
Tý tượng là chuột, mà Hư là ngày chuột. Nguyên hai: Giáp tí khái 
khuê. Nguyên ba: Giáp tí khởi Tất Nguyên bốn: Giáp tý khởi Quy. 
Nguyên năm: Giáp tý khởi Dực. Nguyên sáu: Giáp tý khởi Đê. 
Nguyên bảy: Giáp tý khói Cơ. Hết bảy nguyên Giáp tý mới lại 
khởi Hư. Quay trở lại bắt đầu chu kỳ mới. Nhưng nguyên một 
khởi ở năm tháng ngày nào thì không có được mà khảo sát. Nay 
theo nhật nguyệt ngũ tỉnh vận hành hai mươi tám xá, nhanh 
chậm không ngang bằng nhau, độ thứ triển hành ? đều khác 
nhau, xen kẽ vào nhau không đều, cầm giữ chậm lại, phục xuống 
nghịch lại. Mặc dù từ lịch ban đầu suy ra tất có năm, tháng, ngày, 
giờ. Giáp tý: nhật tại Hư, nguyệt tại Nguy, thứ tự của ngũ tỉnh 
đóng ở Thất, Bích, Khuê, Lâu, VỊ, như vậy không lâu lắm nguyệt 
së vugt quá độ của nó rồi. Còn an được lại theo từ Mão đến Quỷ, 
phục trở lại thuận theo thứ tự mà liệt bày ra vậy thay! Lấy ngày 
không ngang nhau, dùng để an chắc chắn không đổi cho tinh xá, 
thật là vô lý quá chừng. Thất chính an được và hai mươi tám tú 
phối với nhau như vậy sao! Xem đọc khắp cả loạt sách cũng chẳng 
thể khảo cứu được. Tới khi xem thấy "Cát hung giờ ngày, thiện ác 
ха điệu kinh" của Tây Vực, mới thấy được thuyết đó. Đại để nước 
kia không biết tên mười can, mười hai chỉ mà dùng hai mươi tám 
tú để ghi chép ngày. Chỗ thất chính gia thêm vào hai mươi tám tú 


1. Chỉ sáu mươi Giáp tý. 

2. Độ: trừ, chia. 

3. Triển thứ: Triển: vận hành qua, nhật đi là triển. Triển thứ tức là độ thứ của nhật, 
nguyệt tỉnh, thần vận hành. 
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giống nhu can gia thêm vào chi, không có nghĩa là thất chính vận 
hành д hai mươi tám tú dó như vậy. Hơn nữa thuật đó lấy ngày 
sinh của người ta gặp vào diệu nào, tú nào là bản mệnh gọi là Tú 
mệnh mà lấy các diệu tú gặp phải gia vào việc tham dự vào hàng 
ngũ để khảo xét mà lấy mệnh cát hung. Lại lấy tính tình của tú, 
diệu hợp, VỚI VIỆC làm thuận cho nhu, kiện để định thay hay bỏ. 
Cũng giống như ở Trung Quốc, các nhà Kiến Trừ dùng tinh mệnh. 
Đến tên các tú, diệu Hư Mão Tinh Phòng thuộc nhật; Nguy Tất 
Trương Tâm thuộc nguyệt; Thất Chủy Dực Vi thuộc hỏa; Bích 
Sâm Chẩn Cơ thuộc thủy; Khuê Tĩnh Giác Đấu thuộc mộc; Lâu 
Quỷ Cang Ngưu thuộc kim; Vị Liễu Dë Nữ thuộc thổ, thì mỗi cái 
đều gọi theo tiếng nước họ. Giả như nhật diệu là thái dương, tại 
Hồi cốt thì gọi là Mật, tại Ba tư thì gọi là Diệu sâm vật, tại Thiên 
trúc thì gọi là A nhĩ để na. Chuộng mà dịch ra tức là nhật của 
Trung Quốc. Các tên khác đều phỏng theo thế. Bảy nguyên một 
chu kỳ mới quay trở lại bắt đầu, khớp với chỗ đó là phù hợp nhau. 
Sách này lại nói rằng: Các nước ở phía Tây Trung Quốc, phép đó 
cũng đã làm từ xưa nay. Nay theo lịch gia mỗi năm giải thích ra ó 
sáu mươi Giáp tý chép tại "Thời hiến thư" ! mà không chút phải 
để tâm trong. thân sát duy chỉ có Phục đoạn, Ám kim hai vị này 
đã theo đó mà khởi lệ, các chỗ khác đều không liên quan tới. Như 
vậy các ngoại Vực đã lấy thế để ghi chép năm, thì lịch gia để lại 
như thế có thể khiến cho các khu vực phương khác cũng hiểu rõ 
tuyệt đối ngày mỗ là ngày Giáp tý nào, thật là rất hữu ích, điều 
tốt lành thì không thể phế bỏ. 


Thích ý 


"Tỉnh lịch khảo nguyên" nói: "Бет thị thập bát tú phối với 
ngày, có thất nguyên không giống nhau. Tức, nguyên một ngày 
Giáp tý khởi Hư. Nguyên hai ngày Giáp tý khởi Khuê. Nguyên 
ba Giáp tý khởi Tất. Nguyên bốn Giáp tý khởi Quỷ. Nguyên 
năm Giáp tý khởi Дис. Nguyên sáu Giáp tý khởi Рё. Nguyên 
bảy Giáp tý khởi Cơ. Hết bảy nguyên Giáp tý mới lại khởi Hư, 
hết chu kỳ mới quay trở lại ban đầu. Nhưng nguyên một khởi ở 
thời gian nào thì không biết được. Lại theo nhật, nguyệt, ngũ, 
tỉnh vận hành, hai mươi tám xá tốc độ nhanh chậm, sai lệch 


1. Thời hiến thư: tức lịch thư, tục gọi là Hoàng lịch, Thông thư. Vốn gọi là lịch này, nọ; 
đời nhà Thanh; bởi vì thánh Cao tông Hoằng lịch kị húy mà đổi đi gọi như thế. 
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không bằng nhau, thứ độ vận hành. lừng lu 9 lai, mỗi cái cũng 
không giông nhau. sd qua mót chút. di chuyên kéo dài. túc vugt 
quá độ của nó. Thất chính voi nhị thập bát tú làm sao có thể đạt 
đến lâu dài không biếu: đổi khác với chỗ đã cố định phối ngàu 
hav sao! Юз thẳng dën xem thấy ở Tây vực có một quyên sách 
"Ngày 910 cát hung. thiện ác tú, điệu kinh" mới biết được 
nguyên nhân của nó. Nguyên do từ các nước Tây vực không có 
thuyết về can chi. lấy thất chính phối với nhị thập bát tú để ghi 
chép ngày đều không phải là nói về nhật, nguy ệt. ngũ tinh qua 
thực vận hành ở tú nào. Thuật này lai lấy ngày sinh của người 
ta Ở chỗ tinh tú nào trực làm bản mệnh, 501 là tú mệnh dem gia 
thêm ở chỗ gặp tú nào trong việc làm. khảo xét tới chỗ hưú:.+ 
theo hay làm trái lại, đem định cát hung. Lại lấy tính chất с 
tú diệu ở chỗ cương nhu, kiện thuận của sự tình đem tham hor 
với nhau, lấy để định theo hav bỏ. Với Kiến Trừ gia ở nước '+ 
thuật tỉnh mệnh cũng là loại tương tự. Dem nhị thập bát tú 
phối với nhật, nguyệt, ngũ tỉnh việc phối ngẫu là cố định. xưng 
hô thì theo từng nơi mà không giống nhau. Tỷ như Nhật diệu là 
Thái dương, Hãi cốt gọi là Mật, Ba tư gọi là diệu sâm vật. T hiện 
trúc thì gọi là A nhĩ để na, phiên dịch qua lại đều là nhật của 
Trung Quốc. Các cái khác cũng như vậy. Nay lịch gia sửa lại 
chú ở "Thời hiến thư" mỗi năm đều theo nhị thập bát tú phụ chu 
vào sáu mươi Giáp tý ở dưới, tuy nó là tuyệt đại da số thần sát đều 
không có liên quan gì. nhưng các nước Tây vực đều lấy nhị thập 
bát tú để ghi chép nàm, sua lich mà ván giữ lại như thế, khiên 
cho ở một số quốc gia hiểu rõ mà giải thích ngày mỗ là ngày 
Giáp tý mỗ, hết sức là ích lợi. như thế không thể phế bỏ đi. 

Gợi ý 

Lấy chứng triệu của nhị thập bát tú đoán cát hung, nước ta 
từ cổ đã có, nhân tiếp nhận ảnh hưởng của Tây vực mà lưu 
hành càng thêm ích lợi. Cho đến, các quan tu sửa các sách lịch 
đều có phản ánh. Đối với chỗ sai lầm, sách này "thiên Biện 
ngụy" đã phê phán rât гб ràng. Sách lịch có nội dung nhị thập 
bát tú, có thể thuận tiện cho các nước phương Tây hiểu rõ để 
giải thich lịch phap cung với van hóa của Trung Quốc, nhàn thế 
tác giả sách này đều không vì nó "không hợp quốc tính" mà phế 
bỏ đi. Loại thái độ đó có thê mười phần dùng được. 
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7. МСО HÀNH 


uc kinh luận về ngũ hành này, bắt đầu thấy ở "Thượng 
thư- Hồng phạm" nói rằng: "Ngũ hành-1 đặt là thuy, 2 
đặt là hoa. 3 đặt là mộc, 4 đặt là kim, 5 đặt là thổ", 


"Đại Ngu mô” ? nói rằng: "Thủy, hỏa, kim, thổ, mộc 
duy ‹ chỉ viết nguồn gốc của nó khởi ở số Hà đồ-Lạc thư". Đại để 1 
-6 của Hà đồ là thủy, 2 -6 là hỏa, 3-8 là mộc, 4-9 là kim, 5-10 là 
thổ. Tại Đồ thì xoay сһиуёп ° vë phía trái mà tuong sinh, tai 
Thu thi сһиуёп về phía phải * mà tương khác. Như vậy thổ là 
Đồ Thư là số 5-10 ở trung cung không có dinh phương vị, không 
có chuyên thể. Duy "Lá thị Xuân Thu" thì lấy thổ chỉ thắng là 
tháng quý Hạ. lấy thứ tự tương sinh thuận. "Bạch hổ thông" lại 
lấy thổ chỉ thẳng là tứ quý Thìn Tuất Sửu Mùi mà phân chia ra 
vượng o bốn mùa. Hậu thiên đồ tượng của Уап Vương thì Khôn 
Cấn là hai thổ, riêng đóng ở chỗ giao của Hạ Thu và Đông 
Xuân, thì lấy hỏa tất được thổ mà sau có thể thành kim, thủy 
tất được thổ sau có thể sinh mộc. 


Nay xét hành cũng vậy, nói hành đó ở địa cũng vậy. Chất, 
hành ở đất mà khí thông д trời. Số có 5 vì vậy gọi là ngũ hành. 
Địa này là thổ vậy, lấy để nói đối với thiên thì đặt là địa, lấy 
chất của nó mà nói thì vốn là thổ, thổ là Quân (người đứng đầu 
N.D) bốn hành, vì thế Quân thì không chuyên về ty nào, không 


1. Lục kinh: sáu bộ kinh điển của Nho gia tức Thi, Thư, Lễ, Dịch, Xuân Thu thêm kinh 
Nhạc. 

2 Đại ngu mô: cũng là "Thượng thư" thiên, mục sau thất truyền nay chỗ còn tón lại là 
người đời sau mạo danh. 

3 Tả hoàn: địa đồ phương vị của cổ nhân ở dudi Bắc, từ Bắc hướng về phía bên trái, tức 
là thuận hành. 

+, Hữu chuyển: tức nghịch hành. 


92 


đóng ở bó nào. Đúng vốn là lấy hỏa để khác kim mà Thu lại 
chính là thừa tiếp thời lệnh của Hạ. Thì bảo rằng đã có bốn 
phương tất có trung ương, mà trung ương vốn đã là thổ vậy. có 
thể lấy thừa kế hỏa đã già mà sinh kim, lấy theo thứ tự đổi thay 
của Xuân Thu, Đông Hạ, bốn hành chuyển vận nhiều mà thổ 
chuyển vận ít, thì bảo rằng tháng quý tất là Thìn Tuất Sửu Mùi 
mà Thìn Tuất Sửu Mùi vốn là thổ vậy. Giảm bớt mười hai ngày 
lấy cùng với bản thời lệnh, còn dư ra mười tám ngày là Thổ 
vương dụng sự ! thì tất cà còn là bảy mươi haï ngày vậy. Khôn, 
Cấn hai thổ đóng ở chỗ bốn mùa giao là chân thể của thổ thì 
tượng trong đồ hình hậu thiên đã rõ ràng. Càn, Tốn hai phương 
là nhà của Khôi. Cương đóng °, chỉ ra sự thần dụng của thổ, thì 
"Tố vấn vận khí" đã nói rõ kỹ càng thổ là quân của bốn hành 
chăng?- Русь xác rồi. Như thế đều là có tượng có thể chỉ ra vậy. 
Nếu nó không có tượng chỉ ra thì Dần Thân Ti Hợi, Tý Ngọ Mão 
Dậu thực không một cái nào rời khỏi thổ vậy. Tại sao thế?- 
Không thổ thì thủy hỏa kim mộc không có thể lấy được hành, 
chúng có thể lấy được hành, đều do thổ vậy. 


Thích ý 


Lục kinh luận ngũ hành, bắt đầu thấy ở "Thượng thư- Hồng 
phạm" "Đại ngu mô” cho là ngũ hành gốc ó số của Hà đồ-Lạc thư, 
nhưng thổ trong Hà đồ Lạc thư đều là số 5-10 của trung cung, 
không có định vị, không có chuyên thể. "Lã thị Xuân Thu" dùng 
thẳng tháng quý Hạ là thổ để thành chỗ chứa của ngũ hành 
tương sinh. "Bạch hồ thông" dùng thẳng Thìn Tuất Sửu Mùi của 
tứ quý là thổ, phân ra vượng ở bón müa. Nay xét theo chó nói vë 
hành, ау là y tú hành ó dia. СҺаї спа hành dó ó dia mà khí thóng 
ở thiên, số nó có 5, vì vậy gọi là ngũ hành. Dia tức là thổ. Đối với 
thiên mà nói thì là địa, lấy chất của nó mà nói ấy là thổ. Thổ là 
chủ của bốn hành còn lại, cho nên không chuyên là ty nào, không 
đóng ở bộ nào. Thủy hỏa kim mộc không thổ tức không thể hành, 
cho nên mỗi mùa dành ra mười tám ngày làm Thổ vương dụng 
sự. khiến cho ngũ hành đều vượng bảy mươi hai ngày. 


`. Thổ vương dụng sự: Thổ vương. tức là khí thô vượng thịnh. cụ thể sau sẽ nói rõ. 
2. Khôi Cương chì họ: Khôi là địa khôi - Cương là Thiên cương. chính là tượng trưng cho 
thiên môn. địa hô. 
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Ggi y 

Ngũ hành là quan điểm chất phác, gián di của người xưa 
nhận thức thế giới, cũng là tư tưởng triết học cổ dai của Trung 
Quốc liên quan với khung giá cơ bản của học thuyết về thế giới 
vật chất. Hệ thống ngũ hành cực kỳ rộng lớn. Nó đáp ứng việc 
chi) ra sự biến hóa của thế giới vật chất сб juan hệ nhất định 
đến tác dụng nhận thức và giá trị lý luận. Nhưng nó đem thế 
giới vạn vật hợp са lại nhập vào trong ngũ hành. thì hiểm là thô 
hậu. mà còn là ức thuyết không quyết đoán được, nhân tố duy 
tâm cũng còn rất nhiều. 

Ngũ hành là со sở lý luận hết sức trọng yếu của thuật trạch 
cát. Ngũ hành phối hợp cùng với can chi, âm dương là cơ sở lý 
luạn của trạch nhật (chọn ngày). 
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"Thần khu kinh" nói rằng: "Ngũ hành vượng đều có thời, 
duy thổ đóng không có chốn nhất định, chính ở trước bốn vị trí, 
mỗi chỗ vượng mười tám ngày". 


"Lich lệ" nói rằng: "Lập. Xuân-mộc. Lập Hạ-hỏa, Lập Thu- 
kim, Lập Đông- thủy, mỗi cái vượng bảy mươi hai ngày. Thổ ở 
trước bốn vị trí đó, mỗi chỗ vượng mười tám ngày, hợp lại cũng 
là bấy mươi han ngày. cộng dụng là ba trăm sáu mươi ngày 
thành đủ năm rồi" 


Thích ý 

Ngũ hành sinh vượng đều có thời kỳ, sau Lập Xuân mộc 
vượng, sau Lập Hạ hỏa vượng, sau Lập Thu kìm vượng, sau Гар 
Dóng thúy vugng đều vượng bảy mươi hai ngày. Thổ thì ở trước 
bốn vị trí đó, đều vượng mười tám ngày, hợp lại cũng là bảy 


mươi hai ngày. Cộng dồn lại là ba trăm sáu mươi ngày, chính 
đúng tương đương với thời gian của một năm. 
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Bàng chú thích cúa N.D 


рап Giáp mộc Lâm quan Át mộc Đế vượng ти 
| Bính Màu Trường sinh Đỉnh Kỷ Tử ! 
| Canh kim Tuyệt Tân kim Thai ! 
L | Bệnh Quý Thủy Mộc dục 
| Mã Giáp mộc Đế vượng А mộc Lâm quan i 
! Binh Màu Mộc dục Binh Kỷ Bệnh 
Canh kim Thai Tân kim Tuyệt 
Nhâm thủy Tử Quý Thủy Trưởng sinh 
Thìn Giáp mộc Suy | Át mộc Quan đái | | 
Binh Màu Quan đái | Binh Kỷ | Suy | 
| Canh kim Dưỡng Tân kim Mộ 
=-= ! Nhâm thủy Mộ Quý Thủy | Dưỡng _ Í 
Ti | Giáp mộc | Bệnh Ất mộc Мосфис - 
Bính Mậu Lâm quan Đinh Kỷ Đế vượng | 
Canh kim | Trường sinh Tân kim Tử | 
Мһат thúy | Tuyệt Quý Thủy Thai 
Giáp mộc Ất mộc Trường sinh 
Bính Mậu Binh Kỷ Lâm quan 
Canh kim Tân kim Bệnh 
Nhâm thủy Quý Thủy Tuyệt 
Giáp mộc Mộ Át mộc 
Bính Mậu Suy Đỉnh Kỷ Quan đái | 
Canh kirn Quan đái тап kim 
Nhâm thủy Dưỡng Quý Thủy 
Giáp mộc Tuyệt Ât mộc | Thai 
Bính Mậu Bệnh Đinh Kỷ | Mộc dục | 
Canh kim Lâm quan Tân kim Đế vượng 


Nhâm thủy 
Glap тос 
Bính Mậu 
Canh kim 
Nhâm thủy 


Trường sinh 


Quý Thủy 
А тос 
Binh Ky 
тап kim 
Quy Thúy 


Tü 
Tuyệt 
Trường sinh 
Lâm quan | 
Bệnh 


оо 


~l 


Dưỡng Át mộc Mộ i 


Giáp mộc 


Bính Mậu Mộ Đinh Kỷ Dưỡng | 
Canh kim Suy Tân kim | Quan đái | 
Nhâm thủy Quan đái Quý Thủy ¡ Suy 


Tử 

Thai 

Мос dục 
Đế vượng 


Át mộc 
Đinh Kỷ 
Tân kim 
Quý Thủy 


Trường sinh 
Tuyệt 
Bệnh 
Lâm quan 


Giáp mộc 
Bính Mậu 
Canh kim 
Nhâm thủy 


Giáp mộc Mộc dục Ât mộc Bệnh 
Bính Mậu Thai Đinh Kỷ Tuyệt 
Canh kim Tử Tân kim Trường sinh 


Đế vượng Quý Thủy 
Quan đái Ât mộc Suy 
Dưỡng Đinh Kỷ Mộ 
Mộ Tân kim Dưỡng 

Suy Quý Thủy Quan đái 


Nhâm thủy 
Giáp mộc 
Bính Mậu 
Canh kim 
Nhâm thủy 


Lâm quan 


Thích ý 

"Tỉnh lịch khảo nguyên" nói: "Mộc Trường sinh ở Hợi, hỏa 
Trường sinh ở Dần, kim Trường sinh ở Тї, thủy Trường sinh ở 
Thân, thổ cũng Trường sinh ở Thân, sống nhờ ở Dần. Tất cả từ 
Trường sinh, Mộc dục, Quan đái, Lâm quan, Đế vượng, Suy, 
Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng, thuận kinh qua mười hai 
thời. Thiên đạo tuần hoàn, sinh sinh không ngừng. Cho nên 
phương mộc vượng mà hỏa đã sinh, phương hỏa vượng mà kim 
đã sinh, phương kim vượng mà thủy đã sinh, phương thủy 
vượng mà mộc đã sinh. Từ Trường sinh thuận đẩy lên, nhỏ bé 
поп nót tất nhiên lớn mạnh, vượng thịnh rồi thì tất suy nhược, 
dứt hết mới quay trở lại bắt đầu, vận động không cùng. Cho nên 
đó là đạo lý khiến cho Xuân, Hạ, Thu, Đông bốn mùa đan xen 
nhau vận hành. cho nên khí của ngũ hành thuận bày та". 

Đối với nghĩa của ngũ hành Trường sinh "Khảo nguyên" đã 
trình bày mười phần sáng tó, nhưng đối với thổ sinh ở Dần. 
Thân thì dẫn ra mà không luận. Do nay khảo sát thủy thổ sở di 
cùng sinh ở Thân là bởi vì Thân là Khôn, Khôn là địa, địa tức là 
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thổ, thủy tất được thổ mà sau mới ngưng tụ. Thổ ký gửi ở Dần 
ư. là bởi vì Dần là mạnh Xuân. tháng mạnh Xuân thiên khí 
giáng xuống, địa khí thăng lên, trời đất hòa đồng, có cây sinh 
sôi nảy nở, vạn vật nảy sinh đều có ý dựa vào thô. Cho nên các 
nhà Hồng phạm lấy thổ sinh ở Thân là thể của ngũ hành, các 
nhà Âm dương tuyển chọn thì lấy thổ sinh ở Dần là dụng của 
ngũ hành. Thuyết đó với "Nguyệt lệnh" thổ vượng ở chỗ Hạ Thu 
giao cho, thuận theo thứ tự của ngũ hành tương sinh, cùng xuất 
ra ở một lý. Ngoài thế ra hãy còn có thuyết dương tử âm sinh, 
dương thuận âm nghịch. cũng là lý luận cực kỳ tỉnh diệu. Luận 
mười can thì phân ra âm dương, luận ngũ hành thì dương thống 
quản âm, đặc biệt như nghĩa của trời đất tự nhiên. Cho nên hễ 
201 là số đều lấy như thế làm gốc, đó chính vì vậy cũng là căn 
nguyên sản sinh ra cát hung thần sát. 

Gợi ý 

Chỗ thiên này luận, là nguyên lý của ngũ hành sống nhờ ở 
mười hai cung, tức là quá trình từ sinh trưởng đến tử vong của 
mỗi loại ngũ hành cụ thể tại trong mười hai cung. Ngũ hành chỉ 
dùng mười can, mười can có âm dương riêng biệt, dương thuận, 
âm nghịch. Ngũ hành thuộc dương thì thuận hành mười hai 
cung, ngũ hành thuộc âm can thì nghịch hành mười hai cung, 
hai điều đó đi ngược nhau. Cho nên nói "dương tử âm sinh, 
dương thuận âm nghịch". 

Nguyên lý của ngũ hành sống nhờ ở mười hai cung ở trong 
thuật số truyền thống, đều có địa vị mười phần trọng yếu. Các 
nhà mệnh lý học chủ yếu căn cứ vào nó đồng thời tham khảo 
một số nhân tố khác đem suy luận cho mệnh vận một cá nhân, mà 
thần sát cát hung của thuật trạch cho đến chỗ nghi kị cũng chủ 
yếu dựa vào đó mà phát sinh ra. 
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10. CAN CHI NGŨ HÀNH 


Nhật Nguyệt 
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Thổ 


Thiên can thì Giáp Ất thuộc mộc, Bính Đình thuộc hỏa, Mậu 
Kỷ thuộc thổ, Canh Tân thuộc kim, Nhâm Quý thuộc thủy. 


Địa chi thì Dán Mão Thìn thuộc mộc, ứng với phương Đông: 
Ti Ngọ Mùi thuộc hỏa, ứng với phương Nam; Thân Dậu Tuất 
thuộc kim, ứng với phương Tây; Hợi Tý Sửu thuộc thủy, ứng với 
phương Bắc, mà thổ ký vượng ở khoảng giữa của Thìn Tuất Sửu 
Mùi ứng với tứ quý. Ngũ tinh gia lại lấy Dần Hợi thuộc mộc, 
Mão Tuất thuộc hỏa, Thìn Dậu thuộc kim, Tý Sửu thuộc thổ, 
mà Ngọ thì là nhật, Mùi thì là nguyệt, là lấy Tý Sửu ở bên dưới 
vì vậy là thổ; Ngọ Mùi ở bên trên vì vậy là nhật, là nguyệt, Dần 
Mão Thìn Tị Thân Dậu Tuất Hợi phân bố ra hai bên trái phải 
thì như bốn mùa lưu hành ở khoảng giữa trời đất, vì vậy lấy hợp 
cung của trái phải mà riêng theo thứ tự là mộc, hỏa. kim, thủy. 
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Nay dựa vào "Khảo nguyên" mà biên chép lại đầy đủ. Chỗ 
nói về ngũ tỉnh ngũ hành thì dân ra mà không mở ra. Đại để 
trời này là nhật. là nguyệt vậy. Tinh này là chỗ dư ra của nhật 
nguyệt Ngọ Mùi này là Ту; Ту Súu này là Крат. Ly là nhật, 
Khẩm là nguyệt, Ngọ mà là nhật thì đúng rồi. Còn Tý không là 
nguyệt là vì sao? Nguyệt này là tỉnh túy của thủy, treo ở trên 
mà thụ nhận ánh sáng của nhật, không phải vị trí của Tý д 
phương Bắc vậy. Khí của Tý Sửu xung lên trên chăng, mà cùng 
với nhật đều ở phương đó, tất vốn ở tại Mùi vậy. Địa này, | là 
thủy là thổ vậy. Tý thủy, Sửu thổ, Sửu lại sánh với thô của 
thủy. Đó là thể của địa, không gì có thể ngờ vực. Địa là thổ vậy, 
vì vậy Tý Sửu là thổ. Ngôi vị của trời ở trên chăng, ngôi vị của 
đất ở dưới chăng. Hành ở khoảng giữa hai bên chăng, һап là 
mộc hóa kim thúy rồi. Tý Sửu là thủy thổ. Trong khoảng giao 
nhau của thủy thổ. mộc tất sinh ở 46, cho nên Hợi Dần là mộc: 
một là Trường sinh, một là vị trí của Lộc vậy. Mộc thành mà 
hỏa đã sinh ra rồi. Dần là hỏa Trường sinh. Mão là стбе Vượng 
vậy, vượng thì tất thay đối ', biến đối thì tất quay về gốc, vì vậy 
Mão Tuất là hỏa vậy. Mão Tuất là hỏa thì Tuất là khí của 


i, Thiên: càng thay thế. biến 401. 
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Hoàng thiên ° khí này ở tại Tuất. Khí của Hoàng thiên bắt đầu 
ở Thìn. Thìn cũng là Tuất vậy. Thổ vượng tất sinh kim, vì vậy 
Thìn Dần là kim. Dậu này là Đế của kim. Dậu đóng ở chỗ kim 
cực vượng, ở chỗ Mùi đến cực mà thủy đã sinh ở Thân, đối cung 
là Ti; Ti là mẹ của kim. Thủy tất lấy Thân Ti, Thân Ti bức sát 
Ngọ Mùi là đất tối cao, không có thủy vậy. Mẹ nổi lên thì con 
quay trở về, thủy không thích hợp được nhà thổ mới tự lập. chỗ 
phụ dựa dính вап і „vào ở thổ, ấy là ngôi vị của Tý Sửu. Chỗ 
nhiếp quyền. của thổ, mệnh là thổ, không phải mệnh là thủy. 
Nếu chỗ đó rời thổ ra mà nói thủy, tất thu nhận ở khí mẹ, vì vậy 
Thân Tị là thủy. Thủy là nguồn nước nuôi sống vật, ấy là dựa 
theo nhật, nguyệt chăng. Chỗ цер, đến thì là kim, chỗ tiếp nữa 
thì là hỏa, tiếp nửa thì là mộc, tiếp nữa thì là thổ. Thứ tự của 
ngũ vĩ !, thủy gần nhật hơn cả, kim là thứ, hỏa lại là thứ nữa, 
mộc lại là thứ tiếp, thô lại là thứ tiếp nữa. Như thế là dựa vào 
thứ tự tự nhiên của trời chăng. 


Chỗ sinh trên thủy là mộc, sinh trên nữa mới là hỏa, thổ lại 
sinh ở trên mới là kim, lại sinh ở trên nữa mới là thủy, như từ chỗ 
hoạch quái (vạch quẻ) do từ dưới mà lên trên vậy. Như thế hành 
cũng theo thứ tự tự nhiên của đất chăng. Như thế thì ngũ tỉnh ngũ 
hành đều có thực lý mà không người nào có thể cưỡng lại được. 


Thích ý 


Thiên can xứng với ngũ hành, Giáp Ất thuộc mộc, Bính 
Đinh thuộc hỏa, Mậu Kỷ thuộc thổ, Canh Tân thuộc kim, Nhâm 
Quý thuộc thủy. Địa chi xứng với ngũ hành, Dân Mão Thìn 
thuộc mộc, đóng ở phương Đông; TỊ Ngọ Mùi thuộc hỏa, đóng ở 
phương Nam; Thân Dậu Tuất thuộc kim đóng ở phương Tây; 
Hợi Ty Súu thuóc thủy, đóng ở phương Bắc. Thổ thì ký vượng ở 
khoảng giữa Thìn Tuất Sửu Mùi, xứng với tứ quý. 


Ngũ tinh gia lại lấy Dần Hợi thuộc mộc, Mão Tuất thuộc hỏa, 
Thìn Dậu thuộc kim, Tị Thân thuộc thủy, Tý Sửu thuộc thổ, 
Ngọ là Nhật, Mùi là nguyệt. Duyên do của nó là Tý sửu ở tại 
dưới, vì vậy là thổ: Ngọ Mùi ở tại trên, vì vậy là nhật, là nguyệt. 
Dần Mão Thìn Ti Thân Dậu Tuất Hợi phân bố ra hai bên trái 


2. Kim thiên: Hoàng: sắc vàng; Kim thiên tức là Hoàng thiên. trời ở trung ương. vì vậy 
đoạn văn ở dưới nói "Mậu đóng ở đó". 

3. Lệ phụ, dựa vào. lệ thuộc vào. 

1. Ngũ vĩ: kim, mộc, thủy, hỏa. thổ. Tên chung của năm đại hành tỉnh. 
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pho; lại nbu Xuân, На, Thu. Đông mùa luu hành ó khoàng giữa 
trợ, đất, nho nên lại lấy chỗ hợp cung của trái phải mà được: 
рап Hợi mộc, Mão Tuất Ба», Thìn Dậu kim, Ті Thân thủy. Từ 
dưới mà lên tren dựa theo thứ tự là mộc, hóa, kim. thủy. 

Ở trên là chỗ chép trong "Tinh lịch khảo nguyên". Ở chỗ ngũ 
tình, ngũ hành thì giải thích không hiểu rõ được. Nay khảo sát 
lý саа nó đại để thiên tức là nhật, nguyệt, tinh là chỗ dư của 
nhật nguyệt. Ngọ Mùi đóng ở cung Ly. Tý Sửu đóng ở phương 
Крат. Ly là nhật, vì vậy Ngọ tức là nhật. Kham là nguyệt, tại 
làm sao Tý không phải là nguyệt?- Bởi vì nguyệt là tỉnh túy của 
thủy, treo ở trên mà huóng thu quang huy sủa dương, tịnh 
không ở tại vị trí của Tý ở phư оп Bắc. Khí của Tý Sửu xung lên 
ở trên mà cùng góp nhau với nhật. vì vậy nguyệt tất tại Mùi. 
Địa là thủy thô, mà Tý là thủy, Sửu là thổ, Sửu lại là thổ của 
thủy, vì vậy Ty Súu là thô, mà Ty là thủy, Sửu là thổ, Sửu lại là 
thổ của thủy, vì vậy Tý Sửu là thô. Ngôi vị của thiên ở trên, ngôi 
vị của địa ở dưới. Hành ở khoảng giữa hai cái vậy, tất nhiên 
chính là mộc hỏa kim thủy. Tý Sửu là thủy thổ; thủy sinh mộc, 
vì vậy Dần Hợi là mộc: mộc thành mà hỏa xuất ra, vì vậy Mão 
Tuất là hóa; hỏa là mẹ của kim, vì vậy Thìn Dần là kim; kim 
vượng sinh thủy, vì vậy Ti Thân là thủy. Thứ tự đó do từ dưới 
mà trở lên trên, lại như vạch quẻ cũng do từ dưới mà trở lên 
trên. Đó là dựa vào thứ tự tự nhiên của đại địa. ГАУ thứ tự của 
ngũ đại hành tỉnh Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ mà khảo Sát, Thủy 
tinh tiếp cận Thái dương hơn hết, rồi đến Kim tinh, rồi mới đến 
Hỏa tỉnh, Mộc tỉnh lại tiếp sau. Thể tinh ở Mùi. Đó là lấy Thái 
dương làm hạt tâm của thứ tự tự nhiên. Bởi thế, sự an bài của 
ngũ tình ngũ hành đều có căn cứ thực tế mà không phải là theo 
ý tưởng tượng của ai cà. 


Gợi ý 


Ngũ hành tuy có năm nhưng do chỗ hệ thống lý luận cấu 
thành ra nó lại cực kỳ rộng lớn. đó mới là chỉ được ba. Ngoài thế 
ra, hãy còn có tam hợp ngũ hành, ngũ hợp hóa khí ngũ hành, nạp 
âm ngũ hành, chính ngũ hành, Hồng phạm ngũ hành, tung 
châm song sơn ngũ hành, phùng châm tam hợp ngũ hành.. 
Thuật số truyền thống nước ta nói về cát hung nghi ki, theo vào, 
tránh di, theo hay bỏ, đại thể do thế phát sinh ra. Nhân thế việc 
qui nạp của ngũ hành cực kỳ suy diễn là không hợp với khoa học, 
thực tại là một vấn đề đáng được là đề tài lớn để nghiên cứu. 
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11. ТАМ НОР 
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Thân Tý Thìn: Thuỷ cục Но Mão Mùi: mộc cục 
Dần Ngọ Tuất: Thuỷ cục Ті Dậu Sửu: kim cục 


"Khảo nguyên" nói rằng: "Tam hợp này chọn ba là sinh 
vượng mộ để mà hợp cục. Thủy sinh ở Thân, vượng ở Tý, mộ ở 
Thìn, vì vậy Thân lý Thìn hợp lại là thủy cục. Mộc sinh ở Hợi. 
vượng ở Mão, mộ ở Mùi, vì vậy Hợi Mão Mùi hợp lại thành mộc 
cục. Hỏa sinh ở Dần, vượng ở Ngọ, mộ ở Tuất, vì vậy Dần Ngọ 
Tuất hợp lại thành hỏa cục. Kim sinh ở Tị, vượng ở Dậu, mộ ở 
Sửu, vì vậy Ti Dậu Sửu hợp lại thành kim cục". 
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N ay theo "Hoài Nam tú" nói: "Móc sinh ở Hợi, tráng (mạnh) Š 
Мао, tử ở Mùi, ba thời đều mộc. Нда sinh ở Dần, tráng д Ngọ, tử Ở 
Tuất, ba thời đều hỏa. Thổ sinh ở Ngọ. tráng ở Tuất, tử ở Dần ba 
thời đều thổ. Kim sinh ở Ті tráng ở Dậu, tử ở Sửu, ba thời đều kim 
Thuỷ sinh ở thân, Tráng ở Ті, tử ở Thìn, ba thời đều thủy. Vì vậy 
ngũ thắng, sinh 1, tráng 5, tử 9. 5-9 là 45, vì vậy lấy bốn mươi 
nhăm ngày là một đồ. Lấy 3 ứng 5, vì vậy tám đồ mới hết năm". 


Do nay khảo sát, chỗ tam hợp của âm duong gia nói chỉ có 
thủy hỏa mộc kim mà thôi, không đạt đến ở thổ. Như vậy nói về 
sách âm dương, "Hoài Nam tử" cũng có thể là cổ rôi, cho nên 
thuyết tam hợp chưa hẳn là không bắt đầu ở sách ấy, mà tam 
hợp của thổ thì không truyền ở đời là tại sao vậy? Còn chỗ ở đời 
nói thì Trường sinh của thổ thứ tự mười hai ngôi vị cùng với hỏa 
không khác, mà "Hoài Nam tử" thì nói rằng sinh ở Ngọ, tráng ở 
Tuất, tử ở Dần, cũng là chỗ không có trong sách của ông. Nay 
phụ chép như thế, cho đủ một nghĩa. 


Thích ý 

"Tinh lịch khảo nguyên" nói: "Chỗ gọi là tam hợp, tức chọn 
ngũ hành sống nhờ ở mười hai cung, ba cung, sinh, vượng, mộ để 
hợp cục. Thủy sinh ở Thân, vượng ở Tý, mộ ở Thìn, vì vậy Thân 
Tý Thìn hợp thành thủy cục. Mộc sinh ở Hợi, vượng ở Mão, mộ ở 
Mùi, vì vậy Hợi Mão Mùi hợp thành mộc cục. Hỏa sinh ở Dần, 
vượng Ở Ngọ, mộ ở Tuất, vì vậy Dần Ngo Tuất hợp thành hỏa 
cục. Kim sinh ở Tị, vượng ở Dậu, mộ ở Sửu, vì vậy Tị Dậu Sửu 
hợp thành kim cục 


Nay theo "Hoài Nam tử" tra ra bốn trường hợp đã nói Ở 
trên, hãy còn có tam hợp cục của thổ. Tức là thổ sinh ở Ngọ 
trang sở Tuất, sửu ở Dần, vì vậy Ngọ Tuất Dần hợp thành thổ 
cục. Nhưng nói như thế mà không truyền ó đời. Mà hậu thế còn 
nói là thổ sống nhờ, ở hai cung với hóa gióng nhau, "Hoài Nam 
tử" thì nói là sinh ở Ngọ, tráng ở Tuất, tử ở Dần, cũng là chỗ 
không có ở trong sách của ông. 


Gợi ý 
Tam hợp tức là địa chi hợp cục. Lại gọi là địa chi tam hợp 
cục, tam hợp thành cục, tam hợp hóa cục, tam hợp cục. Tam hợp 


hóa cục có cát có hung. Một cách nói về địa. hóa sinh là cát, hóa 
khắc là hung. 
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12. LUC HOP 


Tý với Sửu hợp, Dần với Hợi hợp, Mão với Tuất hop. Thìn 
với Dậu hợp, Ti với Thân hợp, Ngọ với Mùi hợp. 

"Lãi hải tập" nói rằng: "Địa chi lục hợp của Âm dương gia, 
nhật nguyệt hội ở Tý thì Dáu kiến Sửu, nhật nguyệt hội ở Sửu thì 
Đầu kiến Tý, vì vậy Tý với Sửu hợp. Nhật nguyệt hội ở Dần thì 
Баи kiến Hợi, nhật nguyệt hội ở Hợi thì Đầu kiến Dần, vì vậy 
Dần với Hợi hợp. Nhật nguyệt hội ở Mão thì Đầu kiến Tuất, nhật 
nguyệt hội ở Tuất thì Đấu kiến Mão vì vậy Mão với Tuất Бор. 
Nhật nguyệt hội ở Thìn thì Đầu kiến Dậu, nhật nguyệt hội ở Dậu 
thì Đầu kiến Thìn, vì vậy Dậu với Thìn hợp. Nhật nguyệt hội ở Tị 
thì Đầu kiến Thân, nhật nguyệt hội ở Thân thì Đâu kiến ТІ, vì 
vậy Ti với Thân hợp. Nhật nguyệt hội ở Ngọ thì Баи kiến Mùi, 
nhật nguyệt hội å Mùi thì Đấu kiến Ngo. vì vậy Ngọ với Mùi hợp". 

"Khảo nguyên" nói rằng: "Lục hợp này, lấy Nguyệt kiến với 
Nguyệt tướng là tương hợp. Như tháng giêng, Kiến Dần, Nguyệt 
tướng tại Hợi, vì vậy Dần với Hợi hợp. Tháng hai, Kiến Mão, 
Nguyệt tướng tại Tuất, vì vậy Mão với Tuất hợp. Nguyệt kiến 
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xoay chuyển về bên trái, Nguyệt tướng chuyển về bên phải, 
thuận nghịch cùng nhau trực, vì vậy là Lục Бор". 

Xét Nguyệt tướng tức là nhật. Nguyệt không có ánh sáng. 
Nguyệt đi cùng với nhật hợp mà thành tuế kỷ. nên nhật này là 
tướng của nguyệt vậy, vì vậy gọi là Nguyệt tướng. Không riêng 
có thần theo nhật mà chuyển về bên phải. Thứ tự vận hành của 
nó Hợi đặt là Châu tư. Tuất đặt là Giáng lâu, Dậu đặt là Đại 
lương. Thân đặt là Thực trầm. Mùi đặt là Thuần thủ, Ngọ đặt là 
Thuần hỏa. Ti đặt là Thuần vĩ, Thìn đặt là Thọ tinh, Mão đặt là 
Đại hỏa. Dần đặt là Tích mộc. Sửu đặt là Tỉnh ky, Ty dàt 1А 
Huvën hiệu. "Xuân thu" "Tả thị truyện" đã có. thuyết đó cho 
đến nay vẫn dùng. 


Thích ý 

Lục hợp cộng có sáu tó. tức là Tý với Sửu hợp. Dần với Hợi 
hợp, Mão với Tuất hợp, Thìn với Dậu hợp Ti với Thân hợp, Ngọ 
với Mùi hợp. 

"Tỉnh lịch khảo nguyên" nói: "Chỗ gọi là lục hợp, tức là lấy 
Nguyệt kiến với Nguyệt tướng cùng trực với nhau là hợp. Như 
tháng giêng, kiến Dân, Nguyệt tướng tại Hợi, cho nên Dần với Hợi 
hợp. Tháng hai, kiến Mão. Nguyệt tướng tại Tuất, vì vậy Mão với 
Tuất hợp. Nguyệt kiến thuận hành chuyển. xoay về bên trái, 
Nguyệt tướng nghịch hành chuyển về bên phải, hai đường thuận 
nghịch cùng trực với nhau, số của chúng có 6, vì vậy gọi là Lục hợp? 

Xét Nguyệt tướng chính là Thái duong, Nguyêt vôn không 
có ánh sáng, nhân vì Thái duong mà sinh ra quang hoa (ánh 
sáng ngũ sắc rất rực rỡ N.D), Nguyệt lượng (sáng) vận hành 
cùng với Thái dương kết hợp với nhau mà thành tuế ky, bởi thế 
Thái dương chính là tướng của Nguyệt, vì vậy gọi là Nguyệt 
tướng. Cũng không có riêng thần sát cùng đi theo Thái dương 
mà chuyển về bên phải. Thứ tự vận hành của Thái dương phân 
làm mười hai, mỗi phần đều có tên. "Xuân Thu" "Tả truyện" đã 
có chép về thuyết này. 


Gợi ý 
Luc hợp, ấy là địa chi hợp nhau. Mười hai địa chi, từng đôi, 


từng đôi tương hợp, cộng được sáu tổ, vì vậy gọi là lục hợp. Trong 
sự vận dụng của thuật số, gặp hai địa chi tương hợp là cát. 
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13. NGŨ THÚ ĐỘN 


Ngày Giáp Ky khởigiờ Giáp tý 
Ngày Ất Canh khởigiờ Bính tý 
Ngày Bính Tân khởi giờ Mậu tý 
Ngày Đình Nhâm khởigiờ Canh tý 
Ngày Mậu Quý khởigiờ Nhâm Tý 


"Khảo nguyên" nói rằng: "Ngà Ау Giáp tý khỏi giờ Giáp tý. 
theo Giáp tý thuận số đến ngày tiếp theo giờ Tý được Bính tý, vì 
vậy ngày Ất khởi Bính tý. Từ Giáp. đến Kỷ vượt qua năm ngày, 
cộng sáu mươi giờ là một chu kỳ của hoa giáp mới quay trở lại 
bắt đầu, vì vậy ngày Kỷ giờ Tý cũng là Giáp tý". 
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Thích y 

Ngũ thử độn-tức là ngày Giáp Kỷ khởi giờ Giáp tý. ngày Át 
Canh khởi giờ Bính tý, ngày Bính Tán khởi giờ Mậu tý. ngày 
Đỉnh Nhâm khởi giờ Canh tý. ngày Mậu Quý khởi giờ Nhâm tý. 
Bởi vì ngày Giáp khởi giờ Giáp tý, từ Giáp tý theo thứ tự thuận 
sô đến giờ Tý ngày tiếp theo được Bính tý, cho nên ngày Ất khởi 
Bính tý. Từ Giáp đến Mậu cộng năm ngày, hợp cộng là sáu mươi 
giờ là một vòng sáu mươi hoa giáp, cho nên giờ Tý ngày Kỷ cũng 
là giờ Giáp tý. 

Gợi ý 

Thời cổ lấy can chi để ghi chép ngày, chi giờ của mỗi ngày là 
cố định. can của giờ thì bởi vì ngày mà khác đi. Ngũ thử độn 
chính là phương pháp do từ can ngày mà suy tìm ra can giờ. Tại 
trong thuật số truyền thống thường xuyên dùng đến. Thuật sĩ 
đàn gian theo đó giản hóa làm thành một bài ca quyết: "Giáp 
Kỷ hoàn sinh Giáp-Ât Canh Bính tác sơ. Bính Tân tòng Mậu 
Khởi-Đỉnh Nhâm Canh tý cư-Mậu Quý hà phương phát- Nhâm 
tý thị chân dó". 


99 


Năm Giáp Kỷ tháng Giêng khởi Bính dân; năm Ất Canh 
tháng giêng khởi Mậu dần, năm Bính Tân tháng giêng khởi 
Canh дёп, năm Đỉnh Nhâm tháng giêng khởi Nhâm dân, пат 
Mậu Quý tháng giêng khởi Giáp dần. 

"Khảo nguyên” nói rằng: "Mới đầu lịch thượng cổ năm, 
tháng, ngày, giờ đều khởi ở Giáp tý, là năm Giáp tý hàn tháng 
Giáp tý là Đông chí tháng mười một năm trước. Mà tháng 
giêng, kiến Dần, vì vậy được Bính đần, tháng hai Dinh mão, lấy 
thứ tự thuận số, đến tháng giêng năm tiếp được Mậu dần, vì 
vậy năm Ất tháng giêng khởi Mậu dân. Từ Giáp đến Kỷ vượt 
qua năm năm, cộng sáu mươi tháng, hết vòng hoa giáp, quay 


Àn" 


trở lại bắt đầu, vi vậy tháng giêng năm Kỷ cũng là Bính dần". 
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Ggi y 

Thoi сб düng can chi phối với năm, địa chỉ của mỗi tháng là 
cố định bất biến. Tức tháng giêng là Dần, tháng hai là Mão, tháng 
ba là Thìn, tháng tư là Tị, thắng đến tháng chạp là Sửu. Mà can 
của tháng vì theo năm mà có khác. Ngũ hồ độn chính là phương 
pháp do từ can của năm mà suy tìm can của tháng. Dân gian 
thuật sĩ theo đó mà qui nạp thành một bài ca quyết: "Năm Giáp 
Ку, Bính đứng thủ-Năm At Canh, Mậu là đầu-bính Tân, hẳn 
định tìm Canh khỏi-Đinh Nhâm, Nhâm vị thuận hành lưu-Lại có 
Mậu Quý biết phương nào?-Phải truy cầu Giáp đúng dân ở trên". 


101 


15. NGŨ НОР HÓA KHÍ 


Giáp với Kỷ hợp. Ất của Canh hợp. Bính với Tân hop. Định 
với Nhâm hợp, Mậu với Quý hợp. Giáp kỷ hóa thổ, Ất Canh hóa 
kim Bính Tân hóa thủy. Đình Nhâm hóa mộc Mậu Quý hóa hóa. 

, "Khảo nguyên” nói rằng: "Ngũ hợp này, túc là ngũ vị tuong 
đắc mà đều hữu hợp. Hà đô 1 và 6. 2 và 7. З và 8. 4 và 9, 5 và 10 
tất cả đều hữu hợp. Lấy thứ tự của mười can mà nói. 1 là Giáp 6 
là Kỷ, vì vậy Giáp với Kỷ hợp 2 là Ất 7 là Canh vì vậy Át với 
Canh hợp. 3 là Bính, 8 là Tân. vì vậy Bính với Tân hợp. 4 là 
Đinh, 9 là Nhâm, vì vậy Định với Nhâm hợp. 5 là Mậu, 10 là 
Quý, vì vậy Mậu với Quý hợp. Lại năm khỏi tháng, ngày khởi 
giờ, vượt quá 5 thì hết chu kỳ hoa giáp mà quay trở lại ban đâu, 
mà tháng thì cùng can, cũng tức là nghĩa Ngũ hợp. 

А Thẩm Quát dựa vào Hoàng đế "Tế vấn" luận về lý của hóa khí 
hết sức sáng гб. "Тб vấn" có "Ngũ vận" "Lục khí". Chỗ nói là ngũ 
vận này, Giáp Kỷ là thổ vận. Ất Canh là kim vận, Bính Tân là 
thủy vận, Đinh Nhâm là mộc vận, Mậu Quý là hỏa vận. Hoàng 
đế hỏi Kỳ Bá chỗ bát đầu của ngũ vận. Kỳ Bá dàn “Thái thủy 


thiên nguyên sách văn" nói rằng: "Ва đầu phân ra ở Mậu Ky. 
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Chỗ x, là Màu Ky phán ra, Khuê Bích. Giác Chẩn vậy Khuê 
Bích. Giác C hẩn = cửa паб của thiên địa vậy. Vương Bàng chú 
dân "Độn Giáp": Lục Mậu là thiên món. lục Ky là địa hộ. Thiên 
môn tại khoảng giữa Tuất Hợi. chỗ Khuê Bích phân ra ra; địa hộ 
tại khoảng giữa Thìn Ti chỗ Giác Chẩn này, cũng bát đầu ở 
Thìn. Мат Giáp Ку, Mậu Ку là khí net thiên ' kinh qua Giác 
Chẩn. Giác thuộc Thìn. Chẩn thuộc Ti. Năm đó được Mậu Thìn. 
Ку Ті, сап đều là thổ, vì vậy là thổ vận. Năm Ất Canh, Canh 
Tán là khí của tố thiên 7 kinh qua ở Giác Chẩn năm đó được 
Canh Thìn. Tân Ti. can đều là kim vì vậy là kim vận. Năm Bính 
Tân. Nhâm Quý là khí của nguyên thiên ° kinh qua ở Giác 
Chẩn. năm đó được Nhâm thin. Quý tị. сап đều là thủy, vì vậy 
là thuy vận. Мат Đỉnh Nhâm. Giáp Ất là khí của thương thiên 1 
kinh qua ở Giác Chẩn. năm đó được Bính thin. Đình tị can đều 
là hóa. vi vậy là hóa vận. Vận lâm vào Giác Chẩn thì khí tại 
Khuê Bích. Khí với vận thường coi cửa ngõ của trời đất. Mậu Kỷ 
tại Giác Chẩn thì Giáp Ât tại Khuê Bích. năm Giáp Kỷ hẳn là 
Giáp tuất. Ất hợi. Vì vậy "Tố vân" nói rằng: "Ngôi vị của thổ ở 
dưới. phong khí thừa tiếp theo", Canh Tận tại Giác Chẩn thì 
Bính Đình tại Khuê Bích, năm Ất Canh hån là Bính tuất, Đinh 
191. Vì vậy nói rằng: "Ngôi vị của kim ở dưới, hỏa khí thừa tiếp 
theo", Giáp Ất tại Giác Chẩn thì Canh Tân tại Khuê Bích, năm 
Mậu Quý hẳn là Nhâm шат, Quý hợi. Vì vậy nói rằng: "Theo hỏa 
ở dưới, thủy khí thừa tiếp theo". 

Ngũ hành gia lấy Mậu gửi ở Ті, Kỷ gửi ở Ngọ. 

Глас Nhâm gia lấy Mậu gửi ở Ti, Ку gửi ở Mùi. 

Duy "Tố vấn" lấy Mậu gửi ở Tuất. Kỷ gửi ở Thìn. 

Độn Giáp lấy lục Mậu là thiên môn. lục Kỷ là địa hộ, giống 
với "Tố vấn". й 

Thủy thổ theo nhau. Thủy là con của kim. dương thổ vì vậy 
đóng ở chỗ mạt của hành kim nên lấy Hợi là chỗ bắt đầu. Thủy là 
mẹ của mộc, Ti là tổ саа kim, âm thổ đóng ở mộ của hành thủy, 


1, Kim thiên là trời vàng. 

2. Tố thiên là trời nắng. 

'. Nguyên thiên đọc đúng là huyền thiên: trời màu huyền. 
È Thương thiên là trời xanh thẫm. 
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nên lấy Ti là chỗ bắt đầu. Vì vậy nói rằng: "Cửa ngõ của thiên địa 
mà vạn vật từ đó mà sinh ra". Tình gia có thuyết "Phùng long thời 
hóa" cũng là gốc ở đây. Đây là nguồn gốc của mười can hóa khí vậy. 

Thích ý 

Ngũ hợp hóa khí cộng có năm tổ, tức Giáp Kỷ hợp hóa thổ, 
Ất Canh hợp hóa kim, Bính Tân hợp hóa thủy, Đình Nhâm hợp 
hóa mộc, Mậu Quý hợp hóa hỏa. 

"Tinh lịch khảo nguyên" nói: "Chỗ gọi là ngũ hợp tức mười 
thiên can từng đôi, từng đôi tương hợp nhau mà sinh hóa ngũ 
hành. Chúng gốc sinh ra ở Hà đồ. Thiên can, thiên can, từng cái 
đối ứng với nhau. Chính được đúng năm tổ có quan hệ hợp hóa 
đã thuật ở trên. Ngoài thế ra do từ năm khởi tháng. do từ ngày 
khởi giờ mỗi cách đều là năm năm hoặc là năm ngày, tức là hết 
một hoa giáp thì quay trở lại bắt đầu, can tháng, can giờ lại 
quay trở lại giống nhau. Đó cũng là nghĩa của ngũ hợp. 

Xét lí của hóa khí, Thám Quát căn cứ vào sách "Tố vấn" của 
Hoàng Đế làm ra để thuật bày hết sức tường tận sáng tỏ. "Tố 
vấn" có thuyết, về "Ngũ уап" "Lục khí". Chỗ gọi là ngũ vận, ấy là 
Giáp Kỷ là thổ vận, Ất Canh là kim vận, Bính Tân là thủy vận, 
Đình Nhâm là Mộc vận, Mậu Quý là hóa vận. Chỗ nói là lục khí 
ấy là năm Giáp Kỷ là khí của kim thiên (trời vàng), năm Ất 
Canh là khí của tố thiên, (trời nắng) năm Bính Tân là khí của 
huyền thiên: (trời màu huyền), năm Định Nhâm là khí của 
thương thiên (trời màu thẫm), năm Mậu Quý là khí của đan 
thiên (trời đỏ) (thực được năm khí), Ngũ vận với lục khí theo 
thứ tự trước sau ứng với nhau. Tức là được khí của kim thiên là 
thổ vận, được khí của tố thiên là kim vận.. Ngũ vận bắt đầu ở 
chỗ Mậu Kỷ phân ra. Mà chỗ gọi là phân ra của Mậu Kỷ chính 
là Khuê Bích Giác Chẩn, mà Khuê Bích Giác Chẩn lại là cửa 
ngõ của trời đất. "Độn Giáp" lấy lục Mậu là cổng trời, lục Kỷ là 
cửa đất cổng trời ở khoảng giữa Tuất Hợi, tức chỗ phân ra của 
Khuê Bích, cửa đất tại khoảng giữa Thìn TỊ, tức chỗ phân ra 
của Giác, Chẩn. Quản dương âm bắt đầu ở Thìn, ngũ vận khởi ở 
Giác Chẩn trên thực Lế cùng là bát dầu ở Thìn. Khí VỚI vận 
thường xuyên Ở cửa ngõ của trời đất. Mà cửa ngõ của trời đất 
chính là chỗ bắt đầu của hầu (khí hậu N. D), chỗ sinh của đạo, 
chỗ vạn vật từ đó sinh ra tất hăn do đường đó. Đó cũng chính là 
nguồn gốc lý luận của mười can hóa khí. 
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16. NẠP АМ 


hám Quát nói rằng: "Sáu mudi Giáp tý có nap âm, y dó 

vốn mới mẻ hiếm thấy. Đại để sáu mươi luật lữ cùng 
nhằm làm cung pháp một luật hàm năm âm. mười hai 

luật nạp sáu mươi âm. Phàm khí bắt đầu ở phương Đông 

mà đi về bên phải, âm khởi từ phương Tây mà di về bên trái, 
âm dương đan xen nhau mà sinh biến hóa. Chỗ gọi là khí bắt 
đầu ở phương Đông này là bốn mùa bắt đầu ó mộc, di về bên 
phải chuyển tới hóa, hóa chuyển tới ở thổ, thổ chuyển tới ở kim, 
kim chuyển tới ở thủy. Chỗ bảo rằng âm bắt đầu ở phương Tây 
này là ngũ âm bắt đầu ở kim, chuyên xoay về bên trái tới hỏa, 
hỏa chuyển tới Ở mộc, mộc chuyển tới ở thủy, thủy chuyển tới Ở 
thổ (nạp âm với nạp Giáp của Dịch cùng một phương pháp. Сап 
nạp Giáp mà Khôn nạp Quý, bắt đầu ở Càn mà chung hết ở 
Khôn. Nạp âm bắt đầu ở kim-kim là Càn vậy, chung ở thổ-thổ là 
Khôn vậy). Phép của nạp âm, cùng loại với lấy vợ, cách tám sinh 
con, như thế phép tương sinh của luật lữ. Ngũ hành trước trọng 
mà sau mạnh, mạnh mà sau quý. Tam nguyên Độn Giáp đã ghi 
chép như thế vậy. Giáp tý là trọng của kim (Thương của Hoàng 
chung), lấy vợ cùng vị tức là Ât sửu (Thương của Đại lữ cùng 
ngôi vị). Đó là cặp của Giáp với Ất, Bính với Đinh. Ở dưới đều 
phỏng theo thế. Cách tám sinh ra Nhâm thân ở dưới là mạnh 
của kim (Thương của Di tắc), cách tám đó là Đại lữ sinh ra Di 
tắc vậy. Ở dưới đều phỏng theo thế. Nhâm thân lấy vợ cùng một 
ngôi vị là Quý dậu (Thương của Nam lữ). Cách tám, Canh thìn 
әш Ở trên là quý của Кіш (Thương của Cô tẩy), như thế tam 
nguyên của kim hết. Nếu chỉ lấy thời dương mà nói thì dựa vào 
Độn Giáp chuyển thuận: trọng-mạnh-quý. Nếu kiêm nói về vợ 
thì nghịch chuyển: mạnh- -trọng-quý. Canh thìn lấy vợ Tân tị 
cùng ngôi vị (Thương của Trọng lữ), cách tám ở dưới sinh Mậu 
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tý, trọng của hóa (Сьду, kim của Hoàng chung). Tam nguyên hết 
thì di về bên trái chuyển tới phương Nam. hỏa Mậu tý-Kỷ sửu 
(Chủy của Đại lữ) sinh ra Bính thân, mạnh của hỏa (Chủy của Di 
tắc) Bính thân lấy vợ Đỉnh dậu (С һйу của Nam lữ) sinh Giáp 
thìn quí của hỏa (Chủy của Cô tẩy) Giáp thìn lấy vợ Ất tị (Chủy 
của Trọng lữ), sinh Nhâm tý, trọng của mộc (Giác của Hoàng 
chung). Tam nguyên hỏa hết thì đi về bên trái chuyển tới ở 
phương Đông nam -mộc. Như đi về bên trái tới ở Đinh tị là Cung 
của Trọng lữ ngũ âm hết lần một. Quay lại từ Giáp ngo, trọng 
của kim, lấy vợ Ât mùi, cách tám sinh Nhâm dần. Giống như 
phép của Giáp tý thì hết ở Quý hợi (gọi là Nhuy tân lấy vợ Lâm 
chung, trên sinh ra loại của Thái thốc). Tý đến tới TỊ là dương, vì 
vậy từ Hoàng chung đến Trọng lữ, đều hạ sinh. Từ Ngọ đến Hợi 
là âm, vì vậy tự Lâm chung đến Ứng chung đều thượng sinh. 

"Lãi hải tập" nói rằng "Chỗ vạn vật là sinh, hàn đều do khí. 
Khí này là sao?-Kim vậy. Kim thụ khí thuận hành thì là thể 
của ngũ hành, nghịch hành thì là dụng của ngũ hành. Thuận 
hành là thể của ngũ hành đó là kim sinh thủy, thủy sinh mộc, 
mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Đông chí bắt đầu khỏi lịch, tự động 
mà đến Xuân, Xuân mà đến Hạ, Hạ mà trưởng, Hạ trưởng, Hạ 
mới quay trở về Thu. Trở về gốc, quay về nguồn mà thu liễm 
vậy. Nghịch hành là dụng của ngũ hành này, kim xuất ra 
khoáng, mà theo cách (biến đổi) ở hỏa lấy thành tài (vật liệu) 
thành tài thì dụng đã sinh. Như vậy hoa khóng eó móc khóng 
sinh, hàn là tuân theo mộc để mà kế tiếp, mộc tất dựa vào thủy 
mà thêm tươi tốt, thủy tất thác dựa vào thổ dừng lại để xúc tích, 
vi vậy mộc mà thủy, thủy mà thổ, ấy đúng là loại của tứ hành 
lấy thổ để định vị. Vì vậy Đại Náo tạo ra Giáp tý, phân phối ngũ 
hành là nạp âm. Đại để như уау kim có thể thụ nhận tiếng mà 
truyền bá khí ra. Phép nói rằng: Giáp lấy vợ Ất, cách tám sinh 
con, con sinh cháu mà về sau lại đi, kế tục ngôi vị đời nó. Sơ 
nhất nói là kim-kim là khí đóng ở trước tiên, Giáp tý là bắt đầu 
thụ khí, Giáp lấy vợ А, cách tám là Nhâm thân, ấy là con vậy. 
Nhâm lấy vợ Quý, cách tám là Canh thìn, ấy là cháu vậy. Canh 
lấy vợ Tân, cách tám là Mậu tý, đó là ngôi vị đời hỏa. Thứ hai 
nói về hỏa, Mậu kế tục nó về sau. Mậu lấy vợ Ky. cách tám là 
Bính thân, ấy là con vậy. Bính lấy vợ Đình, cách tám là Giáp 
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thin. ấy là cháu thôi. Giáp lấy vợ At. cách tám là Nhâm tý, đó là 
ngôi vị đời mộc Thứ ba gọi là mộc, Nhâm kế tục sau nó. Nhâm 
lấy Quý làm vg, cách tám là Canh thân. ấy là con vậy, Canh lấy 
vợ Tân, cách tám là Mậu thìn, ấy là cháu vậy. Mậu lấy vợ Kỷ, 
cách tám là Bính tý, đó là ngôi vị đời thủy. Thứ tư gọi là thủy, 
Bính kế tục sau nó. Bính lấy vợ Định. cách tám là Giáp thân ấy 
là con vậy. Giáp lấy vợ Ất, cách tám là Nhâm thìn, ấy là cháu 

vậy. Nhâm lấy vợ Quý. cách tám là Canh tý. đó là ngôi vị đời thổ. 
Thứ năm gọi là thổ. Canh lấy vợ Tân, cách tám là Mậu thân. ấy 
là con vậy. Mậu lấy vợ Kỷ, cách tám là Bính thìn, ấy là cháu vậy. 
Bính lấy vợ Định, cách tám là Giáp tý, đó là ngôi vị của đời kim 
quay trở về. Giáp ngo. At mùi khởi như phép trước. Đúng là vì 

уау mới có thuyết ngũ Tý quy canh, Đạo gia lưu truyền chọn 
nghĩa này dùng để phối ngôi vị của ngũ phương, tự số đầu can Tý 
dến chữ Canh, thì là số đó. Giáp tý kim, từ số Giáp đến bảy thì 
gap Canh, thì phương Tây kim được thất khí. Mậu tý là hỏa, từ 
Mậu, ba số thì gặp Canh. thì phương Nam hỏa được tam khí. 
Nhâm tý là mộc, từ số Nhâm đến chín thì gặp Canh, thì phương 
Đông mộc được cửu khí. Bính tý là thủy, từ số Bính đến năm thì 
gặp Canh, thì phương Bắc thủy được ngũ khí. Canh tý là thổ, thì 
tự được một là nhất khí ở phương giữa. Ấy là ngũ Tý qui Canh. 
Chính là biết kim này thụ khí trước tiên, thuận hành thì là thể 
của ngũ hành, nghịch hành thì là dụng của ngũ hành. Vì vậy sáu 
mươi Giáp tý nạp âm này, lấy làm dụng của vạn vật". 

"Khảo nguyên" nói rằng: “Ngũ hành thứ tự lấy bắt đầu là 
khí, cuối cùng là hình thì "Hồng phạm" là thủy, hỏa, mộc, kim, 
thổ. quả là vậy, lấy làm thứ tự đem trải qua ở bốn mùa tương 
sinh. thì "nguyệt hội" ở mộc, hỏa, thổ, kim, thủy quả là vậy. 
Беш chỉnh đốn trị lý ngũ (ді! tương khắc làm thứ tự thì "ngũ 
mộ" là thủy, hỏa, kim, mộc, thổ, quả là vậy. Nạp âm ngũ hành 
bắt đầu kim, thứ đến hỏa, thứ đến mộc, thứ đến thủy, thứ đến thổ, 
đã không có gốc đầu- cuối của nó, lại không dùng ở sinh khắc, vì 
vậy thuy ết này chẳng biết nó 3 đâu đến. Khảo sát rõ nghĩa của 
nó, đại để là theo lời dạy của tổ tiên lấy ý của Dịch tượng, tức là 
lý của tiên-hậu thiên quái vậy. Đều làm đồ hình để sáng tỏ. 


`. бас bí ngũ tài: Sức bí: chỉnh đốn, trị lý: ngũ tài giống như ngũ hành. 
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Dó hình của tiên thiên, Сап Đoài đóng đầu thuộc kim, thứ 
lấy Ly thuộc hỏa, lại thứ tiếp, Chấn Tốn thuộc mộc, lại tiếp lấy 
Khẩm thuộc thủy, cuối cùng ở Cấn Khôn thuộc thổ. Vì vậy bắt 
đầu ở kim, cuối cùng ở thổ. Nghĩa của Càn khởi đầu, Khôn 
thành vậy. Kim dùng cương của Thiên, thổ dùng nhu của Địa, 
hỏa phụ thêm vào Thiên, thủy phụ thêm vào Địa, mà mộc lấy 
sinh khí ở giữa, đó là gốc của việc nạp âm dựa vào tiên thiên. 
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NẠP ÂM NGŨ HÀNH ỨNG VỚI ĐỒ HÌNH TIÊN THIÊN 


Càn 1 


NẠP ÂM NGŨ HÀNH ỨNG VỚI ĐỒ HÌNH HẬU THIÊN 
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Đồ hình của hậu thiên, cũng lấy Сап đóng làm đầu mà 
nghịch chuyển từ kim ở Càn Đoài vượng ở phương tây: thứ 
chuyển tới Ly hỏa, vượng ở phương Nam; lại chuyển tới Chấn 
Tốn mộc, vượng ở phương Đông; tiếp lại chuyển tới Крат thủy, 
vượng ở phương Bắc Mà thổ vượng ở tứ quý vì vậy lui về Cấn 
Khôn lấy làm chỗ đóng cuối cùng ở đó. Như thế chỗ gốc của nạp 
âm ở thứ tự hậu thiên. 


ĐỒ HÌNH NẠP ÂM NGŨ HÀNH PHÂN ВА ТАМ NGUYỆT ПМС 
VỚI NHẠC LUẬT CÁCH BÁT TƯƠNG SINH 
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Đồ hình ở trên lấy Giáp tý-Ất sửu là kim thượng nguyên. 
Nhâm thân-Quý dậu là kim trung nguyên. Canh thìn. Tân tị là 
kim hạ nguyên Tam nguyên đủ một vòng, thì chuyển tới ở Mậu 
tý-Kỷ sửu là hỏa thượng nguyên. Bính thân-Định дац là hỏa 
trung nguyên. Giáp thìn-Ât tị là hỏa hạ nguyên. Từ đó về sau. 
đều dựa vào thứ tựa đồ hình trước là kim hỏa mộc thủy thô, mà 
dùng nhạc luật cùng ngôi vị với thú thê (lấy vợ). phép cách bát 
sinh con, đến cuối cùng ở Đinh tị mà nạp âm tiểu thành vậy. 
Lại từ Giáp ngọ- Ất mùi là kim thượng nguyên khởi như phép 
trước, đến cuối cùng ở Đỉnh Бої, mà nạp âm đại thành vậy. 


Theo mười can, mười hai chi đan xen vào nhau là sáu mudi, 
năm âm, mười hai luật nhân với nhau cũng là sáu mươi. Giáp tý 
kim. Ất sửu cũng là kim. lấy vợ cùng ngôi vị vậy. Ât sửu kim mà 
Nhâm thân lại là kim, cách bát sinh con vậy Một lần di tất cả 
Tam nguyên mà sau chuyển sang di tiếp, giống như Xuân có ba 
tháng mạnh-trọng-quý mà sau chuyển sang Hạ vậy. Từ Giáp tý 
đến Đinh tị mà tam nguyên ngũ hành được một vòng. Giống 
như Dịch đi ba vạch là tiểu thành vậy. Tứ Giáp ngo đến Đinh 
hợi mà tam nguyên của ngũ hành lại được một vòng nữa, giống 
như Dịch đi sáu vạch là đại thành vậy. Cách lập phép đó đều 
tương ứng với luật lữ. 


KHỞI SỐ NẠP ÂM CAN CHI HỢP NGŨ HÀNH 


Giáp Ку, Tý Ngọ 9; Ất Canh Sửu Mùi 8; Bính Tân, Dần 
Thân 7: Định Nhâm, Mão Dậu 6: Mậu Quý, Thìn Tuất 5; Ti Hợi 
thuộc số 4. 

"Lãi hải tập" nói: "Nếu hỏi:-Số của tiên thiên duyên theo 
đâu mà khởi thì xin đáp rằng: Số cực ở 9, từ 9 lui ngược lại dùng 
vì vậy Giáp Kỷ, Tý Ngọ 9; Ất Canh, Sửu Mùi 8; Bính Tân, Dần 
Thân 7; Đình Nhâm, Mão Dậu 6; Mậu Quý, Thìn Tuất 5: Thiên 
can đã hết mà địa chi một mình còn thừa ra Ti Hợi, lấy Ti Hợi 
được 4 là hết ở đó. Hơn nữa Но! là thiên môn. Ti là địa hộ, ngôi 
vị của thuần dương, là then chốt của việc đóng mở cho nên là 
mấu chốt của ngũ hành". 
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"Thụy quế đường ha lục" nói rằng: "Nạp âm của sáu mươi 
Giáp tý lấy âm của kim mộc thủy hỏa thổ mà sáng tỏ vậy. 1-6 là 
thủy, 9-7 là hỏa, 3-8 là mộc, 4-9 là kim, 5-10 là thổ. Như vậy 
trong ngũ hành, duy kim mộc có âm của tự Өсө thủy hỏa, thổ 
hắn là mượn nhau mà sau thành âm. Đại thể thủy mượn thô, 
hỏa mượn thủy, thổ mượn hỏa, vì vậy âm kim 4-9, âm mộc 3-8, 
âm thủy 5-10. âm hỏa 1-6. âm thổ 2-7. Như thế luận không dễ. 
Tai sao lại nói như vậy? Giáp Ky. Tý Ngọ đã là 9: Ất Canh, Sửu 
Mùi da là 8: Bính Tân Dần Thân đã là 7: Đinh Nhâm, Mão Dậu 
đã là 6: Mậu Quý, Thìn Tuất đã là 5; Ti Hợi đã là 4: Giáp Tý- Ất 
suu. sô của nó là 34, 4 này là âm của kim vậy, vì vậy đặt là 
kim: Mậu thìn-Kỷ ti, số của nó là 23, 3 này là mộc vậy, vì vậy đặt 
là mộc. Canh ngọ-Tân mùi, số của nó là 32, 2 này là hóa уйу, thó 
lấy âm hỏa vì vậy đặt là thổ. Giáp thân- Ất đậu số của nó là 30. 
10 này là thổ vậy, thủy lấy thổ làm âm, vì vậy đặt là thủy. Mậu 
tý-Kỷ sửu. số của nó là 31, 1 này là thủy уду, hỏa lấy thủy làm 
âm, vì vậy đặt là hoa. Phàm là sáu mươi Giáp tý không có trường 
hợp nào không như thế. Như thế nạp âm do từ đó khởi vậy. 

"Khảo nguyên" nói rằng: "Vì vậy Dương tử ' viết "Thái 
huyền" có luận về số trang thanh luật. Phàm hai can, hai chi 
hợp nhau. ngoài ra số được 4-9 là kim được 1-6 là hỏa, được 3-8 
là mộc: được 5-10 là thủy, được 2-7 là thổ. Như Giáp tý đều 9, 
được số 18: Ất sửu đều được số 16; hợp lại là 34, vì vậy là kim. 
Nhâm 6-thân 7. được số 13 Quý 5-dàu 6, được số 11; hợp lại 
được 24, vì vậy cũng là kim. Ngoài ra theo số mà suy ra, không 
trường hợp nào mà không như vậy. Nhưng chỗ phối 1 với 6, 2 
với 7, các số này với số của Hà đồ không giống nhau. Nay theo 
số Đại diễn là 50 chỉ dùng 49” lấy hợp số của hai can, hai chi lại. 
Trong 49 giảm bớt đi, số thừa đủ 10 trở đi dư 1-6 là thủy, 2-7 là 


' Vì Giáp 9, Tí 9. Ất 8, Sửu 8 cộng lại 9 + 9 + 8 + 8 = 34. Các trường hợp khác cũng vậy 
(ND) 

1. Dương tử: tức Dương Hùng, nhà văn học đời Tây Hán. 

2. Số dại diễn là 50, thực chỉ dùng có 49: Câu này xuất ra từ "Chu dịch - Hệ từ thượng 
"Người đời sau giải thích lý này hơi không giống nhau. Nay bọn người Kim-Canh Phương 
cho cho là số của đại diễn là số tự nhiên, phép bói có thi là người làm, chỉ có dùng 49 rễ cỏ 
thì mới có thể tại bốn dinh, ba dịch mà sau được đến 6-7-8 mà thành quẻ. 
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hỏa, 3-8 là mộc, 4-9 là kim, 5-10 là thổ. đều dùng chỗ ngũ hành 
sinh làm nạp âm, như thế thì với На đồ là giống nhau. Lại như 
phép đếm cỏ thi dùng sách thừa để định со (16) ngẫu (chẵn), như 
thế dùng số thừa để định ngũ hành, lý đó đúng là hợp nhau vậy. 
Như Giáp 9-tý 9, ất 8- Sửu 8, hợp số chúng lại là 34, ở trong 49 
giảm bớt đi, dư ra, 15, 10 không dùng, dư 5 thuộc thổ, thổ sinh 
kim, vì vậy đặt là kim. Bính dần, Đinh mão hợp số là 26, trừ bớt 
trong số 49, dư ra 23, 10 không dùng, dư 3 thuộc mộc, mộc sinh 
hỏa, vì vậy đặt là hỏa. Mậu thìn, Kỷ tị, cộng hợp số là 23, giảm 
bớt đi 49, dư ra 26, 10 không dùng dư ra 6 thuộc thủy, thủy sinh 
mộc, vì vậy đặt là mộc. Canh ngọ Tân mùi, cộng hợp số là 32, 
bớt đi trong 49, dư ra 17, 10 không dùng, dư ra 7, thuộc hỏa, 
hỏa sinh thổ, vì vậy đặt là thổ. Ngoài ra phỏng theo như thế". 
Theo Dương Hùng "Thái huyền kinh" nói rằng: "Số 9 của Tý 
Ngo, Sửu, Mùi 8, Dần Thân 7, Mão Dậu 6, Thìn Tuất 5, Ti Hợi 
4, vì vậy luật 42, Lữ 36. gộp số của luật lữ hoặc hoàn, hoặc phủ, 
hễ là 78 là số của Hoàng chung lập ở đó. Lấy nó làm độ, đều 
sinh Hoàng chung" lại nói rằng: "Số 9 của Giáp Kỷ, Át Canh 8, 
Bính Tân 7, Đinh Nhâm 6 Mậu Quý 5. Thanh sinh ở nhật, luật 
sinh ở thời. Thanh lấy tính chất, luật lấy hòa thanh, thanh luật 
hiệp với nhau mà bát âm sinh. Tông phái trải qua các đời đến 
nay, đến đó là số của tiên thiên. Nhìn lại chỗ Giáp Kỷ, Tý Ngọ 
tại sao lại lấy là 9; ất Canh, Sửu Mùi tại sao lại lấy là 8, thì 
hiếm có việc luận bình chính xác ở đó. Nay xét Tý Ngọ này là 
chỗ Càn Chấn nạp vào; Sửu Mùi này là chỗ nạp vào của Khôn 
Tốn; Dần Thân này, là chỗ Khàm nạp vào. Mão Dậu này là chỗ 
Ly nạp vào: Thìn Tuất này là chỗ Cấn nạp vào; Tị Hợi này là 
chỗ Đoài nạp vào. Số dương cực ở 9, số âm cực ở 8, vì vậy Càn 
Khôn được vậy. Chấn Tốn trưởng mà thống quản ở phụ mẫu, 
ngoài ra theo thứ tự trở xuống. Cha mẹ, sáu con, thứ tự của 
nam nữ trưởng, thiếu (lớn, nhỏ). Trật tự như vậy không rối loạn 
thật không ai có thể cưỡng làm được. Nếu lấy thứ tự mười ngày, 
thì lại tùy theo hóa khí thọ yếu của số mà cũng không tạo tác 
một chút nào ở trong đó. Giáp Kỷ là thổ, thổ hết, từ cổ xưa 
không bị hủy, tự tách rời ra là vi trần, rong chơi trống trải láng 
giềng mà chất của nó vốn tại ở đó là rất thọ, vì vậy số là 9. Chỗ 
tiếp theo Giáp Kỷ. Lại tiếp nước là thủy. Gió nóng ban ngày mà 


112 


hoa nung náu cüng có thoi khó can hết mà không phải kỳ hạn 
tự nhiên tiêu diệt tuy nó kiên cố vốn chẳng bàng, kim, nó nhu 
nhược chuyển vần mới có thể thọ lâu dài mà chẳng bằng vật 
(vật chất sinh ха trong trời đất N.D) vậy. Bính Tân thủy vậy, vì 
vậy tiếp theo Ất Canh, lại tiếp theo nữa thì mộc. Trong một năm 
tươi tốt hay héo rụng có trong định kỳ. Đình Nhâm mộc vậy, vì 
vậy tiếp theo Bính Tân, lại tiếp theo nữa thì là hỏa. Khoảng một 
ngày đêm hiển lộ ra hay u ám cũng có định kỳ, Mậu Quý là hóa 
vậy, vì vậy tiếp theo Đinh Nhâm. Còn Giáp Kỷ thổ sinh Ât Canh 
kim, Ất Canh kim sinh Bính Tân thủy, Bính Tân thủy sinh Định 
Nhâm mộc, Định Nhâm mộc sinh Mậu Quý hỏa. Chồng chất mà 
xuống dưới. Lại là số tự nhiên như vậy. Như vậy thì không có 
10, không có 1-2-3 là tại sao?-Nói rằng: số hết ở 9, 10 tức là 1 vậy. 
Ví bằng 1-2-3 chính là đại số của thiên địa-nhân, không được cố ý 
ký gui ð khoảng một ngày, một thời. Còn nói 9-8-7-6-5-4, thì 1-2- 
3 ở tại gốc của chúng. Vì vậy Hoàng chung 81, mười hai thời chỉ 
được 78, mà Dương tử” nói rằng số của Hoàng chung lập ở đó. 
Đại để là hư hàm ba số mà thành 81 vậy. 


NGŨ HÀNH NGŨ ÂM 


Giáp tý-Ất Sửu Nhâm thân, Quý dậu Canh thìn. Tân tị 
Giáp ngọ-Ất mùi Nhâm dần, Quý mão Canh tuất-Tân паї 
Bính tý-Đinh sửu Giáp thân-Ất dâu Nhâm thìn-Quý ti 
Bính ngọ-Đỉnh mùi Giáp dắn-Ất mão Nhâm tuất-Quý пої 


Thuộc mộc | Mậu tý-Kỷ sửu Bính thân, Đinh даи Giáp thin Ất ti 
[Sihhóa | hỏa | Sinhhôa | Mậu пдо-Кў mùi Bính dần, Đinh mão Giáp tuất- Ất hợi 
Thuộc hỏa | Canh tý-Tân sửu Mậu thân-Kỷ даи Bính thìn-Đinh ti. 


Sinh thổ | | Canh ngọ-Tân mùi Mậu dần-Kỷ mão Bính tuất-Đinh hợi 


Vũ Thuộc thủy | Nhâm tý Quý эйи Canh Шап-Тап Чай Mậu Шіп-Ку ti 
Sinh mộc 


Nhâm ngọ-Quý mùi Canh dần. Tân mão Mậu tuất-Kỷ пої 
2 Dương tử tức là Dương Hùng. 
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Chu tú nói ràng: "Thanh nhac 1а thó kim mộc hỏa thủy". 
"Hồng phạm" là thủy hỏa mộc kim thé. Đại để nạp âm là lấy 
can chi phân phối ở ngũ âm mà bản thân nơi sinh của ngũ 
hành, tức là chỗ nạp âm của can chi của nó. Bắt đầu là Cung 
Thương Giác Chủy Vũ, nạp Giáp Bính Mậu Canh Nhâm vào, 
lấy hệ ngũ Tý mà tùy theo đó lấy ngũ Sửu, Cung được Giáp tý, 
Thương được Bính tý, Giác được Mậu tý. Chủy được Canh tý, 
Vũ được Nhâm tý. Cung là thổ, thổ sinh kim, vì vậy Giáp tý At 
sửu nạp âm kim. Thương là kim, kim sinh thủy, vì vậy Bính tý. 
Đinh sửu nạp âm thủy. Giác là mộc, mộc sinh hỏa, vì vậy Mậu 
tý, Kỷ sửu nạp âm hỏa. Chủy là hỏa, hỏa sinh thổ, vì vậy Canh 
tý. Tân sửu nạp âm thổ. Vũ là thủy, thủy sinh mộc, vì vậy 
Nhâm tý, Quý sửu nạp âm mộc. Thứ hai tiếp Thương Giác Chủy 
Vũ Cung, nạp với Giáp Bính Mậu Canh Nhâm là hệ ngũ Dần 
mà tùy theo lấy ngũ Mão. Thương kim với Giáp dán-At mão, 
nạp âm thủy. Giác mộc được Bính dần- Đinh mão nạp âm hỏa. 
Chủy hỏa được Mậu dần Kỷ mão nạp âm thổ. Vũ thủy được 
Canh dần Tân não nạp âm mộc. Cung thổ được Nhâm dần- Quý 
mão nạp âm kim. Thứ ba tiếp là Giác Chủy Vũ Cung Thương, 
nạp với Giáp Bính Mậu Canh Nhâm, lấy hệ ngũ Thìn mà tùy 
theo lấy ngũ Tị. Giác mộc được Giáp thìn. Ât tị, nạp âm hỏa, 
Chủy hỏa được Bính thìn-Đinh tị, nạp âm thổ. Vũ thủy được 
Mậu thìn-Kỷ tị, nạp âm mộc. Cung thổ được Canh thìn Tân tị 
nạp âm kim. Thương kim được Nhâm thìn- -Quí tị nạp âm thủy. 
Ở trên lục Giáp mới được một nửa, nạp âm tiểu thành. 


Thứ tư, quay trở lại lấy Cung Thương Giác Chủy Vũ, nạp 
với Giáp Bính Mậu Canh Nhâm. Lấy hệ ngũ Ngọ, mà tùy theo 
lấy ngũ Mùi. Cung thổ được được Giáp ngo Át mùi, nạp âm kim. 
Thương kim được Bính ngo Định mùi, пар âm thủy. Giác mộc 
được Mậu ngọ Kỷ mùi nạp âm hỏa, Chủy hỏa được Canh ngọ 
Tân mùi nạp âm thổ Vũ thủy được Nhâm ngọ Quý mùi nạp âm 
thủy. Giác mộc được Mậu ngọ Kỷ mùi nạp âm hóa. Chủy hóa 
dược Canh ngo Tân mùi nạp âm thổ. Vũ thủy được Nhâm ngo 
Quý mùi nạp âm mộc. Thứ năm quay lại lấy Thương Giác Chủy 
Vũ Cung, nạp Giáp Bính Mậu Canh Nhâm, lấy hệ ngũ Thân mà 
tùy theo lấy ngũ Dậu. Thương kim được Giáp thân, Ât dận nạp 
âm thủy theo lấy ngũ Dậu. Thương kim được Giáp thân. Ất dậu 
nạp âm thủy Giác mộc được Bính thân Binh dậu nạp âm hỏa. 
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Chúy hoa dugc Màu thán- -Ky dàu nap ám thó. Vü thúy dugc 
Canh thân Тап dàu, nạp âm mộc. Cung thổ được Nhâm thân 
Quý dậu, nạp âm kim. Thứ sáu tiếp quay lại lấy Giác Chủy Vũ 
Cung Thương nạp Giáp Bính Mậu Canh Nhâm, lấy hệ ngũ Tuất 
mà tùy theo 14у ngũ Hợi. Giác mộc được Giáp tuất, Ất hợi, nạp 
âm hỏa. Chủy hỏa được Bính tuất Đinh Бої, nạp âm thổ. Vũ 
thủy được Mậu tuất-Kỷ hợi, nạp âm mộc. Cung thổ được Canh 
tuất-Tân hợi nạp âm kim. Thương kim được Nhâm tuất-Quý 
hợi, nạp âm thủy. ấy là toàn bộ lục Giáp mà nạp âm đại thành 
vậy. Dương sinh ở Tý, từ Giáp tý lấy đến Quý tị. Âm sinh ở Ngọ, 
từ Giáp ngọ lấy đến Quý hợi. Vì vậy ba mươi mới quay về lại lấy 
Cung khởi Cung là quân. Thương là thần, Giác là dân, đều 
nhập vào đạo (đường) vậy, vì vậy đều có thể lấy làm đầu. Chủy 
là việc, Vũ là vật, đều nhập vào chỗ dùng, vì vậy, không thể lấy 
làm đầu. Ấy là hết ba Giáp mà quay lại bắt đầu ở Cung. Can là 
thiên, chi là địa, âm là người ngũ hành của tam tài đủ vậy". 


Đào Tông Nghi nói ràng: "Giáp tý- -Ät sửu là Hải trung kim. Ту 
thuóc thủy lại là cái hó, lại là đất vượng của thủy, kiêm kim tử ở Tý, 
mộ ở Sửu, thủy vượng mà kim tử mộ, vì vậy đặt là Hài trung kim. 

Bính dần-Đinh Mão là Lô trung hỏa, Dần là tam duong! 
Mão là tứ dương” hỏa là đắc địa, lại được mộc của Dần Mão sinh 
đây là lúc trời đất khai mở lò ra, vạn vật bắt đầu sinh vì vậy gọi 
là Lô trung hỏa. 

Mậu thìn-Kỷ tị là Đại lâm mộc. Thìn là chốn thôn dã. Ti là 
lục dương”, mộc đến lục dương thì cành tốt tươi, lá гат rạp 
phong phú. Lấy sự tốt tươi thịnh vượng của mộc mà vốn tại 
chốn thôn dã, vì vậy đặt là Đại lâm mộc. 

Canh ngọ- -Tân mùi là Lộ bàng thổ, mộc ở trong Ма! mà 
sinh vượng hỏa của ngôi vị Ngọ, hoa vượng thì thổ bị đốt khô đi, 
Mùi có thể nuôi nấng vật, giống như Lộ bàng thổ, vì vậy đặt là 
Lộ bàng thổ. 


! Tam dương: mười hai quẻ tiêu tức. Dần là qué tam dương, quẻ Thái. 

? Tứ dương: mười hai quẻ tiêu tức. Mão là quẻ Đại tráng, tứ dương. 

3 Luc đương: tức thuần dương, mười hai quẻ tiêu tức, Ti là quẻ Càn thuần dương. 

+ Mộc ở trong Mùi: bản khí của mộc vốn thuộc thổ, đồng thời bao hàm các thành phần. 
Ất mộc, Đỉnh hỏa. 
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Nhâm thân-Quý даи là Kiếm phong kim. Thân Dậu là 
chính vị của kim, kiêm lâm quan Thân, đế vượng Dậu, kim đã 
sinh vượng thì thành cương” vậy, cương thì vượt hơn ở kiếm 
phong, vì vậy đặt là Kiếm phong kim. 

Giáp tuất-Ât һд là Sơn đầu hỏa. Tuất Hợi là thiên môn, hỏa 
chiếu thiền môn, ánh sáng của nó lên rất cao, vì vậy đặt là Sơn 
đầu hỏa. 

Bính tý-Đinh sửu là Giản hạ thủy. Thủy, vượng ở Tý, suy ở 
Sửu, vượng mà lật lại là suy thì không có thể là giang hà (sông 
lớn) được. Vì vậy đặt là Giản hạ thủy. 


Mậu dàn-Ky mão là Thành đầu thổ, thiên can Mậu Kỷ 
thuộc thổ Dân là Cấn sơn, thổ tích lại mà là núi, vì vậy đặt là 
Thành đầu thổ. 


Canh thìn-Tân tị là Bạch 1ар' kim, kim dưỡng ở Thìn, sinh ở 
Ti hình chất mới sơ thành, chưa thể vững chắc ích lợi được, vì 
vậy đặt là Bạch lạp kim. 


Nhâm ngọ- -Quý mùi là Dương liễu mộc, mộc tử ở Ngọ, mộ ở 
Mùi, mộc đã tử mộ, tuy được thủy của thiên can Nhâm Quý, lấy 
để sống, nhưng còn yếu ớt vì vậy đặt là Dương liễu mộc. 


Giáp thân- Ất dâu là Tỉnh tuyên thủy, kim lâm quan ở Thân 
đế vượng ở Dậu, kim đã sinh vượng thì thủy do đó lấy để sinh ra 
như vậy mới đang lúc sinh ra, lực lượng chưa lớn, vì vậy đặt là 
Tỉnh tuyền thủy. 

Bính tuất-Đinh бої là Ốc thượng thổ, Bính Đinh thuộc hỏa, 
Tuất Hợi là thiên môn hỏa đã đốt cháy ở trên thì thổ không ở 
dưới mà sinh ra được, vì vậy đặt là Ốc thượng thổ. 


Mậu tý- Ky sửu là Tích lịch hỏa, Sửu thuộc thổ, Tý thuộc 
thủy, thủy cư ở chính vị mà nạp âm chính là hỏa, hỏa ở trong 
thủy, nếu không phải là thần long thì không có, vì vậy đặt là 
Tích lịch hỏa. 

Canh dần-Tân mão là Tùng bá mộc, mộc lâm quan ở Dần, 
mộc vượng ở Mão, mộc đã sinh vượng thì như thế không nhu 
nhược, vì vậy đặt là Tùng bá mộc. 


è Cương giống như gang. 
! Bạch lap: hợp kim của thiếc và chì. 
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Nhâm thin-Quy ti là Trường lưu thủy, Thìn là thủy khó. Ті 
là đất của kim trường sinh. Kim sinh thì thủy tính đã giữ lại, 
lấy khố thủy mà gặp kim sinh thì nguồn nước suối cuối cùng 
không cạn vì vậy đặt là Trường lưu thủy. 

Giáp ngọ-Ất mùi là Sa thạch kim. Ngọ là đất hỏa vượng, hỏa 
vượng thì kim tan ra, Mùi là đất hỏa suy, hỏa suy thì kim quan 
đái. Bai mà đến quan úai thì Mùi có thể thịnh màn. vì vậy đặt 
là Sa thạch kim. 

Bính thân-Đinh даи là Sơn hạ hỏa, Thân là địa hộ, Dậu là 
cửa nhập của nhật, nhật đến ở thời đó thì ánh sáng tàng ап, vì 
vậy đặt là Sơn hạ hỏa. 

Mậu tuất-Kỷ hợi là Bình địa mộc, Tuất nguyên là chốn thôn 
dã, Hợi là đất mộc sinh ra, mộc sinh ở chốn thôn dã thì như thế 
không phải là một rễ cây, một gốc cây, vì vậy đặt là Bình địa mộc. 

Canh tý-Tân sửu là Bích thượng thổ, Sửu tuy là chính vị 
của thổ, mà Tý thì là đất của thủy vượng, thổ gặp thủy nhiều 
thì bùn, vì vậy đặt là Bích thượng thổ. 

Nhâm dần- Quý mão là Kim bạc kim, Dần Mão là đất của 
mộc vượng, mộc vượng thì kim gày yếu; lại nữa là kim tuyệt ở 
Dần, thai ở Mão. Kim đã vô lực, vì vậy đặt là Kim bạc kim. 

Giáp thìn-Ất tị là Phú đăng hỏa, Thìn là thực thời (thời ăn) 
Tị là ở trong khu vực, trong tướng của nhật, dương rực rỡ, thế 
sáng sủa, phong quang ở thiên hạ, vì vậy đặt là Phú đăng hỏa. 

Bính ngọ-Đinh mùi là Thiên hà thủy, Bính dinh thuộc hỏa 
Ngọ là đất hỏa vượng, mà nạp âm chính là thủy, thủy từ hỏa 
xuất ra, nếu không phải là Ngân hà thì không thể có, vì vậy đặt 
là Thiên hà thủy. 

Mậu thân-Kỷ dậu là Đại dịch thổ. Thân là Khôn, Khôn là 
địa, Dậu là Боді, Боді là trạch (đầm). Thổ của Mậu Ky gia lên 
trên Khôn trạch này chẳng phải cái nào khác là thổ nhù Бас, vì 
vậy đặt là Đại dịch thổ. 

Canh tuất-Tân hợi là Thoa xuyến kim. Kim đến Tuất mới 
suy, đến Hợi mới bệnh, kim đã suy bệnh thì đúng thật là nhu 
vậy vì vậy đặt là Thoa xuyến kim. 
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Nhâm ty-Quy sửu là Tang chá mộc, Tý thuộc thủy, Sửu 
thuộc kim, thủy mới sinh mộc, kim thì phạt mộc, do vậy đặt là 
Tang chá mộc. 

Giáp dần- Ất mão là Đại khê thủy, Dần là góc Đông bắc, 
Mão là chính Đông, thủy chảy chính Đông thì thuận tính nó, 
mà sông suối, khe, ao, đầm, hồ đều hợp với nhau mà quay trở 
về, vì vậy đặt là Đại khê thủy. 

Bính thìn-Đinh tị là Sa trung thổ, thổ khố ở Thìn, tuyệt ở Tị 
mà hỏa của thiên can Bính Định đến Thìn là quan đái, Ti là 
lâm quan, thổ đã khố, tuyệt, vượng hỏa quay trở lại mà sinh cho 
vì vậy đặt là Sa trung thổ. 


Mậu ngo-Ky mùi là Thiên thượng hỏa, Ngọ là đất hỏa vượng 
mộc ở trong Mùi lại phục sinh, tính hỏa cháy ở trên, lại gặp sinh 
địa, vì vậy đặt là Thiên thượng hỏa. 

Canh thân-Tân dậu là Thạch lựu mộc, Thân là tháng 7; 
Dậu là tháng 8, thời ấy thì là mộc tuyệt vậy, duy mộc của thạch 
lựu, trái lại bền chắc, vì vậy đặt là Thạch lựu mộc. 


Nhâm tuất-Quý hợi là Đại hải thủy, thủy quan đái ở Tuất, 
lâm quan ở Hợi, thủy quan đái, lâm quan thì lực hậu (dầy), 
kiêm Hợi là giang (sông lón) chẳng phải thủy này sao, vì vậy 
đặt là Đại hải thủy. 


Thích ý 

Thẩm Quát nói: "Nạp âm lục thập Giáp tý, rất ít người biết 
nguyên ý của nó. Sự thực là phép của sáu mươi luật nghịch 
nhau là Cung. Một luật hàm năm âm, mười hai luật tức nạp 
sáu mươi âm. Phương pháp cơ bản của nạp âm là cùng loại với 
"thú thê" (tức lấy vợ N.D) cách tám năm sinh con. Đó cũng là 
phép tắc của luật lữ tương sinh. Thứ tự của ngũ hành nạp âm là 
trước trọng, sau mạnh, mạnh rồi mới đến quý. Dẫn ra sự ghi 
chép về tam nguyên của Độn Giáp. Giáp tý là trọng của kim, lấy 
vợ Át sửu cùng ngôi vi. Cách tám về sau sinh Nhâm thân là 
mạnh của kim. Nhâm thân lấy vợ Quý dậu cùng ngôi vị, cách 
tám sinh Canh thìn ở trên là quý của kim. Canh thìn lấy vợ Tân 
ti cùng ngôi vị, cách tám sinh Mậu tý ở dưới là trọng | của hỏa. 
Như thế theo thứ tự thuận hành, đến Đình tị Cung của Trọng 
lữ, được một vòng của ngũ âm, nạp âm tiểu thành. 
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Lai từ Giáp ngo trọng của kim lấy Ất mùi cách tám sinh 
Nhâm dần giống như phép trước, hết ở Quý hợi. Tý đến Tị là 
đương cho nên theo từ Hoàng chung đến Trọng lữ đều là hạ 
sinh. Ngọ đến Hợi là âm cho nên theo từ Lâm chung đến Ứng 
chung đều là thượng sinh. 

"Lãi hải tập" nói: "Cho nên vạn vật mới sinh nở tất nguồn 
gốc ở khí. khí tức kim. Kim thụ khí, thuận hành thì là thể của 
ngũ hành nghịch hành thì là dụng của ngũ hành. Thuận hành 
là thể của ngũ hành, lấy tương sinh làm thứ tự vì vậy dựa theo 
thứ tự là kim thủy mộc hỏa thổ. Nghịch hành là dụng của ngũ 
hành, dem phù trợ làm gốc Như kim nhân hỏa bắt đầu mà có 
thể thành vật hữu dụng, hỏa tất bắt đầu từ mộc mới có thể phát 
sinh, mộc không có thủy tức không được phong phú tốt tươi, 
thủy hẳn thác gửi vào thổ mới có hỏa mộc, thủy mộc. Cho nên 
Đại Náo tạo ra Giáp tý, tức lấy như thế làm thứ tự của nạp âm 
ngũ hành. Phép này thì là: Giáp lấy Ất làm vợ, cách tám sinh 
con, sinh cháu mà đi tiếp về sau, kế tục ngôi vị của nó ở đời tiếp. 
Như Giáp tý là kim, Giáp lấy Ất làm vợ, cách tám sinh Nhâm 
thân là con: Nhâm lấy Quý làm vợ, cách tám là Canh thìn tức là 
cháu. Canh lấy Tân làm vợ, cách tám là Mậu tý đời hóa ngôi vị 
kim. vì vậy Mậu tý là kim. Mậu lấy Kỷ làm vợ, cách tám là Bính 
thân đốt cháy con; Bính lấy Đinh làm vợ, cách tám là Giáp thin, 
tức là cháu. Giáp lấy At làm vợ, cách tám là Nhâm tý đời mộc 
ngôi vị hỏa vì vậy Nhâm tý là mộc. Như thế là dựa vào thứ tự 
thuận mà suy ra, được Bính tý là thủy, Canh tý là thổ đều đúng 
tại ngôi vị của năm con hoán đổi khí, cho nên có thuyết năm con 
quy Canh. Phương pháp này là số thiên can phối với chữ Canh, 
được số mấy tức là bao nhiêu khí. Như Giáp tý là kim theo số 
của Giáp đến 7 gặp Canh tức phương Tây kim được thất khí. 


"Tinh lịch khảo nguyên" nói: "Мар âm ngũ hành lấy thứ tự 
là kim hỏa mộc thủy thô, từ đầu đến cuối đã không có gốc Ở ngũ 
khí. lại không dùng ở sinh khắc, khiến cho người ta không biết 
nó ở đâu lại Khảo sát tường tận nghĩa này, cũng là nguồn gốc 
xuất ra từ Dịch tượng, do tù tiên thiên bát quái với hậu thiên 
bát quái suy diễn ra mà đến đấy. 

Phương vị tiên thiên bát quái, Càn Đoài ở đầu thuộc kim, 
thứ là Ly thuộc hỏa, tiếp là Chấn Tốn thuộc mộc, lại tiếp là 
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Крат thuộc thủy, sau cùng là Cấn Khôn thuộc thổ. Nạp âm 
ngũ hành bắt đầu ở kim, cuối cùng ở thổ, tức có nghĩa là Càn 
bắt đầu mà Khôn thành Kim dùng cương cường của trời, thổ 
dùng nhu nhược của đất; hỏa nương tựa vào thiên, thủy nương 
tựa nhờ vào địa, mộc lấy sinh khí đóng ở giữa. Đó là thứ tự của 
nạp âm ngũ hành vốn từ tiên thiên bát quái. 

Phương vị hậu thiên bát quái, đã lấy Càn đóng ở đầu mà 
nghịch chuyển. Càn Đoài hai kim vượng ở phương Тау, nghịch 
chuyển đến Ly hỏa, vượng ở phương Nam, lại chuyên đến Chấn 
Tốn hai mộc, vượng 0 phuong Dóng, lại chuyển đến Khám thủy 
vượng. ở phương Bắc Thổ vượng ở tứ quý, cho nên lùi về chỗ hai 
góc cấn Khôn tới ở đó đến cuối cùng. Đó chính là nạp âm ngũ 
hành vốn từ thứ tự của hậu thiên bát quái. 


KHỞI SỐ NẠP ÂM CAN CHI HỢP NGŨ HÀNH 


Giáp-Kỷ, Tý Ngọ 9, Ât Canh, Sửu-Mùi 8. Bính Tân, Dần 
Thân 7. Đinh-Nhâm, Mão Dậu 6. Mậu Quý, Thìn Tuất 5. Ті Hợi 
được 4. Mà Hợi còn là thiên môn, Tị là địa hộ ngôi vị của thuần 
dương, chính là mấu chốt của trời đất đóng mở, là chỗ ở đó ngũ 
hành mở ra khép lại. 


"Thụy quế đường-hạ lục" nhận là: "Sáu mươi Giáp tý nạp 
âm có thể dùng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ âm gia thêm vào để 
nói rõ ra. Hà đồ 1-6 là thủy, 2-7 là hỏa, 3-8 là mộc, 4-9 là kim. 5- 
10 là thổ. Nhưng trong ngũ hành chỉ kim mộc là có âm của tự 
nhiên, thủy hỏa thổ hẳn là mượn tạm của nhau mới có thể 
thành âm. Hỏa mượn thủy, thổ mượn hỏa, cho nên âm kim là 4- 
9 âm mộc là 3-8. Thủy mượn âm thổ, vì vậy là 5-10; hỏa mượn 
âm thủy, vì vậy là 1-6; thô mượn âm hỏa, vì vậy 2-7. Đó càng 
không thể dễ dàng luận bàn xác định được. Tại sao lại nói như 
thế? Giáp Kỷ, Tý Sửu số 9; Ất Canh Sửu Mùi số 8; Bính Tân, 
Dần Thân só 7; Dinh Nhám, Mào Dàu só 6; Màu-Quy, Thin- 
Tuất số 5; Ti Hợi số 4. Căn cứ nhu th& Giáp ty Ất Sửu hợp số 
34, 4 là âm kim, vì vậy Giáp tý- Át sửu là kim. Mậu thìn-Kỷ ti 
hgp só 23, 3 là ám mộc, vì vậy là mộc. Canh ngo- Tân mùi hợp số 
32, 2 là âm hỏa, thổ mượn âm hỏa, vì vậy là thổ. Giáp thân-Ất 
dậu hợp số 30, 10 là âm thổ, thủy mượn âm thổ, vì vậy là thủy. 
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Mậu tý-Kỷ sửu hợp số 31, 1 là âm thủy, hỏa mượn âm thủy, vì 
vậy là hỏa. Phàm sáu mươi Giáp tý chẳng cái nào không như 
thế. Dó chính là nạp âm sáu mươi Giáp tý từ đó lại. 

"Tinh lịch khảo nguyên" nói: "Chỗ nói ở trên là Dương Hùng 
"Thái huyền" luận về thanh luật, chỗ dùng phép ghi chép bằng 
số. Tức là hễ hợp hai can, hai chi, các số được là 4-9 là kim, được 
1-6 là hỏa, được 3-8 là mộc, được 5-10 là thủy, được 2-7 là thổ. 
Như Giáp tý đều 9 được 18. Ất Sửu đều 8 được 16, hợp cả lại là 
34 vi vậy là kim. Ngoài ra theo các số suy tìm, chẳng trường hợp 
nào không như thế. Nhưng chỗ phối các số 1-6, 2-7 với số Hà đồ 
không giống nhau. Nay theo phép của số đại diễn là 50, chỉ 
dùng 49, số 49 giảm đi hai can, hai chi đúng là hợp số, số dư đủ 
10 không dùng, dư 1-6 là thuỷ, 2-7 là hỏa, 3-8 là mộc, 4-9 là 
kim, 5-10 là thổ, đều dùng chỗ ngũ hành sinh ra làm quẻ nạp 
âm. Đó rõ ràng mới tương đồng với Hà đồ. Cỏ thi xem quẻ, dùng 
số sách thừa ra để định cơ ngâu, lý đó dùng số dư để định ngũ 
hành, đạo lý đúng là giống nhau. Như Giáp 9 tý 9- Ất 8 sửu 8, 
gia thêm vào nhau được 34, dùng 49 trừ bớt đi, dư 15, 10 không 
dùng, được 5-5 thuộc thổ, thổ sinh kim. Vì vậy Giáp tý-Ât sửu 
nạp âm kim. Bính dần Đinh mão gia vào nhau được 26, dùng 49 
trừ bớt đi, dư 23, 10 không dùng được 3, 3 thuộc mộc, mộc sinh 
hỏa, vì vậy Bính dần-Đinh mão nạp âm hóa. Các trường hợp 
cũng dựa theo như thế mà gia giảm át là được. 


Theo "Thái huyền kinh" của Dương Hùng nói: "Só của Tý 
Ngọ là 9, Sửu Mùi là 8, Dần Thân là 7, Mão Dậu là 6. Thìn Tuất 
là 5, Ti Hợi là 4. Cho nên luật là 42, lữ là 36, cộng lại là 78, tức 
là số của Hoàng chung". Lại nói: "Số của Giáp Kỷ là 9, Ất Canh 
là 8, Bính Tân là 7, Định Nhâm là 6, Mậu Quý là 5. Thanh sinh 
ở can, luật sinh ở chi. Thanh lấy tính chất, luật lấy hòa thanh, 
thanh luật hiệp với nhau mà bát âm sinh. "Thuyết này di thẳng 
vào vấn đề làm cho đời sau tuân theo, được khen là số của tiên 
thiên. Nhưng Giáp Ку, Tý Ngọ tại sao lại là 9, Ất Canh, Sửu 
Mùi tại sao lại là 8. thì ít được luận bàn chuẩn xác. Khảo sát lại 
từ đầu. Tý Ngọ Sửu Mùi Dần Thân Mão Dậu Thìn Tuất Ti Hợi 
của mười hai chi khác nhau chỗ nạp là Càn Chấn. Khôn Tốn, 
Крат Ly, Cấn và Боді. Dương số cực ở 9, âm số cực ở 8, vì vậy 
là số của Càn Khôn. Chấn trưởng nam, Tốn trưởng nữ, thống 
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quan ó phu mẫu, các trường. hợp. khác lấy theo thứ tự nghịch 
xuống dần. Thứ tự của phụ mẫu và con cái, nam nữ trưởng thiếu 
có trật tự không rối loạn. Thực không phải sức người có thể cưỡng 
làm. Đến chỗ thứ tự của mười can, cũng “би tùy thuộc theo số 
của nó hóa khí thọ yểu mà tuyệt hề không có tạo tác: Giáp Kỷ 
hóa thổ, thổ hết cùng, tự хуа cổ không bị hủy, rất mực trường 
thọ, vì vậy số của nó là 9. Ất Canh hóa kim, kim thì kiên cố là 
vua của vạn vật, vì vậy tiếp với 9 mà là 8; Bính Tân hóa thủy, 
thủy tuy không kiên cố như kim, nhưng sự nhu nhược của nó có 
thể được lâu dài, vì vậy tiếp theo Ất Canh là 7. Đinh Nhâm hóa 
mộc, mộc một năm một lần khô héo tốt tươi, vì vậy tiếp theo Bính 
Tân mà là 6. Mậu Quý hóa hỏa, sự hiện lộ hay tối tăm của hỏa 
lấy một ngày đêm làm chu kỳ, vì vậy tiếp theo được 5. Mà còn là 
Giáp Kỷ thổ sinh Ât Canh kim, Ất Canh kim sinh Bính Tân 
thủy, Bính Tân thủy sinh Đỉnh Nhâm mộc, Đình Nhâm mộc sinh 
Mậu Quý hỏa, chồng chất thêm lên mà ở dưới, cũng là số tự 
nhiên như vậy. Nhưng tại sao không có 10 và 1-2-3 nhỉ? Đáp lại: 
Số hết ở 9, 10 tức là 1. Đến chỗ 1-2-3 chính là đại số của thiên địa 
nhân, đương nhiên không thể tùy ý đặt ở trong một can, một chỉ. 
Mà còn nói 9-8-7-6-5-4, 1-2-3 chính đã đặt ở trong đó rồi. Cho nên 
số của Hoàng chung là 81, mười hai thời chỉ được 78 mà chính 
Dương Hùng đã nói "số của Hoàng chung lập ở đó" chính là trong 
đó đã bao hàm ba số trên mà thành 81 vậy. 


NGŨ HÀNH NGŨ ÂM 


Chu Hy nói: "Chỗ nói là nạp âm, tức là lấy can chi phân ra 
phối với ở ngũ âm Cung Thương Giác Chủy Vũ, ngũ hành chỗ 
sinh của bản âm chính là chỗ âm được nạp của can chi đó. Thứ 
nhất lần lượt là Cung Thương Giác Chúy Vũ nạp với Giáp Bính 
Mậu Canh Nhâm, địa chi là ngũ Tý mà tùy theo lấy ngũ Sửu. 
Cung được Giáp tý. Thương được Bính tý, Giác được Mậu tý, 
Chủy được Canh tý, Vũ được Nhâm tý. Cung là thổ, thổ sinh 
kim, vì vậy Giáp tý- -Ât suu nap am kim. Thương là kim, kim 
sinh thủy, vì vậy Bính ty-Dinh sửu nạp âm thủy. Giác là mộc, 
mộc sinh hỏa, vì vậy Mậu tý-Kỷ sửu nạp âm hỏa. Chủy là hóa, 
hỏa sinh thổ vì vậy Canh tý- Tân sửu nạp âm thổ. Vũ là thủy, 
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thủy sinh mộc. vì vậy Nhâm ty-Quy sửu пар âm mộc. Thứ hai 
lần lượt là Thương Giác Chủy Vũ Cung nạp với Giáp Bính Mậu 
Canh Nhâm, địa chỉ là ngũ Dần mà tùy theo ngũ Dần lấy ngũ 
Mão. Thứ ba lần lượt là Giác Chủy Vũ Cung Thương nạp với 
Giáp Bính Mậu canh Nhâm địa chi là ngũ Thìn mà tùy theo lấy 
ngũ Tị, dựa vào phép đó để suy nạp, lục Giáp được một nửa nạp 
âm, tiểu thành. Thứ tư lần lượt lại lấy thứ tự là Cung Thương 
Giác Chủy Vũ. nạp với Giáp Bính Mậu Canh Nhâm địa chi và 
ngũ Ngọ tùy theo mà lấy ngũ Mùi. Thứ năm lần lượt là Thương 
Giác Thủy Vũ Cung, nạp với Giáp Bính Mậu Canh Nhâm, địa 
chi là ngũ Thân tùy theo mà lấy ngũ Dậu. Thứ sáu lần lượt lại 
quay về lấy Giác Chủy Vũ Cung Thương, nạp với Giáp Bính 
Mậu Canh Nhâm, địa chi là ngũ Tuất tùy theo mà lấy ngũ Hợi. 
Đến đây lục Giáp đã đủ mà nạp âm đại thành. Dương sinh ở Tý, 
từ Giáp Tý lấy đến Quý tị. Âm sinh ở Ngọ, từ Giáp ngọ lấy đến 
Quý hợi. Cho nên đến ba mươi lại theo từ Cung để khởi. Cung là 
quân, „Thuong là thân, Giác là dân, cùng thuộc người, vì vậy đều 
có thể lấy cư ở đó làm đầu, Chủy là việc, Vũ là vật, đều là chỗ 
dùng của người, vì vậy không thể làm đầu. Cho nên hết ba Giáp 
mới quay lại bắt đầu ở Cung. Can là thiên, chi là địa, âm là 
nhân, nạp âm ngũ hành của tam tài đến đó là hoàn bị". 

Đào Tông Nghĩ nói: 

Giáp ty-Át sửu nạp âm kim, gọi nó là Hải trung kim, ấy bởi 
vì thủy vượng mà kim tử, mộ, vì vậy gọi là Hải trung kim. 

Bính айп-Ріпћ mao пар âm hỏa, gọi nó là Lô trung hỏa, ấy 
bởi vì hỏa đắc địa, đắc thời, lại được phù trợ. Vì vậy gọi là Lô 
Trung Нда. 

Mậu thìn- Kỷ tị пар âm mộc, gọi nó là Đại lâm mộc. Ау bởi vì 
mộc vốn ở nơi thôn dã mà được thời, cành thì rậm rạp, lá thì 
tươi tốt. Vì vậy gọi là Đại lâm mộc. 

Canh ngọ- Tân mùi nạp âm thổ, gọi nó là Lộ bàng thổ, ấy bởi 


vì hỏa vượng. thổ tiêu, chưa có thể nuôi dưỡng vật, vì vậy gọi là 
Lộ bàng thô. 


Nhâm thân-Quý dâu пар âm kim, gọi nó là Kiếm phong 
kim, ấy bởi vì là kim vượng thì thành gan như ở kiếm phong, vì 
vậy gọi là Kiếm phong kim. 
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Giáp tuất-Ất hợi пар âm hỏa, gọi nó là Sơn dầu hỏa, ấy bởi 
vì hỏa đóng ở thiên môn, chí cao vô thượng, vì vậy gọi là Sơn 
đầu hỏa. 

Bính ty-Dinh suu nap ám thúy, goi nó là Giản hạ thủy, ấy 
bởi vì thủy vượng chuyển sang suy, không thể thành giang, hà 
được, vì vậy gọi là Giản hạ thủy. 


r 


Mâu dân- Ký mão nap âm thô, goi nó là Thành đầu thổ, ấy 
bởi vì thổ tích lại làm núi, vì vậy gọi là Thành đầu thổ. 


Canh thìn- Tân ti nap âm kim, gọi nó là Bạch lạp kim, ấy 
bởi vì là hình của kim mới sơ thành, chưa có thể ích lợi vững 
bền được, vì vậy gọi là Bạch lạp kim. 

Nhâm ngọ-Quý mùi пар âm mộc, gọi nó là Dương liễu mộc, 
ấy bởi vì là mộc lâm vào tử, mộ, mà được thủy, tóm lại là nhu 
nhược vì vậy gọi là Dương liễu mộc. 

Giáp thân-Ất dâu nạp âm thủy, вої nó là Tỉnh tuyên thủy, 
ấy là bởi vì kim vượng mà thủy mới sinh, lực lượng chưa lớn 
mạnh, vì vậy là Tỉnh tuyền thủy. 

Bính tuất-Đỉnh Бої nạp âm thổ, gọi nó là Ốc thượng thổ, ấy 
bởi vì hỏa sinh ở thiên môn, vì vậy gọi là Ốc thượng thổ. 


Mậu tý-Kỷ sửu nạp âm hóa, gọi nó là Tích lịch hỏa, ấy bởi vì 
hỏa phục trong thủy. Chẳng phải thần với long thì không làm 
được, vì vậy gọi là Tích lịch hỏa. 

Canh dần-Tân mão nạp âm mộc, gọi nó là Tùng bá mộc, ấy 
bởi vì mộc chính đương sinh vượng, như thế không nhu nhược, 
vì vậy là Tùng bá mộc. 

Nhâm thìn-Quý tị nạp âm thủy, gọi nó là Trường lưu thủy, 
ấy bởi vì Thìn là thủy khố, lại được kim sinh suối nguồn không 
cạn, vì vậy là Trường lưu thủy. 

Giáp ngọ- -Ất mùi nạp âm kim, gọi nó là Sa thạch kim, ấy bởi 
vì hỏa suy mà kim quan đái. Mùi có thể thinh mãn. vì vậy là Sa 
thạch kim. 

Bính thán-Dinh dậu nạp âm hỏa, gọi nó là Sơn hạ hỏa, ấy 
bởi vì nhật nhập vào cửa Dậu tức ánh sáng đã ап tàng, vì vậy là 
Sơn hạ hỏa. 
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Mậu tuất- -Kỷ hợi nap âm mộc, вої nó là Bình địa mộc, ấy bởi 
vì mộc vốn gốc ở thôn dà thì như thế chẳng phải một rễ cây, một 
сау, vì vậy là Bình địa mộc. 

Canh tý-Tân sửu nạp âm thổ, gọi nó là Bích thượng thổ, ấy 
bởi vì thổ gặp vượng thủy thì là bùn, vì vậy là Bích thượng thổ. 

Nhâm dán-Quy mao nạp âm him, gọi nó là Kim bạc kim, ấy 
bởi vì kim mới thành hình mà gặp vượng mộc, nhu nhược vô lực, 
vì vậy gọi là Kim bạc Кіт. 

Giáp thìn-Ất tị nap âm hỏa, gọi nó là Phú đăng hỏa, ấy bởi 
vì nhật lâm chính Ngọ, ánh sáng tỏa ra vạn trượng, vì vậy là 
Phú đăng hỏa. 

Bính ngo-Dinh mùi пар âm thủy, gọi nó là Thiên hà thủy, 
ấy bởi vì thủy tựu vượng trong hỏa xuất ra, không phải thủy 
Ngân hà thì không thể có được, vì vậy là Thiên hà thủy. 

Mậu thân- -Ку dậu пар âm thổ, gọi nó là Dai dịch thổ, ấy bởi 
vì Mậu Kỷ thổ gia thêm lên Thân Khôn, chính là thổ phù bạc, vì 
vậy là Đại dịch thổ. 

Canh tuất-Tân hợi пар âm kim, gọi nó là Thoa xuyên Кіт, 
ấy bởi vì kim đến Tuất Hợi là suy, bệnh thì tự nhiên nhu nhược, 
vì vậy là Thoa xuyến kim. 

Nhâm tý-Quý su пар âm mộc, gọi nó là Tang chá mộc, ấy 
bởi vì mộc mới sinh sẽ chịu kim chặt, giống như mộc của cây dâu. 

Giáp dân- Ất mão nạp âm thủy, gọi nó Đại khê thủy, ấy bởi 
vì thủy lưu chay ở Dần Mão, chính là đất yên vui thì suối khe 
tranh nhau quay về vì vậy là Đại khê thủy. 


Bính thìn-Đỉnh ti nạp âm thổ, gọi nó là Sa trung thổ, ấy bởi 
vì thổ khố tuyệt ở Thìn Tị, mà được vượng hỏa tương sinh, vì 
vậy là Sa trung thổ. 

Mậu ngọ-Kỷ mùi nạp âm hỏa, gọi nó là Thiên thượng hỏa, 
Ау hổi vì hóa chính đang vượng thịnh, lại gặp оіпһ địa, vì vậy là 
Thiên thượng hỏa. 

Canh thân-Tân dâu пар âm mộc, gọi nó là Thạch luu mộc, 
ấy bởi vì một tháng bảy, tháng tám đã suy tuyệt, duy thạch lựu 
mới bền chắc, vì vậy là Thạch lựu mộc. 
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Nhâm tuât-Quý hoi nạp âm thủy, gọi nó là Dai hải thủy, ấy 
bởi vì Nhâm Quý là thủy chính ở xứ quan đái, lâm quan, lực 
mạnh thế tráng, không phải thủy ấy không thể như thế. vì vậy 
là Đại hải thủy. 

Gợi ý 

Thiên can, địa chi với ngũ hành đích thị là bản tính tối 
trọng yếu chính thức phối hợp phụ thuộc vào nhau, như Giáp Ất 
mộc. Bính Đinh hỏa, Hợi Tý thủy... ngoại ra, hãy còn có một loại 
theo lục thập Giáp tý và ngũ âm thập nhị luật hợp mà khởi lên, 
trong đó một luật năm âm, tổng số đúng bằng sáu mươi nạp âm 
ngũ hành. Thiên ấy thảo luận rõ ràng tỉ mỉ nạp âm ngũ hành từ 
đâu lại, suy diễn ra phương pháp đối với thuộc tính như Đại hải 
thủy, Lô trung hỏa, Thạch lựu mộc... đã làm phân tích rõ. Trong 
mệnh lý học, nạp âm ngũ hành là một loại phương pháp suy 
diễn cực kỳ trọng yếu, trong thuật trạch cát, càng không thể rời 
được dù là trong chốc lát. Lịch thư ó dưới môi ngày, tất nhiên 
phụ chú nạp âm ngũ hành, chọn ngày tuyển phương, đặc biệt là 
xây cất nhà cửa, an táng, bỏ đi không được, cần dùng ngũ hành 
nạp âm tham dự một lượt cho tường tận. 


Trong nước một vài học giả trứ danh. đối với nạp âm ngũ 
hành hoàn toàn giữ thái độ phủ định cho rằng chúng chẳng qua 
là theo trên luật lữ chuyển biến vòng vo, 1йу can chi vói ngü 
hành сьар, nối quan hệ đều dùng một số tục mà tên chữ không 
thể chịu nổi (chỉ Hải trung kim, Lô trung hỏa...) tên gọi là nạp 
âm theo ở trên tự thuật, nạp âm ngũ hành tuy nhiên không thiếu 
chỗ mâu thuẫn, nhưng nó có xuất xứ, có căn cứ, cũng không 
phải do người đời sau chủ quan ước chừng tạo ra. Một điểm đó 
là có thể khẳng định được. Như chúng ta không có thể xem nhẹ 
ý phủ định số của đại diễn với số của tiên thiên như nhau. Đối 
với nạp âm ngũ hành cũng không thể xem nhẹ việc phủ định. 
Tóm lại, đối với thuật số truyền thống điều quan trọng trước 
mắt là tiến hành nghiên cứu mà không nên vội vã kết luận. 
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17.NAP GIÁP 


"Lãi hải tập" nói: "Thuyết về nạp Giáp, từ Giáp là 1 đến 
Nhâm là 9, dó là các số dương đầu và cuối, vì vậy qui về Càn và 
thuận hành Ất là 2, Quý là 10 đó là các số âm đầu và cuối vì vậy 
qui về Khôn và nghịch hành Сап, một lần cầu mà được nam là 
Chấn: Khốn một lần cầu được nữ là Tốn. Vì vậy Canh phối 
Chấn, Tân phối Tốn. Càn cầu lần thứ hai mà được nam là 
Khám, Khôn cầu lần thứ hai mà được nữ là Ly, vì vậy Mậu qui 
về Крат, Kỷ theo Ly. Сап cầu lần thứ ba mà được nam là Cấn, 
Khôn cầu lần thứ ba mà được nữ là Đoài, vì vậy Bính theo Cấn, 
uĐinh theo Доді?. Dương sinh ở Bắc mà thành ở Nam, vì vậy 
Càn bắt đầu ở Giáp tý mà kết thúc ở Nhâm ngọ. Âm sinh ở Nam 
mà thành ở Bắc, vì vậy Khôn bắt đầu ở Ất mùi mà kết thúc ở 
Quý sửu!. Chấn Tốn do cầu lần một, nên Canh Tân bắt đầu ở Tý 
Sửu. Крат Ly, nên Mậu Kỷ bắt đầu ở Dần Mão. Cấn Боді do 
cầu lần hai, nên Bính Đinh bắt đầu ở Thìn Ti. 


Lại có một thuyết: Сап Khôn, là chính vị của hai khí. Крат 
Ly là, hai khí giao làn vói nhau. Chính vị thì bát đầu và kết thúc 
đầy đủ cả. Vì vậy Giáp Nhâm qui về Càn. Ất Quý qui về Khôn. 
Giao lẫn với nhau thì qua lại trong xứ đó, vì vậy Mậu qui về 
Крат, Kỷ qui Ly. Chấn Tốn chính thụ khí bắt đầu, vì vậy Canh 
Tân qui về ở đó. Cấn Боді chính là kết thúc của sinh hóa vì vậy 
Bính Đỉnh аш về đó. Ngôi vị Сап Khôn là cực của âm dương vì 
vậy Tý Ngọ- Sửu Mùi phối ở Giáp Nhâm Ất Quý. Nghĩa là phụ 
mâu tổng nhiếp cả trong ngoài. Chấn Tốn là trưởng nam, trưởng 
nữ, là lần cầu thứ nhất, nên lấy Tý Sửu phối với Canh Tân. Khảm 


3 Theo sánh Chu dịch thĩlại khác: Khôn ( ) cầu lẫn thứ nhất được hào 1 dương của càn 
( ) mã được Chấn(  ) ГА trưởng nam... Сап ( ) cầu lần thứ nhất tự hào 1 âm của 
khón( ) mà được Tốn ( ) là trưởng nữ... (ND). 

+ Xem ở đầu trang. 
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Ly là trung nam, trung nữ, là lần cầu thứ hai, nên lấy Dần Mão 
phối với Mậu Kỷ. Cấn Đoài thiếu nam, thiếu nữ, là lần cầu thứ ba, 
nên lấy Thìn Ti phối với Bính Đinh. Nạp là, dung nạp lục Giáp vào 
trong bát quái. Dịch này, ngược vậy, số đều lấy nghịch mà suy ra. 


ĐỒ HÌNH NẠP GIÁP THEO HÀNG DỌC 


Quý Nhâm 
ша шш үе] 
ав ша нена 
тш ша таканын 
ша шш Khôn mamaman САП 
шш шш —— 
ша шш ERRES 

Kt Giáp 
> ша үл 
=m шш mm 
—— | шш m 
шш шш Doài mưa Cán 
жазган = am 
pe тш та 
Định Binh 
кожеюваі та эз 
тш ыш — 
_ ыш шш 
— mm mm Khàm 
ша шш — 
L si ша шыш 

Ky Màu 
I шта = 
ai ж шыш 
mamas 107 ши ша Chẩn 
кож шш шш 
кы шы L—===a 

Tân Canh 


‚ "Khảo nguyên" nói rằng: "Сап nạp Giáp Nhâm, Khôn пар 
Ất Quý, nghĩa của Càn Khôn là bao quát từ bắt đầu đến cuối. 
Ngoài ra sáu què thì từ dưới lên trên, gọi là phép vạch què là từ 
dưới lên trên vậy, Chấn Tốn âm dương khởi ở dưới, vì vậy Chấn 
nạp Canh, Tốn nạp Tân. Кһаш Гу âm dưỡng giao Ó trong, vì 
vậy Khàm nạp Mậu, Ly nạp Kỷ. Cấn Đoài âm dương cực ở trên 
vì vậy Cấn nạp Bính, Đoài nạp Đinh. Giáp Bính Mậu Canh 
Nhâm là dương can đều nạp quẻ dương. Át Đinh Kỷ Tân Quý là 
âm can, đều nạp quê âm". 
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ĐỒ TRÒN МАР GIÁP 


Giáp Vọng 


"Khảo nguyên" nói rằng: "Như thế lấy sáu quê ứng với 
Nguyệt hầu (khoảng thời gian năm ngày của mặt trăng N.D) 
mà Khám Ly là bản thể của nhật nguyệt, đóng ở giữa không 
dùng. Chấn trực sinh minh', nhất dương bắt đầu sinh lại là thời 
mặt trăng xuất ra (sinh minh). Lấy vào hoàng hôn bắt đầu của 
hầu mặt trăng, thấy phương Canh vậy. Đoài trực huyền” nhị 
dương dần dân? thịnh, lại là thời của thượng huyền, lấy hoàng 
hôn bắt đầu hầu của mặt trăng thấy phương Đỉnh. Càn trực 
vong‘ tam dương thịnh mãn. Lai thời vong lấy hoàng hôn bắt 
đầu hầu của mặt trăng thấy phương Giáp. Tốn trực sinh phách? 
thời nhất âm bắt đầu sinh. Lại là thời sinh phách, lấy bình 


! Sinh minh: lại làm cho nguyệt (mặt trăng) xuất ra, dựa vào lịch, thì ngày mồng 3 mặt 
trăng minh binh, tức là шас trăng Gi. 

2 Thượng huyền: dựa vào lịch, nguyệt tướng là mồng 8. 

3 Tám: dàn dần vậy. 

+ Vọng: đưa vào lịch, tháng đủ là ngày 16, tháng thiếu là ngày 15 nguyệt tướng gọi và 
vọng, lại gọi là trăng tròn. 

5 Sinh phách: người xưa dựa vào lịch gọi ngày 16 tháng giêng là sinh phách. 
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minh hầu của mặt trăng thấy phương Tân. Cấn trực hạ huyền”, 
thời hai ân dần dần thịnh. Lại là thời của hạ huyền lấy bình 
minh hầu của mặt trăng, thấy phương Bính. Khôn trực hối thời 
là tam âm thịnh mãn. Lại là thời hối, lấy bình minh hầu của 
mặt trăng thấy phương Ất, đều cùng với nạp Giáp tương ứng". 


ĐỒ HÌNH NẠP GIÁP MƯỜI HAI CHI 


"Khảo nguyên" nói rằng: "Như thế lấy sáu vạch của bát quái 
phân ra nạp vào huyền của sáu thời. Phàm Càn tại nội quái thì 
lấy Giáp mà nạp với Tý Dần Thìn. Như sơ cửu là Giáp tý, cửu 
nhị là Giáp dần, cửu tam là Giáp thìn. Tại ngoại quái thì lấy 
Nhâm mà nạp với Ngọ Thân Tuất. Như cửu tứ là Nhâm ngọ, cửu 
ngũ là Nhâm thận, thượng cửu là Nhâm tuất. Phàm Khôn tại 
nội quái thì lấy Ất nạp vớ) Mùi Ті Mão. Như sơ lục là Ất mùi, lục 
nhị là Ất tị, lục tam là Ất mão. Tại ngoại quái thì lấy Quý mà 
nạp với Sửu Hợi Dậu. Như lục tứ là Quý sửu, lục ngũ là Quý 
hợi, thượng lục là Quý Dậu. Bởi vì Càn Khôn đều nạp với hai 
can, vì vậy chia riêng nội ngoại hai quái. Nếu Chấn chỉ nạp 
Canh, thì sơ cửu là Canh tý, lục nhị là Canh dần, lục tam là 
Canh thìn, cửu tứ là Canh ngọ, lục ngũ là Canh thân, thượng 
lục là Canh tuất. Tốn chỉ nạp Tân, thì sơ lục là Tân sửu, cửu 
nhị là Tân hợi, cửu tam là Tân dậu, lục tứ là Tân mùi, cửu ngũ 
là Tân tị, thượng cửu là Tân mão. Bốn quái là Крат Ly Cấn 
Đoài dựa vào lệ của Chấn Tốn mà suy ra. 


Càn Khôn Chấn Топ 
ШШ 1л mm àu м HES ¿lót ШШШ mo 
шыш thân шш п шо ого ШШШ | 
Шш mm з ШШ по Шош ш 
ишш thin Ш Ш по м М thin N âu 
|. dan mm ti ш юш dân шшш hoi 
ишы у шои mu шиш у шо юш > 


5 Hạ huyền: dua vào lịch. ngày 23 của tháng đó gọi là hạ huyền. 
7 Hối: dựa vào lịch, ngày 30 gọi là hối. 
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Khàm “ L 
шш t шы, шаш шш, 


шшш тшш шш у ишы 
ш юш Шш. шш у шш L 
2223 


ш ни ngo : 
шило шш. sms по аа 
ш m dân шшш по Ш Ш п ШЫ | 


Lại nói ràng phép của пар Giáp, không biết nó tự chốn nào 
khởi lên. Nó lấy sáu quẻ trực nguyệt hầu: minh-phách-tư-sinh, 
âm dương tiêu tức, so với tiên thiên dó có sự tương tự. Như 
Ngụy bá Dương trình bày trong "Tham đồng khế" tức là thuyết 
này vậy. Tham đồng khế nói rằng: "Ngày 3 xuất ra là sảng! 
Chấn Canh thụ nhận phương Tây, ngày 8 Đoài thụ Đỉnh, 
thượng huyền bằng phẳng như cái giây. 15 thể Càn chính là 
thịnh mãn Giáp, phương Đông, 7, 8 đạo (đường) đã hoàn tất, 
uốn cong lại giáng thấp xuống dưới 16 đã chuyển đến tất cả, 
Tốn Тап gặp bình minh. Cấn trực ở Bính-Nam, hạ huyền 23 
Khôn Ất ngày 30, Đông Bắc nó mất sáng. Tiết tận cùng nhường 
nhau, thể kế tiếp quay trở lại sinh long. Nhâm Quý phối với 
Giáp Ất, Càn Khôn bao quát cả đầu cuốt". Chu tử coi đó là điều 
của tiên thiên; sau Khổng tư, chư nho đã để mất, mà bên ngoài 
mật lưu truyền trao day cho nhau, lấy làm thuật của đao táo’. 
Nay theo dó hình của tiên thiên bát quái đều có đủ, mà nạp 
Giáp trừ di Кһат Ly 1ау là hai dung, thi phép này cüng khóng 
khóp hét cà. Hoàc nói răng: "Thuyết quái" nói: Thiên địa định 
vị, núi đầm thông khí, sấm gió xô xát nhau, chính là lấy ba 
dương, ba âm đến một dương, một âm làm thứ tự, mà về sau 
mới nói thủy hỏa không bắn nhau, đại để lấy sáu quẻ mà gửi 
gắm tiêu tức mà lấy thủy hỏa làm dụng, hoặc giả thời có có 
thuvêt như thế. Đến chỗ đan xen nhau với phép của lục thời, thì 
dương đều thuận hành, âm đều nghịch chuyển; lão, trưởng, 


' Sång là sáng tỏ vậy 


` 2 Đao táo chi thuật: đao tán là bếp của đạo sỹ y luyện đan: Đao táo chỉ thuật, ý nói là bí 


thuật 
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trung, thiếu của âm dương, mỗi cái chệch nhau một ngôi vị, duy 
Chấn với Càn giống nhau, trưởng tử tiếp nối thể của cha. Khôn 
không khởi ở Sửu mà khởi ở Mùi, đặc biệt cùng với Lạc thư số 
педи khởi ở Mùi. ở đồ hình hậu thiên, Khôn đóng ở Tây nam, 
nhạc luật Lâm chung là địa, thống nhất mà ứng với khí của 
tháng Mùi hợp nhau. Vì vậy trong các thuật, duy nạp Giáp là 
gần lý lẽ, nay Hỏa châu lâm bốc quái’, tức là phép này. 


Thích ý 

"Lãi hải tập" nói: "Thuyết của nạp Giáp, bắt đầu từ Giáp là 1 
đến Nhâm là 9. Đó là dương số bắt đầu và cuối hết vì vậy qui về 
Càn. Ất là 2, đến Quý là 10 đó là số âm bắt đầu và cuối hết vì vậy 
qui về Khôn. Số của nạp Giáp đều lấy nghịch suy. Cho nên Chấn 
là trưởng nam phối với Canh. Khåm là trung nam phối với Mậu, 
Cấn là thiếu nam phối với Bính, Tốn là trưởng nữ phối với Tân, Ly 
là trung nữ phối với Ky, Doài là thiếu nữ phối với Dinh. Dương 
sinh ở Bắc mà thành ở Nam cho nên Càn bắt đầu ở Giáp tý mà kết 
thúc ở Nhâm ngọ. Âm sinh ở Nam mà thành ở Bắc. Cho nên Khôn 
bắt đầu ở Ất Mùi mà kết thúc ở Quý. sửu. Chấn Tốn là trưởng nam, 
trưởng nữ cho nên Canh Tân bắt đầu ở Tí Sửu. Крат Ly là trung 
nam trung nữ cho nên Mậu Kỷ bắt đâu ở Dần Mão. Cấn Волі là 
thiếu nam, thiếu nữ, cho nên Bính Đinh bắt đầu ở Thìn Ti. 

Ngoài ra có một loại thuyết khác nữa là: "Càn Khôn là 
chính vị của hai khí, Khám Ly là hai khí giao xen lẫn nhau, 
dóng ở chính vị thì đầu cuối có đây đủ, cho nên số dương đầu 
cuối ở Giáp Nhâm, qui về Càn, số âm đầu cuối ở Ất Quý, qui về 
Khôn. Giao xen lẫn nhau thì qua lại ở trong ngoài, cho nên Mậu 
qui về Крат, Ку qui về Ly. Chấn Tốn là bắt đầu thụ khí, cho 
nên Canh Tân qui về. Cấn Đoài là cuối của sinh hóa cho nên 
Bính Đỉnh qui về. Сап Khôn ở cực của âm dương cho nên dùng 
Ту Ngo, Sửu Mùi phối ở chỗ Giáp Nhâm, Ất Quý. Dó là ý tứ cha 
mẹ tổng nhiếp việc lớn ở trong ngoài. Chấn Tốn trưởng nam, 
trưởng nu cho nên dùng Tý Sửu phối với Canh Tân. Khåm Ly 
trung nam, trung nữ, cho nên dùng Dần Mão phối với Mậu Kỷ. 


' Hỏa châu lâm bốc quái tức là phép chiêm Hỏa châu lâm. Tương truyền là Ma Y đạo sỹ 
mở đầu. lấy việc bốc đồng tiền để khởi quái. cùng với phép bói cỏ thi tương tự. 
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Сап Đoài thiếu nam, thiếu nữ, cho nên dùng Thin Ti phối với 
Bình Đinh. Chỗ gọi là nạp ý tứ tức là thụ nhận, dung пар thụ 
nhận lục Giáp ở trong bát quái. Chỗ gọi là Dịch ý tứ là nghịch, 
ngược, cho nên số của nạp Giáp đều lấy nghịch mà suy ra. 


Đồ hình dọc của nạp giáp 


„ "Tình lịch khảo nguyên" nói: "Сап nạp Giáp Nhâm, Khôn nạp 
Ât Quý. Đó là ý tứ nói Сап Khón bao quát cả đầu cuối. Ngoài ra 
sáu quẻ thì từ dưới lên trên. Từ đó được Chấn nạp Canh, Tốn nạp 
Tân, Khàm nạp Mậu, Cấn nạp Bính, Боді nạp Đinh. Giáp Bính 
Mậu Canh Nhâm là dương can, cho nên đều nạp ở quê dương. 
Ất Đinh Kỷ Tân Quý là âm can, cho nên đều nạp ở quê âm. 


Đồ hình tròn của nạp giáp 

"Tỉnh lịch khảo nguyên" nói: "Đó là lấy đồ hình so sánh bát 
quái phối hợp với tượng của mặt trăng tròn khuyết, bởi vì Крат 
Ly là bản thể của nhật nguyệt cho nên ở giữa không dùng. Chấn 
trực mặt trăng mới, nhất dương bắt đầu sinh, trăng mới. lúc 
hoàng hôn thấy ở phương Tây - Canh. Đoài trực trăng thượng 
huyền, nhị dương dần dần thịnh, trăng thượng huyền, lúc 
hoàng hôn thấy ở phương Nam-Đinh. Сап trực trăng tròn đây, 
tam dương thịnh mãn, vọng nguyệt (trông trăng N.D), lúc 
hoàng hôn thấy ở phương Đông-Giáp, Tốn trực lúc vọng nguyệt 
đã qua, nhất âm bắt đầu sinh; vọng nguyệt đã qua, lúc bình 
minh thấy ở phương Tây-Tân. Cấn trực trăng hạ huyền. nhị âm 
dần dần thịnh, trăng hạ huyền lúc bình minh thấy ở phương 
Nam-Bính,. Khôn trực hối (ngày cuối tháng N. D), tam âm thịnh 
mãn, trăng lúc hối cùng với lúc bình minh thấy ở phương Đông- 
Ất. Mặt trăng cùng với nạp Giáp nhất nhất đều ứng với nhau". 


Đồ hình nạp giáp mười hai chỉ 

"Khảo nguyên" nói: Dó là phương pháp lấy sáu hào của bát 
quái phân ra nạp với lục thời của dia chi. Сап tại nội quái thì Giáp 
nạp với địa chi Tý Dần Thìn. Tức là sơ cửu là Giáp tý, cửu nhị là 
Giáp dần, cửu tam là Giáp thìn. Tại ngoại quái thì là Nhâm, nạp 
với địa chi Ngọ Thân Tuất, tức là cửu tứ là Nhâm ngo, cửu ngũ 
là Nhâm thân, thượng cửu là Nhâm tuất. Khôn tại nội quái thì 
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là Ất, nạp với Mùi Ti Mùi, tức là sơ lục là Ất mùi, lục nhị là Ất б, 
lục tam là Ất mão. Tại ngoại quái thì là Quý, nạp Sửu Hợi Dậu 
Tức là lục tứ là Quý вчи, lục ngũ là Quý Бої, thượng lục là Quý 
dậu. Bởi vì Càn Khôn đều nạp VỚI hai can cho nên phân ra làm 
nội ngoại hai quái. Ngoài ra sáu quê khác, chỉ пар một can, dựa 
vào thứ tự phối nhau với chỗ nạp lục thời tức là có thể được. 


Lại nói phép của nạp Giáp, không biết từ đâu lại, mà nó 
đem sáu quẻ phối hợp với tượng của mặt trăng tròn khuyết, thì 
tương tự với tiên thiên đồ. Ngụy bá Dương thuật ra trong "Tham 
đồng khế" chính là thuyết này. Chu Hi cho rằng đó là sự phát 
triển của tiên thiên, đời sau để mất đi, mà lưu hành ở bên ngoài 
thì tương truyền dạy bảo lấy làm bí thuật. Nay theo đồ hình của 
tiên thiên, bát quái đều đủ. Nhưng nạp Giáp mênh mông đem 
Крат Ly hai quẻ là dụng, cũng không khớp nhau hết. Có người 
lấy "Thuyết quái" có bày thuật luận trước giải thích, cũng thông. 
Hoặc giả là cổ xưa đã có thuyết đó. Phương pháp của bát quái 
nạp với địa chi, là chi dương đều thuận hành, chi âm đều nghịch 
chuyển. Bát quái dựa vào chỗ thứ tự của âm dương, chỗ nạp địa 
chi đều lệch nhau một ngôi vị. Chỉ có chỗ nạp của Chấn với Càn là 
giống nhau, đại khái ý tứ là tưởng tử thừa tiếp thể của cha. див 
Khôn khởi ở Mùi, nguyên ở thứ tự của hậu thiên với Lạc thư. 
Trong thuật số, chỉ có nạp Giáp là hết sức gần với lý lẽ. Hiện tại 
"Hỏa châu lâm" chiêm quẻ, đã dùng loại phương pháp này. 

Gợi ý 

Nạp Giáp là thuật ngữ dịch học đời Hán. Theo bát quái với 
thiên can (lấy Giáp làm đầu), ngũ hành phương vị phối nhau, vì 
vậy gọi tên là thế. Phép này trước theo bát quái với thiên can 
phân làm âm dương 2 tổ. Bát quái, tổ dương là Càn Chấn Кһат 
Cấn phân tổ âm là Khôn Tốn Ly Đoài. Thiên can, tổ dương là 
Giáp Bính Mậu Canh Nhâm; tổ âm là Ât Đinh Kỷ Tân Quý, 
Như vậy sau lấy quẻ dương nạp với can dương; quẻ âm nạp với 
can âm. Phép nạp Giáp do kinh phòng đời lương Hán sáng lập. 
реп đời Đông Нап Nguy bá Dương trong "Chu дїсь-Т ham đồng 
кре", phát huy, gia thêm vào. Đời sau các nhà bói có thị, đều 
dùng vào việc dự đoán trong chiêm, bốc. Việc chọn ngày, tuyển 
phương cũng thường dùng phép này. 


134 


HIỆP KỈ BIỆN PHƯƠNG THU 


QUYỀN 2 
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CỘI NGUỒN 2 


1-24 Phương vị 

2- Chính ngũ hành 

3-Trung châm, song sơn ngũ hành 
4- Phùng châm, tam hợp ngũ hành 
5-Hồng phạm ngũ hành 

6- Mộ long biến vận 

7- Niên, nguyệt khắc sơn gia 

8- Phương vị 24 tiết khí 

9- Bát quái nạp giáp tam hợp 

10- Tiểu du niên biến quái 

11- Đại du niên biến quái 

12- Đồ hình du niên biến quái 
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1. HAI MƯƠI TU PHƯƠNG VI 


Quê bốn-Thiên can tám-Địa chi mười hai, cộng là hai mươi 
tư phương vị. Âm dương gia gọi tên là hai mươi tư sơn, mà son 
và hướng đối nhau nên biết sơn ta cũng biết hướng Nhu Tý sơn 
thì tất Ngọ hướng, Ngo sơn thì tất Tý hướng, Nhâm sơn thì tất 
Bính hướng, Bính sơn thì tất Nhâm hướng, đúng vậy. Tám quẻ 
duy chỉ dùng 4 Ở bốn phương góc (Сап - Tay Bắc, Tốn-Đông 
Nam, Khôn-Tây Nam, Cấn-Đông Bắc ND) mà không dùng ở bốn 
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phương chính. Lấy bốn phương chính ứng với ngôi vị của dia chi 
Tý Ngọ Mão Dậu (Tí-Bắc, Ngọ-Nam, Mão-Đông, Dậu-Tây ND) 
vì vậy không dùng qué mà dùng chỉ, dùng chi cũng tức là dùng 
qué vậy (vë Крага-Ті, Ly-Ngo, Chấn-Mão, Đoài-Tây ND). Tám 
quẻ đã định, ở bón phuong chính thì lấy tám can phu giúp thêm 
vào. Giáp Ất giáp Chấn, Bính Đinh giáp Ly, Canh Tân giáp 
Đoài. Nhâm Quý giáp Крат ở bốn phương góc thì lấy tám chi 
phụ thêm vào Tuất Hợi giáp Càn. Sửu Dần giáp Cấn, Thìn Tị 
giáp Tốn, Mùi Thân giáp Khôn. Hợp 4 quẻ, tám can, mười hai 
chi cộng lại là hai mươi tư. Thiên can không dùng Mậu Ky, Mậu 
Kỷ là trung ương thổ, không có định phương vị Lấy hai mươi tư 
sơn phân thuộc vào tám quẻ, thì một quẻ ачап ba sơn. Tuất Сап 
Hợi thuộc Сап, Nhâm Tý Quý thuộc Крат, Sửu Cần Dần thuộc 
Cấn, Giáp Mão Ất thuộc Chấn, Thìn Tốn Ti thuộc Tốn, Bính 
Ngọ Định thuộc Ly, Mùi Khôn Thân thuộc Khôn, Canh Dậu 
Tân thuộc Đoài, gọi là tám cung. Việc lấy hai mudi tư sơn phân 
thuộc ngũ hành, các nhà không giống nhau, tất cả đều có nghĩa. 

Gợi ý 

Hai mươi tư phương vị rất dễ ghi nhớ. Рет một vòng tròn 
chia làm hai mươi bốn phần, lấy Tý điền vào giữa của phương ở 
dưới, cách một vị trí điền vào một chi, được mười hai ngôi vi. 
Mười hai can bỏ Mậu Kỷ đi không dùng, lấy Giáp Ất đóng ó 
Đông, Bính Định đóng ở Nam, Canh Tân đóng ở Tây. Nhâm 
Quý đóng ở Вас. Dư ra bốn ngôi vị ở góc Tây bắc là Сап, Đông 
bắc là Cấn, Đông nam là Tốn, Tây nam là Khôn. Hai mươi bốn 
chỗ của phương vị đã đây đủ. 
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2. CHÍNH NGÜ HÀNH 


Nhâm Ty Quý thuộc thủy. Dân Giáp Mão Ất Tốn thuộc mộc. 
Ti Bính Ngọ Đinh thuộc hỏa. Thân Canh Dậu Tân Càn thuộc 
kim. Thìn Mùi Tuất Sửu Khôn Cấn thuộc thổ, đó là ngũ hành 
của tám quẻ, can chi vậy: Sau còn có song sơn ngũ hành nên các 
nhà Hồng Phạm, để phân biệt, gọi tên là chính ngũ hành. 

Gợi ý 

Hai mươi tư sơn bao hàm tám quẻ, bởi vì chính ngũ hành 
còn ứng bao quát với: Khàm thuộc thủy. Chấn thuộc mộc. Ly 
thuộc Hỏa. Боді thuộc kim. 
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3. TRUNG СНАМ SONG SON NGŨ HÀNH 


Chỗ liệt vào ở tầng ngoài của đồ hình là chính âm, chính là 
chính vị của hai mươi tư sơn. Chỗ liệt vào tầng trong là trung 
tâm, ở ngôi vị của Tý tại chính châm, nó ở khoảng giữa hai ngôi 
vị Nhám-Ty, như thế là trước chính châm nửa ngôi vị. Nó dùng 
cả đôi là song sơn, lại dùng tam hợp cục để biết ngũ hành, nên 
gọi là song sơn ngũ hành. Địa lý gia xét cách của long! dùng 
đến. Đại để long là mạch lại, vì vậy dùng trước khi tới, để thừa 
Liếp, chỉnh là khong mat vay. 


' Cách long: Cách: tìm xét kỹ càng. Long: nói rõ sơn thế, do sơn mạch uốn lượn quanh co 
đi xiên mà dài như long hình, vì vậy gọi là thế long cách tức là xem xét đo lường kỹ 
lưỡng phương vị của sơn thế. long mạch. 
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Gợi ý 

Theo địa chi hợp cục, Thân Tý Thìn hợp hóa thủy cục, Ti 
Dậu Sửu hợp hóa kim cục, Dần Ngọ Tuất hợp hóa hỏa cục, do 
thế biết được song sơn ngũ hành: Khôn Thân, Thìn Ât, Tý Nhâm 
thuộc thủy; Tị Tốn, Dậu Canh, Sửu Quý thuộc kim, Hợi Càn, 
Mão Giáp, Mùi Định thuộc mộc; Dần Cấn, Ngọ Bính, Tuất Tân 
thuộc hỏa. 
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4. PHUNG СНАМ TAM HỢP NGŨ HÀNH 


vào tầng trong là phùng châm. ở ngôi vị của Tý tại chính châm, 
nó ở khoảng hai ngôi vị Ty-Quy, so với chính châm sau nửa ngôi 
vị. Nó dùng cả hai tam hợp làm tam hợp ngũ hành, cùng với 
song sơn giống nhau, riêng so với trung châm sai đúng một ngôi 
vị mà thôi. Địa lý gia dùng để tiêu sa' nạp thủy. Đại để sa thủy 
là đường đi, vì vậy giữ lấy để dùng chính là không để sót lại. 

Xét song sơn ngũ hành tức là tam hợp ngũ hành vậy. Địa chi 
có mười hai, dùng ba: sinh-vượng- mộ làm tam hợp cục, mà bốn 
quẻ, tám can đều tại trước chi một ngôi vi. Nav lấy qué ñ trước chi 
một ngồi vị, can vơi фа góp cá hai lại mà cùng dùng địa chi tam 
hợp, vì vậy gọi là song sơn ngũ hành. Khôn-Thân, Nhâm-Tý At- 
Thìn hợp với thủy cục, sáu sơn đều thuộc thủy. Càn-Hợi, Giáp- 


! Sa: sơn ở bốn chung quanh huyệt gọi là sa. 
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Мао, Đinh-Mùi đều thuộc mộc cục, Tốn-TỊ, Quý- Sửu, Canh-Dậu 
hợp kim cục sáu sơn đều thuộc mộc. Cấn-Dân, Bính- Ngọ, Tân- 
Tuất hợp hỏa cục, sáu sơn đều thuộc kim. Sách địa lý nói rằng: 
"Chính ngũ hành là chất của ngũ hành, song sơn ngũ hành là khí 
của ngũ hành, vì vậy suy ra sinh vượng của long khí dùng song 
sơn ngũ hành mà không dùng chính ngũ hành". Lại là các nhà địa 
lý dùng ba châm: một gọi là chính châm, là chính vị của hai mươi 
bốn sơn, „dùng dê dinh huóng. Một nữa gọi là trung châm: ngôi vị 
của Tý ở chính châm, nó ở giữa hai ngôi vị Nhâm, „Tý, dùng dê 
dinh cách long. Một nữa gỌI là phùng châm: ngôi vị của Tý ở chính 
châm thì nó ở giữa hai ngôi vị Tý, Quý dùng để tiêu sa nạp thủy. 
Vì vậy trung châm với phùng châm chệch nhau một ngôi vị. Tại 
trung châm thì gọi là song sơn ngũ hành, tại phùng châm thì gọi 
là tam hợp ngũ hành. Kỳ thực đều là phép song sơn vậy. 

Thích ý 

Ngôi vị của Tý tại phùng châm ở khoảng giữa hai ngôi vị 
Tý-Quý ở chính châm, so với chính châm sau nửa ngôi vị. Các nhà 
địa lý dùng để tiêu sa nạp thủy. Bởi vì sa thủy là đường đi, cho 
nên dùng đến sau để thu tóm cả vào, mới có thể không để sót. 

Xét song sơn ngũ hành chính là tam hợp ngũ hành. Thập 
nhị địa chi dùng ngũ hành của ba chỗ: sinh-vượng-mộ làm tam 
hợp cục, bởi ở bốn quê tám сап đều tại trước địa chi một vị, nay 
lấy quẻ ở trước chi một, vị, hoặc can với chi cùng gộp lại mà sơn 
dùng địa chỉ tam hợp của ngũ hành, cho nên вої là song sơn ngü 
hành. Như Khôn-Thân, Nhám- Tý, Át-Thin sáu sơn, cùng dùng 
Thân Tý Thìn hợp hóa thủy cục, vì thế sáu sơn đều thuộc thủy. 
Ngoài ra ngũ hành của các sơn khác cũng do thế mà được. Sách 
địa lý nói: "Chính ngũ hành là chất của ngũ hành, song sơn ngũ 
hành là khí của ngũ hành cho nên suy ra sinh vượng của long 
khí dùng song sơn ngũ hành mà không dùng chính ngũ hành. 
Các nhà địa lý có ba châm. Một là chính châm tức là chính vị 
của hai mươi tư sơn, dùng để định hướng. Hai là trung châm. 
Từ ngôi vị Tý so với chính châm ở trước nửa vị dùng để định 
cách long. Ba là phùng châm. Từ ngôi vị Tý so với chính châm ở 
ngôi vị sau, đem dùng để tiêu sa nạp thủy. Cho nên trung châm 
với phùng châm chệch nhau một vị. Tại trung châm gọi là song 
sơn ngũ hành, tại phùng châm thì gọi là tam hợp ngũ hành, kỳ 
thực cũng là một phép song sơn. 
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s. HỒNG PHAM NGŨ HÀNH 


Giáp Dần, Thìn Tốn, Tuất Крат, Tân Thân tám son thuộc 
thủy. Ly Nhâm, Bính Ất bốn sơn thuộc hỏa. Chấn Cấn Tị ba sơn 
thuộc mộc. Càn Hợi, Боді Định bốn sơn thuộc kim. Sửu Quý 
Khôn Canh Mùi năm sơn thuộc thổ. 

"Địa lý đại thành" nói rằng: "Hông phạm, tức là chính ngũ 
hành dẫn tới khí gốc ban đầu của nó. Tý Ngọ Мао Dậu là chính 


за 


vị của ngũ hành, vì vậy không biến đổi. Mão là mộc, mộc tất quê 
ở thủy vì vậy Giáp biên là thủy, Dậu thuộc kim, kim hẳn là quê 
3 thổ, vì vậy Canh biên là thổ. Ngọ là hỏa, hỏa không hàn do 
mộc sinh, mà sinh ở ánh sáng của nhật, vì vậy Bính là hỏa của 


thái dương. Tý là thủy, thủy không hẳn quê ở kim sinh, mà trái 
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lại gốc ở hỏa; thủy không được hỏa thì lạnh đông lại đóng bàng 
mà chết, vì vậy Nhâm là hóa ở trong thủy. Mão là mộc, mộc vượng 
thì vui mừng mà sinh hỏa, vì vậy Át là hỏa, Dậu là kim, kim vượng 
thì mừng mà sinh thủy, vì vậy Tân là thủy. Ngọ là hóa, hóa vượng 
thì mừng để đúc kim, vì vậy Đinh là kim. Tý là thủy, thủy vượng 
không có thổ thì tản ra, vì vậy Quý là thổ. Như thế mười hai ngôi 
vị đều lấy bát can phụ thêm vào thành khí của tú chính. Trong dó 
thúy hỏa khác với kim mộc. Kim mộc lấy hình để dùng. Lý đó dễ 
hiểu mà đi thẳng. Thủy hỏa lấy thần để dùng, nó uyên chuyển, 
sâu xa, huyền diệu. Tứ sinh là khí bắt đầu của tứ chính. Bắt đầu 
của thủy vốn ở kim, vì vậy Hợi là kim. Bắt đầu của mộc vốn ó 
thủy, vì vậy Dần là thủy. Bắt đầu của hỏa vốn là mộc, vì vậy Tị là 
mộc. Bắt đầu của kim vốn ở thổ, mà Thân không biến là thổ mà 
biến là thủy, táo thổ không sinh kim, thổ hẳn là được thủy mới 
sinh kim, thủy thực là khí bắt đầu của kim. Cho nên Đạo Gia 
trong thủy cầu kim, vì vậy Thân là Thủy. Tứ mộ là khí trở về của 
tứ chính. Vạn vật sinh thì hướng lên trên, trở về thì hướng xuống 
dưới. Vật ở tại dưới, đúng là thủy thổ vậy. Hỏa trở về thổ mà là tro, 
bụi; thủy trở về ở thổ mà khô cạn, vì vậy Sửu Mùi là thổ. Kim xuất 
ra ở thổ, không lật lại trở về thổ, mộc xuất ra ở thổ cũng không có 
thể trở về thổ, vì vậy cùng trở về ở thủy. Kim nhập vào thủy thì 
chìm, mộc nhập vào thủy thì mục nát, vì vậy Thìn Tuất là thủy. 
Tứ duy (bốn góc N.D) là sự biến hóa của tứ phương. Càn vốn sinh 
kim của Bắc thủy, Khôn vốn sinh thổ của Tây kim, cả hai đều già, 
không biến đổi, vì vậy Cấn đóng ở chỗ giao của thủy mộc, nhận 
thủy để sinh mộc, mà thổ không thể sinh mộc, vì vậy từ đó biến 
thành mộc. Tốn đóng ở chỗ giao của mộc hỏa, mộc vốn có thể sinh 
hỏa, mà hỏa thực gốc ở thủy. Đại để dương д trong Kham 1А góc 
của hỏa, âm ở trong Ly là gốc của thủy, thủy hỏa đắp đổi làm gốc 
cho nhau, vì vậy Tốn biến ra thủy để làm gốc của hỏa". 

"Thần khu kinh khởi lệ" nói rằng: "Tấn, Triệu chép chú giải 
của họ Quách thiên "Huyền kinh. Sun gia ngũ hành" không 
dùng chính ngũ hành mà dùng Hồng phạm, có thể thấy điều đó 
truyền đã lâu. Hoặc cho rằng bắt đầu từ Nhất Hành Thiền sư 
thời Đường, xằng bậy vậy. Tiếc rằng Quách Triệu các vị đã dùng 
mà chưa từng giải thích nghĩa của nó. Đãi nguyên Lý-Vô Trước 
đại sĩ bắt đầu có tử bạch nguyên bản "Liên Sơn", "Hồng phạm" 
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luận ấy phương vị Lac thu, sinh thành số cơ, ngẫu, định ngũ 
hành mà phân cát hung, lại đều dẫn ra mà không mở rộng, 
người ta không có thể giải thích được. Về sau thấy Sở giang Vạn 
dân Anh chú ở "Tam mệnh thông hội", luận Hà đồ tới Hồng 
phạm ngũ hành hơi có mở rộng nói rõ hơn. Lời nói đó nói rằng: 
"Cổ xưa họ Bao Hy làm vua thiên hạ, thì đã làm ra bát quái lấy 
từ Hà dó, vì vậy thứ tự Сап Khôn Крат Ly. Chấn Tốn Cấn 
Đoài đã có tên, lập ra tượng của thiên địa, nhật nguyệt, gió sấm, 
núi đầm". "Hệ từ" nói rằng: "Trời đất định vị, núi đấm thông 
khí, sấm gió quyện vào nhau, thủy hỏa không bắn nhau". Bát 
quái đan vào nhau, liệt bày cho hai mươi tư phương vị cùng đi ở 
trong đó chăng. Nhân lúc lấy âm dương tiêu tức, bát quái đã 
biến hóa, Giáp vốn thuộc mộc, nạp quái ở Càn, Càn đối nhau với 
Khôn, lấy hai hào trên dưới của Khôn đổi cho hai hào trên dưới 
của Càn hóa thành Khám tượng cho Giáp theo Крат hóa, vì 
vậy thuộc thủy Ất vốn thuộc mộc, nạp quái ở Khôn, Khôn đối 
nhau với Càn, lấy hai hào trên dưới của Càn đổi cho hai hào 
trên dưới của Khôn hóa thành Ly tugng cho Ất theo Ly hóa, vì 
vậy thuộc hỏa. Bính vốn thuộc hỏa, nạp quái ở Cấn. Cấn đối 
nhau với Đoài, lấy hào dưới của Đoài đối cho hào dưới của Cấn 
hóa thành Ly, tượng cho Bính thụ nhận Ly thuộc hỏa. Đinh vốn 
thuộc hỏa, nạp quái ở Боді, Đoài đổi với nhau với Cấn, lấy hào 
trên của Cấn đối cho hào trên của Đoài hóa thành Càn, tượng 
cho Đinh thụ nhận Сап hóa, vì vậy thuộc kim. Canh vốn thuộc 
kim, nạp quái ở Chấn, Chấn đối nhau với Tốn, lấy hào dưới của 
Tốn đổi cho hào dưới của Chấn hóa thành Khôn, tượng cho 
Canh thụ nhận Khôn hóa, vì vậy thuộc thổ. Tân vốn thuộc kim, 
nạp quái ở Tốn, Tốn đối nhau với Chấn, lấy hào trên của Chấn 
đổi cho hào trên của Tốn hóa thành Khẩm, tượng cho Tân thụ 
nhận Khẩm hóa, vì vậy thuộc thủy. Nhâm vốn thuộc thủy, nạp 
quái ở Ly°, Ly đối nhau với Khẩm, lấy hào ở giữa của Крат đổi 


5 Theo phép nạp giáp ő phần trước Nhân không nạp quái ở Ly mà nạp quái ở Càn (đúng 
ra chỉ nạp ở ngoại quái của quét bát thuần Càn). Do đó để phù hợp với phép nạp giáp 
ở phần trước và thống nhất cách lập luận cho 6 can Giáp Ất Bính Đinh Canh Tân ở 
ngay phần trên, có lẽ phải lập luận ở Nhâm vốn thuộc thuỷ, nạp quái ở Сап( ), Сап 
đối nhau với khôn ( ), lấy hào giữa của khôn đổi chỗ cho hào giữa của Сап ta được 
ly( | ) tượng cho Nhâm Thụ nhận ly hóa vì vậy Nhâm thuộc hỏa. 
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cho hào giữa của Ly hóa thành Сап, tượng cho Nhâm thụ nhận 
Càn hóa, vốn thuộc Kim, nạp ở Ly hỏa, ngọn lửa nung cháy kim, 
không thể thoái vị mà kèm vào ly hỏa nên thuộc hỏa. Quý vốn 
thuộc thuỷ, nạp quái ở khám”, Khẩm đối nhau với Ly, lấy hào 
giữa của Ly đối cho hào giữa của Kham hóa thành Khôn, tượng 
cho Quý thụ nhận Khôn hóa, vì vậy thuộc thổ. Tám can nạp 
.quái biến hóa là thế. Những hào đó đổi cho nhau tuy có không 
giống nhau mà 4 nghĩa đều có thể dùng được. Như Càn Khôn 
trên dưới hai hào giao nhau, dùng tượng nghĩa của Bi, Thái, vì 
vậy nói rằng trời đất định vị. Chấn Cấn lấy hào trên trao đổi với 
Tôn Đoài, Tốn Đoài lấy hào dưới trao đổi với Chấn Cấn, dùng 
tượng nghĩa của Hàm, Hằng, Tổn, Ích vì vậy nói rằng sấm gió 
quyện vào nhau, núi đầm thông khí. Крат Ly lấy hào giữa trao 
đổi với Сап Khôn, Сап Khôn lấy hào giữa trao đổi với Khám Ly 
dùng tượng ở Ký tế Vị tế, vì vậy thủy hỏa không bắn nhau là 
vậy. Đến chỗ bát quái thuộc ngũ hành biến hay không biến tuy 
có không giống nhau mà nghĩa đều có, thể dùng. Càn Khôn vốn 
là kim thổ mà không biến, chính là tổ tông của âm dương, phụ 
mẫu của các quái. Thoái thân ở vào đất nghỉ ngơi, già tuổi cao 
mà không biến đổi. Vị trí Khảm Ly Chấn Đoài là tứ chính, vốn 
là kim mộc thủy hỏa mà không biến đổi, lấy Tý Ngọ Mão Dậu 
đều chuyên ở đất của tứ vượng, tuyên bố thời lệnh của bốn mùa 
mà khí hóa hành ở đó, vì vậy không biến hóa. Cấn Tốn dùng 
biến, Cấn thổ thay đổi ngôi vị ở giới hạn Крат Chấn, phương 
Đông bắc, đặt thân ở chỗ khoảng giữa Sửu suy, Dần bệnh, nghĩ 
đến càng thêm thay nhau đứng vững, tự nhiên thành núi mà 
hóa mộc vậy. Tốn mộc thay đổi ngôi vị ở Chấn Ly trong giới hạn 
Đông nam, thân đứng ở khoảng giữa Thìn suy, Ti bệnh, không có 
thể tự lập được, trái lại trở về ở thủy. Thìn là đất mộ, vì vậy Tốn, 
Thìn đều thuộc thủy. Hợi vốn thuộc thủy, theo kim để mà sinh, 
nhân tạm ở ngôi vị kim, vì vậy Hợi thuộc kim. Dần vốn thuộc mộc, 
. theo thủy để mà sinh, nhân tạm ở ngôi vị thủy, vì vậy Dần thuộc 


С) 


Tương tự Quý không nạp giáp д Khảm mà пар giáp ở Khôn. Do đó nên lập luận: Quý 
vốn thuộc Thuỷ, nạp quái ở Khôn ( ), khôn đối nhau với Càn ( ) lấy hào trên của 
Càn đổi chỗ cho hào trên của Khôn hóa thành Cấn ( ), tượng cho Quý thụ nhận 
Cấn hóa, vì vậy Quý thuộc thổ. 
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thúy. Ti vón thuóc hóa, theo móc dë mà sinh, пһап là suy cúa 
Chan, Тау, Chấn mà đứng, vì vậy thuộc mộc. Thân vốn thuộc kim, 
thủy có thể sinh Thân, kim trợ cho thế thủy, vì vậy Thân thuộc 
thủy. Thìn Tuất Sửu Mùi là thần của ngũ thổ, ngũ phương, 
phân ra làm tứ quí, làm chủ của tạo hóa ngũ đức giáo dục gây 
dựng nên, là chất vừa sâu sắc lại thân thiết vốn không thể biến 
401, theo thổ để mà sinh mộc, mộc phụ kèm theo thổ, lấy đi một 
nửa thổ làm thủy, thủy động mà thổ tĩnh. Thìn Tuất là dương 
động vậy, vì vậy thuộc thủy; Sửu Mùi là âm tĩnh vi vậy thuộc 
thổ. Chỗ dùng hóa khí ngũ hành do từ đó. Đại khái giống như 
thế. Bảo là trời đất giao mà vạn vật thông, trên dưới giao mà 
đức nghiệp thành, nam nữ giao mà chí khí cùng. Cổ xưa đến 
nay chưa từng có không giao hợp mà tạo hóa có thể thành được. 
Sự trao đổi của suy, bệnh chưa từng nhân lúc thay thế tiếp 
nhường mà có thể dẫn tới vận mệnh của hóa cơ được. Vì vậy 
Hồng phạm là đại ngũ hành, phàm mệnh người gặp can Giáp Ất 
Bính Định Canh Tân Nhâm Quý đóng ở quê Càn Cấn Tốn Khôn 
lại đương lấy chỗ biến mà luận với mười can hóa khí, sáu mươi 
nạp âm, nạp Giáp tìm hiểu lẫn nhau, đối đãi với nhau mà xem, 
không thể chỉ lấy chính ngũ hành của Hà đồ mà luận. 


Trừ Vĩnh "Khử nghi pháp" nói rằng: "Tự cổ xưa chỗ dùng 
đại ngũ hành, tuy Quách Phác "Huyền kinh" cũng giữ thuyết 
đó, gọi là Sơn gia ngũ hành. Như vậy các bậc tiền bối đều bảo 
rằng nguyên nhân của việc, lập phép này chưa biết rõ, đã không 
có thể khảo xét được lý, cổ kim há chịu thông dụng mà không 
nghi ngờ sao! Nghĩ ngợi sâu về lý của nó, tìm cầu ở số của Thái 
Át thống kỷ! mà không có thể được, tìm cần ở số của tỉnh cực 
tiên thiên trung thiên? mà cũng không thể được, trái lại mới tìm 
cầu ở hoạch quái đã thấy được thuyết này ở đó. Phân ra sắp đặt 
như sau, ngõ hầu cho dễ thấy. 


' зо của 'Lhai at thong ký: ‘l'hai at з phép (han at, Lục Nhâm, Ку топ độn Giáp) làm 
1, đến số của cửu cung lấy Сап là 1, Ly là 2, Chấn là 4, Đoài là 6, Khôn là 7, Khảm là 
8, Tốn là 9, 5 là trung cung. 

? Số của trung thiên: Trung thiên bát quái lấy Khôn là 1 ine ở Đông bác, Сап là 2 
đóng ở Đông, Đoài là 3 đóng ở Đông nam, Cấn là 4 đóng ở Nam, Ly là 5 đóng ở Tây 
nam, Khàm là 6 đóng ở Tây, Tốn là 7 đóng ở Tây bắc, Chấn là 8 đóng ở Bắc. 
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САМ QUÁI NẠP NHÂM GIÁP, 
CÀN LÀ THIÊN, THIÊN NHẤT SINH THỦY 


Thủy 
[Tuất | Tý 


[Tý a [pin Теа | Giáp thuộc Dân 
[ Nhâm tuất thủy | Khám chính quái | Giáp dẩnthủy | 2 | Nap giáp ở Can 


н Nhâm thin thủy М Ất dậu thủy 
n n 
Nhâm thìn thủy Tốn thuộc thìn Giáp thân thủy Tân thuộc dậu 


Tuất thuộc Càn, từ Tuất thuận quanh một vòng, đến Tân 
mới cực, Càn dương cực mới biến ra Khôn, vì vậy Tân nạp Ât, 
Khôn quái пар Ất Quý khôn là quân hỏa. 


KHÔN QUÁI МАР ẤT QUÝ КНОМ LÀ QUÂN НОА 


Hỏa 


m pe рун e :т2:708 


Bính thuóc Ti Nap giáp ó khón 


Khôn dùng Ất mà không đạt tới Quý, lục Quý đều không 
hóa hỏa vậy; Quý lại tự hóa mộc. 


hâm thuộc Hợi 


Mộc 


[Mo o y | |Quýsửumộ | 
“|... == 
Chính quái Chấn | | Cán thuóc Зм 

Мм 
| Quý тіітос |] | Кӱйтӧс 


Dậu Е Canh tuát kim 
Chính quái Doài Сап thuóc Tuát 
нт Sm ра) 
Nap giáp ó Doài 


Kim 
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Tân sửu thổ 


Mậu thân thổ 


Canh thuộc Thân 


Mộc thụ Khôn hóa, cuối hết ở Kỷ âm thổ 

Thổ thụ Càn hóa, cuối hết ở Mậu dương thổ. 

Càn dùng Nhâm Giáp mà sinh thủy, Khôn Ất sinh hỏa mà 
Quý sinh mộc, đều làm chủ tám ngôi vị. Сап Khôn dùng dù, 
tiếp nối lấy trưởng nam, trưởng nữ. Canh tân vận hóa, chốn 
định kim thổ, ngũ khí luân lưu bày ra, công của tạo hóa Аду đủ 
vậy. Vốn lấy hoạch quái tượng số tham dự vào, lục thập Giáp tý 
bắt đầu được ngó tới chỗ đầu mối mở đầu lập phép của nó, 
không trái với ý chỉ của kinh, thích đáng hợp với tượng số. Sau 
mới sáng tỏ, không dễ như lời ta nói. 

Đại ngũ hành xuất ra ở Càn Khôn, mười hai ngôi vị, xuất ra 
ở lục Tý cùng mười hai ngôi vị, hợp lục Tý đủ đem đương với số 
của Сап Khôn. Đại để số sách của Сап Khôn là 360, hợp với số 
sách của lục Tý cũng 360, đủ dem đương với sách của Càn 
Khôn. Nhưng Quách cảnh Thuần, chỗ chép Mùi vốn thuộc mộc, 
mà kim thổ mộc đều được bốn ngôi vị. Vì vậy "Sơn gia ngũ hành 
thiên" nói rằng: "Quý Sửu Khôn Canh tên gọi là giá sắc (việc 
đồng áng N.D) Cấn Chấn Kỷ Mùi đáp lại đúng sai. "Nay đều lấy 
Mùi thuộc thổ, hầu như tất có chỗ làm căn cứ, lý của nó cũng 
thông. Mộc 3 Kim 4 Thổ 5, đúng vậy. Như vậy 1 là số đầu có thể 
tổng nhiếp tám ngôi vị. Hỏa tại sao không phải 2, không phải là 
7 mà là 4 vậy? Hai thuyết chàng biết ai đúng. Nay theo lấy chỗ 
cốt yếu của các kẻ sỹ chuyên môn học tạo lý nói "Sơn gia ngũ 
hành", Quách cảnh Thuần đã lấy ra tên thiên sách đó, lại ở 
"lang nguyen" mọt thien luan Крат Khòn, sun của thủy thổ 
thì nói rằng sùng (kính trọng N.D) thổ ích cho ngôi vị Trường 
sinh của Thân vậy. Đến luận Cấn sơn thì nói rằng sùng thổ ích 
cho Hợi không phải Trường sinh của mộc chăng. Luận về Tốn 
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sơn thi nói ràng sùng thổ ích cho Trường sinh của Thân thủy 
vậy. Như thế lại còn dùng sách của Cảnh Thuần minh chứng 
cho đại ngũ hành. 

Sách y có chứng liệt trái, liệt phải, thân người một khí mạch 
vậy, Một hơi thở qua lại, khớp xương, lông khiếu tại sao không 
đến tới được, đến chỗ cảm bệnh trái bị liệt mà bệnh không tới 
phải, phải bị liệt mà bệnh không tới trái. Ngũ tạng, lục phủ 
chuyên nhất mà thôi, há có giới hạn khiến cho bệnh của trái 
không đến phải, mà bệnh của phải không được sang trái sao? 
Ngũ tạng đều một, riêng thận có hai, trái là thận mà tàng tinh, 
phải là mệnh mà tàng khí, thần dựa vào, khí đứng, vì vậy gọi là 
thần môn, phối với thủy của Nhâm tý. Ấy là tỉnh của người bại 
thì tất liệt bên trái, khí bại thì tất liệt bên phải. Hai thận đều có 
chỗ làm chủ, vì vậy bệnh nào cũng có chỗ quy về. Nhâm tý là 
một ngôi vị Tý thuộc thủy mà Nhâm thuộc hỏa, thuận bên trái 
phối với Tý, thận bên phải phối với Nhâm, Tý thủy là tỉnh, 
Nhâm hỏa là thần. Ngũ tạng giống như ngũ hành vậy, lục phủ 
giống như lục thần vậy. Giáp Ất phối với Thanh long, Bính Đinh 
phối với Chu tước, Canh Tân phối với Bạch hổ, Nhâm Quý phối 
với Huyền vũ, Mậu chính là phối với Câu trần, Kỷ chính là phối 
với Đằng xà. Đại để Крат thủy nạp Mậu, Ly hỏa nạp Kỷ, vì vậy 
ngũ hành mà lại có lục thần, giống như ngũ tạng mà lại có lục 
phủ. Thuyết về Nhâm hỏa, Tý thủy, gần thì dùng các thân thể 
người ta, lý lẽ đặc biệt hết sức sáng rõ. | 

Nay theo luàn bàn спа "Dia 1ў dai thành", tuy cüng cüng 
tông, nhung lại khiên cưỡng, rời гас lộn xón, không dú để thỏa 
mãn tâm người. "Thần sát khởi lệ" chỗ chép ngôi vị tám can, lấy 
quẻ biến mà đi theo hóa, tựa như là hợp vậy. Đến chỗ Nhâm 
không theo kim, thì lại không thể thông. Thế là tự đổi lệ đó, còn 
chỗ hào đổi nhau, cũng là việc đổi của người góp lại cho hợp với 
thuyết đó, không phải lý của khí tự nhiên, không đổi không 
được. Đến chỗ nhân nhượng không khác với "Địa lý đại thành". 
Соп như Trữ vĩnh - "Khử nghị thuyết" lấy dược пар giáp, пар 
âm thực vượt qua hai nhà ở trên. Lời có đầu đuôi nhưng một 
câu nói là Quý hóa mộc, cuối cùng biết không bỏ sót. Nay theo 
táng, tàng ở thổ, mà sinh tử của thổ khí tại thủy, vì vậy luận 
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chính ngũ hành chỉ có thủy thổ hai hành, chỗ nói về kim sơn, 
hóa sơn, mộc sơn đều là nói hình tựa như nó mà không thực, cho 
nên không dùng. Mà như thế thuyết của ngũ hành trong "Hồng 
phạm", thủy cư ở 8 mà thổ си ở 5 là riêng được hơn vậy. Крат 
thủy, Ly hỏa, Боді kim, Chấn mộc, Сап kim, Khôn thổ; "Thần 
sát khởi lệ" bảo rằng chúng không biến ấy là vậy. Nhưng ngoài 
ra cũng đều theo phương vị, thực có vậy. Ngũ hành mà lựa chọn 
nghĩa u huyền đó, thiết đáng cũng không được bảo là biến vậy. 
Cấn gồm cả Sửu Mùi, phương đó là bắt đầu khí của mộc, vì vậy 
là mộc. Tốn gồm cả Thìn TỊ phương đó là Vỹ lu! của thủy, vì vậy 
là thủy. Như vậy phương Cấn vốn là thổ, phương Тӧп vốn là 
mộc, vì vậy Sửu là thổ mà Tị là mộc. Chấn gồm cả Giáp Ất, Đoài 
thống quản Canh Tân, toàn cục của mộc kim. Chấn là mộc, mộc 
là hành vậy, nó đều thuấn nhuần ân huệ ở thủy, mà sinh khí 
đều là hỏa, vì vậy bắt đầu ở thủy mà cuối hết là ở hỏa. Chỗ bắt 
đầu hẳn là do ân trạch mưa móc ở đó, chỗ, cuối thường xuất ra 
hỏa để tự thiêu đốt. Vì vậy Giáp thủy mà Ất hỏa vậy. Thủy này, 
cho nên Chấn là long, hỏa này cho nên Chấn là lôi. Đoài là kim, 
kim là hành vậy, chỗ ranh giới của thủy thổ từ ở đó. Thủy thổ 
sánh với nhau, lâu mới thành đá, đá chính sinh kim, kim sinh 
mà suối nguồn phát ra như vậy là bắt đầu ở thổ, mà cuối hết ở 
thủy. Chỗ bắt đầu tất là thổ, chỗ cuối hết hẳn là thủy. Vì vậy 
chỗ thổ đó, Canh là thổ mà Tân là thủy; cho nên Đoài là cương 
lỗ (mỏ muối N.D) vậy. Thủy đó cho nên Đoài là cái hồ nước. 
Крат gồm cả Nhâm Quý, Ly gồm cả Bính Đinh, toàn cục của 
thủy hóa vậy. Крат là thủy, bốn con thú ở phương Bắc có hai: 
quy (con rùa) là thủy và xà (con rắn) là thủy, thế là lấy Nhâm 
nạp vào Ly thủy. Lại sánh với thủy ở trong đất, vì vậy Nhâm là 
hỏa thì kim cuối cùng chôn ở thổ, ấy là lấy Đinh là Canh; mà 
Воді nạp Định. Bính là nhật vậy. Trong tám can, duy Bính 
xứng ở cùng lệ với Сап Khôn vì vậy Bính là hỏa mà Đĩnh là 
kim. Nhật nguyệt với Càn Khôn giống nhau mà chuyên nói 
nhật, Tân là nguyệt, nguyệt là thủy, Тап vốn là thủy vậy. Nếu 
Dần mà là thủy, thì lấy đất không đây ở Đông nam, tự tách khỏi 


' Vĩ lu: truyền thuyết cổ đại trong biển là chỗ nước quy về. 
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sự thấm nhuần của mộc để đạt tới địa hộ của Tốn, đều là tích, 
chỗ khu của thủy, là vĩ lư (chỗ nước quy về N.D) tiết ra không 
biết tại thời nào đã như vậy. Vì vậy Dần Giáp Thìn Tốn đều là 
thủy. Nếu Hợi mà là kim, thì lấy trời không dầy ở Đông bắc, từ 
chỗ hoang vắng thiếu trời xanh bát ngát để đến thiên môn ở 
Hợi, đều tích khu của sơn (vùng núi N.D). Sơn này là đá, mà đá 
này là kim vì vậy Đoài Càn Hợi đều là kim. Kim tích ở Tây Bắc, 
mà thủy thịnh ở Đông nam, biển là trăm sông chầu về tông, mà 
hà là nguồn gốc ở đó. Cho nên tế sông nước trước là hà (sông) 
sau là hải (biển) Hà nguồn gốc xuất ra từ Côn luân, ngôi vị của 
Tuất vậy, vì vậy Tuất là thủy. "Sử ký-thiên quan thư" nói rằng: 
"Hán? vốn nó là thủy Hà đồ bao quat địa tượng nên sông trong 
sạch và Thiên hán" "Đường thư-thiên Văn chí" nói rằng: "Bắc 
đẩu tự Càn dắt theo Tốn là Thiên cương Vân hán, từ Khôn đến 
Cấn là Địa kỷ". Như vậy thì Dần Thân là đầu cuối của thủy vì 
vậy Dần là thủy mà Thân cũng là thủy. Thiết đáng luận như 
thế đều là nghĩa u huyền cả, thực có lý, mà không hoặc biến, 
hoặc không biến mặc ý để người tạo tác vậy. 


Thích ý 

Hồng phạm ngũ hành lấy Giáp Dần Thìn Tốn Tuất Крат 
Tân Thân, tám sơn thuộc thủy; Ly Nhâm Bính Ất, bốn sơn thuộc 
hỏa. Chấn Cấn Ti ba sơn thuộc mộc; Càn Hợi Đoài Đinh bốn sơn 
thuộc kim; Sửu Quý Khôn Canh Mùi năm sơn thuộc thổ. 

"Địa lý đại thành" nói: "Hồng phạm ngũ hành, gắn với từ 
chính ngũ hành suy diễn ra đến nguồn gốc ban đầu của khí mà 
lại. Tý Ngọ Mão Dậu đóng ở chính vị ngũ hành, vì vậy không 
biến, Mão mộc dựa vào thủy, vì vậy Giáp biến ra thủy; mộc vượng 
thì dễ sinh hỏa vì vậy ất là hỏa. Dậu kim hẳn nhờ cậy thổ, vì vậy 
Canh biến ra thổ, kim vượng thì ưa thích sinh thủy, vì vậy Tân là 
thủy. Ngọ hỏa có thể sinh ở ánh sáng của nhật, vì vậy Bính là 
ánh sáng của thái dương; hỏa vượng thì ưa thích luyện đúc kim, 
уі vậy Đinh là kim. Ту thủy không được hóa thì đông lạnh lại mà 
chết, vì vậy Nhâm là hỏa ở trong thủy; thủy không có thổ thì tan 


Hán là sông Hán. 
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ra, vì vậy Quy là thổ; mười hai ngôi vi đó đều lấy tám can phu 
vào thành khí của tứ chính. Tứ sinh là khí bắt đầu của tứ chính. 
Thủy bắt đầu ở kim, cho nên Hợi là kim Mộc bắt đầu ở thủy, cho 
nên Dần là thủy. Hỏa bắt đầu ở mộc, cho nên Tị là mộc. Thủy là 
mẹ của kim, cho nên Thân là thủy. Tứ mộ là khí quy trở về của 
tứ chính. Thủy hỏa đều quy về ở thổ, vì vậy Sửu Mùi là thổ. Kim 
mộc không thể trở về quy ở thổ, cho nên cùng quy ở thủy. Kim 
nhập thủy thì chìm, mộc nhập thủy thì mục nát cho nên Thìn 
Tuất là thủy. Bốn góc là chỗ giao của tứ phương. Càn Khôn là gốc 
của thủy kim, vì vậy không biến. Cấn đóng ở chỗ giao của Đông 
mộc với Nam hỏa, hỏa biến, để làm gốc rễ của hỏa. 

"Thần sát khởi lệ" nói: "Đời Tấn, họ Triệu chép chú giải về 
Quách Phác thiên "Huyền kinh-Sơn gia ngũ hành" chuyên dùng 
Hồng Phạm ngũ hành, có thể thấy nó tón tại đã lâu rồi. Nhưng 
người đời sau xem mãi không giải thích được. Vạn dân Anh, 
triều Minh trước tác "Tam mệnh thông hội" đối với Hồng Phạm 
ngũ hành hơi có phát minh. Sách ấy lấy bát quái, qué biến để 
trình bày và giải thích: 

Giáp nạp ở Càn, Càn với Khôn đối nhau, lấy hai hào trên dưới 
của Khôn đổi cho Càn, thành Khẩm, cho nên Giáp thuộc thủy. 

Ất nạp ở Khôn, Khôn với Càn đối nhau, lấy hai hào trên 
dưới của Càn đổi cho Khôn, thành Ly, cho nên Ất thuộc hỏa. 

Bính nạp ở Cấn, Cấn với Đoài đối nhau, lấy hào dưới của 
Đoài đổi cho Cấn thành Ly, cho nên Bính thuộc hỏa. 

Định nạp ở Боді, Đoài với Cấn đối nhau, lấy hào trên của 
Cấn đổi cho Đoài thành Càn, cho nên Đinh thuộc kim. 

Canh nạp ở Chấn, Chấn với Tốn đối nhau, lấy hào dưới của 
Tốn đổi cho Chấn thành Khôn, cho nên Canh thuộc thổ. 


Tân nạp ở Tốn, Tốn với Chấn đối nhau, lấy hào trên của 
Chấn đổi cho Tốn thành Khẩm, cho nên Tân thuộc thủy 

Nhâm nạp ở Ly, Ly với Крат đối nhau, lấy hào giữa của 
Khám dôi cho Ly, thành Сап, ứng với Hợi thuộc kim, nhưng Ly 
hỏa nung chảy kim không tốt, cho nên vẫn thuộc hỏa. 
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Quy nap ở Khẩm. Khẩm với Ly đối nhau, lấy hào giữa của 
Ly đổi cho Khàm, thành Khôn, cho nên Quý thuộc thổ. 

Đó là chỗ biến của tám can nạp quái. Trong đó, hào của quẻ 
trao đối chỗ cho nhau, tuy không giống nhau nhưng đều có 
duyên cớ. Ngũ hành của bát quái, cũng có biến, cũng có không 
biến, cũng đều có nguyên nhân. Càn Khôn là tổ tông của âm 
dương, phụ mẫu của chúng quái, cho nên không biến. Крат Ly 
Chấn Đoài đóng ở Tý Ngọ Mão Dậu ngôi vị của tứ chính, cho 
nên cũng không biến. Cấn thổ thì hóa làm mộc, Tốn mộc thì đối 
làm thủy. 

Ngoài ra tám địa chỉ: 

Hợi thuỷ bởi từ kim mà sinh, vì vậy Hợi thuộc kim 

Dần mộc dựa vào thủy mà sinh, vì vậy Dần thuộc thủy 

Ti hóa duyên với mộc mà sinh, vì vậy Ti thuộc mộc 

Thân kim trợ thủy thế, vì vậy Thân thuộc thủy 

Thìn Tuất Sửu Mùi nguyên thuộc thổ, thổ vốn không biến, 
nhân thổ dë sinh mộc, mộc dựa vào thủy hoạt động dành lấy 
một nửa thổ làm thủy. Thủy động thổ tĩnh, Thìn Tuất là dương 
có tượng động, vì vậy thuộc thủy. Sửu Mùi là âm có tượng tĩnh, 
vì vậy thuộc thổ. 

Hóa khí ngũ hành đúng do từ đó lại, thể loại to lớn như thế 
Thiên địa vạn vật cả đến nam nữ, không giao hợp không có thể 
thành nơi tạo hóa, cho nên Hồng phạm được gọi là đại ngũ hành. 


Phàm người xuất sinh ra niên mệnh gặp các can Giáp Ất 
Định Canh Tân Nhâm Quý đóng ở ngôi vị Сап Khôn Cấn Боді, 
chính là ứng với đại ngũ hành mà suy luận, đồng thời với mười 
can hóa khí, sáu mươi nạp âm, nạp giáp... đan xen với nhau mà 
xem, không thể chì dùng Hà đồ chính ngũ hành. 

Trữ Vĩnh "Khử nghi thuyết" nói: "Đối với từ cổ đến nay 
trường kỳ theo dùng đại ngũ hành, người đời đều không hiểu rõ 
duyên do lập phép, sau cùng tại bát quái trong vạch quẻ mới đi 
sâu tìm được trong đó hàm nghĩa bí mật, sâu xa, thâm thúy. 
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Сап nạp Nhâm Giáp mà sinh thủy, vì vậy Thìn Tuất Tốn Tý 
(Kham) Thân Dần Giáp Tân tám sơn thuộc thủy. 

Khôn nạp Ất Quý, Ất sinh hỏa mà Quý sinh mộc, vì vậy Ngọ 
(Ly) Bính ất Nhâm thuộc hỏa. Mão Cấn Mùi Ti thuộc mộc. Các 
cái đều làm chủ tám ngôi vị. 

Kế tiếp lấy Dậu (Đoài) Сап Hợi Đinh thuộc kim 

Khôn Sửu Cấn Canh thuộc thổ. 

Công của tạo hóa đại tự nhiên hoàn thành xong đây đủ". 

Nhưng Quách cảnh Thuần "Huyền kinh" chỗ chép Mùi 
nguyên thuộc mộc, Kim, mộc, thổ đều là bốn ngôi vị, hiện đại 
đều lấy Mùi thuộc thổ, cũng có đạo lý, tức ý tứ là mộc 3, kim 4, 
thô 5. Nhưng có người hoài nghi, nói 1 là số bắt đầu, tông nhiếp 
tám ngôi vị, đương nhiên không có vấn đề, nhưng hỏa tại sao 
không là 2, không là 7 mà là 4 vậy? 

Hai loại thuyết pháp đó không biết ai chính xác. 

Trung y học có lý luận về liệt trái, liệt phải. Theo đại ngũ 
hành với lý luận đó, đem ngũ tạng, lục phủ cùng nhau nghiệm 
chứng, đạo lý đặc biệt sáng tỏ. 

Nay theo chỗ luận của "Địa lý đại thành" Khiên cưỡng giao 
với Ly, không đủ giữ lòng tin với mọi người. "Thần sát khởi lệ" 
lấy qué biến giải thích, cũng chàng có lý khí tự nhiên. "Khử 
nghi thuyết" lấy nạp giáp, nạp âm giải thích nói rõ, thực vượt 
qua hai nhà trên. Chỗ nói có căn cứ, nhưng một thuyết ở Quý 
hóa mộc, vân không bỏ sót. 

Thuyết đại ngũ hành của Hồng phạm, thủy cư ở 8 mà thổ cư 
ở 5, chiếm chỗ tối đa. Khẩm thủy, Ly hỏa, Боді kim, Chấn mộc, 
Càn kim. Khôn thổ, với chính ngũ hành giống nhau. Đến chỗ 
các sơn khác tuy mỗi cái dựa vào phương vị, đều có đạo lý. 
Nguồn gốc của chúng đều xuất ra từ bản ý của ngũ hành, cho 
nen cũng khong có thê gọi là biển. Phương Сап la bat đầu khi 
của mộc, vì vậy là mộc. Phương Tốn là chỗ quy về của thủy, vì 
vậy là thủy. Nhưng phương Cấn vốn thuộc thổ, phương Tốn vốn 
thuộc mộc, cho nên Sửu là thổ, Ti là mộc. Chấn gồm cả Giáp Ất, 
Đoài gồm cả Canh Tân là toàn cục của mộc kim. Chấn là mộc, 
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sự tăng trưởng của mộc dựa vào thủy mà sinh khí là hỏa, tức là 
mộc bắt đầu ở thủy mà cuối hết là hỏa, cho nên Giáp là thủy mà 
Ất là hỏa. Đoài là kim, kim do thủy thổ phát triển mà lại tức là 
bắt đầu ở thổ cuối hết ở thủy cho nên Canh là thổ mà Tân là 
thủy. Крат gồm cả Nhâm Quý, Ly gồm cả Bính Đinh là toàn 
cục là thủy hỏa, Крат là thuỷ, phương Bắc là qui xà (rùa, rắn), 
qui là thuỷ mà xà là hỏa, Quý là nước ở trong đất, rời thổ tức là 
mất đi tính của nó, cho nên Nhâm là thủy mà Quý là thổ; Ly 
thuộc hỏa, kim không được hỏa thì từ đầu đến cuối chôn ở thổ, 
cho nên lấy Đinh là Canh, Bính là nhật, cho nên Bính là hỏa mà 
Đỉnh là kim. Tân là nguyệt, nguyệt là thuỷ, vì vậy Tân thuộc 
thủy. Đến chỗ Dần là thủy, gốc ở chỗ đất không ду ở Đông 
nam, từ mộc (Dần) tách ra đến đất Tốn sinh đẻ, đều là xứ sở 
tích thủy, cho nên Dần Giáp Thìn Tốn đều thuộc thủy. Đến ở 
Hợi là kim, ấy bởi vì là trời không đầy ở Tây bắc, từ chỗ hoang 
vắng thiếu trời xanh (Đoài) đến thiên môn Hợi, đều là khu vực 
tích sơn, sơn là thạch, thạch tức kim, cho nên Đoài Càn Hợi đều 
thuộc kim, kim tích ở Tây bắc, thủy nịnh ở Đông nam, kim 
sinh thủy, nguồn gốc các sông xuất ra ở Côn luân, ngôi vị của 
Tuất, cho nên Tuất là thủy. Nói tóm lại đều là nghĩa căn bản 
của nguồn gốc xuất ra ngũ hành, là thực có lý, tịnh không phải 
có biến hay không biến mặc ý do người tạo tác ra nói Đông, nói 
Tây được. 

Gợi ý 

Ngũ hành tuy có năm, nhưng bởi vì nó sinh sôi nảy nở xuất 
ra lý luận không có cùng tận, gộp thành căn cứ lý luận trọng 
yếu của thuật số truyền thống. Trạch cát, đoán mệnh, cả đến 
các thuật, số khác rốt cuộc là không thể tin được, ngũ hành với 


lý luận của nó đem suy diễn ra, chính là một loại vấn đề trọng 
yếu đáng được nghiên cứu đầu tiên. 
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6. MÓ LONG BIẾN VẬN 
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"Thông thư đại toàn" nói rằng: "Hai mươi tư sơn, Hồng 
phạm ngũ hành là chính vận, dùng Ngũ Tý nguyên dôn’ năm nay, 
đếm đến mộ Thìn bản sơn, nạp âm chỗ mộ Thìn là biến vận, dùng 
Thái tuế nạp âm với nạp âm mộ vận năm nay, tương sinh là cát, 
mộ vận nạp âm khắc Thái tuế nạp âm đặc biệt cát, duy chỉ kị 
năm tháng ngày 216 nạp âm khắc mộ vận пар âm mà thôi". 

*. Tám sơn Giáp Dần Thìn Tôn Tuất Крат Tân Thân, 
chính vận thuộc thủy. Sửu Quý Khôn Canh Mùi năm sơn chính 
vận thuộc thổ. Thủy, thổ mộ tại Thìn. 

Năm Giáp Ky, Mậu thin mộc vận, ki dùng ngày giờ tháng 
năm kim. 

Năm Ât Canh, Canh thìn kim vận, kị dùng ngày giờ tháng 
năm hóa 

Năm Bính Tân, Nhâm thìn thủy vận, kị dùng ngày giờ 
tháng năm thô 

Năm Định Nhâm, Giáp thìn hỏa vận, kị dùng ngày giờ 
tháng năm thủy 

Năm Mậu Quý, Bính thìn thổ vận, kị dùng vào ngày giờ 
tháng năm mộc. 

*.Bốn sơn Ly Nhâm Bính Ất chính vận thuộc hỏa. Hỏa mộ 
tại Tuất. 

Năm Giáp Ky, Giáp tuất hỏa vận, ki dùng ngày giờ tháng 
năm thủy 

Năm Ât Canh, Bính tuất thổ vận, kị dùng ngày giờ tháng 
năm thủy 

Năm Bính Tân, Mậu tuất mộc vận, kị dùng ngày giờ tháng 
năm kim 

Năm Đinh Nhâm, Canh tut kim vận, ki dùng ngày giờ 
tháng năm hỏa 

Năm Mậu Quý, Nhâm tuất thủy vận, kị dùng ngày giờ 
tháng năm thổ. 


! Ngũ Tý nguyên độn tức là Ngũ thử độn 
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* Ba sơn Chấn Cấn Ti, chính уап thuộc mộc, mó tại Mùi 

Năm Giáp Kỷ, Tân mù: thổ vận, kị dùng năm tháng ngày 
#10 mộc 

Мат Ất Canh, Quý mùi mộc vận, kị dùng năm tháng ngày 
giờ kim 

Năm Bính Tân, Ất mùi kim vận, kị dùng năm tháng ngày 
giờ hỏa 

Năm Định Nhâm, Định mùi thủy vận, Кі dùng năm tháng 
ngày giờ thổ 

Năm Mậu Quý, Kỷ mùi hóa vận, ki dùng năm tháng ngày 
giờ thủy 

* Bốn sơn Сап Hợi Боді Đinh, chính vận thuộc kim, kim mộ 
tại Sửu 

Năm Giáp Kỷ, Ất sửu kim vận, kị dùng năm tháng ngày giờ 
hỏa, sau Đông chí, Đinh sửu thủy vận, Кі dùng năm tháng ngày 
giờ thô 

Năm Ất Canh, Đinh sửu thủy vận, kị dùng năm tháng ngày 
giờ thổ, sau Đông chí, Kỷ sửu hỏa vận, kị dùng năm tháng ngày 
giờ thủy 

Năm Bính Tân, Kỷ sửu hỏa vận, kị dùng năm tháng ngày 
giờ thủy, sau Đông chí, Tân sửu thổ vận, kị dùng năm tháng 
ngày giờ mộc 

Năm Đinh Nhâm, Tân sửu thổ vận, ki dùng năm tháng 
ngày giờ mộc, sau Đông chí, Quý sửu mộc vận, kị dùng năm 
tháng ngày giờ kim. 

Năm Mậu Quý, Quý sửu mộc vận, kị dùng năm tháng ngày 
giờ kim, sau Đông chí, Ất sửu kim vận, kị dùng năm tháng ngày 
giờ hỏa. | 

Theo mộ long, bản sơn long, Mó khó biến vận của Hồng 
phạm ngũ hành, nạp âm của bản mộ khố tùy theo tuế vận mà 
biến vậy. Dùng Ngũ Tý nguyên độn cùng nghĩa với thất chính 
từ Đông chí khởi tính cùng nghĩa với thất chính tự Đông chí 
năm nay tức thuộc sang năm, vận của trời đất, đều từ Tý bắt 
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đầu. Như vậy Ngũ Tý nguyên độn bắt đầu ở Tý, cuối hết ở Hợi, 
mà một năm gồm cả bốn mùa. sau Đông chí là tháng Sửu, Tuế 
quân chưa lại mà mộ vận đã thay đối, Sửu là kim mộ, vì vậy mộ 
vận của kim sơn, sau Đông chí lại trùng biến. Như Giáp sơn 
chính vận thuộc thủy, thủy mộ tại Thìn. Ngũ Tý nguyên độn 
năm Giáp Kỷ, tự Giáp tý thuận số được Mậu thìn, nạp âm thuộc 
mộc, tức là mộc vận. Càn sơn thuộc kim, kim mộ tại Sửu; Ngũ 
Tý nguyên độn năm Giáp kỷ, tự Giáp tý thuận số được Mậu 
thìn, nạp âm thuộc mộc, tức là mộc vận. Càn sơn thuộc kim, 
kim mộ tại Sửu; Ngũ Tý nguyên độn năm Giáp Kỳ từ Giáp tý 
thuận số được Ất sửu, nạp âm thuộc kim, tức là kim vận. Sau , 
Đông chí thuộc năm Ất Canh, dùng ngũ Tý nguyên độn năm Ất 
Canh, từ Bính tý thuận số được Đinh sửu, hoặc dùng ngũ Tý 
nguyên động năm Giáp Kỷ, từ Giáp tý thuận số đến Ât hợi, lại 
tiến mà thuận số đến Sửu cũng được Đỉnh sửu, nạp âm thuộc 
thủy, tức là thuỷ vận. Ngoài ra phỏng như thế. 


Thích ý 


Mộ long biến vận là lấy hai mươi tư sơn Hồng phạm ngũ 
hành làm chính vận, xem chỗ mộ tại thời nào, dùng số ngũ Tý 
nguyên độn của bản niên, đến thời mộ của bàn sơn, nạp âm thời 
mộ chính là biến vận. Lấy nạp âm thái tuế với nạp âm mộ vận 
của bản niên, tương sinh, tương hợp là cát, nạp âm mộ vận khắc 
nạp âm Thái tuế, đặc biệt là cát tường. Nạp âm của năm tháng 
ngày giờ khắc nạp âm mộ vận thì không cát. 


Theo năm gọi là mộ long, chính là sơn long. Mộ khố biến 
vận đúng là Hồng phạm ngũ hành, là bởi vì nạp âm của bản mộ 
khố, tùy theo tuế vận biến hóa mà đến. Vận của trời đất đều bắt 
đầu từ Tý, cho nên đầu năm, Đông chí đã thuộc năm nay, Đông 
chí năm nay thì thuộc sang năm, mộ long biến vận sau Đông 
chí, chính ứng hợp khởi độn từ cuối năm. Như Càn sơn thuộc 
kim, kim mộ tại и. Ngu Ту nguyên доп nam Giáp КУ, từ Giáp 
tý thuận số được Ất sửu, nạp âm thuộc kim, tức biến vận là kim 
vận. Sau Đông chí thuộc năm Ất Canh, từ Bính tý thuận số được 
Đinh sửu, пар âm thuộc thủy, biến vận tức là thủy vận. 
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7. NIÊN NGUYỆT KHÁC SON GIA 
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"Thông thư đại toàn" nói rằng: "Hai mươi tư sơn mộ long biến 
vận năm nay, vận của sơn nào đó nạp âm năm tháng khác. tức là 
năm tháng khắc sơn đó. Chỉ luận về việc làm mới nhà cửa. lạp 
phần mộ mới, còn việc dỡ bỏ, tu sửa dựng tạo mà không động 
đến nền dất, với việc phụ táng vào phần mộ cũ đều không luận". 

Như nạp âm năm Giáp tý th::ộc kım, năm đó thủy thổ sơn 
mộ vận là Mậu thin thuộc mộc bị nạp âm khắc, tức là năm đó 
khắc Giáp Dần Thìn Tốn Tuất Khẩm Tân tám thủy sơn. Sử: 
Quý Khôn Canh Mùi là năm thổ sơn cũng vậy. Năm Giáp tý 
tháng Bính dần, Định mão, „Слар tuất, Ât Бої nạp âm thuộc hoa, 
năm đó kim sơn, mộ vận Ất sửu thuộc kim, bị nạp âm tháng 
khắc, tức là tháng giêng, hai, chín, mười khắc Càn Hợi Đoài 
Định bốn kim sơn vậy. Tháng Mậu thin, Кі tị пар âm thuộc 
mộc, năm đó là mộc sơn, mộ vận Tân mùi thuộc thổ bị nạp âm 
tháng khắc, tức là tháng ba, tư khắc Chấn Cấn Tị là ba mộc sơn 
vậy. Tháng Canh ngọ, Tân mùi nạp âm thuộc thổ, năm mộc hai 
mươi tư sơn không có thủy vận, tức là các tháng đó không khắc. 
Tháng Nhâm thân, Quý dậu nạp âm thuộc kim, giống với nạp 
âm bản niên, vì vậy cũng khắc thủy, thổ sơn. Tháng Bính tý, 
Định sửu nạp âm thuộc thủy, bản niên hỏa sơn, mộ vận Giáp 
tuất thuộc hỏa, bị nạp âm. tháng khắc, tức là tháng mười một, 
chạp khắc Ly Nhâm Bính Ất bốn hỏa sơn. 


Lại như năm Nhâm thân, nạp âm thuộc kim, bản niên hai 
mươi tư sơn không có mộc vận, duy sau Đông chí kim sơn mộ 
vận là Quý sửu thuộc mộc bị nạp âm năm khắc, tức là hai mươi 
tư sơn của bản niên đều không bị khắc, sau Đông chí khắc Càn 
Hợi Боді Đinh là bốn kim sơn. 

Ngày giờ khắc sơn gia đều phỏng theo như thế. 

Phàm phép từ năm tháng khởi sơn gia, dùng ngũ Tý nguyên 
độn bản niên kinh qua tính toán, nạp âm tứ mộ Sửu Thìn Mùi 
'Tuât, nạp âm tư mộ của пат thang khác vậy. Chó mộ đó là mộ 
của sơn mỗ tức là năm tháng khắc sơn mỗ đó. Đại để mộ long 
biến vận đi theo sơn khởi mà kị năm tháng như thế đi theo năm 
tháng khởi mà khắc sơn gia, xen dự, đắp đổi thúc đẩy nhau lý 
của nó chỉ là một. 
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Thich y | 

"Thông tư đại toàn" nói: "Hai mudi tư sơn bản niên mộ long 
biến ván, sơn nào vận bị năm tháng nạp âm khắc, chinh là năm 
tháng khác sơn đó. Chỉ xây dựng mới nhà cửa và lập phần mộ 
mới tiến hành cứu xét, ngoài ra dỡ bỏ, sửa chữa, tạo dựng nếu 
không động đến nền đất, cho đến phụ táng vào phần mộ cũ, 
cũng không cần quay tránh đi". 

Như nạp âm năm Giáp tý thuộc kim, bản niên là thủy thổ 
sơn. mộ vận Mậu thìn thuộc mộc, bị chỗ nạp âm năm khắc, 
chính là nạp âm bản niên khắc tám thủy sơn bản niên và năm 
thổ sơn vậy. Ngoài ra tháng ngày giờ đều phỏng theo như thế 
mà suy ra. 

Mộ long biến vận theo sơn khởi mà kị năm nào, tháng nào; 
пат tháng khắc sơn gia thì theo năm tháng khởi mà khắc sơn 
gia. Nguyên lý của hai thứ đó là nhất trí. 
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PHUONG VI HAI MƯƠI TU TIÉT KHÍ 


Гар xuán: Сап-Уй thủy: Dần - Kinh ігар: Giáp - Xuân phân: 
Chấn Thanh minh: Ất - Cốc vũ: Thìn - Lập Hạ: Tốn - Tiểu mãn: Tị 
- Mang chủng: Bính - Hạ chí: Ly - Tiểu thử: Đinh - Đại thử; Mùi - 
Lập thu: Khôn - Xử thử: Thân - Bạch lộ: Canh - Thu phân: Đoài - 
Hàn lộ: Tân - Sương giáng: Tuất - Bạch lộ: Canh - Thu phân: Боді 
- Hàn lộ: Tân - Sương giáng: Tuất - Lập đông: Càn - Tiểu tuyết: 
Hợi - Đại tuyết: Nhâm - Đông chí: Khám - Tiểu hàn: Quý - Đại 
hàn: Sửu. Tứ lập, nhị phân, nhị chí chính ứng với bát quái, 
đúng là bát tiết. Kỳ môn cửu сис! đều khởi ở đây. 


1 "Kỳ môn cửu cục: Kỳ môn tức là Kỳ môn độn Giáp một trong ba cách thức. Kỳ môn bố cục 
dùng âm dương nhị (2) độn, sau Đông chí dùng đương độn. Thuận phi cửu cung; sau На 
chí dùng âm độn, nghịch phi cửu cung. Đều là cửu cục, hợp thành thập bát cục. 
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ВАТ QUÁI NẠP GIÁP TAM HỢP 


uga шечм 19" 


K1 


юн uue2 ви 
Sữu Định Ti 


Càn nạp Giáp-Khảm nạp Quý Thân Thìn-Cấn nạp Bính- 
Chấn nạp Canh Hợi Mùi-Tốn nạp Tân-Ly nạp Nhâm Dần Tuất- 
Khôn пар Ак боді пар pinh Ті Súu. Крат Ly không пар Mậu 
Kỷ, hai mươi tư sơn không có Mậu Kỷ, vì vày Ly nạp Nhâm của 
Càn, Khảm nạp Quý của Khôn. 

Phép này không biết từ đâu lại. 

Nay theo "Khải mong phụ luan" пої rang: „роб am của hỏa 
vậy, dụng của nó thì là dương mà thiên dùng, vì vậy nét vạch 
trong Càn giao với Khôn mà biến là Ly. Thể là уду, dung nó thì 
là am mà địa dùng уду, vì vậy nét vạch trong Khôn giao với Càn 
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mà biến là Kham". Như thế là Khàm Ly nạp Màu Ку vậy, vốn 
từ truyện của tiên thiên: mà Ly nạp Nhâm, Крат nạp Quý, thì 
là dụng của hậu thiên vậy. Bốn chính quái đó kiêm nạp tám chị, 
dùng với chi của bản quái là tam hợp cục. Tọa sơn của địa lý 
gia, cửu tỉnh tranh âm tranh dương đều khởi ở đó. 


Thích ý 

Bát quái nạp Giáp tam hợp, Khảm Ly, không nạp Mậu Kỷ 
là bởi vì hai mươi tư sơn không có Mậu Kỷ, cho nên Ly nạp 
Nhâm của Càn, Khảm nạp Quý của Khôn. Trên thực tế hai loại 
phương pháp đó đều có căn cứ. Ấy là Khảm Ly nạp Mậu Ky, 
nguồn gốc xuất ra từ truyện của tiên thiên bát quái. Ly nạp 
Nhâm, Khẩm nạp Quý thì là dụng của hậu thiên bát quái. Tứ 
chính quái trừ chỗ nạp thuộc thiên can ra, kiêm nạp tám chị, 
tức là một chính quái kiêm nạp hai chi. Như thế chỗ hai chi với 
chính quái thuộc địa chi. Tọa sơn của thuật Kham dư, cửu tỉnh 
tranh âm tranh dương, nguồn gốc đều xuất ra từ chỗ đó. 
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TIỂU DU NIÊN BIẾN QUÁI 


Tiểu du niên biến quái, "Thanh nang kinh" bảo rằng là 
Cửu diệu, cũng có tên là phiên quái (дме lật lại N.D) Từ див 
Сап lật lại là Thiên phụ quái; từ qué Khôn lật lại là địa mẫu 
quái, đều do thiên định quái lật lại biến mà xuất ra. Tranh 
âm tranh dương của địa lý gia, tam cát, lục tú (đẹp-xuất sắc), 
bát quý, thập nhị cát long, đều gốc ở đó. Đời sau mượn dùng 
lấy làm nam nữ hợp hôn, vì vậy là du niên. Bởi vì dương 
trạch đã có phép du niên biến quái, vì vậy như thế gọi là tiểu 
du niên. Phép này lấy Tham lang, Cự môn, Lộc tôn, Văn khúc 
Liêm trinh, Vũ khúc, Phá quân, Tả phù, Hữu bật làm thứ tự. 
Lấy bát quái mà luận thì Hữu bật với Tả phù đồng cung. Lấy 
cửu cung mà luận thì Tham lang là 1 bạch thuộc thủy, Cự 
môn là 2 hắc thuộc thổ, Lộc tổn là 3 bích, Văn khúc là 4 lục 
thuộc mộc. Liêm trinh là 5 hoàng thuộc thổ, Vũ khúc là 6 
bạch, Phá quân là 7 xích thuộc kim. Tả phù là 8 bạch thuộc 
thổ, Hữu bật là 9 tử thuộc hỏa. Lại lấy ngũ tinh mà luận thì 
Tham lang là Sinh khí thuộc mộc, Cự môn là Thiên y, Lộc tồn 
là Tuyệt thể thuộc thổ, Văn khúc là Phúc đức, Phá quân là 
Tuyệt mệnh thuộc kim, Phụ Bật theo bản cung vô đoan thuộc 
(nghĩa là (không đứng đắn), không thuộc cát N.D). Địa lý gia 
theo trên long khởi, lấy Tham Lang, Cự môn, Vũ khúc, Liêm 
trình Phụ Bật là hung. Dùng nghĩa của nó tự đã không giống 
nhau. Quái lệ nói rõ, đầy đủ ở sau. 
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THIËN DÍNH QUÁI 


== 


ông phải không có thể được. "Địa lý đại thành" 
uả có không nhất định. 


THIÊN PHỤ QUÁI 


Phá Ly Liêm Tốn Lộc Khôn Tham Đoài 
Dung ES = т mẽ 
Khởi — == = зе 
Phụ сап Vu Can Van kham Cự Chân 
Thiên phu quái theo từ Сап lật lại khởi, từ trên đến giữa, 
gita, mà quay lên trên, lấy theo thứ tự 


đến dưới, mà quay về 
biến. Hào trên của Càn biến là Đoài là Tham lang, hào giữa của 
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poài biến làm Chấn là Cự môn, hào dưới của Chấn biến làm 
Khôn là Lộc tổn, hào giữa của Khôn biến làm Крат là Văn 
khúc. hào trên của Khảm biến làm Tốn là Liêm trinh, hào giữa 
của Tốn biến làm Cấn là Vũ khúc, hào dưới của Cấn biến làm 


Ly là Phá quân, hào giữa của Ly biên quay về làm Càn là Phụ 
Bật. Ау là bàng khởi bàng dừng lại. 


ĐỊA MẪU QUÁI 


Địa mẫu quái từ Khôn lật lại khởi. Hào thượng của Khôn 
biến làm Cấn là Tham lang, hào giữa của Cấn biến làm Tốn là 
Cự môn, hào dưới Tốn biến làm Càn là Lộc tổn, hào giữa Сап 
biến làm Ly là Văn khúc, hào trên Ly biến làm Chấn là Liêm 
trinh, hào giữa Chấn biến làm Đoài là Vũ khúc, hào dưới Đoài 
biến làm Крат là Phá quân, hào giữa Крат biến quay về làm 
Khôn là Phụ Bật. Ây là ở giữa khởi, ở giữa dừng lại. 

"heo "Thanh nang kinh" Thái huyền suốt cả Dịch 46; lấy 
Khôn làm bản cung, nói rằng Khôn là địa mẫu, chỗ các sơn gửi 
vào, tam cát, lục tú thế định ở đấy. Quái lệ quyết nói rằng: 
"Kinh nói: tam cát chỉ cần đến thế tốt. Nhưng lấy địa mâu quái 
làm chủ, cầu chỗ Cấn Bính тёп Tân Đoài Đinh Тї Sửu Chấn 
Canh Hợi Mùi thập nhị âm long chỗ các sơn gửi vào cho nên 
vậy. Khâu công, ca ngợi nói rằng: Ba loại đại quái khởi như thế 


^ 2 РА 


пао, Huyën № паш đó tự thân truyền khâu. Tam cát chỉ cầu 
đến thế tốt hướng nhà cần xem hào Quỷ biến. Chú giải rằng: 
Khôn là địa mâu chô các sơn gửi thác, хеш long Khôn quái tìm 
cầu tam cát. Đời sau nhân thế bèn có thuyết là địa lý quí âm. 
Nay theo Thanh nang quái lệ, tám cung đều gọi là địa mẫu 
tam cát Chú giải rằng: Tam cát đến sơn, dương sơn âm rụng 


171 


xuóng, ám son duong làn xuóng mà 1а dương thủy triều, thứ 
cát. Như vậy thì sơn không đều là âm, theo thứ tự lấy phối nhau 
với thủy là cát. Chỗ bảo rằng địa mẫu quái riêng cử Khôn ra để 


cát. Cấn nạp Bính, Tốn nạp Tân, Đoài nạp Định, vì vậy lấy Bính 
Tân Đỉnh cùng tam cát là lục tú. Lại Cấn Tốn Chấn Đoài bốn 
quẻ, rút đi hào giữa, còn hai hào thượng hạ, đều là âm dương 
được phối đó là cửu lục hướng về hòa. Chấn quái Liêm trinh tuy 


chuyên cử địa mẫu để xem lệ. Khâu công khen ngợi chỗ bảo rằng 
"về sau lật lại cân nhắc làm ra bát sơn", đúng vậy. 


Cự Ly Văn Tốn Vũ Khôn Phụ Đoài 
== = ШЕ == кн 
еее = вш = mm РУ 
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“äu ФІЗ Khón biến làm Chấn là Phá quân hào giữa Chấn 
гп trở về làm Đoài là Phụ Bật. 


ТОМ CUNG PHIÊN QUÁI 
Vü Lv Phụ Tôn Cự Khôn Van Đoài 
== ШЕ ка шщ == 
| й k > T 
| | 
| — | мы, а | 
— - "ча рь 
= “Dung == zš 
Liëm Càn Phá Cấn Tham Khảm Lộc Chấn 


Vũ khúc, hào dưới Ly biến làm Cấn là Phá quân, hào 
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САМ CUNG PHIËN QUÁI 


Liêm Ly Phá Tốn Tham Khôn Lộc Ром 
=.a m Р = == 
= 

\ 

1 


Khôn biến làm Khàm là Cự môn, hà 

là Lộc tồn, hào giữa Đoài biến làm Chân là Văn khúc, hào trên 
Chấn biến làm Ly là Liêm trinh, hào giữa Ly biến làm Càn là 
Vũ khúc, hào dưới Càn biến làm тёп là Phá quân, hào giữa Tốn 
biến trở về làm Cấn là Phụ Bật. 


CHẤN CUNG PHIÊN QUÁI 

Tham Ly Lộc Tốn Liêm Khôn Phá đoài 
F == =m - яв Г N 
= = == == Dung 

| | 
“xa 
— Г се 
u si — == э = 
Cu Сап Văn Cấn Vũ Khảm Phụ Chấn 


Hào trên quê Chấn biến làm Ly là Tham lang, hào giữa Ly 
biến làm Сап là Cự môn, hào dưới Càn biến làm Tốn là Lộc tồn, 
hào giữa Tôn biến làm Cấn là Văn khúc, hào trên Cấn biến làm 


Khôn là Liêm trinh, hào giữa Khôn biến làm Khàm là Vũ khúc, 
hào dưới Крат biến làm роді là Phá quân, hào giữa Đoài biến 
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LY CUNG PHIÊN QUÁI 


Phu Ly vü Тбп văn Khón Cu Đoài 
Khởi mi Кы == эз = ша 
Dung —. = - — m єю 

Рһа Сап Liêm Сап Lộc Khảm Tham Chấn 


Hào trên quẻ Ly biến làm Chấn là Tham lang, hào giữa 
Chấn biến làm Đoài là Cự môn, hào dưới Đoài biến làm Крат 
là Lộc tồn, hào giữa Крат biến làm Khôn là Văn khúc, hào trên 
Khôn biến làm Cấn là Liêm trinh, hào giữa Cấn biến làm Tốn là 
Vũ khúc, hào dưới Tốn biến làm Càn là Phá quân, hào giữa Càn 
biến trở về làm Ly là Phụ bật. 

Ở trên ba quẻ đều dùng lệ của địa mẫu quái. 

Theo phép của phiên quái, đều lấy một hào ở trên biến làm 
Sinh khí Tham lang, lấy hai hào ở trên biến làm Thiên y Cự 
môn, một hào ở dưới biến làm Ngũ qui Liêm Trinh, hai hào dưới 
biến làm Phúc đức Vũ khúc, hai hào trên dưới biến làm Du hồn 
Văn khúc, hào giữa biến làm Tuyệt mệnh Phá quân, ba hào đều 
biến làm Tuyệt thể Lộc tồn, ba hào đều không biến thành Phục 
vị Phụ Bật. Đại thể dùng một hào ở trên biến, hai hào ở trên 
biến hoặc một hào ở dưới biến, hai hào ở dưới biến thì Càn Khôn 
Крат Ly, bốn qué dương tất biến làm bốn quẻ âm Chấn Cấn 
Đoài Tốn, mà bốn quẻ âm tất biến làm bốn quẻ dương, vì vậy 
tam cát chọn dùng cho tọa sơn. Chỗ các nhà địa lý bảo rằng, 
dương long tọa âm sơn lập dương hướng, âm long tọa dương sơn 
lập âm hướng, đúng vậy. Sơn với hướng đã có âm dương không 
giống nhau, vì vậy luận hướng lại từ ngôi vị đối với bản cung 
phương Мрт qui khởi Tham lang, mà đem bản cung với Ngũ 
qui đổi nhau, gọi là Ngũ qui quái. Như Càn là bản cung, Tốn là 
Ngũ qui, chính là chuyển đem Tốn làm bản cung, từ Tốn đổi 
cung trên Khàm khởi Tham lang, Khôn là Cự môn, Chấn là Lộc 
tồn, Đoài là Văn khúc, Càn là Ngũ qui, Ly là Vũ khúc, Cấn là 
Phá quân, Tốn là Phụ Bật. Như vậy sau Càn Tốn đổi nhau, vẫn 
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lấy Сап là bản cung, Tón là Ngũ qui, thì được chó Khảm Khôn 
Ly là tam cát, lại đều là tranh dương với bản cung Càn, mà 
những quẻ đó biến theo một trên, một dưới lấy thứ tự là Phụ 
Vũ, Phá Liêm Tham Cự Lộc Văn. Như vậy thì cát hung của biến 
quái, đều lấy chỗ âm dương phân chia ra làm định mà thôi. 
chưa hẳn có thâm $ уйу. Ноас bảo rằng theo các lệ, cũng hợp ở 
đó. Thuyết này nói rằng: Tiên thiên bát quái mộ hào hàng trên 
biến, chỗ bản tượng sinh ra, âm dương tương phổi, tương sinh, 
tương tỉ (sanh với nhau N.D), ấy là do đồng khí mà tương đắc, vì 
vậy là Sinh khí. Hai hào hàng trên biến, chỗ bản nghi sinh ra 
(nghi: khuôn mẫu N.D), cơ ngẫu phối nhau, chế nhau mà không 
hại nhau, ấy là giống như sửa sai uốn lệch, vì vậy gọi là Thiên 
y. Một hào dưới biến, dương qua giao với âm, âm qua giao với 
dương, đi qua là khuất (co lại N.D), khuất là qui, mà thứ tự của 
quái đều cách nhau năm ngôi vi, vì vậy gọi là Ngũ qui Hai hào 
hàng dưới biến, lão thiếu đồng tính, âm dương trao đổi, chí thì 
Lương đắc, khí thì tương sinh, vì vậy là Phúc đức. Hai hào trên 
dưới biến, dương nghi cách ngôi vị mà giao ở âm, âm nghi cách 
ngôi vị mà giao ở dương, âm dương cơ ngẫu đều không tương 
phối, vì vậy gọi là Du hồn. Một hào ở giữa biến, dương nghi cách 
ngôi vị mà hoàn trở về dương, âm nghi cách ngôi vị mà hoàn trở 
về âm khí đó trái lại qui trở về mà giao nhau lại khắc, vì vậy gọi 
là Tuyệt mệnh Ba hào đều biến thì quái vị đối xung, toàn không 
phải là bản thể, vì vậy gọi là Tuyệt thể. Ba hào đều không biến 
thì tự được bản cung, vì vậy gọi là Phục vị, giống như nói là 
phục ngâm ' vậy. Tại tám cung quái tượng, thì hào trên giữ thế 
quái là bản cung Phục vị, thế quái ban sơ là Ngũ qui, thế quái 
hai là Phúc đức, thế quái ba là Tuyệt thể, thế quái bốn là Thiên 
y, thế quái năm là Sinh khí, quái du hồn là Du hồn, quái qui về 
hồn là tuyệt mệnh. Như Càn lại gặp Càn thì là trùng Càn, là 
hào thượng giữ thế ,quái, đúng là phục ngâm. Càn Tốn gặp nhau 
thì thành Cấu, Tiểu xúc, đều là sơ thế quái, là Ngũ quỉ. Càn 
Cấn gặp nhau thì thành Độn, Đại xúc, đều là thế quái hai, là 
Phúc đức. Сап Khôn gặp nhau thì thành Thái, Bi, đều là thế 


1. Phục ngâm: Thuật ngữ của Kỳ môn độn Giáp, lại gọi là Cửu tỉnh phục ngâm. Thiên 
bàn Thiên bóng gia thêm địa bàn Thiên bồng, cửu tinh nhưng tại bản cung không 
động là phục ngâm, chính là tượng hung. 
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quái ba là Tuyệt thể. Сап Chấn gặp nhau thi thành Vô vong, 
Đại tráng đều là thế quái bốn là Thiên y. Càn Đoài gặp nhau thì 
thành Lý, Quải, đều là thế quái năm là Sinh khí. Сап Кбат 
gặp nhau thì thành Nhu, Tụng, đều là du hồn quái là Du hồn. 
Càn Ly gặp nhau thì thành Đồng nhân, Đại hữu đều là qui hồn 
quái, là Tuyệt mệnh. Ngoài ra phỏng theo như thế. 

Nay theo thuyết của tiên thiên rất khéo, chỗ tám cung quái 
tượng thì duy Tuyệt Thể, Du hồn, Tuyệt mệnh nghĩa hợp với 
quái biến, ngoài ra không có chỗ dùng. Đại thể giữ lấy như thế 
để ghi nhớ mà thôi. Đồ hình liệt bày ra ở sau. 

Thích ý 

Tiểu du niên biến quái "Thanh nang kinh" gọi là Cửu diệu, 
lại gọi là phiên quái. Từ quẻ Càn khởi, lật lại là thiên phụ quái, 
từ quê Khôn khởi lật lại là địa mẫu quái. Hai quê đó đều do từ 
thiên định quái lật lại biến mà tới. Tranh âm, tranh dương của 
thuật Kham du tam саї, luc tú, bát quí, thập nhị cát long, 
nguồn gốc đều xuất ra từ đó. Đời sau dùng nó lại gắn với việc 
hợp hôn của nam nữ, cho nên gọi là Du niên. Nhân về dương 
trạch đã có phép Du niên biến quái cho nên mới đem phép này 
gọi là Tiểu du niên. Phương pháp đó là lấy theo thứ tự Tham 
lang Cự môn Lộc tón Văn khúc Liêm trinh Vũ khúc Phá quân 
Tả phù Hữu Bật phối hợp với bát quái, cửu cung, ngũ tỉnh 
chuyển lật lại. Địa lý gia thì theo khởi ở trên sơn lấy Tham lang 
Cự môn Liêm trinh và cát, ngoài ra là hung. Hai nhà dùng 
nghĩa đều không giống nhau. 


THIÊN ĐỊNH QUÁI 


Thiên định quái khởi lệ dùng hào trên của bản quái, biến 
làm quẻ đối lại, bởi vì thế vị trí của các quẻ có thể đem đổi cho 
nhau đều không cố định bất biến. 

Địa mẫu quái 

Theo chỗ gọi là địa mẫu quái chẳng qua là đặc сії quê Khôn 
làm đại biểu cho các quẻ khác. Ví như lấy Khôn làm bản long 
thì Cấn là Tham lang, Tốn là Cự môn, Đoài là Vũ khúc, cho nên 
Cấn Tốn Đoài là tam cát. Quẻ Cấn nạp Bính quẻ Tốn nạp Tân, 
quẻ Đoài nạp Đinh. Cho nên lấy Bính Tân Đinh hợp với tam cát 
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là luc tú. Rút đi hào giữa của bón quẻ Cấn Tón Chấn Đoài chỗ 
dư ra hai hào trên dưới đều là âm dương tương phối, gọi là "cửu 
lục xung hòa". Quẻ Chấn Liêm trinh nguyên là hung, thời đó 
âm dương đắc phối, biến mà thành cát. Chấn nạp Canh, cho nên 
lấy Chấn Canh hợp với tam cát, lục tú là bát quý. Còn tam hợp 
của Đoàn là Ti (Dậu) Sửu, tam hợp của Chấn là Hợi (Mão) Mùi, 
cho nên lấy TỊ Sửu Hợi Mùi cùng bát quý là thị nhập cát sơn. 
Đều do địa mẫu quái mà định. Nhưng tám cung đều có cửu 
tinh. Thiên phụ quái được Càn “Đoài đối nhau của thiên định 
quái, Tốn Khảm đối nhau, địa mẫu quái được Ly Chấn đối nhau 
của thiên định quái, Cấn Khôn đối nhau. Ngoài ra nội dung của 
sáu quẻ ôm lấy tất cả không để sót. Cho nên phép phiên quái là 
cú thiên phụ, địa mẫu lấy làm đại biểu, thập nhị cát sơn lại 
chuyên cử địa mẫu lấy làm đại biểu. Khâu công khen ngợi chỗ 
nói "về sau lật lại nghĩ ra làm bát sơn" chính là ý tứ ở chỗ này. 

Theo phép phiên quái, đều lấy một hào thượng biến làm 
Sinh khí Tham lang, hai hào thượng biến làm Thiên y Cự môn, 
một hào hạ biến làm Ngũ qui Liêm trinh, hai hào hạ biến làm 
Phúc đức Vũ khúc, hai hào thượng hạ biến làm Du hồn Văn 
khúc, hào giữa biến làm Tuyệt mệnh Phá quân, ba hào đều biến 
làm Tuyệt thể Lộc tổn, ba hào đều không biến làm Phục vị Phụ 
Bật. Theo quy luật phiên biến như thế là bốn quê dương Càn 
Khôn Крат Ly tất nhiên chuyển biến làm bốn quẻ âm Chấn 
Cấn Đoài Tốn, mà bốn qué âm tất biến làm bốn quẻ dương, âm 
dương đổi nhau, vì vậy là tam cát, tại tuyển trạch tọa sơn chọn 
dùng thời. Các nhà địa lý chỗ bảo rằng dương long tọa âm sơn 
lập dương hướng, âm long tọa dương sơn lập âm hướng. Chỗ 
dùng ý chính tại ở đó. Đã thế sơn với hướng lại có âm dương 
không giống nhau cho nên luận hướng lại theo ngôi vị đối với 
bản cung phương Ngũ qui khởi Tham lang, mà lấy bản cung với 
Ngũ qui trao đổi lẫn nhau _BỌI là qué Ngũ qui. Dựa vào phương 
pháp phiên biến đó, thì chỗ bảo là cát chung của biến quái, đều 
do chỗ thuộc về âm dương quyết định cũng không có thâm nghĩa 
gì. Có người căn cứ vào tiên thiên bát quái để khảo sát biến 
quái, cung co chỗ hợp nhau. Loại đó giải thích rõ ràng mười 
phần sảo diệu, nhưng tám cung quái tượng chỉ có Tuyệt thể, Du 
hồn, Tuyệt mệnh với quẻ biến là dùng ý giống nhau, ngoài ra 
nói cũng không thông. 
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ĐẠI DU NIÊN BIẾN QUÁI 


Đại du niên biến quái các nhà xem dương trạch dùng. 
Tuyển trạch có thuyết lấy tuổi đã trải qua của trạch trưởng 
phối hợp với việc tu tạo, vì vậy có tên là du niên. Bởi địa lý 
cũng có phép du niên biến quái, vì thế có tên là đại du niên. 
Tiểu âm mà đại dương vậy. Phép này cũng do thiên định quái 
lật lại biến mà xuất ra, rồi lấy Tham lang, Liêm trinh, Vũ 
khúc, Văn khúc. Lộc tổn, Cự môn, Phá quân, Phụ Bật làm 
thứ tự. Như Càn là bản cung, hào trên của Càn biến làm Đoài 
là Tham lang hào giữa của Đoài biến làm Chấn là Ngũ qui, 
hào dưới của Chấn biến làm Khôn là Vũ khúc, hào giữa của 
Khôn biến làm Kham là Văn khúc, hào trên của Khẩm biến 
làm Tốn là Lộc tổn, hào giữa của Tốn biến làm Cấn là Cự 
môn, hào dưới của Cấn biến làm Ly là Phá quân, hào giữa 
của Khôn biến làm Khẩm và Văn khúc, hào trên của Крат 
biến làm Tốn là Lộc tổn, hào giữa của Tốn biến làm Cấn là 
Cự môn, hào dưới của Cấn biến làm Ly là Phá quân, hào giữa 
của Ly biến quay về làm Càn là Phụ Bật. Tham lang với tiểu 
du giống nhau cũng gọi là Sinh khí. Liêm trinh tức là Cự môn 
với tiểu du, cũng gọi là Ngũ quỉ. Vũ khúc tức là tuyệt thể của 
tiểu du, lại gọi là Diên niên. Văn khúc với tiểu du, lại gọi là 
Họa hại. Cự môn là Phúc đức của tiểu du, cũng gọi là Thiên 
y. Phá quân, Phụ Bật với tiểu du giống nhau. Đại để phép của 
dương trạch, hai thiếu phối với nhau là Đông tứ trạch. Đông 
lây đêu tự phôi nhau là cát, cài vào phỏi nhau la hung, мі 
vậy cát hung của biến quái với tiểu du niên có chỗ giống và 
khác nhau. Phép của phiên quái đều lấy một hào ở trên biến 
là Sinh khí Tham lang, hai hào ở dưới biến là Thiên y Cự 
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môn, ba hào đều biến làm Diên niên Vũ khúc, ba hào đều 
không biến làm Phục vị Phụ Bật. Đại để hào trên biến thì 
Càn Đoài đắp đổi nhau biến, Cấn Khôn đắp đổi nhau biến, Ly 
Chấn đắp đổi nhau biến, Khảm Tốn đắp đổi nhau biến. Hai 
hào dưới biến thì Càn Cấn đắp đổi nhau biến, Đoài Khôn đắp 
đổi nhau biến, Ly Крат đắp đổi nhau biến, Chấn Tốn đắp đổi 
nhau biến. Ba hào đều không biến thì tự được bản cung. Déu 
là lão thiếu mỗi cái tự phối với nhau, vì vậy là cát. Ngoài thế 
ra thì lão thiếu cài vào nhau phối, vì thế là hung. Tại tám 
cung quái tượng, thì quẻ thế ở hào thượng là Phục vị, quẻ thế 
ở hào sơ là Họa hại, quẻ thế ở hào nhị là Thiên y, quẻ thế ở 
hào tam là Diên niên, quẻ thế ở hào tứ là Ngũ qui, quẻ thế ở 
hào ngũ là Sinh khí, qué Du hồn là Lục sát, qué Quy hồn là 
Tuyệt mệnh. Với lệ của tiểu du niên cũng có chỗ khác, có chỗ 
giống. Đồ hình đều liệt bày ở dưới. 


ĐỒ HÌNH BIẾN MỘT HÀO THƯỢNG 
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Tiểu du niên Sinh khí cát 
Đại du niên Sinh bhí cát 
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- Сап một hào thượng biến 
làm Đoài 

- Ly một hào thượng biến 
làm Chấn 

- Tốn một hào thượng biến 
làm Khẩm 

- Cấn một hào thượng biến 
làm Khôn 


- Đoài một hào thượng biến 
làm Càn 

- Chấn một hào thượng biến 
làm Ly 

- Khảm một hào шады» biến 
làm Tốn 

- Khôn một hào thượng biến 
làm Cấn 


Càn Đoài, chỗ lão dương sinh, Ly Chấn, chỗ thiếu âm sinh. 


Tốn Крат, chỗ thiếu dương sinh. Cấn Khôn chỗ lão âm sinh, 
chính là thứ tự của tự nhiên tiên thiên sinh quái. Càn Đoài hai 
kim song đôi nhau. Chấn Ly mộc hỏa sinh nhau, Крат Tôn 
thủy mộc tương sinh, Cấn Khôn hai thổ sánh nhau. Mà hậu 
thiên Càn dương, Đoài âm; Chấn dương Ly âm, Khẩm dương, 
Tốn âm; Cấn dương, Khôn âm. Сап Khôn Kham Ly phối với cơ 
của Lạc thư, Đoài Cấn Cấn Tốn phối với ngẫu của Lạc thư; lại 
đều là được âm dương phối, ấy là tượng tối cát. Vì vậy tiểu du, 
đại du niên đều lấy làm Sinh khí. 


ĐỒ HÌNH BIẾN HAI HÀO THƯỢNG 


- Càn hai hào thượng biến 
làm Chấn 

- Đoài hai hào thượng 
biến làm Ly 

- Tơn hai hao thượng biến 
làm Khôn 

- Khẩm hai hào thượng 
biến làm Cấn 


- Chấn hai hào thượng biến 
làm Càn 

- Ly hai hào thượng biến 

làm Đoài 

Ehon hai hào thuong bién 

làm Tón 

- Cấn hai hào thượng biến 
làm Крат 
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ĐỒ HÌNH BIẾN НА! HÀO THƯỢNG 


` 
Г] 
шечя 


Tiểu du niên Thiên у cát 
Đại du niên Ngũ qui hung 


Càn Chấn kim mộc tương khắc. Đoài Ly hỏa kim tương 
khác, đều là chỗ dương nghi sinh. Tốn Khôn mộc thổ tương 
khắc. Khảm Cấn thủy thổ tương khắc, đều là chỗ âm nghỉ sinh. 
Lạc :hư còn thêm âm dương phối với nhau có nghĩa là chế nhau 
mà không hại nhau, vì vậy tiểu du niên lấy làm Thiên y. đại du 
niên thì lấy chỗ lão thiếu không phối nhau làm hung. Lại lấy 
tươrg khắc làm quy, vì vậy là Ngũ qui. Nghĩa đều có dùng vậy. 


ĐỒ HÌNH MỘT HÀO руб! BIẾN 


- Сіп một hào hạ biến làm Топ 
Dài một hào hạ biến làm 
Кат 

- Ду một hào hạ biến làm Cấn 

- Chấn một hào hạ biến làm 
Khôn 
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- Tốn một hào hạ biến làm Càn 


Khám một hào hạ biến làm Đoài 


- Cấn một hào hạ biến làm Ly 


- Khôn một hào hạ biến làm Chấn 


ĐỒ HÌNH MỘT HÀO DUƠI BIẾN 
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Tiểu du niên Ngũ qui hung 
Đại dụ niên Họa hại hung 
Lấy Càn Đoài Ly Chấn bốn dương qua giao với bốn âm Tốn 
Крат Cấn Khôn. Tón Крат Cấn Khôn bốn âm giao qua với bốn 
dương Càn Đoài Ly Chấn, lão thiếu đều không phối với nhau, vì 
vậy tiểu du niên lấy đi qua làm cong khuất là qui. Lại theo thứ 
tự của tiên thiên quái đều cách năm ngôi уі, vì vậy là Ngủ qui. 
Đại du niên đã dùng tương khắc làm qui, thì lấy như thế là Họa 
hại, đều không cát vậy. 


ĐỒ HÌNH HAI HÀO HẠ BIẾN 
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Tiểu du niên Phúc đức cát Đại du niên Thiên y cát 
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- Сап hai hào hạ biến làm Cấn - Cấn hai hào hạ biến làm Càn 

- Đoài hai hào hạ biến làm Khôn - Khôn hai hào hạ biến làm Đoài 

- Ly hai hào hạ biến làm Tốn - Tốn hai hào hạ biến làm Ly 

- Chấn hai hào hạ biến làm Крат - Kham hai hào hạ biến làm Chấn 

Сап Cấn thổ kim tương sinh. Đoài Khôn thổ kim tương 

sinh, hai lão phối với nhau. Tốn Ly mộc hỏa tưởng sinh. Крат 
Chấn thủy mộc tương sinh, hai thiếu phối với nhau. Luận bát quái 
thì lấy ầm dương tự được là Đức. Luận cửu cung thì lấy âm dương 
thích hợp nhau (tương đắc) là Đức. Vì vậy tiêu du niên lấy làm 
Phúc đức. Đại du niên lấy là quẻ ba hào đều biến; lão, trưởng, 
chính thiếu phối với nhau là cát, không gọi là Phúc đức mà gọi 
là Diên niên thì lấy thế là ngày Thiên у. Đều là cát quái. 


ĐỒ HÌNH HAI HÀO THƯỢNG HẠ BIẾN 
Càn 


СА 
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Tiểu du niên Du hôn hung 
Đại du niên Lục sát hung 
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- Сап hai hào thượng hạ biến - Крат hai hào thượng 


làm Крат hạ biến làm Càn 

- Đoài hai hào thượng hạ biến - Tốn hai hào thượng hạ 
làm Tốn biến làm Đoài 

- Ly hai hào thượng hạ biến - Khôn hai hào thượng hạ 
làm Khôn biến làm Ly 

- Chấn hai hào thượng hạ biến - Cấn hai hào thượng hạ 
làm Cấn biến làm Chấn 


ĐỒ HÌNH MỘT HÀO GIỮA BIẾN 


Càn 


шеця 


Кһдл 


Tiểu ди niên Tuyệt mệnh hung 
Раі du niên Tuyệt mệnh hung 


- Càn hào giữa biến làm Ly - Ly hào giữa biến làm Càn 
- Đoan hao giua bien lam Chân - Chân hào giữa biên làm боді 
- Tốn hào giữa biến làm Cấn - Cấn hào giữa biến làm Tốn 
- Крат hào giữa biến làm - Khôn hào giữa biến làm 
Khôn Крат 
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Сап Ly hỏa kim tương khắc. Doài Chấn kim mộc tương khác. 
Tốn Cấn mộc thổ tương khắc. Khảm Khôn thủy thổ tương khắc: cơ 
ngẫu, lão thiếu đều không phối với nhau, còn đều là tự hoàn trở về 
bản thể, vừa vặn tương phản với Sinh khí. Lại biến quái hay phiên 
quái đến đấy là bảy biến mà dừng lại, đúng là tượng tối hung. Vì 
vậy tiểu du niên, đại du niên đều lấy làm Tuyệt mệnh. 


ĐỒ HÌNH BA HÀO ĐỀU BIẾN 


Càn 


шечя 


Tiểu du niên Tuyệt thể hung 
Đại du niên Diên niên cát 


- Сап ba hào đều biến làm Khôn - Khôn ba hào đều biến làm Сап 


- Đoài ba hào đều biến làm Cấn - Cấn ba hào đều biết. làm Đoài 
- Крат ba hào đều biến làm Ly  - Ly ba hào đều biến làm Khám 
- Chấn ba hào đều biến làm Tôn - Tán ba hào đều biến làm Chấn 


Сап Khôn Крат Ly phối hợp với cơ của Lạc thư: Đoài Cấn 
Chấn Tốn phối hợp với ngẫu của Lạc thư. Lại 1 với 9, 3 với 7, 2 
với 8, 4 với 6 gia vào nhau đều là đến cực là số 10, địa lý gia lấy 
cô âm, cô dương là hung, vì vậy tiểu du niên dùng aghĩa toàn 
biến là Tuyệt thể. Càn phụ. Khôn mẫu; Chấn trưởng nam, Tốn 
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trưởng nu, Khám trung nam, Ly trung nữ; Cấn thiếu пат, Đoài 
tiếu nữ: dương trach gia lấy âm dương chính phối là cát, vì vậy 
đại du niên chon nghĩa đều ưng với Diên niên. Một cát, một 
hung đều tùy theo chỗ dùng nó. 

Thích ý 

Đại du niên biến quái, tiện dụng cho thuật phong thủy, 
tương trạch thời. Trạch cát thuật cũng có phương pháp lấy 
niên mệnh của gia phủ phối hợp tuyển chọn ngày cát trong tu 
tạo, vì thế gọi là tiểu du niên. Bởi vì phong thủy cũng có phép 
du niên biến quái cho nên сої th% là đại du niên ý tứ tiểu là âm 
mà đại là dương. Cơ bản phương pháp này là do ở thiên định 
quái biến lật mà xuất ra, cửu tinh thì lấy thứ tự là Tham lang, 
Liêm trinh, Vũ khúc, Văn khúc, Lộc tôn, Cự môn, Phá quân, 
Phụ Bật. Tham lang của đại du niên biến quái với tiểu du niên 
giống nhau, còn gọi là Sinh khí. Liêm trinh tức là Cự môn của 
tiểu du niên, còn gọi là Ngũ qui. Văn khúc tức là Tuyệt thể của 
tiểu du niên, lại gọi là Diên niên. Văn khúc giống với tiểu du 
niên, lại gọi là Lục sát. Lộc tổn tức Ngũ quỉ của tiểu du niên. 
lại gọi là Họa hại. Cự môn tức Phúc đức của tiểu du niên, cũng 
gọi là Thiên y. Phá quân, Phụ Bật giống với tiểu Я" niên. cũng 
gọi là Thiên y. Phá quân, Phụ Bật giống với tiểu du niên. Phép 
xem dương trạch lấy Càn Đoài là lão dương, Cấn Khôn là lão 
âm, Ly Chấn là thiếu âm, Tôn Kham là thiếu dương. Hai lão 
phối với nhau là Tây tứ trạch, hai thiếu phối với nhau là Đông 
tứ trạch. Đông Tây mỗi cái tự рЬ& với nhau là cát, xen ghép 
phối với nhau thì là hung. Cho nên cát hung của đại du niên 
biến quái với tiểu du niên có chỗ giống mà cũng có chỗ khác 
nhau. Phương pháp của phiên quái, đều là lấy một hào thượng 
biến làm Sinh khí Tham lang, hai hào dưới biến làm Thiên y 
Cự môn. Ba hào đều biến làm Diên niên Vũ khúc. Ba hào đều 
không biến là Phục vị Phụ Bật. Loại phiên quái này đều là lão 
thiếu mỗi loại tự phối nhau, cho nên cát tường. Ngoài thế ra 
đều là lão thiếu xen ghép phối nhau, cho nên không cát. Tại 
trong tám cung quái thượng quẻ thế ở hào thượng là Phục vị, 
quẻ thế ở hào sơ là Họa hại, quẻ thế ở hào nhị là Thiên y, quẻ 
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thế ở hào tam là Diên niên, quẻ thế ở hào tứ là Ngũ аш, quẻ 
thế ở hào ngũ là Sinh khí, qué Du hồn là Lục sát, quê Quy hồn 
là Tuyệt mệnh. So với lệ của tiểu du niên, cũng có chỗ khác, 
chỗ giống nhau. 


Gợi ý 

Mộ long biến vận, niên nguyệt khắc sơn gia, bát quái nạp 
Giáp tam hợp với tiểu du niên, đại du niên biến quái, loại lý 
luận này không chỉ thường dùng để chọn ngày, địa lý gia phán 
đoán âm dương trạch, phong thủy chọn phương, kén hướng, ứng 
dụng đặc biệt nhiều lần. 

Bát quái nạp Giáp tam hợp và tiểu du niên, đại du niên 
biến quái là từ học thuyết bát quái suy diễn ra mà lại. Học 
-thuyết bát, quái là một loại mười phần thần bí, mười phần sâu 
xa khó hiểu, đồng thời lại là hệ thống mười phần phong phú 
rộng lớn. Nó rất có khả năng nắm chắc quy luật cơ bản của vũ 
trụ thế giới phát triển rất là ẩn bí, cho nên ở tự nhiên, xã hội, 
nhân sự ,các loại khoa học hiện đại, quản lý xí nghiệp đều có 
thể ứng dụng, mà còn xuất ra nhiều lần thành tích kỳ diệu, 
khiến cho người ta khen ngợi không thôi. Học thuyết bát quái 
lại là một loại biện chứng, phát triển có hệ thống, không có 
tuyệt đối cát hung. Cho nên tại trong đại du niên biến quái, hai 
hào thượng biến với ba hào đều biến đã xuất hiện hiện tượng 
mâu thuẫn Tức hai hào thượng biến, tiểu du niên lấy là Thiên y 
cát, đại du niên thì lấy là Ngũ quỷ hung; ba hào đều biến, tiểu 
du niên lấy là Tuyệt thể hung, đại du niên thì lấy Diên niên cất, 
điều đó là có thể lý giải và tiếp thu được. 
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TÁM CUNG QUÁI TƯỢNG 


Tiểu |Phụ |Ngũ Phúc | Tuyệt ko Sinh |Du Tuyệt 
du niên Bật quy dúc Thể khí hồn| mệnh 
Đại Họa Р Diên v.v. Tuyệt 
du niên hại niên ` mệnh 
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HIỆP KỈ BIÊN PHƯƠNG THU 


QUYỀN 3 


Tổng luận 

Tuế đức 

Tuế đức hợp 
Tuế can hợp 
Tuế chi đức 
Thái tuế 

Tuế phá, Đại hao 
Đại tướng quân 
Tấu thư 

Bác sĩ 

Lực sĩ 

Tàm thất 

Tàm quan 

Tàm mệnh 
Tang môn 
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16- Thái dương, Điếu khách 
17- Quần xú 

18- Quan phù, Xúc quan 
19- Bạch hổ 

20- Hoàng phan 

21- Cẩuvĩ 

22- Bệnh phù 

23- Tử phù, Tiểu hao 
24- Kiếp sát 

25- Tai sát 

26- Тиё sát 

27- Phuc binh, Đại họa 
28- Ngũ binh tổng dó 
29- Тоё hình 

30- Раі sát 

31- Phi пет 

32- Kim thần 

33- Ngũ qui 

34- Phá bại ngũ qui 


35- Ngày xuất га du chơi của Thái tuế 
trở xuống các thần sát ở dưới 


36- Ngày du thần 
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NGHÍA LË 1 


Tuyển chọn ! thần sát, từ сб đã có các nhà Kiến Trừ 2, Kham 
dư 3, tùng thời *. Nhưng nghĩa nó không truyền lại được hết, 
khởi lệ nhiều bộ đặc biệt sai lầm. Nay tương đối sưu tầm biên 
tập lại, chọn chỗ nào sát gần 1ў mà văn chương điển nhã. Giải 
thích thêm vào, sửa những chỗ sai lầm, hầu như nghĩa cát hung 
bởi do lệ có thể tìm được mà không bị mê hoặc vào các thuyết 
của thuật số thế tục. Làm ra nghĩa lệ. 


Thích ý 

Trạch cát thần sát, thời cổ đã có Kiến Trừ, Kham dư, tùng 
thời... nhiều nhà, nhưng do thời gian đã lâu đời, ý nghĩa không 
đầy đủ, khởi lệ sai lầm càng nhiều. Nay mở rộng việc sưu tầm, 
biên tập, tuyển chọn nội dung gần sát lý mà văn chương lại điển 
nhã, giải thích thêm vào, sửa chữa, uốn nắn sai lầm, khiến cho 
nghĩa lệ có thể tìm được không bị tàn khuyết của thế tục làm 
mê hoặc. 


Gợi ý 


Nghĩa lệ của "Biện phương thư" có sáu quyển, theo đó tự 
thuật suốt cả thuật trạch cát về năm, tháng, ngày, giờ của bốn 


. Tuyển trạch: tức là thuật chọn điều cát, lại chỉ rõ là tuyển chọn ngày cát. 

. Kiến Trừ: tức là các nhà Kiến Trừ; 1 loại thuật chọn những điều cát, thời Hán đã có, 
lấy địa chỉ định phương vị cho tuế, nguyệt để xem cát hung. 

. Kham dư: tức là thuật phong thúy, lại 201 là thuật thanh ёи, thuật thanh та, thuật 
thanh nang. Lấy âm dương ngũ hành, khí luận, bát quái, thiên nhân hợp nhất, các lý 
luận phán định cát hung của âm dương trạch, tiên Tần đã có. 

. Tùng thời: thuật trạch cát là 1, chủ yếu lấy âm dương ngũ hành phối hợp với năm 
tháng ngày giờ, sinh ra các loại thần sát phán định ngày giờ cát hung, nghi Кі. Thời 
Hán đã có. 


“ 


е 


2 
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loại thần sát lớn về tính chất, nghi ki, do đâu mà đến với qu 
luật vận hành của nó... tương đương với việc "giải thích dżanł 
từ" của thuật trạch cát. 


TỔNG LUẬN 


Khởi sự, không cứ nhỏ to, việc nên làm tất phải chọn nigày 
giờ chăng, gọi đó là kính thiên vậy. Sách chép lại rằng: "Dick 
Bào quy ngoảnh mặt về Nam, mà Thiên tử cuốn mũ ngo¿ảnh 
mặt về Bắc. Tuy có tâm thông minh sáng suốt dẫn đến plhán 
đoán cho hiểu rõ nó, cho hay không dám tự chuyên; để tôn тё 
vậy". Xưa người quân tử, ở thời quan sát cái tượng mà ham хет 
"Hệ từ" đến từng việc, việc đó hợp với que nào, hào nào, ứng có 
biến nào ứng vào, sớm đã mưu tính các mặt vì thế trong lòng 
mới sáng suốt như vậy. Huống chi lại mưu tính với khanh: sỹ 
đại phu, đến với thứ dân, cũng có hoạn nạn nào chưa xét kỹ, bởi 
vì lại còn nhất định biến động thời phải quan sát nó biến mà 
còn giở trò bói toán nào đây. Phàm đem bẩm tính huyết khí tâm 
trí, tất hợp với chư hư linh, không trái với trời, mà sau cái lý 
của thiên hạ mới khiến cho được đầy đủ vậy, mà không quan 
tâm đến thời chưa có việc đã sai lầm trước rồi. Nghĩa của tuyển 
trạch cũng giống như thế. Chỗ trời đất thần kỳ hướng vào thời 
thuận theo, chỗ kị trời tránh đi, nếu như đã tuân theo thì đối 
với cung đình, dùng tình cảm chân thành làm sự việc sáng ró ví 
như lại гап bảo với "lu tả" (dân nghèo N.D) để hiệp khí với thể 
chất tốt đẹp, đại thể nói rằng kính trời như thế. Nếu như nói 
rằng nếu đúng thời là phúc, ví bằng không đúng thời là họa, 
thời đó là lời nói quanh co lắt léo của thuật sỹ mà nó chẳng có 
cội nguồn. Vương Sung "Luận hoành" dốc hết sức bác bỏ, lại 
thêm nho sỹ câu chấp cổ hủ mà không thấy nghĩa lớn. Giỏi như 
Tuân Duyệt "Than giám" nói rằng "hoặc hỏi thời đều là kị, thì 
bảo rằng: chỗ này là việc tính toán trời đất, không có chỗ cho cát 
hung theo mà sinh ra". Hay biết cái đó là việc tính toán trời đất, 
thời chắc tu thân là chỗ đáng noi theo, biết nó không có chỗ cho 
cát hung theo sinh ra, thời nhất thiết những thuyết dắt đến sai 
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lầm, lo lắng đều bó buộc phế bó, mà chỗ phải theo hay tránh đi 
cũng tất có đạo lý vậy. 


Thích ý 


Làm việc bất cứ to hay nhỏ, tất cần phải tuyển chọn ngày 
cát, thực chất là tôn kính trời, quý trọng trời. Thời cổ quân 
vương, ở thì quan sát thiên tượng, đọc Dịch từ, mỗi khi làm một 
việc, nó hợp với quẻ nào, hào nào gặp biến hóa và kết quả ra 
sao, sóm đã sáng tỏ ở tâm, hơn nữa còn cần trưng cầu khanh sỹ 
đại phu. thậm chí đến thứ dân bách tính thật là không hề sơ hở 
sai sót chút nào. Tại sao cổ nhân làm việc thận trọng tỉ mỉ như 
vậy. Hë thay đổi là phải quan sát thiên tượng, mà còn chưa thỏa 
mãn bứt dứt lo phiền chỗ bói toán hay sao? Bởi vì lấy trí tuệ, 
khí huyết của loài người, làm việc tất cần thuận ứng với hư linh 
không trái với trời phù hợp với lý lẽ to lớn của vận trời đất tạo 
ra mới có thể thành công. Không trái với quy luật tự nhiên, tùy 
ý theo việc như thế có nghĩa là sự tình hãy còn chưa làm xong 
đã muốn thất bại rồi. Thực chất, chọn điều cát cũng giống như 
thế. Chỗ trời đất thần kỳ hướng vào thì thuận theo, chỗ kị thì 
tránh đi, đó chẳng qua là tôn kính trời, thuận theo trời mà hành 
sự thôi. Nếu quả nói hành sự như thế thì giành được phúc, 
không như thế thì vướng vào họa, đó chính là tà thuyết của 
thuật sĩ thế tục mà chẳng phải là bản ý của trạch cát. Vương 
Sung có sách "Luận hoành" dốc hết sức tiến hành phê phán đối 
với trạch cát, thì lại thái quá, thiên chấp mà không biết được 
nghĩa lớn của trạch cát. Tuần Duyệt "Thân giám" nói: Đó là việc 
tính toán trời đất, chẳng thật có cái gì là cát hung". Dó là một 
kiến giải mười phần sáng suốt. 

Biết nó là tính toán trời đất, thì làm việc tu thân xứng đáng 
nên theo. Sáng suốt thay trong đó tịnh không thực có cái gì là 
cát hung, thì những thuyết gán ghép khiên cưỡng đều vứt bỏ đi 
tất cả. Do thế, mọi người làm việc hoặc thuận theo, hoặc kị 
chinh cang la sang suot vay. 


Gợi ý 
Cổ nhân sáng lập thuật trạch cát. Thực chất của nó là hy 
vọng chiếu theo thiên địa tự nhiên, làm việc theo quy luật vận 
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hành của âm dương ngũ hành, tức là thuận theo trời mà hàn 
sự. Trong đó đương nhiên cũng có kỳ vọng đời người được tr‹ 
chảy thuận lợi, làm việc được thành công, có ẩn ý mong được cé 
tường. Nhưng nó cüng không cho là nhất định cần phải 141 
theo thuyết pháp của nó mới có thể dành được phúc, không tł 
chắc gặp phải hung, mắc vào họa. Cũng chính là nói, thuệ 
trạch cát là một loại bảo cho người đời làm việc, tu thân nê 
thuận theo ứng với việc tính toán về trời đất tự nhiên, cũn 
chẳng thật có cái gì là cát hung. Đó là một loại nguyên tắc làr 
việc mười phần cao cả. Cho là như thế thì cát, không như th 
thì hung, hoàn toàn là một hiểu lầm. 


Nhưng bản năng tâm lý của người đời là cầu cát, kị hung 
mong được phúc, tránh được họa. Khiến cho thuật trạch cát mé 
bắt đầu đã đi chệch bản ý của nó thành là một loại phươn 
thuật thấp hèn để giành giữ lấy sự tốt lành, tránh miễn đượ 
hung họa. Không trách nào Vương Sung yêu cầu đối với thuậ 
đó phải hết sức công kích. Cho đến ngày nay mọi người nón; 
lòng đối với việc chọn ngày ở trạch cát, hoàn toàn đúng là khẩn 
cầu cát tường phát phúc, thuật trạch cát thuận ứng với 'việ 
tính toán về trời đất", với ẩn ý cao cả không câu nệ vào cá 
hung, cơ hồ triệt phai mờ mất đi. 

Chúng ta hiện nay làm việc nhấn mạnh phải thuận ứng 
theo qui luật tự nhiên, nhấn mạnh bảo vệ môi trường хип 
quanh, duy trì cân bằng sinh thái. Kỳ thực, trạch cát chírh 1: 
một loại triết học tự nhiên chỉ đạo làm việc, một loại nguyên tắc 
làm việc để duy trì sự cân bằng giữa nhân loại với tự nhiên Bở 
thế, chúng ta ngày nay để thời gian nghiên cứu thuật trạch cát 
giải thích cùng khôi phục diện mạo vốn có của nó, chúng te đố 
với truyền thống văn hóa của tổ quốc đã có thể đi sâu thêm vàc 
giải thích nó, lại có sợ trợ giúp đáng tin của việc phá, trừ mì tír 
thay phong đổi tục, kiến lập một loại hình mới về nguyêr tắc 
làm việc, đó thực tại là một loại công tác hết sức có ý nghĩa. 
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"Tăng môn kinh" nói rằng "Tuế đức là thần trong tuế. Trong 
mười can, năm là dương, năm là âm. Dương là quân đạo. Âm là 
thần đạo. Quân đức tự mình xử , thần đức tự mình xử, thần đức 
theo quân vậy. Chỗ đất nó quản) vạn phúc đều tụ tập cả vào đó, 
mọi chúng họa ương tự trách đi, có việc cần phải tu sửa dinh 
trai, cùng giành được phúc phù trợ". 

"Quảng thánh lịch" nói rằng: “Giáp đức tại Giáp, Ât đức tại 
Canh, Bính đức tại Віші, Dinh đức tại Nhâm, Mậu đức Lại Mậu, 
Kỷ đức tại Giáp, Canh đức tại Canh, Tân đức tại Bính, Nhâm 
đức tại Nhâm, Quý đức tại Mậu". 


! Lý: Quản lý, hệ thống nhất lý lẽ. 
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"Khảo nguyên" nói rằng: "Luật lữ, sáu dương đang ngôi v 
tự được, sáu âm thì ở chỗ xung nó. Tuế đức thì năm dương cai 
đang ở ngôi vị tự được, năm âm can thì dùng hgp ` với nó D: de 
dương lấy tự được là Đức, mà âm lấy theo dương là Де". 

Xét Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm năm dương tức là lấy 
Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm > Đức. Không giống với Ất 
Định, Ку, Tân, Quý lấy chó can hợp với là Đức. "Tăng тб 
kinh" bảo rằng Quân đức tự xử, câu văn đó không đủ để 1 thông 
suốt được ý tứ của nó. Đại để đạo của Dịch, dương 1 âm 2 
dương là đức, âm là hình, dương thiện là âm ác. Đúng vì vậy 
dương là Đức vì ở chỗ không hóa làm âm, mà âm là Đức, vì né 
bỏ bản vị của mình mà theo dương chăng. Dịch nói rằng: "Tây 
Nam được bạn" Tây Nam là dương; được bạn là bảo rằng âm 
theo về chỗ dương chăng. "Đông bắc mất bạn" Đông bắc là âm; 
mất bạn là bỏ ngôi vị của nó Âm có thể hóa ra dương, cũng có 
thể theo dương. Dương là ám hóa âm, âm này gian ác” vậy, có 
thể theo về chỗ dương là Đức chăng. Như vậy thì duong chỉ có 1 
mà âm có 2 vậy. Như vậy đúng là "Ất Đức tại Canh" Ất là Âm, 
Canh có thể chế Ất, tại Ất mà theo Canh, đúng là Đức của Ất. 
Bính Đinh về sau cũng phỏng theo như thế. 


Thích ý 


Tuế đức. Năm Giáp | tại Giáp, năm Ất tại Canh, năm Bính 
tại Bính, năm Đỉnh tại Nhâm, năm Mậu tại Mậu, năm Ky tại 
Giáp, năm Canh tại Canh, năm Tân tại Bính, năm Nhâm tại 
Nhâm, năm Quý tại Mậu. Nhân vì dương là Đức, âm là hình, 
dương là thiện mà âm là ác, cho nên năm can dương tự được 
dương Ở „ngôi vi thì tự được, năm can âm thì chọn chó can hgp 
với nó để theo dương làm Đức, Tuế đức rất nên tu sửa dinh thất. 


! Hợp: ngũ hợp của thiên can 
? Thắc: gian tà vậy 
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ТОЁ ĐỨC HỢP 


¿=N 
<3 
че 


"Khảo nguyên" nói rằng: "Tuế đức hợp, đúng là can ngũ hợp 
với Tuế đức. Năm Giáp tại Ky, năm Ất tại Ất, năm Bính tại Tân, 
năm Đinh tại Đinh, năm Mậu tại Quý, năm Ky tại Kỷ, năm 
Canh tại Ất, năm Tân tại Tân, năm Nhâm tại Định, năm Quý 
tại Quý. Vì vậy, Tuế đức thuộc dương, Tuế đức hợp thuộc âm". 

Xét Тоё đức hợp đều thuộc về thượng cát, chỉ có nghỉ, 
không có kị. Như vậy, cặn kẽ suy ra nghĩa của nó có chia ra 
cương, nhu riêng biệt. Tuế đức, không cần hỏi là năm dương 
hav năm âm đều là thời cương, Тиё đức hợp, không cần hôi 
năm âm hay năm dương đêu là thoi nhu. Việc bên ngoài lay 
cương, việc bên trong lấy nhu, đó là ghi chép từ thời сё! 


! Ngoại sự di cương, nội sự dĩ nhu, cổ chi chí đã. Ngoại sự: giao tế với dùng binh, săn bắn 
các việc; nội sự: hôn, táng, đái, kê (cài trâm) các việc; thời Chu, Tân thịnh hành. 
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Tuyển trach gia tuy chưa luận tới nhu thế, khi dùng có thể 
lấy ý mà thông vậy. 


Thích ý 

Tuế đức với Tuế đức hợp cùng thuộc về thượng cát thần, chỉ 
có nghi không có kị. Nhưng hai cái đó thì cương, nhu không 
giống nhau. Ấy là Tuế đức là cương. Tuế đức hợp là nhu. Khi 
dùng có thể căn cứ vào nguyên tắc việc bên ngoài dùng cương, 
việc bên trong dùng nhu, linh hoạt mà chọn dùng. 
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ТОЁ CAN НОР 


PS 


"Kim quỹ kinh" nói rằng: "Tuế can hợp, là thiên địa âm 
dương phối hợp. Chủ trừ diệt lỗi lầm có hại, mà giúp cho phúc 
hưng khởi. Phương của nó quản có thể dùng tu sửa dinh thất, 
động thổ, lên quan, lấy vợ, lấy chồng, đi xa, yết kiến". 

"Lịch lệ, nói rằng: "Năm Giáp tại Kỷ, năm Ât tại Canh, năm 
Bính tại Tân. năm Đinh tại Nhâm. năm Mậu tại Quý. Nó chọn 
đúng tuế can hợp với nó", "Khảo nguyên" nói rằng: "Nay lịch 
ngày, cát thần tuế thay đổi không có điều chép như thế". 

Xét Tuế can hợp là đại thần trong tuế mà Bảo Chương thị 
(triều đại Bảo Chương N.D), soạn giản đơn như vậy sao? Đại để 
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năm Ất, Đinh, Kỷ. Tân, Quý thì năm Giáp, Bính, Mậu, Canh, 
Nhâm tức là Tuế đức. Năm Giáp. Bính, Mậu, Canh, Nhâm thì 
năm Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý tức là Tuế đức hợp. Đã có Tuế đức, 
Tuế đức hợp, như thế thì bất tất phải soạn ra tên Tuế can hợp 
gì. Tuy nhiên, chắc là ở đó mỗi cái có một nghĩa. Âm dương cùng 
chức vụ nhưng không đồng tính. Vì vậy như Ngũ qui lại là Yếm 
đối, lại là loại của Lục nghi, tất cả phải soạn cả hai. Tuế can hợp 
vẫn đương còn trong mục lục, không được tùy theo kia, đó mà 
phế bỏ đi như thế. 


Thích ý 


Тоё can hợp là đại thần trong tuế, do bởi tương hợp với tuế 
can mà lại. Đất chỗ по quân nên tu tạo động thổ, thượng quan, 
cưới vợ cưới chồng, đi xa, yết kiến, nhưng lịch ngày của đời sau 
phần nhiều. không soạn chép. Đó là bởi vì năm dương Тиё can 
hợp thì giống với Tuế đức. năm âm thì giống với Tuế đức hợp. 
Nhưng ý nghĩa của chúng đều không giống nhau, không đáng bị 
phế bỏ di. 
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ТОЁ CHI ĐỨC 


“thân khu kinh" nói rằng: "Тоб chi đức là thần đức trong 
tuế. Đức là được vậy, bảo rằng được phúc vậy. Chủ cứu nguy, 
giúp yếu nhược, chỗ phương nó quản lợi về khởi tạo, hành động 
mọi việc”. 

Lý Đỉnh Т9! nói rằng: "Thường ở trước tuế năm khởi". 

Tào Chấn Khuê? nói rằng: "Chi đức, theo Thái tuế hướng về 
thời ngũ hgp ở trước. Giả như thời lênh Тоё tai Giáp tý, hướng 
về thời trước gặp Kỷ tị, Giáp hợp với Kỷ, tức Ti là chi đức. Ngoài 


! Lý Đỉnh Тб: Kinh học gia đời Đường, lấy thuật kinh, có tên tuổi ở đương thời. 
*'Tào Chấn Khuê: nhà dịch học, trước tác có "Lịch sự minh nguyên”. 
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ra phỏng theo như thế. Nay lịch ngày, Tuế thần, cát thần thay 
đổi không có điều ấy". 

Xét Tuế chi đức, bảo rằng Giáp đã tại Tý, thì trên Tị tất là 
Kỷ, Kỷ hợp với Giáp. Chỗ thần hợp với nó, chi ở vào chỗ đó tất 
cũng là cát vậy. Địa tất theo thiên, chi tất theo can, can đã ở 
ngôi vị cát, chi tất không hung. Nghĩa là nó như vậy. Thời của 
nó lại là Tử phù, lại là Tiểu hao Lịch gia đã trọng Tử phù, Tiểu 
hao, thì không dùng điều ấy. Như vậy đẹp và xấu không kiêm ở 
chung một ngôi vị, cát hung không kiêm cùng tên Tử phù là chỗ 
làm mộ, các việc phải kị; Tiểu hao là chỗ kị mua bán giao dịch, 
tạo tác các việc, giả sử chỗ khởi sự không thuộc như thế, thì vẫn 
là cát thần vậy. Ây là cùng một việc khởi tạo, như là dinh thất 
để ở, thì nên lấy Tiểu hao để luận; còn như là sửa nhịp cầu, tu 
bổ bờ đê, tổn hao tiên của của mình để làm việc lợi cho mọi 
người, thì tùy thuộc Tiểu hao mà thực là chi đức, chính là đại 
cát. Điều ấy vốn đã không phế bỏ. 


Thích ý 

Tuế chi đức là thần đức trong tuế, thường ở trước chỗ của 
tuế năm ngôi vị, ví dụ như năm Giáp tý, hướng về trước năm 
ngôi vị là Kỷ tị, Giáp với Kỷ hợp, như vậy, Ti chính là chi đức 
của năm Giáp Tý. Bởi vì, địa theo thiên, chi theo can, chỗ thiên 
địa hợp, ở địa chi đương nhiên là cát lợi. Chỗ thời của chi đức 
thuộc vào, đồng thời lại là Tử phù, Tiểu hao, bởi vì thế cần xác 
định rõ năm của Tử phù, Tiểu hao kị, nếu quả không thuộc loại 
đó, vẫn có thể theo Tuế chi đức. 
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THÁI ТОЁ 


"Thần khu kinh" nói rằng: "Thái tuế, tượng của nhân quân, 
dẫn đầu chư thần, chủ trì các phương vị, xoay chuyển thứ tự các 
mùa, tổng chung lại thành sự nghiệp của Tuế, lấy thượng 
nguyên Tuế của át phùng khốn đốn' khởi Kiến ở Tý. Tuế di 
chuyển một vị, mười hai năm một vòng. Nếu nước nhà tuần thú 
tỉnh phương”, xuất quân cướp đất, xây dựng cung khuyết, khai 
thác cương giới, không thể hướng vào. Dân thường tu tạo, nhà 
cửa, đắp lũy, tường bao, đều cần quay tránh đi". 

"Hoàng đế kinh" nói rằng: "Thời của Thái tuế ở chỗ nào, tất 
không thể pham". 


! Át phùng khốn đốn: tức là năm Giáp Tý. 
? Tĩnh phương: tỉnh = xem xét, tỉnh phương tức là tuần sát bốn phương. 
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Tào Chấn Khuê nói rằng: "Thái Tuế là Tuế tinh! vậy, vì vậy 
mười hai năm Mộc tinh đi một vòng trời, một năm đi, một thứ vậy”". 
Theo Chu lễ: "Tể tướng họ Phùng giữ chức mười hai tuế". 

Trịnh Khang Thành chú giải nói rằng: "Tuế gọi là Thái tuế. 
Тиё tinh với ngày cùng tháng của thứ, chỗ thời của Kiến Баи". 

Lạc thuyết bảo rằng: "Тиё tinh vói ngày thuong úng убї 
nhau. Thái tuế, Nguyệt kiến để trông thấy". 

Như vậy, thời nay lịch Thái tuế không như thế. 

Giả công Ngạn 80 nói rằng: "Thái tuế ở tại địa với Tuế tỉnh 
trên trời ứng nhau mà di. Тоё tinh là dương ở trên trời đi vë bên 
phải một năm di chuyển một thời. Lại phân chia thời trước là 
134 phần mà xâm vào 1 phần thì 144 năm đập 1 thời, 12 thời là 
khắp 1 vòng? tất cả có 1.728 năm, đập 12 thời là khắp 1 vòng". 

Lấy như thứ mà tính thì 12 năm là 1 tiểu chu kỳ, như vậy 
bảo rằng 1 năm di chuyển 1 thời, 1728 năm 1 đại chu kỳ như 
vậy đập 12 nhịp là khắp 1 vòng. Thái tuế ở dưới đất đi về bên 
trái càng với Tuế tinh thời đập 1, thì số của năm giống nhau, đó 
là nói Tuế tỉnh cùng với tháng ngày cùng với thứ tự chỗ thời của 
Kiến đẩu, lấy Tuế tinh là dương, người có thể nhìn thấy, Thái 
tuế là âm, chỗ người không nhìn thấy. Tuế tinh với Thái tuế tuy 
đi về bên phải hay bên trái không giống nhau, cốt yếu là độ đi 
không khác, vì vậy cử ra Thái tuế để làm biểu hiện của Tuế 
tinh. Tuế tinh cùng với tháng ngày cùng thứ tự trong một năm 
chỉ ở trên một thời. Lấy làm phương pháp, nếu thượng nguyên 
Giáp tý sáng ngày sóc tiết Đông chí, nhật, nguyệt, ngũ tỉnh 
cùng ở tại ban đầu chòm Khiên ngưu, thì Tuế tinh cùng với 
tháng ngày cung thứ tự Tháng mười một sao Đầu kiến Tý, Tý có 
Thái tuế. Đến cuối năm, Tuế tinh di chuyển theo hướng Tý, 
tháng chap nhật nguyệt hội ở Huyền hiêu, tháng chap Юди kiến 


' "Than tuê này là Тие tình vậy. Тиё tình tức là Mộc tình, ước khoảng 12 năm đi 1 vòng 
їгиді, người xưa đã từng đem dùng để ghi chép năm mà giả thiết đó là Тиё tỉnh. Hai 
này tịnh không phải một vật. Thuyết ấy không đúng. 

? Thứ: Tức là 12 thứ. Người xưa lấy để do lường ngày, tháng vị trí và sự vận động của 
hành tỉnh đi theo hoàng đạo 1 vòng trời phân làm 12 bộ phận gọi là 12 thứ. 

3 Táp: Vòng vây, vòng quanh ý là đều khắp. 
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Súu. Sửu có Thái tuế, tự nhu thế về sau đều như thế. Vì vậy, dẫn 
Lạc thuyết để chứng minh nghĩa của Thái tuế ở tại Nguyệt Kiến. 
Nay không kinh qua Thái tuế vậy... Nay theo Tuế tỉnh ở trên trời 
đi về bên phải, Thái tuế ở dưới đất đi về bên trái. Tuế tinh mỗi 
năm di chuyển một thời, mười hai năm, một chu kỳ, vì vậy gọi là 
Tuế tỉnh. Thì lịch của Thái tuế tức là chỗ Bảo Chương thị (triều 
đại Bảo Chương N.D) nói về mười hai tuế, cũng không chia riêng 
có Thái tuế. Chú ý Thái tuế là thần của Tuế, còn Tuế tinh là sao 
của Tuế. Cử Thái tuế ra làm biểu hiện cho Tuế tỉnh thì có thể 
được còn bảo rằng Thái tuế tức là Tuế tinh thì không thể được. 
Thuyết của Tào Chấn Khuê không đúng. Thái tuế là hệ thống 
của bách thần, tục gọi là "Thiên tử trong năm", "Thần khu kinh" 
bảo rằng: "Nước nhà tuần thú bốn phương, xuất quân, chiếm đất, 
xây dựng cung khuyết, khai thác cương giới không thể vướng 
vào". Nói 1а huóng vào, đối thẳng với Thái tuế thì thân mình ở 
vào đất của Tuế phá. Lại nói rằng nếu dân thường tu tạo nhất 
thiết cần quay tránh đi. Thái tuế tượng quân (vua N.D), phương 
đó vốn là phương thượng cát mà là chỗ mà hạ dân không dám 
dùng, gi giống như ngày Nguyệt kị là trung cung ngũ hoàng, là 
ngày dân gian cần tránh cũng cùng một nghĩa vậy, vì vậy nói là 
lại đắp thêm Hoàng sát. Cổ nhân bảo rằng phương đối lại "Tuế 
hạ" thì gọi là "Tuế phá". Thời Hán-Vương Sung "Luận hoành" 
chép "Phép di chuyên" nói rằng: "Chuyển đến Thái tuế, hung. 
Dựa vào Thái tuế cũng hung. Tên thay thế với Thái tuế gọi là 
Tuế hạ, ngược với tên Thái tuế gọi là Tuế phá". Đúng vậy. 

Thích ý 

Thái tuế là tượng của _người đứng đầu (nhân quân) dẫn đầu 
chúng thần, quản việc sắp đặt các phương vị, tổng thành sự 
nghiệp của tuế. Lấy năm Giáp tý của thượng nguyên, khởi hành ở 
Tý, một năm di chuyển một vị, mười hai năm một vòng tuần hoàn. 

Thái tuế là thần ở trong năm, Tuế tỉnh là Mộc tỉnh, hai cái 
đá khâng nhải là trở đi trổ lại một việc, thuyết phán của Tào 
Chấn Khuê đúng là không chính xác. 

Thái tuế là đứng đầu bách thần, lão bách tính gọi nó là 
"Thiên tử trong năm" cho nên quốc gia tuần thú bốn phương, ra 
quân chiếm đất, tu tạo cung khuyết, khai thác cương giới không 
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thể xung pham. Lë dán bách tính tu tao hung khởi cũng cần 
quay tránh đi. Nhân vì Thái tuế là tượng quân (Vua-N.D), 
phương đó tuy nói là có thể ngồi mà không thể „hướng, nhưng 
trăm họ dân đen tuyệt đối không thể chiếm lấy để dùng được. 

Gợi ý 

Người xưa phát hiện Tuế tinh (tức là Mộc tình) từ Tây hướng 
về. Đông, mười hai năm chuyển vận một vòng trời, chính đúng 
mỗi năm đi qua một tinh thứ, cho nên lại dùng để ghi chép năm. 
Đó chính là phép dùng Tuế tinh ghi chép năm. Nhưng quỹ đạo 
vận hành của Tuế tinh với sự hiểu biết của mọi người về phương 
hướng và thứ tự thuận của mười hai thời chính là tương phản 
phép Tuế tỉnh ghì chép, năm bắt đầu ứng dụng lại rất không 
thuận tiện, vì thế thời cổ các nhà thiên văn liền tưởng tượng giả 
thiết ra một loại Tuế tinh gọi là Thái tuế, nó với thật Tuế tinh đi 
ngược đường nhau mà rời nhau ra, như thế chính là với phương 
hướng và thứ tự thuận của mười hai thời nhất trí với nhau, 
cũng dùng nó để ghi chép năm. Đó chính là phép dùng Thái tuế 
để ghi chép năm. Đó là một ngôi vị Tuế tỉnh giả tưởng. ra mà về 
sau biến thành thần, lại còn là đứng đầu của chúng thần. 


Nếu quả như nắm xem thuật trạch cát để suy diễn tạo ra 
cát hung, nếu thật có hệ thống cát „hung, thế thì sao chỉ bởi vì 
bịa đặt ra Thái tuế, chính là có thể cơ bản phủ định nó. Bởi vì 
tại trong thuật trạch cát, Thái Tuế là đầu của chúng thần, là 
mẹ của cát hung, Thái tuế không tôn tai vì hê thống trạch cát 
mất ngay căn cứ để tón tại. Nếu quả đúng như chỗ tác giả sách 
này nói như thế, thì chỗ thuật trạch cát nói rõ ra chỉ là tính 
toán về trời đất", thì là một loại qui luật nào đó của việc vận 
hành của vũ trụ hay tự nhiên tuyệt đối không có cát hung, chỉ 
cung cấp cho mọi người tham khảo dành cho việc tu thân và 
hành động. Như vậy Thái tuế cùng với các thần sát khác đáng 
được chúng ta tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu Thái tuế cho 
đến các thần sát khác, nói rõ cứu cánh "việc tính toán về trời 
đất" phản ánh qui luật nào vận hành vũ uru hoặc tự nhiên? 
Những "việc tính toán về trời đất" và qui luật ấy đối với mỗi loại 
nhân sự là thật có ảnh hưởng hay không mà còn là những ảnh 
hưởng nhỏ bé như vậy. 


Đó là một hạng công tác cực kỳ khó khăn, phức tạp. 
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ТОЁ PHÁ-ĐẠI HAO 


"Quảng thánh lịch" nói rằng: "Tuế phá là chỗ thời xung với 
Thái tuế. Đất ấy không thể khởi tạo, di cư đến, cưới gả, đi xa. 
Phạm vào chủ tổn hại tài vật với hại gia trưởng. Duy đánh dẹp 
hướng vào thì cát". 

"Minh thời tổng yếu" nói rằng: "Tuế phá, năm Tý tại Ngọ, 
đúng là thuận hành mười hai thời". 

Xét Tuế phá là tối hung thân mà "Quảng thánh lịch" nói 
đánh dẹp hướng vào thì cát, đại để hướng vào Tuế phá tức là tọa 
Thái tuế, mà kẻ địch chính ở vị trí Tuế phá.. Như vậy thời vẫn 
dùng Thái tuế mà không dùng Tuế phá. 


Đại hao 

"Lịch lệ" nói rằng: "Đại hao là thần hư hao trong tuế. Chỗ 
đất nó quản không thể tu tạo kho hàng, nạp tài vật. Phạm vào 
có ngay việc sợ hãi về giặc cướp". 

"Minh thời tổng yếu" nói rằng: "Thường đóng ở đất xung 
với Тиё". 
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Tào Chấn Khuê nói rằng: "Đại hao là thần kích xung phá 
tán của Thái tuế. Không kích thì phá, không xung thì tán, phá 
tán thì hao". 

Xét đại hao tức là gắn với Tuế phá mà trở lại lấy tên là Đại 
hao, là các việc dựng kho thóc, nạp tiền tài, đó là nghĩa quan 
trọng nổi lên. Lại thêm để thấy Thái tuế là chí tôn vô đối, như 
trước mười hai thần Quý nhân là Thiên không, tuy tên là Thiên 
không mà không phải là Không không như vậy, không thực có 
thần là Thiên không. Nếu ở nghĩa của Tuế phá cũng nói phương 
đó là chỗ Tuế phá ra mà không có thần của Tuế phá cüng nói 
phương đó là chỗ Tuế phá ra mà không có thần của Tuế phá có 
thể phá Thái tuế được, vì vậy còn có tên gọi là Đại hao. 


Thích ý 


Tuế phá tức là thời xung Thái tuế, năm Tý tại Ngọ, thuận 
hành mười hai thời. Đất ấy không thể tu tạo, di cư đến, cưới vợ, 
cưới chồng, đi xa. Nhưng đánh dẹp hướng vào thì cát. Bởi vì 
hướng vào Tuế phá chính là tọa Thái tuế, thì phương của kẻ 
địch ở vào vị trí của Tuế phá. 

Đại hao trên thực chất chính là Tuế phá, cho nên trở lại lấy 
tên là Đại hao, ấy là vì tiến lên một bước để nhắc nhở mọi người 
không nên tu tạo kho tàng, nạp tài vật tại phương đó. 

Tuế phá hoặc Đại hao chỉ biểu hiện rõ là phương đó là chỗ 
xung, chỗ phá Thái tuế, tịnh không thực có thần đó. 

Gợi ý 

Thái tuế là đầu của chúng thần, lực lượng mười phần to lớn. 
Chỗ xung kích nó hung không chỗ nào hơn, cho nên đặt tên là 
"Tuế phá-Đại hao", cốt là để nhắc nhở mọi người nhất thiết phải 
quay tránh đi, tịnh không thực có cái gì là thần sát gọi "Tuế 
phá" hoặc "Đại hao". 

Tuế phá, Đại hao là như thế, thuật trạch cát có nhiều thần 
sát, thậm chí bao hàm cả Thái tuế, cũng là như thế. Chúng tại 
trên thực chất chẳng qua là một loại quy luật hoặc nhịp điệu 
chuyển vần của thiên địa tự nhiên tạo ra, quan hệ là không lấy 
làm tên, tạm gọi là thần, đương nhiên cũng có thể lấy gọi là cái 
gì đó. Từ đó thâm nhập về sau, đại khái chúng ta có thể dần 
dần làm nốt việc giải thích cơ bản thực chất của thuật trạch cát. 


- 
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ĐẠI TUÓNG QUÁN 


"Thán khu kinh" nói ràng: "Dai tuóng quán 1à dai tuóng cúa 
tuế, thống ngự uy vũ tổng lĩnh đáp дер. Nếu quốc gia lệnh cho 
tướng xuất quân, công thành chiến trận, thì nên quay lưng lại. 
Hễ tu tạo đều không thể phạm". 

Lý Đỉnh Tộ nói rằng: "Manh tuế (Dần Thân Tị Hợi) lấy 
Thắng quang (Ngọ); trọng tuế (Tý Ngọ Mão Dậu) lấy Tiểu cát 
(Mùi); quí tuế (Thìn Tuất Sửu Мої) lấy truyền tống (Thân) gia 
thêm tuế chi, gặp Thiên cương (thời) là Đại tướng quân. Như 
nam Ту là trọng niên, tức là Mùi gia lên trên tuế chi Tý, thuận 
số đến Dậu được thời tức Dậu là Đại tướng quân vậy. Ngoài ra 
phỏng theo như thế. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: "Đại tướng quân, đức nó trung 
thực, thường đóng ở tứ chính, ba năm di chuyển một lần. Đất 
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chỗ nó quản, có thể lệnh cho tướng tuyển người uy dũng để dẹp 
kẻ bất nghĩa". 

"Khảo nguyên" nói rằng: "ai tướng quân là chức quan cái 
quần về võ, tượng có dũng sĩ hộ vệ, vì vậy đóng ở ngôi vị tứ 
chính mà theo sau Тиё quân. Như Dầu, Mão Thìn, Таб tại Đông 
phương, thì đóng ở chính Bắc: Ti Ngo Mi, Тиё tại Nam 
Phương, thì đóng ó chinh Ðông; Тал Dậu Tuất Тиё tại Tây 
Phương thì đóng ở chính Nam: Hợi Tý Sửu, Тиё tại phương Вах 
thì đóng ở chính Тау". 

Xét khắc ta là giặc, ta khắc là cừu (thù-N.D). Chỗ chống cự 
lại cừu, giặc mà sinh ra ta lại ở phía sau ta, tượng Đại tướng 
quân vậy. "Hoài Nam TỬ: nói: "Tử tôn là hào Bảo", tức là nghĩa 
đó. Tuế tại Đông phương-mộc, phương Tây-kim khắc ta, phương 
Bắc-thuỷ là cách chống cự. Tuế tại phương Nam-hỏa, phương 
Bắc-thủy khắc ta, phương Đông-mọc là cách chống tự. Tuế tại 
phương Tây-kim với phương Đông-mộc là cừu, trung ương-thổ là 
cách chống cự. Tuế tại phương Bắc-thủy, với phương Nam-hỏa 
là cừu, phương Tây-kim là cách chống cự. Chỗ đó tất đóng ở Tý 
Ngọ Mão Dậu, nghĩa là cát ở trong quân ư. Hoặc nói rằng: Tuế 
tại phương Tây mà Đại tướng quân đóng ở Ngọ, Ngọ là hỏa, tại 
sao lại nói là thổ? Nói rằng: ngũ hành gia lấy Ti là Mậu, lấy Ngọ 
là Kỷ, Ngọ vốn đã là thổ. Còn Đại tướng quân tất đóng ở bên 
phải Thái tuế việc quân hướng về bên phải, chính ngôi vị ở bên 
phải, tất là Đại tướng quân vậy. 


Thích ý 

Chỗ gọi là Đại tướng quân, chính là đại tướng thủ hạ của 
Thái Tuế. Nó uy vũ trung thực, tổng lĩnh việc đánh dẹp. Phàm 
quốc gia lệnh cho tướng xuất quân, công thành, chiến trận, 
quay lưng lại. Tướng quân mà kích chỗ xung nó là đại cát. 
Nhưng khới tạo thì không thể phạm. 

Đại tướng quân từ đầu đến cuối đều đóng ở đằng sau bên 
phải Thái tuế. Phàm là giặc hay thù của Thái tuế; nó đều giúp 
cho cách chống cự, hết sức trung thành, có tượng là dũng sĩ, cho 
nên gọi là Đại tướng quân. 
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“Quảng thánh lịch" nói rằng: "Tấu thư là quí thần của Tuế. 
Nắm việc ghi chép . tâu trình, chủ dò xét, chỗ đất nó quản nên tế tự, 
cầu phúc, xây dựng cung thất, tu sửa trang trí tường, tường bao". 

"Bông doanh thư" nói rằng: "Тиё tại phương Đông, Tấu thư 
tại góc Đông Bắc; Tuế tại phương Nam, Tấu thư tại góc Đông 
Nam; Tuế tại phương Tây, Tấu thư tại góc Tây nam; Tuế tại 
phương Bắc, Tấu thư tại góc Tây Bắc". 

‚Тао Chấn Khuê nói rằng: "Tấu thư là thủy thân. Là gián 
thần (thần сап gián М.О) của Tuế quân, là thần хеш xét những 
việc riêng tư, oan ибпе có ý giương cao đạo đức, thường đóng ở 
đằng sau sát gần Tuế ở các phương góc, gọi là phụ tá, không 
dám ở trước. Sơ khởi ở Càn, thuận theo đạo trời. Chỗ phương nó 
quản, có thể cử người hiền năng, hữu ích cho đất nước". 
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"Quảng thánh lịch" nói rằng: Bác sĩ là thiện thần của tuế. Nắm 
văn kiện, vụ án; chủ dự đoán. Chỗ phương nó ở lợi cho khởi tạo". 

"Kham dư kinh" nói rằng "Bác sĩ thường đối xung với Tấu 
thư. Như Tấu thư tại Cấn, Bác sĩ tại Khôn. 

‚Тао Chấn Khuê nói rằng: "Bác sĩ, hỏa thần vậy, nắm minh 
đường' của thiên tử, thần của kỷ cương chính trị. Thường ở phương 
góc, không dám tự chuyên. Sơ khởi ở Tốn là minh đường vậy. Chỗ 
phương nó quản, có thê tiến cử người hiền năng, có ích cho nước. 


! Minh đường: Thời cổ là nơi thiên tử tuyên bố rõ chính giáo, phàm hội triều hoặc tế tự, 
chúc mừng ban thưởng, chọn người có học vấn, dưỡng lão, dạy học... phép tắc lớn đều 
cử hành ở trong đó. 
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"Kham du kinh" nói rằng: "Luc sĩ là ác thần của Tuế, chú 
hình uy, nắm việc chết chóc. Chỗ phương nó ở không nên hướng 
đến, phạm vào khiến cho người bị dịch bệnh". 

"Minh thời tổng yếu" nói rằng: "Tuế tại phương Đông. Luc sĩ ở 
góc Đông Nam. Tuế tại phương Nam, ở góc Tây nam. Tuế tại 
phương Tây ở góc Tây Bắc. Tuế tại phương Bắc, ở góc Đông bắc". 

Тло Chấn Khuê nói rằng: "Tage sĩ là quân vũ lâm hộ vệ thiên 
tử. Phương thường đóng ở góc trước Tuế, không dám rời xa vua. 
Chỗ phương nó ở có thể ban chiếu cho các thần ở phương ấy, để 
chém kẻ có tội". ` 
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TÀM THÁT 


"Kham dư kinh" nói rằng: "Тат thất là hung thần của Тоё. 
Chủ về việc tơ, kén, bông, tơ lụa. Chỗ phương nó quản, không thê 
sửa chữa, động thổ, phạm vào thì tằm tơ không có thu hoạch". 

"Quảng thánh lịch" nói rằng: "Tàm thất, thường đối xung 
với Lực sĩ". 

Xét bốn góc của Thái tuế, 1 là Tấu thư, 2 là Bác sĩ, 3 là 
Lực sĩ, 4 là Tàm thất. Tấu thư tại góc sau của Thái tuế. Thiên 
tử thơi cổ dành cho, bàn bạc' tính toán hiệu quả nay cùng 
ngồi, trái thì lo tính mưu kế, phải thì giám sát kỹ càng để 


1 Kê: tra cứu, suy tính, bàn bạc. 


216 


đem ra cai tri. Vì vậy, với Thái tuế là hết sức thân thiết gần 
gũi, là quí thần mà cát. Bác sĩ là văn thần, phát ra và thu về 
vương mệnh, thi hành chính sách, ban bố ân huệ, vì vậy xung 
với Тац thư mà ở tại trước Thái сиё, cũng là cát thần. Lực sĩ 
là quan võ. Ở trước Thái tuế mà cách ra nên thuộc vũ lâm 
thiên ngư (tức quan hộ vệ đi sát bên người-N.D) Kỳ (cờ), đạo 
(cò tiết), mao (cờ mao) huy (cờ chỉ huy)! chuyên nắm quyền 
sát phạt, vì vậy quân lữ ở phương đó, có thể ra lệnh đánh dẹp 
kë có tội. Đối xung với Lực sĩ mà ở cách phía sau của Thái 
tuế, là đất hậu cung, thuộc về hậu phi vậy-Việc của hậu cung 
không gì lớn hơn việc thân gần con tằm dùng để làm việc 
cúng ở miếu tế trời, vì vậy lấy tên là Tàm thất, mà cũng 
không thể hướng đến được. 


Thích ý 

Tại bốn góc của Thái tuế làm chủ có Tấu thư, Bác sĩ, Lực sĩ, 
Tàm thất bốn vị đại thần. 

Tấu thư tại góc sau Thái tuế, cùng với Thái tuế rất thân 
thiết gần gũi, là một vị thần kỳ đã cao mà lại cát tường, cho nên 
tế tự, cầu phúc, tu tạo cung thất tại đất của nó quản rất là 
cát lợi. 

Bác sĩ đóng ở trước Thái tuế, phương bên trái là một vị văn 
thần cát tường. Phương của nó quản, nên khởi việc tu sửa, tiến 
cử hiền hài. 

Lực sĩ ở cách Thái tuế về phía trước, là một vị võ thần hộ vệ 
nhà vua, chuyên nắm quyền sát phạt, cho nên phương đó lợi cho 
việc ra lệnh cho quân thảo phạt kẻ có tội. 

Tàm thất ở cách Thái tuế về phía sau, là chỗ của các hậu 
phi, chủ việc tơ tằm, tơ lụa, bông, phương đó không thể tu tạo 
động thô. 


! Vũ lâm thiên nguu kỳ, дао, mao, huy: Vũ lâm: thời cổ đó là hộ vệ quân của thiên tử; 
thiên ngưu: sau Ngụy đến Tấn, Tống đây là quan hộ vệ bên cạnh nhà vua: kỳ, đạo, 
mao, huy đều là cớ xí trong quân thời cổ. 
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Gợi ý 

Tấu thư, Bác sĩ phân ra ở hai bên trái, phải Thái tuế mà 
nhận chức văn, tương đương với tả thừa tướng của nhà vua. Lực 
sĩ với Đại tướng quân, một ở trước Thái tuế, một là ở sau điện 
Thái tuế, trên thực chất chính là tướng quân hộ vệ cho người 
đứng đầu. Bởi vì như thế, mấy vị văn võ thần sát đó, trên thực 
tế là nhân gian chiếu theo kiểu mẫu quân chủ đã được thiết lập. 
Thái tuế đã đứng đầu chúng thần, tự nhiên là có hậu phi, ở đấy 
lại thiết lập "Tàm thất" mà còn ở chỗ đó đương nhiên là không 
thể chấm mút xà xẻo được. 

Đã như vậy Thái tuế cũng không thực có, xoay quanh Thái 
tuế mà thiết lập văn võ chúng thân đương nhiên đáng hoài 
nghỉ, lại huống hồ nó vẫn còn căn cứ vào kiểu mô hình chính trị 
của thời địa phong kiến, nhưng đúng, nếu quả như Thái tuế với 
chúng thần thuộc hạ của nó chỉ là thực hiện một loại tính toán 
về trời đất, một loại luật của thời tiết, chỗ có tên gọi chỉ là tượng 
trưng, vấn đề này đáng được thiết thực nghiên cứu. Nhưng vô 
luận như thế nào lấy lý luận phong kiến làm ra để so sánh kèm 
theo để bôi dưỡng mọi người ý thức trung quân, bảo vệ chủ thì 
hiện nay đáng được phê phán và vứt bỏ đi. 
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ТАМ QUAN 


"Lịch lệ" nói rằng. "Tàm quan là thần nắm quyền về tơ tằm 
trong tuế. Chỗ đất của nó kị xây dựng cung thất, là phạm vậy, 
tằm mẹ nhiều bệnh, tơ kén thất thu". 

Lê Cán nói rằng: "Tuế ở phương Đông đóng ở Tuất, Tại 
phương Nam đóng ở Sửu. Tại phương Tây đóng ở Thìn. Tại 
phương Bắc đóng ở Mùi". 

"Khảo nguyên" nói rằng: "Tàm quan là quan của nhà tằm, 
dùng để nuôi dưỡng cho tằm. Như Тиё tại phương Đông thuộc 
mộc, mộc dưỡng Tuất, vì vậy tại Tuất. Tuế tại phương Nam 
thuộc hỏa, hỏa dưỡng ở Sửu, vì vậy tại Sửu. Tuế tại phương Tây 
thuộc Kim, Kim dưỡng ở thìn, vì vậy tại Thìn. Tuế tại phương 
Bắc thuộc thủy, thủy dương tại Mùi, vì vậy tại Mùi". 
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ТАМ MỆNH 


"Lich lệ" nói rằng: "Тат mệnh là thần nắm mệnh của tằm. 
Chỗ đất của nó quản, trăm việc không thể khởi làm, phạm удо, 
chủ thương tổn tằm, tơ kén thất thu". 


Lê Cán nói rằng: "Tuế tại phương Bắc, đóng ở Thân. Tuế tại 
phương Đông, đóng ở Hợi. Tuế tại phương Nam đóng ở Dần. Tuế 
tại phương Tây, đóng ở TỊ". 

"Khảo nguyên" nói ràng: "Таш mệnh, là chỗ tàm gắn bó dé 
sinh. Như Tuế tại phương Bắc thuộc thủy, thủy sinh ở Thân, vì 
vậy tại Thân, Tuế tại phương Đông thuộc mộc, mộc sinh ở Hợi, 
vì vậy tại Hợi. Tuế tại phương Nam thuộc hỏa, hỏa sinh ở Dần, 
vì vậy tại Dần. 
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бос tại phương Tây thuộc kim, kim sinh ở ТІ, vì vậy tai Ti. 
Ta raệnh ngày nay, năm Ty ở Mùi. năm Sửu ở Ngọ, năm Dần 
ở Hợi. năm Mãa ñ Tuất, năm Thin ở Ti. năm Ti ở Sửu, năm Ngọ 
ở Пал, năm Mùi ở Thân, năm Thân ở Mão, năm Dậu ở Thìn, 
nan Tuất ở Tý, năm Hợi ở Dậu, như thế, sợ có lầm lån" Lại theo 
Vạn toàn Quảng Tế nói: "Năm Hợi Tý Sửu ở Mùi Khôn Thân: 
nám Dân Mão Thìn ở Сап Tuất Hợi; năm Ті Ngọ Mùi ở Sửu Cấn 
Dần: năm Thân Dậu Tuất ở Thìn Tốn TỊ". Giả như năm Hợi Tý 
Sửu: Tàm quan tại Mùi, Tàm thất tại Khôn, Tàm mệnh tại 
Thân là đúng. Ngoài ra phỏng theo như thế. 


TỔNG LUẬN VỀ TÀM QUAN, TÀM MỆNH 


Người ta sống, ăn ngũ cốc mà mặc tơ. Trồng cốc ở đồng nội, 
không có phương nào mà không hợp vậy. Nuôi tằm ở trong nhà, 
thì dựng thành nhà tất có nghi ki ở đó. Thái tuế là chủ của năm 
này, thì tằm năm ấy là chỗ sinh Thái ќиё, chỗ đất khó sinh ra, 
tức là phủ, vì vậy có phương vị năm ấy là chỗ thụ sinh, tức là 
chỗ tằm thụ mệnh, vì vậy có phương vị của Tàm mệnh. Tuế tại 
phương Đông, phương Đông là mộc, Trường sinh của mộc tại 
Hợi, vì vậy Tàm mệnh tại Hợi. Ngoài ra phỏng theo như thế. 


Thích ý 


Tàm quan là thần nắm quyền về tằm, tơ trong tuế, đất của 
nó quản kị xây dựng cung thất. Tàm mệnh là thần nắm mệnh 
của tằm, đất của nó quản mọi việc không thể khởi làm. Không 
thì đều có hại cho việc nuôi tằm. 


Nhân loại sinh tôn không rời khỏi ăn và mặc. Trồng trọt 
ngũ cốc là tại chốn thôn dã không có chỗ nào không hợp. Nuôi 
tằm thì ở trong nhà, cho nên xây dựng nhà tằm chính là có chỗ 
пећ ki. hai tuë là chủ nam nay, пеп tàm của nam ấy chính là 
chỗ sinh Thái tuế, chỗ khố địa của Thái tuế sinh chính là chỗ 
phủ của quan ở của tằm năm ấy. Bởi vì thế sản sinh ra phương 
vị của Tàm quan. Như Thái tuế tại phương Đông, phương Đông 
thuộc mộc, mộc sinh hỏa, hỏa khó tại Tuất, cho nên năm ấy 
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Tàm quan tại Tuất. Tàm lấy ngay năm đó sinh, cũng chính là 
phương vị chỗ sinh của năm ấy, đó cũng là chỗ tằm thụ mệnh 
tại đó, bởi thế sản sinh ra phương vị Tàm mệnh. Như Thái tuế 
tại phương Đông, phương Đông thuộc mộc, mộc Trường sinh tại 
Hợi, cho nên Hợi chính là chỗ ở của Tàm mệnh. 

Gợi ý 

Chắc chắn hoàn cảnh và phương vị địa lý, đối với nhà ở, với 
sinh hoạt ăn nghỉ hàng ngày của người ta là có ảnh hưởng, điều 
đó có thể khẳng định được. Nhưng đối với việc nuôi dưỡng con 
tằm và việc sinh sôi nảy nở của nó có hay không có ảnh hưởng 
đây? Thực đáng nghiên cứu. 
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TANG MÔN 


"Kỷ tuế lịch" nói rằng: "Tang môn là hung thần của tuế. 
Chủ việc khóc lóc, tử, táng. Thường đóng trước tuế hai thời. Chỗ 
đất nó quản không thể hưng khởi công việc. Phạm vào, chủ gặp 
việc đạo tặc, chết hóc, tử táng". 

"Bồng doanh thư" nói rằng: "Năm Tý tại Dần, thuận hành 
mười hai thời". 

Tào Chân Khuê nói гапе: "Гап mon la cổng ngoai của hai 
tuế, thường đóng trước hai thời. Hoặc bằng Tang môn cùng với 
Bạch hổ đối xung, Bạch hổ chủ việc quần áo tang, xung ư, vì 
vậy hung. 
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THÁI ÂM - ĐIẾU KHÁCH 


"Thần khu kinh" nói rằng: "Thái âm, ở sau Tuế. Thường 
đóng ở sau Tuế hai thời, Chỗ đất nó quản, không thể khởi công 
tu tạo". 

Tào Chấn Khuê nói rằng: "Chỗ hậu phi ở, hậu cung vậy. Sao 
của hậu cung ở sau Dë hai sao (Ти vi viên, Вас cực có năm sao, 
ngôi thứ hai là Đế tỉnh, ngôi thứ tư là Hậu cung). Vì vậy, Thái 
âm thường đóng ở sau Thái tuế hai thời Năm Tý khởi ở Tuất, 
thuận hành mười hai thời. Như năm Tý thì tại Tuất, năm Sửu 
thì tại Hợi, năm Dần thì tại Tý là như vậy". 
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Theo "Sử ký"-"Bạch Khuê truyện" nói ràng: "Thái âm tai 
Mão. nhương (hoa có rậm rạp N.D), năm sau suy, xấu tệ hại. 
Đến Ngọ hạn hán, sang năm đẹp. Đến Dậu nhiều, tốt. sang năm 
suy. xấu tệ hại. Đến Tý dai hạn, sang năm đẹp. có nước. Đến 
Mão, số mực dự trữ gấp bội. 

Trương thủ Tiết "Chính nghĩa" nói rằng: "Sau tuế hai thời 
là Thái âm. Lại "Ngô việt Xuân thu" chép Kế Nguyên nói rằng: 
"Thái âm chỗ đến Tuế đóng. lưu lại nghỉ ba năm, quí tiện thấy 
được". Lại "Việt tuyệt" chép Kế Nghê nói rằng: "Từ Dần đến 
Mùi là dương, Thái âm tại dương. Тиё đức tại âm. Тиё đẹp ở đó. 
Thánh nhân động mà ứng. chế ибс việc thu phát của пб". 

Như vậy thì thần của Thái âm xem năm được mùa hay mất 
mùa ngũ cốc. có nước hay khô hạn vậy. Nay lịch gia bảo rằng 
các việc tu tạo không nên hướng vào đó, thuyết đó không phù 
hợp với thời cổ. Như vậy hoặc có chỗ tự đến riêng biệt. không vội 
vã cho là không đúng. Nhưng theo lệ của Thái âm, thì chỗ bảo 
rằng Tàm thất, Tàm quan, Tàm mệnh, phương vị của nó ở đó, 
tất mỗi năm đều có xem tằm tơ được mùa, mất mùa. mà nay 
không thể khảo xét được. Lại theo Tứ lợi tam nguyên lấy trước 
Thái tuế ba ngôi vị là Thái Ат, như thế cũng cùng tên mà 
không đồng ngôi vi, đại để đều là lời nói của một nhà, không 
hiểm là cùng tôn tại vậy. 


ĐIẾU KHÁCH 


"Kỷ tuế lịch" nói rằng: "Điếu khách là hung thần của Tuế. 
Chủ việc bệnh tật, suy yếu, khóc lóc. Thường đóng sau Tuế 2 
thời. Chỗ đất nó quản không thể khởi tạo cùng thăm bệnh tìm 
thầy, thăm hỏi nhà có việc hiếu, đưa tang". 

"Bỏng doanh thư" пої rang: "Nam Ту tại Тцаї, thuận hành 
mười hai thời là đúng vậy. Ngôi vị của nó thường đối xung với 
Quan phù". 
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"Bóng doanh thu" nói rằng: "Tuế tại xứ mạnh, Thái âm với 
Đại tướng quân hợp ở tứ trọng, tên gọi là Quần xú". 


"Lịch thần nguyên thủy" nói rằng: "Thiên địa hung ương, 
tất bại Quần xú". 
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TỔNG LUẬN VỀ: THÁI ÂM-ĐẠI TUÓNG QUÂN. 
TANG MÔN-ĐIẾU KHÁCH 


Theo "Thiên văn chí" tung cung có Thiên cực tình. mình có 
sáng 16, Thái thất thường đóng vậy. Bên cạnh ba sao Tam công 
hoặc nói rằng: Tý thuộc bốn sao Hậu câu (hậu: đã bỏ đi N.D) cuối 
cùng là Hiệp phi đại tỉnh ba sao đôi ra cũng thuộc về hậu cung". 

"Lễ ký" nói rằng: Thiên tử nắm số dương. Hậu nắm số âm, 
vi vậy lấy tượng lấy là sau Tuế hai thời, mà tên là Thái âm". 
Chức của Thái âm. là để trợ cho dương xuất ra sửa trị. Chức của 
Đại tướng quân, tuy chủ sát phạt, như vậy sát phạt hẳn là để 
diệt trừ tà hung, phù chính trực, cho nên cũng phù tá cho dương 
suất ra sửa trị. Nếu năm đó Thái âm cùng với Đại tướng quân 
cùng ngôi vị, thì là âm cùng cực đông lạnh", gian ác, bạo loạn 
mà tuyệt không có ý là sinh dưỡng, vì vậy gọi là Quần xú, là 
phương vị tối hung. Như vậy, phương của Thái âm lại là Điếu 
khách là tại sao?-Đại thể sau Tuế hai ngôi vị. trước Tuế hai ngôi 
vị tất thuộc tam hợp. Như Thái tuế tại Ngọ, thì sau hai là Thìn, 
trước hai là Thân, Thân với Thìn tất ngầm chọn Tý để khắc 
Thái tuế vậy. Thái tuế tại Sửu, thì sau hai là Hợi, trước hai là 
Mão, Mão với Hợi tất ngầm chọn Mùi để xung Thái tuế vậy. Là 
chỗ Thái tuế xung khắc cùng với xung khắc Thái tuế đều là tử 
địa. Như vậy thời là phù trợ chứ không phải là tượng của Tang 
môn, Điếu khách ư. Cửa tất ở đằng trước, vì vậy trước là Tang 
môn, Khách, là từ phương khác đến, vì vậy sau Điếu khách. 
Nghĩa của âm dương, tốt xấu không hiểm cùng một ngôi vị, đều 
theo chỗ dùng của nó. Sóng đôi với ngôi vị của Tang môn là Chu 
tước để Chu tước trước Huyền vũ sau mà để trước Thái tuế hai 
ngôi мі là Chu tước. Nay Tào Chấn Khuê lấy Tang môn là cổng 
ngoài của Thái иие, thì пе vao ten со спи nom ma khong biết 
môn (cửa) của Thái tuế không cần phải là Tang như vậy. Cũng 
có thể đáng cười nhạo vậy. 


! Hô đông: khí trời rất rét, tích sự đông lại. không mở ra. 
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Thích y 

Tang môn là hung thần trong tuế, chủ về việc tử táng, khóc 
lóc. Năm Tý tại Dần thuận hành mười hai thời. Chỗ đất nó hiện 
nay đang ó không thể hưng công khởi sự. 


Thái âm ấy là ở sau Tuế, năm Tý tại Tuất thuận hành mười 
hai thời. Chỗ đất nó quản không thể khởi công tu tạo cung thất. 


Tại đời tiên Tần, đời Hán mọi người thường dùng phương мі 
Thái âm đến để dự đoán trước năm nay được hay mất mùa vì 
tình hình nước đủ hay khô hạn. Các lịch gia đời sau nói rằng 
chỗ Thái âm đang ở không nên tu tạo, thuyết đó không biết từ 
đâu mà lại. 

Điếu khách là hung thần trong tuế, năm Tý tại Tuất, thuận 
là Quần xú. Cá biệt mà luận, chức của Thái âm là trợ cho dương 
xuất ra sửa trị; Đại tướng quân lấy việc sát phạt để trừ gian 
phù chính trên thực chất cũng là trợ dương đem ra sửa trị. 
Nhưng hai vị này một ngày nọ ở cùng ngôi vị, thì biểu thị là một 
loại âm cùng cực, rét cóng, gian tà bạo loạn mà tuyệt đối không 
có tượng là có ý sinh dưỡng, cho nên gọi là Quần xú, đấy là 
phương vị hết sức là hung hiểm. 


Phương Thái âm hiện đang ở tại sao gọi là Điếu khách như 
thế? Bởi vì sau Tuế hai thời với trước Tuế hai thời tất định cấu 
thành cục tam hợp. Như Thái tuế tại Ngọ, thì sau hai là Thìn, 
trước hai. là Thân. Thân Tý Thìn hợp thủy cục, bởi thế hai tất 
nhiên ngầm chọn Tý để khắc Thái tuế. Thái tuế tại Sứu thì sau 
hai là Hợi, trước hai là Mão, Hợi Mão Mùi hợp mộc cục, hai vị 
đó tất ngầm chọn Mùi để xung Thái tuế. Bất luận là xung khắc 
Thái tuế hay là chỗ Thái tuế xung khắc đều là tử địa. Cho nên 
Tang môn với Điếu khách đều là phương hung. 

Gợi ý 

Lấy Thái tuế làm hạt nhân ở giữa, cùng tương hợp tương 
phù với Thái tuế thì thần đó là cát; tương xung tương khắc với 
Thái tuế thì thần đó là hung. Lấy âm dương và ngũ hành làm 
tiêu chuẩn, âm dương hòa hợp, ngũ hành tương sinh, tương hợp 
thì thần đó là cát, âm dương xung kích, âm cực, dương cực, hoặc 
ngũ hành tương khắc tương hại thì thần đó là hung. Tang môn, 
Điếu khách, Quần xú là hung hệ do thế mà đến; các hạng thần 

sát cát hung của thuật trạch cát, đại thể cũng là do thế mà lại. 
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QUAN PHÙ-SÚC QUAN 


"Lịch lệ" nói rằng: "Quan phù là hung thần của Tuế. Chủ về 
việc kiện tụng đến quan nha. Chỗ phương nó quản không thể 
khởi công động thổ, phạm vào nên mắc phải kiện tụng, tù tội. 
Thường đóng ở trước Tuế bốn thời". 

Tào Chấn Khuê nói rằng: "Là quan cầm phú tín trong Tuế, 
chức quyền về văn. Thường đóng tam hợp ở thời trước. Vì vậy là 
văn quan thời trước, thời sau là vũ chức. Giả như thời lệnh của 
Tuế tại Dần, Dần Ngọ Tuất là tam hợp, thì Ngọ có Quan phù văn 
quyền, Tuat co Bạch ho vu chức. Ngoài ra phóng theo như thế". 


"Quảng thánh lịch" nói rằng: "Súc quan là thần chăn nuôi 
gia súc trong Tuế. Chủ coi việc nuôi dưỡng bầy gia súc. Phương 
nó quản kị làm chuồng trâu, tàu ngựa và chăn thả, phạm v vào 
thì tổn hại lục súc, thiệt hại tiền của". 
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"Lịch lệ" nói rằng: "Đóng ở trước Tuế bốn thời". 

Tào Chấn Khuê nói rằng: "Gia súc u, nuôi dưỡng vậy. đó là 
quan nuôi dưỡng gia súc để đợi dùng ngựa trạm dịch của trăm 
quan. Đóng ở tam hợp thời trước cùng với Quan phù đồng vị". 

Theo biểu phương vị thần sát năm của Thông tư. lấy ngôi vị 
tam hợp ngũ hành của Lâm quan là Thiên quan phù, vì thế lại 
có tên Địa quan phù dùng riêng biệt ra. Nói về địa. để nó tùy 
địa chi theo Tuế mà di chuyển. Âm dương gia hết sức trọng sơn 
hướng, cùng luận tam phương. tam phương Địa quan phù treo 
đọi Thái tuế, vì vậy kị hưng tạo. 
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"Nhân huyën bí khu kinh" nói ràng: "Bach hó là hung thân 
trong Tuế, thường đóng sau Tuế bốn thời, chỗ đất nó đóng pham 
vào chủ có tai về tang phục. Thiết tưởng nên thận trọng". 

Tào Chấn Khuê nói rằng: "Ó sau thời tam hợp, giải thích rõ 
tiết Quan phù". 

Xét Quan phù, Bạch hổ là Tuế tam hợp vậy, dẫn tòng theo! 
của Thái наб Trích dẫn câu văn? nái rằng: "Đi thèo Quan phù là 
võ, gọi là bạch hổ, trước dương mà sau âm vậy. Súc quan cùng 


' Dẫn tòng: tùy tòng vậy. 
2 Dẫn vi văn: tức là lời trích dẫn. trích dẫn lời văn theo các thư tịch khác. 
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Quan phù giống như đi trước ngựa! cho rằng là mượn xem cho 
lục зас". 


Thích ý 

Quan phù là hung thần ở trong Tuế, ở trước Tuế bốn thời, 
thuận hành mười hai thời. Phương đó không thể hưng công, 
động thổ. phạm vào thì mắc việc về tù ngục. kiện tụng. 

Súc quan là thần nuôi dưỡng gia súc trong tuế, đồng vị với 
Quan phù, phương đó không thể làm chuồng trâu. chuồng lợn 
và chăn thả mục súc, không thì tổn hại lục súc. 

Bạch hổ là hung thần trong Tuế, ở sau Tuế bốn thời, thuận 
hành mười hai thời. phương đó không thể phạm, không thì mắc 
tai họa về tang phục. 

Gợi ý 

Quan phù, Súc quan đóng ở trước Tuế bốn thời, Bạch hổ 
đóng ở sau Tuế bốn thời, cùng với Thái tuế chính dúng cấu 
thành cục tam hợp, trái lại tại sao lại trở thành tượng hung! 
Như thế không thể giải thích giống như một được. Nếu quả như 
nói Thái tuế với các thần sát ở dưới nó phần ánh chỉ là một loại 
khí vận động hoặc luật về tiết khí nào đó, lầm làm ngược lại thì 
họ có khả năng mắc phải ảnh hưởng chẳng lành, nhưng tại sao 
lại kbẳng định chính là quan tư, tổn hại lục súc hoặc gặp việc 
tang phuc? Như thế không thể có hai giải thích. Tóm lại, đối với 
thuật trach cát chỗ nói là cát hung, nghi kị-phạm vào tất сб một 
kết quả nào đó... thiết tưởng không thể qua ư câu nệ. 


! Tiên mã: là người dẫn đường ở trước xe ngựa. 
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HOÀNG PHAN 


"Сап Khôn bảo điển" nói rằng: "Hoàng Phan là tinh kỳ vậy. 
Thường đóng ở tam „hgp thời mộ. Chỗ đất nó quản không thể 
chọn dất mở cửa, cổng, cưới vợ, cưới chồng, nạp tiền của, chỗ 
mua bán, cùng với tạo tác, phạm vào chủ có tôn vong". 

"Quảng thánh lịch" nói rằng: "Hoàng phan, năm Dần Ngọ 
Tuất tại Tuất, năm Thân Tý Thìn tại Thìn, năm Hợi Mão Mùi 
tại Mùi năm Ti Dậu Sửu tại Sửu". | 

Tào Chấn Khuê nói rằng: "Hoàng phan là ngôi vị Tuế quân 
an cứ, Поа cái vậy, vì vậy dùng thời mộ спа tam hợp пей hành 
Mộ là thổ vậy, vì vậy nói nó Hoàng (mầu vàng-N.D). 

"Đổng nguyên kinh" nói rằng: "Tướng xuất trong quân, đại 
để bày ra ở trên kho, nghĩa là như thế vậy". 
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"Сап khón bào dién" nói ràng: "Cáu vi cüng là tugng tinh 
kỳ. Thường đóng đối xung với Hoàng phan. Phương nó hiện 
đang ở, không thể cưới vợ cưới chồng, nạp tô tì. dâng lục súc, 
cùng khởi tạo, phạm vào thì hao phí tài vật, tổn tiểu khẩu (tổn 
раї vì bị xem thường N.D). 

Tào Chấn Khuê nói rằng: "Cẩu vĩ tượng của dũng sĩ. là 
tướng tiên phong, vì vậy thường đối nhau với Hoàng phan, đúng 
là đặt ở trước Hoa cái". 
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TỔNG LUẬN VÊ: HOÀNG PHAN-CẦU VÍ 


Hoàng phan, quí (chỉ tháng năm Thìn Tuất Sửu Mùi là tứ 
quí N.D) của tam hợp, tượng Ноа Cái (vận đen N.D) đối nhau 
với Hoàng phan là Cẩu vĩ, nó tốt lành hay phải kiêng kị cũng 
giống nhau. Đại để đều là lỗ bộ đại giá! của Tuế quân lấy ý là 
nếu thấy thì không thể phạm vào. Năm Dần Thân Tị Hợi Cẩu vĩ 
ở đằng trước. Hoàng phan ở đằng sau. Năm Tý Ngọ Mão Dậu 
Cấu vĩ ở đằng sau, Hoàng phan ở đằng trước. 

Tào Chấn Khuê lấy Саи vĩ là tướng tiên phong mà đặt ở 
trước Hoa cái. thì không đúng vậy. 

Lại theo năm Tý Ngọ Mão Dậu, Hoàng phan tức là Quan 
phù. Сац vĩ tức là Điếu khách. Năm Dần Thân Ті Hợi, Hoàng 
phan tức là Bạch hổ, Cẩu vĩ tức là Tang môn. Năm Thìn Tuất 
Sửu Mùi. Hoàng phan tức là Thái tuế, Cẩu vĩ tức là Tuế phá. 
Như vậy, thì hai thần Hoàng phan, Cẩu vĩ vốn đã đặt ra không 
có thực vậy, lấy cái không có mà hết sức sai trái với đạo lý, 
nhưng nó vẫn còn tên cổ để lại. 


Thích ý 

Hoàng phan là tượng tỉnh kỳ của Thái tuế, năm Dần Ngọ 
Tuất ở Tuất, năm Thân Tý Thìn ở Thìn, năm Hợi Mão Mùi ở 
Mùi, năm Tị Dậu Sửu ở Sửu. Phương đó không thể chọn đất 
để mở cửa cổng. cưới vợ cưới chồng, nạp tiền của, mua bán và 
tạo tác. 

Cáu vĩ cũng là tượng tinh kỳ của Thái tuế, vị trí chính là 
đúng đối nhau với Hoàng phan, nhương đó không thể cưới vợ 
cưới chồng. nạp nô tì, dâng lục súc và khởi tạo. 


! Ló bộ đại giá: Lỗ bộ: thời cổ mỗi khi đế vương đi ra ngoài thì có đội nghi trượng ở đằng 
trước, đằng sau, đại giá: là xa giá của hoàng đế. 
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Hoàng phan, Саи vĩ đều là lỗ bộ đại giá, cho nên dân hën 
không thể xung phạm. Vị trí của Hoàng phan, Cẩu vĩ trùng hợp 
với Quan phù, Điếu khách, Bạch hổ, Tang môn, Thái tuế, Tuế 
phá. Bởi thế, hai vị thần kỳ đó chỉ là giả thiết, không có thực. 

Gợi ý 

Bởi vì Hoàng phan, Cẩu vĩ có tượng tinh kỳ của quân chủ, 
cho nên dân hèn chính không thể xúc phạm, đó hoàn toàn là lý 
luận chính trị phong kiến khoác vào dùng trong thuật trạch cát. 
Điều đó đương nhiên không hợp với chủ ý của thuật trạch cát, 
nhưng tại thời đại cổ cũng là một điều chuẩn tắc xử thế. 
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BỆNH PHÙ 


2 


"Càn khôn bảo điển" nói rằng: "Bệnh phù chủ tai bệnh, 
thường đóng sau Tuế một thời". 


Tào Chấn Khuê nói rằng: "Đóng sau Tuế một thời, là nói cựu 
Tuế vậy. Tân Tuế đương vượng, cựu Tuế tất suy, suy thì là bệnh". 
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TÚ PHÙ-TIỂU HAO 


"Kinh" nói rằng: "Tử phù là hung thần của Tuế. Phương nó 
quản không thể đặt phần mộ, đặt chỗ tử táng (chôn khi chết 
N.D) và cũng có sự xuyên tac phạm phải chú có tử vong. Thường 
đóng trước Tuế năm thời. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: "Tử phù là thời Thái tuế tự tuyệt. 
Giả như thời lệnh Thái tuế tại Tý là đương vượng, thì Sửu là 
suy, Dần là bệnh, Mão là tử, Thìn là mộ, Ti là tuyệt. Ngoài ra 
phông theo như thế". 

"Kinh" nói rằng: "Tiểu hao là thần hư hao trong Tuế. 
Phương nó quán không nên vận hành thu chi, khởi việc kinh 
doanh buôn bán, cho đến tạo tác, phạm đến nó nên xảy ra 
những việc để lại không phải là lo sợ hão. 

"Minh thời tổng yếu" nói rằng: "Thường đóng trước Tuế năm 
thời". Tào Chấn Khuê nói rằng: "Tiểu hao, tổn hại nhỏ vậy, chính 
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là thời Thái tuế khí tuyệt. vì vậy gọi là Tiểu hao. Giả như thời lệnh 
năm Dần, Dần vượng, Mão suy, Thìn bệnh. Ti tử, Ngọ mộ, Mùi 
tuyệt vậy. Cùng ngôi vị với Tử phù. Ngoài ra phỏng theo như thế". 


"Khảo nguyên" nói rằng: "Tiểu hao thường đóng sau Đại hao 
một thời, chưa tới chó Đại hao, vì vậy gọi là Tiêu hao". 


TỔNG LUẬN VỀ: BỆNH PHÙ-TỬ PHÙ-TIỂU HAO 


Bệnh phù là cựu Thái биё. Chỗ bệnh phù xung thì là Та 
phù. Chỗ cuối cùng của bệnh, làm sao mà không chết! Vì sao 
không chỉ rõ chỗ năm nay Thái tuế xung là Tử phù? Thái tuế là 
quân спа một năm, đức hình cùng giúp cho, chỗ nó xung, họa 
còn không dừng được ở sự chết, mà phúc cũng chưa thể lường 
trước được. Vì vậy, loại thần lục Nhâm lấy Tuế phá là quý 
tướng, bảo rằng được ngồi mà luận đạo. Nếu là chỗ khí xung của 
cựu Thái tuế ngừng phát ra, thì tất chết vậy. Lại là Tiểu hao, 
thì theo thứ tự của Đại hao mà nói. Chỗ Thái tuế xung nói là 
Đại hao thì chỗ xung của cựu Thái tuế là Tiểu hao. Chỗ Thái 
tuế phá, chỗ đó mất, hao lớn lắm vậy. Đợi tới sau khi Tuế dịch 
chuyển mà nguyên khí chưa phục hồi ở đó có tượng là Tiểu hao. 
Vì vậy cựu Tuế phá là Tiểu hao. Loại "Dịch" nói rằng "Thiên số 
5. địa số 5, số đến 5 là tới cực". Trước Tuế năm thời, số đóng ở 
chỗ cực, vì vậy là Tử phù. Cũng là một thuyết. Tào Chấn Khuê 
lấy trước Tuế năm thời là Thái tuế tuyệt khí, đại thể cũng là ý 
số đã đến cùng. Như vậy, thuyết đó tựa như đúng mà không 
phải. Trường sinh, Mộc dục lấy đến Tuyệt, Thai, Dưỡng đều 
theo ngũ hành vượng, tướng, hưu, tù, tử mà nói, bảo là ngũ 
thắng. Lại theo ngũ thắng mà chia nhỏ ra mà nói đúng mười 
hai ngôi vị. Ngũ hành trải qua bốn mùa chăng như lấy trung 
ương thổ, thì ngũ thắng ở đó. Ngũ hành trải qua ư mười hai thời 
mà mỗi thời dần dần đều có sự chấm dứt hưng vượng, chấm dứt 
su suy sụp, thì mười hai ngôi уі mới dựng lên ở đó được. Lại 
cùng là một hành, dương thuận mà âm nghịch, dương tử thì am 
sinh, âm tử thì dương sinh, ở đó, lấy thành kính của ngũ hành 
thì không có dứt tuyệt, dụng ý đó rất thâm sâu. Nay Thái tuế 
này, tuế âm vậy, tuy đi trong ngũ hành mà không định nó là 
hành nào, sao chỉ ra được bản vị của nó. Là Đế Vượng mà lấy 


239 


trước nó năm là ngôi vị Tuyệt chăng? Như lấy trước năm là ngôi 
vị Tuyệt, thì giống như lấy cựu Thái tuế là ngôi vị Lâm quan 
của tân Thái tuế ư? Không thể thông được. Còn dương thuận 
mà trước năm là Tuyệt vậy, âm nghịch thì dương lấy sau năm 
là Tuyệt. Năm âm Thái tuế há lại lấy sau năm là Tử phù ư! 


Thích ý 

Bệnh phù là hung thần trong Thái tuế chủ tai bệnh. Đóng 
sau Thái tuế một thời, thuận hành mười hai thời. 

Tử phù là hung thần trong Tuế, đóng trước Tuế năm thời. 


Phương đó không thể mai táng, khiên cưỡng động thổ, phạm 
vào thì có tử vong. 

Tiểu hao là thần hư hao trong Tuế, cùng ngôi vị với Tử phù. 
Phương đó không nên kinh doanh thương mại, mua bán, cũng 
như động thổ tu tạo, không thì gặp phải những việc để lại 
không phải lo sợ hão huyền. 

Sách này theo lời nói cho là Bệnh phù thực tức là cựu Thái 
tuế. Đối xung của Bệnh phù chính là Tứ phù. Sinh bệnh mà đến 
cùng cực tự nhiên là tử vong. Thế tại làm sao lại không lấy chỗ 
Thái tuế của năm nay xung năm gọi là Tử phù?-Bởi vì Thái tuế 
là quân của một tuế (năm), hình thức đều giúp cho chỗ đối xung 
của nó chính là có khả năng | cả hai loại họa, phúc. Chỗ Thái tuế 
xung là Đại hao, lực lượng của cựu Thái tuế đương nhiên không 
bằng, cho nên chỗ nó xung mới gọi là Tiểu hao. Ngoài thế ra, 
"Chu dịch" lấy 5 là số đến cực, trước Tuế năm thời, chính đúng 
là số đến cực cho nên là Tử phù. Loại giải thích đó có thể thông 
được. Thuyết pháp của Tào Chấn Khuê là không chính xác. 

Gợi ý 

Truyền thống triết học Trung Quốc nhận thức là: hai sự vật 
đắp đổi nhau xung kích, đối lập khắc sâu sắc, không những đối với 
sự vật khong lợi cho sự phát triển, thậm chí cùng nhau gắn liền 
với thân thể bản thân mình chịu gặp phải sự tổn hại. Vật cực tất 
phần, cũng là không cát lợi vậy. Cho nên Bệnh phù, Tử phù, Tiểu 
hao là hung, chính nguồn gốc xuất ra là như thế. Thuật trạch cát 
có không thiếu thần sát, chính là sản sinh ra như vậy. 
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KIÉP SÁT 


"Thần khu kinh" nói rằng: "Kiếp sát là âm khí của Tuế. Chủ 
có sát hại. Phương nó quản kị có khởi tạo. Phạm vào chủ có việc 
trộm cướp làm tổn thương sát hại". 

Lý Đỉnh Tộ nói rằng. "Năm Dần Ngọ Tuất, tại Hợi; năm Hợi 
Mão Mùi tại Thân, năm Thân Tý Thìn tại Ti; năm Ti Dậu Sửu 
tại Dần; đúng vậy". 
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TAISÁT 


"Thần khu kinh" nói rằng: "Tai sát là ngôi vị của ngũ hành 
âm khí. Thường đóng trước Kiếp sát một thời. Chủ việc tai 
bệnh, tất ách. Phương nó quản không thể tu tạo hướng đến, 
phạm vào mắc phải bệnh hoạn". 


Тао Chấn Khuê nói rằng: "Tai sát-Thai thần tam hợp ngũ hành". 


"Đặng nguyên kinh" nói rằng: "Kiếp sát khởi ở Tuyệt, Tai 
sát khởi ở khắc. Giả như thời lệnh năm Thân Tý Thìn hợp thủy 
cục, thủy Tuyệt ở Ti, vì vậy Riếp sát tại Ti, Thai ở Ngọ, lại thủy 
với Ngọ hỏa tương khắc, vì vậy Tai sát tại Mão. Ngoài ra phỏng 
theo như thế. 
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TUÉ SÁT 


"Thần khu kinh" nói rằng: "Tuế sát là sát của âm khí, đó là 
đặc biệt độc. Thường đóng ở tứ quí, bảo rằng âm khí của tứ quí 
được đi chơi trên trời". 

Lý Đỉnh Tộ nói rằng: "Dần Ngọ Tuất, Sát tại Sửu; Tị Dậu 
Sửu, sát tại Thìn; Thân Tý Thìn sát tại Mùi; Hợi Mão Mùi; sát 
tại Tuất". 

"Quảng thánh lịch" nói rằng: "Đất của Tuế sát không thể đục 
khoét, tu tạo, di chuyên, phạm vào thương tôn con cháu, lục súc". 

Tào Chấn Khuê nói rằng: "Kiếp sát, Tai sát, Tuế sát đúng là 
tam sát". 
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Như họ Tào thì là tam hợp ngũ hành ở ngôi vị Tuyệt. Thai, 
Dưỡng. Tuyệt, Thai, Dưỡng này ở sau mộ khố, Trường sinh ở 
trước. "Thần khu kinh" chỗ bảo rằng đúng là âm khí. Hoặc bảo 
rằng tam sát là xung với tam hợp ngũ hành đương vượng, vì vậy 
mới nói nên hướng vào mà không nên ngồi vào. Như vậy, Thân 
Tý Thìn hợp thủy cục, thủy vượng ở phương Bắc, nó xung ở 
phương Nam, vì vậy tam sát ở phương Nam Ti Ngọ Mùi. Ngoài 
ra phỏng theo thế. 
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PHUC BINH-DAI HOA 


"Lịch lệ" nói răng: "Phục binh, Dai hoa này ngũ binh của 
Tuế. Chủ bãi binh, hình sát. Phương nó quản, kị xuất binh. 
hành quân với tu tạo, phạm vào chủ thương tổn quân lính. mắc 
tội bị hình phạt phải giết". 

Lê Cán nói rằng: "Năm Dần Ngọ Tuất, Phục binh tại Nhâm. 
Đại họa tại Quý. Năm Hợi Mão Mùi Phục binh tại Canh, Đại 
họa tại Tân. Năm Thân Tý Thìn, Phục binh tại Bính, Đại họa 
tại Đinh. Năm Ті Dậu Sửu, Phục binh tại Giáp, Đại họa tại Ât". 

Tào Chấn Khuê nói rằng: "Phục binh, Đại họa lấy tam hợp 
ngũ hành tương khắc, dương can là Phục binh. âm can là Đai 
họa Phục binh tai nặng, Đại họa tai nhẹ hon". 

"Khảo nguyên" nói rằng: "Phục binh, Đại họa giáp chỗ 
khoảng giữa tam sát. Như năm Thân Tý Thìn, tam sát tại Ti 
Ngọ Mùi Phục binh, Đại họa thì tại Bính Đình, đúng vậy. Ngoài 
ra phỏng theo thế. 
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Theo thiën lấy 1 mà tròn, địa lấy 2 
mà là góc. Trời đ 


giản di, lấy chỗ cùng cực của thiên hạ čt sức tình vì, sâu 
xa! suy ra đến chỗ hết kín đáo của thi thành ra СПО rất 


hiển nhiên của thiên hạ, tất ở ba góc тах auge. Như vậy thì ba 


góc là tam của thiên dia, khởi đầu của am dương, chó hội của 


qui thần, tú khí của ngũ hành. Như vậy là tam hợp, chỗ tối trọng 


— 
1 Trách: u thâm huyền diệu. 
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của thần sát, tam hợp tất ở ba góc! vậy. Thái tuế này mà không 
làm chủ, tình hình nó thấy hết ở tam hợp. Vì vậy, ở dưới Thái 
tuế, các thần sát chính lấy tam sát làm đầu. Tam sát cùng với 
Thái tuế là địch, là đối vậy. Giả như Thái tuế tại phương tam hợp 
Dần Ngọ Tuất, tự Dần đến Ngọ, giữa là Mão Thìn Ti ở Đông 
Nam, chỗ giao của Xuân Hạ, không cùng loại. Tự Ngọ đến Tuất ở 
giữa là Mùi Thân dậu ở tây nam chỗ giao của Hạ Thu, cũng 
không phải cùng loại. Nếu tự Tuất đến Dần, ở giữa là chính Bắc, 
Hợi Tý Sửu, thì là thời lệnh ba tháng Đông, Nhâm Quý ngôi vị 
của thủy, là địch là đối với hỏa cục Dần Ngọ Tuất vậy. Như vậy 
là lấy Sửu là Tuế sát. Tuế sát-tam hợp là hỏa mà Dần là đầu, 
Sửu đóng ở trên Dần, ấy là bằng dựa vào chỗ đỉnh đầu của nó mà 
đè xuống. Giống như Nguyệt yếm ở trước Thái dương một vị, tất 
là chỗ tuế sát, vì vậy gọi là Tuế sát. Hợi là Kiếp sát, Kiếp sát-tam 
hợp của nó là hóa mà Tủất đóng ở cuối chót, Hợi đóng ở dưới 
Tuất, ấy là liếc nhìn? (mong muốn ND) khe hở đó, trải qua thay 
đổi, ngôi vị của nó, có tượng của kẻ trộm ở đó, vì vậy gọi là Kiếp 
sát. Tam hợp là hóa mà Ngọ đóng ở giữa Ngọ u, hỏa gặp lúc đức 
thịnh mãn, xung nó thì tất có tai. Tý ư, là chính ngôi vị xung nó, 
vì vậy gọi là Tai sát. Địa chi vốn là như thế vậy, mà ngôi vị của 
địa chi tất có thiên can ở đậu. Khoảng Hợi Tý Sửu, Nhâm Quý 
đóng ở đó. Dương Nhâm là Phục binh, âm Quý là Đại họa, thì lấy 
phương vị cũng giống với tam sát. Không dùng Mậu Kỷ, Mậu Kỷ 
là khí của trung cung, đã lấy tam hợp để luận thì không dùng 
Mậu Ky. Bởi vì, do tam hợp thành cục, thì không được có thổ cục, 
ngoài ra có thể loại suy. Nếu Tào Chấn Khuê nói là Tuyệt, Thai, 
Dưỡng thì không trúng với lẽ vậy. Chỗ "Khảo nguyên" nói rằng 
nên hướng không nên ngồi, rất là đúng. Đại để „phuong cúa tam 
sát, đều là chỗ của Thái tuế ghét mà không thể đóng ở đó được, 
nên không đem nó có thể địch với Thái tuế mà sợ vậy. 


Thích ý 
Kiếp sát là âm khí của Thái tuế, phương đó kị khới tạo, 
phạm vào gặp phải việc bị trộm cắp sát hại làm tón thương. 


! Tam hợp tất tam giác: tam hợp cục trên phương vị đều hiện lên hình tam giác. 
? Bễ nghễ: hạnh (may mắn) hy vọng vậy. 
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Tai sát là chó ат khí ngü hành dang ở đó. Phương đó kị 
khởi tạo, phạm vào gặp phải việc bị trộm cắp sát hại làm tôn 
thương. 

Tai sát là chỗ âm khí ngũ hành đang ở đó. Phương đó kị tu 
tạo, phạm vào mắc phải bệnh hoạn. 

Tuế sát là một loại âm khí hết sức hung độc, thường đóng ở 
phương vị tứ quí Thìn Tuất Sửu Mùi, phương đó kị tu tạo, di cư 
đến, phạm vào con cháu, lục súc gặp nguy hại. 

__ Phục binh, Đại họa là ngũ binh của Thái tuế, chủ có việc 
binh, hình sát. Phương đó ki hành binh cũng như tu tạo, phạm 
vào, gặp phải họa hình phạt tử hình, binh đao làm thương tổn. 


Thần sát rất trọng tam hợp, cho nên tam sát là đầu của ác 
thần chính bởi vì chúng là địch, là đối với Thái tuế. Ví như Thái 
tuế tại phương tam hợp Dần Ngọ Tuất mà Hợi Tý Sửu đúng là 
địch, là đối với nó, cho nên Sửu là Tuế sát, Hợi là Kiếp sát, Tý là 
Tai sát. Bởi vì Dần Ngọ Tuất là tam hợp hỏa cục mà Dần là đầu, 
Sửu đóng ở trên Dần hơi hiểm vì bị đè nén, tất nhiên là chỗ tuế 
sát, cho nên gọi là Tuế sát; tam hợp hỏa cục Tuất đóng ở cuối 
chót, Hợi đóng ở dưới Tuất mà tính toán ngôi vị của nó, có tượng 
để cho kẻ trộm vào, cho nên gọi là Kiếp sát, tam hợp hỏa cục, 
Ngọ đóng ở giữa, Ngọ là tượng hỏa thịnh, xung vào tất có tai, 
mà Tý đúng xung với nó, cho nên gọi là Tai sát. Ngôi vị của 
Nhâm Quý ở khoảng Hợi Tý Sửu, đương nhiên cũng là phương 
hung. Chỗ đó dương Nhâm gọi là Phục binh, âm Quý thì gọi là 
Đại họa. 

Gợi ý 

Tuế sát, Kiếp sát, Tai sát, Phục binh, Đại họa là năm hung 
thần, với tam hợp ngũ hành của Thái tuế tại trên phương vị là 
tương địch, tương đối; trên tính chất là tương khắc, tương sát, 
đương nhiên hung không thể nói được. Dến chỗ tại sao lại gọi 
tên chúng cụ thể như thế, như vì sao Sửu đóng ở trên Dần, hơi 
có hiểm là bị đè nén, chán ghét mà gọi là Tuế sát. Hợi có tượng 
là trộm cắp mà gọi là Kiếp sát, Tý có thô lỗ xúc phạm mà gọi là 
Tai sát. Lệ là vậy bất tất phải tính toán so bì. 
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"Phong giác" của ho Бис nói rằng: "Kim cương, hỏa cường 
đều giữ phương của nó. Mộc rụng quay về cội, thủy cháy hướng 
tới mùi". 

"Tăng môn kinh" nói rằng: "Tị Dậu Sửu là ngôi vị của kim, 
hình tại phương Tây, nói là kim cậy chất cương của nó, chẳng có 
vật nào đối được. Dần Ngọ Tuất là ngôi vị của hỏa, hình tại 
phương Nam, nói là hỏa cậy chỗ cường của nó, chẳng có vật nào 
đối được. Hợi Mão Mùi là ngôi vị của mộc, hình tại phương Bắc, 
nói là mộc cậy ở vinh hoa, vì vậy âm khí hình khiến cho nó tàn 
tạ. Thân Tý Thìn là ngôi vị cúa thủy, hình tại phương Đông, nói 
là thủy cậy ở âm tà, vì vậy dương khí khiến cho không quay trở 
lại được. Cho nên Tý hình Mão, Sửu hình Tuất, Dần hình Ti, 
Mão hình Tý, Ti hình Thân, Mùi hình Sửu, Thân hình Dần, 
Tuất hình Mùi, Thìn Ngọ Dậu Hợi là tự hình". 
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Trừ Vịnh "Khử nghi thuyết" nói rằng: "Tam hình là cực số, 
Tý Mão là nhất hình, Dần Ty Thân là nhị hình, Sửu Tuất Mùi 
là tam hình. Từ Mão thuận đến Tý, tự Tý nghịch đến Mão, cực 
là số 10. Tự Dần nghịch đến Ti, từ Ti nghịch đến Thân, Cực là 
số 10. Sửu thuận đến Tuất, Tuất thuận đến Mùi, cực là số 10. 
Hoàng cực ở giữa trời lấy 10 là số sát. Tích đến 10 thì biết số đó 
là không, Thiên đạo ghét đầy tràn, đầy thì nhào, đổ. Như thế 
phép của tam hình do từ chỗ đó khởi". 

"Quảng thánh lịch" nói rằng: "Đất của Tuế hình, công thành 
chiến trận không thể phạm vào, động thổ khởi công cũng cần 
quay tránh đi. Phạm vào nhiều đấu tranh". 

"Khảo nguyên" nói rằng: "Thuyết về hình nhau, họ Dực hết 
sức sáng tỏ. Đại để lấy Tị Dậu Sửu hình Thân Dậu Tuất, thì Tị 
hình Thân, Dậu tự hình, Sửu hình Tuất. Lấy Dần Ngọ Tuất 
hình Ti Ngọ Mùi thì Dần hình Ti, Ngọ tự hình, Tuất hình Mùi, 
Lấy Thân Tý Thìn hình Dần Mão Thìn thì Thân hình Dần, Tý 
hình Mão, Thìn tự hình. Lấy Hợi Mão Mùi hình Hợi Tý Sửu thì 
Hợi tự hình, Mão hình Tý, Mùi hình Sửu'. 

Theo họ Dực bốn câu nói ở "Phong giác", "tăng môn kinh" 
với "Khảo nguyên" nói rõ dụng ý chỗ đó ra, cũng rõ ràng vậy. 
Nhưng chỗ bảo rằng mộc cậy vào vinh hoa, vì thế âm khí hình 
vậy; thủy cậy vào âm tà vì vậy dương khí hình vậy; thuyết đó 
còn không phải là không giả tạo, miễn cưỡng mà cái lý là Thìn, 
Ngọ, Dậu Hợi tự hình cũng chưa luận tới vậy. Trữ Vịnh nói đạo 
trời ghét đầy tràn, nói số cực ở 10 cũng có diệu nghĩa. Cũng cần 
không ra khỏi bốn câu của họ Dực. Nay tìm ra đầu mối dụng ý 
của nó mà được thuyết tự hình ở đó. Kim, hỏa cương, cường, 
thủy mộc nhu, nhược vì vậy kim hình phương kim, hóa hình 
phương hỏa, cương cường tất cả tự sát. Mà kim chẳng cương ở 
Dậu, hỏa chẳng cường ở Ngọ. thì cũng không riêng chỉ tự sát ở 
bản phương của mình mà thôi, còn tự sát thân mình. Nếu 
thủy mộc nhu nhược thì tất bị giết ở nơi sinh ra ta với chỗ sinh 
ra. Thủy sinh mộc mà hình mộc, mộc sinh thủy mà hình thủy. 
Cửa sinh ra ta là cửa ta chết, chỗ Mạnh Tử chết là ở An lạc, bảo 
rằng ở chỗ này ư. Lấy Hợi Mão Mùi hình Hợi Tý Sửu mà Hợi 
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chuyển ra tu hình. Hợi là gốc rễ của mộc, cho nên mộc rụng 
quay về gốc rễ. Lấy Thân Tý Thìn hình Dần Mão Thìn mà Thìn 
chuyển ra tự hình. Thìn là thủy khố, cho nên nước chảy hướng 
về mùi. 

Thích ý 

Тиё hình tức là mười hai địa chi hình nhau. Cộng có ba loại 
tình huống: Tý Mão là loại hình thứ nhất; Dần Tị Thân là thứ 
hai: Sửu Tuất là thứ ba. Lý luận đó đã căn cứ vào sách "phong 
giác" của họ Dực chỗ nói: "Kim cương, hỏa cường, mỗi cái đều 
giữ phương của nó, mộc rụng quay về gốc rễ, nước chảy hướng 
về mùi". Như Tị Dậu Sửu kim cục, hình tại phương Tây, là nói 
kim mà cương chẳng qua ở Dậu, chẳng những khắc vật và lại 
vốn tự sát. Dần Ngọ Tuất hỏa cục hình tại phương Nam, là nói 
hỏa cường mà suy ra đầu là Ngọ chẳng những hại vật, vả lại 
cũng tự sát. Hợi Mão Mùi mộc cục, Thân Tý Thìn thủy cục; thủy 
mộc nhu nhược, tất nhiên chắc là bị chỗ sinh ra ta và chỗ sinh 
ra là chỗ hình sát. Cho nên phương Đông mộc thịnh, phương 
Bắc âm khí là chỗ hình chính yếu khiến cho điêu tàn; phương 
Bắc thủy thịnh, phương Đông dương khí chính yếu hình khiến 
cho không quay trở về được. Cho nên Tý hình Mão, Sửu hình 
Tuất, Dần hình Tị, Mão hình Tý, Tị hình Thân, Mùi hình Sửu, 
Thân hình Dần, Tuất hình Mùi, Thìn Ngọ Dậu Hợi tự hình. 

Gợi ý 

Hình chính là chỗ này chỗ kia hình hại nhau, ý tứ là đắp đổi 
mà không hòa với nhau. Loại lý luận đó tại tuyển ngày, chọn 
phương thông thường vận dụng, mệnh lý gia thêm cho đầy đủ 
để người ta suy ra mệnh, ứng dụng chỗ đó đặc biệt là nhiều lần. 
Nhưng hình không thống nhất định là triệu chứng không cát. 
"Quỷ cốc di văn" nói nhiều lần vượt lên đạt. Tiểu nhân đến chỗ 
ấy tất là tai, không như thế cũng bị quan phạt đánh băng roi". 
Phân tích cụ thể để ứng vào làm theo trong câu nói, chỗ nói: 
"Cương, cường tất tự sát", "Cửa sinh ra ta là cửa ta chết" cũng 
hết sức giàu thêm triết học sâu sắc. 
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ĐẠI SÁT 


"Lịch lệ" nói rằng: "Tuế sát là thứ sử trong Tuế. Chủ về việc 
hình thương, đất sát. Đất của nó quản, xuất quân không thể 
vướng vào, cùng kị tu tạo. Phạm phải chủ có hình sát". 

"Minh thời tổng yếu" nói rằng: "Năm Tý khởi ở Tý, nghịch 
hành tứ trọng". 

Tào Chấn Khuê nói rằng: "Đại sát là thời của Tuế tam hợp 
ngũ hành kiến vượng, ngôi vị của tướng tinh, tên gọi là thứ sử". 

"Khảo nguyên" nói rằng: "Đại sát, năm Tý tại Tý, năm Sửu 
tại Dậu, năm Dần tại Ngọ, năm Mão tại Mão, năm Thìn tại Tý, 
theo đúng là nghịch hành tứ chính'. Đại dë Thân Tý Thìn là 


"Та chính: Chỉ Bác, Đông Nam, Tây bốn phương vị chính. 
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tam hợp thủy, thủy vượng ở Ty. Ti Dậu Sửu là tam hợp kim, 
kim vượng ở Dậu. Dần Ngọ Tuất là tam hợp hóa, hỏa vượng ở 
Ngọ. Hợi Mão Mùi là tam hợp mộc, mộc vượng ở Mão". 

- Xét Tý Ngọ Mão Dậu là chính vị của thủy hỏa mộc kim, 
trời đất giao mà nhật nguyệt xung. Vì vậy, Thái tuế tại tứ 
chính. thì Thái tuế tự gánh vác lấy việc, tên là Thái Tuế thì Đại 
Sát không nói đủ được. Giống như thiên tử tự sửa trị chỗ dựng 
dó! của mình. Nếu Thái tuế tại mạnh, quí thì chính vị cũng 
thành đại sát. Nói Đại sát là á Thái tuế mà xem trọng về Quan 
phù. Bạch hổ vì vậy "Lịch lệ" mới gọi là thứ sử. Đại để thời cổ 
thứ sử được sinh sát một phương. 


Thích ý 

Đại sát là một vị thứ Thái tuế, là đại thần trọng về Quan 
phù. Bạch hổ. Phương đó kị hành quân tu tạo. Phạm vào việc 
gặp hình thương, đánh giết. Phương vị đại sát, năm Tý tại Tý, 
năm sửu tại Dậu, năm Dần tại Ngọ, năm Mão tại Mão, năm 
Thìn lai tại Tý, cứ như thế nghịch hành tứ chính. Phương vị Đại 
sát do thời vượng của tam hợp ngũ hành quyết định. Như Thân 
Tý Thìn tam hợp là thủy, là thủy cho nên ba năm đó Đại sát tại 
Tý. Ti Dậu Sửu tam hợp là kim, kim vượng ở Dậu. Cho nên ba 
năm đó Đại sát tại Dậu. Các năm khác cũng như vậy. 

Gợi ý 

Học thuyết ngũ hành nói chung lấy vượng tướng là cát, nhưng 
thời vượng của tam hợp ngũ hành lại bị gọi là sát, mà còn là một vị 
đại sát chỉ là thứ Thái tuế, không thể xung phạm, đại khái là bởi 
vì đương lúc Đại sát ở thời tứ chính vị, nó chính là Thái tuế, tại các 
phương vị khác ư, đều có quan hệ tam hợp với Thái tuế, lực lượng 
rất to, cho nên có thể ngồi mà không thể hướng vào. 


! Kỳ nội: Thời cổ kinh đô của vua đều ở tại chỗ có diện tích đất nghìn lý. 
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PHI LIÊM 


"Thần khu kinh" nói rằng: "Phi liêm là Liêm sát của Tuế, 
tượng của sứ quân, cũng có tên là Đại sát. Chỗ phương nó 
quản, không thể khởi công, động thổ, di cư đến, cưới vợ cưới 
chồng, phạm vào chủ khẩu thiệt nơi cửa quan, tật bệnh, để lại 
sự chết chóc". 

"Quảng thánh lịch" nói rằng: "Năm Tý tại Thân, năm Sửu 
tại Dậu, năm Dần tại Tuất, năm Mão tại Tị, năm Thìn tại Ngọ, 
năm Ti tại Mùi, năm Ngọ tại Dần, năm Mùi tại Mão, năm Thân 
tại Thìn, năm Dậu tại Hợi, năm Tuất tại Tý, năm Hợi tại Sửu". 

Xét Phi liêm là Lực sĩ vậy, làm việc tàn ngược lấy thiện 
chệnh ra làm tên. Thời cổ lực sỹ nhiều vậy, mà dùng tượng ở 
Phi liêm, ví như ác sát. Thứ tự của tam hợp, từ sinh mà vượng, 
từ vượng mà mộ, từ mộ mà lại sinh. Thứ tự của bốn mùa. Từ 
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mộc mà hỏa, từ hỏa mà kim, từ kim mà thủy, từ thủy mà mộc. 
Như thế cho nên một nguyên luân lưu xoay vần mà không cùng, 
cho nên ngũ hành thuận chia bầy mà thành tuế. Phi liêm năm 
Tý khởi ở Thân, Tý là thủy vượng, Thân là thủy sinh, ấy là 
vượng mà nghịch trải qua đến sinh. Do vậy, năm Mão tại Ti, 
năm Ngọ tại Dần, năm Dậu tại Hợi. Lấy thứ tự của tứ vượng ở 
Tý Mão Ngọ Dậu, mà nghịch khi kinh qua phương của tứ sinh 
là Thân Ti Dần Hợi, thì cho đó đều là sinh mà cũng là nghịch 
vậy. Năm Sửu khởi ở Dậu, Sửu là kim mộ, Dậu là kim vượng, ấy 
là lấy mộ mà nghịch trải qua đến vượng. Do vậy mà năm Thìn 
tại Ngọ, năm Mùi tại Mão, năm Tuất tại Tý, lấy thứ tự của tứ 
mộ là Sửu Thìn Mùi Tuất mà nghịch kinh qua bốn phương 
vượng là Dậu Ngọ Mão Tý, thì chỗ đó đều là vượng mà cũng là 
nghịch vậy. Năm Dần khởi ở Tuất, Dần là hỏa sinh, Tuất là hỏa 
mộ ấy là lấy sinh mà nghịch trải qua tới mộ. Do vậy mà năm TỊ 
tại Mùi, năm Thân tại Thìn, năm Hợi tại Sửu. Lấy thứ tự của tứ 
sinh là Dần Ti Thân Hợi mà nghịch trải qua đến phương của tứ 
mộ là Tuất Mùi Thìn Sửu, thì các chỗ đó đều là mộ mà cũng 
nghịch vậy. Thuận thiên mà lấy đức, nghịch thiên mà lấy lực, 
như thế há không phải là tượng cậy vào lực, mà ngược lại đức ư? 
Vì vậy lấy Phi liêm làm ví dụ. Lại có tên là Đại sát, tại tuế 
(năm) tên là Phi liêm, tại tháng tên là Đại sát (tên của nó biến 
đổi khiến nó không rối loạn)!. Lại xét các năm Tý Sửu Dần, Ngọ 
Mùi Thân, Phi liêm tức là Bạch hổ; các năm Mão Thìn TỊ, Dậu 
Tuất Hợi, Phi liêm tức là Tang môn. Như vậy thân của Phi іёт 
cũng giống với Hoàng phan, Cẩu vĩ, có thể có, có thể không vậy. 


Thích ý 


Phi liêm là Liêm sát trong tuế, tượng của sứ quân, cũng gọi 
là Đại sát. Phương đó không thể khởi công động thổ, di cư đến, 
cưới vợ cưới chồng, phạm phải bất cát. Phi liêm là do tam hợp 
ngũ hành mà lại, tại hợp tức là sinh vượng mộ của ngũ hành, 
thứ tự của nó là từ sinh rồi đến vượng, đến mộ lại từ mộ đến 


1 Văn: Loạn, tạp vậy 
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sinh. Thứ tự bốn mùa là từ mộc rồi đến hỏa. đến kim, đến thủy, 
lại từ thủy rồi đến mộc. Năm Tý Phi liêm khởi ở Thân, Tý là 
thủy vượng, Thân là thủy sinh. Đó là từ vượng mà nghịch hành 
đến sinh. Năm Mão tại Ti, năm Ngọ tại Dần, năm Dậu tại Hợi, 
cũng là từ vượng nghịch hành đến sinh. Ngoài ra phương vị Phi 
liêm các năm khác thì Sửu Thìn Mùi Tuất là từ mộ mà nghịch 
hành đến vượng; các năm Dần Ti Thân Hợi thì từ sinh mà 
nghịch hành đến mộ. Thuận thiên ư là đức, nghịch thiên ư là 
lực, lấy phương vị ở trên chính là tượng cậy vào lực, ngược lại 
đức, cho nên dùng tỷ dụ Lực sĩ Phi liêm của thời đại Trụ vương 
nhà Thương. Phi liêm làm tên gọi cho năm, cho tháng thì gọi là 
Đại sát, mục đích là khiến cho phân biệt được. Năm Tý Sửu 
Dần Ngọ Mùi Thân Phi liêm chính là Tang môn. Cho nên đó 
cũng là một vị thần kỳ có thể có, có thể không. 


Gợi ý 
Thuận hồ trời đất, ứng đồ tự nhiên, thuận thiên làm việc. 


Đó là tông chỉ của thuật trạch cát. Phi liêm nghịch trời bội đức. 
Đương nhiên không cát. Đó cũng là ngọn nguồn tượng nó dùng. 


256 


KIM THÁN 


"Thiên Hồng Phạm" nói rằng: "Kim thân, là tỉnh của Thái 
bạch, thần của bạch thú, chủ chiến tranh, loạn li chết chóc, 
nước khô hạn, ôn dịch. Chỗ đất nó quản kị tu bổ thành trì, xây 
cung thất, dựng lầu gác, mở rộng khu vườn cây cảnh, khởi công 
cất nóc, xuất quân chính phạt, di chuyển, Cưới vg сибі chồng, đi 
xa nhậm chức. Nếu phạm can thần' phải đặc biệt ki chỗ đó". 


"Kham dư kinh" nói rằng: "Năm Giáp Kỷ tại Ngọ Mùi Thân 
"ац; năm Át Canh tại Thìn Ti; năm Bính Tân tại Tý Sửu Dần 
Mão Ngọ Mùi, năm Dinh Nhâm tại Dần Мао Tuất По; năm 
Mậu Quý tại Thân Dậu Tý Sửu". 


' Can thần: Chỉ do từ can của năm Ngũ hổ độn số đến Canh Тап, chỗ địa chỉ „ tức là 
can thần. 
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Tào Chay Khuê nói ràng: "Kim thần lấy сап của năm, Ngũ 
hó nguyề¡: "сб gặp Canh Tân ngôi vị nạp âm kim là đúng. Gia 
như паз Giáp Ку khởi bính dàn thuận hành duoc Canh ngo 
Tân mùi. іа! Nhâm thân, Quy даи пар âm là Kiếm phong kim, 
vì vậy năm Giáp Kỷ Ngọ Mùi Thân Dậu là Kim thần. Ngoài ra 
phỏng theo thế". 

Theo “Tuyên trach tông kinh" lấy Мей hổ độn được phương 
Canh Tân là Thiên Kim thần, tuần nạp âm thuộc kim là Địa 
Kim ар. 


Lấy Thiên Kim thần làm trọng. tức là "Thiên Hồng phạm" chỗ 
nói là nếu phami phải can thần, phải đặc biệt kị chỗ đó. Lại nói 
Thiên Kim thần có một tên là Du thiên ám diệu, phạm phải bị tai 
nạn về mát. rất chuẩn xác. Thuyết đó là gần giống. Nếu "Тыеп 
Hóng phạm" chỗ nó là quá đáng nếu như chưa chắc đã đúng 
Chiến tranh, chết chóc, loạn lạc, khô hạn, dịch bệnh, há chỉ thuộc 
một nha pham vào chỗ Kim thần sát mà đến chỗ nỗi như thế u! 


Thich У 

Юл. tnân là tinh của Thái bạch, thân của bach thú, chủ 
chiến илл. chết chóc loạn li, khô han và dịch bệnh, thiết đáng 
phải ki ph, un У ào can. Phương Kim vị thần do can của năm Ngũ 
hổ độn thuận số được Canh Tân là chủ, cùng với nạp âm trong 
tuần thuộc Хата, chỗ phương vị địa chi trực ở đó chính là Kim 
thần. Như năm Giáp Kỷ ngũ hổ độn khởi Bính dần thuật số 
được Canh ngọ Tân mùi: trong tuần Nhâm thân, Quý dậu nạp 
âm được kim. Cho nên năm Giáp kỷ ngũ hổ độn khởi Bính dân 
thuận số được canh ngo Tân mùi; trong tuần Nhâm thân, Quý 
dậu nạp âm dược kim. Cho nên năm Giáp Kỷ lấy Ngọ Mùi Thân 
Dậu là Kim thần. Trong đó Ngọ Mùi là Thiên Kim thần, Thân 
Dậu gọi là Địa Kim thần. 

Gợi ý 

Như còn không luận Canh Tân và Ngũ hổ đôn cùng với nạp 
âm trong tuần thuộc kim có đúng là không cát hay không, chính 
đã trù tính chỗ đó là bất cát, lại há đến nỗi ở một người can 
- phạm mà từ đó dẫn đến tai họa chiến tranh, chết chóc loạn ly, 
khô hạn dịch bệnh hay sao. Sách này xét lời nói mà chất vấn là 
rất đúng. 
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"Lịch lệ" nói rằng: "Năm Tý tại Thìn, nghịch hành mười hai 
thời". 

Tào Chấn Khuê nói rằng: "Thìn với Tý tỉnh của thủy, Sửu 
với Mão tinh của mộc; Mùi với Dậu tỉnh của kim; Ngọ với Tuất 
tỉnh của hỏa; Dần Thân Ті Hợi tỉnh của thổ. Dó là thổ có thể 
sinh dục vạn vật, tứ mạnh là ngũ hành, thời của Trường sinh. 
Vì vậy năm Tý tại Thìn, nghịch hành tự nhiên tương hợp". 

"Khảo nguyên" nói rằng: Thuyết ngũ hành của họ Tào 
không xác thuc ТАу lý mà tìm xem, hầu như 14у theo thứ tự 
của năm khởi Tý mà thuận hành, hai mươi tám tú khởi ở Thìn 
mà nghịch hành. Thuận là dương, là người; nghịch là âm, là 
аш; mỗi cái đều lấy số của nó để ở vào chỗ khởi, chuyển vần mà 
ứng với nhau". 


259 


Xét Ngũ vi đều khởi ở Thìn mà nghịch hành, Мей qui cũng 
khởi ở Thìn mà nghịch hành. Như vậy thì Ngũ qui là khí của 
phách của Ngũ vĩ. Ngũ vĩ đều không phải mười hai tuế (năm) là 
một chu kỳ mà Ngũ qui thì mười hai tuế một chu kỳ, lấy Tuế tinh 
là trưởng (bề trên ND) của Ngũ vĩ, vì vậy theo Тиё tinh. Quỷ đó là 
khí phản mà quay trở về, nó tượng cho âm tối tăm, sâu thẳm, vì 
vậy tên gọi là Quỷ, Quỷ tất có năm. Ngũ tinh Quỷ. trong đó một 
tỉnh gọi là Chất, dương dương' không sáng, là tích khí sáng của 
xác chết, thì chỗ lâm vào dưới có xác chết lâu ngày, vì vậy dùng 
Quỷ tú, ngôi sao thứ năm làm tượng, mà tên gọi là Ngũ qui, không 
phải thực từ một đến năm mà Quỷ có năm vậy. Năm Tý Ngọ cùng 
ngôi vị với Quan phù, năm Sửu Mùi cùng ngôi vị với Tang môn, 
năm Dần Thân cùng ngôi vị với Thái tuế, năm Mão Dậu cùng ngôi 
vị với Thái âm, năm Thìn Tuất cùng ngôi vị với Tuế phá, mỗi năm 
tùy theo thần chỗ nó cùng ngôi vị lấy làm loại ứng với nhau. 


Thích ý 

Phương vị Ngũ qui, năm Tý tại Thìn, nghịch hành mười hai 
thời. Nhân vì là Ngũ qui nguồn gốc đến là tú Quỷ ở hai mươi 
tám tú, hai mươi tám tú khởi ở Thìn mà nghịch hành, cho nên 
Ngũ qui cũng từ Thìn khởi mà nghịch hành. Ngũ quy thực là 
một loại qui khí phụ vào hình của ngũ tỉnh, một loại khí của 
hồn phách. Tú Quỷ của hai mươi tám tú cộng có năm sao trong 
đó ngôi sao thứ năm gọi là Chất dương dương không sáng, 
tượng cho âm tối tăm của quỷ, cho nên dùng nó làm tên gọi là 
Ngũ qui, tịnh không thực có năm con quy. 

Gợi ý 

Theo chỗ sách này nói, Quỷ thực chất là một loại khí, vốn 
không bào là cát hung, nhưng nhân phương vị Ngũ qui theo 


năm cùng với Quan phù, Bạch hổ, Tang môn, Thái tuế, Tuế 
phá... cùng ngôi vị, cho nên cùng bị xem là hung thần. 


1 Dương dương: Sång khoái mê mẩn. hình dáng của buổi bình minh. 
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PHÁ BẠI NGŨ QUY 


"Сап khôn bảo điển" nói rằng: "Ngũ qui là tinh khí của ngũ 
hành. Chủ việc hư hao. Phương nó quản không thể khởi sự, 
phạm vào chủ tài vật hao bại". 


"Lịch lệ" nói rằng: "Năm giáp Nhâm tại Tốn, năm Ất Quý 


tại Cấn, năm Bính tại Khôn, năm Đinh tại Chấn, năm Mậu tại 
Ly, năm Kỷ tại Khẩm, năm Canh tại Đoài, năm Tân tại Càn". 

Tào Chấn Khuê nói rằng: "Theo phép nạp Giáp, Càn nạp 
Giáp Nhâm, xung nó tại Tốn, vì vậy năm Giáp Nhâm tại Tốn. 
Khôn nạp Ất Quý xung nó tại Cấn, vì vậy năm Ất Quý tại Cấn; 
Cấn nạp Bính. xung nó tại Khôn. vì vậy năm Bính tại Khôn: 
Воді nạp Đỉnh, xung nó tại Chấn, vì vậy năm Đinh tại Chấn. 
Крат nạp Mậu, xung nó tại Ly, vì vậy năm Mậu tại Ly. Ly nạp 
Kỷ xung nó tại Крат, vì vậy năm Kỷ tại Khám. Chấn nạp 
Canh, xung nó tại Đoài, vì vậy năm Canh tại Đoài. Tốn nạp 
Tân, xung nó tại Càn, vì vậy năm Tân tại Càn". 
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Theo Phá bại ngũ qui nói, lấy phuong nó xung phá tuế can 
chỗ quái vị nạp vào, vì vậy lấy Phá bại làm tên. Nói thế cũng là 
để Ngũ qui gắn bó vào, hợp với tượng âm tối tăm của nó. Ây là 
theo lệ của Tuế phá mà tới ở quái vị của lệ vậy. Như vậy Hậu 
thiên quái vị thì như thế mà Tiên Thiên quái vị thì lại không như 
thế. Còn Hậu thiên quái vị chỗ bị xuất ra Chăn cùng với Tốn... ấy 
là từ Đông theo đến Đông bắc là thứ tự của trời đi một tuế (năm). 
Vả lại từ xưa thánh cũng chưa từng nói lấy phương vị xung. xạ rồi. 
Nếu là Tiên thiên bát quái, trời đất định vị. núi đầm thông khí, 
sấm gió tương bác, thủy hỏa không xạ nhau, chuyển lấy làm nghĩa 
đối đãi, không hiểm xung xạ vậy. Như vậy thì cưỡng dùng Dịch 
quái để đi đến lệ của Kiến Trừ, bảo rằng Tốn có thể phá bại khí 
của Cung Сап. Cấn có thể phá bại khí của cung Khôn. về lý 
không thể thông được. Nay lấy chỗ dùng của lịch cũ. tạm còn 
tón tại, thực thì không có cái gì là quan hệ với nhau. 

Thích ý 

Chỗ gọi là Phá bại ngũ qui là bởi vì phương đó xung phá tuế 
can chỗ nạp quái vị của bát quái, cho nên gọi là Phá bại. Lại 
kèm thêm Ngũ qui, thì nhân vì nó có tượng của âm tối tám. Nó 
gắn với lệ của Tuế phá mà lại, mà là đúng là dựa vào Hậu thiên 
bát quái, cho nên phương vị của nó là năm Giáp Nhâm tại Tốn, 
năm Ât Quý tại Cấn, năm Bính tại Khôn, năm Đinh tại Chấn. 
năm Mậu tại Ly, năm Ky tại Khảm, năm Canh tại Đoài, năm 
Tân tại Càn. Phương đó không thể khỏi sự. không thời tài vật bị 
hao bại. Nhưng "Chu dịch" cũng không lấy xung xạ làm Кі cả, 
cho nên loại, thuyết pháp đó cũng không có ý nghĩa bao nhiêu. 

Gợi ý 

Không chỉ Phá bại Ngũ qui, thuật trạch cát có không ít 


thần sát đều thuộc loại khiên cưỡng, gán ghép không сб ý nghĩa 
thực chất. 
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NGÀY XUẤT RA PI CHƠI CỦA THÁI TUẾ 
ТКО XUỐNG CÁC THẦN SÁT BÊN DƯỚI 
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"Lịch lệ" nói rằng: "Ngày Thái наб xuất ra đi chơi này, ngày 
Giáp Tý đi sang Đông chơi ngày Ky tị về ngôi vị. Ngày Bính tý 
đi sang Nam chơi ngày Tân tị về ngôi vị. Ngày Mậu tý đi chơi ở 
trung cung, ngày Quí tị về ngôi vị. Ngày Canh tý di sang Tây 
chơi, ngày Ất ti về ngôi vị. Ngày Nhâm tý đi sang Bắc chơi, ngày 
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‚ Đinh ti về ngôi vị. Cộng ra đi chơi hai mươi nhám ngày. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: "Thái tuế chư thần này, âm khí 
hóa thần đất vậy. Đại để từ Tý đến Ti là thời dương khí khiến 
vượng. Âm khí thụ chế ở dương thần. không dám dùng vào việc, 
vì vậy là nói giả như nó ra đi chơi thôi". 

"Khảo nguyên" nói rằng: "Ngày xuất đi chơi đều lấy can các 
ngày ngũ Tý là chỗ phương đi đến. Giáp là phương Đông mộc, vì 
vậy ngày Giáp tý đi chơi sang Đông, Bính là phương Nam hỏa, 
vì vậy ngày Bính tý đi chơi sang Nam. Canh là phương Tây kim 
vì vậy ngày Canh tý đi chơi sang Tây. Nhâm là phương Bắc 
thủy, vì vậy ngày Nhâm tý đi chơi sang Вас. Mậu là trung ương 
thổ, vì vậy ngày Mậu tý chơi ở trung cung. ð là cực của số sinh, 
vì vậy mỗi can đều xuất du năm ngày. Cộng 5 x 5 = 2ð ngày". 


Xét thái tuế là thần đất. Thần đất theo chi, vì vậy lấy ngũ 
Tý để đoán. Giáp-mộc vậy, Đông vậy, vì vậy Giáp tý đến Ky tị 
tại Đông. Bính-hỏa vậy, Nam vậy, vì vậy Bính tý деп Tân tị tại 
Nam. Ba Tý khác cũng phỏng theo thế. Ngày giáp tý Đông Du 
thì Tây, Nam, Bắc có thể gom công vào tu tạo. Đông thì tuy vốn 
thuộc phương không, do đương có chỗ ki, nếu gốc không trống 
không, thì không luận vậy. Chỗ Thái tuế trở xuống các thần sát, 
các thần sát đều theo thái tuế mà có, Thái tuế đã không đóng ở 
bản vi, thì chư thần sát đều không vậy. Nếu bào rằng ngày xuất 
ra đi chơi bốn phương đều không. thì chỉ đương cử ra như thế 
hai. mươi nhăm ngày là hết có thể không cấm Кі, hà tất còn 
phân chia ra Đông Tây Nam Bắc làm chi! Chỉ lấy năm ngày để 
đoán, thiên số 5, địa số 5, 5 là chung hết của số vậy. 


Thích ý 


Ngày xuất du của Thái tuế, lấy sáu mươi hoa giáp làm một 
chu kỳ, mà lấy can của ngày Ngũ Tý là chỗ phương hướng đi 
đến. Như Giáp là phương Dông mộc, vì vậy ngày Giáp Tý Dông 
du, ngày Kỷ tị trở về ngôi vị. Bính là phương Nam hỏa, vì vậy 
ngày Bính tý Nam du, ngày Tân tị trở về ngôi vị. Canh là 
phương Tây kim, vì vậy ngày Canh tý Tây du ngày Ất tị trở về 
ngôi vị. Nhâm là phương Bắc thủy, vì vậy ngày Nhâm tý Bắc 
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du. ngày Đinh tị trở về ngôi vị. Mậu là trung ương thổ, vì vậy 
ngày Mậu tý du trung cung, ngày Quí tị trở về ngôi vị. 5 là cực 
của sinh sõ, cho nên mỗi phương đều chơi năm ngày, cộng hai 
mươi nhàm ngày. Phàm các thần sát ở dưới Thái tuế không đến 
chỗ phương Không, có thể khởi công tu tạo. 

Gợi ý 

Thái tuế vốn là vật tượng trưng của Tuế tỉnh, một năm di 
chuyển một phương vị, tại chỗ đó tại sao ở trên lại đeo lấy một 
tốp thần sát, một năm chuyển nó nhiều hơn sáu vòng nhỉ? Mà 
còn là tại sao nói chung là té chỉnh như thế, mỗi phương đều du 
chơi năm ngày nhỉ? Đương nhiên Thái tuế không có thực thể mà 
chỉ là một loại "âm khí". Nhưng do từ Tý đến Tị chính là thời 
dương khí kiến vượng, âm khí thụ chế mà không dám dùng vào 
việc. tại vì sao trở lại cứng nhắc ở đất của dương khí kiến vượng 
mà mọi người vẫn cần quay tránh nó đi nhỉ? Nhân thế, chỗ bảo 
rằng Thái tuế xuất ra đi chơi, là khó đem ra lệnh cho người ta 
hết sức tin được. 
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NGÀY DU THÁN 


NAM 


R uueg nps ир, 


мер шецм 


ĐỒNG TÂY 
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Màu tuát 


Đỉnh dau Binh thê 
Îl mäi Giáp ngo ОХ\ М 


ВАС 


"Lịch lệ" nói rằng: "Ngày Quí tị đến Đinh đậu ở trong phòng 
phía Bắc, ngày Mậu tuất, Kỷ hợi ở trong phòng giữa: ngày Canh 
tý, Tân sửu, Nhâm dần ở trong phòng phía Nam; ngày Quý mão 
ở trong phòng phía Tây; ngày Giáp Thìn đến Đinh mùi ở trong 
phòng phía Đông; ngày Mậu thân lại ở giữa; ngày Kỷ dậu xuất 
ra du chơi bón mươi ngay. Phương chỗ Du Шап dang ở, khong 
nên đặt buồng sản phụ, quét nhà cửa. đặt giường màn. Nghĩa 
này chưa sáng tô". 

Nay theo ngày Du thần chép ở "Thời hiến thư" Đời Minh 
tiếp nối đời Nguyên "Thụ thời lịch" ấy là có vậy. Trước đó thì 
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chang làm sao khao sát dược. "Lịch lệ" nói rằng: "Nghĩa đó 
chàng sáng tô". Xưa nay chẳng có gì là thuyết, nhưng tin theo ở 
tục. Tục đân ở phương Nam lại có nói về phương Hạc thần, xuất 
hành ki hướng tới đó. Ngày Giáp tý, At Sửu tại Ti ó phương 
Đông nam; Bính dàn chuyển sang phương Bính Ngọ Đình; năm 
ngày mới chuyển sang phương Mùi Khôn Thân: sáu ngày mới 
chuyển sang phương Canh Dậu Tân; năm ngày mới chuyển 
sang phương Tuất Càn Hợi: sáu ngày mới chuyển sang phương 
Nhảm Tý Quý ; hết năm ngày thì là Nhâm thin vậy. Ngày Quý 
ti khởi, đến ngày Mậu thân dừng, mười sáu ngày ấy bảo răng 
Hạc thần lên trên trời Đến ngày Ку dâu, lại xuất ra đến 
phương Sửu Cấn Dần: sáu ngày mới chuyển sang phương Giáp 
Mão Ât: năm ngày mới chuyển sang phương Thìn Tôn Ti. Tất са 
bốn: ngày là Quý hợi vậy. Thìn hai ngày, Tôn hai ngày, mà Giáp 
tý Ất sửu lại theo Tị khởi. Hễ đóng ở tứ duy (bốn góc) thì sáu 
ngày mới đi, đóng ở tứ chính thì năm ngày mới đi. Chỗ làm ra 
chép ở "Loại nguyên 16" "Thứ gia ngũ hành" Thuyết đó nói: Hạc 
thần ngày Kỷ dậu xuống đất ở phương Đông bắc, Ât mão chuyển 
sang chính Đông. Canh thân chuyển sang Đông nam, Bính dần 
chuyển sang chính Nam, Tân mùi chuyển sang Tây nam, Đỉnh 
sửu chuyển sang chính Tây, Nhâm ngo chuyển sang Тау Bác, 
Mậu tý chuyển sang chính Bắc, Quý tị ở trên trời, tại phía Bắc 
trên trời, Ngày mậu tuất chuyển sang phía Nam ở trên trời, 
Giáp thìn chuyển sang phía Đông ở trên trời, Kỷ dậu hạ xuống 
dưới đất. Hết vòng này mà quay lại từ ban đầu. Nói khái quát 
là: Chỉ gặp Quí tị mới ở nhà chính trên trời, Kỷ dậu lại quay trở 
về phương Đông bắc. Ngày ở trên trời hay dưới đất đều nắng, 
chủ trời nắng lâu, mưa, chủ mưa lâu, chuyển phương hơi nhẹ, 
nếu пат đại hạn tuy chuyển phương trời tịnh không tạo ra biến 
đổi. Ngạn ngữ nói: "Năm mất. mùa không có lục thân, năm hạn 
hán không có Hạc thần". Nay tìm ra manh mốt'. Ngầm ứng 
nhau, với ngày Du thần. Đại để ngày Du thần lấy ngày Quí tị ở 
tại nha, cong mươi sau ngày, đến ngày Ку Чач mới xuất га du 
chơi bốn phương, cộng bốn mươi bốn ngày. Hạc thần lấy ngày 
Quí tị lên trên, cũng cộng mười sáu ngày, đến ngày Ку dâu mới 


! Trừu dịch: dẫn ra nghãi tìm về mối ban đầu. trình bày sâu thêm và nói rõ ra. 
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xuống đất tuần sát kinh qua bốn phương, cũng cộng bốn mươi 
bốn ngày. Kia lấy là ở nhà thì đây lấy là ở trời, tại ở bốn phương 
thì như vậy cùng là bốn mudi bón ngày. Cóng bàng mà xét vë y, 
chính хас 1а có chí 1ў. Dai dé túc là sát khí của Thiên cương du 
hành vậy. Có dương tất có âm, giống như cầm giữ thì có chưởng 
bối vậy. Dương để sinh mà âm để sát, đạo tịnh hành mà không 
trái ngược nhau. Hễ dương đến ở đâu là âm cũng đến ở đó, chỗ 
nó thác gửi từ đầu tất ở thời dương khí cực thịnh. Vì vậy ngày 
Giáp tý, Át Sửu khởi ở phương Ti. Nó ở tứ chính thì thiếu một 
ngày, ở tứ duy thì thừa một ngày. Chính là dương mà duy là 
âm. Dương là lẻ mà âm là chăn. Hợi Tý Sửu ngày quang mà 
không chiếu chỗ nào. Khu tích âm chính là nhà nó, vì vậy chỉ 
riêng ở đó là hết sức lâu. Góc Tây bắc, chính phương Bắc, góc 
Đông bắc, đã là mười bảy ngày vậy, lại ở trên trời có mười sáu 
ngày, hợp lại là ba mươi ba ngày. Tóm chung lại mà tính, nó ở 
các phương dưới đất là hai mươi bảy ngày. 27 này, 3-3 vậy. Nó ở 
bản phương thì là ba mươi ngày. 33 này, cùng là 3-3 vậy. 
Phương Quý gặp Quý đặc biệt là trùng âm. Ti chỗ hội âm sinh 
âm tận. Vì vậy đã khởi ở phương Ti, mà trên đời lại tất lấy ngày 
Quí tị. Quí tị đến Mậu thân mười sáu ngày chính là gặp Kỷ dậu. 
Kỷ-đổi ngôi vị vậy. Dậu-là chính vị của kim. Lấy ngày Ky dậu 
xuất ra ở phương Sửu-hợp ở trên trời mà tính, thì lại là Tị Dậu 
Sửu, Kim toàn cục vậy. Đúng từ ở đó kinh qua Đông Bắc để đến 
Đông nam, mà Nhâm tuất, Quý hợi số can chi tận hết ở đó. Vừa 
vặn khớp lại giao ở Ti vậy. Dương tận cùng trong Ngọ, âm tận 
cùng trong ТУ. Ti thì đương là hào hiện lục quải quái! là chỗ 
kim sát khởi từ đó, đại nghĩa của Dịch vậy. Trong nhà là đối với 
bốn phương, vì vậy là tượng của trung cung, mà lấy mười sáu 
ngày thích hợp với trên trời. Nói trên trời, lời nói đó không thiên 
vào một phương nào, há trên trời thực có vậy thay! Vì vậy, 
tượng tựa như ở trong nhà, mà lần ra đầu mối chỗ phương đó, 
vẫn bắt đầu từ Bắc, do từ Bắc mà đến Nam, đến Tây, đến Đông, 
tức là phương của ngày Du thần đang ở đó. Đạt buông sản phụ, 
kê giường thì ở nên hướng tới ngày Du thần, xuất hành thì 


1 Hiện lục quải quải. Hiện lục: răng ngựa giòn, quải: quyết đoán, y là: tượng là răng 
ngựa giòn, như vậy phạm vào dứt khoát phải giải quyết. 
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không nên phạm Hạc thần. Nói chung, lấy chó đó là khí của âm 
sát, vì vậy phải kị. Chuyển phương thì có trời mưa gió, khí của 
âm dương giao nhau. Biết nghĩa của nó có thể thấy. Duy tên của 
Hạc thần thì theo tục gọi mà chẳng có thể giải thích gì được. Ý 
giả Hạc luận là chữ Ngạc, ngày Dậu tạo ra Ngạc (dữ tợn, khủng 
khiếp-N.D), Ngạc thần giống như Kim thần ư. 


Thích ý 


Ngày Du thần hoạt động qui đạo, theo ngày Quí tị đến ngày 
Mậu thân tại trong phòng, cộng mười sáu ngày; theo ngày Kỷ 
dậu khởi xuất ra du chơi bốn phương, đến ngày Nhâm thìn, 
cộng bốn mươi ngày. Ngày Du thần tại trong phòng, các 
phương. không nên đặt phòng sản phụ. quét nhà cửa, kê giường. 
Ngày Du thần tại đời Nguyên "Thụ thời lịch" đã có. 

Tục dân phương Nam lại có thuyết gọi là chỗ phương Hạc 
thần. Qui tích vận động của Hạc thần từ ngày Quí tị đến ngày 
Mậu thân ở tại trên đời, cộng mười sáu ngày; từ ngày Kỷ dậu 
khởi ở dưới đất đi tuần sát kinh qua bốn phương, đến ngày 
Nhâm thìn thì dừng, cũng là bốn mươi bốn ngày. Phàm chỗ nó ở 
đâu. xuất hành kị tướng đến đó. 

Khảo tra qui tích vận động của ngày Du thần và Hạc thần, 
một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất mà nó ở tại bốn phương 
thì giống nhau. Thường chính là bảo toàn việc du hành của 
Thiên cương, Địa sát. Dân gian thường lấy Hạc thần ở trên trời, 
д dưới đất hoặc ngày chuyển phương để xem trời nắng hay mưa, 
đó là nhất định có đạo lý. Nhân vì lúc đó âm dương hai khí giao 
nhau, thường hội nhau hiện ra triệu chứng rõ ràng của sự biến 
hóa về trời nắng hay mưa. 

Gợi ý 

Ngày Du thần với Hạc thần, tuy tên gọi là thần, thực là một 
loại "âm khí" một loại khí âm sát không lợi cho người. cho nên 
đặt buông sản phụ kê giường hoặc xuất hành cần phải quay 
tránh di. Vấn đề là loại âm khí đó rốt cuộc là cái gì? Đáng được 
nghiên cứu. 
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'hanh-'!hien y-Lhien hi 

Thu:-Tháng dương: Hà khôi-Tháng âm: Thiên 
cương 

Khai-Thời dương-Sinh khí 
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14- 
15- 
16- 
17- 
18- 
19- 
20- 
21- 
22- 
23- 
24- 
25- 
26- 
27- 


Bế-Huyết chi 

Kiến trừ mười hai thần, chỗ hợp theo thời 
Nguyệt kiến-Địa hóa 

Nguyệt yếm-Chiêu diêu 

Âm dương bất tương 

Âm dương đại hội 

Âm dương tiểu hội 

Hành ngận-Liễu lệ-Cô thần 

Đơn âm, thuần âm-Cô dương, thuần dương 
Tuế bạc-Trục trận 

Âm dương giao phá-Âm dương xung kích 
Dương phá âm xung-Âm đạo xung dương 
Dương vị-Tam âm. Dương thác, âm thác 
Âm đương đều thác. Tuyệt âm, tuyệt dương. 


KIÉN-TRU 12 PHÂN 


"Lịch thư" nói rằng: Các nhà làm lịch giấy mười hai ngày 
Kiến-Từ Mãn-Bình-Định-Chấp-Phá- Nguy- Thành-Thu-Khai. Bế, 
hết vòng quay lại từ bắt đầu, xem chỗ, nó trực để định cát hung. 


Mỗi tháng vào lúc giao tiết thời có hai ngày trùng trực. Phép 
này theo Nguyệt kiến mà khởi sao Kiên, cùng tương ứng với chỗ 
chuôi sao Bắc đẩu trỏ vào. Như tháng Giêng là kiến Dần, thì 
ngày Dần khởi sao Kiến, rồi thuận hành mười hai thời là đúng. 

"Hoài Nam ТИ" nói rằng: "Tháng giêng kiến Dần thời ngày 
Dần là Kiến, Mão là Trừ, Thìn là Mãn, Ti là Bình, chủ sinh, 
Ngọ là Định, Mùi là Chấp-Chủ hãm, Thân là Phá chủ Hành 
(ngôi sao giữa sao Bắc đẩu ND), Dậu là Nguy-chủ Tiêu (ba ngôi 
sao cán gáo thuộc chòm sao Bắc дам N.D) Tuất Thành, chủ tiểu 
đức, Hợi là Thu-chủ đại đức, Tý là Khai-chủ Thái dương, Sửu là 
Bế-chủ Thái âm, 

"Tuyển trạch tông kinh" nói rằng: 

- Kiến là Tuế quân, là Nguyên thần, là chủ soái của chúng 
thần cát hung, có thể ngồi vào mà không thể hướng vào. 


Như tại sơn, tại phương nào có cát tinh chóng chất vào thời 
đại cát, chồng hung tỉnh thời hung. 


- Trừ là Tứ lợi Thái dương, tiểu cát. 

- Mãn là Thổ ôn, là Tứ lợi, Tang môn, lại là Thiên phù- 
Tiểu cát. 

- Bình là Tam thai, lại là Thổ khúc-Đại cát 


- Định là Tuế tam hợp, là Hiển tinh-Cát-Lại là Địa Quan 
phù Súc quan-thứ hung. 
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- Chấp là Tứ lợi của Tử phù, lại là Tiểu hao-Hung 

- Phá là Tuế phá, là Đại hao-Đại hung 

- Nguy là Cực phú tinh, là Cốc Tướng tinh, là Tứ lợi của 
Long đức-Cát. 

- Thành là Tam hợp-Cát-Lại là phi liêm, lại là Tứ lợi Bạch 
hổ Tiểu hung. 

- Thu là Tứ lợi Phúc đức-Tiểu cát-Lại là Bát tọa-Tiểu hung 

- Khai là Thanh long, thái âm, là Sinh khí Hoa cá1-Thượng 
cát. Lại là Tứ lợi Điếu khách-Tiểu hung 

- Bế là Bệnh phù-Hung 


Bình-Thành-Khai-Nguy: Tối cát 
Định- Trừ: Thứ cát 
Phá: Đại hung 


"Khảo nguyên" nói rằng: "Xét mười hai thần của Nguyệt 
kiến thì : 

- Trừ, Định, Chấp, Thành, Khai là Cát. 

- Kiến, Phá, Bình, Thu, Mãn, Bế: Hung". 

"Lịch thư" cho rằng: 

- Kiếm-Mãn-Bình-Thu là Hắc 

- Trừ-Nguy-Địch-Chấp là Hoàng 

- Thành -Khai: Đều có thể dùng 

- Bế-Phá: Không thể cùng đương được. 

"Tuyển trạch tông kinh" lấy Tứ lợi tam nguyên chư thần 
tương phối, cát hung cũng chưa khớp hết. Như lấy Kiến là Thái 
tuế, Trừ là Thái dương, Mãn là Tang môn, Phá là Tuế phá, Nguy 
là Long đức. Như thế là tương hợp vậy. Cho đến Bình là Thái âm, 
Định là Quan phù, chấp là Tử phù, Thành là Bạch hổ, Thu là 
Phúc đức, Khai là Điếu khách; như thế không tương hợp vậy. 

Đại để phàm là ngày nhiều cát thần thời cát, hung thần 
nhiều thời hung, lại xem xét các thần nghi, ky ra sao mà hướng 
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theo hay tránh đi, cũng không thể chấp nhất mà luận được. Xét 
Kiến này là chủ tháng vì vậy theo Kiến tạo ra nghĩa mà dự vào 
hàng ngũ ở mười hai thời, thời xưa bảo rằng đó là nới về các nhà 
Kiến Trừ. 

Kiến tiếp đến Trừ. Trừ cũ thời bầy cái mới, khí tương ứng 
với tháng. 

Một sinh hai, hai sinh ba; ba ấy số đến cực, vì thế gọi là 
Mãn. Mãn thời tất đây tràn. "Dịch" nói rằng: Chỗ trũng (КҺат) 
chẳng đầy đã đến phẳng!. Đại thể mãn thời bình. Kế tiếp Mãn 
vì vậy tất là Bình, bình thời định. Trước kiến bốn vị thời là tam 
hợp, hợp cũng định vậy. Định thời có thể chấp, cho nên tiếp theo 
là Chấp. Chấp đó giữ gìn cái đã có. Vật không chết mà không 
hủy. Cho nên kế tiếp là Phá đối 7 là xung, xung thời phá vậy. 
Cứu phá thì nguy. "Tại Dịch": Ngày Kỷ chính là cách (biến đổi). 
Ky là thứ 6 trong mười can, Phá là thứ 7 trong mười hai thời 
nghĩa chúng giống nhau. Nên cố cứu Phá vì nguy. Đã Phá mà 
tâm thấy Nguy. 

"Mạnh Tử" nói rằng: "Nguy nên đạt" Tâm có thể nguy, việc 
bèn Thành vậy, bất tất đợi nó thành mà sau mới biết là đạt. 

"Hoài Nam Tử" nói là: "Trước 3 sau 5, trăm sự có thể cử lên" 
Bình trước 3, Nguy sau 5 vậy. Tiếp Nguy là Thành. Vì sao lại 
Thành?-Kiến tam hợp đầy đủ vậy, đã Thành tất là Thu từ Kiến 
đến đây là 10. 10, là số cực vậy. Số không có cái lý cùng cực vậy 
lại mở ra. Nói là khai, 10 ấy là 1 vậy. 1 sinh 2, 2 sinh 3, do vậy 1 
mà 3 thời phục lại là Kiến vậy. Kiến vốn đã sinh ở Khai. Cho 
nên Khai là Sinh khí vậy Khí ban đầu manh nha. Không bế thời 
đó là cái phòng phát ra trời đất mà vật không thể nhằm để sinh. 
Vì thế chịu nhận để Bế chung dứt ở đó. Duy nó có thể khép lại 
(Bế) cho nên có thể phục lại Kiến, cùng giống như "Dịch" vậy. 
Lại xét mười hai thần từ Kiến đến Bế, các thời đều từ Kiến mà 


! Khám không đây tràn, chẳng qua đã là bình rồi. Lời này từ "Chu dịch" khám phát ra. 
Крат là thủy, doanh là đầy, chi nghĩa là chẳng qua là yên. Ý nói rằng: nước không 
đầy tràn ra, đã yên lại còn bình. 
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lần lượt thay đổi. Xưa nay bàn luận, xôn xao, cát hung bất nhất. 
Dừng lại ở Kiến Trừ để luận cát hung làm sao có thể rõ rệt, 
sáng tỏ được. Đây là kiến, thời kia là Trừ, mười hai thời luân 
chuyển tự nhiên vậy. 

Nhân lúc để tìm hiểu vạn sự, xen kë dùng hai khí ngũ hành, 
rồi sau cát hung sinh ở đó. đặc biệt liều lượng to nhỏ cát hung 
của nó thời sinh ra ở Kiến Trừ. Mây bay nhanh, trăng chuyển 
vần, thuyền bè rời đi trên bờ, sáng khó lặng lẽ hợp ý vị thần mới 
có thể sáng vậy. 

Nay liệt га đây đủ các loại như sau: 

Âm dương biến hóa vô cùng. 


Hãy cử một khía cạnh mà nói. Lại xét thuyết Kiến Trừ xem 
ở đây. Ngoại trừ từ "Hoài Мат Tử" còn có Thái công "Lục thao"! 
nói: "Mở cửa quan (nha môn) nên quay lưng lại, Kiến trông về 
Phá" "Việc tuyệt" nói rằng: "Đầu tiên Hoàng đế, Chấp Thìn, Phá 
Ti, khí của Bá vương thấy ở địa hộ" "Vương Mang truyện" nói: 
"Để Tuất Thìn trực Định, mũ ngự của vương ấy là ngôi vị của 
chân thiên tử". Thầy đời cổ nói rằng: "Đặt vào thứ tự của Kiến 
Trừ ngày đó đang Định vậy". Biết rằng, chỗ đó đã có từ lâu rồi. 
Đại để các thuyết đó cùng với các nhà cùng khởi ra thời Chiến 
quốc, đều dựa vào lời của Hoàng Đế nói. 


Thích ý 


Các lịch gia lấy Kiến Trừ, Mãn, Bình, Định, Chấp, Phá, 
Nguy, Thành, Thu, Khai, Bế mười hai thần phối hợp trực ngày, 
mười hai ngày là một tuần hoàn. Hết vòng rồi lại quay lại từ 
đầu xem chỗ chúng trực, để định cát hung. Phép trực ngày là 
theo Nguyệt kiến khởi Kiến trên đó. Như tháng giêng, Kiến 
Dần thì lấy ngày Dần khởi Kiến, tháng hai-Kiến Mão, lấy ngày 
Mão khởi Kiến... thuận hành mười hai thời; Kiến vào ngày giao 
tiết thời lặp lại mười hai trực của một ngày trước nó để miễn là 
hoàn toàn trùng hợp với mười hai thời. 


! Thái công "Lục thao": Thái công: Khương thái công Lã Thương, truyền thuyết "Lục 
thao" là do ông làm ra. 
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Thuyết Kiến Trừ khởi đầu từ đời Chiến Quốc, có người 
mượn danh của Hoàng Đế làm ra. Xét về tên gọi của Kiến Trừ 
mười hai thần cho đến sự cát hung của nó, mỗi người nói một 
khác, ý kiến không nhất trí suy cho cùng, cần phải kết hợp VỚI 
âm dương, ngũ hành và nghĩa lý cụ thể trong từng loại việc để 
tiến hành tìm hiểu phán đoán. 


Gợi ý 


Kiến, Trừ, Mãn, Bình... mười hai thần gọi là mười hai trực, 
lại gọi là Kiến Trừ mười hai khách, mười hai thần. Rất xa xưa 
ấy là tượng trưng cho mười hai thời để xem cát hung trong 
tháng, sau này chuyển hóa là xem cát hung cho ngày. 


Việc an bài mười hai trực có quan hệ với sao Phá quân, tức 
là chuôi sao Bắc đẩu. Chập tối ngày tiết khí tháng Giêng nó chỉ 
thẳng hướng vào phương Dần trước tiên, nên gọi là Kiến Dần; 
tháng hai chập tối tiết đầu nó chỉ vào Mão, vì vậy tháng hai gọi 
là Kiến Mão... cho đến năm sau, tiết tháng Giêng, ngày dần, là 
Kiến của mười hai trực, tiếp đến là ngày Mão, ngày Trừ, ngoài 
ra cứ thuận theo thế mà suy ra. Vì thế để tránh khỏi mười hai 
trực và mười hai thời hoàn toàn trùng hợp, cho nên cứ mỗi 
tháng tiết khí lấy một ngày nào đó lặp lại trong mười hai trực 
của ngày trước đó. Nó như thế sau một năm mười hai trực lại 
cùng với mười hai chi hoàn toàn nhất trí. Ngày Dần tháng 
Giêng lại đúng trực Kiến. 

Theo thuyết của người xưa để xem cát hung. Có người cho là 
lấy hai chữ làm một tổ, tức Kiến Trừ-Mãn Bình-Định Chấp. Phá 
Nguy-Thành Thu-Khai Bế. Như vậy là chỉ theo văn tự mà định 
cát hung. Thế là bỏ hết thâm ý, hãy nghiên cứu thêm. 


CÙNG NGÔI Vİ VỚI KIẾN TRỪ SONG KHÁC TÊN 


Cổ xưa có các nhà Kiến Trừ, tùng thời gian, các thời sư đã 
chẳng biết hệ thống của nó. Tất cả các tên tuyển trạch đều gồm 
hết thảy vào thiên quan. 

` Nay xét nghĩa của Kiến Trừ lấy năm quản mùa, mùa quản 
tháng, tháng quản ngày, tuy gốc nguyên ở ngũ hành mà lấy 
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Kiến làm trọng. Nếu nói là tùng thời thì giống như nói là moi 
thời cát hung nghĩa đều cất lên từ đó. 

Như: Binh phúc, Tiểu thời tức Kiên-Cát kỳ, Binh bảo cùng 
loại với Trừ. 

Hoặc của Kiến Trừ gia tuy tên khác mà vãõn biết nghĩa, hoặc 
tùng thời gia tuy khác đường mà vùng một mục đích, đều không 
thể khảo xét được. Nhưng tản mạn, không ghi chép được, tạp 
nhạp mà không có thứ tự, đây thì bảo là cát mà kia lại cho là 
hung, lúc bảo là nên theo, lúc lại bào là phải ky không biết theo 
sao cho hợp. 

Nay theo chủng loại mà gồm tất cả vào Kiến Trừ, lấy tên 
khác của nó tất cần sau phải biết nghĩa, hoặc cũng không ngại 
đây bảo là cát, kia cho là hung vì nhất thời có hai nghĩa, soạn 
vào thiên này. 
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KIÉN | 
BINH РНОС-ТІКО THỜI-THÔ PHÚ 


"Lịch lệ" nói rằng: "Binh phúc cùng Nguyệt kiến đồng hành". 

"Thái bạch kinh" nói rằng: Chỗ Ngũ đế ở không thể xuất 
quân, hướng theo tất bại. Xuân: phương Đông, Hạ: phương 
Nam, Thu: phương Tây, Đông: phương Bắc. 

Lại nói rằng: Xuân không đi về hướng Đông, ấy gọi là chém, 
chặt sự sống, bách sự chắng thành. Hạ không đi về phương 
Nam, ấy gọi là chém giết dữ dội, binh lính tai ương nhiều. Thu 
chăng đi hướng Tây, ấy gọi là chém giết đã quen, binh tướng | 
không phục tùng. Đông không đi hướng Bắc ấy gọi là chém giết 
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phải ẩn tàng sĩ tốt tón thương nhiều. Vậy Nguyệt kiến trong 
năm là phương vượng tướng. Ta dùng thì ta lợi vậy. 

"Hoài Nam tử" nói rằng: Tiểu thời là Nguyệt kiến vậy. 

"Thần khu kinh" nói rằng : Tiểu thời tức là tượng của tướng. 
Ngày này bị kết thân gia, mở kho hàng. 

"Tổng yếu lịch" nói rằng: Khí của bốn mùa tuỳ theo chuôi 
sao Bắc даи chỉ mà lập Kiến, tuy không phải là đại thời của bốn 
mùa mà một tháng cũng có tiêu thời. 

"Tổng trạch Tông Kính" nói rằng: Kiến, Phá, Bình, Thu tục 
cho là chỗ ky. Duy ngày Phá tối hung. Ngày Kiến mà cát nhiều có 
thể dùng. Ngày Bình thậm cát. Ngày thu cát nhiều không ngại. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Tiểu thời là thời vượng lúc bấy 
giờ. Ky kết thân gia, bởi vì dương khí độc một mình cầm giữ 
vượng khí. Ky mở kho hàng, ấy là do vượng khí phát ra mà 
không thu được. 

Thiệu Thái Cù nói rằng: "Kiến là Thổ phủ. Giống như nói 
trong phủ đường. Nguyệt kiến đương trong thời lệnh của tháng 
là chủ ở trong phủ đường. 

Theo "lịch thư" thì ngày Kiến bất lợi ra quân, mà ở Binh 
phúc lại nói là lợi hành quân. Binh phúc tức là Kiến vậy. Sao 
mâu thuẫn như vậy?-Đại để Nguyệt kiến ở chỗ nào, ta dùng thì 
ta lợi, dùng thì là Binh Phúc vậy. Nếu địch tại phương Kiến thì 
bất lợi hành quân đánh dẹp-để địch chiếm vượng khí. Như thế 
"Lë ký" thời lệnh của tháng mạnh Xuân cho rằng: "Binh nhưng 
không khởi, không thể theo ta từ đầu". Như vậy thì Kiến tuy là 
Binh phúc song cũng cần biết Kiến ở tháng kiến nào? 

Như tháng giêng, Kiến Dần thì cũng bất lợi hành quân. 
Nghĩa tường tận Nguyệt kiến sẽ được nói đầy đủ ở sau thiên 
viết về Kiến, ở đây nói chuyện về khác tên mà đồng vị. Lại theo 
ngày Kiến mà phải kị kết thân gia, nam là Nhật mà nữ là 
Nguyệt, mà Kiến này là Nguyệt, tượng của nữ tráng (mạnh 
N.D), vì thế phải kị. Như kị mở kho hàng nguyên do từ ý là can 
Giáp không mở kho. Kiến đứng đầu mười hai thời, cũng có tượng 
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là buói sóm ngày mồng 1, ghét chỗ đó vậy. Cho đến nay, ngày đầu 
năm vẫn có tục kị dùng tiền của vì cho rằng như thế thì suốt cả 
năm không thể tích xúc được. Tất cả đại loại đều như vậy. 

Thích ý 

Kiến còn gọi là Binh phúc, Tiểu thời, Thổ phù. 

Nguyệt kiến là phương vượng tướng, ta dùng thì ta lợi nên gọi 
là Binh phúc. Nhưng nếu kẻ địch tại địa phương Kiến thì phải kị. 

Ngày này kị kết thân gia vì Nguyệt kiến có tượng nữ tráng 
(mạnh N.D) không lợi cho chồng. Còn kị mở kho hàng vì khi 
Nguyệt Kiến bắt đầu chuyển ắt có hao phí. 

Gợi ý 

Hành binh Ky Nguyệt Kiến vượng phương, đó là sự quyết 
định ứng thuận theo tự nhiên. Ngày Kiến Kị hôn nhân vì có 
quan niệm sai là trọng nam khinh nữ. Còn việc kị mở kho hàng 
thì đây là một loại nguyện vọng thuần tuý thuộc về tâm lý. 
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"Tổng yếu lịch" nói rằng: Cát kì là thần Cát khánh. Chỗ 
ngày nó trực nên ra quân, hành quân, công thành đánh bại, 
hưng điếu phạt (nổi binh đánh kẻ có tội N.D) họp thân gia. 

"Lịch lệ" nói rằng: Thường đóng trước Nguyệt kiến một thời. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Cát kì là thị thần (quan thị ND) 
của Nguyệt kiến tâm phúc hợp nhau. Đại để thường. đóng trước 
Nguyệt kiến một thời, có thể với việc cát cần hẹn mời. Thế nên 
có tên như vậy. 

"Lịch lệ" nói rằng: "Binh bảo này đóng trước Nguyệt kiến 
một thời". 

Xét nghĩa của Binh hào cũng giống như Binh phúc, xem giải 
thích ở trước. Giả như Dần là Binh phúc, thì Mão là binh bảo. 

Thích ý 

Trừ đóng trước Kiến một thời, nhân vì có lợi cho việc cát nên 
lại gọi là Cát kỳ, lại nhân vì nó là khí vượng trong bốn mùa, lợi 
cho việc dấy binh, vì thế lại gọi là Binh bảo. 
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МАМ А 
PHÚC ĐỨC-THIÊN VU-THIÊN САО 


"Tổng yếu lịch" nói rằng: Phúc vãng qua, đó là thần phúc 
đức trong tháng. Ngày ngày nên tế trời đất, cầu phúc nguyện, 
sửa sang cung thất, dàng só tâu kín. 

"Lịch lệ" nói rằng: Phúc đức thường đóng trước Nguyệt kiến 
hai thời. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Trước Kiến hai thời là chỗ Nguyệt 
sinh con, để khí của nó xấp xỉ ngang nhau, tại đẳng trước là dẫn 
dắt với ta có thể là thần phúc, thần đức. Vì thế "Dịch quái" lấy hào 
Tử tôn là Phúc đức, nghĩa đó giống nhau. Đại để từ có thể chấp 
quỷ khiến cho vô hại chăng nên là phúc đức. Như Dần là thời lệnh 
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của tháng Giêng, lấy hỏa sinh Thìn thổ làm con, thổ này có thể chế 
thủy qui уйу. Tháng hai Mão mộc sinh Ti hóa làm con, hỏa có thể 
chế kim quỷ. Tháng ba Thìn là mộc đã suy, có thể sinh Ngọ hóa 
làm con người, khử chế kim qui vậy. Ngoài ra phỏng theo thế. 


"Khảo nguyên" nói rằng: Mười hai địa chi mỗi cái đều có chỗ 
án tàng. Nhung lấy trước hai thời là chỗ Nguyệt kiến sinh, cũng 
chẳng phải không hợp, thời là Sinh khí ở tại trước Nguyệt kiến 
hai thời, cũng giữ theo nghĩa như thế. 

"Tổng yếu lịch" nói rằng: Thiên vu là thiện thần trong tháng 
Trực vào ngày nào thì nên mời thầy hợp nhau chữa chạy, tế qui 
thần, câu phúc nguyện. 

"Lịch lệ" nói rằng: thường đóng trước Nguyệt kiến hai thời. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Thiên cẩu là chó ngựa vệ trong 
tháng, thần tiêu trừ tư tà, không cho xâm phạm được, vì vậy 
đóng trước Kiến hai thời, ấy là gác ở cổng chính vậy. 


Từ tháng Kiến Tý, khởi ở Dần, Dần là thời dương ở Cấn. 
"Dịch" nói rằng: Cấn quả là vậy. Cầu phúc nguyện, tế quỷ thần 
đều là chính đạo, vì thế cùng phải kị". 

Xét Mãn là Phúc đức "Tổng yếu lịch" cho rằng ngày đó nên 
tế trời đất, cầu phúc nguyện, lại bảo rằng Thiên vu cũng bảo là 
nên tế quỷ thần, cầu phúc nguyện. Thiên vu có nói, Vu (ông, bà 
đồng ND) có thể thông u minh, nếu gặp được ngày cát, giờ 
lành, rất mực thành ý thì có thể thông thấu tới qui thần, vì thế 
tựa như Thiên vu nói уйу. Há ngày đó thực có thần hiệu là 
Thiên vu đi xuống thế gian vậy sao? Nhưng cùng một ngày 
Mãn, bỗng lại bảo là Thiên cẩu, cùng trong một quyển "Khu 
yếu lịch" lại nói là ky đảo tế quỉ thần, cầu phúc nguyện, thành 
ra không thể giải thích được. Khảo rõ nghĩa này, đại để Thiên 
cẩu ở ngày Truất trục ở Mãn. Thiên quan gia bảo là dư khí của 
Thái bạch tản ra làm Thiên cẩu. Mãn là đúng ở Tuất thì Kiến 
tất ở Thân. Mãn là mãn (đầy N.D) vì lấy số 3 là số cực. Dó là 
thời đương là thời lệnh của hình thần ở trên trời, mà lại đóng ở 
chỗ cực thịnh mãn, thì ngày Mãn này không thể coi như các 
ngày Mãn khác cùng theo một lệ thuận rõ được. Vì vậy lại gọi 
là Thiên cẩu mà cho là không nên đảo tế; không thể bảo là 
phàm là ngày Mãn thì đều là Thiên cẩu cả. Ngày Mãn sở di là 
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Phúc đức mà nên tế tự, nhân vì Nguyệt kiến là sinh khí của 
ngày này, có tượng quỷ thần giáng phúc. Nếu Mãn tại ngày 
Tuất thì từ Thân đến Dậu, ghét là thuộc hành kim, nó là thần 
vậy mà chính là thần thu chiếu của ti hình mà không phải là 
thần giáng phúc vậy, vì vậy phải ky. Vậy thì Tào Chấn Khuê 
lấy Thiên cấu là thần khu trừ tư tà, mà Thiên cẩu vốn là yêu 
tinh, như là loài sao chổi cháy rực sáng, theo đó chưa chắc 
đáng được khen ngợi, thuyết này không giống nhau. Lại bảo là 
trước Kiến hai thời là tượng trấn giữa ở cống chính. Thế nhưng 
giữ nhà bất tất phải ở cổng, lại lấy Dần là Cấn, Cấn là khuyển, 
mà bào là Kiến Tý thì là Mãn Dần có tượng của khuyên ở đó, 
chẳng hay rằng Kiến Sửu, Mãn Mão thì lại theo thuyết nào 
đây. Lại cho rằng cầu phúc nguyện, tế qui thần đều là chính 
đạo, vì thế cũng phải kị cả; như thế thì tà đạo chắc không phải 
kị vậy. Vô luận đã là đạo của âm dương vốn không phải là mưu 
mẹo của kẻ tiểu nhân, còn trước đã lấy Thiên cẩu là thần khu 
trừ tư tà vậy, như thế lại bảo là kị dùng chính đạo. Thoắt một 
cái bảo là chính, bỗng thoắt một cái bảo là tà, há đó không 
phải là kiến thức riêng sao? 

Lại xét Thiên cẩu là Tuất của Kiến thân! chỉ có một vị trí 
này nên không nhập vào đồ hình. 


Thích ý 

Ngày Mãn cũng ро: là Phúc đức, Thiên vu, Thiên саи. Ngày 
đó là sinh khí của Nguyệt kiến, có tượng quỉ thần giáng phúc, 
nên đảo, tế vì thế gọi là Phúc đức. Lại nhân ngày này cố thể 
thông với u minh, có qua lại thấu đạt tới quỉ thần nên mới gọi là 
Thiên vu cũng không phải là thực có thần Thiên vu giáng lâm 
vào ngày hôm đó. 

Tháng Kiến Thân, trực Mãn tại ngày Tuất gọi là Thiên cẩu, 
Thời gian này lưu hành ở thế, đều là thần thu chiếu của ti hình, 
nên không nên tế tự. 

Tào Chấn Khuê giải thích là không chính xác. 


1 Thiên cẩu là Tuất của Kiến Thân: Tháng 7 - Kiến Thân, như thế trong tháng đó ngày 
Tuất là Thiên cẩu. 
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BINH 
THÁNG DƯƠNG: THIÊN CƯƠNG THÁNG АМ: 
HÀ KHÓI TÚ THÁN 


Điệp Dao Màu nói rằng: Thiên cương, Hà khôi là hung thần 
bên trong tháng. Trực ở ngày nào, trăm việc đều nên tránh. 

"Lịch lệ" nói rằng: Tháng dương trước Kiến ba thời là Thiên 
cương, sau ba thời là Hà khôi. Tháng âm kiến là ngược lại. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Khôi-Cương này là tứ sát thần 
của Nguyệt kiến, là ngày Bình, ngày Thu vậy. 
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"Dóng nguyên kinh" nói rằng: Đối bày là xung, cách ba là phá. 

Tuyển trạch gia bảo rằng: Thìn phá Sửu, Sửu xung Mùi, 
Hợi phá Dần-Dần xung Thân, Ngọ phá Mão-Mão xung Dậu, 
Dậu phá Tý-Tý xung Ngọ. Thân phá Ti-Ti xung Hợi, Tuất phá 
Mùi-Mùi xung Sửu, như vậy đó. 

"Thần khu kinh" nói rằng: Tử thần là hung thần trong 
tháng. Ngày này kị thỉnh thầy uống thuốc, xuất quân chính 
thảo, trồng trọt cây cối, dâng người, nộp súc vật. 

Lý Đỉnh Tộ nói rằng: Thường đóng trước Nguyệt kiến ba thời. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Tử thần này đối với Nguyệt kiến 
là thời vượng, trước vị trí của Tử thì gặp. Đại để trước tử khí tất 
có Tử thần". Nghĩa này cũng giống như trên. 

Xét Thiên cương ở Thìn thì Hà khôi ở Tuất, Bình, Thu hai 
ngày luân chuyển qua mười hai chi. Tại sao việc xảy ra cùng với 
ngày Thìn, ngày Tuất cũng đặt tên là Thiên cương, Hà Khôi 
sao?-Đổng nguyên kinh" nói rằng: Đối bảy là xung, cách ba là 
phá. Thuyết này nói rằng: Thìn phá Sửu mà Sửu xung Mùi, Hợi 
phá Dần mà Dần xung Thân. Nên từ Thìn đến Sửu thì phá Sửu 
là chỗ nó ở mà Sửu lại xung đối cung của mình là Mùi. Tuy 
nhiên, tại sao Thìn lại phá Sửu vậy thì nghĩa đó chưa rõ ràng. 

Nay xét Thìn Tuất sở dĩ là Khôi, Cương, nó làm mấu chốt của 
hai khí. Dương theo Thìn từ bên trái đến ở Tuất mà thành tượng 
Bác miệt! rồi. Âm theo Tuất từ bên phải đến ở Thìn mà thành 
tương que Quải?. Đó là đại hội của âm dương tiêu tức. Vậy nên 
Tuế bắt đầu từ Thìn mà đến Tị, Thìn, thông của dương thiện; 
chán ngán bắt đầu theo từ Tuất cho đến Hợi. Tuất tạo ra âm ác 
vậy. Hai cái đó tất không có thể dựa vào mà hòa với nhau. Còn 
Thìn Tuất thì đáp đổi nhau xung kích, vì vậy phải sợ mà kị. 


! Вас miệt: Bác là lột bỏ đi, âm dần dần; Què thứ 23 trong 64 quẻ, dưới Khôn trên Cấn. 
Miệt là tai họa, biểu thị trong quá trình phát triển dương bị âm bác bỏ; đó là tình 
trạng điêu linh sơ sác. 

? Quải: Quyết, quyết đoán, dương cương ứng đem khí phách của tính quyết đoán để 
hạn chế âm nhu. 
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Nay Kiến trừ gia lấy Binh Thu là Khôi Cương chính là mô 
phỏng Khôi Cương, rồi ý là nen sợ mà phải kị, không phải thực 
coi thế là Khôi Cương. Do lời nói đó thì chỗ "Đổng nguyên kinh" 
nói là cách ba là phá. Phá tức là cương. Cương là Phá quân vậy. 
Vốn như thế là Khôi Cương đều mượn nghĩa ở phá mà người đời 
sau người mới giải thích ra, liên bảo rằng, Thìn phá Sửu, Hợi 
phá Dần, làm mất dụng ý của nó vậy. Hợi với Dần hợp, an xung 
cũng có nghĩa là phá vậy. Thường số 3 là cực. Trước Kiến 3, mà 
sau Kiến cũng 3, thì trước sau các số đều cực vậy mà như thế 
hai vị trí đó tất tự xưng kích nhau. 


Giả như Kiến tại Tý, trước 3 là Bình ở Mão, sau 3 là Thu ở 
Dậu. Mão Dậu xung nhau. Kiến tại Sửu, trước 3 là Bình ở Thìn, 
sau 3 là Thu ở Tuất. Thìn Tuất xung nhau, lần mười hai thời 
không gì không như thế. Có tượng rồng đánh nhau ở đó. Vì thế 
cũng lấy tên là Khôi Cương. Đến tháng âm, tháng dương hai 
tháng đổi vị cho nhau, có thể thấy như thế chẳng thực có Khôi 
Cương. Ví bằng có Khôi Cương thì có định vị vậy. Nay đem một 
năm mà luận, dương sinh ở Đông chí, tam ở Dần, ngũ thì ở 
Thìn. Âm, sinh ở Hại chí, tam ở Thân, ngũ thì ở Tuất. Ba đứng 
đầu Xuân Thu, âm dương mỗi bên đều một nửa. Ngũ này đứng 
đầu tuế Yếm, nút âm dương vậy. Vì thế nói rằng Khôi Cương 
dùng nghĩa ở ngôi sao thứ nhất và thứ bày của chòm sao Bắc 
đẩu, lấy nó làm mấu chốt để chuyển vần chòm sao bắc đẩu. 


"Quốc ngữ" nói rằng: "Vương này tất hợp tam, ngũ". Lấy 
riêng Kiến mà luận, dương sinh ở Khai, nửa chừng ở Kiến 
chung hết ở Bình. Vì thế Bình là Tử thần mà Khai là Sinh khí 
là thời dương vậy. Nửa chừng ở Kiến vậy dương Trường sinh 
đến tam, quả là có thể kiến, cùng với Dần cùng là đầu năm vậy. 
Ат sinh ở Định, nửa chừng ở Phá, chung hết ở Thu. Vì vậy 
Định là Thời âm, là Tú khí. Nội riêng Kiến ở bên trong cũng có 
tượng mười hai tháng, vì thế cũng gọi là Khôi Cương dùng Khôi 
Cương để biết ức lượng các thần trong năm. Bình là Tử thần, 
Bình ở trước Định, Định là Tử khí thì thần đó đã giáng ở Bình 
vậy. Khí còn manh nha ở trước, mà thần lại ở tại trước khí. Do 
thế suy ra Khai là Sinh khí. Thu tất là Sinh thần, mà lịch 
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không nói thói-hoàc là sai sót về văn tự hoặc lấy thật tinh vi thì 
không nói thôi-hoặc là sai sót về văn tự hoặc lấy thật tỉnh vi thì 
không đủ đặt vào cát, vì thế không nói đều là không thể định 
được. Nhưng mà "Thần sát khởi lệ" lấy Thu là chỗ Nguyệt ngồi 
ra lệnh thời cũng là ý nói về Sinh thần. 


Thích ý 

Ngày Bính đóng ở trước Kiến ba thời, tháng dương gọi là 
Thiên cương, tháng âm gọi là Hà khôi, lại gọi là Tử thần. Lấy đó 
là không cát nên ky thỉnh thầy thuốc, uống thuốc, ra quân, 
trồng trọt, cùng dâng người, nộp gia súc. 

Hai vị trí Thìn Tuất, là mấu chốt của hai khí âm dương, mà 
còn đắp đổi xung kích nhau, cho nên Bình trực-vào ngày đó đều 
gọi là Khôi Cương, để khiến cho mọi người phải sợ mà kị. Thực 
cũng chẳng phải lấy ngày Bình là Khôi Cương. Бет mười hai 
trực của mười hai tháng mà suy luận, dương sinh ở Khai (Tý), 
nửa chừng ở Kiến (Dần) hết ở Bình (Ngọ) cho nên ngày Bình còn 
gọi là Tử thần. 
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ĐỊNH 
THỜI ÂM-QUAN PHÙ-TỬ KHÍ 


"Tổng yếu lịch" nói rằng: Thời âm là Âm thần trong tháng. 
Trực ở ngày nào nên dụng bầy mưu, định kế, con cháu hòa mục, 
họp họ hàng bạn hữu. 

"Lịch lệ" nói răng: Thường đóng trước Nguyệt kiên bôn thơi. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Thời âm là thần âm khí trong 
tháng, tượng cho mẫu, phụ, vì thế âm thần làm chủ sự. cơ mật 

"кро lường. Cho nên ngày này nên vận dụng bầy mưu, định kế, 
họp họ hàng. bạn bè, hòa thuận con cháu. Khôi lệ thường lấy 
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Nguyệt kiến thêm vào Công tào; trên cung Tý chỗ thời được là 
Thời dương. Trên cung Ngọ chỗ thời được là Thời âm. Bảo rằng 
ở Tý là nhất dương sơ sinh vì thế Thời dương dùng. Ở Ngọ nhất 
âm sơ sinh vì thế Thời âm dùng ở đó. Ở Dần phương Cấn thành 
vị trí lúc chung cuộc, lại thành lúc ban đầu, tam dương giao thái 
tại đó nên mới đem gia thêm vào. Thái ất gia thường lấy thần 
mưu hòa thêm với đức, nghĩa nó là một vậy. 


"Tổng yếu lịch" nói rằng: Quan phù ngày đó ky trao chức 
cho quan, xét việc, dâng biểu chương, bầy đặt ra việc kiện tụng. 

"Lịch lệ" nói rằng: Quan phù tháng Giêng khởi ở Ngọ, thuận 
hành mười hai thời. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Quan phù tháng Giêng khởi Ngọ, 
thuận hành mười hai thời. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Quan phù là vị quan nắm phù tín 
trong năm tháng, là văn chức thường đóng ửo trước thời tam 
hợp. Đại để là hàng năm, hàng tháng lấy thời trước tam hợp đó 
là văn quan, thời sau là vũ chức; ấy là lấy nghĩa trái văn, phải 
văn võ. 

Giả như thời lệnh tháng giêng, kiến Dần thì ở trên Ngọ có 
Quan phù là văn quan, trên Tuất có Bạch hó là vũ chức (xin 
xem ở quyền 9). 

"Thần khu kinh" nói rằng: Tử khí là thời vô khí. Ngày này 
kị chiến đấu, chinh phạt, chữa bệnh, cầu thầy, sắp đặt buồng 
sản phụ, kinh doanh, trông trọt. 

Lý đỉnh Tộ nói rằng: Tử khí lấy Nguyệt kiến làm Lâm quan, 
lâm trước vị trí của Tử. 

Như thời lệnh tháng Hai kiến Mão là Lâm quan, thường 
Vượng tại Thìn, Suy tại TỊ, Bệnh tại Ngọ, Tử tại Mùi vậy Hoặc 
пої sình khi xung ở Thìn, bào ràng như thế là đây yêu chỗ sinh, 
kia yêu chỗ tử đó. Ta vượng thì kẻ đó tử, cho nên thường cùng 
đối nhau với sinh khí. 

Xét nghĩa của Thời âm, Tử khí thấy đầy đủ ở điều trước, mà 
thuyết của Tào Chấn Khuê đem Công tào thêm vào Nguyệt kiến 
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cũng rất có lý. Đến nghĩa của Quan phù, cũng thấy Tuế Quan 
phù ở điều sau Tứ lợi tam nguyên. Thành là Bạch hổ. Định là 
Quan phù đến cùng dùng nghĩa của Tuế thần. Quan phù là văn, 
Bạch hổ là võ. Nay lịch gia không dùng Bạch hổ mà duy chỉ 
Quan phù, không hợp với nghĩa lệ. Đại để Tứ lợi tam nguyên 
theo Thái tuế khởi lệ, Quan phù Bạch hổ đều là phương vi của 
Tuế thần, lấy nó treo lên để chiếu sáng cho Thái tuế vì vậy 
tránh đi. Nếu tại ngày đó thời Định, Thành là tam hợp của 
Nguyệt kiến, có gì mà hung! Lịch gia đặc biệt ngộ nhận lấy 
phương của năm phối với thời của ngày vậy. Nhất là lấy ngày 
âm là hung. Sai lầm cũng từ đó, nay đã không dùng Bạch hổ 
nên cũng không dùng Quan phù. 


Thích ý 

Ngày Định đóng trước, Kiến bốn thời, lại gọi là Thời âm, 
Quan phủ, Tử khí. Lấy mười hai trực phối với tháng, âm sinh ở 
Định (Ngọ) nửa chừng ở Phá (Thân) chung hết ở Thu (Hợi). 
Nhất âm sơ sinh, nên gọi là Thời âm, Tử khí. 

Ngày này nên định kế mưu, họp họ hàng bạn bè, hòa mục con 
cháu, không nên chinh phạt, chữa bệnh, sắp đặt buông sản phụ, 
kinh doanh, trồng trọt. Lấy ngày Định là Quan phù nghĩa của Tuế 
thần dùng mà không hợp với ngày, không thể dùng được. 


292 


CHÁP 
CHIDÚC-TIÉU HAO 


"Kinh" nói rằng: Chi đức là địa chi đèo đức. Ngày nó trực 
nên tu tạo, xây tường. 

"Lịch lệ" nói rằng "Chi đức tháng giêng tại Mùi thuận hành 
mười hai thời". 

"Khu yếu lịch" nói rằng: Cũng là Hao thần trong tháng. Ngày 
này ky kinh doanh, trồng cấy, nạp tài, giao dịch, khai trương. 

"Lịch lệ" noi ràng: Tiểu hao thường dong trước Nguyệt kiến 
năm thời. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Tiểu hao, tổn nhỏ vậy. Chính là 
thời khí tuyệt của Nguyệt kiến, là tòng thần của Đại hao vậy. 
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Xét Chi đức chính là Tuế thần cát phương, sẽ nói rõ ở điều 
dưới về Таб Chi đức. Đại thể năm dương, баб can tức Тиё đức 
năm âm tuế can tức Tuế đức hợp. Từ Thái tuế thuận số đến 
trước năm thời, con này tất hợp với tuế can. Năm dương thì là 
Tuế đức hợp, năm âm thì là Tuế đức. Phương là chi mà can là 
đức, vì vậy bảo rằng địa chi đeo đức vậy. 


Nếu như tại tháng này, thì riêng một tháng Bính dần đến 
ngày Mùi là thứ năm, đến ngày Tân mùi ngày là nguyệt can 
hợp; Ất; Đinh, Kỷ, Quí, bốn ngày Mùi cùng với Bính dần ban 
đầu chẳng có liên quan đến nhau làm sao nhất loại bảo là Chi 
đức được?- -Ấy là lấy ngày Tân mùi mà luận, Tân là ngũ hợp của 
nguyệt can. Lục Tân đều như thế, cùng với chi chẳng dính gì. 
Chẳng bằng trước tuế chi năm thời chỉ có độc hợp với tuế can. 
Và lại Nguyệt can không phải là Nguyệt đức, tức là hợp VỚI 
nhau thôi, cũng là nói về loại can hợp vậy chẳng bằng tuế can 
hợp tất là đức vậy. Ấy là tên của Chi đức, nói rằng chi, nói rằng 
đức đều là không dùng nghĩa. Có thể thấy người xưa nguyên do 
tuế chi mà khởi lệ, đời sau ngộ nhận dùng cho tháng, mà chữa 
lại chuyển qua dùng cho năm. Nay nhập thêm vào Tuế thần thì 
nguyệt Chi đức nên xóa di. 

Nghĩa của Tiểu hao tháng nói rõ ở điều dưới về Tuế Tiểu 
hao Cựu Tuế phá là Tuế Tiểu hao, thì Cựu Nguyệt phá là 
Nguyệt Tiểu hao lại là xung với ngày Bế của tháng này. Ứng với 
Bế mà xung ấy là Tiểu hao. 


Thích ý 


Chấp lại gọi là Chi đức, Tiểu hao. Tháng Giêng tại Mùi 
thuận hành mười hai thời. Ngày này nên tu tạo, ky kinh doanh, 
trồng cấy. 

Xét Chi đức duyên theo lệ của Tuế Chi đức mà lại. Nhưng ở 
tháng thì không hợp nên xóa bỏ đi. Đến Tiểu hao, nhân vì Тиё 
phá cũ là Тоё tiểu hao vì thế Nguyệt phá cũng là Nguyệt Tiểu 
hao, đồng thời nó đương còn đối xung với chính ngày Bế tháng 
này. Ứng với Bế mà xung cho nên Hao. Điều đó vẫn còn có chỗ 
dùng được. 
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THÀNH 
THIÊN Y-THIÊN HỶ 


"Tổng yếu lịch" nói rằng: Thiên y là thầy mo chữa bệnh của 
trời. Ngày này nên xin thuốc, phòng ngừa bệnh tật. Tìm thầy 
phụng tế. 

"Lịch lệ" nói rằng: Thiên y tam hợp thời sau, có thể khiến 
vạn vật chết mà sống lại. tán mà trở lại сб ích. Như tháng Giêng 
kiến Dần, tam hợp là Dần Ngọ Tuất mà Tuất đúng là thời sau 
của Dần. Ngoài ra cũng phỏng theo thế. 

"Tuyển trạch tông kinh" nói rằng: Thiên hỷ, tháng Giêng ở 
Tuất, tháng hai ở Hợi, tháng ba ở Tý, tháng tư ở Sửu, thuận 
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chuyển vần mười hai tháng. Chính là chi ngày tam hợp với 
Nguyệt kiến, vì thế gọi là Thiên hỷ. 

"Thông tư" nói rằng: Xuân: Tuất-Hạ: Suu-Thu: Thìn-Đông: 
Mùi. Nay người ta không tìm đến cái lý gốc này. từng được yếu 
lĩnh này ở trong quái thư. Đại để dùng nhật thời tương hợp với 
Nguyệt kiến là Thiên hi, cùng một vị trí với ngày Thành. 

Theo Nguyệt kiến sau hai thời là Sinh khí, lại sau hai thời 
tức là Sinh khí của Sinh khí. Vì vậy nói là Thiên y. lại là ngày 
Thành, vạn vật nào chẳng vui mừng khi nó được thành, vì thế 
gọi là Thiên hỉ. "Lịch thư" lấy Xuân Tuất. Hạ Sửu-Thu Thìn, 
Đông Mùi là ngày Thiên hỉ. Còn Tào Chấn Khuê thì bảo rằng 
mẹ mừng thấy con; thế cũng là có nghĩa thành tựu vậy. 

Như thời lệnh mùa Xuân thuộc mộc, mộc sinh hỏa, hỏa mộ 
tại Tuất, đến Tuất thì đạo của hóa thành. Vì vậy Xuân lấy Tuất 
làm Thiên hi. Thời lệnh mùa Hạ thuộc hả, hỏa sinh thổ', thổ 
sinh kim, kim mộ tại Sửu, đến Sửu thì đạo kim thành. Vì thế 
Hạ lấy Sửu làm Thiên hỷ. Thu Thìn, Đông Mùi có thể theo loại 
mà suy ra được. 

Nay "Thông thư" và "Tông kính" đều lấy ngày Thành là Thiên 
hỷ. Duy Dần Thân Tị Hợi, bốn tháng mạnh cùng với Tuất Sửu 
Thìn Mùi tương hợp với nhau. Ngờ rằng thời cổ có hai thuyết hay 
là sau này mới dựng lên. Đều không thể biết. Như vậy lý về ngày 
Thành là trên. Còn "Thông thư tổng luận" đã dùng ngày Thành, 
mà lập thành lại dùng ngày Tuất Sửu Thìn Mùi, không nên tự 
mâu thuẫn với mình, vậy nên nhất loạt cải theo phân định, 
đồng thời tôn tại lại thuyết này; lấy cho đây đủ để tham khảo. 


Thích ý 

Ngày Thành lại gọi là Thiên y, Thiên hy. Tháng Giêng khởi 
ở Tuất, thuận hành mười hai thời. Ngày đó cùng với Nguyệt 
kiến chính thành tam hợp cục. tượng là có thể khiến vạn vật 
chết mà phục sinh lại, vì vậy gọi là Thiên y, mà còn vê ngủ 
hành đến đó thì được thành, cho nên lại gọi là Thiên hỉ. 


! Hỏa sinh thổ: nguyên tắt viết là "thổ hỏa" nay đổi lại cho đúng. 
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А Cuong. pă 


Theo nghĩa tháng 
nói ở ngày Bình: 
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KHAI 
THỜI DƯƠNG-SINH KHÍ 


"Tổng yếu lịch" nói rằng: Thời dương là dương thần trong 
tháng. Trực vào ngày nào nên định việc hôn nhân, mở tiệc yến 
nhạc. 

"Lịch lệ" nói rằng: Thường đóng sau Nguyệt kiến hai thời. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Thời dương, là thần nắm dương 
khí trong tháng, tượng là cha, là chồng. Vì vậy dương là chủ sự, 
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uy nghi chính trực, có lễ nghĩa nghi dung. Vi thế ngày này nên 
định việc hôn nhân, mở tiệc yến nhạc. 

"Ngũ hành luận" nói rằng: Sinh khí là Cực phú chi thần. 
Ngày này nên tu đắp thành lũy, mở đường, làm cừ, khởi công 
sửa dinh, dưỡng dục súc vật, trồng cấy. Còn như xuất quân 
chiến trận, tất nên rời bỏ. 

"Lịch lệ" nói rằng: Sinh khí, thường đóng sau Nguyệt kiến 
hai thời. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Sinh khí này là thời chỗ vạn vật 
sinh, sinh dục vạn vật là đất vậy. Chỗ thô đóng là tứ quí. Tứ 
chính là bốn mùa, chỗ thời mà ngũ hành suy ở đó. Từ suy mà 
sau đó mới có thể sinh ra cái khác. Vì thế lấy thời quí trước bốn 
mùa là vị trí sinh ra vật. Giả như thời lệnh mùa Đông là thủy 
sinh Xuân mộc, thủy suy ở Sửu, sinh mộc ở trước, Trường sinh 
của mộc tại Hợi vậy. Mộc suy ở Thìn, sinh hỏa trước, Trường 
sinh của hỏa tại Dần. Hòa suy ở Mùi, sinh kim ở trước, kim 
Sinh ở Tị vậy. Kim suy ở Tuất, sinh thủy ở trước, thủy Sinh ở 
Thân. Tất cả mọi cái đều đóng sau hai thời. Dó là nghĩa của 
điều này. 

"Khảo nguyên" nói rằng: Nguyệt kiến chính là khí còn 
dương vượng, không thể bảo là suy được. Còn Sinh khí cũng 
không riêng ở vị trí tại tứ duy (bốn góc N.D). Cũng không thể 
nói là riêng ở vị trí Trường sinh của ngũ hành. 

Đại để Nguyệt kiến chính đương ở vị trí chính vượng mà 
trước hai thời đã có Sinh khí, ấy là chưa vượng mà đã theo 
vượng vậy. Như tháng Giêng là tháng tam dương, mà nhất 
dương đã sinh từ Tý, đó là Sinh khí. Có thê xem thêm ngày 
Vượng, ngày Quan để thêm sáng tỏ. 

Theo Tôn Thích. Mạnh Tử nói sơ qua rằng: 

Mộc vượng: Hợi Tý Sửu Dần Mão 

Hỏa vượng: Dần Mão Thìn Ti Ngọ 

Kim vượng: Tị Ngọ Mùi Thân dậu 

Thủy vượng: Thân Dậu Tuất Hợi Tý 
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Thổ cùng giống như thủy. 

Lời nói về vượng này bắt đầu ở vị trí Trường sinh mà chuung 
hết ở quê hương chính vượng. 

Như thế có nghĩa là Sinh khí đóng sau Kiến hai thời. 

"Âm phù kinh" nói rằng: "Đạo của trời đất thấm dần". VVậy 
nên âm dương thắng, âm dương thúc дау lẫn nhau mà biến thóa 
thuận vậy. Kiến là thiên tử trong sáng, sau nó hai thời là thhần 
Cực phú, âm dương thấm dần mà thắng vậy. Tất lấy hai vị i tri 
này theo Sinh khí, Thái âm là tượng phối ở sau, đó là mẹ ccủa 
thiên hạ. Nghĩa của Sinh khí cũng là đạo của mẹ vậy. 

Ó Kiến Trừ là ngày Khai, không có một chút nào không ccát. 
Tào Chấn Khuê cưỡng lấy suy đề luận, há ngờ rằng nó cùng ' với 
Thái âm đồng vị sao? Không biết rằng Thía âm vốn đã là ‹cát 
thần. đặc biệt không nên xâm phạm tới. 

Thích ý 

Ngày Khai đóng sau Kiến hai thời. Nguyệt kiến là vị trí 
chính vượng, mà trước nó hai thời đã có sinh khí, có tượng theo 
vượng cho nên lại gọi là Thời dương, Sinh khí. Ngày này mên 
định việc hôn nhân, tu tạo hạp súc vật, trồng cấy,... cát sự. 
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BẾ 
НОУЁТ CHI 


"Khu yếu lịch" nói rằng: Huyết chỉ, ngày này bị châm cứu, 
xuất huyết. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Huyết chỉ, khí huyết lưu chuyển ở 
các chi. vì уйу khởi б sau Kiến vượng mà ñ trước Sinh khí “Nhì 
sau khi người ta sinh ra tự có huyết mạch thông suốt khắp tứ 
chi. Nếu ngày này châm cứu là bỏ máu đi vì vậy phải kị. 

Theo "Nguyệt lệnh" sau trọng Đông phải ky thổ sự, bảo 
rằng dë ngăn trở địa khí tiết ra ngoài, ấy gọi là mở gian phòng 
của trời đất ra. Ngày Bế, ky huyết mà không nên châm cứu 
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cũng là ý như thế. Thân thể của người ta cùng với khí cúa ı trè 
đất tương ứng với nhau, không nên ứng với ngày Bế mà pphá 
tiết ra. Kiến là dựng lên, sinh ở Khai, mà dưỡng ở Bế thì tlhààn] 
ở Kiến. 

Bế tại mười hai thời giống như tiểu Đông vậy. Ngày: В 
châm cứu giống như mở phòng ngày mùa Đông vậy. 

Thích ý 

Ngày Bế lại gọi là Huyết chi, đóng ở sau Kiến một tÈhời 
Kiến sinh ở Khai mà dưỡng ở Bế. Bế tại mười hai thời giống rnhı 
tiêu Đông. Thân người ta cùng với khí trời đất tương ứng vớ: 
nhau. Cho nên ngày Bế ki châm cứu, xuất huyết. Tựa пы qu: 
Động động thô thì bất lợi cho việc hàm dưỡng phát triển СБавіт 
khí trời đất. 

Gợi ý 

Huyết mạch vận hành trong thân thể của người ta có tlhực 
là quan hệ với ngày Bế không? 


304 


опр 3uonq 
dóu әйт 
зечи nu L 
дш олш Зирці, 


392 qutq 
283 чәчү, Np RUL 

393 dəry +qu 3upnu, 
dDu2 BUDYL 


увчи иепё 
RY ÈG вм чачу, 
юлш 8upt 
ny 934 
10s dọD[ 1чи Зирлі, 
ча оч. | очаозм 
11/2 BUDY, 


зво Чита 
оч ва IYU чеп 
Buạt8 8upt 


Èy IAIN  1ÿqu пц, 
10 Bunu, 
опр 8uonq 
nu3ÄN ҷа 93м 
тез СЭТ IU 8ирду, 
04 8ирці, 


вчи Qu L 
тец 39Zn8N_ Зирдцу пер 
шо BUDY 
увчи uenÐ 
шецу пло  1g2qutg 
wy tửŒ опр Зирла 
Код BuDu 


nụ n3N 1Èqu Зирду, 
23 чәч  1ÿ2 Чиа dóu ойт 

38s доти onp 3uong зечи nu зечи ưenÐ 
NDS BUDY J, tupu Зирці, n4 BUDYL 


Зиол PULA 


рни O3HI «ФН ла! IVH ЛИ QHO 
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Чи 39418 № 382 Читая | 1ÿquZ1ỏnA wyo qutq 
шеця пло 1ÿqu 3uonA | шәк зка yu иепб| 3uoA Зиед 1ÿqu nu l, звоцитя 3uoA Зиед 


олш Bunu, 10ш nu Зируі, 4542 8ирці, | 8upnq сөт, Зигій Зируј, 


ÿqu nu, 
еш trọt L звчи чет 
шуо ҷи: Зиолҷз пер юршех Зи ñT 
итцо 8ирці, 10 Зирцј, 
10ршәд ЧЗчәоћт 
Чшщ 19403} yu ưenÐ yury з9хпам  1ÿqu yL 
шо JUDY, DQ дири], 
Зирлцз чәчү, nyd әчү, 
399 qutg зечи пц] шеэчшя  увчи uenÐ 
1ÿqu 8uonA зво цш9 | yury $Án8N onp чола зечи 8upnA, 
Код Зирці, прє JUDYL| WJA HANIN шри Яирці, лі 8ирці, 


юн O3HI dÓH N3l3 IYH ЮЛИ QHO 


` 
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nu 98 М 
воч п 


38$ 79413 


wyo Чиа 
Зиол Зиед 


тё чачу, 


nụ n3N 
gỏuq па 
тец 19£n?N 


опр точ, 
dóu sử] 
nyd пз 
зечи 8uon, 
юлш дири], 


Зиолцз пер 
итцо Вир, 
опр Зола 
опр чи, 
увчи ueq 
шо BUDY, 


зечи 8ирлі, 
Код 8ирці, 


обу чәч, 
тат матчі, 
чи 3$4nÄN 


увчи чеп 
зво yug 


10ш олш Вир, 


“ча оці, 
19s 39Ап8 № 


зечи uutg 
прѕ 8ирці, 


еш чету, 
зво qutg 
452 Juvy], 


wyo Чия 
398 794084 


зечи чеп 
зво uutg 
шри Зирці, 


оба чә, 
те чәтці, 


IOH1 O3HL dÓH HNI8 МН ІОЛИ ОНО 


ny n3N 

wỏu па 

yut 334nÊN gyu Зирду, 
тёч 3$Án?N 
8иә18 Зиру 1 
onp RYL 
зечи иза 
тоу Зирці, 


tẺ[ ugr 


388 19408 
DQ 8uptJ, 


dóu ñT 
nyd пз 


ny ом 
g9 Чета 
gỏu aq э@чи Зирдү, 
yury 394n8N 

л] 8ирці, 
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опр чі, 
овр 10], 


еш иә, 


bị mo imd gui q2iq Зиолцз чәч | шъҷу nno 
вчи пцу, Ws те nyn3ų 399 Чиа зво ЧитЯ |  3uoqjnnQ  rụ8u nno 
шәл 19402 учи igu, 355 18,  1ÿqUu ueq 19р шэл | зечипчці, 


топи ирц, ош 1рлш Зирці, 4542 Bupu l, Зигій Bunu l, 


nu n3N 
Зиол Зиед еш yiq 

nyd оці зечи Зирду, 
393 84 


WSWL | спрІоці, 

195 IẺqđ  1ÿwu цей 
urqo Juy, 

ngnÊN uta чої 

yes тер Pyu Aupni, 
шо Зирці, 


тоу Вир, 
опр чі, 
3ÿSIÉQ aëquuvq 
24 Зирү, 
Зиоцу пло 
388 tửq 


шечя nno yu пц], 
шәл 3эАп8 


19S EL 


tu әйт 
; Зирлцз пер 3upnd) чачу, 392 Чия 
10р шэл опр 3uong зво uutg зух чої 
Зиоцу пло yu yL 398 тер yu че лчоЗм yu Зцоді, 
Крд 8ируј, прє Зирці, шри Вирч[ 


лі Вирці, 


IQH1 O3H1 ЗОН МУИ IVH ЮЛИ QHO 
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nyd очу, 
281 чәчү, 


ШЕЛЧ 


o1 тва 


39$ Чәгу 
їз mo 


382 чия 
uyy? 129 
опр 8uong 
12114 Зируі, 


dóu әйт 


итуә Зирці, 


ugy RIO 
шо) диц], 


bị më Зирлці пер 


Код Зирч, 


зво uutg 


39$ dạn nyd n8N 


ош лш 8ирцј, 


ny n3N 

тец 49Z4n8N 
WY ва UYY reo 
duo Bunu, 


nu ом 
оца 941, 
1041 за 


чз га 
ny ЕЧ 
bị mO 
tử KANIN 
шеця пло 


uÿ1 тт) 


поз Зирцј, 


382 qutg 
395 доту | | пча nẩN | 283 uL 
tupu биру, 


IQH1 O3HI dÓH 4УНО гун Юли! QHO 


Виә18 Вир, 
еш пә, 
ugy тт 

тюу Вир, 


доц әйт 
24 дирці, 


199 qutq 
чуч тер) 
лі BUDYL 
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dóq ше, 

опр Suonq 8чолцз четці, еш пә, 
dóu шві, dóu шві, ҷи чеп 
392 qutg зёци шет | шецупло Чач ùT 1ÿqu шет 
ÿqu ueq 392 Чи Я юр шәл dy we, опр точ, 
tonu Зирч, 10ш 10711. BuDt L 4542 BuDu s, 8и218 Bunu L, 


dóq шві, 
u1Q£39ÁnÄN yu шет опр 8uonq 


шеця nno onp чола dóu шві, 
итүә BUDY J, точ Зируі 
dóu шеј, Зиол Зил yu шет 
3upnu1 ng шәл 39Ап М dóu n3N 
шо 8up, 24 8ирці, 
dóu ше, 3uon чәчү], 
звчи чеп опр 3uong 9б шв], dóu шві, 
зечи шет 1484 ойт увчи шет 399 qutq 
опр очу, 10р шәд — dóu ше], 382 quq увчи иеа 
Код ирц], NDS ирц, шри Виру, лі 8up[, 


ЮНЕ ОЗН ЗОН HNjG IYH ЮЛИ QHO 
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тег чещі, 
nụ озү 


оба чәчү, 
gòy nq 


WAAL 
18S зәАп8үү 


ny n3N 
nyd очу, 
тё] цә, 


зво yutg 
шлш Зирці, 
onp wy 

392 yutg 
122 8upJ, 


3uønu1 пр 
dóu опт 
шр] BUDYL 


Код Зиру, 


Чогу nL 

395 39418 М 

тец 3эАп8 М 
ош олш Зирці, 


nyd пам 
8uonu) ng] 
пре Зирці, 


оц пў 


тёч 19493 


3uon ng 
опр 3uonq 
nyd n3N 


dDu2 8ирці, 


wỏu п 


PARL 


38$ 394034 


опр шу 
шри Зирү, 


ІНІ O3H1 dÒH AnƏN IVH ЮЛИ QHO 


тёр чату, 
nụ 83N onp wy 
84918 BUDY, 
PANAL 

dóu ñT 
тру Вирці, 
283 чәч | 392 Чия 
оҷ nq #иолцз пер 
DQ дири], 


уез 194n3N 


тё чәчү, 


nu 88N 


еш ugtu l, 
382 Чи 
л] биру], 


зи 


Suonu? чәчү, 
еш чо] 

зво uutg 
юлш Зирч, 
ugy? теу 
еш чә, 

зво qutq 

итцо Зирці, 


Зиоця nno 
q9H{ BỊ, 
Зиол Зиед 


ny озм 
398 те], 
шәл 39Ап8 М 


шуо чита 
quru 394n3N 


ugy? те) 
еш чо 
“рд Зирці, 


тор шәд 

388 те, 

ny 924 

wyo Чита збш олш Зирцј, 


чеч 1819 
хви оп" 


Зидчя пло 

Чоу ду, 

чи 3$4n3N 
nos Зируї 


Чәр{ э], 
Зчочу nno 


dóuoə Вир, 


щи ойт 
ugy 1819 
опр 3upnGq 
tupu Виру], 


ny озү 
тор шэл 
385 те], 


он O3H1 dÓH YHd IVH ЮЛИ QHO 


ugy? ею 
еш yiq 
Виә18 Bunu L 
388 те, 
шах 39Ап8 
nụ 93 
10 Зирц,, 
uguqnnO || зво чия 
wyo чия  чечутею 
3uoq пло Зчолці пвуу 
чоул | 0Q дир, 
Зиолцз чәчү, 
зво чия 
еш чә] 
л; Зируі 


Зиол JULA 
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wyo Чия 
ёч зэӘАпЗү  nudn3N 
10s ату dóu ойт 
олш Зирці, 


пч аа u чету, 
yury ANIN MP ou, 
итцо BuDt L 
шеця nno 
оз чәч, 
ча те Зчолҷз пур 
шо] Яирці, 


1#5 Чәгу Zuøn1 пи 
429 8upt[ 


yuy 39А18 № зво ЧИЯ 
muq — звочшя nụ 98 8uønu при! 1gs Чәгу Suonu? пер 
1011 pnu Яируј], 4942 Зирцј, Bu918 Зирч1 
шуо qu†E 
2ÿ uərul 
1243 tóG 8uon) NEW 
ҷи 1$4ÁnÄN  ? up, 


шеця пло onp 8ưong 1s dəry Suonu? пер 

шуо qutg 101 ÉG 8uonu пер qqđọq[ | nqdnẦN 
пом yug | 3uoA3uyA 3ýoqutg | tửq3‡4n?qN döy 
nps 8upt(J, шри Вир, лі 8upt 


юну ОЗНИ «ОН ПНІ IYH ЮЛИ QHO 
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Чоу Ау | dóu ше] | wgyy nno 1ÿqu шет PAAL 
Зиол Зиед ҷи ug nyd очу, 3uonu) пер 8uonq) пеуу | u1ạ£13$¿Án8N Чоц ше, 
торшед Iuguojn7 звєтеср Яӧц шер, ев ва Ч ше, 398 ТФ Np Зоол 
1971 Зируі, збш шли Вирці, diyə BUDY, 8и218 Виру, 
dóu ure y, 
dóu шві, зечи шет 
382 qutg 8uonq3 пер 
3upndq чачу, удо Чита 
итцэ Зирці, 104 8ирці, 
dóu ше], 
dóu шві, 3upn) чәчү, 
увчи шет 3upnu1 ng 
392 qutg 392 Чиа 
шо бирці, DQ Зит], 
PAAL увчи шет еш чату, Чо пр ҷи шет 
385 Ва 3uonu1 пер Зиолҷз пер тез тед 3иолцз пер bị mo đỏu ше, 
wA ANIN dóu мет, 38$ tứ dóu weg bị mo dóu шві, тор шәд 18u оп" 
Код 8uptJ, NDS 8uptJ, tupu BUDYJ, лі йирці, 


ні O3H1 dÓH HNVHI IYH ЮЛИ ОНО 
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ny Q3N 
705 19408} 
tonu BUDYL 


тё чәчү, 
1ẺU 39408 1Èuqu uenÐ 
112 Зирцј, 
еш цә, 
nud n3N 
уво чия 
gòy nq ÿqu 3upnA 
шо) BUDYL 
nụ 024 
399 quq 
23 чәч, 3uonu пері 
«09 Зирч, 


тез 79/пам 


nu ny 

Bị mộ 

оча gu 
39$ 3918 


bị mÐ 
та чәч, 
оча очу, 


арчц оп" 
зечи uenÐ 
абцо 8up[, 


382 Ҷи9 
wỏuq п 38Чи Зирдд 
ош олш Зирц1 оба UNY, 8u918 Вир, 
nyd 024 
382 qutq 
1ÿqu Зирдд 


10 BuDU L, 


тет чә, 
тец з94п8у  увчи чет 


од 8upụT, 


Зиол Зиед 


тё чәчү, 


dóu ñT 
зечи uenÐ 
пю$ BuDu l, 


nu 934 
1S 7940134 


опр Зирла 
опр точ, 
л] Зирү, 


góu nq 38Чи Зола 
шри Зирү, 


IOH1 O3H1 ЗОН 38 IVH ЮЛИ QHO 
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395 те, 


19р шэл 


ny 93 


“ча оці, 
Зиоцу пло 


зев те, 


=s 


Зирлцэ пер 
олш 21,J, 
еш yiq 
увчи Зирлд 
щи on 
1142 BUDYL 
8uonq1 пер 
382 qutq 
Зцолцз чәчү, 
onp wy 

шо BuD l, 
еш пә, 
382 Чиа 
Код Зируі, 


Зиол BULA 


Зиоцу пло 


шәл 


nu n3N опр шу 
еш чә 
зечи 8uonA 


арцо ЯЗирці, 


wA 39Ап8 М 38$ те] 
16ш олш ирц, 
ЧУ пло 
3uou nno 


nu 98 


тор шәд 


еш цә] 
19@nđN зечи Зиолд 
прє BuDu l, 


ny n3N 
8uoq3 пло опр оці, зев теј, 


шри Вир, 


IOH1 O3H1 ЗОН IVH3 IVH ЮЛИ ОНО 


уво Чиа 
Зирлцз пер 
8и218 Виру, 


удо цитя 
3upnq чәчү, 
точ Вир 
опр 3uonq 
туби әйт 
еш yiq 
1ÿqu Зирдд 
DQ Зирці, 
np шу 
Зиолцз ng] 
л] BUDAL 
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Thường Nguyệt thần lấy mười hai thời khởi lệ. Tuy chẳng 
khao xét nó là lời của Kiến trừ gia hay lời của tùng thời gia, nay 
đều lấy Kiến trừ để hợp cả lai. Như Dần là Kiến, thì thường 
thần sát tại tháng Giêng là Dần, đều cùng với Kiến vậy. Mão là 
Kiến thì hễ là thần sát tại tháng Hai là Mão đều cùng với Kiến. 
Như Dần là Trừ, thì thường thần sát tại tháng Giêng là Mão 
đều cùng với Trừ cả. Ngoài ra có thể loại suy ra được. Đã khiến 
cho các thần sát cát hung nội trong một tháng cùng dựa vào các 
chức mình giữ, lại có thể xét rõ cát hung của nó lớn hay nhỏ, 
sâu hay nông, có chế hay không chế được, có thể hóa hay không 
hóa được', để theo hay bỏ. 

Thích ý 

Thường là Nguyệt thần lấy mười hai thời để khởi lệ, bất 
luận nó thuộc Kiến Trừ hoặc là tùng thời, đều tùy theo các biểu 
về Kiến Trừ tự thuật ra. Như Dần là Kiến, thì hễ thân sát tại 
tháng Giêng thuộc Dần, toàn bộ đều liệt vào tại Kiến của tháng 
Giêng để tiện giải thích các thần sát cát hung trực ở các ngày, 
để quyết định theo hay bỏ. 

Gợi ý 

Ở trên giới thiệu các loại thần sát khác tên mà đồng vị với 
Kiến Trừ. Các loại thần sát đó, hoặc ở Kiến trừ sinh ra hoặc 
xuất ra ó tùng thời ra, hoặc ở kham dư xuất ra, mà môt bộ phận 
dứt khoát có quan hệ với lý luận chính trị và triết học, sinh. hoat 
đem lại. Nhân hệ thống không thống nhất, tiêu chuẩn mỗi cái 
một khác, cho đến cát hung mâu thuẫn khó định theo hay bỏ. 
Đời sau các tuyển trạch gia tinh thần tuy rằng tiếp thu dùng 
chế sát, hóa sát, cùng với hóa trùng trùng các phép biến, vân 
khó tiêu trừ được mâu thuẫn của nó. Đấy là một chỗ nhược 
điểm chí mạng của thuật trạch cát. Nếu như thuật trạch cát 
thực là một thuật vạch ra lẽ tự nhiên của trời đất, hệ thống quy 
luật vận hành của âm dương ngũ hành, thì nó phải triệt để bỏ 
đi những chỗ khiên cưỡng phụ hội thêm vào của các cành cũ, lá 
tàn, không thì thật khó thủ tín với mọi người. Chẳng qua là 
phân biệt để 10 та tạp nhap, tỉnh hoa cùng với cặn bã đều tổn 
tại, hoặc hứa hẹn là tại nước ta truyền thống văn hóa quí báu 
đặc trưng là thuật trạch cát. 


1 Tức là phép chế sát hay hóa sát, xem ở quyển 34 nói về các yếu chế sát. 
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NGUYỆT KIÉN 


"Thiên bảo lịch" nói rằng: Nguyệt kiến là thần dương kiến. 
Đóng ở phương nào, chiến đấu, công phạt nên quay lưng lại, không 
thể mạo phạm hướng vào. Trực ở ngày nào nên coi việc phong 
tước cắt đất, không nên động thổ hưng công, làm lễ kết thân. 

"Lịch lệ" nói rằng: Tháng Giêng kiến Dần, đi thuận mười 
hai thời. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Nguyệt kiến ở đất nào, chiến đấu 
công phạt, không nên hướng vào mà nên quay lưng lại, đại thể 
khiến ta thừa vượng khí mà công phá, cầm tù. Trực ở ngày nào 
nên col việc phong tước, cắt đất. Kiến là kiên (mạnh më) vậy, là 
trưởng các quần thần trong tháng, vạn thần không thể không 
phục. Không thể hưng công động thổ, đại thể kẻ kia thế đương 
vượng không thể phạm vào. Ngày ấy cũng không thể làm lễ kết 
thân được vì do dương kiến vượng độc một mình, còn âm kiến là 
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thời khí tiêu vậy. Đạo lễ kết thần cần âm dương tương hòa, nếu 
thiên tất không nên. 

Theo "Hoài Nam Tủ" nói: Đầu bính là tiểu Tuết, Tháng 
Giêng kiến Dần, Nguyệt xoay về bên trái, đi mười hai thời. Tiểu 
Tuế Đông nam thì sinh, Tây bắc thì sát, không thể gần, mà có 
thể quay lưng lại, không thể ở trái mà có thể ở phải. 

Giả Công Ngạn "Chu Lễ" chiêm mộng nói sơ qua rằng: Kiến, 
gọi chuôi sao Bắc đẩu là chỗ Kiến, gọi là dương Kiến, vì thế ở 
trên trời xoay về bên trái. 

"Sử ký" thiện "Quan thư" nói rằng: Юди là xe vua di chuyển 
ở trung ương để chế ngự bốn phương. 

Thế thì Nguyệt kiến là chủ soái của chư thần vậy. Tục gọi là 
thiên tử trong tháng. Mà Kiến ở đó thì có Trừ, Mãn mười một thần 
ở dưới gồm cả Kiến là mười hai, xem chỗ nó trực để định cát hung, 
thời có các Kiến Trừ làm như vậy. Kiến ở tại chỗ nhật triển, chỗ 
hợp với thời của nó thời là Thái dương, Nguyệt tướng vậy. Trước 
Thái dương, một vị thì là Nguyệt yếm. Nguyệt yếm gọi là Âm 
khiến xoay chuyển trên trời ở bên phải. Yếm-Kiến cùng nhau trực 
mà cũng cùng nhau ly. Thời "Chu lễ" gọi chỗ đó là quan sát chỗ hội 
của trời đất. Thuyết này được nói rành mạch ở sau. 

Thích ý 

Nguyệt kiến là thần dương kiến. Phương đó có chiến đấu, 
công phạt, thì nên quay lưng lại mà không nên hướng vào. Như 
thế có thể khiến cho ta thừa vượng khí để đánh địch, cầm tù. 
Ngày này nên coi việc phong tước, cắt đất, bởi vì Nguyệt kiến là 
trưởng của quân thần trong tháng, vai loài hết Һау đều phục. 
Nhưng không thể động thổ, hưng tạo, bởi vì chính nó đương ở 
thế vượng không nên phạm. Lại không nên định việc hôn nhân 
vì là thời dương vượng âm tiêu, âm dương nghiêng lệch, thế mà 
đối với hôn nhân lại cầm được âm dương tương hòa thời không 
ổn thỏa. 

Gợi ý 

Căn cứ theo tự nhiên của trời đất, âm dương ngũ hành đang 
đến thời vượng suy hay tiêu trưởng để định nên làm hay kị, 
theo hay bỏ. Đó là nguyên tắc cơ bản của thuật trạch cát. 


! Tiểu tuế: Bắc đầu - Ngôi sao thứ 6 đến thứ 7 của ngôi sao Bắc đầu. 
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NGUYỆT YÉM 
DIA HỎA 


"Kham dư kinh" nói rằng: Thiên lão nói rằng: Tháng Giêng 
Dương kiến ở Dần, Âm kiến ở Tuất. 

"Xuân Thu phàn lộ" nói rằng: Thiên đạo, phần nhiều là vật 
tương phản, không được xuất ra đến cả, âm dương là vậy. Xuân 
xuât dương mà nhập âm. Thu xuât âm mà nhập dương. Hạ bên 
phải dương mà bên trái âm. Đông bên phải âm mà bên trái 
dương. Âm xuất thì dương nhập, dương nhập thì âm xuất âm 


! Thiên lão: tương truyền là Thần Hoàng đế. 
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phài thi duong trái, ат trái thi duong phài. Dúng vón là Xuán 
đều ở Nam, Thu đều ở Bác mà không cùng đường. Hạ giao ở 
trước, Đông giao ở sau mà không cùng lý, cùng đi mà qua lại 
không rối loạn, ác nghiệt, xảo trá mà đều giữ bổn phận, như 
thế bảo là ý của trời. Mà tại vì sao làm việc phải theo đạo của 
trời? Ban đầu lại đại đồng mỏng nhẹ, âm dương mỗi cái đều 
theo một phương lại mà di chuyển về sau. Âm do từ phương 
Đông mà lại Tây. Dương do từ phương Tây mà về Đông. cho 
đến tháng giữa Đông, gặp nhau ở phương Bắc hợp lại làm một, 
xưng hô gọi là "chí". Cùng nhau tách ra đi, âm đi về phải, 
dương đi về trái. Đi về trái đó là thuận đường, đi về phải đó là 
nghịch đường. Nghịch thì khí bên trái bốc lên, thuận thì khí 
bên phải đi xuống. Vì thế ở dưới ấm áp mà trên lạnh, lấy như 
thế mà quan sát trời, mùa Đông thì phải âm, mà trái dương 
vậy. Ở trên là về bên phải mà ở dưới là về bên trái. Tháng 
Đông hết mà âm dương đều trở về Nam. Dương ở Nam lại xuất 
ở Dần, âm ở lại nhập trở về Tuất. Như thế âm dương lại ở chỗ 
đất ban đầu xuất, chỗ đất ban đầu nhập vậy. Cho đến giữa 
tháng Xuân, dương tại chính Đông, âm tại chính Tây, đó là 
Xuân phân. Xuân phân thì âm dương mỗi bên một nửa. Vì thế 
ngày đêm đều nhau, nóng lạnh bằng nhau. Ngày âm tổn mà 
theo dương, ngày dương ích mà lớn lên, vì thế mà nóng nực. 
Ban đầu vào tháng đại Hạ gặp nhau ở phương Nam hợp lại 
làm một. Xưng hô gọi là "chí". Cùng nhau tách ra lại đi, dương 
đi về phải, âm đi về bên trái. Đi về phải từ đó xuống, đi về trái 
từ đó lên. Trên nóng mà dưới lạnh; lấy thế mà quan sát trời 
mùa Hạ thì phải dương mà trái âm. Chỗ trên đó ở phải, chỗ 
dưới đó ở trái. Tháng Hạ hết mà âm dương đều trở về Bắc. 
Dương trở về Bắc mà nhập ở Thân, âm trở về Bắc mà nhập ở 
Thìn. Như thế là âm dương lại trở về gặp ở chỗ đất ban đầu 
xuất, ban đầu nhập. Cho đến tháng trung Thu, dương tại 
chinh Tay, am tại chinh Vong, gọi la Thu phan. Thu phan, am 
dương mỗi bên một nửa. Vì thế mà ngày đêm bằng nhau, nóng 
lạnh đều nhau. Ngày dương tổn mà theo âm, ngày âm ích mà 
lớn; vì vậy mà đến tháng cuối Thu bắt đầu có sương, đến mạnh 
Đông (tháng mười) mới bắt đầu đại hàn. Tuyết rơi mà hết thầy 
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mọi vật đều thành, đại hàn mà hết Һау mọi vật đều tàng ап, 
công của trời đất xong rồi. 

"Hoài Nam Tủ" nói rằng: Thần Bắc dáu có thư, hùng. Tháng 
mười một bắt đầu Kiến ở Tý, Nguyệt chuyển một thời, hùng đi 
về trái, thư đi về phải. Tháng năm hợp ở Ngọ tính toán hình, 
tháng mười một hợp ở Tý mưu cầu đức. Chỗ Âm kiến đóng là 
ngày Yếm, ngày Yếm trăm việc đều không thể làm. Kham dư từ 
hành, hùng lấy ý tứ mà biết thư, vì thế thời số lẻ, số bắt đầu từ 
Giáp tý, tử mẫu tương cầu chỗ nó hợp là hội mười ngày, mười 
hai thời, chu kỳ sáu mươi ngày, gồm tám hội! (âm dương đại 
hội, cộng có tám hội). Hội ở trước Tuế thì tử vong, hội ở sau Tuế 
thì vô ương". 

"Thiên bảo lịch" nói rằng: Nguyệt yếm là thời âm kiến, đóng 
ở phương nào có thể cầu khẩn giải tai, cầu phúc, tránh bệnh. 
Trực tại ngày nào, ky đi xa trở về nhà, di chuyển, cưới gả. 

"Lịch lệ" nói rằng: Nguyệt yếm là thời âm kiến đóng ở 
phương nào có thể cầu khẩn giải tai, cầu phúc, tránh bệnh. Trực 
tại ngày nào, ky đi xa trở về nhà, di chuyển, cưới gả. 

"Lịch lệ" nói rằng: Nguyệt yếm là thần yểm mị. Tính nó ám 
muội, tư tà bất chính, vì thế mọi việc đều phải kị. Đại để tháng 
mười một, kiến Tý khí âm dương giành nhau, trước Đông chí 
âm khí tới cực, sau Đông chí dương khí sinh. Vì thế tự tháng 
Kiến Tý, Dương kiến đi thuận trải qua Sửu, Dần, Mão mười hai 
thời, Âm kiến đi nghịch kinh qua Hợi, Tuất, Dậu mười hai thời. 

Đến tháng năm Hạ chí, hai khí lại cùng Kiến mà tương 
tranh vậy, cũng gọi tên là Âm kiến. 

Xét Nguyệt kiến, chỗ Kiến ở là chuôi sao Bắc đẩu, tượng 
thấy ở trời, ngửa mặt mà trông không ai không thấy. Nguyệt 
yếm nguyên là hai khí tiêu tức xoay vần ở Thái-Vô (Tức là độ 
thứ của thái dương vận hành) cứ lây спо do, у thế gọi là Yếm 
(nghĩa là thỏa mãn). Yếm là chữ áp cổ vậy. Nguyệt kiến đi về 


1 Bát hội là âm dương đại hội cộng có 8 hội. Xem giải thích ở dưới. 
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trái, Nguyệt yếm di về phải. Lục thập (60) Giáp Tý tương giao, 
đắp đổi cho nhau mà cát hung sinh ra ở đó. "Chu lễ" quan sát 
chỗ trời đất hội, Trịnh Khang Thành lấy ngay Yếm Kiến. Có thể 
biết Nhật giả! thời cổ tất tông phái có lẽ như thế chăng? Nếu 
không rõ nguyên cớ vì sao thì Đổng Trọng Thư "Xuân Thu phồn 
lộ" nói rất rõ, rất sáng vậy. 

"Hoài Nam Та" nói: Hội ở trước Тоё là tử vong, Бої ở sau 
Tuế thời vô ương. Đương nhiên, ngày Bát hội không phải là 
ngày cát vậy. Kiến dương mà Yếm âm, Kiến cát mà Yếm hung, 
chúng ở chung một ngày, âm dương lẫn lộn xen kẽ nhau, đoán 
cũng có thể biết được. Hòa hội có lẽ bảo là âm tòng theo dương 
chăng Thái dương là dương, Nguyệt kiến là âm. Như tháng Dần 
đến Hợi, tháng Mão đến Tuất thì lấy âm dương đương lúc hòa 
hội mà luận. Nếu như theo Nguyệt kiến mà phục sinh Âm kiến 
thì chỗ đó là trong âm lại có âm, chỗ can chi hội đó an được, lấy 
cát mà luận chăng? Lại xem vào lấy Thái tuế tiêu tức. Như Tuế tại 
Giáp dần, tháng Giêng Giáp tuất đại hội thì là trước Tuế rất hung. 
Nếu là tháng tám, Tân mão đại hội thì là sau Tuế, có thể vô ương. 
Thời Hán, xem trong kinh sử có Kham dư bát hội. Nay lịch gia đại 
hội có tám đem truyền lại. Lại có tám tiểu hội. Lại có các tên 
Hành ngận, Liễu lệ, Cô âm, Đơn dương. "Khảo nguyên" nói rõ 
ràng nay gộp lại ở sau Thiết đáng đều là ngày không tốt lành, 
mà Tào Chấn Khuê lại lấy đại, tiểu hội là ầm dương hòa hội thì 
rõ ra là không phù hợp với "Hoài Nam Tử", không thể theo 
được. Nếu như thiên tử dùng ngày đại biểu hội mà cho là Tuế 
vị; hoàng hậu, thái tử, chư hầu dùng Tuế tiền, Khanh đại phu 
dùng Tuế đối sỹ thứ dân dùng Tuế hậu. Chỗ là trước Tuế, sau Tuế 
đó cũng bất đồng với "Hoài Nam Tử", mà lấy Tuế tiền là có thể 
dùng, lợi ích trái với lẽ сб. Déu không thể giữ vậy. 

Địa hóa 

"Thần khu kinh" nói rằng: Dia hỏa là hung thần trong 
tháng. Ngày này ki tu bổ vườn tược, trồng trọt, cấy trồng. 


! Nhật giả (ngày thoi сб): là người lấy bốc hầu, bốc phê làm nghề. 
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"Lịch lệ" nói rằng: Dia hỏa tháng giëng khởi tại Tuất, đi 
ngược mười hai thời. 

Xét Yếm Kiến theo lời của Kham dư gia, còn Địa hỏa theo 
lời của tùng thời gia. Đương nhiên, Địa hỏa tức là Nguyệt yếm, 
vì thế mới chép vào như vậy. 


Thích ý 

Nguyệt yếm là thời của Nguyệt kiến, tháng Giêng khởi ở 
Tuất, đi ngược mười hai thời. Phương này có thể cầu khẩn, giải 
tai, cầu phúc. Ngày này kị đi xa trở về nhà, di chuyển, cưới gả. 

Theo Nguyệt kiến là chuôi sao Bắc đẩu ở Kiến, mắt người có 
thể trông thấy. Nguyệt yếm là căn cứ vào âm dương hai khí tiêu 
trưởng, chuyển vần ở Thái cực Vô cực mà sinh ra có. Vị trí của 
Yếm đều ở trước triển độ của Thái dương, vì vậy gọi là Yếm. 
Yếm thượng cổ tức là chữ áp. Còn có một thuyết Thái dương là 
dương mà Nguyệt kiến là âm, Âm kiến tức là âm ở trong âm. 
Ngày Nguyệt kiến và Nguyệt yếm hòa hội, tự nhiên không tốt. 
"Hoài Nam Tử" nói: Hội mà ở trước Tuế là tử vong, hội mà ở sau 
Тиё là vô ương. 

Nhưng các nhà tuyển trạch đời sau cho là trước Tuế có thể 
dùng, như vậy là trái với cổ, không đủ để giữ lại. 

Yếm Kiến là thuật ngữ của âm dương gia, tùng thời gia gọi 
là Địa hỏa. 

Gợi ý 

Nguyệt yếm cùng các vấn đề cát hung, nghi ki, nguyên tự 
hai khí âm dương vận hành tiêu trưởng, còn gộp cùng với tiến 
độ của thái dương hợp lại để luận đoán. Loại phương pháp này 
không còn nghỉ ngờ gì mà có thể dùng. Nhưng về cát hung của 
nó "Hoài Nam Tử" và các trạch gia đời sau vận dụng có chỗ 
kháng tương đồng. Cứu cánh nên giữ cái nào?-"Hoài Nam Tử" 
nói là chỉ có hội ở sau Tuế mới vô ương, đối với phép đó không 
thể thích đáng sao? Thực đáng được nghiên cứu. 
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ҮЁМ ĐỐI 
LUC NGHI-CHIÊU DIÊU 


‚ "Thiên bảo lịch" nói rằng: Yếm đối là thời xung của Nguyệt 
yếm. Ngày đó kị cưới gả. Lại là Chiêu diêu, kị đi thuyền, qua 
sông nước. | 

"Lịch lệ" nói ràng: Yếm đối, tháng Giêng khởi hành ở Thìn 
nghịch hành mười hai thời. 

_ "hân khu kinh" nói răng: Lục nghi là cát thân trong tháng. 
Chó nó trực thì nên chăn nuôi, sinh tài (làm giàu), trồng trọt 
cây cối, lê kết thân gia, lên quan coi xét việc. 

"Lịch lệ" nói rằng: Tháng Giêng khởi ở Thìn, nghịch hành 
mười hai thời. 


325 


Tào Chấn Khuê nói rằng: "Lục nghi là thần lễ nghi chính ở 
trong tháng. Nguyệt yếm chủ ám muội, cùng với Lục nghì chống 
chọi, lấy uy nghi nghiêm khắc để hợp, không dám xằng bày làm 
mất nghi dung, Vì vậy lấy làm tên. 

Theo Yếm đối, tháng Giêng khởi ở Thìn, nghịch hành mười 
hai thời, Lục nghi tháng Giêng, cũng khởi hành ở Thìn, nghịch 
hành mười hai thời. Như vậy thì Yếm đối cũng tức là Lục nghi 
vậy rất sáng. Quả là sách tuyển trạch đến Yếm đối thì nói là kị 
cưới gå, đến Luc nghỉ lại nói là nên làm lễ kết thân gia vừa vặn 
tương phản. Đại dë Kham dư gia nói, ý tứ của nó ki lấy Kiến là 
dương, Yếm là âm, tất can chi toàn bộ cùng với Yếm không quan 
hệ với nhau được, bắt đầu là ngày cát, vì vậy Yếm đối tuy xung 
phá Nguyệt yếm cũng không lấy làm cát. Mà tùng thời gia thì lấy 
nó có thê xung phá Nguyệt yếm mà gọi thê nó là Lục nghi. Bảo 
rằng Nguyệt yếm chủ ám muội, tâm tà, thì trai lại với Nguyệt 
yếm tất là thần uy chính trực. ấy, là hai bên mâu thuẫn nhau gộp 
lại để quan sát trong lịch thư, chẳng cần thích hợp mới theo. 


Nay định là Yếm đối ki cưới gà, Lục nghi nên lên quan coi 
xét việc, nghĩa phụ ấy mọi cái đều xác đáng. Chiêu điêu xét sau. 

Thích ý 

Yếm đối, Lục nghi đều là thời đối xung với Nguyệt yếm. 
Tháng Giêng khởi ở Thìn, nghịch hành mười hai thời. 

Kham dư gia lấy Yếm là âm, tuy nó đối xung cũng không 
cát, cho nên ngày đó kị cưới gả. 

Tùng theo thời gia thì thấy là Nguyệt yếm chủ ám muội, âm 
tà, đối xung tất là thần uy nghi, chính trực nên gọi là Lục nghi, 
vì vậy ngày này nên làm lễ kết thân. 

Hai bên mâu thuẫn nhau, sách này triết trung, lấy Yếm đối 
kị cưới gả, Lục nghi nên lên quan coi xét việc. 

Gợi ý 


Đại khái tự như mâu thuẫn, ở trong thuật trạch cát tùy chỗ 
có thể thấy. Lấy sách này để tạo ra học thức, nhưng dựa vào thì 
chỉ có thể triết trung, thiết đáng có thể xem thống nhất thuật 
trạch cát nghĩa lệ thật không phải là chuyện dễ. 
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Мао Dậu, hội ở Ty Ngọ. Yếm ở trước thi can chi sự tương phối 
nhau là dương tương. Yếm ở sau thì can chi tự tương phối là âm 
tương. Can của Yếm sau phối với chi của Yếm trước là âm 
dương đều tương. Can của Yếm trước phối với chi của Yếm sau 
là âm dương bất tương. Dương tương tổn thương chồng âm 
tương tổn thương vợ, âm dương đều tương thì vợ chồng đều tổn 
thương, âm dương bất tương thì vợ chồng vinh xương. 

Can Mậu Ky vị trí ở trung ương, Mậu là dương thổ đóng ở 
Cấn, Kỷ là âm thổ, đóng ở Khôn. Kinh nói rằng: Xuân, Đông: Kỷ 
bất tương. Thu, Hạ: Mậu bất tương. 

"Lịch lệ" nói rằng: "Âm dương bất tương". 


- Tháng Giêng: Tân hợi. Tân sửu. Tân mão. Canh tý, Canh 
dần, Ку Бої, Kỷ sửu, Ку mão, Định бої, Đinh sửu, Định mão, 
Bính tý, Bính dần. 

- Tháng hai: Canh tuất, Canh tý, Canh dần, Kỷ hợi, Kỷ sửu, 
Đinh hợi, Đinh sửu, Bính tuất, Bính tý, Bính dần, Át Бої, Ât Sửu. 

Tháng ba: Kỷ dậu, Kỷ hợi, Kỷ suu, Đinh даи, Định бої, Đỉnh 
sùu, Bính tuất, Bính tý, Ât Бої, Ât Sửu, Giáp Tuất, Giáp tý. 

- Tháng tư: Đỉnh дами, Đinh бої, Bính thân, Bính tuất, Bính 
tý. Ất dậu, Ất hợi, Giáp Thân, Giáp tuất, Giáp tý, Mậu thân, 
Mậu tuất, Mậu tý. 

- Tháng năm: Bính thân, Bính tut, Ất Mùi, Ất dâu, Ất Бої, 
Giáp thân, Giáp tuất, Mậu thân, Mậu Tuất, Quí mùi, Quí dậu, 
Quí Бої. 

- Tháng sáu: Ất mùi, Ất dậu, Giáp ngọ, Giáp thân, Giáp 
tuất, Mậu ngọ, Mậu tuất, Quí mùi, Quí dậu, Nhâm ngọ, Nhâm 
thân, Nhâm tuất. 

- Tháng bảy: Ất tị, Ất mùi, Ất dậu, Giáp ngọ, Giáp thân, Mậu 
ngo, Mậu thân, Quí tị, Quí mùi, Quí Чай, Маш ngo, Nhâm Шап. 

- Tháng tám: Giáp thìn, Giáp ngọ, Giáp thân, Mậu thìn, 
Mậu ngọ, Mậu thân, Quí tị, Quí mùi; Nhâm thìn, Nhâm ngọ, 
Nhâm thân, Tân tị, Tân mùi, Canh thin, Canh ngo. 
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- Tháng chín: Màu thin, Màu ngo, Quí mào, Quí ti, Quí тїп, 
Nhám thin, Nhám ngo, Tán тао, Тап ti, Тап тїп, Canh thin, 
Canh ngo. 

- Tháng mười: Quí mão, Quí tị, Nhâm dần, Nhâm thin, 
Nhâm ngọ, Tân mão, Tân tị, Canh dần, Canh thìn, Canh ngọ, 
Kỷ mão, Kỷ ti. 

- Tháng mười một: Nhâm dần, Nhâm thìn, Tân sửu, Tân 
mão, Tân tị, Canh dần, Canh thin, Ку sửu, Kỷ mão, Ky tị, Đình 
suu, Đinh mão, Đinh ti. 


- Tháng chạp: Tân sửu, Tân mão, Canh tý, Canh dần, Canh 
thin, Kỷ sửu, Kỷ mão, Đinh sửu, Đinh mão, Bính tý, Bính dần, 
Bính thìn": 

"Khảo nguyên" nói rằng: trước Yếm can chỉ tự phối nhau là 
dương tương, thuần dương vô âm, sau Yếm can chi tự phối nhau 
thuần âm, vô dương. Can sau Yếm phối với chi trước Yếm là âm 
dương đều tương, âm chẳng phải âm, dương không phải dương. 
Chúng trái đường nhau vậy. Đại để can là dương tương đóng ở 
trước, chi là âm đương theo nó ở sau, ấy là cái lý phu xướng phụ 
tùy, vì thế can Yếm trước phối với chi yếm sau là âm dương bất 
tương уау". 


Theo âm dương bất tương, chính là ngày cát của âm dương 
gia. Hễ có việc là có thể dùng, không chỉ cho riêng việc cưới gả. 
Duy tháng sáu ngày Mậu ngo là trong lúc lâm trận bị đuổi theo, 
không thể không dùng. Nay đời sau truyền lại chỉ nói là việc 
cưới ра thì cát mà lại không nói rõ nghĩa Тиё tiền, Тиё hậu còn 
về thiên tử, hoàng hậu, khanh sĩ, thứ dân dùng ngày này thì lại 
thuyết sàng bày, cũng biết khá chi li song khó thông được. Các 
này đuổi theo hướng đại hội cũng gộp làm một mà vứt bỏ đi 
không dùng, không biết rằng phép này tối cổ, đến như nghĩa 
của âm dương cũng tối vi diệu, kỹ càng, chặt chẽ, tốt lành 
không thể sao nhãng quên được. Nói rõ đầy đủ ở sau. 


Thích ý 
Âm dương bất tương là ngày cát của âm dương gia, rất nên 
cưới xin. Phép này đúng là lấy Nguyệt yếm là âm, gọi là Âm 


329 


„ kiến tháng giêng khởi ở Tuất nghịch hành mười hai thời. Hễ là 
У trước Yếm can chỉ tự phối nhau là dương tương, sau yếm can chi 
tự phối nhau là âm tương. Can sau Yếm phối với chi trước Yếm 
là âm dương đều tương. Can trước yếm phối với chi sau yếm là 
âm dương bất tương. Dương tương là thuần dương vô âm cho 
nên thương phu, Âm tương là thuần âm vô dương cho nên 
thương phụ. Âm dương đều tương là âm dương sai trái phu phụ 
đều bị thương. Âm dương bất tương là can chi đắc vị, âm dương 
hòa hợp, lợi cho việc hôn thú. 


Gợi ý 

Âm dương bất tương lấy can chi đắc vị, âm dương phối hợp 
định cát hung, không thể không bàn. Song chỉ lấy can ở trước, 
chi ở sau của âm dương bất tương là nên hôn thú, hiển nhiên là 
trọng nam khinh nữ, phu xướng phụ tùy của lý luận phong 
kiến, là bỏ không giữ tiêu chuẩn, vì thế không đủ tin theo. Can 
ở sau, chi ở trước là âm dương đều tương đáng lẽ phải là cát 
tường mới phải. 
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ÂM DƯƠNG ĐẠI HỘI 


"Kham dư kinh" nói rằng: Tháng Giêng đại hội, Giáp tuất, 
tháng hai đại hội Ất dậu, tháng năm đại hội Bính ngọ, tháng 
sáu đại hội Đinh tị, tháng bảy đại hội Canh thin, tháng tám đại 
hội Tân mão, tháng mười một đại hội Nhâm tý, tháng chạp đại 
hội Quý hợi. 

Như tháng Giêng Dương kiến tại Dần, Âm kiến tại Tuất, 
Dương chủ can, âm chủ chi. Dương kiến tại Dần gần chỗ Giáp, 
Dương Giáp, Âm Tuất chỉ can hòa hội với nhau vì thế Giáp tuất 
là tháng Giêng đại hội. 


„ Tháng Hai Dương kiến ở Mão, Âm kiến ở Dậu, Mão gần chỗ 
Ất. Dương Ất, Âm dậu, vì vậy Ất dâu là tháng Hai đại hội. 


_ Tháng Năm Âm dương hai kiến đều hội ở Ngọ, Ngọ gần 
chỗ Bính đem Bính phối với Ngọ, vi thế Bính ngọ là tháng Năm 
đại hội. 

Tháng Sáu Dương kiến ở Mùi, Âm kiến ở Tị. Mùi gần chỗ 
Đỉnh, đem Đinh phối với ТІ, vì thế Đinh Ti là tháng sáu đại hội. 
_ Tháng Bảy Dương kiến ở Thân, Âm kiến ở Thìn Dương kiến 
gần Canh, đem Canh phối với Thìn, vì thế Canh thìn là tháng 
bảy đại hội. 
Tháng Tám Dương kiến ở Dậu, Âm kiến ở Mão. Dậu gần chỗ 
Tân đem Tân phối với Mão, vì vậy Tân mão là tháng tám đại hội. 

_ Tháng mười mọt Âm Dương hai kiến đầu hội ở Tý, Tý gần 
chỗ Nhâm, đem Nhâm phối với Tý, vì thế Nhâm tý là tháng 
mười một đại hội. 

Tháng chạp Dương kiến ở Sửu, Âm kiến ở Hợi, Sửu gần chỗ 
Quí, đem Quí phối với Hợi, vì vậy Quí hợi là tháng chạp đại hội. 
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ÂM DƯƠNG ĐẠI HỘI LẬP THÀNH. 

Tháng họp 
đại hội 

1-Tháng1l  |Quí hợi, Giáp tý, Ất йи, Bính| Тоё 
Giáp Tuất dần, Đinh mão, Mậu thin, Ki tị, i 


Canh ngo, Tân mùi, Nhâm thân, 
Quí dậu 


2-Tháng7  |Giáp tuất, Ất Бої, Bính tý, Біль | Тоё | Тиё | Тоё | Тиё 
Canh Thìn | sửu, Mậu dân, Kỷ mão đối | tiên | vị hậu 
3-Tháng2 |Сапһ thin, Tân tị Nhâm ngọ,| Тиё | Тиё | Тиё | Тиё 
Ất Dâu Quí mùi, Giáp thân vị | hậu | đối | tiên 
4-Tháng8 |Á dậu, Bính tuất, Đinh hợi, Mậu Tuế | Tuế 
Tân Mão tý, Kỷ sửu, Canh dần vị hậu 


Chỗ ngày tiếp nhận đại hội 


Tân mão, Nhâm thìn, Quí tị, ‚ | Tuế | Тиё 

Giáp ngo, Ất mùi, Bính thân, | tiể ¡ | hậu | đối 

Định даи, Mậu tuất, Ку бої, 

Canh tý, Tân sửu, Nhâm dần, 

Quý mão, Giáp thin, Ất tị 
6-Tháng 11 |Bính ngọ, Đinh mùi, Mậu thân,| Tuế | Tuế | Tuế | Tuế 
Nhâm tý Ky dậu, Canh tuất, Tân hợi hậu | đối | tiền vị 
7-Tháng 6 Nhâm tý, Quí sửu, Giáp dần, Ất Tuế Tuế | Tuế | Tuế 
Đinh ty mão, Bính thìn tiên | vị hậu | đối 


8-Tháng 12 | Đinh tị, Mậu ngo, Kỷ mùi, Canh| Тиё 
thân, Tân dậu, Nhâm tuất, Quí 
hợi 


_Đại hội ở trên dùng sau ngày vọng (tức ngày rằm-15 N.D). 
Chỗ ngày tiếp nhận đó, theo ngày bản hội khởi, nghịch số đến 
hội trên thì dùng, tức là được số chỗ ngày tiếp nhận. 
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ÂM DƯƠNG TIỂU HỘI 


"Kham dư kinh" nói rằng: Tiểu hội: Tháng hai Kỷ dậu, 
Tháng ba Mậu thin. Tháng tư Kỹ tị. Tháng năm Mậu ngo. 
Tháng tám Kỷ mão. Tháng chín Mậu tuất. Tháng mười Kỷ hợi. 
Tháng mười một Mậu tý. Đều là lấy Mậu, Kỷ ở trung cung phối 
với Yếm, Kiến. Như: 

- Tháng hai: Dương Kiến ở Mão, Âm kiến ở Dậu, Âm Dương 
tung lấy Ất phối với Dậu, Tân phối. với Mão, đại hội đều có tương 
Kỷ, vì vậy lấy Kỷ phối với Âm kiến ở Dậu làm Âm dương tiểu hội. 


- Tháng ba: Dương kiến ở Thìn, _Âm kiến ở Thân, lấy Canh 
phối với Thìn, có đại hội vậy, lấy Ất phối với Thân, âm dương 
chẳng có đôi vì thế lấy Mậu phối với Thìn là tiểu hội tháng ba. 


- Tháng tư: thuần dương dùng làm việc, âm thế tiêu hết tận, 
vì vậy không có đại hội mà lấy Ky tị là tiểu hội tháng tư. 

- Tháng năm: Dương kiến, Âm kiến đều hội ở Ngọ, vì vậy 
đem Mậu phối vào chỗ thời của Kiến, thì Mậu ngo là tiểu hội 
tháng năm. 

- Tháng tám: Thu phân, Kiến Yếm phân vị trí, cũng lấy Ky 
phối với thời của Âm dương. Kiến Yếm, vì vậy tháng tám lấy Kỷ 
mão làm tiểu hội. 

- Tháng chín: Là quẻ Bác, dương tiêu đến hết tận, vì vậy 
không có đại hội mà lấy Mậu tuất làm tiểu hội. 

- Tháng mười: dương thế tiêu hết tận, thuần â âm làm việc, vì 
vậy không có Đại hội, thời lấy Ky hợi làm Tiểu hội tháng mười. 

- Tháng mười một: Âm Dương hai kiến đều ở Tý cũng lấy 
Mậu phối với chỗ kiến Tý vì vậy Mậu Tý là tiểu hội tháng mười. 

- Tháng mười một: Âm Dương hai kiến đều ở Tý cũng lấy Mậu 
phối với chỗ kiến Tý vì vậy Mậu Tý là tiểu hội tháng mười một. 
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ÂM DƯƠNG TIỂU HỘI LẬP THÀNH 


те họp tiểu hội | Chỗ ngày tiếp nhận tiểu hội 


2- -Tháng 3 
Màu Thin 


5- -Tháng 8 Giáp tuất, át паї, Bính tý, Đỉnh йи, | Тиё đối 
sh mão Mậu dần 


Tân mão, Nhâm thìn, Quí Tị, Giáp 
ngọ, ất mùi, Bính thân, Đinh dậu 


7-Thông 10 
Kỷ паї 


Tiểu hội ở trên, dùng trước ngày sóc (tức ngày mồng 1 ND) 
chỗ ngày tiếp nhận đó, cũng theo ngày đó của bản hội, nghịch số 
đến đại tiểu hội khác thì dừng. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Đại hội là thời Âm dương chính 
hội trong tháng, tiểu hội là thời Âm dương ngẫu nhiên hội vì thế 
là ngày thượng cát, là thời ti hòa. 

"Khảo nguyên” nói rằng: Đại hội là Dương hội ở Âm. Tiểu 
hội, Âm hội ở Dương. Tháng nào không có đại hội, lấy can chi 
của nó không thể phối với nhau được. Như tháng ba, Ât ở trong 
Thìn, không thể phối với Âm kiến ở Thân được, Tiểu hội là Âm 
hội Dương, vì vậy ngày này đều dùng Dương kiến, duy tháng 
hai, tháng tám Am Dương hai kiến đối xung, vì vậy đổi cho 
nhau. Thang này không со tiểu рої, lay ngày của dai hội thì có, 
hoặc tiểu hội của tháng khác đã có. Xem chỗ ngày tiếp nhận nó, 
nghịch đến ngày đại, tiểu hội của tháng khác thì dừng, có thể 
biết được vậy. 
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HÀNH NGÁN-LIËU LË-CÓ THÁN 


"Kham dư kinh" nói rằng: Tháng ba Dương Kiến ở Thìn, Âm 
kiến ở Thân, Dương trước bất cập ở Bính, cách ở TỊ, sau thời đã 
qua ở Giáp, cách Mão. Vì vậy lấy Giáp phối với Thân thì không 
theo được, lấy Bính phối với Thân thì bất cập (không tới) lấy Mậu 
Canh Nhâm thì không hợp, vì vậy Giáp thân là Hành ngận, Bính 
thân là Liễu lệ, Mậu thân, Canh thân, Nhâm thân là Cô thần. 


Tháng tư Dương Kiến ở Ti, Âm kiến б Mùi. Dương trước 
không kịp tới Định cách Ngọ; sau thì quá Ất rồi, cách Thìn. Vì 
vậy lấy Át. phối với Mùi thì không theo được, lấy Đinh phối với 
Mùi thì không tới, lấy Kỷ Tân Quí phối với Mùi thì không hợp. 
Vì vậy Ât mùi là Hành ngận, Đinh mùi là Liễu lệ. Kỷ mùi Tân 
mùi Quí mùi là Cô thần. 


Tháng chín Dương kiến ở Tuất, Âm kiến ở Dần. Trước 
Dương không tới Nhâm, cách Hợi; sau đã qua Canh, cách Dậu. 
Vì vậy đem Canh phối với Dần thì không theo được; lấy Nhâm 
phối với Dần thì không tới lấy Giáp Bính Mậu phối với Dần thì 
không hợp. Vì vậy canh dần là Hành ngận, Nhâm dần là Liễu 
lệ, Giáp dần, Bính dần, Mậu dần là Cô thần. 

Tháng mười Dương kiến ở Hợi, Âm kiến ở Sửu. Dương trước 
không tới Quí, cách Tý: sau thì quá Tân, cách Tuất. Vì vậy lấy 
Tân phối với Sửu thì không theo được, lấy Quí phối với Sửu thì 
kháng tới. lấy Ất Đinh Kỷ phối với Sửu thì không hợp. Vì vậy 
Tân вим là Hành ngàn, Quí sửu là Liễu lệ, At sửu Đinh sứu Ку 
sửu là Cô thần. 

"Thiên bảo lịch" nói rằng: Qua rồi là Hành ngận, không tới 
là Liễu lệ, không hợp là Cô thần. 
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Tào Chấn Khuê nói rằng: Nguyệt kiến là dương, Nguyệt 
yếm là âm. Dương chủ can, âm chủ chi, nếu được Dương kiến 
trước sau gần can để phối với Âm kiến thì là đại hội vậy. Nếu 
lấy vị trí của can cách sau Dương kiến, phối với Âm kiến là 
Hành ngận. Không theo được, chính là dương khí không theo 
vậy. Vị trí của can cách trước Dương kiến phối với Âm kiến, là 
Liễu lệ. Không tới, đó là dương khí không tới. Lấy can ở bên 
phải, bên trái của Âm kiến tự phối là Cô thần, chẳng phải chính 
ứng với Âm tự phối, vì vậy nói là không hợp. 
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РОМ ÂM-THUẦN ÂM 
CÔ DƯƠNG-THUẦN DƯƠNG 


Đơn âm 

Từ Đơn âm đến Thuần dương: bốn vị trí này đều lấy thời không 
có Đại hội. vì thế lấy Mậu Ky phối với Nguyệt kiến mà được. 

"Kham dư kinh" nói rằng: Tháng ba được quê Quåi, dó là màn 
hào dương đôi với một hào âm. Vì vậy Mậu phối Thìn là Don âm. 

Thuần âm 

"Kham dư kinh" nói rằng: Quẻ tháng mười được Khôn, đó là 
sáu hào đều âm, dương khí đã đến tận. Vì thế là Kỷ phối Hợi là 
Thuần âm. 

Cô dương 

"Kham dư kinh" nói rằng: Què tháng chín được Bác, đó là năm 
hào âm đối một hào dương. Vì vậy lấy Mậu đối Tuất là cô dương. 

Thuần dương 

"Kham dư kinh" nói rằng: Quẻ tháng tư được Càn, đó là sáu 
hào đều duong, âm khí đã hết tận. Vì vậy đem Kỷ phối Ti là 
Thuần dương. 


TUẾ BẠC (BỨC BÁCH) 


"Kham dư kinh" nói rằng: Tháng tư Dương kiến ở Ti mà đi 
về bên trái. Âm kiến ở Mùi mà đi về bên phải, Âm dương hướng 
vào nhau, muốn hợp ở Ngọ, vì vậy lấy Bính ngọ, Mậu ngọ là 
tháng tư Tuế bạc. 

Tháng mười Dương kiến ở Hợi mà đi về bên trái, Âm kiến д 
Súu mà di về bên phải. Âm Dương hướng vào nhau muốn hợp ở 
Tý, vì vậy lấy Nhâm tý, Möu tý là tháng mười Тиё bạc. 

__ Tào Chấn Khuê nói rằng: Bạc là bức bách. Bính Nhâm là 
Ат dương hai kiến giao nhau rất bách, thời gần can của Tý 
Ngọ. Mậu là thời ki có Đại hội, đều là lấy Mậu Kỷ phối vào. 
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TRUC ТРАМ 


"Kham du kinh" nói ràng: Tháng sáu Dương kiến ở Mùi mà 
đi về bên trái. Âm kiến ở Tị mà đi về bên phải. Âm dương quay 
lưng lại chia tay nhau ở Ngọ, vì vậy lấy Mậu ngọ, Bính ngọ là 
Trục trận tháng sáu. | 

Tháng chap Dương kiến ở Sửu mà di về bên trái, Am kiến ở 
Hợi mà đi về bên phải, vì vậy lấy Nhâm Tý, Mậu tý là Trục trận 
tháng chạp. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Âm Dương hai kiến, tháng ấy 
phân chia ra mà quay lưng lại. mỗi cái tùy theo trận của nó. 


ÂM DƯƠNG GIAO PHÁ 


"Kham dư kinh" nói rằng: Tháng tư Dương kiến ở TỊ. Phá ở 
Hợi. Âm kiến ở Mùi, Phá ở Quí. Quí Dương vậy là chỗ Ат phá. 
Hợi, Âm vậy là chỗ Dương phá. Ay gọi là Dương phá Âm, Âm 
phá Dương. vì vậy tháng tư Quý hợi là Âm dương giao phá. 

Tháng mười Dương kiến ở Hợi. Phá ở Тї; Âm kiến ở Sửu, 
Phá ở Đỉnh, Dương vậy là chỗ Âm phá: Ti. Âm vậy là chỗ Dương 
phá. Ây là Dương phá Âm. Âm phá Dương, vì vậy tháng mười 
Đình tị là Âm dương giao phá. 


ÂM DƯƠNG KÍCH XUNG 


"Kham dư kinh" nói rằng: Tháng năm Âm dương đều đến 
Ngọ, Dương kiến ôm cặp Bích mà kích Nhâm. Âm kiến đóng ó 
Ngọ mà xung Tý, vì vậy tháng năm lấy Nhâm tý là Âm dương 
kích xung. 

Tháng mười một Âm dương đều tới Tý. Dương kiến ôm cặp 
Nhâm mà kích Bính. Âm kiến đóng ở Tý mà xung Ngọ, vì vậy 
tháng mười một lấy Bính ngọ là Âm dương kích xung. 


DƯƠNG PHÁ, ÂM XUNG 
"Крат dư kinh" пої rang: Thang sau Dương kien ở Mui та 
phá Sửu. Âm kiến ở Tị mà xung Quí, vì vậy tháng sáu Quí Sửu 
là Âm phá dương xung. 
Tháng chạp Dương kiến ở Sửu mà Phá Mùi. Âm Kiến ở Hợi 
mà xung nh vì vậy tháng chap Đình mùi là âm phá dương xung. 
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АМ DAO XUNG DUONG 


"Kham du kinh" nói rằng: Tháng hai Dương kiến ở Mão mà 
xung Dậu. Âm kiến ở Dậu mà xung Mão, vì vậy tháng hai Kỷ 
mão Nguyệt trú tại Mão là Am đạo xung dương. 

Tháng tám Dương kiến ở Dậu mà xung Mão, Âm kiến ở Mão 
mà xung Dậu, vì vậy tháng tám lấy Kỷ dậu. Nguyệt trú tại Dậu 
là Am đạo xung dương. 


ÂM VỊ 
"Kham dư kinh" nói rằng: Tháng ba Dương kiến ở Thìn, Âm kiến 
ở Thân, vì vậy tháng ba Canh thìn Nguyệt trú tại Thìn là Âm vị. 


Tháng chín Dương kiến tại Tuất, Âm kiến tại Dần, vì vậy 
tháng chín Giáp tuất Nguyệt trú tại Tuất là Âm vị. 


TAM ÂM 


"Kham dư kinh" nói rằng: Tháng Giêng Phá tại Thân, nhất 
âm vậy, Yếm tại Tuất nhị âm vậy. Tân ở tại trong đó, tam âm 
vậy. Vì vậy tháng Giêng được Tân dậu Nguyệt trú tại Dậu là 
Tam âm. 

Tháng bảy Phá tại Dần nhất âm vậy, Yếm tại Thìn nhị âm 
vậy, Át ở tại trong đó tam âm vậy. Vì vậy tháng bảy được Ất 
mão Nguyệt trú tại Mão đó là Tam âm. 


DƯƠNG THÁC (XEN KË) 


"Kham dư kinh" nói rằng: Lấy chi của Dương kiến phối VỚI 
can của phương ấy là ngày Âm dương tự phối nhau, lấy chỗ trực 
của chỗ trú bị xung là Dương thác. 

Như tháng Giêng, Dương kiến tại Dần, gần với Giáp, chi 
can phối nhau 1А ngày Giáp dân Dần xung å Thân, vì vậy tháng 
Giêng ngày Giáp dần Nguyệt trú tại Thân là Dương thác. 

Tháng Hai, Dương kiến tại Mão, gần chỗ Ất, chỉ can phối 
nhau là ngày Ất mão. Mão xung ở Dậu, vì vậy tháng Hai ngày 
Ất mão Nguyệt trú tại Dậu là Dương thác. 
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Tháng Ba, Dương kiến tai Thìn, gần chỗ Giáp, chi can phối 
nhau được ngày Giáp thìn. Thìn xung ở Tuất, vì vậy tháng ba, 
ngày Giáp thìn Nguyệt trú tại Tuất là Dương thác. 

Ngoài ra phỏng theo như thế. 

ÂM ТНАС 

"Kham dư kinh" nói rằng: Lấy chi của Âm kiến phối với can 
của phương ấy đang là ngày Âm dương tự phối nhau, lấy chỗ 
trực, chỗ trú bị xung là Âm thác. 

Như: Tháng Giêng, Âm kiến ở Tuất gần chỗ Canh, chi can 
phối nhau là ngày Canh tuất. Tuất xung Thìn, vì vậy tháng 
Giêng ngày Canh tuất, Nguyệt trú tại Thìn là Âm thác. 

Tháng Hai, Âm kiến ở Dậu, gần chỗ Tân, chi can phối nhau 
là ngày Tân dậu. Dậu xung Mão, vì vậy tháng Hai, ngày Tân 
dậu Nguyệt trú tại Mão là Am thác. 

Tháng Ba, Âm kiến tại Thân, gần chỗ Canh, chi can phối 
nhau là ngày Canh thân. Thân xung Dần, vì vậy tháng ba ngày 
Canh thân Nguyệt trú tại Dần là Âm thác. 

Ngoài ra phỏng theo như thế. 

Duy tháng năm, tháng mười một Âm dương hai kiến hội ở 
Tý Ngọ. Vì vậy không có Am thác, Dương thác. 


ÂM DƯƠNG ĐỀU THÁC 

"Kham dư kinh" nói rằng: Thán, năm, tháng mười một Âm 
dương hai khí cùng với Kiến ở một thời, thì đem chỗ chi của 
Kiến phối VỚI chỗ can ở gần cùng chung một ngày. Nguyệt trú 
cư ở chỗ thời của Nguyệt kiến xung là Âm dương đều thác. 

Như: tháng năm, Âm dương hai kiến hợp ở Ngọ, gần chỗ Bính, 
phối vào Bính ngọ, Nguyệt trú tại Tý là Âm dương đều thác. 

Tháng mười một, Âm dương hai kiến hợp ở Ngọ, gần chỗ Nhâm, 
phối vào Nhâm tý. Nguyệt trú tại Ngọ là Âm dương đều thác. 


TUYỆT ÂM 


"Kham dư kinh" nói rằng: Tuyệt âm, bảo rằng tháng ba, 
tháng tư, âm khí tuyệt vậy. Vì thế tháng ba chỗ ngày tiếp nhận 
Tiểu hội là ngày tiếp nhận Tuyệt âm của tháng tư. 
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TUYËT DUONG 


"Kham du kinh" nói rằng: Tuyệt đương bảo ràng tháng 
chín, tháng mười dương khí tuyệt. Vì vậy chỗ ngày tiếp nhận 
Tiểu hội của tháng chín là ngày tiếp nhận Tuyệt dương của 
tháng mười. 


LẬP THÀNH 


Tháng 
Tên 
Giáp Ñ Canh 
thân ùi dán 
Liễu lệ Binh 
mùi 


Canh | Тап | Canh "J 
thàn |dàu |tuát 
Giáp | Ất е 

i thin | mão 
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Tào Chấn Khuê nói rằng: "Những ngày ở trên tuy gặp Thiên 
đức, Nguyệt đức, Ngọc đường, Sinh khí, Hoàng dao, cát tỉnh 
trực trong ngày cũng không thể dùng được, tập chính chỗ bảo 
rằng thời âm dương bất túc là thế vậy. Kị hưng tạo, giá thú, lên 
quan nhậm chức. nhập trạch, di chuyển. xuất hành, giao dịch. 
hợp ước. khám bệnh, trăm sự đều không nên". 

Theo chỗ ngày tiếp nhận Đại, Tiểu hội "Khảo nguyên" dựa 
vào "Lịch sự minh nguyên" chỗ có chép lệ của "Kham dư kinh", 
tính chất dà lấy Đại. Tiểu hội là ngày cát. Nay theo lời của 
"Hoài Nam" thì Đại. Tiểu hội đã cho là ngày hung, thì ngày tiếp 
nhận ấy cũng chẳng cát. Nhưng Chu lễ" thời Hán, Thiệu Khang 
Thành chú chỗ cốt yếu của tám hội, mà Giả công Sản đời Đường 
bảo rằng Kham dư Đại hội có tám. Tiểu hội cũng có tám. Như 
vậy thì Đại. Tiểu hội đã có từ xưa. Nhìn lại chẳng thấy nói về 
ngày một tiếp Đại, Tiểu hội. Nay khảo xét ý nghĩa và ngày của 
nó sai sót không đầy đủ. nhiều ít không bằng nhau, không thể 
tìm được nghĩa, sợ rằng người đời sau phụ hội thêm vào chăng? 
Lại lấy Tuế vị. Tuế tiền, Tuế đối, Tuế hậu thuộc vào Xuân, Hạ, 
Thu. Đông, lấy quí làm tuế, tên thực rối loạn vậy. Lại với lời của 
"Hoài Nam Tử" cùng nhau khinh triều đình. Trở lại phân ra 
thuộc thiên tử, hoàng hậu, khanh sĩ, thứ dân hoặc dùng Tuế VỊ, 
Tuế đối. hoặc dùng Tuế tiền, Tuế hậu thì sai lầm đó càng quá lắm. 
Nay nên phân chỗ dùng ngày bốn điều xóa bó đi. Vẫn còn mục 
Xuân Thu Đông Hạ ngày Tuế vị, Tuế đối, Tuế tiền, Tuế hậu xóa 
đi. Vậy chỗ đó không thể làm phép nữa. Còn tổn lại dấu tích 
cũng không thể xóa hết, làm cho người sau có thể khảo xét được. 

Từ chỗ Hành ngận. Liễu lệ trở xuống. hai mươi tư thần đều 
theo Yếm Kiến mà khởi lên nghĩa hợp với ngày Bất tương! để 
mà quan sát. 

Đạo chon ngày спа Kham dư gia thật đầy đủ. "Kham dư 
kinh" Đơn âm, Thuần âm. Cô dương, Thuân dương, lây thơi 
không có Đại hội vì vậy lấy Mậu Kỷ phối với Nguyệt kiến là thế, 


' Bất tương nhật tức là ngày Âm đương bất tương. 
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mà bảo rằng đều là không cát. Như vậy thì bàn ý của Kham 
dư gia lấy Đại hội cho là ngày hung ích lợi có thể biết được 
vậy. Đặc biệt sách này không truyền về nghĩa cát hung, 
không bám vào lịch gia, không thấy các loại sách của "Hoài 
Nam". Vì thế hạng Tào Chấn Khuê có ý ngông cuồng lấy là 
cát mà thôi. Lại theo Tào Công Ngạn Sơ "Chu lễ" dẫn Kham 
dư kinh" Hoàng Đế hỏi Thiên lão trả lời là: "Tháng tư Dương 
kiến ở Tị, Tị phá ở Hợi, Âm kiến ở Mùi, Mùi phá ở Quí, ấy là 
Dương phá Âm, Âm phá Dương, vì vậy tháng tư có Quý hợi là 
Âm dương giao hội. Tháng mười có Đinh tị là Âm Dương giao 
hôi". Lòi nói Mùi phá Quý túc là Mùi vói Súu đối nhau mà 
gần Quí vậy.. . Ấy là lập thành trong đó hai ngày Âm dương 
giao phá. Nay nói rằng giao phá cổ lại nói rằng giao hội, nhu 
vậy thì hội có nghĩa cũng giống như phá quả thật ' chẳng cát. 
Cho đến Đại hội các loại tên và nghĩa của nó "Khảo nguyên" 
chép lại càng quá rõ mà dường như còn chẳng hết. Nay xét 
Âm Dương hay kiến hợp ở Tý Ngọ, phân ở Mão Dậu. Đại hội 
là Dương hội Âm, từ hợp mà đến phân, vì vậy từ tháng mười 
một đến tháng mười hai, từ tháng năm đến tháng tám, cộng 
tám ngày. Mà các tháng ba, tư, chín, mười không có Đại hội. 
Tiểu hội là Âm hội Dương, từ phân mà đến hợp, vì vậy từ 
tháng hai đến tháng năm, từ tháng tám đến tháng mười một, 
cộng tám ngày. Mà tháng sáu, Бау, chạp và tháng Giêng 
không có Tiểu hội, chẳng lấy can chi của tháng này vì không 
thể tương phối với nhau mà không có Đại hội. Ngày ấy đã có 
Đại hội mà không có Tiểu hội. Dương hội ở Âm, can Kiến, chỉ 
Yếm, giáp ấy tức là Dần, Ất ấy là Mão không phải dùng can ở 
gần. Âm hội ở Dương, can của Yếm, chi của Kiến, Yếm là âm, 
âm là đất, vì vậy lấy Mậu. Kỷ phối với Nguyệt kiến là Tiểu 
hội, không phải can gần đã có Đại hội mà sau dùng Mậu Kỷ. 
Lại nữa Tiểu hội đều là ngày Kiến, xung đều là ngày Phá 
"Minh nguyên" lấy ngày Kỷ dậu cho tháng hai, ngày Kỷ mão 
cho tháng tám là Tiểu hội, Tháng hai Kỷ mão, tháng tám Kỷ 


1. Tuân: đúng như thế, quả thật như thế. Thực tại vậy. 
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dậu là ngày Đạo âm xung dương, đó là đổi nhầm. Tháng ba 
tháng chín âm dương bắt đầu xâm nhập; tháng tư tháng mười 
âm dương tương ngộ, vì vậy Hành ngận, Liễu lệ, Cô thần 
không có ngày Hư; Đơn âm, Thuần dương, Cô dương, Thuần 
âm vì thế theo Tiểu hội dùng riêng một nghĩa làm tên, không 
phải là tháng đó không có Đại hội. Tuế bạc, âm dương tương 
hội mà khí đã tranh nhau trước. Trục trận, âm dương bắt đầu 
phân mà còn khó giải được, vì vậy lấy hai kiến phối với ngày 
Tý Ngọ, Bính Nhâm ấy là Dương kiến, không phải dùng can ở 
gần vậy. Mậu ấy là Âm kiến, không phải là không có Đại hội 
mà dùng Mậu Ку vậy. Thìn Tuất là Mậu Ky phân ra, vì vậy 
lấy Âm kiến phối với ngày Thìn Tuất là âm vị, nhưng chẳng 
lấy Thìn Tuất là Dương kiến. Như đến việc dùng Ky với 
Dương kiến, thì trục nguyệt đều có, tại sao độc chỉ có tháng 
ba, tháng chín? Tháng Giêng, tháng bảy Yếm Phá cùng gộp 
lại mà khí đã giao từ trước, vì vậy tháng Giêng Tân dậu, 
tháng bảy Ất ngày Tam âm, cũng đồng nghĩa với Tuế bạc !. 
"Minh nguyên" tạo ra Tân mão tháng Giêng. Ất Dậu tháng 
bảy, đấy cũng là đổi nhầm. Dương kiến “trùng Dương kiến là 
Dương thác, Âm kiến trùng Âm kiến là Âm thác. Tháng năm, 
tháng mười một Âm dương cùng kiến lại trùng đồng can của 
Kiến là Âm dương đều thác, cũng chẳng dùng can ở gần. Lại 
từ Âm vị về sau đều dùng Nguyệt trú. Tôn tư Mạc "Phòng 
trung kinh" chép: Ngay Nguyệt trú là không phải là như thế, 
cũng không thể khảo xét được. Như vậy ngày đó không cát. 
Nghĩa lệ càng rõ lắm, không phải đặc biệt có Nguyệt trú trực 
mà sau mới định vậy. Nay Tam âm đã là cải chính, Tiểu hội 
cải đổi chép lập thành quyển trung, như thế thì lại quay trở 
về cũ lấy đầy đủ để tham khảo. Nếu theo Tuyệt âm, Tuyệt 
dương, chính là theo Đơn âm, Cô dương bước thêm tới một 
nghĩa, Đại để là Đơn âm đến tháng tư mà tuyệt. Cô dương 
của tháng chín để tháng mười mà tuyệt. Chỗ ngày tiếp nhận 
đó cũng do người đời sau phụ hội thêm vào, vì thế xóa bỏ di. 


1. Вас: bức bách gần vậy. 
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Thích y 

Ám duong Dai hói 

Ám duong Dai hội là thời Âm Dương chính hội trong tháng, 
là Dương hội ở Âm. Cộng có tám ngày: Tháng giêng Giáp tuất, 
tháng hai Ất dâu, tháng năm Bính ngo, tháng sáu Ðinh й, 
tháng bảy Canh thìn, Tháng tám Tân mão, tháng mười một 
Nhâm tý, tháng chạp Quý hợi. Chỗ bảo rằng Dương hội ở Âm là 
lấy Kiến là can, Yếm là chi, mà Giáp tức là Dần, Át tức là Mão. 
Cho nên tháng Giêng, Dương kiến tại Dần, Âm kiến tại Tuất, 
dùng Giáp phối với Tuất, vì thế mà Giáp tuất là Đại hội tháng 
Giêng. Các tháng ba, tư, chín, mười không có Đại hội. "Kham dư 
kinh" nhận là những tháng ấy can chi không thể tương phối với 
nhau, mà cách này lại nhận là Hành ngận, Liễu lệ, Cô thần, 
chẳng qua là biệt danh của Đại hội của những tháng đó. Quan 
hệ ở chỗ ngày tiếp nhận Đại hội, sách này nhận điều đó là phụ 
hội thêm vào, cần xóa bỏ di. 

Âm dương Tiểu hội 

Âm dương Tiểu hội là thời Âm Dương ngẫu nhiên hội, là Âm 
hội với Dương. Cộng có tám ngày: Tháng hai Kỷ mão, tháng ba 
Mậu thìn, tháng tư Kỷ tị, tháng năm Mậu ngọ, tháng tám Kỷ 
dậu, Tháng chín Mậu tuất, tháng mười Kỷ hợi, tháng mười một 
Mậu tý. Chỗ bảo rằng Âm hội ở Dương là lấy Yến làm can, Kiến 
làm chi. Yếm thuộc âm, âm là đất, cho nên dùng Mậu Kỷ phối 
với Nguyệt kiến là Tiểu hội. Tháng dương dùng Mậu, tháng âm 
dùng Kỷ. Như tháng hai là tháng âm, Dương kiến ở Mão, vì thế 
Kỷ mão là Tiểu hội tháng hai. "Kham dư kinh" cho là gần can 
Kỷ có Đại hội cho nên Tiểu hội dùng Mậu Kỷ, không phải. Chỗ 
tháng hai lấy Kỷ mão là Ky dậu. Tháng tám lấy Kỷ dậu là Kỷ 
mão, là thay đổi nhầm. Chỗ ngày tiếp nhận Tiểu hội cũng là 
phu hội thêm vào. cần xóa bỏ đi. 

Theo "Hoài Nam Tử" nói thì Đại, Tiểu hội đều là ngày hung 
Tào công Ngạn Sơ "Chu lễ" dàn "Kham dư kinh" chỗ thuyết về 
hội cùng với phá nghĩa giống nhau, chỗ này chứng minh Đại, 
Tiểu hội quả không phải là cát nhật. Hạng Tào Chấn Khuê cho 
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là Đại, Tiểu hội là ngày thượng cát, âm dương tị hòa, không phù 
hợp với có ý. 

Hành ngận, Liễu lệ, Cô thần 

Quá đi là Hành ngận 

Không tới là Liễu lệ 

Không hợp là Cô thần 

Chúng đều là cách gọi tên khác của Đại hội. Tháng ba, 
tháng chín, Âm Dương bắt đầu xâm nhập, tháng tư. tháng mười 
Ат Dương tương ngộ với nhau. Chỗ Dương kiến cùng với can 
đều có cách trở. Dùng quá đi để phối với Yếm là Hành ngận, 
dùng bất cập để phối với Yếm là Liễu lệ, dùng bất hợp để phối 
với Yếm là Cô thần. 

Như: tháng ba Dương kiến ở Thìn. Âm kiến ở Thân. 

Thìn trước thì bất cập Bính: sau thì đã qua chỗ Giáp; Mậu 
Canh Nhâm càng không tương hợp. Cho nên Giáp phối với Thân 
là không theo được (đã qua) gọi là Hành ngàn; Bính phối với 
Thân là bất cập gọi là Liễu 16; Mậu Canh Nhâm phối với Thân 
là không Бор, gọi là Cô thần. 

Đơn âm, Thuần âm, Cô dương, Thuần dương 

Déu theo Tiểu hội khởi lệ, tức là theo Âm hội Dương, lấy can 
của Yếm (Mậu Kỷ) phối với chi của Kiến là được. 

Tháng ba Dương kiến là Thìn, tháng ba là tháng dương, 
lấy Mậu phối hợp với Thìn, vì thế Mậu thìn là Đơn âm của 
tháng ba. 

Tháng mười Dương kiến là Hợi, tháng mười là tháng âm, 
lấy Kỷ phối với Hợi, vì thế Kỷ hợi là Thuần âm của tháng mười. - 

Tháng chín Dương kiến là Tuất. tháng chín là tháng 
dương, lấy Mậu phối với Tuất, vì thế Mậu tuất là Cô dương cúa 
tháng chín. 

Tháng tư Dương kiến là TỊ, tháng tư là tháng âm, lấy Kỷ 
phối với Tị, vì thế Kỷ tị là tháng tư Thuần dương. 
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Tuế bạc, Trục trận 

Tháng tư, tháng mười Âm Dương hội nhau ở Tý Ngọ mà khí 
đã tranh giành trước, vì vậy lấy hai kiến phối với ngày Tý Ngọ 
201 là Tuế bạc. Mà Bính Nhâm tức là Dương kiến, Mậu tức là 
Âm kiến. Cho nên Bính ngọ, Mậu ngọ là Tuế bạc ở tháng tư. 
Nhâm tý, Mậu tý là Tuế bạc ở tháng mười. 

Tháng sáu, tháng chạp âm dương hai khí rong ruổi đi ngược 
đường nhau, vì vậy lấy hai kiến phối với ngày Tý Ngọ là Trục 
trận. Bính ngọ, Mậu ngọ là Trục trận của tháng sáu. Nhâm tý, 
Mậu tý là Trục trận của tháng mười. 

Âm dương giao phá 

Cộng có hai ngày: Tháng tư là ngày Quý hợi, tháng mười là 
ngày Định Ty. Tháng Ти Dương kiến ở Ti. Phá ở Hợi. Âm kiến ở 
Mùi, Phá ở Quý (Quý ở gần Sửu) Quý là Dương, là chỗ Âm phá, 
Hợi là Âm là chỗ Dương phá, cho nên gọi là Âm Dương giao phá. 

Âm Dương kích xung 

Tháng năm, tháng mười một Âm Dương kiến đều hội ở Tý 
Ngọ, cùng nhau xung kích đối phương, gọi là Âm Dương kích 
xung, mỗi cái có một ngày tức là ngày Nhâm tý tháng năm, 
ngày Bính ngọ tháng mười một. 

Dương phá Âm xung, Âm đạo xung Dương 

- Tháng sáu, tháng chạp Âm Dương can chỉ của hai kiến 
chia nhau xung phá. gộp lại gọi tên là Dương phá Âm xung. 

Tháng sáu là ngày Quý sửu, tháng chap là ngày Định mùi. 

Tháng hai, tháng tám Âm Dương hai kiến phân ra ở chỗ 
Mão Dậu thay đổi nhau xung kích. Tôn Dương, hạ thấp Âm, vì 
vậy gọi tên là Âm đạo xung Dương. 

Tháng hai là ngày Ку mão, tháng tám là ngày Ку дам. 

Âm ої, Tam âm 

Tam âm Dương kiến ở Thìn, Âm kiến ở Thân. Tháng chín 
Dương kiến ở Tuất, Âm kiến ở Dần. Thìn Tuất là Mậu Kỷ phân 
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ra, lấy Âm kiến phối với Thìn Tuất, cho nên tháng ba Canh thìn 
là Âm vị tháng chín Giáp tuất là Âm vị. 

Tháng giêng, tháng bảy Yếm Phá gồm vào nhau mà khí đã 
giao từ trước, dùng can chi trong khoảng Yếm Phá tự phối với 
nhau là ngày Tam âm. Vì vậy tháng Giêng là Tân dậu, tháng 
bảy là Ất mão. 

Dương thác, Âm thác, Âm dương đều thác 

- Dương kiến trùng Dương kiến là Dương thác. 

Như tháng Giêng Dương kiến tại Dần, Dần tức là Giáp, đem 
Giáp phối với Dần. Giáp dần là Dương thác ở tháng Giêng. 

Ngoài ra phỏng theo như thế. 

- Âm kiến trùng Âm kiến là Âm thác. 

Như tháng Giêng Âm kiến tại Tuất, Tuất ấy là Canh, đem 
Canh phối với Tuất. Canh tuất là Âm thác ở tháng Giêng. 

Ngoài ra phỏng theo như thế. 


- Tháng năm, tháng mười một Âm Dương cùng kiến lại 
trùng can kiến là Âm Dường đều thác. 


Như tháng năm Âm Dương hai kiến hợp với Ngọ, Ngọ ấy là 
Bính, lấy Bính phối với Ngọ, Bính ngọ là Âm dương đều thác ở 
tháng năm. 


Tháng mười một Nhâm tý cũng vậy. 

"Kham dư kinh" nói rằng: dùng can ở gần phối với kiến- 
Không phải. 

Tuyệt âm- Tuyệt dương 

Tuyệt âm-Tuyệt dương-Đơn âm-Cô dương là Tuế mở ra tiến 
lên một bước. Tam âm (Mậu thìn) Đơn âm đến tháng tư tức là 
Tuyệt âm, tháng chín (Mậu tuất) Cô dương đến tháng mười 
cũng là Tuyệt dương. 

О tren là những ngày không cát, trăm việc дви Кі dùng. 

Gợi ý 

Đi theo Âm Dương bất tương, Đại, tiểu hội cho đến Tuyệt 
âm, Tuyệt dương tất cả là hai mươi ba thần, đều nảy ra từ lời 
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nói của các Kham du gia. Các vị thần kỳ đó nghĩa đều khởi từ 
Âm kiến và Dương kiến, bởi vì chúng không hợp với đạo của âm 
dương, cho nên đều là không cát. Nhưng bởi vì lưu truyền đã xa 
xưa. Trong đó có sự phụ hội thêm vào và sai lầm không ít, đặc 
biệt là chỗ Âm Dương Đại hội và Âm Dương Tiểu hội. Sách này 
về một phương diện đã chỉ ra những chỗ sai lầm, xóa bỏ tước đi 
không dùng, thêm một phương diện lại không nhận chỗ sai lầm 
mà không cho sửa chép lại, cho người sau được dòm ngó nội 
dung chính của nó. Loại thái độ này đối với văn hóa truyền 
thống là mười phần có thể dùng được. 

Chỗ bắt chước phép chọn ngày ở Kham dư gia ứng dụng 
mười phần rộng rãi, mười phần lưu hành ở dân gian. Dân gian 
thường nói rằng loại "Âm sai Dương thác" tưởng chắc có quan 
hệ cùng với ai ду. 
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HIỆP KÍ BIỆN PHƯƠNG THU 


QUYỀN 5 
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о 00 oppe ppp 


NGHĨA LỆ 3 


Thiên đạo-Thiên đức 

Nguyệt đức 

Thiên đức hợp 

Nguyệt đức hợp 

Nguyệt không 

Thiên ân 

Thiên xá 

Thiên nguyện 

Mẫu thương 

Nguyệt ân 

Та tương 

Thời đức (lại có tên là bốn mùa Thiên đức) 
Vương-Quan-Thủ-Tương-Dân nhật 
Tứ kích 

Cứu không 

Ngũ mộ 

Tứ hao-Tứ phế-Tứ ky-Tứ cùng-Bát long- 
Thất điểu-Cửu hổ-Lục xà 

Cửu khảm-Cửu tiêu 

Ngũ hư 

Bát phong (Xúc thủy long) 
Bảo-Nghia-Chế-Chuyên-Phạt nhật 
Bát chuyên 

Vô lộc 

Trùng nhật-Ngũ hợp-Ngũ ly-Trừ thần 
Giải thần 

Phục nhật 

Ngày Ô phệ-Ngày Ô phệ đối 


THIÊN ÐAO-THIÊN ĐỨC 


"Сап Khôn bảo điển" nói rằng: "Thiên đạo này. nguyên 
dương của trời thuận theo phương nó quản. Đất này nên dấy cất 
lên công việc mọi người trông vào đó là thượng cát. 

"Quảng thánh lịch" nói rằng: "Thiên đạo tháng giêng, tháng 
chín tại phương Nam; tháng hai tại phương Tây nam; tháng ba, 
tháng bảy tại phương Bắc; tháng tư, tháng chạp tại phương 
Тау: tháng năm tai phương Bắc: tháng sáu. tháng mười tại 
phương Đông: tháng tám tại phương Đông bắc; tháng mười một 
tại phương Đông nam vậy". : 

"Khảo nguyên" nói rằng: "Xét Thiên đạo ấy, là phương chỗ 
Thiên đức ở". 
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"Can Khón bào điển" nói rằng: "Thiên đức là phúc dức của 
trời-chỗ phương nó quản chỗ ngày nó trực có thể khởi công, động 
thổ, làm cung thất". 

"Kham dư kinh" nói rằng: "Thiên đức tháng giêng ở Đinh. 
tháng hai ở Khôn, tháng ba Nhâm, tháng tư Tân, tháng năm Càn, 
tháng sáu Giáp, tháng bảy Quý. tháng tám Cấn, tháng Chín 
Bính, tháng mười Ât, tháng mười một Tôn, tháng chap Canh". 


Tào Chấn Khuê nói rằng: "Các tháng tứ mạnh lấy âm can 
làm Thiên đức-ấy là đạo trời ban ơn cho nó chưa sinh vậy. 
Tháng giêng Bính hỏa sinh mà Định hỏa chưa sinh: tháng tư 
Canh kim sinh mà Tân kim chưa sinh: tháng bảy Nhâm thủy 
sinh mà Quý thủy chưa sinh; tháng mười Giáp mộc sinh mà Ất 
mộc chưa sinh. Vì thế lấy âm can làm Đức. Các tháng tứ quí lấy 
dương can làm Thiên đức-ấy là đạo trời ban ơn cho mà tự mộ 
vậy. Tháng ba Nhâm thủy mộ; tháng sáu Giáp mộc mộ; tháng 
chín Bính hóa mộ; tháng mười một Canh kim mộ. Vì thế lấy 
dương can làm Đức. Các tháng tứ trọng lấy tứ duy (bốn góc) của 
quái là Đức-ấy là đạo trời biến hóa thành công đó. Tháng hai 
vạn vật tương sinh dẫn đến sắp bày ra ở Khôn chăng; tháng 
năm âm khí tương sinh, đạo Càn biến hóa; tháng tám vạn vật 
tương thu nói là thành ở Cấn chăng; tháng mười một âm khí 
tán, dương khí nagp Tôn. Gió dà tan rôi. 

"Khảo nguyên" nói rằng: Thiên đức là khí tam hợp. Nhu 
tháng giêng, năm, chín: kiến Dần, Ngọ, Tuất hợp hỏa cục vì thế 
hỏa là Đức: Tháng giêng Đỉnh, tháng chín Bính, tháng năm 
Càn, Tuất, hỏa mộ tai cung Càn vậy. Tháng hai, sáu, mười; kiến 
Mão, Mùi, Hợi hợp mộc cục vì thế lấy mộc làm Đức. Tháng sáu 
Giáp, tháng mười Ất. Tháng hai Khôn Mùi, mộc mộ tại cung 
Khôn vậy. Tháng ba, bày, mười một kiến Thìn Thân Tý hợp 
thủy cục, vì thế lấy thủy làm Đức. Tháng ba Nhâm Tháng bảy 
Quý, tháng mười một Tốn Thìn. Thủy mộ tại Tốn cung vậy. 
Tháng tư, tám, chap kiến Ti, Dậu, Sửu hợp kim cục vì thế lấy 
kim làm Đức. Tháng Tư, Tân, tháng chạp Canh, tháng tám Cấn 
Sửu. Kim mộ tại Cấn cung vậy. 

Tháng Dần, Thân, Ty, Hợi chính là ngôi vị Trường sinh của 
ngũ hành, nên phối âm can. Tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi chính 
là ngôi vị mộ khố của ngũ hành vì thế phối dương can. Tháng 
Tý, Ngọ, Mão, Dậu chính ngôi vị ngũ hành đương vượng vì thế 


354 


phối hợp với thời mộ của quái của bản cung. Không dùng chỉ mà 
dùng сап. Chi là địa can là thiên, tên gọi là Thiên đức vì thế 
dùng thiên can. Lại dùng bốn quái để thay Thìn, Tuất, Sửu, 
Mùi. không dùng dia chi là vì thế. 
Theo “Nguyệt kiến thì đều là chi cả. Chuôi sao Bắc đẩu 
chuyên vần ở trời, chỗ của kiến đấy là chỗ kiến ở địa, chỗ kiến ở 
hỏa thì kiến cũng là hỏa: kiến nếu ở thủy thì kiến cũng tất là 
thủy. Vì thế nếu Kiến ở Dần Ngọ Tuất thời kiến tất ở Bính Đinh 
Càn vậy. Kiến đó. trời vậy: Đức ư, được vậy, chỗ đó tự được vậy. 
Đất được Dán, Ngọ. Tuất là hỏa thời trời tất được Bính Định 
Càn hỏa rồi. Như vậy tất tháng giêng ở Đinh, Tháng năm Сап, 
tháng chín Bính, phải vậy chăng? Địa lấy Dần là sinh hỏa thì 
thiên tất lấy Đỉnh là hóa thành rồi. Địa lấy Tuất làm hỏa 
thành. thời thiên tất lấy Bính là chỗ hỏa theo mà sinh rồi. Hỏa 
sinh ở Nhật (mặt trời) Bính là Nhật vậy. thiên hỏa đó. Đinh 
cũng là hoa, địa hóa đó. Nếu tháng năm ở Ngọ thì hỏa ở chính 
địa. Địa cư chính vị thời thiên tất ở Càn. Tuất là nơi cuối cùng 
cũng là nơi bắt đầu của hỏa. Trời cầm giữ cả hai đầu, mà đất 
chính là đắc dụng ở trong đó. Ngoài ra có thể suy ra. Khắp cả 
Dịch đều là Thiên nhất, Địa lục, ba nghĩa vậy. Thiên đức ở đó, 
dùng vào không gì không cát, thuận trời vậy. 

Lại xét theo "Hoài nam hồng liệt giải" thiên "Văn huấn" nói 
rằng: Tý, Ngọ, Mão, Dậu là nhị thằng (giây thừng N.D); Sửu, 
Dần, Thìn, Ti, Mùi, Thân, Tuất là tứ câu (bốn cái móc ND), góc 
Đông bắc là báo Đức ', góc Tây nam là bối dương”, góc Đông 
nam là thường dương (tốt lành) ° góc Tây bắc là đề thông *. 

Đầu chỉ Tý thời là Đông chí 

thêm mười lăm ngày chỉ Quý là Tiểu hàn 

thêm mười lăm ngày chỉ Sửu là Đại hàn 

thêm mười lăm ngày chỉ góc "báo đức", thời vượt âm tại địa, vì 
vậy bảo rằng: cách Đông chí bốn mươi nhăm ngày đến Lập Xuân. 


thêm mười lăm ngày chỉ Dần và Vũ thủy 


'. Báo Đức: hết sức đối đãi ân đức với người khác: đó là phương Cấn. 
2. Bối dương: sau lưng của dương. chỉ phương Ngôn. 

3. Thường dương: có ý tiêu diêu; đó là chỉ phương Tốn . 

+, Đề thông: dê là mã dê, thông là thông đạt, đó là chỉ phương Сап. 
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thêm mười lám ngày chỉ Giáp là Sấm (lôi) Kinh trập 

thêm mười lắm ngày chỉ Mão "trung thằng", vì thế nói là 
Xuân phân. Thời sấm chuyển động 

thêm mười lăm ngày chỉ Ất thời gió Thanh minh tới 

thêm mười lăm ngày chỉ Thìn là Cốc vũ 

thêm mười lăm ngày chỉ góc "thường dương" thời Xuân 
phân hết, vì vậy bảo rằng lại bốn mươi sáu ngày đến Lập Hạ. 

thêm mười lăm ngày chỉ Tị là Tiểu mãn 

thêm mười lăm ngày chỉ Bính là Mang chủng 

_ thêm mười lăm ngày chỉ Ngọ là dương khí cực, vì thế bảo 

rằng lại bốn mươi sáu ngày đến Hạ chí 

thêm mười lăm ngày chỉ Đinh là Tiểu thử 

thêm mười lăm ngày chỉ Mùi là Đại thử 

thêm mười lăm ngày chỉ góc "bối dương" là Hạ chí hết, vì 
thế bảo rằng lại bốn mươi sáu ngày đến Lập Thu 

thêm mười lăm ngày chỉ Thân là Xử thử 

thêm mười lăm ngày chỉ Canh là Bạch lộ giáng 

thêm mười lăm ngày chỉ Dậu là "trung thằng", vì thế bảo là 
Thu phân 

thêm mười lăm ngày chỉ Tân là Hàn lộ 

thêm mười lăm ngày chỉ Tuất là Sương giáng 

thêm mười lăm ngày chỉ góc "đề thông" Thu phân hết, vì thế 
bảo rằng lại bốn mươi sáu ngày đến lập đông. 

thêm mười lăm ngày chỉ Hợi là Tiểu tuyết 

thêm mười lăm ngày chỉ Nhâm là Đại tuyết 

thêm mười lăm ngày lại chỉ Tý 

Cái gọi là góc "báo đức" góc "thường dương", góc "bối dương", 
góc "đề thông" đó tức là Cấn, Tốn, Khôn, Càn vậy. 

_ Các góc Cấn, Tốn, Khôn, Càn đó đuôi sao Bắc đấu chỉ đều 
mỗi góc mười lám ngày, nhu chỗ ở của Chấn, Боді, Khâm, Ly 
tại Mão, Dậu, Tý, Ngọ đều thống nhất trong mười lăm ngày, 
không phân biệt là vị trí "lập" hay "phân". Vì thế phương Thiên 
đức chỉ có Cấn, Tốn, Khôn, Càn còn không có Chấn, Đoài, 
Khẩm, Ly; như vậy đó. 
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Lại theo "Lãi hải tập" nói rằng: Thuật gia dùng phép của 
thiên đức. Đến tháng Tý, Ngọ. Mão, Dậu đóng ở trên tứ quái, 
mỗi quái có hai chi. Có người nghì rằng Thiên đức không gia vào 
Mậu Kỷ. Thiên khí không thân ở thổ. Tháng Tý, Ngọ, Mão, Dậu 
ấy chỉ dùng Ti Hợi Dần Thân không dùng tứ mộ. 

Lại có một thuyết: đã không dùng tứ mộ thời trong ngũ 
hành thổ khí liền tuyệt. Thổ có thể tuyệt sao! Đại để dùng tứ 
mộ chính như thế. Mùa Xuân tháng hai mộc mộ ở Mùi. Mùa Hạ 
tháng năm hỏa mộ ở Tuất. Mùa Thu tháng tám kim mộ ở Sửu. 
Mùa Đông tháng mười một thủy mộ ở Thìn, chính 1а bốn hành 
hưu mộ ở tứ quí là Рае vậy. 

Do là thuật gia xưa nay kiêm chọn dùng ở đó. Huống chỉ 
tháng Hợi dùng At, tháng Mùi dùng Giáp, thì tháng Mão dùng 
Mùi không dùng Thân không còn nghi ngờ gì cả. Tháng Dần 
dùng Đinh, tháng Tuất dùng Bính, thời tháng Ngọ tại Tuất, 
không tại Hợi cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Đại thể tháng 
Sinh dùng âm, tháng Mộ dùng dương tháng Vượng dùng Mộ. 
Ngoài ra phỏng theo thế. 

Do nay xét thấy, đại thể chọn Thiên đức để dùng, lấy thiên 
can làm tám, lấy quái vị là bốn. Can, quái không thuận, vì thế 
luận thuyết lộn xộn như thế đó. 

Còn Mậu Ky, vị ở trung cung, vốn không có phương, đó vốn 
là đem mẹ ở trong nhà nó để mệnh lệnh thời bảo rằng: Kỷ Mùi, 
lấy Lộc vượng đó để chỉ thi; thời bảo rằng Ti Ngọ lấy nghĩa của 
chỗ chung hết của vạn vật, chỗ thủy vạn vật bắt đầu để mệnh 
lệnh thời bảo rằng Cương Khôi, lấy nghĩa sinh vạn vật, thành 
vạn vật ấy để sai khiến; thời bảo rằng Khôn cấn, cần phải cử 
một nghĩa nào đó mà chẳng cử đến trọn vẹn. Như muốn cử cho 
nó vẹn cũng chẳng bằng "Tham đồng khế" lấy Mậu Kỷ là Крат 
Ly, hư trung (để không ở giữa ND) không dùng là được vậy. 
Không dùng, là không thích hợp mà không dùng. 

Phàm Thiên Đức của mười hai tháng đều là Mậu Kỷ vậy. 
Tuy nhiên, bốn phương chính t&l đặc biệt nổi rõ ó đó. Như thế là 
vốn trú ngụ ở tứ duy (bốn góc ND). Phàm vật ở tứ duy tất thông 
vào tâm. Tâm dựng lên thì sau đó mới biết góc, bởi vậy biết 
dùng góc tức chính là dùng tâm. Vì thế, hễ nói Càn, Khôn, Cấn, 
Tốn tức là Mậu Kỷ mà thôi. Nói Trường sinh, mộ khố mới có 
mười hai chi, còn mười can thì không. Nay Thiên đức đã dùng 
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mười can thì không lẫn lộn ứng dùng nghĩa của mười hai chi 
được "Khảo nguyên" cũng vậy. 

Thuyết Mộ khó của Vương Quy tạm tôn tại truyền ra giải 
thích suốt cả cũng tốt vậy. Lại theo Thiên đạo cho là Thiên đức nói 
riêng về phương của nó thời gọi là Thiên đạo, nói kiêm cả can ngày 
với phương hướng thì gọi là Thiên đức. Ку thực là môt thôi. 

Lại "Long đầu đỉnh" Thiên đạo khởi lệ: Tháng dương dùng 
Sửu, tháng âm dùng Mùi gia vào Nguyệt kiến, coi xem trên trời 
thấy lâm vào chỗ Giáp Canh là Thiên đạo. Như vậy là không 
giống nhau. Phân biệt cho hiểu rõ ở phần biện ngụy. 

Thích ý 


Thiên đức là phúc đức б trời, Phuong, chỗ Thiên đức ở gọi là 
Thiên đạo. „ Truyền ngôn rằng phương này вої là Thiên дао, 
kiêm nói cả về can ngày và phương VỊ, thì gọi là Thiên đức. 
Thực chất chỉ là một, chuyên quay trở lại. Thiên đức tháng 
giêng tại Định, tháng hai tại Khôn, tháng ba tại Nhâm, tháng 
tư tại Tân, tháng năm tại Càn, tháng sáu tại Giáp, tháng bay 
tai Quy, tháng tám tai Сап, tháng chín tại Bính, tháng mười tại 
Ất, tháng mười một tại Tốn, tháng chạp tại Canh. Phương chỗ 
Thiên đức trị, ngày chỗ Thiên đức trực nên khởi công, động thổ, 
cất lên các việc. 


Phương vị chỗ Thiên đức trực dùng tám can, bốn quái để 
biểu thị nhân can, quái không thuần cho nên luận thuyết phân 
vân. Trên thực tế là họ căn cứ vào Hà đồ, Lạc thư "thiên nhất, 
địa lục" lấy nghĩa từ đó lại. Thiên đức ở đâu nếu dùng tất cát, là 
do thuận trời vậy. 

Gợi ý 

Trong thuật trạch cát. Thiên đức là một vị thần cực kỳ 
trọng yếu. "Thời hiến thư" hoặc "Hoàng lịch" trong mỗi tháng 
tất định lệ tháng này Thiên đạo ở đâu, để tuân hành làm động 
thổ, tu tạo. Thiên đức ở đâu, dùng thời tất cát. Bởi vì Thiên đức 
là khí tam hợp, ngũ hành, là nguyên dương của trời thu thuận 
theo phương mà quản. Van đẻ ở chỗ Thien duc khong chỉ la một 
loại ngũ hành tam hợp được dẫn ra để chơi đùa, mà còn là chân 
đích thể hiện nguyên dương của Thiên địa vận hành khí ở đó? 
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NGUYỆT ĐỨC 


"Thiên bảo lịch" nói rằng: Nguyệt đức là đức thần tháng 
vậy. Đào đất, xảy cát nên hướng về phương này; yến hội, lên 
quan lợi dụng ngày này. 

"Lịch lệ" nói ràng: Nguyệt đức tháng giêng, tháng năm, 
tháng chín tại Bính tháng hai, tháng sáu, tháng mười tại Giáp; 
tháng ba. tháng bảy. tháng mười một tại Nhâm: tháng tư, 
tháng tám, tháng chạp tại Canh. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: nguyệt đức là dương Đức trong ` 
tháng vì thế can là tôn, chỉ là ti, ấy là thần cầu Quân Đức vậy. 
Lấy tam hợp ngũ hành, dương can là Đức. Giả như Dần Ngọ 
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Tuất tam hợp là hỏa, lấy Bính là Đức, là đều cầu сап tự vượng 
làm ứng trợ cho. Ngoài ra phỏng theo thế. 

Theo tháng âm vậy. Âm vô Đức, lấy Đức của dương làm 
Đức. Kỳ nhất hồ dương ! đều là Đức vậy. Kì nhị hồ dương ? đều 
là gian ác vậy. Vì thế mà hóa tháng giêng, tháng năm, tháng 
chín thời lấy Bính là Đức, Bính là hỏa trên trời. Hóa ở trên trời 
là chỗ địa hỏa phải bẩm trình. Vì thế hỏa của tháng Dần Ngọ 
Tuất lấy Bính là Nguyệt đức. Ngoài ra phỏng theo thế. Chọn ra 
Giáp Bính Canh nhâm đều là dương cả. Dương này là Đức vậy. 
Thế là không dùng Ất Đinh Tân Quý. Như thế thời Thiên đức vì 
sao lại có Át Đinh Tân Quý? 


Nói rằng: Theo trời mà nói thì trời nắm giữ dương, vì thế 
Đức nên dương mới đến dương, Đức nên âm mới đến âm vậy. 
Theo Nguyệt mà nói, Nguyệt nắm giữ âm, vì thế lấy dương làm 
Đức. Như vậy vì sao không có Mậu, Kỷ? 

Đáp rằng: Tam hợp chỉ có bốn hành thôi. Thổ đóng ở giữa, 
không thích hợp mà không phải thổ vậy. Ở giữa thì dùng giữa, 
sinh sát cùng thi hành, Đức Hình cùng giúp nhau được việc. Nay 
chuyên lấy Đức mà nói, thì lúc một hành đương vượng là Đức. Tự 
không được đạt tới thổ đó vậy chăng. Thổ này là địa vậy. Đức của 
không Đức ấy là đại Đức-Thiên đức, tất không Đức vậy. 


Thích ý 

Nguyệt đức là Đức thần trong tháng. Phương vị của nó từ 
dương can của tam hợp ngũ hành mà lại. Như Dần Ngọ Tuất là 
tam hợp hỏa, đã lấy Bính làm Đức của các tháng giêng, tháng 
năm, tháng chín. Phương của Nguyệt đức nên tu tạo, ngày đó 
lợi cho lên quan, yến hội. 


Gợi ý 
Thuận ứng với âm dương, ngoài ra xem trong tam hợp là ý 


nghĩa của trạch cát. Ма dem quản thần tón (у làm мі dụ rõ 
ràng, thời đó là sự phần ánh lịch sử của thời đại vậy. 


1. Nhất hồ: thống nhất vào một chỗ. 
2. Nhị hồ: bối nghịch ở chỗ đó. 
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THIÊN ĐỨC HOP 


"Thiên bão lịch" nói rằng: Thiên đức hợp là thần hợp đức. 
Nó quản phương nào thì nên xây dựng cung thất, tu bổ tường 
thành. Nó trực ngày nào nên ra ân sâu, ân xá, khiến tướng, ra 
quân, tế lễ núi sóng, cầu thỉnh phúc nguyện. 

"Lịch lệ" nói rằng: Thiên đức hợp tháng giêng ở Nhâm, tháng 
ba ở Đỉnh, tháng tư ở Bính, tháng sáu ở Kỷ, tháng bảy ở Mậu, 
tháng chín ở Tân, tháng mười ở Canh, tháng chạp ở Ất. Các 
tháng tứ trọng Thiên đức đóng ở tứ duy vì thế không có hợp vậy. 
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"Khảo nguyên" nói rằng: Thiên đức hợp là mỗi tháng lấy 
can hợp với chỗ của Thiên đức tháng dó. Dựa vào dương can của 
Đức âm can là hợp, âm can là Đức thời dương can là hợp. Tứ 
duy cố nhiên không có hợp. Nhưng cử ra các duy Khôn, Càn, 
Cấn, Tốn lấy làm Đức, thời chỗ gần duy đó tức là hợp. Càn cùng 
với Cấn hợp, Dần Hợi hợp, Dần Tuất cũng hợp. Khôn và Tốn 
hợp Thân Tị hợp, Thân Thìn cũng hợp. Không nói là do tứ duy 
không có mười can thời ngày đó không có được. Như vậy đem 
luận về phương hướng, thì Càn là phương của Thiên đức, Cấn 
tức là phương của thiên đức hợp; Tốn là phương của Thiên айс, 
Khôn tức là phương của thiên đức hợp, khả dĩ trở lại cách ba 
vậy. Thế cũng có thể là một nghĩa đầy đủ. 

Thích ý 

Thiên đức hợp, đúng là thần của can hợp với Thiên đức. Tại 
bốn tháng trọng Thiên đức cư ở quái vị ở tứ duy, cho nên không 
có hợp. 

Gợi ý 

"Lịch lệ" thừa nhận là bốn tháng trọng không có hợp, sách 
này lại nhận cho là có. Nhưng chưa muốn theo ý mình biết để 
áp đặt cho người, mà cũng là tôn trọng nghĩa cổ, đề xuất thuyết 
của mình, cho đầy đủ mà tham khảo. Đó lại là một chỗ cao minh 
ngoài cuốn sách này. 
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hành luận 

, chun 

phúc đều tụ vào, lgi việc ra 
ú tế thần, xây dự 

1ê tháng 


"Ngủ 
vay. Cho d 


nhàn phong chức, cúng $20, 
"Lịch 18" nói rằng: "Nguyệt đức hợp tháng giêng, thân 
áng hai, tháng sáu, tháng mud) tại 


năm, tháng chín tại Tân: thá 
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Ky; tháng ba, tháng bày, tháng mười một tại Đỉnh; tháng tu, 
tháng tám, tháng chap tại Ất". 

"Khảo nguyên" nói rằng: "Nguyệt đức hợp tức là đều lấy chỗ 
can mà Nguyệt đức, hợp cùng". 
а Lấy Giáp Bính Canh Nhâm là Nguyệt đức, thì Ку Tân Dinh 
At là Nguyệt đức hợp. Nguyệt đức và Nguyệt đức hợp không có 
Mậu, Quý Mậu tại TỊ là mẹ của Kim, Quý tại Sửu là kim mộ, 
Dậu là kim chính vị. Canh Tân là chỗ không lâm, chỗ hợp, 
chính là Tị Dậu Sửu toàn cục. Kim là hình vậy, nhánh của Đức 
vậy TỊ Dậu Sửu gọi là tam sát, lại gọi là Phát toái, lại gọi là 
Hồng sa. 

Ngoài Đức hợp ra, phương Mậu Quý vừa khớp Kim cục, đó 
là âm dương tự nhiên như thế, kỳ diệu như thế. 


Thích ý 

Nguyệt đức hợp chẳng qua là can hợp với Nguyệt đức của 
các tháng. Nhân. vì Giáp, Bính, Canh, Nhâm là Nguyệt đức vì 
thế nên Kỷ Tân Ất Đinh là Nguyệt đức hợp. Đây là một loại tình 
phù của ngũ hành hội hợp, cho nên mười phần cát tường. 

Gợi ý 

Lý luận về Nguyệt đức hợp là dựa vào ngũ hợp của thiên can. 
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NGUYÉT KHÓNG 


9, Tuất tại Nhâm; tháng 
thang Thân, ТУ, Thìn tại Bính; tháng 

tại Giáp, 

"Thiên båo lich" nói ràng: "Thòi duong trong tháng Vậy, 

ngày đó sở trị nên trù mưu tính kế, bây kế sách. 
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"Lịch thần nguyên thủy" nói rằng: Nguyệt đức tự Nam mà 
đến Đông, Bính Giáp Nhâm Canh. Nguyệt không từ Bắc mà 
đến Tây Nhâm Canh Bính Giáp, chính là xung thần của Thiên 
đức vậy, đến ngày đó nên trù mưu tính kế, hoạch định kế sách. 
Quý nhân, đối với tên gọi là Thiên không, thích hợp với lời trình 
bày, ở trên sách thì Thiên không là Таи như vậy. Còn đối với 
thần của Nguyệt đức tên cũng lấy là Không nhưng mà là Nhật 
Nguyệt không, vì thế mà lợi ở dâng biểu chương. 

Cứ Nguyệt đức ở Bính thì Nguyệt không ở Nhâm. Thời đúng 
hể là Nguyệt không thường là cừu là địch với Nguyệt đức. Vì 
sao mà lấy tên gọi là Nguyệt không như vậy?-Mạnh Tủ nói rằng 
"Nhân ấy mà vô địch". Phàm Nguyệt đức tại chỗ nào. chăng 
dám đối với nó mà cũng chẳng có lẽ thù địch với nó, thế là thần 
của phương vốn đã có mà không có vậy. 

Vì thế ví như lệ của mười hai thần Thiên không mà lấy là 
thần Tấu thư ở đó. 


Thích ý 


Nguyệt không là thời dương trong tháng, là một vị thần kỳ, 
chính đúng đối xung với Nguyệt đức. Bởi vì Nguyệt đức là tượng 
trưng cho nhân với đức. Cho nên nguyệt không đối xung với nó 
cũng không là hung. Ngày đó nên trù mưu kế, dâng biểu chương. 


Gợi ý 
Đối thời là địch, xung thời là cừu, nhưng lại không thể luận 


nhất loạt như thế được. Đó đích thực là biện chứng pháp của 
thuật trạch cát. 
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THIÊN ÁN 


"Thiên bảo lịch" nói rằng: Thiên ân là thần thí đức rộng rãi 
xuong dươi vay. rơi со tü сат ' thương mở một cửa Giáp là 
dương đức, phối với Kỷ thành công lao dưỡng dục vì thế Giáp 


'. Tứ cấm: Cấm là cung điện, hướng về cửa, tức là 4 cửa tý, mao. ngo, dậu 
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phối với Tý, Kỷ phối với Mão Dậu, mỗi can năm ngày mà làm ơn 
vậy. Vạn vật không Thổ không sinh, vì vậy đem Kỷ thổ phối với 
Giáp thì thành công. Ngày đó có thể thi ân, khen thưởng, ban 
bố chính sự, chẩn cấp cho kẻ cô độc', mở yến tiệc. 

"Lịch lệ" nói rằng: thường lấy Giáp tý đến Mậu thìn, Kỷ 
mão đến Quý mùi, Kỷ dậu đến Quý sửu, bình thường là mười 
lăm ngày. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Trời có tứ cấm đó là Tý Ngọ Mão 
Dậu Tý là của Huyền vũ, Ngọ là cửa Minh đường, Mão là Nhật 
môn, Dậu là Nguyệt môn. Đại để thánh nhân mới ở Minh đường 
trị thiên hạ vì thế thường mở cửa này. "Dịch" chỗ nói rằng 
thánh nhân ngoảnh mặt về Nam nghe theo thiên hạ, trông vào 
chỗ sáng mà trị. Giáp là Càn nạp giáp, Kỷ là Ly nạp giáp, Tiên 
thiên thì Càn đóng ở chính Nam, Hậu thiên Ly đóng ở chính 
Nam nghe theo thiên hạ, trông vào chỗ sáng mà trị. Giáp là 
Càn nạp giáp, Kỷ là Ly nạp giáp, Tiên thiên thì Càn đóng ở 
chính Nam, Hậu thiên Ly đóng ở chính Nam, vì thế đem Giáp 
phối với Tý, Kỷ phối với Mão Dậu như vậy thời không phối với 
Ngọ lấy GIáp Kỷ đều là quê phương Nam пар giáp. Đều tiến 
năm thời mà không đạt tới sáu, bảo là 5 là quân vị, số ở trung 
ương không thể quá được, vì thế đều phối với năm ngày, hợp 
thành mười lăm ngày, là ngày đại cát Thiên ân. 

Xét mười mẹ đều là thiên vậy, mười hai con đều là địa vậy. 
như thế chính là từ mười mẹ mà phân ra, thời Giáp, Át, Bính, 
Đinh, Mậu lại thuộc thiên. Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý lại thuộc 
địa. Cái tâm của trời đất, không qua mà không có ơn vậy. Như 
vậy tất có thể thấy chỗ đầu mối ở đó. Chỗ mở đầu đó tiếp nối ra 
sao?-Nói rằng: trời tất theo chỗ bát đầu, mà đất tất theo chỗ ở 
giữa. Đứng đầu đều thiện càn vì thế thống quản tất cả. Hoàng 
trung, Khôn vì thế rộng lớn vậy. Trời tất lấy bắt đầu, vì vậy từ 
Giáp tý đến Mậu thìn là năm ngày đầu của lục thập Giáp tý là 
Thiên ân. Đất tất lấy ở giữa, vì vậy từ Kỷ mão đến Quý mùi, Kỷ 


1. Huỳnh quỳnh nghĩa là cô đơn không có anh em, cô độc. 
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dậu đến Quy sửu, sáu mươi chia ra được một nửa. Mười ngày đều 
đóng ở giữa, cũng là Thiên ân. Giáp đến Mậu, thiên vậy; Kỷ đến 
Quý, địa vậy. Trời 5 mà đất 10, dương 1 mà âm 2 (ưỡng). Không 
gọi là Địa ân mà đều gọi là Thiên ân, địa do trời quản lý cả. 

Thích ý 

Thiên ân là thần thí đức rộng rãi xuống dưới. Mười can là 
thiên; mười hai chỉ là địa mà chính là mười can phân định, Giáp 
đến Mậu thuộc thiên, Kỷ đến Quý thuộc địa. Tâm của trời đất, 
chẳng qua đi mà chẳng có ân. Trời lấy bắt đầu, đất lấy ở giữa, vì 
vậy dùng Giáp tý đến Mậu thìn, năm ngày đầu của lục thập 
Giáp tý là Thiên ân; lấy Kỷ Mão đến Quý Mùi, Kỷ dậu đến Quý 
sửu, so với lục thập giáp Tý chia làm hai nửa đúng mười ngày là 
Địa ân. Thiên ân 5 mà Địa ân 10 vón là đạo dương 1 âm 2 vậy. 
Thống nhất gọi là Thiên ân, ấy là do vì địa do thiên quản lý са. 
Ngày này rất nên làm việc bố trí, khen thưởng. 

Gợi ý 

Thiên ân mười lăm ngày, đại thể nguồn gốc xuất ra từ cái lý 
thiên thủy (trời bắt đầu) địa thành, đồng thời lại có phối hợp 
thiên địa với đạo hóa sinh vạn vật, còn có thánh nhân mặt 
ngoảnh về Nam nghe theo thiên đạo thuyết giáo chính trị. 
Nhượng người rất khó, tranh biện cho thấy chỗ cứu cánh là triết 
học, suy lý trở về lý tự nhiên. Đặc trưng của loại này tựa như 
thế mà chẳng phải thế, nghi cho người sau nghiên cứu thuật 
trạch cát tăng thêm vào, khó lường được. 
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THIÊN XÁ 


$ 
š 


"Thiên bảo lịch" nói rằng: Thiên xá, thời xá lỗi, khoan tội. 
Trời sinh dục Giáp với Mậu, đất thành lập Tý Ngọ Dần Thân, vì 
thế đấy Giáp Mậu phối thành Thiên xá. Ngày đó có thể hoãn 
hình ngục, giải oan uống, thí ân huệ. Nếu cùng với Рас thần hội 
họp, đặc biệt nên khởi công xây đắp". 

"Lich lệ" nói rằng: "Xuân: Mậu dần, Hạ: Giáp про. Thu: 
Mậu thân, Đông: Giáp tý là đó". 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Xá quả là trời xá lỗi, thần khoan 
thứ tội vậy. Sinh vạn vật là thổ vậy. Thổ đóng ở tứ quý. Trợ thổ 
thành công, là Giáp Kỷ vậy; Tý Ngọ là thời khí âm dương giành 
nhau, đó là tội vậy. Dần Thân là thời âm dương bi thái đó là lỗi 
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vậy. Đến bốn thời à ау, thiên đạo thương xót cho tội lỗi, vì vậy lấy 
Giáp Kỷ phối hợp để giúp đỡ cho xá. Thìn Tuất là dương thổ 
vậy, đem Giáp phối vào Xuân: khởi Giáp tuất, Thu: khởi Giáp 
thìn. Sửu Mùi, âm Thổ vậy, đem Kỷ phối vào, Hạ: khởi Kỷ sửu, 
Đông: khởi Kỷ mùi. Tất cả bốn mùa đều là trước Trường sinh 
một thời, thuận số đến thời của dương đương vượng, là đó vậy". 

"Khảo nguyên" nói rằng nói rằng: "Thiên xá là thời xá lỗi, 
thời chẳng lấy Tý Ngọ Dần Thân là tội lỗi vậy. Đại thể Tý Ngọ 
Dần Thân quả là bốn mùa dương thần đương vượng. Giáp Mậu 
ở trong thập can là tối tôn, chỗ gọi là Giáp là đầu của chư thần. 
Mậu để trợ giúp cho Giáp thành công vậy. Vì thế đem phối cho 
ngày đó. Tất cả đều chọn can không khắc chi, có thể để trên có 
thể sinh dưới. Như Mậu dần, mộc, không thổ không sinh vậy; 
Giáp ngọ, mộc sinh hỏa vậy; Mậu thân, thổ sinh kim vậy; Giáp 
tý tuy không tương sinh, nhưng Mậu tý thời đem thổ khắc thủy, 
vì vậy đem Giáp phối vào. Còn Giáp mộc sinh ở Hợi, thủy cũng 
sinh mộc vậy. Vì thế gọi là Thiên xá". 

Theo "Lịch thân nguyên thủy" nói rằng: Trời có ngũ vĩ 
(đường ngang N.D) 

Tuế tinh là nhân mà Giáp ứng vào 

Trấn tinh là đức mà Mậu ứng vào 

Thần nhân đức, chi bằng Giáp Mậu còn hơn 

Thuyết đó cao hơn Tào Chấn Khuê xa rồi. 

"Sử ký" thiên "Quan Thư" lấy mộc thổ là cát tinh. 

Còn Đạo Gia lấy ngày Giáp Mậu là ngày nên tế thần, cầu yên. 

Đại khái điều đó đã có từ lâu rồi. Nghĩa của Thiên xá với 
Thiên ân tương tự. Theo lục thập Giáp tý mà luận giống Thiên 
ân có mười lăm ngày. Theo tứ quí mà luận, thời Thiên xá có bốn 
ngày. Giáp là đầu mười can, Mậu là ở giữa mười can. Dần Thân 
là bắt đầu Xuân. Thu. Tý Ngọ là giữa Ha và Đông. Không lấy Kỷ 
là giữa, Kỷ thời đã quá giữa, lại là âm can. Vì vậy "Dịch" nói 
rằng: Ngày Kỷ chính là bãi bỏ đi. Nơi Giáp đến Mậu thời số cũng 
là đương biến vậy. Không dùng Mão Dậu. Sinh ra vật thì Xuân 
bắt đầu Hạ cuối cùng. Thành vật, Thu bắt đầu, Đông là cuối hết. 
Bắt đầu là trời, hết là đất vậy. Xuân, Thu thuộc thiên, vì thế 
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không dùng giữa mà dùng bắt đầu. Còn Mão Dậu cũng là chi âm. 
Dùng chi bắt đầu thời đem can ở giữa phối vào, vì thế mà Hạ là 
Giáp ngọ, Đông là Giáp tý. Ấy là trời đất hợp với thời đức, trời đất 
sinh tâm, thấy chỗ đầu mối vậy. Đã chết mà bỗng lại sinh ra, 
không gì lớn hơn xá, vì vậy lấy tên là Thiên xá vậy. Thi ân, xá tội 
cố nhiên nên dùng. Nhưng mà bảo rằng ngày Thiên ân tất chính 
có thể thi ân, ngày Thiên xá chính có thể xá tội, thời cũng là cố 
chấp mà luận vậy. Việc khen thưởng không thê làm, tội không 
thể khoan thứ vậy ư, thế thời cố nhiên không được lấy ngày 
Thiên ân, Thiên xá, mà làm phép cong để theo việc vậy. Ân này 
chỉ nên cho, tội này chỉ nên khoan thứ, thời như lửa đang cháy, 
như mạch nước thông suốt, tuy là ngày phá bại, hưu phế há chọn 
ở đó. An được, chọn mười chín ngày như thế mà dùng, ngoài ra 
góp truân vào cao (ân huệ) ! mà không rớt xuống sao. 


Thích ý 

Thiên xá là thời xá lỗi, thần khoan thứ tội. Nó có bốn ngày. 
Tức là Xuân: Mậu dần, Hạ: Giáp ngọ, Thu: Mậu thân, Đông: Giáp 
Tý dùng ý của Thiên xá tương tự với Thiên ân. Thiên ân theo lục 
thập Giáp tý mà chọn. Thiên xá thời từ tứ quí mà sinh. Giáp là 
đầu của thập can, Mậu là giữa của thập can; Dần Thân là bắt đầu 
của Xuân, Thu; Tý Ngọ là giữa của Hạ, Đông. Dùng chỗ giữa của 
địa chi thời đem đầu của thiên can phối vào, vì thế Hạ là ‚Стар ngo, 
Đông là Giáp tý. Dùng chỗ bắt đầu địa chi, thời lấy chỗ giữa của 
thiên can phối vào, vì thế Xuân là Mậu dần mà Thu là Mậu thân, 
trời thi ân tại đây, xá tội nên dùng, nhưng tuyệt không có ý nghĩa, 
chỉ có tại đây trời mới có khả năng thi ân, xá tội. 

Gợi ý 

Không tùy theo ngày đó không có Thiên ân, Thiên xá mà 
keo xin đối với việc ân trạch, loại thái độ đó cố nhiên là đáng 
khen ngợi, nhưng vì sao chỉ mười chín ngày ấy mới rất nên làm? 


Trong đó giải thích đương nhiên là khiên cưỡng, nhưng chủ ý 
của nó tựa hồ như, cứ là tại thuận ứng với tự nhiên. 


1. Truân cao: Truân là keo bẩn, bủn xin - Cao là ân trạch; bảo rằng keo bẩn đối với việc 
bố thí với ân trạch. 
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"Tổng yếu lịch" nói rằng: Thiên nguyện là thiện thần trong 
tháng. Nó trực ngày nào nên cưới hỏi, nạp tài, hòa mục thân tộc. 

"Lịch lệ" nói rằng: Thiên nguyện, tháng giêng: Giáp ngo, 
tháng hai: Giáp tuất, tháng ba: Át dậu, tháng tư: Bính tý, tháng 
năm: Đinh sửu, tháng sáu: Mậu про, tháng bảy: Giáp dần, 
tháng tám: Bính thìn, tháng chín: Tân mão, tháng mười: Mậu 
thìn, tháng mười một: Giáp tý, tháng chạp: Quý mùi. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Thiên nguyện chính là thần 
Nguyệt kiến chi đức hợp vậy. Dương trước, âm sau năm thời, 
đều lấy dương can phối vào, tháng tứ quí lấy âm can phối vào. 
Nếu gặp tứ mạnh với Sửu Mùi Tý Ngọ thì không có hợp. Đại để 
nói rằng: Hợi Ti là âm dương hết, đến cực; dần Thân là thời âm 
dương bi thái; Sửu Mùi là thời âm dương tuyệt không còn gì, Tý 
Ngọ là thời dương tiêu âm trưởng vì thế không thể hợp được. 
Mười can: Kỷ đã là Lục tặc, Canh là Bạch hổ, Nhâm là Huyền 
vũ vì thế không thể dùng. Nếu gặp là thời ky dùng, lấy trước, 
sau, gần mà dùng. 

Ví như: thời lệnh tháng Giêng, Mùi là chi đức, nay kị dùng 
chọn gần Mùi là Ngọ; đem vượng can Giáp phổi vào, được Giáp 
ngọ. Tháng hai: Giáp tuất, tháng ba: Ât dậu, tháng tư: Bính tý, 
tháng năm ky Hợi, lui lại hợp Sửu, thì đem Đinh phối vào, vì 
vậy được Đinh sửu. Tháng sáu kị Dần, đến Ngọ lục hợp lấy Mậu 
phối vào được Mậu ngọ. Tháng bảy là thời không có kiến, ky 
Sửu, đến Dần, trong Dần có Giáp, theo chỗ thái vậy. Tháng tám 
ky Canh dùng Bính (bảo rằng kim ở Tị, trong Tị có Bính hỏa 
vậy) phối vào được Bính thìn. Tháng chín, Tân mão, tháng mười 
ky Nhâm, lấy Mậu là dương thổ có thể tụ thủy sói vỡ thổ, "Dịch" 
có nghĩa của quẻ ấy, vì thế được Mậu thìn. Tháng mười một chỗ 
tự Kiến bảo rằng trước sau đều không có chỗ phối, như vậy 
tháng kiến Tý, chẳng thể mượn lực ở người. Nó ky Nhâm thì 
dùng Giáp, Ау là chỉ riêng Tý là có chỗ trợ giúp vậy. Tháng chạp 
kị Thân để lấy gần Thân là Mùi, vì vậy được Quý mùi. Nghĩa 
này như thế". 


Theo luận của Tào Chấn Khuê, lộn xộn, khó thông, không 
phải biện mới sáng tỏ được. Ở Đông không thể được thời chuyển 
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mà sang Tây, ở Tây không thể được mới lại chuyển sang Nam, 
sang Bắc; dương can không thể không thì vay mượn âm can để 
dùng; bản vị không thể thông thời mượn vị ở dưới để dùng. Như 
thế thời thần sát chính là vật tùy người tạo tác vậy. Người xưa 
tạo tác lấy ngu mà khiến người, khiến người giải ra, lại uyên 
chuyển, tự đạo đến trạng thái tạo tác mà hiệu lệnh ra cho thiên 
hạ rằng: Đang theo ta tạo tác để định cát hung. Tuy thế, trẻ nhỏ 
cũng biết không tin vậy. Khảo các "Thần sát khởi lệ" chính là 
biết truyền ra viết sai lầm. Trong hai mươi tư chữ lầm lạc mười 
ba chữ ở đó. Tào Chấn Khuê không biết chỗ sai lầm đó nên 
quanh co giải thích, vòng vo lộn xộn như Hàn sương Lệ trang 
hầu Lưu với Hiên-viên Di minh liền câu, chỗ bảo rằng mồm 
miệng hót càng thêm bi vậy. 

" Khởi 16" nói rằng: Tháng giêng Ất hợi, tháng hai Giáp tuất, 
tháng ba Ất дай, tháng tư Bính thân, tháng năm Định mùi, 
tháng sáu Mậu ngo, tháng bảy Ку tị, tháng tám Canh thin, 
tháng chín Tân mão, tháng mười Nhâm dần, tháng mười một 
Quý sửu, tháng chạp Giáp tý. Mười hai thời đều là Thái dương 
vậy ' thập can đó đều là lệnh tỉnh vậy”, duy tháng chap Giáp 
không có lệnh tinh, mà nó là Giáp tý nghĩa đó rất lón. Đại để Sửu 
Dần và Cấn, vạn vật kết thúc vạn vật bắt đầu" Tháng Sửu, mộc 
Kỷ Giáp ở trong đất mà thái dương lại thích hợp bắt đầu ở Tý vì 
vậy Sửu tuy là Tuế chung hết, mà thực là vạn vật bắt đầu, đầu 
mối then chốt của âm dương, thời lệnh tinh đặc biệt lớn Thái 
dương là mặt trời vậy, trời vì thế sinh vạn vật. Lệnh tỉnh, là các 
mùa vậy, trời vì thế thành tuế. Thái dương xoay chuyển về bên 
phải, lệnh tinh xoay chuyển về bên trái, ngũ khí thuận bầy ra, 
bốn mùa chuyển động ở đó, vạn vật sinh ở đó, ước nguyện của 
trời vậy. Nghĩa của Thiên nguyện rộng lớn vậy thay! 


Thích ý 


Thiên nguyện là thiện thần trong tháng. Nó có mười hai 
ngày, tức tháng giêng Ất hợi, tháng hai Giáp tuất, tháng ba Ât 


'. 12 thời đều Thái dương vậy: Thiên nguyện 12 thời đều là độ chuyển vần của mặt trời. 
2. 10 can đều là lệnh tỉnh vậy: 10 can của Thiên nguyện đều là ngũ hành đương vượng. 
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dâu, tháng tư Bính thân, tháng năm Đình mùi, tháng sáu Màu 
ngọ, tháng bảy Kỷ tị, tháng tám Canh thìn, tháng chín Tân 
mão, tháng mười Nhâm dần, tháng mười một Quý sửu, tháng 
chạp Giáp tý. Chỗ Thiên nguyện trực ở mười hai thời đều là vận 
hành của Thái dương mười can thời là ngũ hành đương vượng. 
Trong đó chỉ có can Giáp của tháng chap là không có lệnh tỉnh, 
nhưng ý nghĩa của thời vận đó vẫn rất lớn. Nhân vì tháng chạp là 
Sửu thời đó mộc Kỷ Giáp ở trong đất mà Thái Dương lại bắt đầu 
khớp dễ dàng ở Tý, cho nên Sửu tuy là tuế (năm N.D). Kết thúc 
mà thực là vạn vật bắt đầu, là then chốt mở đầu âm dương, vì thế 
thâm nghĩa của Giáp chính là tối đại, tối phú trong lệnh tinh. 
Thái dương hóa sinh vạn vật, lệnh tinh vì thế thành tuế. Thái 
dương chuyển vần về phải, lệnh tinh chuyển vần về trái, ngũ 
khí thuận theo thứ tự, bốn mùa dựa vào thứ tự càng lưu hành, 
trăm vật mặc lòng hóa sinh. Dó đúng là ước nguyện của trời. Y 
nghĩa của Thiên nguyện thực tại là xa rộng quá chừng vậy. 

Gợi ý 

Nhật Nguyệt hóa sinh vạn vật. Thiên nguyện trên thực tế 
đúng là Thái dương và bốn mùa ngũ hành vận hành một loại 
luật về thời tiết. Trạch cát thần sát, số hàng trăm tích lại thành 
nghìn, nhưng góp lại không thể thành chân thuyết, lại gọi là mỗ 
thần, hoặc mỗ sát, mà là trời đất tự nhiên, âm dương ngũ hành; 
đó là một loại luật về tiết khí, một loại trạng thái. Thiên nguyện 
có thể nói là một điều thuyết minh so sánh tốt. 
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MẪU THƯƠNG 


"Thiên bão lịch" nói rằng: "Mẫu thương là chỗ sinh của ngũ 
hành đương vượng. Nhưng sau gặp Thổ vương, thì đó là Ti Ngọ. 
Ngày này nên dưỡng dục đàn gia súc, trồng trọt, cấy trồng". 

"Lịch lệ" nói rằng: "Xuân: Hợi Tý; Hạ: Dần Mão; Thu: Thìn 
Tuất Sửu Mùi; Đông: Thân Оди, Sau Thổ vương là Ti Ngọ". 
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Tào Chấn Khuê nói rằng: Sinh ra ta là mẫu (mẹ), chất trữ 
là thương (cái kho), vì vậy lấy tên như thế. Déu là lấy thời ngũ 
hành đương mùa sinh. 

"Khảo nguyên" nói rằng: "Xuân thuộc mộc, thủy sinh ra vì 
vậy lấy Hợi Tý là Mẫu thương. Ngoài ra phỏng theo thế Không 
dùng can mà dùng chi, chi là địa, có đạo mẫu ở đó. Vạn vật sinh 
ở thổ, có đạo chất trữ ở đó". 

Xét Mẫu thương là thời cát của các việc trồng trọt, chăn 
nuôi súc vật, пар tài. 

Xuân mộc lấy Hợi Tý làm mẫu. Mộc thì Hợi Tý là chỗ sinh 
ra. Thủy đến Mộc thành thời nghỉ. 

Mẹ già thời đặc biệt nuôi dưỡng ở Tý vì thế lấy thương làm 
tên. Lại mộc sinh ở thủy, mà thủy vì thế có thể vượng ở mùa 
Xuân, do thủy sinh ra, thời mộc vốn đã do thủy mà được nuôi 
dưỡng, vì vậy lấy mẫu làm tên. Lại ta khắc là tài, mà do sinh 
khắc ta cũng là tài vậy, lấy thời Mẫu thương mà nạp tài, chỉ 
thấy chất trữ ở phương sinh ra ta, thời vốn dĩ không thiếu hụt. 
Chỉ thấy phương sinh ra ta thì nên hết sức nuôi dưỡng ở đó, cho 
như thế là trở lại gốc là trở về bắt đầu vậy. Chỉ thấy tài, vì thế 
nuôi dưỡng người mà chất trữ nhiều thời khắc ta do chỗ sinh, 
chuyển сої là ta hại vậy. Không phải thế là nuôi dưỡng vậy. 
Nghĩa của Mẫu thương lớn vậy thay! 


Thích ý 
Chỗ sinh ngũ hành đương vượng gọi là Mẫu thương. 
_ Như Xuân như Mộc, mộc là thủy sinh, vì thế lấy Hợi Tý là 

Mẫu thương. Mỗi quí hai hoặc bốn ngày. 

Xuân: Hợi Tý, Hạ: Dần Mão, Thu: Thìn Tuất Sửu Mùi, 
Đông: Thân Dậu sau Thổ vương là Ti Ngọ. 

Đó là cát thần cho các việc: trồng trọt, chăn nuôi, nạp tài. 

Gợi ý 

Đây là một vị trí lấy lý luận ngũ hành tương sinh làm chỗ 
nương tựa của "cát thần". 
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NGUYỆT ÂN 


"Ngũ hành luận" nói rằng: "Nguyệt ân là chỗ can sinh ra 
dương kiến vậy, mẹ con theo nhau gọi là Nguyệt ân. Ngày đó nên 
xây cất, việc hôn nhân, di chuyển, cúng tế, lên quan, nạp tài. 

"Lịch lệ" nói rằng: "Nguyệt ân tháng giêng: Bính, tháng hai: 
Đỉnh, tháng ba: Canh, tháng tư: Ку, tháng năm: Mậu, tháng 
sáu: Tân, tháng bảy: Nhâm, tháng tám: Quý, tháng chín: Canh, 
tháng mười: Ất, tháng mười một: Giáp, tháng chạp: Tân". 

Tào Chấn Khuê nói rằng: "Nguyệt ân là mẹ con theo nhau, 
là nguyệt kiến phản sinh ở đó. Đại thể nghĩa là mẹ sinh ra ta, 
La sinh ra con vay. 

"Lịch thần nguyên thủy" nói rằng: Dần mộc sinh Bính hỏa; 
Mão mộc sinh Đinh hỏa; Thìn Tuất thổ, sinh Canh kim; Sửu 
Mùi thổ, sinh Tân kim Ti hỏa, sinh Kỷ thổ; Ngọ hỏa sinh Mậu 
thổ; Thân kim sinh Nhâm thủy; Dậu kim sinh Quý thủy; Tý 
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thủy sinh Giáp mộc; Hợi thủy sinh Át mộc. Tất cả đều là chỗ 
nguyệt kiến sinh, vì thế gọi là Nguyệt ân vậy. 

"Khảo nguyên" nói rằng: "Tháng giêng, Dần dương mộc, 
sinh Bính dương hỏa tháng hai Mão âm mộc, sinh Đình âm hỏa, 
thời mọi cái đều theo loại của nó cả. Ngoài ra phỏng theo thế. 

Xét Nguyệt ân, đối đãi với Mẫu thương vậy, Mẫu thương là 
Nghĩa hào !, Nguyệt ân là Bảo hào 2, sinh thần Mẫu thương là 
thần thời lệnh vậy, có ân ở bản thời lệnh vậy, chỗ nguyệt thần 
sinh ra thần Nguyệt ân vậy, có ân ở chỗ thần. đó vậy. Mẫu 
thương là mẹ của tháng này, tháng này là mẹ của Nguyệt ân. 
Dần sinh Bính tức Giáp sinh Bính vậy; Mão sinh Đinh tức Ất 
sinh Đỉnh vậy, Thìn Tuất sinh Canh tức Mậu sinh Canh vậy. 


Tử bình gia gọi là Thực thần 4 
Dần Mão Thìn ау 1а me уйу Bính Đỉnh Canh ấy là con trai 
vậy, theo địa chi để sinh thiên can ấy là mẹ sinh ra con vậy. Vì 


thế việc hôn nhân nên là con, việc xây dựng, lên чина khóng сб 
chó nào khóng nën са. 


Thích y 


Chỗ thần Nguyệt kiến sinh ra gọi là Nguyệt ân. Thủ nghĩa 
này chính đúng tương phản với Mẫu thương. Như tháng giêng 
kiến Dần, Dần mộc sinh Bính hỏa. Vì vậy tháng giêng Bính là 
Nguyệt ân. Ngoài ra phỏng theo thế Địa chỉ sinh thiên can, đã 
như mẹ sinh con cho nên nhật can đó, các việc hôn nhân, xây 
dựng, nạp tài, không có chỗ nào không nên. 


Gợi ý 
Nhân vì ngày mỗ, nhật can cùng nguyệt kiến có quan hệ 


tương sinh vì thế cho nên hôn nhân, các việc; nên làm. Đó là, 
không chỉ là nghĩa lý của ngũ hành chăng? 


. Nghia hào: Іа thuat ngư của Dich học, chỉ co thể sinh dương cho hào của bản quái. 

. Bảo hào: là thuật ngữ của dịch học, chỉ cung sở tại của bản quái, chỗ hào sinh để phù 
giúp ngũ hành. 

. Tử bình gia: các nhà học về mệnh lý đời tống, dần dần Tử Bình phát triển thành ghép 
tứ trụ đoán mệnh, đời sau đem thuật này đoán mệnh gọi là Tử bình gia. Khác bản 
tính của ngũ hành là chỗ ngũ hành sinh bản mệnh. 

. Thực thần: là chỗ gọi là "Ta sinh ra" vậy. 


w 


° 


2 
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TÚ TUONG 


"Tổng yếu lệ" nói rằng: "Tứ tương là thời bốn mùa vượng 
tướng. Ngày đó nên khởi công xây dựng, nuôi dưỡng, sinh tài, 
trồng trọt, cây trồng, di chuyển, viễn hành". 

"Lịch lệ" nói rằng: Xuân: Bính Định. Hạ: Mậu Kỷ: Thu: 
Nhâm Quý, Đông: Giáp At. 


381 


Tào Chấn Khuê nói rằng: "Tứ tương là đạo nuôi dưỡng, mẹ 
sinh con vậy. Xuân mộc vượng, sinh Bính Đinh. Hạ hỏa vượng, 
sinh Mậu Kỷ. Thu kim vượng, sinh Nhâm Quy. Đông thủy 
vượng, sinh Giáp Ất. Duy Canh Tân là Kim có thể sát vạn vật, 
vì vậy không dùng". 

Xét Tứ tương không có Canh Tân, như thế chỗ ấy chẳng ai 
có thể làm vậy. Mộc là gốc giúp hỏa, hỏa là gốc giúp thổ, kim là 
gốc giúp thủy, thủy là gốc giúp mộc, ngũ hành tự nhiên mà như 
vậy. Tương ấy là bổ trợ cho ta vậy, như thế để biết đạo của trời, 
dùng đức không dùng hình vậy. Tương ấy là tướng quân vậy, 
như thế để biết đạo của thần, dẫn đưa đức mà không dẫn đưa 
hình vậy. 


Thích ý 


Thời bốn mùa đương vượng, chỗ ngũ hành sinh gọi là Tứ 
tương. Như Xuân mộc vượng, mộc sinh Bính Đinh hỏa, vì thế 
Xuân lấy Bính Đinh làm Tứ tương. Ngoài ra là: Hạ Mậu Kỷ, Thu 
Nhâm Quý, Đông Giáp Ất. Tứ tương có nghĩa là mẹ sinh con, cho 
nên ngày đó nên làm các việc tu tạo, cầu tài, trồng trọt, đi xa. 


Gợi ý 
Tứ tương đúng là chọn dùng nghĩa cùng với Nguyệt ân cơ 


bản tương đồng. Do tương có ý là "bổ trợ", dẫn dắt đường xuất 
ra tướng quân, đó lại là một phương diện mà trạch cát lập ý. 
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THỜI ĐỨC 
LẠI CÓ TÊN LÀ TỨ THỜI THIÊN ĐỨC 


"Tổng yếu lịch" nói rằng: "Tứ thời Thiên đức là đức thần thứ 
tư xếp theo thứ tự vậy. Ngày này nên mừng ban thưởng, ban 
cho đồ mừng, ban cho quan chức, mở yến tiệc". 

"Lịch lệ" nõi răng: "Xuân Ngọ, Hạ Thìn, Thu Tý, Đông Dần". 

Tào Chấn Khuê nói rằng: "Tý Dần Thìn Ngọ chính là thời 
dương sinh dục ở phương Đông, vì vậy dùng làm việc là cát vậy. 
Thân Tuất là sát khí phương Tây vì vậy không thể dùng. Déu 
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lấy chỗ thời dương sinh ở bốn mùa, đó là ta sinh, là Dú vậy. 
Cũng có tên là Thời đức. Xét Thời đức cũng có nghĩa với Tứ 
tương, Xuân mộc sinh Ngọ hỏa, Hạ hỏa sinh Thìn thổ, Thu kim 
sinh Tý thủy, Đông thủy sinh Dần mộc. Tứ tương dùng thiên 
can. Thời đức dùng địa chi. 

Xét Tý Dần Thìn Ngọ Thân Tuất đều là sáu thời dương. 
Dương là Đức vậy cho nên Thời đức đến thời dương vậy. 

Phân ra mà nói, thời Xuân Thu mỗi mùa hai, Đông Hạ mỗi 
mùa một đều dùng chỗ sinh của mỗi mùa. Xuân lộc sinh hỏa 
dùng Ngọ. Hạ hỏa sinh thổ, dùng Thìn, Tuất, Thìn trước, Tuất 
sau; dùng Thìn. Thu kim sinh thủy, dùng Tý. Đông thủy sinh 
mộc dùng Dần. Sáu dùng bốn chỗ dư ra hai thời thích hợp với 
thu lệnh. Cũng giống như thập can giúp Tứ tương mà lại còn 
thừa Canh tân hai can không dùng. Tất cả đều tự nhiên như 
thế, chẳng phải là chỗ người có thể làm ra. Tâm của trời lấy Đức 
không lấy hình, há nói ngày là cương sao! 


Thích ý 

Thời đức lại có tên gọi là Tứ thời thiên đức. Ấy là đức thần 
thứ tư xếp theo thứ tự. Cụ thể là Xuân Ngọ, Hạ Thìn, Thu Tý, 
Đông Dần đều là thời dương chỗ bốn mùa sinh ra. Nghĩa là Thời 
đức với Tứ tương tương đồng. Chỗ khác nhau chỉ ở chỗ Tứ tương 
dùng thiên can, còn Thời đức thì dùng địa chi. Ngày này nên 
làm các việc mừng khen thưởng, ban quan chức. 

Gợi ý 

Cương là quy luật điều hòa trời đất vận hành, cương điều hòa 
tự nhiên tiến mà thúc đẩy, dẫn xuất ra đạo của thần, dẫn dắt đức, 
không dân dắt hình. Thiên tâm dùng Đức không dùng hình, là 
nguyên tắc chính trị, đem đến tiêu chuẩn đề biện việc nên làm 
hoặc nên ky. Đại khái đó là một bản chỉ của thuật trach cát. 
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"Lịch lệ" nói rằng: "Vương nhật: Xuân Dần, Ha Ti, Thu 
Thân, Đông Hợi (nay đổi là Quan nhật)-Quan nhật: Xuân Mão, 
Hạ Ngọ, Thu Dậu, Đông Tý (nay đổi là Vương nhật)-Tương mật: 
Xuân Tị, Hạ Thân, Thu Hợi, Đông Dần-Dân nhật: Xuân Ngọ, 
Hạ Dậu, Thu Tý Đông Mão-Thủ nhật: Xuân Dậu, Hạ Tý, Thu 
Mão, Đông Ngọ". 

Tào Chấn Khuê nói rằng: "- Vương nhật là thời chính vương 
của bốn mùa, là vị trí tứ chính, tượng Đế vượng, vì vậy được về 
chính trị vậy. 

- Quan nhật là thời bốn mùa Lâm quan, tượng chư hầu 

- Tương nhật là bốn mùa chỗ ngày quan sinh, thời của tương 
khí, tượng tể tướng. 

- Dân nhật là thần bốn mùa Tử, Tuyệt, tượng cho thứ dân. 

- Thủ nhật là thời bốn mùa Thai, Tuyệt, vô khí, có thể tự cố 
thủ, chờ đợi tướng đến. 

Đều dùng nghĩa đó lấy làm tên vậy". 

Xét như thế đem Xuân Hạ Thu Đông dùng lệnh tỉnh, vượng 
tướng lấy làm thời cát. Ngày Vương là ngày thiên tử dùng. 
Quan nhật là chỗ ngày của thần ở dưới dùng. Thủ thuật là chỗ 
ngày mà thần dùng để đóng kín biên giới. Tương nhật, chỗ ngày 
thần cận quý dùng để tiếp cận người sang. Dân nhật là ngày 
bách tính dùng. Ngoài năm ngày đó, lịch gia lại lấy Mùi Tuất 
Sửu Thìn là thứ tự bốn ngày tù ngục; Thân Hợi Tị Dần là thứ tư 
bốn ngày lệ (lệ thuộc, nô lệ ND) Dậu Tý Mão Ngọ là thứ tự bốn 
ngày nhà lao (nhà tù); Tuất Sửu Thìn Mùi là thứ tự bốn ngày tử 
biệt; Hợi Dần Ti Thân là thứ tự bốn ngày phục tội; Tý Mão Ngọ 
Dậu là thứ tự bốn ngày đại bại; lại nói rằng không nêu ra ngày 
Sửu Thìn Mùi Tuất là thứ tự bốn ngày tội hình, lại nói rằng 
ngày hình ngục. Đại để ngày ngục là thứ tự của bốn thời nộ. 
Ngoài ra gộp với thời hưu, tù, tử nói mà thôi. Người sau lấy 
Vương, Quan, Thủ, Tương, Dân nhật có cát mà không có hung, 
mà chưa khắp cả mười hai thời vây, thế là nhất nhất chia ra mà 
phân biệt mà đặt tên, lại ắt sẽ không thể chính xác vậy. Thế là 


- 
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xuất hiện trùng lặp, lộn xộn, lộn ngược lai mà không thể tin cậy 
được. Như vậy thần sát tuy tăng thêm bày loại mà riêng không 
có chỗ thích hợp, chỉ có một lệ ky dùng, mà chỉ còn định năm 
thời mà dư ra đều không thể dùng được, hà tất cần nhiều thuyết 
nói hay để mê hoặc đời đâu. Nay xóa bỏ đi hết. 

Đến ngày Vương hướng vào là Dần TỊ Thân Hợi. 


Quan nhật hướng vào là Mão Ngọ Dậu Tý, người sau đem 
hai chỗ đó đổi vị trí đại thể lấy Dần là Xuân lộc, Lâm quan, mà 
Mão là Xuân mộc, Đế vượng vậy. Như vậy tìm cặn kẽ ra lý của 
nó, không bằng thuyết cổ là hơn. 


Đại để Dần là Lâm quan dương mộc, Mão là Lâm quan âm 
mộc, tính của ngũ hành, Lâm quan cát ở Đế vượng, lấy cho 
đúng nó vậy. Quân dùng dương, mà thần dùng âm, lại là đạo 
Dịch vậy. Đế cư đế vị, quan cư quan vị, đều là Lâm quan vậy, 
bất tất đế dùng Đế vượng quan dùng Lâm quan như vậy sau 
mới được. Còn khiếu âm dương đổi vị trí truyền như thế là sai 
lầm. Đến chưng Xuân Thìn, Hạ Mùi, Thu Tuất, Đông Sửu, bốn 
thứ tự của thổ thần đương vượng vậy, vì thế gọi là Thủ nhật. 
Thủ là thần dùng đóng kín biên cương. Xuân, Ti, Hạ Thân, Thu 
Hợi, Đông Dần, bốn thứ tự của tướng khí thời tự Thiên tử! trở 
xuống vương, hầu, khanh, tướng thông dụng là thời cát vậy. 
Xuân mộc vượng mà sinh hỏa, thời Ngọ là chính thời lệnh. Hạ 
thổ vượng mà sinh kim, thời Dậu là chính thời lệnh. Tương nên 
lấy Ngọ, Dậu, Tý, Mão. Còn như lấy Ngọ Dậu Tý Mão là Dân 
nhật mới không gọi là Tương là cớ sao vậy? Ti dương hỏa, dương 
thổ vậy, Thân dương kim, Hợi dương thủy, Dần dương mộc vậy, 
vì vậy là tương; Ngọ âm hỏa, âm thổ vậy. Tương ư là tướng vậy, 
là chỗ sinh của vượng, vốn đã di nhiên. Ti có kim, Thân có thủy, 
Hợi có mộc, Dần có hỏa, không chuyên một hành, cát hung của 
nó chưa định vậy. Sách nói rằng: "Duy cát hung không lạm 
quyền, Lại người; duy có thời giáng Lai-Lường (tốt lành), tai đức", 
Cát hung ấy chưa định, chính cũng tương tự với phú quý. Dùng 


! Nguyên lý: thiên tý vậy 
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ngày đó, theo thuận với đạo trời vậy mà để khuyên bảo ó tâm 
của người vậy. Nếu như Ngọ Dậu Tý Mão thời chuyên hỏa, 
chuyên kim, chuyên thủy, chuyên mộc là thực là bốn thứ tự 
đương thời lệnh, cát há chẳng lớn ở đó, vì thế là Dân nhật. Dân 
được toàn cát thì Vương, Quan, Tương, Thủ cũng đều được toàn 
cát vậy. Thế mà Tào Chấn Khuê lấy thời Tử Tuyệt của bốn thứ 
mùa là tượng của thứ dân hết sức vô lý. Tâm người mà ác, tuy 
Kiệt, Trụ, Đạo Chích vị tất đã muốn tử tuyệt cho thứ dân vậy. 
Còn những người thường sinh sôi, thịnh vượng như thế mới gọi 
là thường dân. Tuy một ngày, một đêm vạn lần sinh, vạn lần tử 
mà suốt từ cổ xưa vẫn không tử tuyệt vậy; chính là thường dân 
được yên, có phải là tượng Tử nguyệt chăng! Chỗ đó hoang 
đường, sai lầm đến thế. 

Lại xét "Lịch lệ" lấy Xuân Dậu, Hạ Tý, Thu Mão, Đông Ngọ 
là Thủ nhật; lấy Xuân Thìn, Hạ Mùi, Thu Tuất, Đông Sửu là 
ngày Lao Thiệu Thái Cù làm "Lịch thần nguyên thủy" bảo là 
Thủ với Lao hai chữ gần giống nhau, mà còn thay đổi sai lầm, 
thời cát hung tất cả đều do loại mà hội tụ, còn với nghĩa ngũ 
thắng thì vừa đúng phù hợp. Rất có lý, nay theo thế. 

Thích ý 

Vương nhật, Quan nhật, Tương nhật, Dân nhật, Thủ nhật, 
đều là thời cát ở trong tháng dùng để làm việc. Ngày đó nên ra 
mệnh lệnh cho tướng, đóng kín biên cương, lên quan nhận chức, 
lâm chính sự, thân dân. 

Vương nhật chỉ ra mùa Xuân ngày Mão, Hạ Ngọ, Thu Dậu, 
Đông Tý (sau cải và Vương nhật) đều là thời bốn mùa đương 
vượng. - 

Quan nhật chỉ ra mùa Xuân ngày Mão, Hạ Ngọ, Thu Dậu, 
Đông Tý (sau cải là Vượng nhật) đều là thời bốn mùa Lâm quan. 

Tương nhật là Xuân Ті, Hạ Thân, Thu Hợi, Đông Dần; đều 
là thời sinh ra chính thời lệnh của bốn mùa. 

Ba trường hợp ở trên đều là tượng cực vượng, nên từ thiên 
tử, đến vương hầu, bách quan đều thông dụng. 
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Thủ nhật là Xuân Thin, Hạ Mùi, Thu Tuất, Đông Sửu đều 
là bốn mùa thổ thần đương vượng, vì vậy, thần tông giữ nên 
đóng kín biên cương. 

Dân nhật là Xuân Ngọ, Hạ Dậu, Thu Tý, Đông Mão; ấy là 
thời chính hội chỗ sinh ra bốn mùa. Nhưng không giống với ngày 
Tương. Ngày tương là dương. Dân nhật là âm, tượng thần là 
dương mà dân là âm. Mà còn Ngọ Dậu Tý Mão là chuyên hỏa, 
chuyên kim, chuyên thủy, chuyên mộc; là chính thời lệnh thực của 
bốn mùa, là cát lớn hơn hết; vì thế mới lấy là Dân nhật. Cho nên 
dân được toàn cát, thời thiên tử bách quan cũng được toàn cát. 


Tào Chấn Khuê lấy thời Tử Tuyệt của bốn mùa là tượng cho 
thứ dân, hết sức vô nghĩa lý. 

Gợi ý 

Tác giả lấy Dân nhật xem tạo ra là cái thực đương thời lệnh 
của bốn mùa, tối cát, tối thiện cho là dân được toàn cát, thời 
thiên tử, trăm quan đều được toàn cát, bởi có trước an vui đến 
"quan vi khinh, dân vi trọng" của phong tục còn để lại tư tưởng 
lấy dân làm gốc, cao xa đối với hạng Tào Chấn Khuê. Tuy nhiên 
như thế đó là tư tưởng của đẳng cấp phong kiến vẫn không thể 
tránh khỏi. Thời đại khiến cho như vậy. 
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TÚ KÍCH 


дЫ, 


9 


"Thóng thu" nói ràng; "Tú kích: Xuán Tuất. Hạ Sửu. Thu 
Thìn Đông Mùi. Ngày này ky việc quân". 


"Khảo nguyên" nói rằng: "Tứ kích là chỗ bốn mùa xung với 
thời Mộ vậy". Như Xuân, nguyệt kiến là Dần, Mão, Thìn; Thìn với 
Tuất xung nhau vì vậy Tuất là Tứ kích. Ngoài ra phỏng theo thế. 

Xét bốn quí lấy thổ vượng là Thủ thuật, Tứ kích xung vó1 пб 


vậy. Xuân thổ vượng ở Thìn, mà Tuất kích vậy. Hạ thổ vượng ở 
Mùi mà Sửu kích vậy, Thu, Đông cũng như thế, vì vậy nói rằng 


a 


ngày đó ky các việc xuất quân, phòng bị bờ cõi. 


Thích ý 


Tứ kích chính là thời đối xung với ngày thổ vượng trong bốn 
quí. Cụ thể là Xuân Tuất, Hạ Sửu, Thu Thìn, Đông Mùi. Ngày 
đó ky xuất quân. 
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hóng là sát 
nhận tiần en 


Biêng tại Thìn, nghịch 


thần trong 
a 


à thời phá bại mộ khë 
ư thời lệnh tháng Dần, 


391 


Ngọ, Tuất; hóa khó tại Tuất, Thìn có thể xung bại vậy. Tháng Hợi 
Mão Mùi; mộc mộ tại Mùi, Sửu có thể xung bại vậy. Tháng Tị 
Dậu Sửu; kim mộ tại Sửu, Mùi có thể xung bại vậy. Tháng Thân 
Tý Thìn; thủy mộ tại Thìn, Tuất có thể xung bại vậy. 

Nay lịch gia, truyền cùng Cửu Крат, Cửu tiêu cùng vận 
hành là không phải. Đại thể chỗ truyền có lầm lẫn; ghi nhớ tuế 
lịch cũng chỉ là nghịch hành bốn quí. 


Thích ý 

Cửu không là thời đối xung với tam hợp ngũ hành mộ khố. 
Khố bị xung kích thời phá bại nên Cửu không là sát thần trong 
tháng. Ngày đó ky tu tạo kho hàng, xuất nhập tiền hàng. 
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"Quảng thánh lịch" nói rằng: Ngũ mộ, thời tứ vượng của Mó 
vậy. Ngày này ky xây dựng, động thổ, làm lễ cưới, xuất quân. 


"Lịch lệ" nói rằng: "Ngũ mộ, tháng giêng, tháng hai: Ất mùi; 
tháng tư tháng năm: Bính tuất; tháng Бау, tháng tám; Tân йи, 
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tháng mười, tháng mười một: Nhâm thin, tháng tứ quí Màu 
thìn vậy". 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Ngũ mô, ngũ hành vượng, can t ự 
lâm vào thời Mộ vậy. 

Thập can, thượng cho thân thể, nếu xây dựng động thổ, tựa 
hồ lâm vào vị trí vô khí vậy. Lại lấy can làm thượng, nếu là việc 
làm lễ cưới thời như tự lâm vào vị trí tử khí vậy. Lại lấy can là 
ta, nếu xuất quân chinh phạt, thời tự lâm vào đất Tủ, Mộ vậy. 
Vì thế ky Giả như tháng giêng, tháng hai mộc vượng mộc Mộ ở 
Mùi, lại thêm Ất Mùi là tự lâm vào thời mộ vậy. Ngoài ra phỏng 
theo thế. 


Thích ý 

Ngũ mộ là ngũ hành can vượng tự lâm vào thời Mộ, ví như: 
tháng giêng, tháng hai mộc vượng, mộc Mộ tại Mùi. Nếu Ất 
(mộc) thêm vào Mùi, chính là tự lâm vào thời Mộ. Bởi vì thập 
can là tượng thân thể, tượng trưng cho trượng phu và tự mình, 
lâm vào Mộ thời không cát; cho nên ngày này ky: tu tạo, làm lễ 
cưới, xuất quân. 
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ТО HAO-TÚ p HÉ-TÚ кү. 
BÁT LONG-THẤT ĐIỂU. 


TỨ CÙNG 
CỬU HỒ-LỤC xÀ 


"Lich 1ë" nói ràng: Xuán: Nhám ty, Ha: Ất mão, Thu: Mậu 
ngọ, Đông: Tân dậu. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Vật cùng nhau phân ra, tất tån mạn 
vậy. Đến hết tận vậy. Ây là số âm dương hết tận mà cùng nhau 
phân ra vậy. Lai can được lâm vào nghỉ ngơi vì vậy gọi là Hao. 


"Khảo nguyên" nói rằng: Ngày Tứ Hao vốn là can nghỉ, chi 
cũng nghỉ vậy. Xuân: Nhâm tý, can chi đều thủy. Hạ: Ất mào, 
can chi đều mộc, Thu: Mậu ngo, can thổ mà chi hỏa. Đông: Tân 
dâu, can chi đều kim. 

"Đổng nguyên kinh" nói rằng: "Hỏa không khắc kim" làm 
sao thổ vượng sinh kim mà hỏa cũng sinh kim vậy sao? Đại để 
Xuân mộc vượng thì thủy hao, Hạ hỏa vượng thời mộc hao, Thu 
kim vượng thời hỏa, thổ hao, Đông thủy vượng thời kim hao, vì 
vậy bảo rằng Tứ hao. 

"Quảng thánh lịch" nói rằng: Tứ phế là thời bốn mùa suy 
yếu tàn tạ vậy. Ngày này ky xuất quân chinh phạt, làm nhà, 
đón dâu, cắt đất, ban cho tước quan, nạp tài, khai trương. 

"Lịch lệ" nói rằng: Xuân: Canh thân, Tân dậu, Hạ: Nhâm 
tý, Quý hợi Thu: Giáp dần, Ất Mão. Đông: Bính ngọ, Đinh tị. 

"Bồng doanh kinh" nói rằng: Tứ phế là ngũ hành vô khí, 
thời phúc đức không lâm. Trăm việc ky dùng. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Tứ phế, can chi đều tuyệt vậy. Giả 
như thời lệnh, Canh thân, Tân dậu tuyệt ở xuân: Dần Mão Thìn 
vậy chúng phỏng theo như thế. 

"Thần sát khởi lệ" nói rằng: Tứ ky-Xuân: Giáp tý-Hạ: Bính 
tý. Thu: Canh tý. Đông: Nhâm tý hợp ngày Tứ cùng tức là Bát 
long, Thất điểu, Cửu hổ, Lục xà. 

"Tổng yếu lịch" nói rằng: Tứ cùng-bảo Hợi là thời âm tuyệt 
đem vượng can bốn mùa lâm vào, vì vậy nói là Tứ cùng. Chỗ 
ngày nó trực không thể đi xa, chỉnh phạt, xuất nộp tài vật. 

"Lịch lệ" nói rằng: Xuân: Ất hợi, На: Đinh Бої, Thu: Tân hợi, 
Đông: Quý hợi. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Hợi địa chỉ, chẳng phải là thời ở vị 
trí cực âm, bốn mùa lấy âm can phối vào, vì thế gọi là Tứ cùng. 
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"Tổng yếu lịch" nói rằng: Bát long, Thất mã, Cửu hó, Lục xà 
các ngày đó không thể nghênh hôn, làm lễ cưới. 

"Lịch lệ" nói rằng: Xuân: Giáp tý, Ât hợi là Bát long. Hạ: 
Bính tý, Đinh hợi là Thất mã. Thu: Canh tý, Tân hợi là Cửu hổ. 
Đông: Nhâm tý, Quý hợi là Lục xà. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Hợi, âm khí đến cực; Tý, dương 
khí sơ sinh. Ấy là thời âm dương khí tuyệt, rơi rụng tàn tạ vậy. 
Thập can tượng phu, mười hai chi tượng phụ, nói là lấy vượng 
can bốn mùa phối cho Hợi, Tý; ấy là phu vượng mà phụ tuyệt, 
còn ta lâm vào tuyệt địa, vì vậy phải dùng ky. 

"Khảo nguyên" nói rằng: Giáp, Ât mộc phương Đông, là 
Thanh long, thành số của nó là 8. Bính, Đinh hỏa phương Nam 
là Chu tước thành số của nó là 7. Canh, Tân phương Tây, kim 
là Bạch hổ, thành số của nó là 9. Nhâm, Quý thủy phương Bắc 
là Quy xà, thành số của nó là 61. Vì thế mỗi cái nhân thế lấy 
làm tên. 

Xét ngày Tứ hao can chi đều là khí hưu vậy 

Ngày Tứ phế can chi đều là tử khí 

Ngày Tứ kị lấy bản thời lệnh của dương can gia vào thời đầu 
ngày Tứ cùng lấy bản thời lệnh của âm can gia vào thời đuôi. 

Hưu, tử vốn đã là thời chẳng cát rồi, bản thời lệnh dương 
can gia Tý, bản thời lệnh âm can gia Hợi, há cũng hung sao? 
Xin nói rằng: đạo Dịch. Thiên đức không thể là đầu, nay lấy 
dương can mà lại đóng ở thời đuôi, ấy là thành vậy. Tất cả đều 
lấy chỗ cực vượng mà thành hung, không phải nghĩa suy rụng 
tàn tạ vậy. Cho đến nghĩa của Bát long, Thất điểu, Cửu hổ, Lục 
xà cũng vốn như thế. Đại thể Xuân Giáp tý, Ất hợi là hợp, thời 
là dương can của Xuân đóng vào chỗ đầu; âm can của Xuân 
đóng vào chỗ đuôi, toàn bộ đầy đủ không sót gì rồi. Vì vậy nói là 
Bát long, Bát là số của mùa Xuân, long là con vật của mùa 
Xuâu giống như số của mùa Xuân toàn cát đã tận, tại đây rồi. 


"Dịch" nói rằng: "Nhà nào tích thiện tất có dư phúc". Thiên địa 


! Số của Bát long, Thất điểu, Cửu hổ, Lục xà nguyên từ Hà đồ sinh ra. Xem ở nguyên 
bản điều nói về Hà đồ. 
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tuần hoàn không cùng, vạn hóa ngày một mới, tất cả đều do khí 
đầy tràn, hư mà xuất ra. Không dư chút nào, không phải đạo 
trời, vì vậy phải ky. 


Thích ý 


Xuân: Nhâm tý, Hạ: Át mão, Thu: Mậu ngo, Đông: Tân dậu 
gọi là Tứ hao. Mùa đó, can chi ngũ hành đều đương lâm vào 
trạng thái nghỉ ngơi. Như Xuân Nhâm tý là thủy, trời Xuân mộc 
vượng, mộc vượng thời thủy hao. Các trường hợp khác cũng vậy. 
Vì thế gọi là Tứ hao. 


Xuân: Canh thân, Tân dậu; Hạ: Nhâm tý, Quý hợi, Thu: 
Giáp dần Ất mão; Đông: Bính ngo, Đinh tị gọi là Tứ phế. Mùa đó 
can chi ngũ hành đều lâm vào trạng thái Tử Tuyệt. Như Canh 
thân, Tân dậu tuyệt ở Xuân Dần Mão Thìn. 

Xuân: Giáp tý, Hạ: Bính tý, Thu: Canh tý, Đông: Nhâm tý gọi 
là Tứ ky, do bản thời lệnh dương can gia vào thời đầu mà được. 

Xuân: Ất hợi, Hạ: Đinh hợi, Thu: Tân hợi, Đông: Quý hợi gọi 
là Tứ cùng, do bản thời lệnh âm can gia vào thời đuôi mà được. 

Tứ ky, Tứ cùng hợp lại mà khởi: Xuân, Giáp tý, Ât hợi gọi là 
Bát long; Hạ: Bính tý, Đinh hợi gọi là Thất điểu; Thu: Canh tý, 
Tân hợi gọi là Cửu hổ; Đông: Nhâm tý, Quý hợi gọi là Lục xà. 
Thứ tự mấy con số đó và tên các con thú là căn cứ vào На đồ lấy 
tới chỗ thuộc bốn phương các con thú mà dùng. Nhân vì chúng 
đều cực vượng, không cuộc sống dư chút nào, vì thế không cát, 
trăm việc đều ky dùng. 

Gợi ý 

Tử kích, Cửu không, Ngũ mộ, Tứ hao, Tứ phế, Tứ ky, Tứ 
cùng, các loại đó đều do ngũ hành vượng tướng hưu tù mà lại. 
Chỗ dùng ‚У vốn đã không thể không bàn luận, vấn đề ở chỗ 
ngày ky số hung thần đó, nghiên cứu thấy ít nhiều xuất ra từ sự 
thực khách quan, cũng có ít nhiều sinh ra từ yếu tố tâm lý, cần 
được nghiên cứu thực chất. Рау lại qui kết đến chúng ta lại đề 
ra đến vấn đề căn bản. Người xưa đối với việc qui nạp ngũ hành 
cực kỳ suy diễn là không khoa học? 
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СОО KHẢM-CỬU TIÊU 


"Quảng thánh lịch" nói rằng: "Cửu khẩm là sát thần trong 
tháng. Ngày đó ky đi thuyền qua sông, tu bổ đê điều xây tường 
bao quanh nhà, lợp nhà, cất nóc". 

"Lịch lệ" nói rằng: "Cửu Крат đó, tháng giêng tại Thìn, 
nghịch hành tứ quí. Tháng năm tại Mão, nghịch hành tứ trọng; 
tháng chín tại Dần, nghịch hành tứ mạnh. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: "Khåm đó, hãm vậy, hiểm vậy, 
không yên ón vậy, nghĩa là cũng giống Cửu tiêu. 

"Quảng thánh lịch" nói rằng: Cửu tiêu là sát thần trong 
tháng. Ngày đó ky luyện lò đúc đồ, trồng trọt, tu bổ vườn tược. 

"Lịch lệ" nói rằng: Cửu khẩm, Cửu tiêu là sát thần trong 
tháng ngược với đạo trời đất vật. Giả như tháng giêng, hai, ba, 
tư là tháng đầu năm ở vị trí phương Đông, đương lấy mạnh thời 
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để sinh vạn vật nay lại thấy Thìn là quý thời để thu sát vạn vật, 
đó là nghịch vậy. Tháng năm, sáu, bảy, tám là tháng giữa năm, 
nay tuy dùng trọng thời để thành thục vạn vật. Song le đầu 
năm không thể cùng sinh ở đó, há có thể thành thục được sao. 
Tháng chín, mười, mười một, chạp là cuối năm, là mùa vạn vật 
thu tàng, nay muốn lấy thời mạnh để sinh dục vạn vật, há có 
được sự sinh dục vậy saol Ấy là nghịch đạo trời đất vạn vật 
không thể có thể thành tựu được. 


Xét Dần, Ngọ, Tuất là tháng hỏa đi ngược Thìn, Mão, Dần, 
Hợi, Mão, Mùi là tháng mộc, lại nghịch hành Sửu, Tý, Hợi, 
Thân, Tý, Thìn là tháng thủy lại nghịch hành Tuất, Dậu, Thân; 
Ті, Dậu, Sửu là tháng kim lại nghịch hành Mùi, Ngọ, Ti. Ноа 
nghịch hành đến mộc thời lửa cháy tràn lan cả, mộc nghịch 
hành đến thủy thời mộc sa vào chìm đắm quá mức thủy nghịch 
đến kim thời thủy hay kích bác quyết liệt, kim nghịch đến hỏa 
thời kim bị nung chảy đến tiêu tan. Vì vậy gọi là Cửu Крат, gọi 
là Cửu tiêu. Như vậy, theo thủy hỏa lấy để đặt hai tên gọi đó, vì 
thế lịch gia chỉ ky các việc đi thuyền qua sông, luyện đúc, trồng 
trọt; nghĩa cho là không hại lớn, nay theo như thế. 

Thích ý 

Cửu Крат, Cửu tiêu là sát thần trong tháng. Ó Dần, Ngọ, 
Tuất là ba tháng hóa thì chúng ở Thìn, Mão, Dần. Ba tháng mộc 
Hợi, Mão, Mùi thì chúng ở tại Sửu, Ti, Dậu. Ba tháng thủy 
Thân, Tý, Thìn thì chúng ở tại Tuất, Dậu, Thân. Ba tháng kim 
Ti, Dậu, Sửu thì chúng ở Mùi, Ngọ, Ti đều là nghịch hành. Hóa 
nghịch đến mộc thời thành tai, mộc nghịch đến thủy thời chìm 
đắm, thủy nghịch đến kim thời chống chọi, kim nghịch đến hỏa 
thời bị nấu tiêu tan, cho nên gọi là Cửu khẩm, Cửu tiêu. Ngày 
đó kị các việc đi thuyền qua sông, luyện đúc, trồng trọt. 

Gợi ý 

Nghịch hành thời không hợp với đạo của trời đất, vạn vật 
nuôi nấng, chửa đẻ, sinh trưởng. Cho nên ngày đó ky trồng trọt, 
lại nhân ngày đó hóa nghịch về mộc thành tai, mộc nghịch về 
thủy thời chìm đắm, kim nghịch về hỏa thời bị nấu tiêu tan, cho 
nên lại kị luyện đúc, lợp nhà, đi sông nước. 
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Tào Chấn Khuê nói rằng: Ngũ hu là thời bốn mùa đều gặp 
tuyệt. Vật tuyệt thời phối vào bị tổn hại, trong đó hư mà không 
thực, vì thế gọi là hư. Như Xuân mộc vượng, Ti Dậu Sửu là kim 
tuyệt vậy. Hạ hóa vượng thời thủy Thân Tý Thìn tuyệt. Thu 
kim vượng, mộc Hợi, Mão Mùi tuyệt Đông thủy vượng, hỏa Dần 
Ngọ Tuất tuyệt vậy. 2 

Thích y 

Ngũ hư là ngũ hành tại bốn mùa gặp thời tuyệt. Như tiết 
Xuân mộc vượng, kim tuyệt, cho nên lấy TỊ, Dậu, Sửu là kim 
làm Ngũ hư của mùa Xuân. Vật tuyệt thời tổn hại mục nát, mục 
nát thời hư, cho nên gọi là hư. Ngày đó kị kinh doanh cùng các 
việc xuất tiền của. 

Gợi ý 

Kham, Tiêu tượng trưng thủy hỏa thành tai, cho nên Кі làm 
việc có liên quan với thủy hỏa. Ý hao tuyệt vị ngấm vào hao, cho 
nên kị không, xuất tiền của. Chúng ta phát hiện ở chỗ đó, thuật 
trạch cát rõ ràng lấy ngũ hành suy diễn. Tóm lại giống triết học 
chính trị của nước, sinh hoạt triết học có quan hệ chặt chẽ để 
mọi người đạt được nguyệt vọng hướng đến bình yên, thuật toại, 
phát đạt, thành công, thậm chí có thời cơ bản phân không rành 
mạch ai là chủ ai là thứ. 
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BÁT PHONG-XÚC THÚY LONG 


"Khu yếu lịch" nói rằng: Hàm trì, Chiêu diêu, Bát phong, 
Xúc thủy long, trực ở ngày nào ky đi truyền, đi qua sông, lội 
giang hà. 

"Lịch lệ" nói rằng: Bát phong: Xuân: Đinh sửu, Kỷ dâu’, На: 
Giáp thân, Giap thin. Thu: Tan mui binh mùi. Đông: Giáp 
tuất, Giáp dần. Xúc thủy long: Bính tý, Quý sửu, Quý mùi. 


"Ку даи ứng làm Đinh tị 
2 Tân mùi ứng làm Đinh бої 
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Tào Chấn Khuê nói rằng: Bát phong là gió của bát tiết, bát 
quái. Mọi cái đều lấy bốn ngôi vị sau kiến một thời là bốn ngôi 
vị của phong, đem tam hợp thời trước đó là thứ bậc của tiết 
phong Như Lập Hạ, kiến TỊ lấy Thìn là hợp với Hạ phong, Thân 
là tam hợp trước Thìn là Hạ chí phong vậy. Giả sử như thời 
lệnh Lập Xuân, kiến Dần, lấy Sửu ở trước kiến là chính phong, 
đem Kỷ phối vào, dùng Kỷ thổ là đất trước Trường sinh vậy. 
Lập Hạ, kiến Tị lấy Thìn là chính phong, Thân là bàng phong, 
đều đem Giáp phối vào, sau Lập Hạ thế gió cực nhẹ, vì vậy phối 
với Giáp để sinh vậy. Lập Thu, kiến Thân, lấy Mùi là chính 
phong mà không dùng bàng phong, bảo rằng Thu phong dễ sát 
và không có tính dưỡng dục, đem Tân phối vào, dùng tượng của 
Kim phong, lại đem Đinh phối vào để cho còn cái khí ôn hòa. 
Lập Đông, Kiến Hợi, lấy Tuất là chính phong, Dần là bàng 
phong, đều đem Giáp phối vào, lấy phong minh (kêu, hót) của 
mùa Đông, thế nó cực lớn, phối với Giáp mộc để lấy sinh phong 
cùng chung với bát tiết, vì thế gọi là Bát phong. 

Xúc thủy long-Xúc là phạm vào, lòng là vật ở dưới nước; 
Nhâm Quý, Hợi, Tý đều là thủy. Có thể cùng với thủy tương 
thắng hỏa, thổ vậy. Hỏa ở trên là Bính, thổ đóng ở dưới là thời 
tứ quí, chính là chính vị của long. Chỗ Nhâm thủy đóng ở Tuất 
Hợi là ngôi vị của Càn là trời, có tượng long ở đó, vì thế duy còn 
Bính tý, Quý mùi, Quý sửu là ngày Xúc thủy long. 

Theo "Linh khu kinh" nói rằng: 11а trời, 2 là đất, 3 là người, 
4 lä thời, 5 là âm, 6 là luật, 7 là tỉnh, 8 là phong, 9 là dà. Lại nói 
rằng: Ngày Đông chí, Thái nhất đứng ở thời kỳ nấp kín, gió theo 
từ phương Nam đến là hư phong, giặc làm tổn thương người. 
Ngày Lập Xuân gió theo từ phương Tây đến, vạn dân lại đều ở 
trong hư phong. 

Từ đó quan sát, nghĩa của Bát phong gốc của chúng đều 
như thế chăng Xuân: Đinh sửu, Đinh tị-Hạ: Giáp thân, Giáp 
thìn-Thu: Đinh mùi, Đinh hợi-Đông giáp tuất, Giáp dần. Ti Sửu 
ở Xuân, tức Ngũ hư Ti Dậu Sửu mà nó đi đến Dậu là chính vị. 
Thân Thìn ở Hạ, tức Ngũ hư Thân Tý Thìn mà nó di tới Tý là 
chính vị. Thu, Đông có thể suy ra được. Đại để chính phong còn 


404 


có thế, mà tà phong lai càng hung. Nó lấy Dinh Giáp mộc làm 
phong, phong lại xuất ra ở hỏa. 


Xúc thủy long đó thủy lại chặt nhật. Long là loài đứng đầu 
thủy tộc. Tý là thủy cung, Quý tức Tý vậy. Can là thủy mà chi 
lại chặt can. Với chi là thủy mà can lại là chỗ bị chi chặt, tất cả 
đều do phạm vào trong thủy của long vậy. Chiêu diêu tức Lục 
nghi, Lục nghi tức Thiên cương, âm kiến xung nhau. Hàm trì là 
đất ngũ hành tắm gội. Déu xem đồ hình trước, vì thế không rõ. 
Xúc thủy long, bất luận, trong cả bốn mùa đều phải kị ba ngày 
ấy, vì thế không có đồ hình, bơi lội ở sông nước đều phải kị, vì 
vậy mà bắt chước mà đặt ra. Mà Hàm Trì, Chiêu diêu không 
hiểm thấy trùng, riêng sắp bầy một nghĩa như vậy 


Thích ý 

Bát phong chỉ Xuân là ngày Đinh sửu, Đinh tị. Hạ: Giáp 
thân, Giáp thìn-Thu Định mùi, Đinh hợi-Đông: Giáp tuất, Giáp 
dần Bát phong dùng loại nghĩa với Ngũ hư, tức Ngũ hư tam 
hợp cục mà đi tới chỗ chính vị của nó. Như Xuân Tị Sửu, chính 
là Ngũ hư Tị Dậu Sửu mà đi đến chính vị Dậu của nó. Hạ: 
Thân Thìn chính là Ngũ hư Thân Tý Thìn mà đi đến chính vị 
Tý của nó, Thu, Đông cũng như vậy. Bát phong mà tà, có thể 
biết là nó hung. 


Xúc thủy long chỉ ngày Bính tý, Quý sửu, Quý mùi. Ở đây 
trời trên thực tế là thủy đúng phạt ngày. Hoặc là can là thủy 
mà là chỗ chi phạt, hoặc là chi là thủy mà phạt can. Long là đứa 
đứng đầu thủy tộc, bất luận là phạt thủy hoặc là chỗ thủy phạt, 
đều có xúc phạm vào thủy của long, cho nên gọi là Xúc thủy 
long, vì thế ngày Bát phong, Xúc thủy long kị đi thuyền, đi qua 
sông, bơi lội ở sông. 

Gợi ý 

Cổ đại bởi vì sinh sản lực cùng với khoa học. kỹ thuật bi chế 
ước phát triển, đường thủy hiểm ác; do thế có cái lý về Bát 
phong, Xúc thủy long tuy khả nghi, mà kỳ tình thời có thể 
thông cảm. 
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BẢO-NGHĨA-CHẾ-CHUYÊN-PHẬT NHẬT 


" nói rằng: Tử (con) sinh mẫu (mẹ) gọi là 
g đắc gọi là Chuyên. 
Tử thắng mẫu gọi là Khốn. Рет chế 
¡ cực. Lấy chuyên theo việc mà có 


"Hoài Nam Tử c 
Nghĩa Mẫu sinh tử gọi là Bảo. Tử mẫu tươn 


Mẫu thắng tử gọi là Chế. 
kích sát, thắng mà không tớ 
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công. Lấy nghĩa làm láy lập danh mà không bi sa doa. Lấy bao 
mà nuôi đưỡng, vạn vật phồn thịnh: Lấy khốn mà khởi sự thời 
phá diệt, tử vong. 

"Độn Giáp kinh" nói rằng: Ngày Bảo là can sinh chi-Ngày 
Nghĩa là chi sinh can. Ngày Chế là can khắc chi, ngày này lợi 
hành quân. Ngày Phạt chi khắc thời can, ngày này kị đánh dẹp, 
chỉnh phạt, xuất quân, cướp đất. Ngày Chuyên can chi ngũ 
hành tương đồng. ngày này kị xuất quân. 


"Lịch lệ" nói rằng: Ngày Bảo: Đinh mùi, Định sửu, Bính 
tuất, Giáp ngọ, Canh tý, Nhâm dần, Quý mão, Ất и, Mậu thân, 
Kỷ dậu, Tân hợi, Bính thìn. 


Ngày Nghĩa: Giáp tý, Bình dần, Đinh mão, Kỷ tị, Tân mùi, 
Nhâm thân, Quý dậu, Ất hợi, Canh thìn, Tân sửu, Canh tuất, 
Mậu ngo. 


Ngày Chế: Ất sửu, Giáp tuất, Nhâm ngọ, Mậu tý, Canh dần, 
Tân mão, Quý tị, Ất mùi, Bính thân, Đinh dậu, Kỷ hợi, Giáp thìn. 


Ngày Phạt: Canh ngọ, Tân tị, Bính tý. Mậu dần, Kỷ mão, 
Quí mùi, Quý sửu, Giáp thân, Ất dậu, Kỷ hợi, Nhâm thìn, 
Nhâm tuất. 


Ngày Chuyên: Giáp dần, Ất mão, Đinh и, Bính ngo, Canh 
thân, Tân dậu, Quý hợi, Nhâm tý, Mậu thìn, Mậu tuất, Kỷ sửu, 
Kỷ mùi. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Can sinh chi đó là được thiên thời. 
Chi sinh can được địa lợi đấy. Can khắc chi được nhân hòa, ta có 
thể chế kẻ khác được. Vì thế can là trời, là ta; chi là đất, là kẻ 
khác. Ngày Phat, kẻ kia khắc ta. Can là tôn (quí), là ta chi là ti 
là kẻ kia, ấy là ti phạt vào tôn, kẻ khác với ta cùng đức, thế hai 
bên tương địch, bất phân thắng phụ (bại) vì vậy kị xuất quân. 

"Khảo nguyên" nói rằng: Ngày Chuyên cũng có tên là Hòa 
nhật. 

Theo "Hoài Nam Tử" lấy ngày Chuyên là cát, bảo là lấy 
Chuyên dùng làm việc thời có công; mà " Độn Giáp" thời lấy 
ngày Chuyên là hung. Nay xét chỗ ky của ngày Chuyên, chỉ tại 
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hành quân, tự nó vốn đã ứng theo "Hoài Nam", dem góp vào 
ngày cát mà luận. 

Thích ý 

Can sinh chi gọi là ngày Bảo, đó là được thiên thời. 

Chi sinh can gọi là ngày Nghĩa, đó là được địa lợi 

Hai ngày đó đều là cát. 

Can khắc chi gọi là ngày Chế; can là ta, chi là kẻ khác, ta 
thắng kẻ khác, cho nên ngày đó lợi hành quân. 

Chi khắc can gọi là ngày Phạt, ta bị kẻ khác khắc, cho nên 
kị xuất quân. 

Can chi ngũ hành tương đồng gọi là ngày Chuyên; thời đó 
thế lực ta với địch ngang bất phân thắng bại cho nên kị xuất 
quân. Nhưng đối với các sự tình khác có lợi cho thành công, 
nhân vì đó là tượng trưng kẻ kia với ta cùng đức. 

Gợi ý 

Theo ngũ hành của can chi sinh khắc hay tị hòa, phân biệt 
là cương nhu, cát hung, lấy để định là nên hay ky, theo hay 
không theo, tại nước ta đã có từ rất lâu. Tại thời tiên Tần từ đó 
đã lưu hành "việc ngoài lấy ngày cương, việc trong lấy ngày 
nhu" thành tập tục. Bất luận là nó không có đạo lý chân thực. 
Loại này người xưa nỗ lực tuân theo phép tự nhiên, thời tỉnh 
thần để theo việc đều là được chỉ định rành mạch. 
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ВАТ CHUYÊN 


"Tăng môn kinh" nói rằng: Ngày Bát chuyên ki xuất quân, 
cưới xin, Đinh mùi, Ку mùi, Canh thân, Giáp dần, Quí sửu là 
ngày đó. 

Theo Bát chuyên chỉ có năm ngày, chỗ mười can gối thác chỉ 
ở tám chi, không đóng ở Tý Ngọ Mão Dậu. Mà trong tám chi đó, 
lục giáp tuần hoàn can chi gặp nhau, thời gọi là Bát chuyên. Ki 
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xuất quân, kë kia với ta cùng một ngôi vị thời kết hợp với nhau 
yên ôn’. Ki việc cưới xin, âm dương cùng ở chung thời không có 
phân biệt. 

Thích ý 

Ngày Bát chuyên chỉ năm ngày: Định mùi, Kỷ mùi, Canh 
thân, Giáp dần, Quí sửu. Mấy ngày này can chi cùng một chỗ, 
một phương vị, bỉ ngã (ta người) không phân biệt, âm dương 
cùng ở chung, cho nên kị xuất quân, việc cưới xin. 

Gợi ý 

Chỗ các nhà âm dương ngũ hành thuyết về Bát chuyên với 
chỗ đó không giống nhau. Thuyết đó hiểu là, tại sáu mươi can 
chi nhiều nhất có mười hai chõ trong đó (từ Giáp tý đến Quý 
рої) trừ ra Quý вчи, Bính thin, Mậu ngo, Nhâm tuất, còn ngoài 
ra tám chỗ đều là cùng một khí trùng với nhau, gọi là Bát 
chuyên. Những ngày ấy khí thiên địa bất hòa vì vậy trăm sự 
không thuận. 


! Giao tuy: quân đội 2 phía tự triệt thoái 
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án, Màu tuát, Dinh hgi, Ky sửu, Nhâm thân, Quý hợi; 
mười ngày đó Lộc đều rơi vào Không, vì Vậy gọi là Vô Lộc. Như: 
- Giáp Lộc tại Dần, Ất: Lộc tại Mão, Giáp thìn tuân, Dần, 
Mão Không. vì vậy Giáp thin, Ất tị là ô lộc. 
- Canh: Lộc tại Thân, Tân: Lộc tại Dậu. Giáp tuất tuân, 
Thân Dậu Không, vì Vậy Canh thìn, Tân ti là Vô lộc, 
- Bính, Mậu; Lộc tại Ti. Giáp ngọ tuần, Tị không vì vậy 
Bính thân, Mậu tuất là Vó lộc. 
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- Đinh, Kỷ: Lộc tại Ngọ. Giáp thân tuần Ngọ không vì vậy 
Đỉnh бої, Kỷ sửu là vô lộc. 

- Nhâm: Lộc tại Hơi. Giáp tý tuần Hợi Không vì vậy Nhâm 
thân là Vô lộc. 

- Quý: Lộc tại Tý. Giáp dần tuần Tý không, vì vậy Quí hợi là 
Vô lộc. 

Mười ngày ấy tên gọi là ngày Vô lộc, lại gọi là ngày Thập ác 
đại bại. Nhưng cũng tùy theo môi năm với bản mệnh cần tránh 
đi. Như: năm Canh tuất, người tuổi Canh tuất là loại cần ki 
dùng ngày Giáp thìn vậy. 

Xét ngày Vô lộc chính là Lộc bị Tuần không hãm, vì lấy làm 
kị. Nhưng mà Lục nhâm pháp Нда châu lâm, lấp đầy vào thời 
không là Không, chẳng thể không luận năm, tháng mà đã coi 
như mười ngày đó là không có Lộc. Nhưng ngày Giáp thìn, Dần 
Lộc Không, nhưng Thái tuế, Nguyệt kiến, Thái dương tại Dần 
thời không phải là Không, mà ngày Giáp thìn năm tháng ấy tức 
không phải là ngày, Vô lộc vậy. Các ngày khác phỏng theo như 
thế. Thuật sĩ mù về lý không hôi năm, tháng mà đã kị. Bởi vì 
thế là quàng vào sự trói buộc, không thể thông được. Lại bảo 
rằng duy năm đối xung, với bản mệnh người đối xung là kị dùng 
ngày đó, thời lại quanh, co cho là thóng dung mà bội người lai 
rất sai lầm không thể giải thích được. 

Thích ý р 

Giáp thin, Át ti, Canh thin, Tân tị, Bính thân, Mậu tuất, 
Định hợi, Kỷ sửu, Nhâm thân, Quý hợi Lộc của mười ngày đó 
đều ở tại trong Tuần Không, cho nên gol là Vô Lộc. Như Giáp 
Lộc tại Dần, Át Lộc tại Mão. Giáp Thìn tuần Không ở trong Dần 
Mão. Vì thế Giáp thìn, Ất tị chính là ngày Vô lộc. Ngày đó 
không cát. Nhưng, như nếu Thái tuế, „Nguyệt kiến hoặc Thái 
dương rơi vào trên lộc đó thời không thể luận là Không được. Ví 
như ngày Giáp thìn Dần Lộc rơi vào Không, tháng Giêng, 
Nguyệt kiến tại Dần thời không phải là Không, tức là Giáp thìn 
tháng đó không phải là ngày Vô Lộc. 

Gợi ý 

Chính là đoán ngày Vô lộc, không có Thái tuế, N guyệt kiến, 
Thái dương... lấp đây mà thực là Không, tại sao lại có thể đạt 
đến trình độ "Thập ác đại bại" nhỉ?! Chỉ sợ là không có cách làm 
cho người ta tin theo. 
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TRÙNG NHẬT-NGŨ HỢP-NGŨ LY 


"Thiên bảo lịch" nói rằng: Trùng nhật lấy Âm dương hỗn 
hợp ở Hợi, dương khởi ở Giáp tý mà thuận, âm khởi ở Giáp tuất 
mà nghịch, mà cùng đến TỊ Hợi, vì vậy gọi là Trùng nhật. 

Ngày này kị làm việc dữ, lợi làm việc tốt lành. 

"Lịch lệ" nói rằng: Ngày Trùng là hai ngày Тї, Hợi 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Hợi là vị trí âm cực, Khôn mở ra 
tại đó. Tị là vị trí dương cực, Càn mở ra tại đó. Ấy là dương 
trong dương mà cũng là âm trong âm. vì thế bảo là Trùng. Ngày 
này kị làm việc dữ sợ phạm trùng. Lợi cho làm việc tốt lành nên 
gặp lại nhiều lần. 

"Khu yếu lịch" nói rằng: ngũ hợp là ngày lành trong tháng. 
Ngày đó nên làm các việc đính hôn nhân, họp thân hữu, lập ước, 
giao dịch. 
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"Lịch lệ" nói rằng: Ngũ hợp là ngày Dần Mão 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Mười can tượng cho chồng, mười 
hai chi tượng cho vợ. Nay bắt đầu từ Tý, lấy Giáp phối với nhau 
đến Dậu thì dừng, không tới Tuất Hợi. Như vậy Tuất có thể tiến 
năm thời vào trong Dần phối. VỚI Giáp, Hợi có thể tiến năm thời 
vào trong Mão phối với Ất mà thành lễ hội họp phu phụ, vì thế 
gọi là Ngũ hợp. Nếu là cái khác thì tiến năm không có chỗ hợp. 
Tuy có Thìn phối trong Thân với Canh, Ti phối vào trong Dậu 
với Tân mà Thân Dậu trái lại chỉ là Ngũ ly, "Dịch" nói rằng: 
"Một âm, một dương gọi là đạo", tạp thời theo nhau, hợp không 
hợp, cách ly vậy. Vì thể gọi là Ngũ ly. 


Theo "Lịch lệ" Ngũ hợp là ngày Dần, Mão là Tào Chấn Khuê 
lấy Tuất Hợi để nói, nghĩa nó chưa rõ ràng. Nay xét "Hán thư" 
nói rằng: "Giáp dần không có tý", đó là nói tuần trung Giáp dần 
không ở Tý Sửu vậy. Như vậy Dần Mão là ngày Ngũ hợp, đem 
Dần phối với Giáp, Mão phối với Át, mà luc giáp quà 1à thành, 
có nghĩa là khẳng khái sau mới bắt đầu khởi, thời khiến năm VỊ 
trí tương đắc mà mọi cái đều hợp, Dần Mão vậy, vì thế gọi là 
Ngũ hợp. Trái với như thế là Thân Dậu, lục thập Giáp tý tới 
Tuất Hợi là tuyệt thời chưa hẳn tuyệt mà là Ly, là Thân Dậu 
vậy. Nếu lấy bốn mùa để nói, Dần Mão là khí Xuân hòa hội, vì 
vậy là Ngũ hợp Thân dậu là khí Thu yên lặng, nghiêm túc, vì 
vậy nên dùng vào việc giải trừ. 


Ngũ ly 
Trừ thần 
"Khu yếu lịch" nói rằng: ngũ ly là thân cách ly trong tháng. 
Ngày đó kị các việc về hôn nhân, họp thân hữu, tạo ra quan hệ 
giao dịch, lập khoán thư (hợp đồng, giao ước). 


"Lịch lệ" nói rằng: Ngũ ly là ngày Thân Dậu 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Ngũ ly là thời âm dương trùng 
hợp, tái thì ly 

"Khảo nguyên" nói rằng: Theo "Thông thư" lấy ngày Thân 
Dậu là trừ thần, cùng ngày Ngũ hợp đối xung. Nên tắm gội, cầu 
phúc, trừ tai уа!. 


1 Sảnh: lầm lỗi, sai lầm. 
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Xét nhật thần không theo thiên can năm tháng khởi ra 
nghĩa như thế duy chỉ có tam sát, vì vậy góp vào một dó hình. 


Thích ý 

Trùng nhật tức là hai ngày TỊ, Hợi. Hợi là vị trí âm cực, có 
tượng của Khôn; Ti là vị trí dương cực có tượng của Сап; một là 
dương trong dương, một là âm trong âm, cho nên gọi là Trùng. 
Ngày này kị làm việc dữ, đã tổn hại lại còn sợ vướng vào hung 
họa: lợi cho làm việc tốt lành, bởi vì việc cát thì càng nhiều, 
càng tốt (đa đa ích thiện). 


Ngũ hợp là hai ngày Dần, Mão. Một mặt lấy Dần phối với 
Giáp Mão phối với Ất, mới có thể cấu thành lục giáp. Một mặc 
khác, Dần. Mão là khí hòa hợp của trời Xuân, cho nên gọi là 
Ngũ hợp. Ngày này nên đính hôn, họp thân hữu, lập quan hệ 
giao dịch. 


Ngũ ly tức hai ngày Thân Dậu. Thân Dậu là khí thanh lặng 
nghiêm nghị của trời Thu, đông thời lại đối xung với Ngũ hợp 
cho nên gọi là Ly, lại gọi là Trừ thần. Chỗ Ngũ hợp nên làm 
chính là chỗ Ngũ ly phải kị ngày đó chỉ nên tắm gội, cúng cầu 
phúc, trừ tà họa tội lỗi. 

Gợi ý 

Cơ sở lý luận về Trùng nhật, Ngũ hợp, Ngũ ly tuy rằng nông 
cạn nhưng tại dân gian lại cực kỳ lưu hành, đặc biệt nó là hâu 
nhị (hai hâu: vua và hoàng hậu N.D) nam hôn, nữ giá, tất cần 
xem cho rõ ràng. Thông tư dân gian lại đem cụ thể hóa nội dung 
hợp ly, thuyết Giáp dần, Ất mão: thiên địa hợp; Bính dần, Định 
mão: nhật nguyệt hợp; Mậu dần, Kỷ mão: nhân dân hợp; Canh 
dần, Tân mão: kim thạch hợp; Nhâm dần, Quý mão: giang hà 
hợp; Tương phản lại: Giáp thân, Ất đậu thời thiên địa ly; Bính 
thân, Định dậu: nhật nguyệt ly; Mậu thân, Kỷ dậu: nhân dân 
ly, Canl thân, Тап đậu: Kim thach ly, Nhâm thân, Quý đậu: 
giang hà ly. Đại khái là dựa theo tâm lý của mọi người: đều 
thích hợp mà ghét ly thôi. 
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GIÁI THÁN 


паро 
KARO 


"Tổng yếu lịch" nói rằng: Giải thần là thiện thần trong 
tháng. Nó trực ngày nào nên dâng từ chương (như thơ, phú, từ 
khúc), giải oan khiên. 

"Lịch lệ" nói rằng: tháng giêng, tháng hai ngày Thân. 
Tháng ba, tháng tư ngày Tuất. Tháng năm, tháng sáu ngày Tý. 
Tháng bảy, tháng tám ngày Dần. Tháng chín, tháng mười ngày 
Thìn. Tháng mười một, tháng chạp ngày Ngọ. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: "Giải thần là thần thẳng thắn tấu 
lời can gián trong tháng. Là thời dương thường đóng đối nhau 
với Nguyệt kiến, cùng một nghĩa với Tấu thư trong Thái tuế. 
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Đại để là vị thần trung trực không phải chỗ riêng tư, thầm lén". 

Xét tính của âm dương. không xung không giải. Mà Giải 
thần ở thời lục dương tức là dùng xung thần, ở thời lục âm thời 
không dùng xung thần. Mà tức là dùng xung thần của thời 
dương hay sao?-Dương là đức vậy, xung tức là chỗ giải, như 
nhật nguyệt thực vậy. Am đó là gian ác, xung tức là tạo ra sự 
gian ác. Như thế mà âm chẳng phải không dương vậy tất xung 
dương đó. thời gian ác cũng được giải khỏi, nó vốn đã có đức. 
Tuy nhiên, không thể trực tiếp xung bản vị của nó. Là thần biết 
như thế sẽ có cách dâng lời can gián ở đó. Là vua mà biết như 
thế nhận đạo can gián ở đó. Vì thế Tào Chấn Khuê cho như thế 
là Tấu thư. 


Thích ý 

Giải thần là thiện thần trong tháng. Chỗ đóng ở, thời dương 
đối xứng với Nguyệt kiến. Mỗi một chỗ đóng hai tháng. Giải 
thần tất dùng thời dương, ấy là bởi vì dương là đức, xung vào 
tất giải, ấy là khiến cho âm ác cũng có thể bàng xung mà giải 
được, có đủ đặc điểm của Tấu thư, cho nên ngày đó nên dâng từ 
chương, giải oan uổng. 

Gợi ý 

Dương có thể chính diện xung kích mà giải, âm thời tất cần 
bàng xung đảo kích (xung ở bên mà kích đổ ND), không thể lỗ 
mãng chạy theo việc, tiến dẫn đến thần ở dưới dâng lên lời can 
cùng với quân chủ chịu đạo can gián. Đó là các tác giả quy nạp 
theo trong hiện tượng tự nhiên, lại nhất loạt chữa theo nguyên 
tắc chính trị. 
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PHUC NHÁT 


"Thiên bảo lịch" nói rằng: Phục nhật là chỗ thời Khôi Cương 
kích. Ngày đó ki làm việc dữ, lợi làm việc tốt lành. 

"Lịch lệ" nói rằng: "Ngày Phục đó tháng giêng, tháng bảy là 
ngày Giáp Canh; tháng hai, tháng tám là ngày Át Tân, tháng tư, 
tháng mười là ngày Dính Nhâm; tháng năm, tháng mười một là 
ngày Đinh, Quý; tháng ba, sáu, chín, chap là ngày Mậu, Ку". 

Tào Chấn Khuê nói rằng: "Phục đó thấy trùng lặp, là thời 
bản kiến với chỗ gặp cùng can. Giả như thời lệnh tháng giêng là 
Dân, tức là Giáp, mà lại gặp can Giáp, thế là Phục. Lại như 
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Thìn. Tuất tức là Mậu: Sửu, Mùi tức là Ky. mà lại gặp can Mậu, 
Kỷ thế là Phục. Ngoài ra phỏng theo thế". 


"Địa lý Tấn thự nói là: "Tháng giêng: Giáp, tháng bảy: 
Canh, tháng hai: Ất, tháng tám: Tân, tháng tư: Bính, tháng 
mười: Nhâm, tháng năm: Đỉnh. tháng mười một: Quí, tháng ba, 
chín: Mậu, tháng sáu, chạp: Kỷ". 

Xét kiến Dần mà được ngày Giáp, thời là tháng với ngày 
giống nhau. Làm việc dữ phải kị. đại để giống như nghĩa phải ki 
của Nguyệt kiến. Như vậy mách bảo cho can với chỉ không thể 
cùng một ngày được. Tục lệ coi như phạm sẽ dẫn đến trùng 
tang, càng không phải là lý. 

"Tuyển trạch tông kinh" chép rằng: Cách chôn cất của người 
xưa. thường dùng ngày Kiến. Lại nói rằng: tháng giêng, ngày 
Giáp, tháng hai ngày At được thời lệnh có Lộc. Tối cát: tháng ba 
ngày Mậu tuy không được Lộc mà thực được thời lệnh, thứ cát. 


Như thế thời không thể theo, ngày Phục mà kị mà thế tục 
tương truyền đã lâu, nay định là Ô phệ gặp ngày Phục thời kị. 
Đức. Xá, Lục hợp gặp ngày Phục thời không ki. Hầu như vốn 
tên này nói là không hại cho nghĩa. 

Thích ý 

Ngày Phục là thời mà Khôi Cương xung kích. Ngày đó kị 
làm việc dữ; lợi làm việc tốt lành. Nhưng "Tuyển trạch tông 
kinh" chép là cách chôn cất của người xưa thường dùng ngày 
Kiến, mà còn khảo xét ngày Phục từng tháng cũng vì là được 
thời lệnh, lại được Lộc, chí ít cũng được thời lệnh, là tượng tối 
cát hoặc thứ cát cho nên nói tóm lại ngày Phục là không thể tin 
theo được. Nhưng nhân thế tục tương truyền đã lâu, nay định là 
O phệ gặp ngày Phục thời ki. Thiên đức, Thiên xá, Lục hợp gặp 
ngày Phục thời không kị. 

Gợi ý | 

Phát hiện vấn đề hoặc sai lầm, tác giả sách пау, một mặt cố 
gắng vạch trần chỗ tệ của nó, đồng thời lại không xem nhẹ ý mà 
cắt xén đi, xóa bỏ, mà là cân nhắc thực hiện xã hội vừa là thừa 


nhận khả năng tâm lý của nhân dân. Cách làm loại này đáng 
được khẳng định và đúng là điều răn. 
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NGÀY Ó PHË VÀ NGÀY Ó PHỆ ĐỐI 


Đã nói qua một lần là: Ô phệ là thời ngũ tính an táng. 

Dùng ngày đó, được kim kê (gà vàng) gáy ô ô, ngọc khuyển 
phệ (chó ngọc sủa), trên dưới ô hô! Vong linh yên ổn, con cháu 
giàu có thịnh vượng (phú xương). 
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Ngày Ó phệ: Canh tý, Nhâm thân, Quy dâu, Nhâm про, 
Giáp thân, At Dậu, Can thân, Tân dậu. 

"Lịch sự minh nguyên" nói rằng: Kim kê là Доді, cung Đoài 
là Ода, Ngọc khuyên là Can, Cân là chó. Dai khái điều cốt yếu ở 
ngoài nhà tại địa thế núi đầm, ấy là Khôn Cấn Đoài vậy. Vì vậy 
lấy Khôn Đoài qua lại gia thêm Cấn, thuận bày ra bát quái. 
Xem thời chỗ Cấn lâm ấy là tốt vậy, như Đoài gia сап, thời Cấn 
lâm Ly Ngọ. Lại lấy Ly gia Cấn, thời Cấn lâm Đoài Dậu. Lại lấy 
Khôn gia Cấn thời Cấn lâm Khôn Mùi Thân. Lại lấy Cấn tự gia 
vào mình, là Cấn Sửu Dần. Hai thời Sửu Mùi chính ià Mộ tuyệt, 
vị trí vô khí vì vậy không thể dùng. Lại trong thập can Mậu là 
duong thổ đem phối vào vị trí trong cung minh đường, không 
thể dùng được. Giáp ngọ, Giáp dần, Bính dần chính là ngày tự 
tử (tự chết) tự vượng, tự sinh, vì không dùng. Chỉ dư ra mười 
bốn ngày là Ô phệ cát nhật. 

"Nhất hành kinh" nói là: ngày Ô phệ đối, dùng cho việc phá 
thổ, phạt cỏ. 

Ngày Ó phê đối là ngày Bính Dần, Đinh mão, Bính tý, Tân 
mão, Giáp ngọ, Canh tý, Quý mão, Nhâm tý, Giáp dần, Át mão. 

"Khảo nguyên” nói rằng: Xét Ô phệ đối chính là ngày đối xung 
với Ô phệ, chỗ ngày Kỷ sửu không có đối xung. Canh dần với Giáp 
thân, Nhâm dần với Bính thân lại đắp đối lẫn nhau làm đối xung, 
vì vậy chỉ dư ra chín ngày. Nay chọn dùng mười ngày. Đại thể 
ngày Giáp ngọ tuy không dùng làm Ô phệ, nhưng nó đối xung với 
Canh tý nên có thể dùng làm Ô phệ đối. Nếu Giáp dần đối với 
Canh thân, Bình dần đối với Nhâm thân thì trong ngày Ô phệ đã 
dùng như vậy Duy Giáp ngọ ngờ phải tạo ra Giáp tý. Đại để Giáp 
tý vốn đối xung với Canh ngọ. Còn đã dùng Canh tý thời không 
nên đồng thời dùng Giáp ngọ. Sợ rằng truyền lại có lầm lẫn. 

"Thần sát khởi lệ" nói rằng: Kim kê gáy ô ô, chó ngọc cắn, 
hợp với ngày Ô phệ đối tương truyền ban đầu ở Quách công, mà 
định ở Thiệu tử, thiên hạ đều dùng. Ngày đại táng gọi là kim kê 
â á gáy. chó ngọc cắn; ngày tiểu táng gọi là Ô nhệ đối. Thử hồi 
tại sao lại là kim kê, ngọc khuyển? Tại sao lại là đối? Thời 
không biết từ đâu lại vậy. Đại để lễ của người sống thuộc về 
dương. Táng là tàng ẩn thời thuộc về âm. Con người có sinh tử, 
âm dương của cả đời. Thứ tự bốn mùa có Xuân Thu, âm dương 
của một năm vậy mười hai giờ có ngày đem, âm dương của một 
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ngày. Dương dùng ở dương chăng, âm dùng ở âm chăng, mỗi cái 
đều theo loại của nó, Đạo vốn tự nhiên mà thôi. 

Âm dương của thời gian một, phân ra ẩn hiện ở mặt trời. 
Mặt trời mọc ở phương Đông là dương, việc sinh dë của người. 
Mặt trời lặn ở phương Tây là âm, việc ma chay chôn cất vậy. 
Kim kê (gà vàng) là Dậu, là cửa mặt trời nhập. Ngọc khuyển là 
Tuất, là lúc vạn vật đóng kín. Như thế chôn cất ở đất mà không 
dám phạm vào đất. Hễ chi-can thuộc thổ, như Mậu, Kỷ tên là 
Đô thiên, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi tên là Đại mộ, đều là chỗ không 
nên, vì vậy không dùng Tuất mà dùng Dậu. Ngược Dậu mà lên, 
đến Ngọ mới dùng. Ngọ chính là nhất âm bắt đầu, quá Ngọ đến 
Ti thời là quê lục dương vậy. Dùng năm lấy Dậu làm chủ. Tị âm 
thổ, thuộc Dậu vì thế cũng không ki. Ấy gọ là Kim kê vậy. 

Thân bỏ qua Mậu mà không dùng bốn Thân. Vượt qua. Mùi 
đến Ngọ cũng bỏ qua Mậu mà dùng bốn Ngọ. Cộng là mười ba 
ngày đại táng, gọi là Ô phệ như thế. 

Lần này đối với Dậu là Mão, thời bỏ qua Kỷ mà dùng bốn 
Mão để phân biệt ở Dậu. 

Đối với Thân là Dần, cũng bó qua Mậu mà dùng bốn Dần. 

Đối với Ngọ là „ТУ, cüng bó qua Màu ty khóng düng, đến ở 
Giáp chính là trưởng của thập can, thuần dương vậy, vì thế 
cũng không dùng mà dùng ba Tý, cộng tiểu táng là mười một 
ngày, gọi là Ô phệ đối là như thế. Hợi là đối của Ti, vì thế cũng 
nói là không dùng còn của "Thuật số Tinh mệnh", đời người có 
khi gặp Mão an mệnh chọn nghĩa xuất ra ở phương Đông, mà 
trong Tý dương. "Táng mai khắc trạch" thời gặp Dậu an mệnh 
cũng dùng nghĩa nhập đại ở phương Tây, há không dùng Dậu là 
một chứng minh ư! Còn ngoài nhân Kim kê mà bày đặt ra nhiều 
loại, thời chẳng qua là thuật gia khéo tô điểm tai mắt vậy thôi. 


LẬP THÀNH 


Canh ngọ, Nhâm ngọ, Giáp ngọ, Bính ngọ. Không dùng Mậu ngọ 
Nhâm thân, Giáp thân, Bính thân, Canh thân, 
Không dùng, Mậu thân 

Quý dậu, ất dậu, Đinh dậu, Kỷ dậu, Tân dậu 
Không dùng: 

Giáp tuất, Bính tuất, Mậu tuất, Canh tuất, Nhâm tuất 


Ngày nhất âm sinh 
Ngày Ô phệ không dùng Mùi 
thổ dùng ngày Thân 


Không dùng 5 Tuất thuộc thổ 
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Quy mão, àt mão, Binh mão, Тап mão. 
Không dùng: Kỷ mao 

Nhâm dần, Giáp dán, Binh dân, Canh dàn, 
| Không dùng: Måu dån 


3 Ngày đối với Dậu 


| Ngày Ó phệ đối 

| Không dùng Sửu thổ dùng 
¡ ngày dối với Thân Е 
| Ngay đối với ngày âm sinh Canh tý, Nhâm tý, Bính tý 

L Không dùng: Giáp tý, Mậu tý 


_ Theo "thông thư" an táng dùng các ngày: Canh dần, Nhâm 
dân. Bính ngọ, Canh ngọ, Nhâm ngọ, Giáp thân, Bính thân, 
Canh thân. Nhâm thân, Ất dâu, Đinh dậu, Ку dậu, Tân dậu, 
Quý dậu. mười bốn là ngày Ó phệ. Cải táng dùng: Bính tý, 
Canh tý, Nhâm tý, Giáp dần, Bính dần, Ất mão, Đình mão, Tân 
mão, Quý mão, Giáp ngo. Mười ngày là ngày Ô phệ đối. Tương 
truyền bắt đầu từ Quách Phác, gọi là ngày kim kê ô-Ngọc 
khuyển phê, mà không biết nó do từ đâu. "Minh ì Nguyên khúc" 
đã có giải thích song không thể thông được. "Khảo nguyên" ' nghì 
ở đó có lầm lẫn nên chưa định được. Nay theo lời trong "Thần 
sát khởi lệ" ở lý là yên, ngõ hầu có thể tin được. 

Phép này đem bốn can Giáp, Bính, Canh, Nhâm phối với 
Ngọ Thân được tám ngày, tránh Mậu thổ không dùng. 

Бет năm can Ất Đinh Kỷ Tân Quý phối với Dậu được năm 
ngày. tránh Mùi thổ không dùng. Cộng mười ba ngày là ngày Ô 
phệ. Kỷ là âm thổ sinh ở Dần vì vậy phối với Dậu mà không tránh. 

Lại đem ba can Bính Canh Nhâm phối với Tý được ba ngày, 
tránh Mậu thổ không dùng: Giáp phối với Tý là thuần dương, 
cũng không dùng. 

Dem bốn can Giáp, Bính, Canh, Nhâm phối với Dần được 
bốn ngày, tránh Mậu không dùng. 

Рет bốn can Á t, Đinh, Tân, Quý phối với Mão được bốn 
ngày, tránh Kỷ không dùng. 

Cộng mười một ngày là ngày Ô phệ đối. 

Cong Lat cả la hai ши! bốn ngày. 

"Thông thư" nhầm lấy Canh dàn, Nhám dàn 1а Ó phë; Giáp 
ngo là Ó phë аё, bën không thể giải thích được. Nay đồ hình 
dựa vào "Khởi lệ" cải chính lại. Lại theo "Khởi lệ" coi Tuất là thổ 
không dùng, mà chỉ dùng Dậu, thời chỉ có Kim kê ô mà không 
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có Ngoc КҺиуёп phë уау. Tai sao phai là Ó phë vậy? Nói rằng trải 
qua một lời "Kim kê ô, Ngọc khuyên phệ, trên dưới cùng hô to vong 
linh yên ổn". Chôn táng người ta, xương cốt trở về đất, Tuất là nơi 
vạn vật kết thúc, đến Hợi thời lại bắt đầu vậy, vì thế Hợi gọi là 
bước lên chỗ sáng. Như thế thời Tuất chỉ về đất chôn mà không chỉ 
về ngày chôn. Còn nói về chọn ngày tất phải lấy Dậu là chủ, thời là 
Kim kê ô ô gáy ở trên, mà dưới đất Ngọc khuyển cùng ứng theo 
sủa, trên dưới cùng hô to mà vong linh yên ón vậy. Dậu-Tân, như 
thế Tân không đóng ở Dậu mà đóng ở Tuất. Tân là hành kim, ngọc 
là kim tinh khiết, vì vậy có hiệu là Kim kê- Ngọc khuyển. Việc của 
người tiến hành ở trên đất, hồn „Phách an ở dưới đất, chính đem 
Kim kê ở trên đất hô Ngọc Khuyến ở dưới đất, mà không nói là góp 
ngày Kê với ngày Khuyến lại mà dùng. 

Thích ý 

Ngày Ô phệ với ngày Ô phệ đối là ngày cát dùng cho việc an 
táng vong linh. Tương truyền bắt đầu từ Quách Phác thời nhà 
Tấn, mà Thiệu Khang Tiết đời nhà Tống thì định. 

Ngày Ô phệ tất cả có mười ba ngày là những ngày: Canh ngọ, 
Nhâm ngọ, Giáp ngọ, Bính ngọ, Giáp thân, Bính thân, Canh thân, 
Nhâm thân, Quý dậu, Ất dậu, Đinh dậu, Kỷ dậu, Tân dậu. 

Ngày Ô phệ đối tất cả có mười một ngày là những ngày: Quý 
mão, At mão. Đình mão, Tân mão, Nhâm dần, Giáp. dân, Bính 
dần, Canh dần, Canh tý, Nhâm tý, Bính tý chính là ngày đối xung 
với O phệ. 

Tặng Nhất Hành thuyết rằng: "Kim kê Бау 6 б, Ngoc 
khuyên súa, trên dưới cùng hô to, vong linh yên ón". 

Ngày Ô phệ lấy Dậu làm chủ, Dậu là Kê, nhưng Tuất là 
Khuyến. Lại không có ngày đó. Nguyên nhân vì sao vậy?-Nhân 
vì Dậu là cửa cho mặt trời lặn, nên làm các việc chôn cất, tang 
ma người chết, mà Tuất là chốn cùng của vạn vật lại có tượng là 
con chó, cho nên chọn ngày Dậu để táng, chắc được Kim kê gáy 
o o ở trên mà chó ngọc ứng theo ở dưới vậy. Thuyết Ô phệ có ý 
không gộp lại dùng ngày Kê với ngày Khuyển. 

Gợi ý 

Người- Quỷ cách trở, người chết vô tri. Ô, Phệ tới ngày đối 
với nó là phủ định chân hữu, có công khiến cho "vong linh yên 
ổn, con cháu phú xương" e chừng, chỉ được gạn hỏi chư thần vu 
(phù thủy hay thầy cúng ND) hoặc là giữ lại đợi tương lai vậy. 
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HIỆP KỈ BIỆN PHƯƠNG THU 
2 
QUYỂN 6 


NGHĨA LỆ 4 


1-Tam hợp 

2-Lâm nhật 

3-Dịch mã-Thiên hậu 
4-Kiếp sát 

5-Tai sát-Thiên ngục- Thiên hỏa 
6-Nguyệt sát-Nguyệt hư 
7-Nguyệt hình 

8-Nguyệt hại 

9-Đại thời-Đại bại-Hàm trì 
10-Du họa 

11-Thien 1а1- Trì tử 

12-Lục hợp-Vô kiều 
13-Binh cát 
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14-Ngü phú 

15-Thiên thương 
16-Thiên tặc 

17-Yếu an-Ngọc vũ 
18-Kim đường-Kính an 
19-Phả hộ-Phúc sinh 
20-Thánh tâm-Ích hậu 
21-Tục thế-Huyết kị-Cửu thần tổng luận 
22-Dương đức 

23-Âm đức 

24-Thiên mã 

25-Binh cấm 

26-Địa nang 

27-Thổ phù 

28-Đại sát 

29-Qui ki 

30-Vãng vong 

31-Khí vãng vong 
32-Thượng sóc 
33-Рьап chi 

34-Tứ ly-Tứ tuyệt 
35-Ngày Nguyệt kị 
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TAM НОР 


"Tăng môn kinh" nói rằng: Tam hợp, khác vi trí mà đồng 
khí Dần Ngọ Tuất là tam hợp hỏa, Ti Dậu Sửu là tam hợp kim 
Thân Tý Thìn là tam hợp Thủy, Hợi Mão Mùi là tam hợp mộc. 
Ngày đó nên họp kết thân gia, hòa hợp, giao dịch, sửa chữa, 
khởi công, dựng cột, gác xà nhà 

"Lịch lệ" nói rằng: Tháng Giêng tại Ngọ Tuất, tháng hai tại 
Mùi Hợi, tháng ba tại Tý Thân, tháng tư tại Sửu Dậu, tháng 
năm tại Dần Tuất, tháng sáu tại Mão Hợi, Tháng bảy tại Tý 
Thìn, tháng tám tại Sửu Ti, tháng chín tại Dần Ngọ, Tháng 
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mười tại Mão Mùi, tháng mười một tại Thìn Thân, tháng chap 
tại Sửu Ti'. 

"Khảo nguyên" nói rằng: Tam hợp đều là thành tam hợp cục 
với chỗ Nguyệt kiến. 

Xét: Tý Ngọ là xung, Tý Mùi là hại, xung trùng ở hại. Dần 
Mão là loài, Dần Ngọ Tuất là hợp, hợp tất xem nhẹ ở loài vậy. 
Mà không như vậy sao? Trời tròn tích khí, đất ‚ vuông mà là tam 
giác, thực là tâm của trời đấy. Ấy vì vậy số của vuông tròn lấy 
tam giác là dụng, thiên quang minh chính địa là địa viên, địa là 
đại phương, tất tam giác do từ người mà thần lấy để cắt cử, sai 
phái. Như vậy, tam hợp của thời, đạo của trời đất vốn do từ đó 
tới Ở người là bắt đầu chăng? Ba phương đã lập. Ngũ hành lấy 
làm cuối hết lấy làm bắt đầu, thứ tự theo thứ tự lấy làm sinh 
lấy làm thành 1 sinh 2, 2 sinh 3, 3 sinh vạn vật. Lý của tự 
nhiên rất thô mà ở tinh, % gần mà đến xa, rất nhỏ mà rất đồ 50, 
rất tầm thường mà rất thần (phi thường ND): đó chỉ là nghĩa 
của tam hợp hay sao! 


Thích ý 


Tam hợp, ngay cả lấy Nguyệt kiến làm cơ sở, đều dùng hai 
chi cấu thành toàn cục tam hợp. Như tháng Giêng, Kiến Dần 
dùng Ngọ Tuất thành hỏa cục. Trời tròn, đất vuông, người kiêm 
cả vuông tròn mà là tam giác, thực là tâm của trời đất. Cho nên 
số của vuông tròn nhất định, cần lấy tam giác là dụng. Cục tam 
hợp chính là phản ánh đúng đạo của trời đất, đến chỗ thực hiện 
thần diệu б приді. Nghĩa lý của tam "hợp rất là thiển cận, lại rất 
là thâm viễn. Cho nên ngày đó rất nên làm việc đức, việc Бу: 


Gợi ý 

Cục tam hợp, tại trên phương vị, cấu thành chính hình tam 
giác. Hình tam giác đều có tính ón định. Tại trên mặt tính chất, 
tương sinh, tương thành, hóa sinh vạn vật. Tam hợp là tốt lành, 


trên mặt lý luận nói chung là không có chỗ nào nới lỏng để có 
thể kích được. 


1 Sửu Ti: Phải là Ті Dậu. Bởi vì tháng chap, Kiến sửu hợp Ті Dậu mà thành kim toàn 
cục. 
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NGÀY LÂM 
(LÂM NHẬT) 


"Khu yếu lịch" nói rằng: Lâm nhật, nghĩa là trên đi xuống 
dưới: Ngày này ki đến với dân, kiện tụng. 

"Lịch lệ" nói rằng: Ngày Lâm; tháng Giêng Ngọ, tháng hai 
Hợi, tháng ba Thân, tháng tư Sửu, tháng năm Tuất, tháng sáu 
Mão, tháng bảy Tý, tháng tám Ti, tháng chín Dần, tháng mười 
Mùi, tháng mười một Thìn, tháng chạp Dậu. 
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Tào Chấn Khuê nói rằng: Lâm là ở trên lâm xuống dưới. Là 
Dương kiến khiến thần phụng thượng mệnh đem trao cho bách 
quan. Tháng của Dương kiến tại thời trước tam hợp, là lâm vào 
văn quan, Quan phù Tháng của kiến âm tại thời trước tam hợp. 
là lâm vào văn quan, Quan phù Tháng của kiến âm tại thời sau 
tam hợp, là lâm vào vũ chức, Bạch hổ. 

Xét: Thời trước tam hợp là ngày Định, thời sau tam hợp là 
ngày Thành. Định Thành tam hợp vốn đã cát, dương thuận mà 
ở trước, âm nghịch mà ở sau, ấy là âm dương đắc vị, nghĩa này 
rất cát. ấy là phối với phương của năm mà luận Định là Quan 
phù, thời thứ tư trước kiến; ngày Thành là Bạch hổ, thời thứ tư 
sau kiến. Ân phù là văn, Bạch hổ là võ, âm sau mà dương trước, 
trái văn mà phải võ. Tháng dương ở trước bên trái dùng Quan 
phù; tháng âm ở sau, bên phải dùng Bạch hổ. Tên riêng là ngày 
Lâm, Đại để là âm dương không được đúng vị của nó, thì Quan 
phù, Bạch hổ đều là hại cho người. Âm dương đều được vị của 
nó, thì quan phù, Bạch hổ đều là vì người mà trừ hại. Ấy là coi 
được điềm cát nên đến với dân nhận việc tố tụng. Chính "Khu 
yếu lịch" cho là kị, đại để là nhầm. 


Thích ý 

Ngày lâm ý tứ là trên đến với dưới. Ngày Lâm từ đâu lại, ấy là 
Nguyệt kiến làm cơ sở, tháng dương kiến (đơn âm) thì dùng thời 
trước tam hợp, tháng âm kiến (song nguyệt) thì dùng thời sau tam 
hợp. Dương thuận mà ở trước, âm nghịch mà ở sau, âm dương đắc 
vị, mười phần cát tường. Cho nên, ngày này nên đến với dân xét 
việc tố tụng. "Khu yếu lịch" lấy ngày là kị đúng là nhận lầm. 

Gợi ý 

Tam hợp là ngày cát, nhiều chỗ thích đáng nên được lợi, mà 
ngày Tâm chính hợp với vị trí của Quan phù, Bạch hổ âm dương 
đều đắc vị của nó, cho nên nếu đến với dân nhận từ tụng, là vì 
dân trừ hại, bài trừ những điều dân lo buồn. 
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DICH МА 
THIÊN HẬU 


"Thần khu kinh" nói rằng: Dịch mã, cưỡi ngựa trạm đưa tin 

Ngày này nên phong tặng quan tước, ban mệnh lệnh cho 
công khanh, đi xa, nhậm chức, di chuyển, rời chỗ ở. 

Lý Đỉnh Tộ nói rằng: Dịch mã, tháng giêng khởi ở Thân 
nghịch hành tứ mạnh. ` 

"Tổng yếu lịch" nói rằng: Thiên hậu là phúc thần trong 
tháng Ngày đó nên cầu thầy chữa bệnh, cầu phúc, lễ thần. 
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"Lịch lệ" nói rằng: Thiên hậu với Dịch mã cùng một chỗ 

Trữ Vịnh "Khử nghỉ thuyết" nói rằng: Đời nay chỗ gọi là Dịch 
mã, là số tam hợp ở Tiên thiên. Tiên thiên Dần 7, Ngọ 9, mà Tuất 
5, hợp số là 21, vì thế Tý thuận đến Thân, tất cả là 21 mới là Dịch 
mã của hỏa cục. Số của Hợi, Mão, Mùi là 4,6,8 hợp lại là 18, vì vậy 
từ Tý thuận đến Ti tất cả là 18 là Dịch mã của mộc cục. Mộc hỏa là 
dương cục, đi theo Tý, nhất dương thuận hành. Kim, thủy, là âm 
cục, đi theo Ngọ, nhất âm thuận hành. Vì vậy, số của Thân Tý 
Thìn là 7,9,5 hợp lại là 21. Từ Ngọ thuận hành đến Dần, tất cả 
là 21 mà là Dịch mã của thủy cục. Số của Ti Dậu Sửu là 4,6,8 
hợp lại là 18, từ Ngọ thuận đến Hợi, tất cả là 18 mà lại Dịch mã 
của kim cục. Phép Dịch mã đó, khởi từ đó. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Dịch mã, ngũ hành đương lúc 
bệnh được thấy vợ con, tựa như người gặp phải bước đường 
khốn cùng lại gặp được vợ con. Giả như thời lệnh Dần Ngọ Tuất 
là hỏa. Bệnh ở Thân, trong có Canh là thê, Mậu là tử, vì vậy lấy 
Thân là Mã. Thân Tý Thìn là thủy, Bệnh ở Dần, trong có Bính 
là Thê, Giáp là tử. Hợi Mão Mùi là mộc, bệnh ở Ti, trong có Mậu 
là thê, Bính là tử. Ti Dậu Sửu là kim, bệnh ở Hợi, trong có Thân 
là thê, Nhâm là tử. 

"Đổng nguyên kinh" nói rằng: Đã bệnh lại thấy con, Dịch 
mã đã đến. Lại nói: Thiên hậu, Dịch mã vậy, ngũ hành bị bệnh 
được gặp vợ con, trở lại được cứu trợ. Thiên hậu, chủ sinh dục 
vạn vật, là mẹ của vạn vật, vì vậy lấy tên ấy. 

Xét: Dần là Công tào, Thân là Truyền tống. Hợi là thiên 
môn Ti là địa hộ, đều là tượng đường xá. Tam hợp tại Dần Ngọ 
Tuất thì Thân đối với Dần, có tượng Dịch mã ở đó. Lại Dịch mã 
đó bảo rằng Không an cư ở đó. Số cùng thì biến, số của Dần Ngọ 
Tuất đã tận mà vừa đúng gặp Thân thì hỏa sắp biến mà đến 
thủy vậy ư Hỏa sinh ở mộc, mộc tuyệt ở Thân, mà Thân lại sinh 
thủy để sinh mộc, ày là hỏa do biến mà không cùng. Số của Ti 
Dậu Sửu tận mà vừa đúng gặp Hợi, thì kim sắp biến mà đến 
mộc vậy sao. Kim sinh ở hỏa thổ, hỏa thổ tuyệt ở Hợi, mà Hợi 
lại sinh mộc để sinh hỏa, ấy là kim do biến mà không cùng. 
Thân Tý Thìn, Hợi Mão Mùi cũng phỏng theo như thế. "Dịch" 
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gọi là: "Như cưỡi ngựa đi trở về, dùng ngựa manh để cứu". Déu 
lấy bó cũ mưu toan mới, có nghĩa là sửa chữa lỗi lầm ngựa 
mạnh chuyển thành thiện. Vì vậy Dịch mã lại gọi là Thiên hậu 
cũng có ý là tuyệu xứ phùng sinh vậy. Như chỗ "Đổng nguyên 
kinh" bảo ràng: "Đã bệnh lại gặp con, dịch mã đã đến rồi" thì 
lấy Thân là hỏa Bệnh, Tị là mộc Bệnh, để thấy dịch mã, chính 
là quê quán tam hợp của Bệnh, hãy tạm biết như thế, Giống 
như Tam sát là thời lúc tam hợp Tuyệt, Thai, Dưỡng sẽ gặp ở 
phương đó, tức là dùng để ghi nhớ, mà không phải là dùng có 
nghĩa ở chỗ Bệnh, Tuyệt, Thai, Dưỡng. Như thế là xuyên tạc, 
phụ hội thêm vào, thì sai lầm, khác xa vậy. Tào Chấn Khuê lấy 
Tam sát là Tuyệt, Thai, Dưỡng thì Tuyệt, Thai, Dưỡng đều 
thuộc đất của âm u tối, dường như thể thông. Tới chỗ lấy Dịch 
mã là ngũ hành đương có bệnh được thấy vợ con thì là nghĩ 
xằng, sai lầm quá lắm. Lại xét Dịch mã có dùng theo chỉ của 
năm, dùng theo chi của ngày, nghĩa lệ đó đều cùng giống như 
với tháng; vì vậy không trình bày trùng lặp lại. 


Thích ý 

Dịch mã chắc là cưỡi ngựa dịch-Thiên hậu với Dịch mã cùng 
một ví trí Tháng Giêng khởi ở Thân, nghịch hành tứ mạnh. Tại 
giữa tháng chạp, Dần là Công tào, Thân là Truyền tống, hợi là 
thiên môn, Ti là địa hộ, đều là tượng đường xá ba tháng Dần 
Ngọ Tuất dùng Thân. Ba tháng Ti Dậu Sửu dùng Hợi, ba tháng 
Hợi Mão Mùi dùng Ti, ba tháng Thân Tý Thìn dùng Dần, đều là 
tượng của Dịch mã, số của Dần Ngọ Tuất sắp tận mà gặp Thân. 
Đó là ý nghĩa tuyệt xứ mà phùng sinh. Ngoài ra các tháng khác 
đều giống như thế, cho nên Dịch mã lại gọi là Thiên hậu. Theo 
đó mà ngày này nên làm các việc phong tặng, ban mệnh lệnh, đi 
xa, di chuyển. 
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KIÉP SÁT 


"Thần khu kinh" nói rằng: Kiếp sát là thần cướp hại. Ngày 
này kị lâm quan coi việc, nạp lễ thành thân, hành quân chiến 
phạt, xuất nhập chấn hưng buôn bán. 

Lý đỉnh Tộ nói rằng: Tháng Giêng khởi ở Hợi, nghịch hành 
tứ mạnh. 

Xét: Nghĩa của Kiếp sát giống nghĩa của Tuế Kiếp sát. 


434 


TAISÁT 
THIÊN NGỤC-THIÊN HÓA 


Xét nghĩa của Tai sát tháng với Tuế (năm ND) Tai sát giống 
nhau, lại theo "Thần sát khởi lệ" cũng có Phục binh, Đại họa, 
Ngũ binh thần sát cùng giống lệ với Tuế, mà lịch gia đòi không 
có hai thần Phục binh, Đại họa, không gộp vào Tai sát, đó là sai 
sót, vốn không đòi phải bảo. Nhưng Nguyệt chủ việc một tháng, 
bất tất phải nhất nhất giống với lệ của Tuế, cho đến Phục binh, 
Đại họa có thể không luận. Tới chỗ tam sát, nhất định khó thiếu 
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một, tự phải dựa theo "Khởi lệ" để bổ túc thêm vào. Lại xét 
Thiên ngục, tháng giêng khởi ở Tý, thuận hành ở tứ trọng. 

Theo Thiên ngục và Thiên hóa, hướng là tháng Giêng 
khởi ở Ty, thuận hành ở tứ trọng, Tào Chấn Khuê cho ràng Thiên 
ngục tức là Tai sát nên nghịch hành ở tứ trong. mà nay lại thuận 
hành, lưu truyền nhầm lẫn. Thuyết này ià như thế. nay theo thế. 

Thiên ngục- Thiên hóa 

"Thân khu kinh" nói rằng: Thiên ngục là cấm thần trong 
tháng. Ngày này ki dâng só mật, дау lên việc kiện tụng, nhậm 
chức đánh dẹp. 

"Ngọc trướng kinh" nói rằng: Thiên hỏa là hung thần trong 
tháng Ngày này kị lợp mái, xây dựng tường lũy, khởi bình chấn 
động nơi xa, họp với bà con thân, lấy vợ. 

"Lịch lệ" nói rằng: Thiên hỏa là tháng Giêng hướng là khởi ở 
Tý, thuận hành ở tứ trọng. 

Xét: Thiên ngục cùng với Thiên hóa là Tháng Giêng hướng 
là khởi ở Tý, thuận hành ở tứ trọng. Tào Chấn Khuê cho rằng 
Thiên ngục tức là Tai sát của tháng, nghịch hành ở tứ trọng là 
đúng, mà Thiên hỏa vẫn thuận hành tứ trọng. Thuyết ấy nói 
rằng: Tháng Dần Ngọ Tuất tại Tý, đại để trong Tý tàng chứa 
hơi nóng của dương khí, thế đó nếu sức yếu nhược, đợi hoa thế 
của tháng Dần Ngọ Tuất hưng vượng, để hiển ra ánh sáng của 
nó, vì vậy trong Tý có hỏa của sấm sét. Ấy là hóa ó trong thúy 
thấy ở trời vậy. Tháng Hợi Mão Mùi tại Mão dai để trong Mão 
có ngọn lửa của hỏa phục ở trong. Hỏa khí đã sinh ở dần, đến 
Mão thì mộc vượng, trái lại che lấp ngọn lửa đó mà thành than, 
lại đợi tháng Hợi Mão Mùi mộc tái sinh, vì vậy bên trong Mão có 
Lô trung hỏa. Tháng Thân Tý Thìn tại Ngọ. Đại để trong hỏa có 
hỏa chính vượng, thế của nó rất lớn, vật không dám xâm phạm 
vào. Ánh sáng của nó trái lại mò tối, đợi thủy thế спа tháng 
Thân Tý Thìn giúp cho nổi lên, trái lại chế ngự ánh sáng của nó, 
trên dưới đều sáng, vì vậy trong Ngọ có Thiên thượng hỏa. 
Tháng Tị, Dậu, Sửu tại Dậu, bảo rằng trong Dậu có hỏa Trường 
sinh Đỉnh, như loại lưu hoàng, than đá, vì vậy đợi tháng Ті Dậu 
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Sửu khí của kim thạch mà lai phát vượng lại, vì vậy đợi tháng 
Ti., Dậu. Sửu khí của kim thạch mà lại phát vượng lại, vì vậy 
trong Dậu có Sơn hạ hỏa. Còn dương hỏa trong Tý, trong Mão có 
mộc hỏa. trong Ngọ có vượng hỏa, trong Dậu có Trường sinh 
Dinh hỏa. phải chăng Thiên đạo tự nhiên, vì thế lấy làm tên! 
Xem luận của Tào Chấn Khuê cùng gần tựa như vậy. Nhưng 
người xưa lập nghĩa đặt tên thuần nhất không hai, khiến cho nó 
đổi thay uyên chuyển, thâu tóm tất са. Nạp Giáp không được 
nhập vào nạp âm. Hà lạc không được nhập vào Nhâm độn, thì 
không dâu mà không có thể lập thuyết vậy. 


Hóa Dần Ngọ Tuất đã dùng Tý thủy, thủy Thân Tý Thìn đã 
dùng Ngọ hỏa, thì mộc Hợi Mão Mùi tất không dùng Mão mộc 
mà dùng Dậu kim, Tị Dậu Sửu kim tất không dùng Dậu kim 
mà dùng Mão mộc là có thể đoán được. 

Tý thủy tại sao lại có hỏa?-Nói rằng: Hỏa trong Tý chính là 
chân hóa. Nghiệm ở trong thân người, mệnh môn là chân hả. 
Nghiệm ở trong biển, đêm không trăng, toàn cả biển đều là hỏa. 
Đại để trong Khåm 0, một vạch ấy là thuần dương, vì vậy Dần 
Ngọ Tuất hỏa cục gốc ở Tý vậy. Phát ra hồ Chấn thì là long, là 
161, mà người chính là thấy hỏa của Tý thủy vậy. Biết được như 
thế, thì thủy Thân Tý Thìn lấy Ngọ là Thiên hỏa, một mà 
chẳng hai, dùng tay trái, để làm lệ cho tay phải vậy. Nếu trong 
mộc có hỏa, có thể dùng cái khoan để dùi lấy lửa được; đá là mẹ 
kim, kích cho hỏa phát ra; trong kim có hỏa, sát nghiền cũng 
phát ra, đó là chỗ người biết được. Chỗ không thấy thì là Thiên 
hóa của mộc. Nói là mộc lão thì mục nát, mà hỏa phát ở đó. Ấy 
là khoan, dùi gỗ mà phát ra hỏa, cũng là gỗ hỏng mà phát ra 
lửa để tự thiêu đốt vậy, mộc bại ở kim, như thế thì kim là thiên 
hóa của mộc. Kim lão thì sinh thủy. Còn hỏa của kim thì kim 
còn non-là đá vậy, chưa thành kim. Kim mà còn non thì hỏa cư 
ở đó. hổ thì lại chưa thành đá, lại là đá non, thì lửa càng phân 
tán ra tràn đầy ở trong đó mà thảo mộc sinh ra, lại là mẹ của 
hỏa ở đó như thế thì mộc, là Thiên hỏa của kim không có gì nghi 
ngờ nữa. Ở giữa thủy hỏa, Đông chí tới. Đoản, trường đều cực, 
mà Thiên hỏa chuyển làm một thể. ở giữa kim, mộc Xuân, Thu 
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phán уду. Đoản trường ngang nhau, mà Thiên hỏa chuyển cư 
làm hai mối. Như thế có thể thấy đạo của trời đất đó Ја tương 
phản, thực chỉ có một mà biến hóa bất trắc như thần. Cũng 
tương tự như vậy, thực hai mà hóa vậy. ấy vì thế mà Thiên hỏa 
cũng ưng theo nghịch hành ở tứ trọng. 

Lại Thiên ngục ấy là Tai sát, nay dùng Tai sát thì Thiên 
ngục đáng xóa bỏ. 


Thích ý 


Ý nghĩa Tai sát tháng, Tai sát năm tương đồng, có thể xem 
điều nói về Tai sát tuế. Thiên ngục thực là Tai sát, nên xóa bỏ di. 

Thiên hỏa là hung thần trong tháng, tháng Giêng khởi ở Tý, 
nghịch hành ở tứ trọng. Ấy là tháng Dần Ngọ Tuất là Tý, tháng 
Hợi Mão Mùi là Dậu, tháng Thân Tý Thìn là Ngọ, tháng Ti Dậu 
Sửu là Mão. Tại sao lại lấy Tý Ngọ Mão Dậu, đặc biệt tại sao lấy 
Tý là Thiên hỏa? Đáp rằng: Trong Tý có chân hỏa, Tý đóng ở 
cung Khẩm, ở giữa Khẩm có một vạch, đó là thuần dương, vận 
hành đến Chấn thì phát ra tiếng sấm, hiện hình là long mà là 
chỗ người thấy, mọi người không biết, xem mà không thấy được, 
chính là Thiên hỏa của Tý thủy. Lý giải được điểm này thì Mão, 
Ngọ, Dậu là Thiên hóa thật không thành vấn đề Thiên hỏa khó 
lường, vì vậy ngày này kị các việc lợp nhà, dấy binh, lấy vợ. 

Gợi ý 

Lấy Tý Ngọ Mão Dậu là Thiên hỏa, không quản hết, không 
khiên cưỡng, xét đến cùng càng có thể thuyết suôi được. Nhưng 
nếu bảo là ngày này xây phòng, lợp nhà thì phát sinh gặp hỏa 
tai, thì đoán thế khó tin được. Tưởng rằng thời cổ dễ phát sinh 
hỏa tai, thì vậy lấy thế để cảnh cáo. 
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NGUYỆT SÁT 
NGUYÉT HU 
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"Quảng thánh lich' nói rằng: Nguyệt sát là sát thần trong 
tháng. 

Ngày này kị đình khách khứa làm việc đào quật, kinh 
doanh trồng trọt, nộp đàn gia súc. 

"Lịch lệ" nói rằng: Nguyệt sát, tháng Giêng khởi ở Sửu, 
nghịch hành tứ quí. 
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"Khu yếu lịch" nói rằng: Nguyệt hư thần hu hao trong tháng 
Ngày này kị mở kho hàng, xuất tài vật, đính hôn, xuất hành. 

"Lịch lệ" nói rằng: Nguyệt hư, tháng Giêng khởi ở Sửu, 
nghịch hành tứ quí. 

Xét: trong năm là Tuế sát, trong tháng là Nguyệt sát không 
có hai nghĩa. Hình vẽ đã giới thiệu cho thấy tuế thần. Duy lại 
bảo rằng Nguyệt hư đó, đại để lấy chỗ đối của vượng khí tam 
hợp Nguyệt kiến thì tất hư hao, giống như ngày Phá, lại có tên 
là Đại hao. 


Thích ý 


Nguyệt sát là sát thần trong tháng, nghĩa là giống như Tuế 
sát. Nguyệt hư là thần hư hao trong tháng. Bởi vì ngày này đều 
là đối xung với vượng khí tam hợp của Nguyệt kiến, xung thì hư 
hao, phá tán. Cho nên ki với các việc mở kho hàng, xuất tài vật. 

Gợi ý 

Giỏi quản lý tiền tài, đáng tiêu phí thì tiêu, Nguyệt hư xuất 
tài tuyệt không thể dẫn tới suy bại. Không giỏi quản lý tiền tài 
thì cẩn thận giữ gìn kị nó. Tưởng tất không phải gặp mà vì thế 
phát vạn phú. Vì thế chỗ kị của Nguyệt hư, đại để ở chỗ đưa ra 
đề nghị mọi người hãy cẩn thận trong quản lý tiền tài. 
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NGUYỆT HAI 


"Thần khu kinh" nói rằng: Nguyệt hại là chỗ thời hại của 
dương Kiến. Trực vào ngày nào, kị công thành, dã chiến, nuôi 
đàn mục suc, kết hội với thân gia, mời thầy mo, nộp nô tì. 

"Lịch lệ" nói rằng: Tháng Giêng khởi ở Ti nghịch hành mười 
hai thời 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Nguyệt hại là lục hại trong tháng. 
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Giả như: tiết Mão, Thìn tương hại, Мао đem mộc của Ất 
vượng hại thổ của Thìn mộc; Thìn lấy mộ thổ hại Quý thủy 
trong Mão. Dần Ti tương hại, bảo là Dần đem vượng Giáp hại 
Mậu thổ trong Ti, mà Ti lấy sinh Canh hại vượng Giáp trong 
Dần. Sửu-Ngọ tương hại Sửu lấy Quý thủy hại Đinh họa trong 
Ngọ; Ngọ lấy Kỷ thổ hại Quý thủy trong Sửu. Tý Mùi tương hại; 
Tý lấy chỗ sinh là Tân kim hại mộc mộ trong Mùi; mộc lấy 
vượng thổ hại vượng thủy trong Tý. Thân Hợi tương hại; Hợi lấy 
sinh mộc hại sinh thổ trong Thân; Thân lấy vượng kim hại sinh 
mộc trong Hợi; lại lấy sinh thổ, hại vượng thủy trong Hợi. Dậu 
Tuất tương hại, Tuất lấy mộ hóa hại vượng kim của Dậu; Dậu 
lấy chỗ sinh Đinh hỏa hại Tân kim trong Tuất. 

"Khảo nguyên" nói rằng: Lục hại, bất hòa vậy. Thường việc 
chẳng kể hợp mà kị xung. Tháng Giêng, Kiến Dần cùng với Hợi 
hợp mà Ti lại xung vì thế Dần với Ti hại. Tháng hai, kiến Mão hợp 
với Tuất mà Thìn lại xung vì thế Mão với Thìn hại. Đại để Nguyệt 
kiến là đứng đầu chúng thần, xung chỗ nó hợp, ấy là hại vậy. 

Theo nghĩa lục hại "Khảo nguyên" là đúng, Tào Chấn Khuê 
nói không phải. 

Năm hay ngày có lục hại đều cùng dùng theo nghĩa Nguyệt 
hại, vì thế không cần sửa lại. 

Thích ý 

Địa chi đối lại với Nguyệt kiến đều thành tổn hại, gọi 
Nguyệt hại, cộng có sáu tổ, cho nên lại gọi là lục hại. 

Như tháng Giêng, kiến Dần. Dần hợp với Hợi mà Ti xung 
Hợi, nên Tị đối với Dần tạo thành tổn hại. Các chỗ khác cũng 
vậy. Nguyệt kiến là đầu của chúng thần, ngày đó đã nguy hại 
cho Nguyệt kiến, đương nhiên không cát, vì thế mà phải kị. 
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ĐẠI THỜI 
ĐẠI BẠI-HÀM TRÌ 


"Hoài Nam Tử" nói rằng: Chuôi sao Đẩu là Tiểu tuế, tháng 
đi theo về trái mười hai thời. Hàm trì là Đại tuế, tháng Giêng 
kiến Mão, tháng đi theo về phải là tứ trọng hết mà trở lại bắt 
đầu. Nghênh Đại tuế thì không dám đương, quay lưng lại thì 
vững mạnh, ở trái! thì suy, ở phải? thì phổn vinh. Tiểu tuế, 


1 Trái: là nghịch, Đại thời đi về phải, trái là ngược. 
? Phải: Là thuận, thuận thời thịnh vượng. 
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Đêng nan: là sinh; Tây bắc thì sát, không thể nghênh đón được, 
тай có thể quay lưng lại; không thể ở trái, mà có thể ở phải. 

Đại thời là Hàm trì уау 

Tiểu thời là Nguyệt kiến vậy. 

"Thần khu kinh" nói rằng: "Đại thời đó, tượng của Tướng 
quân vậy. Trực ở ngày nào thì kị xuất quân, công chiến, xây 
nhà họp thân thuộc. 

Lý đỉnh Tộ nói rằng: Đại thời thẳng Giêng khởi ở Mão, 
nghịch hành tứ trọng. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Đại thời chính là thời Nguyệt kiến 
tam hợp ngũ hành, Mộc dục. Đại để ngũ hành đến đấy thì bại 
tuyệt, ấy là thời tối hung, vì vậy bảo rằng thời đại hung đó. 

Xét: Hàm trì, Đại thời, "Thần khu kinh" chỉ có kị, không có 
nghi Tào Chấn Khuê lấy là thời đại hung. Nay khảo "Hoài 
Nam" bản nghĩa thì nghĩa này tương tự như nghĩa Tuế thần đại 
tướng quân. 

Thích ý 

Đại thời tức Hàm trì. Tháng Giêng khởi ở Mão, nghịch hành 
tứ trọng Đại thời là thời Mộc dục, ngũ hành tam hợp với Nguyệt 
kiến N gù hành tới chỗ đó thì bại tuyệt, cho nên là thời đại hung, 
bảo rằng lại đại bại, chỉ có kị không có nghỉ 

Gợi ý 

Mộc dục, suy, bại của ngũ hành cùng với các việc xuất quân 
công chiến, xây buồng, họp thân hữu là không thực có quan hệ 
vậy ư? 
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"Thần khu kinh" nói rằng: Du họa là ác thần trong tháng. 
Ngày này kị uống thuốc cầu thầy, hết lòng cúng tế chúc thần. 


Lý đỉnh Tộ nói rằng: Du họa tháng Giêng khởi ở Tị, nghịch 
hành tứ mạnh. 


Tào Chấn Khuê nói rằng: Du họa là thần Lâm quan tam 
hợp ngũ hành, là đối xung với chỗ Kiếp sát. 

"Khảo nguyên" nói rằng: Thần Du họa đem nó lưu hành ở tứ 
hung, vì thế gọi là Du. Để nó quá vượng, vì thế gọi là họa. 
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Xét: Thiên can lấy Lâm quan là Lộc, mà địa chi thì lấy Lâm 
quan là Họa, nghĩa nó không giống nhau. Can là dương. Chi là 
âm. Dương thiện mà âm ác. Vì vậy dương lấy phương vượng mà 
cát, mà âm thì lấy phương vượng là hung. Tuế phương không kị 
Dương nhận mà kị Đại sát, nghĩa cùng một loại như thế. Nếu 
Thành, Định mà cát thì dùng ngày, tháng tam hợp, không thể 
dùng nhiều chữ khác nhau để tham dự vào. 


Thích ý 

Du họa là thời tam hợp ngũ hành của Lâm quan, là ác thần 
trong tháng. Tháng Giêng khởi ở Ti, nghịch hành tứ mạnh. Bởi 
vì nói chung nó ở tại bốn góc lưu hành, cho nên gọi là Du. Lại 
bởi vì nó quá vượng, cho nên gọi là họa. Quá cũng giống như bất 
cập cho nên kị các việc uống thuốc, cầu thần. 

Gợi ý 

Thiên can là dương, địa chi âm. Dương lấy phương vượng là 


cát, vì vậy Du họa bất cát. Nhưng Đại thời là thời Mộc dục, Bại, 
Tuyệt tại sao lại cũng không cát. 
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THIÊN LAI 
TRÍ TÚ 


"Khu yếu lịch" nói rằng: Thiên lại là hung thần trong tháng. 
Ngày này kị lâm quan nhậm chức, đi xa, kiện tụng. 


"Lịch lệ" nói rằng: Thiên lại, tháng Giêng khởi ở Dậu, nghịch 
hành tứ trọng. 


Tào Chấn Khuê nói rằng: Thiên lại là chỗ tử khí ngũ hành 
tam hợp, ngũ hành đến đó chết mà không có khí, chính là hung 
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lai (quan lại nhỏ ND) cửa trời, toàn là ý vô sinh. Phải ki nó có 
thể hiểu được. 

Xét: Thiên lại, tử khí của tam hợp, vì vậy lại là Trí tử. Tư 
mã Thiên nói rằng: tước bóc mộc là Lại nghĩa không đối. Doãn 
Thưởng đời Hán là quan lại cực kỳ tàn ác mà còn chết. Giới Tử 
nói rằng: Trượng phu là Lại, chính vì tàn tặc mà bị miễn bỏ, 
truy ân nhớ đến công lao đóng góp của ông ta thì phục lại dẫn 
dắt lên dùng vậy. bởi vì một mực cho là kém cỏi không đảm 
đương nổi chức vụ phải biếm truất, suốt đời phế bỏ, không lúc 
nào được xá tha. Đại để tâm của Lại quả thật là chết chung lợi 
cho người. Vì vậy tên như thế, cho đến ba đời trở xuống không 
còn nghi ngờ nữa. nếu quả là Thiên lại tất nói rằng cứu cho 
sống mà không được thì chết. cùng với ta hai bên không có thù 
hận. Làm sao đem cái chết để sỉ nhục Thiên lại ư? 
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LUC НОР 
(VÔ KIỂU) 


đ? Xà 
ЗА A3 
Suy? 


"Thần khu kinh" nói rằng: Lục hợp là thời nhật nguyệt hợp 
trú lại. Ngày này nên hợp tân khách, định việc hôn nhân, lập 
khế ước, hợp giao dịch. 

Lý đỉnh Tộ nói rằng: Tháng Giêng tại Hợi nghịch hành 

12 thời. 

"Khảo nguyên" nói rằng: "Lục hợp này, là Nguyệt kiến hợp 

nhau với Nguyệt tướng". 
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"Thiên bảo lịch" nói rằng: "Vô kiểu này, cong lên nhu cái đuôi 
vậy, chỗ dương ô (quạ đen N.D) làm chủ, âm thời không, thường 
đóng sau Yếm, vì vậy gọi là Vô kiểu. Ngày đó kị cưới xin". 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Kiểu, giống như đàn bà trang 
điểm đầu vénh lên vậy. Vô kiểu này, đó là không trang điểm ở 
đó. Vì vậy Ki giá thú" 

Xét: Lục hợp, Nguyệt tướng, Thái dương quá cung rồi, gồm 
xem trong các quyên bản nguyên với công qui, duy ngày ấy lại 
có tên là Vô kiểu. "Thiên bảo lịch" cho là cái đuôi qua, Tào Chấn 
Khuê cho là trang điểm ở đầu, nghĩa này cũng không đủ để tiếp 
thu. Đại cho là trang ở đầu, nghĩa này cũng không đủ để tiếp 
thu. Đại để Kham dư gia tối kị Nguyệt yếm, vì vậy lấy một thời 
trước Yếm là Chương quang, sau Yếm một thời là Vô kiểu, ngày 
này đều kị giá thú. Giống như Tuế thần lấy trước Tuế là La 
hầu, sau Tuế là Bệnh phù-Nguyệt yếm chỉ trực một ngày, 
không như phương vị cùng nhau so sánh, đoán là vô lý bởi vì kị 
một ngày mà gộp lại trước sau kị hai ngày. Còn Lục hợp, Thiên 
nguyện đều là ngày cát cho việc cưới gả, lại lấy Vô kiểu mà kị, 
chớ lừa dối đời mà sinh ra nghi hoặc sao? Tục sĩ lại còn lấy tên 
là Phi kiểu, càng thêm bắt chước điều sai lầm, đáng xóa bỏ. 


Thích ý 

Lục hợp là thời Nguyệt kiến hợp nhau với Nguyệt tướng- 
tháng Giêng khởi ở Hợi nghịch hành mười hai thời. Ngày này 
nên họp thân hữu, định việc hôn nhân, lập ước giao dịch. 

Уб kiểu nguồn gốc sinh га từ Kham dư gia, cùng với Lục 
hợp nghĩa chính đúng tương phản, vô lý ngộ nhận, sai lầm, 
đáng xóa bó đi. 

Gợi ý 

Phê phán sai lầm đó, mà giữ lại thuyết đó, để chỉ ra cho mai 
sau, như thế sách này là một chỗ đại sở trường. 
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BINH CÁT 


"Tổng yếu lịch" nói rằng: Binh cát, thời cát dùng binh trong 
tháng. Ngày này nên xuất quân ra mệnh lệnh cho tướng, định 
kế công phạt, chiếm đất. 

"Lịch lệ" nói rằng: Binh cát, tháng Giêng Tý Sửu Dần Mão, 
tháng hai Hợi Tý Sửu Dần, Tháng ba Tuất Hợi Tý Sửu, tháng 
tư Dậu Tuất Hợi Tý, tháng năm Thân Dậu Tuất Hợi, tháng sáu 
Mùi Thân Dậu Tuất, tháng bảy Ngọ Mùi Thân Dậu, tháng tám 
Ti Ngọ Mùi Thân, tháng chín Thìn Ti Ngọ Mùi, tháng mười 
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Mão Thin Ti Ngọ, tháng mười một Dần Mão Thin Тї, tháng 
chap Sửu Dần Mão Thìn. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Binh cát, đuổi theo tháng lùi dán 
một thời, ý là binh gia không có tiến sằng, không hành động 
nóng vội, vì vậy mới rằng binh-là dó chẳng lành, bất đắc ат mà 
dùng. Lại quẻ Sư trong 64 quẻ Dịch nói rằng: Soái bị giáng 
xuống bực dưới, không lỗi. Nói giáng xuống bậc dưới thì thoái 
lui, bỏ đi. Vì thế biết có thể thì mới tiến, biết khó thì lui, thông 
thường soái như vậy. Lại "Thái bạch âm kinh" nói rằng: Khăng 
biết mà đánh tuy đông song tất thất bại; thấy có lợi mới đánh, 
tuy ít mà tất thắng. Ау là binh gia không thể hành động càn, 
khinh tiến. Như thế là sự răn đe của âm dương. 


Xét: Binh cát, đều sau Thái dương bốn thời. Trước Thái 
dương một vị là Nguyệt yếm, có ngăn cách với Thái dương, thì 
sau Thái dương một, hai, ba, bốn đều là chỗ đất Yếm không đến, 
Bình hành binh cát đạo vậy. Thường chỗ ở sau Thái dương, tùy 
theo Thái dương mà di, thời đi mà không dám phạm. Chỗ cuối 
cùng là bốn gộp cả Thái dương và là năm thì Thái dương là 
trưởng nhóm của quân ta. 


Thích ý 

Binh cát là thời cát dùng binh trong tháng, thường ở sau 
Thái dương bốn thời, đi theo Thái dương vận hành, rượt theo 
tháng đi lùi một vị. Nguyệt yếm ở trước Thái dương một vi, thời 
của Binh cát đều chỗ Nguyệt yếm không đến cho nên là hành 
binh cát đạo. Còn chỗ Binh cát đuổi theo tháng lui dần, một 
thời, là có ý nói không tiến càn, không vội vàng hành động. 

Gợi ý 

Hai nước giao binh, hình thế thiên biến vạn hóa, Binh cát 
chỉ là đề xuất nguyên tắc không tiến càn, không nóng vội hành 
động, biết có thể được mới tiến, biết lợi mới đánh, thấy khó phải 
lui không thể quá câu nệ vào đó. 
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NGÚ PHÚ 


"Tổng yếu lịch" nói rằng: Ngũ phú là thần phú thịnh. Ngày 
này nên hưng khởi, vận động, đánh giá chợ để cầu buôn bán. 

"Lịch lệ" nói rằng: Tháng Giêng khởi ở Hợi thuận hành tứ mạnh. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Ngũ phú là thần dư thịnh trong 
tháng. Đại để tháng Dán Ngọ Tuất hỏa vượng. Thích ở trong 
1191, Giáp mộc mới sinh. Tháng Thân, Tý, Thìn, Thủy vượng, 
hay ở trong Ti, Canh kim mới sinh. Tháng Hợi Mão Mùi mộc 
vượng, cần Dần mộc tương trợ. Tháng Ti Dậu Sửu, kim vượng, 
cầu trong Thân Canh kim giúp ích cho nhau. Vì vậy nói rằng dư 
thịnh. Nghĩa nó như thế. 
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Xét: Ngũ phú là lục hợp của Trường sinh tam hợp. Dần Ngo 
Tuất hỏa, hỏa Trường sinh ở Dần, Hợi ấy, Dần hợp. Mão Mùi 
mộc, mộc Trường sinh ở Hợi, Dần ấy, Hợi hợp. Thân Tý Thìn 
thủy, thủy Trường sinh ở Thân, Ti áy, Thân hợp. Ti Dậu Sửu 
kim, kim Trường sinh ở Ті, Thân ấy, Ti hợp. Thần sinh ra ta, ở 
được đất hợp, thì nó đương nghịch hành tứ mạnh. Thuyết đó 
bảo rằng đó là Trường sinh của tam hợp phụ mẫu. Dần Ngọ 
Tuất hỏa, lấy mộc làm phụ mẫu, mộc Trường sinh ở Hợi. Hợi 
Mão Mùi mộc, lấy thủy làm phụ mẫu, thủy Trường sinh ở Thân. 
Thân Tý Thìn thủy, lấy kim làm phụ mẫu, kim Trường sinh ở 
Ti. Ti Dậu Sửu kim, lấy thổ làm mẫu, thổ Trường sinh ở Thân. 
Thần sinh ta đã được Trường sinh, thì cát khánh chẳng gì lớn 
bằng ở đó, vì vậy lấy tên là Ngũ phú. Nói chẳng qua đủ thì thôi. 
Lại ' nói là Ngũ phúc ? thứ hai là phú, phú vốn đã là một ngũ 
phúc, ngũ phúc mà đến giàu có, quả thực nó đều đầy đủ vậy 
chăng. Thuyết này cũng thông, vì vậy phụ thêm vào để để lại. 


Thích ý 

Ngũ phú là thần phú thịch trong tháng, tháng Giêng khởi ở 
Hợi thuận hành tứ mạnh. Nó cùng với Nguyệt kiến tam hợp 
hoặc là tương sinh, tương trợ; hoặc là tương ích, tương hợp; hoặc 
là Trường sinh, thần sinh ra ta: cho nên gọi là Phú ngũ, gọi là 
dư thịnh mười phần cát tường, rất nên tu tạo động thổ, kinh 
thương, cầu tài. 


Gợi ý 
Lấy tương sinh, tương phù trợ là cát, đó là một nguyên tắc 
cơ bản của thuật trạch cát. 


1. Huu: nguyên tác viết là cửu ( ) sửa lại là huu ( ) 
2, Ngũ phúc "Thư - Hồng phạm": Ngũ phúc một là thọ, hai là phú, ba là khang ninh, bốn 
là có chín đức tốt. năm là thọ hết mệnh. 
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“Tổng yấu lịch" nói tằng: Thiên t 
(kho trời). Ngày đó có thể sửa kho hà 
tài, nuôi mục súc, 


thái âm dương đều một nửa mà đồng khí, vì thế mà tàng chung 
ở bản kiến. Đến tháng hai, âm dương khí ly thì việc xảy ra ở 
trước kiến việc cất trữ riêng tư ở sau, vì vậy nghịch hành trải 
qua Sửu. Đến tháng bảy, âm dương bt, khí nó lại đồng, âm 
đương đều một nửa, cũng cùng tàng trữ ở Thân. 

Xét: Thái dương tại Hợi, thì Thiên thương tại Dần; Thái 
dương tại Tuất thì Thiên thương tại Sửu; mỗi trường hợp đều 
đóng sau thái dương bốn thời. Như thế thì Thiên thương là ngày 
Thu của Thái dương, sau kiến bốn thời là ngày Thu. "Thần sát 
khỏi lệ" lấy Thu là tại phương Thiên thương, có thể quan sát lẫn 
nhau mà tự được. Thu tất có thương, Thương ở nơi nào, tất ở chỗ 
đất lục hợp. Thiên thương tại Dần thì Hợi là ngày Thu. Thiên 
thương tại Sửu thì Tý là ngày Thu. Như thế thì Thiên thương 
lại là lục hợp của ngày Thu. Nếu Tào Chấn Khuê nói việc xảy ra 
ở trước Kiến thu tàng ở sau cũng quá chi ly tạm tránh đi vậy !. 


Thích ý 

Thiên thương là thần của thiên khố, tháng Giêng khởi ở 
Dần nghịch hành mười hai thời. Từ đầu đến cuối, chỗ nó ở sau 
Thái dương bốn thời. Thực tế chính là ngày Thu của Thái 
dương, Thu tất có thương, nên gọi là Thiên thương. Ngày đó rất 
nên sửa kho hàng, nhận thưởng, nạp tài. 

Gợi ý 

Mưa Xuân dai dẳng không dứt, vạn vạt sơ sinh, trăm giống 
cốc vừa mới trồng. Thời đó chắc là Thiên thương sợ hãi không 
dùng để sửa kho hàng mà cho là ngày giờ rất tốt được, có thể 


thấy chỗ Thiên thương cho là nên làm cũng chỉ là tương đối mà 
không thể quá câu nệ vào lời nói được. 


!. Chi thả độn: chỉ: chỉ ly: độn = quay về tránh đi, không có được yếu lĩnh. 
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THIÊN ТАС 


"Thần kinh khu" nói rằng: Thiên tặc là thần ăn trộm trong 
tháng. Ngày này kị vận hành. 

Lý đỉnh Tộ nói rằng: Thiên tặc, tháng Giêng tại Sửu, nghịch 
hành mười hai thời. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Thiên tặc. thần ăn trộm. Thường 
đóng sau thời Thiên thương. Đại để sau kho hàng tất có trộm. 

Xét: Thiên tặc, ngày Thu của Nguyệt yếm, thường cư sau 
Yếm bốn thời. Nguyệt yếm nghịch hành, Thiên tặc cũng nghịch 
hành. Vì vậy ngày Bình của Kiến chính là ngày Thu của Yếm. 
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Kiến là chỗ trước vậy thi Yếm là chỗ sau. Nguyệt yếm chủ âm 
tư (việc xấu ngấm ngầm ND) "Quốc пей" nói rằng: "Tượng thiên 
sự hằng thường". Chỗ Thu của Yếm tất là Thiên tặc vậy. 

Thích ý 

Thiên tặc là thần ăn trộm trong tháng, tháng Giêng tại Sửu 
nghịch hành mười hai thời. Vị trí chỗ nó ở, chính ở đằng sau 
Thiên thương Dòm ngó. rình dập thương khó! Tất là đạo tặc. Ма 
lại còn là ngày Thu của Nguyệt yếm. Nguyệt yếm chủ ngấm 
ngầm làm việc xấu, chỗ Thu của Yếm tất là Thiên tặc. Cho nên 
ngày đó kị đi xa, đề phòng không dự liệu được. 


Gợi ý 
Ngày đó đi xa là không có tai họa mất trộm chăng? Đại khái 
có ý bảo mọi người phải cán thận. 
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"Khu yếu lịch" nói rằng: Yếu an, là cát thần trong tháng. 
Chỗ có trực vào ngày nào nên phủ dụ biên cảnh, sửa sang lại 
hào quanh thành. 

"Lịch lệ" nói rằng: Yếu an, tháng Giêng ngày Dần, tháng 
hai Thân, tháng ba Mão, tháng tư Dậu, tháng năm Thìn, tháng 
sáu Tuất, tháng bảy Ti, tháng tám Hợi, tháng chín Ngọ, tháng 
mười Tý, tháng mười một Mùi, tháng chạp Sửu. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Yếu an cán mà dùng, сб thể được 
yên. Đại để tháng dương kiến trải qua Dần Mão Thìn Tị Ngọ 
Mùi, tháng âm Kiến trải qua Thân Dậu Tuất Hợi Tý Sửu. Như 
thế thì tháng của thời dương dùng thời dương khí thông thuận, 
tháng của thời âm dùng thời âm khí nhu hòa. Loại tượng sáu 
hào cương nhu tương ứng trong Dịch quái. 
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NGOC VŨ 


"Khu yếu lịch" nói rằng: Ngọc vũ, quí thần trong tháng. Chỗ 
trực vào ngày nào nên sửa cung khuyết, tu bó đình đài, định 
việc hôn nhân, họp tân khách. 


"Lịch lệ" nói rằng: Tháng Giêng Mão, tháng hai Dậu, tháng 
ba Thìn, tháng tư Tuất, tháng năm Tị, tháng sáu Hợi, tháng 
bảy Ngọ, tháng tám Tý, tháng chín Mùi, tháng mười Sửu, tháng 
mười một Thân, tháng chạp Dần. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Ngọc vũ, chỗ buồng xếp đặt cho 
Nguyệt kiến: Мао Dậu là cửa của Nhật Nguyệt, là vị trí phân 
giới hạn, phương Đông nam dương vị, là ngoài, là trước, vì thế 
dương Kiến ở đó. Phương Tây bắc âm vị, là trong, là sau, vì thế 
tháng âm ở đó. Tựa như chỗ ở của người ta, nam cư ở trước, nữ 
cư Ở sau. 
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KIM ĐƯỜNG 


_"Кһи yếu lịch" nói rằng: Kim đường là thiện thần trong tháng. 
Chỗ ngày nó trực, nên xây dựng cung thất, hưng tạo, tu bó. 

"Lịch lệ" nói rằng: Tháng Giêng Thìn, tháng hai Tuất, 
tháng ba TỊ, tháng tư Hợi, tháng năm Ngọ, tháng sáu Tý, tháng 
bảy Mùi, tháng tám Sửu, tháng chín Thân, tháng mười Dần, 
tháng mười một Dậu, tháng chạp Mão. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Kim đường là nhà của Kiến thần 
an lạc, thường ở trước Ngọc vũ, tựa như Vương công lần lượt 
dựng xây sửa chữa nhà cửa. 
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KÍNH AN 


"Khu yếu lịch" nói rằng: Kính an là thần cung kính thuận 
theo. Chỗ nó trực ở ngày nào, nên hòa mục thân tộc, thuật bày 
tôn ti, nạp lễ nghi, làm việc ban thưởng, chúc mừng. 

"Lịch lệ" nói rằng: Kính an, tháng Giêng Mùi, tháng hai 
Sửu, tháng ba Thân, tháng tư Dần, tháng năm Dậu, tháng sáu 
Mão, tháng bảy Tuất, tháng tám Thìn, tháng chín Hợi, tháng 
mười TỊ, tháng mười một Tý, tháng chạp Ngọ. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Kính an này là nghĩa âm dương 
tương hội Tương hội âm mà tất kính. âm hội dương mà tất 
cung, nếu cung mới kính, tất được yên. Đại để Mùi Thân Dậu 
Tuất Hợi là thời dùng âm khí, vì thế hội với tháng thời dương; 
Sửu Dần Mão Thìn Ti dương khí dùng làm việc, vì vậy hội với 
tháng thời âm Tý Ngọ âm dương tranh nhau vì thế tự hội. 
Nghĩa nó như thế. 


463 


"Khu yếu lịch" nói rằng: Phả hộ là thần của thần che chở. 
Trực ở ngày nào nên cầu cúng, tế trời đất quỉ thần, tìm thấy 
ngừa bệnh. А 

"Lịch lệ" nói rằng: Phả hó, tháng Giêng Thân, tháng hai 
Dần, tháng ba Dậu, tháng tư Mão, tháng năm Tuất, tháng sáu 
Thìn, tháng bảy Hợi, tháng tám TỊ, tháng chín Tý, tháng mười 
Ngọ, tháng mười một Sửu, tháng chạp Mùi 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Phả hộ chính là thần không có 
thiên tu, giúp đỡ, che chở vạn vật trong tháng. Thường đối nhau 
với Yếu an. Đại để Thân Dậu Tuất Hợi Tý Sửu chính là vị trí 
tắc nghẽn của âm quyền. Dần Mão Tý Ngọ Mùi chính là chỗ 
dương khí thông thuận phối nhau với tháng Nguyệt kiến. Ấy là 
trong tháng âm dương mờ tối lại có thần che chở giúp đỡ cho. 
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PHÚC SINH 


"Khu yếu lịch" nói rằng: Phúc sinh là phúc thần trong tháng 
Trực ở ngày nào nên cầu phúc. cầu ơn, tế thần, thành tâm cúng tế. 

"Lịch lệ" nói rằng: Phúc sinh, tháng Giêng Dậu, tháng hai 
Mão, tháng ba Tuất, tháng tư Thìn, tháng năm Hợi, tháng sáu 
Ti. tháng bảy Tý, tháng tám Ngọ, tháng chín Sửu, tháng mười 
Mùi, tháng mười một Dần, tháng chạp Thân 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Phúc sinh là thần thỉnh cầu phúc 
nguyện ở trong tháng, vì thế cùng với Ngọc vũ đối nhau. bảo rằng 
Ngọc vũ là chỗ Nguyệt kiến vên. định hướng vào cho nên được phúc. 
Đó là chỗ Nguyệt kiến chú ý nhìn vào, cũng vì thế nên tạo phúc. 
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THÁNH TÁM 


"Khu yếu lịch" nói rằng: Thánh tâm là phúc thần trong tháng. 
Ngày đó nên dâng biểu chương, làm ân trạch, mưu cầu trăm việc. 

"Lịch lệ" nói rằng: thánh tâm, tháng Giêng Hợi, tháng hai 
Ti, tháng ba Tý, tháng tư Ngọ, tháng năm Sửu, tháng sáu Mùi, 
tháng bảy Dần, tháng tám Thân, tháng chín Mão, tháng mười 
Dậu, tháng mười một Thìn, tháng chạp Tuất. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Khó nhọc mà không dám yên, tâm 
của Thánh nhân vậy. Đại để tháng thời dương thuận theo lý vị 
trí của dương quái, tháng thời âm thuận theo lý vị trí của âm 
quái. Thang sơ Dần ở cung Сап Hợi là thuận theo đạo trời. 

"Khảo nguyên" nói rằng: Giêng ba, năm, bảy, chín, mười 
một, là tháng dương kiến vì thế theo từ Hợi đến Thìn, phối với 
Сап Крат Cấn Chân bốn dương quái. Hai, tư, sáu, tám, mười, 
chap là tháng âm kiến, vì thế theo từ Ti đến Tuất, phối với bốn 
âm quái là Tốn Ly Khôn Đoài. 
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ÍCH HẬU 


"Khu yếu lịch" nói rằng: Ích hậu, phúc thần trong tháng. 
Trực ở ngày nào nên tạo nhà cửa, tu bổ tường lũy, làm lễ cưới, 
an buồng sản phụ. 

"Lịch lệ" nói rằng: Tháng Giêng Tý, tháng hai Ngọ, tháng 
ba Sửu, tháng tư Mùi, tháng năm Dần, tháng sáu Thân, tháng 
bảy Mão, tháng tám Dậu, tháng chín Thìn, tháng mười Tuất, 
tháng mười một TỊ, tháng chạp Hợi. 

‚ Тао Chấn Khuê nói rằng: Ích hậu, thần của con nối tự, được 
bổ ích Tý Sửu Dần Mão Thìn Ti là vị trí của d ương khí, lấy 
tháng dương kiến phối vào. Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi là vị 
trí спа Âm khí lấy tháng âm kiến phối vào, âm dương hòa hợp 
với nhau, đã sinh nam nữ, chồng gánh vác việc giao huấn cho 
con trai, vợ dạy dỗ cho con gái, khiến nam theo đạo chồng, nữ 
theo đạo vợ, mỗi người đều theo đạo của mình đáng là có ích cho 
tương lai, vì vậy gọi là Ích hậu. 
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TUC THÉ 
HUYẾT КІ 


"Khu yếu lịch" nói rằng: Tục thế là thiện thần trong tháng. 
Ngày nào nó trực nên định việc hôn nhân, hòa mục với thân tộc, 
lễ thần đất, cầu nối tự. 

"Lịch lệ" nói rằng: Tục thế, tháng Giêng Sửu, tháng hai 
Mùi, tháng ba Dần, tháng tư Thân, tháng năm Mão, tháng sáu 
Dậu, tháng bảy Thìn, tháng tám Tuất, tháng chín Ti, tháng 
mười Hợi, tháng mười một Ngọ, tháng chạp Tý. 

"Khảo nguyên" nói rằng: Xét Tục thế là thần kế tục trong 
tháng. Thường ở sau Ích hậu một thời, đại để cùng với Ngọc vũ, 
Kim đường liền nhau, ý giống nhau. 

Lại xét từ Yêu an đến Tục thế là chín thần, chúng khởi lệ 
đều lấy sáu tháng âm đối xung với sáu tháng dương. Như: 
tháng Giêng Dần thì tháng hai Thân; tháng Giêng Mão thì 
tháng hai Dậu. 

Ngoài ra phỏng theo như thế. 
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TÓNG LUÁN CÁ CHÍN THÁN 


Tự Yếu an trở xuống là chín thần, đều dem so sánh đối xứng 
từng đôi một, hoặc dương nguyệt dương, âm nguyệt âm, hoặc 
dương nguyện âm. âm nguyệt dương, đi theo tháng Dần thì Dần 
khởi. đến tháng Dần dừng ở Sửu. Chọn chín vị trí đó mà đi đến 
tháng Dần. không dùng ba vị Tí Ngọ Tuất. Hoặc lại lấy tháng 
Dần đi theo Tị Ngọ Tuất khởi, như "Lịch lệ" mười hai thời, là 

Long hổ, là Tội chí. là Thụ tử, đều là hung thần, mà lấy chín vị 
trí như thế là cát thần, tuy có lệ đó mà chẳng có tên cho các sự 
vật đó. Chúng thuyết nhiều như thế, đều là không xác định rõ 
thần có cát hung vậy tất cà đều lấy âm dương ngũ hành để đoán 
bản năm tháng ngày chỗ thần hợp. chỗ thần kị. hoặc lấy tam 
hợp, ngũ hợp mà nói, hoặc lấy vượng tướng hưu tù mà nói, thiên 
biến vạn hóa. chỉ cần tất cả không dòi chỗ đó. Mà như thế lấy 
Dần Thân, Mão Dậu từng đôi so sánh với để sai khiến mười hai 
thời. thì không phù hợp được khắp cả. "Sử ký": Thời Hán Vũ Đế 
có ngũ hành gia, kham dư gia, kiến trừ gia, tùng thời gia, lịch 
gia, thiên nhân gia, thái nhất gia nhóm họp lại tranh cãi không 
quyết được, mỗi nhà đều giữ ý kiến của thần truyền lại không 
nhân nhượng nhau. Thời ấy thuật gia nhiều như thế, nay thì 
thống nhất qui vào lịch gia, thuyết đó đem truyền lại đều mông 
muội đoán nát ra chẳng tìm đến đầu mối đoan đích. Kham dư. 
kiên trừ, ngũ hành lịch gia còn có thể áng chừng được ý mà 
khiến, còn tùng thời các nhà nói thời càng không thể khảo xét 
dược. Nay chín thần ấy. với kham dư, kiến trừ, ngũ hành, lịch 
gia thì ý tứ đều không phù hợp. Ý giả là tùng thời và các nhà đó 
để chừa lại manh mối ru, mà truyền lại từ rất lâu rồi, các đời 
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vẫn duyên theo không bỏ, dùng để khẩn cầu tế qui thần, mà 
cũng là kiến tạo ngày cát của các việc. Tuy "Lịch thần nguyên 
thủy" thì nói rằng: Đặt ra chín thần ấy chuyên dùng vào việc 
cầu khẩn quỉ thần". Nay xét theo nghĩa của các tên đã đặt cho, 
lại còn tìm hiểu "Lễ ký" ý tứ về ngày nhu ngày cương ', thuyết 
này hầu như gần hơn chăng, còn tôn tại lại để xem chọn ngày 
cho việc tế lễ. Mà chỗ "Khu yếu lịch" nói dâng biểu chương, tu 
tạo, các việc, đều không khôi phục lại dùng. Còn như Long hổ, 
Tội chí, Thụ tử ba thời, đều vẫn như lịch cũ, từ đó xóa bỏ. Đã 
lấy chín thần là cát, thì dư ra ba không dùng có thể biết được 
bất tất lập trùng danh mục. Lại xét "Thần sát khởi lệ" lấy Long 
hổ, Tội chí, là ngày Thiên địa tranh hùng. Từ đó quan sát, chín 
thần là khẩn cầu cúng qui thần mà đặt ra nghiệm thêm. Đại để 
Tý Ngọ, âm dương giao vậy, vì vậy có mục cho Thiên địa tranh 
hùng. Mà lại là chính vị phương Nam, vì vậy cùng với âm u tịch 
mich có nghĩa qui thần. Ngược lại Tuất đó là Thụ tử, Hợi là hội 
của dương khí bị bóc đến tận cùng mà Càn thuần dương ở, lấy 
làm đầu vạn vật; thế là diệu nghĩa của âm dương. Lục Nhâm ? 
lấy tên Nhâm mà không gọi là Lục Giáp cũng như thế vậy. Hợi 
đã là đầu thì Tuất tất ở chỗ hết, vì vậy lấy Tuất là Thụ tử. Như 
thế đặc biệt lấy lục dương, lục âm mười hai thời luân chuyển 
theo Dần mà nói rằng để sai khiến. Nếu từ Dần đến Mão, lấy tới 
chỗ Sửu luận đi theo tháng, thì nghĩa cũng không thể thông. 
Tuy là đạo qui thần mà nó cũng có chỗ bắt đầu, thiết đáng cũng 
có chỗ hết chẳng qua việc của người hiển lộ ra rõ ràng, mỗi việc 
một lý, mà không thể sơ sài để mắc sai lầm 3, vì vậy nói rằng 
nên tế tự vào thời cát, hầu như gần cạnh. 


1. Y tưởng về ngày thu, ngày cương "Lễ ký - Khúc lễ thượng" nói rằng: "việc ở trong là 
ngày nhu, việc Ở ngoài là ngày cương. 

- Lục nhâm: là 1 loại phương pháp lấy âm dương ngũ hành xem bói cát hung cùng với 
Độn giáp, Thái ất hợp lại gọi là tam thức. Trong lục thập Giáp tý, Nhâm có 6 cái, vì 
vậy gọi là Lục nhâm (đó là Nhâm thân, Nhâm ngọ, Nhâm thìn, Nhâm dần, Nhâm tý. 
Nhâm tuất). Phép bói đó chia ra làm 64 quẻ bói, dùng thời giờ có thiên bàn của can 
chỉ địa bàn trồng lên nhau, chuyển động thiên bàn quan sát cát hung. 

3, Thắc: biến đổi, sai lầm. 


2 
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Yếu an, nói là cầu phúc ở quỷ thần vậy. 

Kim đường, Ngọc vũ, chỗ thần ở, dùng vào việc sửa đền thờ, 
nhà thờ. lập miếu. Thần bên trong lấy Kim đường. thần bên 
ngoài lấy Ngọc vũ. 

Kính an là ngày an thần vị 

Phả hộ. Phúc sinh, Thánh tâm là ngày khẩn cầu việc này 
việc khác với thần. 

Ích hậu, Tục thế là ngày lễ ở đền thờ thần mai mối '. 


Thích ý 

Theo từ Yếu an đến Tục thế, cộng có chín vị thần kỳ (trời 
đất N.D). Vi trí của chúng đều lấy đối xung từng đôi một so 
sảnh với nhau. Nghĩa chúng dùng về nguyên tắc hoàn toàn 
không giống nhau với trạch cát thần sát cát hung. Đại lược là 
theo các nhà tùng thời còn để sót tàn dư lại, lưu truyền từ rất 
xa xưa, chủ yếu dùng vào việc cầu cúng qui thần, đồng thời 
cũng là kiến tạo ngày cát của các việc. Nói riêng, chín vị thần 
thì chỗ cho là nên cũng không giống nhau. Yếu an, thì nói là cầu 
phúc ở qui thần; Phả hộ, Phúc sinh, Thánh tâm là ngày cầu việc 
nọ việc kia, đều là những ngày cát để tế thần cầu phúc. Kim 
đường, Ngọc vũ là chỗ thần linh ở, là ngày đại cát để sửa đền 
thờ, nhà thờ, lập miếu. Kính an là ngày cát để an thần vị Ích 
hậu, Tục thế thì là ngày cát khẩn cầu tế thần mai mối, 

Gợi ý 

Như quả thực có thần linh. thì đáng là đâu đâu cũng có, 
không lúc nào không có. Vậy tại sao chỉ có một số ngày đó mới 
nên tế tự, cần khẩn sao? Quỷ thần là không thực có, mà đặc 
tính của nó lại như vậy sao? 


'. Сао quán tức là thần mai mối. 
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DUONG DÚC 


"Tổng yếu lịch" nói ràng: Dương đức là đức thần trong 
tháng. Ngày nào nó trực nên giao dịch, khai trương, kết mối 
thân gia. 

"Lịch lệ" nói rằng: Tháng Giêng khởi ở Tuất, thuận hành 
sáu thời dương. 

Tào Chấn Khuê. nói rằng: Dương đức là đạo Càn dương vậy. 
Dương đức không thể đem bóc đến tận cùng, vì vậy tháng Giêng 
khởi ở Tuất, ứng với Càn là thượng cửu Tuất là hào thế của 
Càn. Lại tháng năm nhất âm sinh tức phối ở Càn sáu hào, 
thuận đi qua Сап. Thang sau dương dong ở Lân Ngọ 'Tuât, hoa 
viêm ở trên, là tôn, là chồng. Tháng sáu âm lâm vào ở Thân Tý 
Thìn, nước tưới nhuận ở dưới, là ti, là vợ. Vì thế chỗ ngày nó 
trực lớn nhỏ phải có thứ tự, chồng vợ phải có phân biệt, ấy là 
thời tốt đẹp cho việc hội họp làm lễ, vì vậy nên như thế. 
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"Tổng yếu lịch" nói rằng: Âm đức là thần âm đức trong 
tháng. Trực vào ngày nào nên giúp cho âm trắc (âm bí mật sắp 
đặt định đoạt N.D) ' làm việc ân huệ, nhân ái, giải oan uống, 
căt cử người chính trực. 

"Lịch lệ" nói rằng: Tháng Giêng khởi tại Dậu nghịch hành 
sáu thời âm. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Âm đức là đạo Khôn âm trong 
tháng. Tháng Giêng khởi ở Dậu, ứng với thượng lục qué Khôn là 
Dậu vậy. thế hào của Khôn, vì thế từ Dậu, sáu hào đi ngược qua 


1. Ат trắc: Âm đức. 
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Khôn. Khôn đó là đức lấy để chở vật, hàm chứa ruộng lớn, làm 
cho rạng гд, vạn vật nhờ cậy dê sinh, vì vậy nên như thế. 


Xét: Dương đức là sáu hào quẻ Càn nạp Giáp, Âm đức là sáu 
hào qué Khôn nạp Giáp, Mão, Dậu, Nhật, Nguyệt vậy. Mỗi cái 
đều theo Mão Dậu khởi hào sơ: để kinh qua mười hai thời. Dương 
đức, tháng Mão, Сап sơ, Tý. Ẩm đức, tháng Mão, Khôn sơ, Mùi. 
Dương đức tháng Thìn, Càn nhị, Dần. Âm đức, tháng Thìn, Khôn 
nhị Ti. Dương đức tháng Тї, Càn tam Thìn. Âm đức tháng TỊ, 
Khôn tam Mão. Dương đức tháng Ngọ, Сап tứ Хе). Am đức 
tháng Ngọ, Khôn tứ Sửu. Dương đức tháng Mùi, Càn ngũ, Thân. 
Am đức tháng Mùi, Khôn ngũ Hợi, Dương đức tháng Thân, Càn 
thượng, Tuất. Âm đức tháng Thân Khôn thượng Dậu. Mà sáu 
hào đều hết cả. Trở lại từ Dậu đến Dần, theo thứ tự mà liệt bây. 
Từ Mão đến Thân thì vạn vật sinh. Từ Dậu đến Dần thì vạn vật 
thành. "Đề xuất hồ Chấn" mà phục sinh ó dó, sinh sinh mài 
chàng thói. Áy là chúc phận của Сап Khón để sinh vạn vật, hành 
vạn vật, mà dùng ở tháng, ngày. Nay sáu âm, sáu dương. theo 
Mão Dậu thuận sắp bày là tượng trời ban cho, đất sinh ra đây đủ 
уду. Duong gọi là Dương đức, âm gọi là Âm đức. Nói đức của âm 
dương đều tại ở sinh thành vạn vật. Ngày này tất cát. 

Thích ý 

Dương đức là đức thần trong tháng, tháng Giêng khởi ở 
Tuất, thuận hành sáu thời dương. Âm đức là thần âm đức trong 
tháng, tháng Giêng khởi ở Dậu, nghịch hành sáu thời âm. 
Dương đức là quê Сап sáu hào được nạp Giáp. Âm đức là qué 
Khón sáu hào được nạp Giáp. Mão Dậu thì là Nhật Nguyệt. Am 
dương đức mỗi cái đều theo Mão Dậu khởi hào sơ, thuận đi qua 
mười hai thời. Càn Khôn lấy sinh thành vạn vật là thiên chức, 
mà mấu chốt thì tại Nhật Nguyệt. Hiện tại sáu dương cùng với 
sáu âm, phân riêng ra theo Mão Dậu thuận chia bày ra; tượng 
là trời ban cho, đất sinh ra cũng là thể hiện không sót, không 
thừa уду. Duong вої là Duong đức, âm gọi là Âm đức. Ấy là 
thuyết về đức của âm dương đều tại ở sinh ở thành vạn vật. cho 
nên ngày đó nhất định là cát tường. 


Gợi ý 
Dương đức, Âm đức thuận với trời đất ư, ứng với âm dương 
ư, cho nên tốt lành 
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THIÊN МА 


"Khu yếu lịch" nói rằng: Thiên mã là ngựa trạm để cưỡi của 
trời. Ngày ngày nên trao chức cho công khanh, chọn người hiền 
lương, ban bố chính sự, đi xa đánh giặc. 

Ту đỉnh Тб nói rằng: Thiên mã, tháng giêng khởi ở Ngọ, 
thuận hành sáu thời dương. f 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Thiên mã, thể sáu dương của Сап 
dùng vào việc. 

"Dịch" nói rằng: Càn là mã. 
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Xét: Quê Сап пар Tý, Dần, Thìn. Ngọ. Thân. Tuất vào. 
Thiên mã thì tháng tư, tháng mười tại Tý quẻ Càn tháng tư. 
tháng mười, kiến Hợi lại là cung Càn. Ngọ là mã. "Kinh thi" nói 
rằng: "Ngày cát Canh ngọ, đã sai phái ngựa ta. "Nói như vậy là 
bảo rằng Ngọ là thần của ngựa tổ, Dần Thân là đường đi. Ngọ 
khởi ở Dần, thuận đi qua sáu thời dương, thì Thân lại được Ngọ, 
chọn tượng mã để dùng. 


Thích ý 

Thiên mà là ngựa trạm cưỡi ngựa của trời, tháng Giêng 
khởi ở Ngọ, thuận hành sáu thời dương. 

Ngọ là mã, Dần Thân là đường đi, Ngọ khởi ở Dần, thuận đi 
qua sáu thời dương, đến Thân lại được Ngọ, chọn tượng ở mã dë 
dùng Cho nên gọi là Thiên mã. Đều đáng nên dùng. 

Gợi ý 

Ngựa là để giúp đỡ cho người, ngày có tượng Thiên mã, cho 
nên, nên ban chức cho công khanh, chọn hiền lương các việc, ý 
là thuận thiên mà làm việc. 
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BINH CÁM 


"Tổng yếu lịch" nói rằng: Binh cấm là thời hung cho việc 
dùng binh. Ngày này kị ra quân làm chấn động nơi đất khách, 
duyệt võ dạy chiến đấu. 

"Lịch lệ" nói rằng: Binh cấm, tháng Giêng khởi ở Dần, 
nghịch hành sáu thời dương. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Chỗ lợi cho binh gia, âm đạo vậy, 
chỗ ki. đương đao vậy. vì уйу Binh cấm tháng Giêng khởi ở Dần. 
nghịch hành sáu thời dương. Lại "Nguyệt lệnh" nói rằng: Tháng 
mạnh Xuân không thể cử binh, cử binh tất gặp thiên ương. Binh 
nhung không khởi, không thể theo ta từ ban đầu. Vì vậy, tháng 
Giêng lấy Dân là thời cấm. Tháng hai, Tý tứ sát hình nhau. 
Tháng ba, Tuất, là thời hao phá. Tháng tư, Thân, tứ sát tam 
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hinh. Tháng năm, Ngọ, tu hình. Tháng sáu, Thìn, Thiên cương 
sát tam hình. Tháng năm, Ngọ, tự hình. Tháng sáu, Thìn, 
Thiên cương tứ sát. Tháng bảy, Dần, phá hao tam hình, tháng 
tám, Tý, tứ sát tử thần. Tháng chín, Tuất , Hà khôi. Tháng 
mười, Thân, lục hại. Tháng mười một, Ngọ, phá hao. Tháng 
chạp, Thìn, tứ sát Thiên cương. Có thể biết là phải kị. 


Theo "Dịch" nói rằng: "Trong đất có quân thủy". Nói rõ ra là 
bảo rằng núp chỗ chí hiêm ở trong chỗ thuận hết mức. Quân của 
vương giả nên có chinh mà khóng chiến. Binh cấm thời trái 
nhau với nghĩa của quẻ. Sáu hào qué Kham nạp Giáp: Dân Thìn 
Ngọ Thân Tuất Tý. Nay từ hào sơ. của Крат lật lại chuyển lên 
trên, đi lộn ngược lên mà đi tắt. Ау là đem chỗ hiển nhiên chí 
hiểm mà đi ngang trong thiên hạ vậy. Nếu từ Càn Khôn lấy để 
Suy ra nghĩa Nhật Nguyệt là dụng thì tháng Mão khởi hão 
thượng qué Крат, nghịch hành mà xuống, há chẳng phải là chỗ 
của Крат là "hào thượng mất đạo hung ba nám" hay sao? Di 
theo lën mà tói chó ban đậu gắn với việc dùng huy mặc! mà 
nhập удо Khám һат? há chẳng phải là đại cấm việc binh sao? 


Thích ý 

Binh cấm là thời hung cho việc dùng binh, tháng Giêng khởi 
ở Dần, nghịch hành sáu thời dương. Binh gia lợi ở đạo âm, kị 
đạo dương, mà Binh cấm tháng Giêng khởi ở Dần nghịch hành 
sáu thời dương, cho nên bất cát. Lại theo trên nghĩa của quẻ mà 
xem, qué Крат sáu hào nạp, Giáp: Dần Thìn „Ngọ Thân Tuất 
Tý, hiện tại là theo hào sơ. quả Крат та ,chuyển lộn ngược lên, 
đi lộn ngược lên mà đi tắt, hung hiểm chẳng quá chừng sao. Từ 
hai qué Càn Khôn suy luàn, hung hiém cüng nhu уау, cho nën 
là chỗ cấm của binh gia. 


Gợi ý 
Binh cấm với đế đạo dùng binh trái ngược nhau, mà còn với 
nghĩa quẻ là bội nghịch, cho nên không tốt. 


Huy mặc: giây thừng trói buộc. 
2 Крат hãm: tiểu lục trong Kham. 
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"Lịch lệ" nói rằng: Dia nang, tháng Giêng: Canh Tý, Canh 
ngo, tháng hai: Quí mùi. Quí sửu; tháng ba: Giáp ty. Giáp dần: 
tháng tư: Kỷ mão. Kỷ sửu; tháng năm: Mậu thin, Mậu про; 
tháng sáu: Quí mùi, Quí tị; Tháng bảy: Bính dần, Bính thân: 
tháng tám: Đình mão, Đình tị; tháng chín: Mậu thin, Mậu tý: 
tháng mười: Canh tuất, Canh tý; Tháng mười một: Tân mùi, 
Tân dàu: tháng chap: Ất dậu, Ất mùi. 


Tào Chấn Khuê nói rằng: "Nguyệt lệnh" nói: "Tháng mạnh 
Xuân thiên khí giáng xuống, địa khí bốc lên, thiên địa hòa 
đồng', thảo mộc nảy sinh". Đại để thảo mộc đó là Chấn vậy. Vì 
vậy "Dịch" nói: "Động vạn vật chẳng có thuốc nào bằng sấm". Vì 
vậy, tháng Giêng Chấn nạp giáp là Địa nang "tháng trọng 
Xuân, sấm mới phát ra tiếng, bắt đầu là điện? sâu bọ ngủ Đông 
hết thảy đều rộng mở cửa bắt đầu xuất ra "đương lúc dưỡng 
sinh, đức chẳng sánh bằng Khôn được, vì thế tháng hai dùng 
Khôn để nạp Giáp là Địa nang. "tháng quí Xuân, mà mưa sắp 
giáng, nước ở dưới bốc lên, che phủ, nuôi dưỡng vạn vật" không 
gì lớn bằng trời vì vậy dùng Càn để nạp Giáp. "Tháng mạnh Hạ, 
nhà nông chính là được mùa lúa mạch, chứa cất trăm vị thuốc, 
nấm có chết, việc nuôi tằm xong. Có thẻ nắng gắt, khô cạn? vạn 
vật chẳng sấy удо lửa u! vì vậy tháng tư dùng Ly để nạp Giáp. 
"Tháng trọng Hạ, âm dương tranh chấp, tử sinh phân chia, tế 
đảo vu” núi sông trăm nguồn, lập ra đàn Краш, không dùng 
hỏa phương Nam. Vì vậy khiến vạn vật nhuận trạch, chàng 
thấm nhuận ở Khám u "Vì vậy tháng năm Đại nang dùng 
Khám để nạp giáp". Tháng quí Hạ, không thể khởi công làm 
đất, đất mềm ẩm ướt nóng bức, mùa mưa lớn, đốt làm có' dẫn 
thủy, lợi để đem diệt cỏ. Như đem ngâm nước nóng, có thể bón 
phân cho đồng ruộng có thể làm đẹp đất đai. Để phối với vị trí ở 


! Thiên địa hòa đồng. vốn di thoát khởi "đồng" dựa vào có ích. 

7 Thủy điện: Von dì thoat га, dựa vao co ich trở xuông, các thang quí Xuân. mạnh Hạ. 
trọng Hạ dẫn dát so với nguyên văn có sự khác nhau, không chú lại nữa. 

3 Huyên táo: nắng cắt khô 

* Hàn: dùng lửa sấy khô 

3 Vụ tế: tế cầu mưa thời cổ 

1! Thế: trừ đi 
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trung ương, vì vậy dùng Khôn để nạp Giáp. Tháng manh Thu, 
nghề nông chính là lúc lúa chín, vạn vật được thành ở chỗ hết 
mà cũng thành ở chỗ bắt đầu" chẳng thịnh ở Cấn ư, vì vậy dùng 
Cấn để nạp Giáp. 

Tháng trọng Thu, nhất thiết phải trữ rau, khuyên gieo 
giống lúa mạch, sấm là thu thanh, trùng ẩn nấp hại các nhà, 
âm dần dần thịnh, ngày dương suy, chẳng nói ân trạch ư, vì vậy 
dùng Đoài để nạp giáp. Tháng quí Thu, trùng ẩn nấp hết ау, 
nép xuóng trong, déu dùng bùn trát cửa của mình, sương bắt 
đầu giáng, thảo mộc chuyển sang mầu vàng và rụng lá, công 
việc nhà nông đầy đủ, thực thu ngũ cốc, chôn, giấu đế tạ (chữa 
rõ nghĩa N. D) cất giữ kho thần. Ấy là chỗ vạn vật thu tàng, 
chẳng vất vả ở Крат sao, vì vậy dùng Khám để nạp Giáp. 
Tháng mạnh Đông thiên khí bốc lên, địa khí giáng xuống, bế tắc 
mà thành đông, nước mắt bắt đầu đóng băng, đất bắt đầu đông 
cưng lại. Chim trĩ nhập vào nước lớn làm con trai (loài trai, sò 
thủy sản N.D), cầu vồng tàng ẩn không trông thấy. Trái lại, 
động ở dưới, vì vậy dùng Chấn để nạp Giáp. Tháng trọng Đông, 
băng càng thêm cứng, đất bắt đầu nứt në ra, rau có bắt đầu 
sinh, cây vải vươn trôi ra, các loài giun đất kết lại với nhau, 
công việc đất đai không làm được, âm dương tranh chấp, mọi 
thứ lay động mọc ra, vạn vật ngay ngắn và tinh khiết, vì vậy 
dùng Tốn để nạp Giáp. Tháng quí Đông, số đã hết, năm thay lại 
bắt đầu, nước sông ngòi ёду chặt, sửa chữa cày bừa nông cụ, các 
đồ làm ruộng, đem trâu vỡ đất tống đưa nguyên khí chuyên chở 
đức nguyên đó mà đưa ra sai khiến làm việc thì chẳng gì lớn 
bằng Khôn, vì vậy dùng Khon để nạp Giáp. 

Xét: Địa nang chính là quẻ tứ thời tam hợp nạp Giáp. Đại 
để tam hợp không có thổ cục, mà thổ vượng ở tứ quí. Cho nên 
mộc, hỏa, kim, thủy sinh, vượng, mộ chẳng qua là thổ, vì vậy 
dùng quẻ tam hợp đương lúc ấy. nạp Giáp nội ngoại quái sơ hào 
la ngay bia nang. Một que đó hai công dụng, thì lại dùng thế 
ứng hai hào nạp Giáp ngày, Xuân mộc Hợi Mão Mùi cục là quẻ 
Chấn, Khôn, Càn. Tháng giêng dùng Chấn hào sơ nội quái 


3 Xách - Xích: nứt nẻ, phân chia ra 
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Canh ty, hào so ngoai quái canh ngo. Tháng hai düng Khón. hào 
SƠ nội quái Ất mùi, hào sơ ngoại quái Quí sửu. Tháng ba dùng 
Сап, hào sơ nội quái Giáp tý, hào sơ ngoại quái Nhâm про. Hạ 
hóa Dần Ngọ Tuất cục là quẻ Ly, Càn. Cấn. Tháng tư dùng quẻ 
Ly, nội quái hào sơ là Kỷ mão, ngoại quái hào sơ Kỷ dậu. Tháng 
năm dùng Càn, thế hào Nhâm tuất, ứng hào Giáp thìn. Tháng 
sáu dùng Cấn, hào sơ nội quái Bính thìn. hào sơ ngoại quái 
Bính tuất. Thu kim, Ti Dậu Sửu cục là quẻ Đoàn Cấn Tốn. 
Tháng bảy dùng Đoài, hào sơ nội quái Ðinh tị, hào sơ ngoại quái 
Đinh hợi. Tháng tám dùng Cấn, thế hào Bính dần, ứng hào 
Bính thân. Tháng chín dùng Tốn, hào sơ nội quái Tân sửu. hào 
sơ ngoại quái Tân mùi. Đông thủy Thân Tý Thìn cục là quẻ 
Крат Тбп Khôn. Tháng mười dùng Khẩm hào sơ nội quái Mậu 
dần hào sơ ngoại quái Mậu thân. Tháng mười một dùng tốn, thế 
hào Tân mão ứng hào Tân dậu. Tháng chạp dùng Khôn, thế hào 
Quý dậu, ứng hào Ất mão. 

Nay truyền ở đời "Lịch lệ" tháng hai Ât mùi giả Quí mùi, 
tháng ba Nhâm ngọ giả Giáp dần, tháng tư Kỷ dậu giả Kỷ sửu, 
tháng năm giả Mậu ngọ Mậu thìn, tháng sáu giả Quí mùi, Quí 
tị, tháng bày tháng tám đổi lẫn nhau, tháng chín giả Mậu thìn 
Mậu tý, tháng mười giả Canh tuất Canh tý, tháng mười một 
Tân mão giả Tân mùi, tháng chap Quý Dâu giả Át Dậu Ất mão 
giả Ất mùi Tào Chấn Khuê không giải được chỗ lầm đó. Quanh 
co giải mãi mà càng không thể thông. Nay suy nghĩa nó mà cải 
chính lại. Đại để bàn cũ truyền viết nhầm lẫn, trong 48 chữ 
nhầm 23 chữ giống như thiên truyện vậy. 

Thích ý 

Địa nang là nạp Giáp của quẻ tam hợp bốn mùa. 

Tam hợp không có thổ cực, mà thổ vượng ở tứ quí. Mộc hỏa 
kim thủy sở dĩ có thể cấu thành sinh vượng mộ tam hợp cục 
chẳng qua Ја thổ, cho пеп dùng làm чче tam hợp. của đương lúc 
ấy, nạp Giáp cho hai hào sơ nội quái ngoại quái là ngày Địa 
nang. Nếu như một quẻ có hai công dụng thì lại dùng ngày nạp 


Giáp của hào thế, hào ứng. "Lịch lệ" rất nhiều chỗ chép sai lầm 
về ngày Địa nang. 
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THÓ PHÙ 


"Tổng yếu lịch" nói rằng: Thổ phù là Thổ thần. Ngày này ki 
phá thô, đào giếng, khai cừ, xây tường. 


"Lịch lệ" nói rằng: Thổ phù tháng Giêng tại Sửu, tháng hai 
Ti, tháng ba Dậu, tháng tư Dần, tháng năm Ngọ, tháng sáu 
Tuất, tháng bảy Мао, tháng tám Mùi, tháng chín Hợi, tháng 
mười Thìn. tháng mười mọt Thân, tháng mười hai Tý. 


‚ Tào Chân Khuê nói rằng: Thổ phù chính là thần Thổ địa 
năm phù tín, nắm quyền sai khiến ngũ thổ. Giả như thời lệnh 
mùa Xuân mộc vượng, thổ chịu nó khắc, vì vậy gửi Tý kim chế, 
ấy là ba tháng Xuân đi qua Ti Dậu Sửu. Hạ hỏa vượng, thổ hưu, 
dựa vào hóa làm mẹ dë nuôi dưỡng, vì thê ba tháng Hạ di qua 
Dân Ngọ Tuất. Thu kim vượng, thổ tướng, không sợ mộc chế, vì 
thế ba tháng Thu đi qua Hợi Mão Mùi. Đông thủy vượng, thổ 
cũng cứng bền, dựa vào thủy là nhu hòa, vì thế ba tháng Đông 
đi qua Thân Tý Thìn. 
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Xét: Tào Chấn Khuê xem Thổ phù là „nghĩa của phù tín, tựa 
như vậy, mà lấy Hạ là thổ hưu, Thu là thổ tướng thì sai với nghĩa 
của ngũ thắng vậy. Sinh vật của thời đều là đất sinh ra cả. Vì thế 
mười hai thời chăng thời nào không thổ. Vạn vật sinh ở Đông, 
vượng ở Nam, thu ở Tây, tàng ở Bắc; từ Bắc mà đến Đông thì ch 
nên thổ là chỗ vạn vật hết mà cũng là chỗ vạn vật bắt đầu. Ти 
Nam mà đến Tây thì cho nên thổ lấy chỗ vạn vật thịnh mỹ, phát 
đạt hừng hực. Từ Tây mà đến Bắc thì cho nên thổ là chỗ vạn vật 
phục tàng bảo đảm kiên cố vạn vật. Dần Tị Thân Hợi là vị trí 
Trường sinh, thì lấy chỗ Sửu Dân Mão Thìn là phù hiệu của 
Trường sinh, thì lấy chỗ Sửu Dân Mão Thìn là phù hiệu của 
Trường sinh; Tý Ngọ Mão Dậu là vị trí của Đế vượng, thì lấy chỗ 
TỊ Ngọ Mùi Thân là phù hiệu của Đế vượng. Thìn Mùi Tuất Sửu 
là vị trí của thu tàng, thì lấy | chỗ Dần Tuất Hợi Tý là phù hiệu 
của thu tàng; vì vậy gọi là Thổ phù. Nó có chỗ kị, cũng giống như 
là Thổ phủ của Nguyệt kiến, tôn trọng mà không dám phạm 


Thích ý 

Thổ phù tức là Thổ thần. Trời sinh vạn vật, đều do đại địa 
thai nghén, cho nên mười hai thời trên thực chất đều là thổ. 
Dần Ті Thân Hợi là vị trí Trường sinh. Tý Ngọ Mão Dậu là vị trí 
của ngũ hành Đế vượng dùng Ti Ngọ Mùi Thân là phù hiệu của 
Đế vượng. Thìn Mùi Tuất Sửu là vị trí thu tàng của ngũ hành 
thì dùng Dần Tuất Но Tý là phù hiệu. của thu tàn, cho nên gọi 
là Thổ phù. Ngày Thổ phù kị động thổ cũng giống như, Nguyệt 
kiến Thổ phù cũng thế, ấy là tôn sùn, nó, cho nên không dám mạo 
phạm. Giải thích cho họ Tào tựa như thế mà không phải thế. 

Gợi ý 

Ngày Thổ phù kị động thổ, ấy là kính ngưỡng, công lao to 
lớn thành tựu vĩ đại của đại địa hóa sinh vạn vật, tôn sùng công 
lao, của tạo hóa tự nhiên. Nhân vi bàn thân nhân loại đã là kết 
quả tự nhiên của tạo hóa, tôn sùng thứ tự của tự nhiên mới có 
thể khiến cho nhân loại giành được và đẳng: thời không làm gián 
đoạn việc giữ gìn một hoàn cảnh sinh tồn tốt đẹp. Đó là một loại 


ý thức cực kỳ cao cả; không phải là nói tại ngày Thổ phù nếu 
động thổ sẽ gặp hung họa. 
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ĐẠI SÁT 


"Thần khu kinh" nói rằng: Đại sát là thần Liêm sát trong 
tháng. Trực vào ngày nào, phải kị xuất quân chinh phạt làm lễ 
cưới, nạp tài, dựng cột, cất nóc, di chuyển, sắp đặt nhà ở. 

Ly đỉnh То по: ràng: Đại sat, thang Gieng tại Luât, tháng 
hai tại TỊ, tháng ba tại Ngọ, tháng tư tại Mùi, tháng năm tại 
Dần, tháng sáu tại Mão, tháng bảy tại Thìn, tháng tắm tại Hợi, 
tháng chín tại Tý, tháng mười tại Sửu, tháng mười một tại 
Thân, tháng chạp tại Dậu. 
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Tào Chấn Khuê nói rằng: Phương Đông là vi trí sinh dục 
vạn vật, phương Nam là nơi thành thục vạn vật, phương Tây là 
chỗ sát phạt vạn vật, phương Bắc là nơi thu tàng vạn vật. Đại 
sát là Liêm sát trong tháng. Tháng Tý Sửu Dần trải qua Tây 
phương Thân Dậu Tuất , dai để bảo rằng giúp cho dương khí 
phát ra giúp cho vạn vật sinh ra, vì thế phải tuần sát phương 
Tây, không để sát càn. Tháng Mão Thin Ti trải qua phuong 
Nam Ti Ngọ Mùi, bảo rằng là mùa vạn vật sinh trưởng, vì thế 
tuần sát phương Nam, kiến được thành thục. Tháng Ngọ Mùi 
Thân trải qua phương Đông, Dần Mão Thìn, bảo rằng vạn vật 
thành thục, nên dưỡng dục ở đó. Tháng Dậu Tuất Hợi trải qua 
phương Bắc, Hợi Tý Sửu bảo rằng vạn vật thu thành khiến được 
thư lại mà ẩn tàng. 

Xét: Đại sát của tháng tức là Phi liêm của Тиё, nghĩa này 

` cũng giống nhau. Xem quyển 3. 

Thích ý 

Đại sát là thần Liêm sát trong tháng, dụng ý tại chỗ bảo vệ 
vạn vật. Cho nên tháng Tý Sửu Dần đi tuần qua phương Tây 
Thân Dậu Tuất, khiến cho không sát càn. Tháng Mão Thìn Tị 
tuần thú qua phương Nam Tị Ngọ Mùi khiến được thành thục. 
Tháng Ngọ Mùi Thân kinh qua phương Đông Dần Mão Thìn để 
dưỡng dục vạn vật. Tháng Dậu Tuất Hợi đi qua phương Bắc Hợi 
Tý Sửu khiến cho vạn vật được liễm tàng. 


Gợi ý 
Đại sát là Liêm sát trong tháng, ấy là thần bảo hộ vạn vật, 
đã khiến cho không cát chí ít là không hung. Chỗ đó nên kị các 


việc xuất quân, làm lễ cưới..., đại lược đã là tôn sùng tự nhiên, ý 
là thuận ứng theo tự nhiên. 
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QUIKI 


ë: 
Чу 


"Quang thánh lich" nói ràng: Qui ki là hung thán trong 
tháng. Ngày dó ki di xa trở về nhà, di chuyển, lấy vg. 

"Lịch lệ" nói rằng: Tháng mạnh: Sửu, tháng trọng: Dần, 
tháng quí: Tý. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Tý có nhất dương, Sửu chính là 
nhị dương, Dần chính là tam dương. Đại để như thế ba thời, 
dương khí bắt đầu thịnh chủ động ở ngoài, không có thể trở 
ngược quay về trọng. 
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"Khảo nguyên" nói ràng: Tháng manh ki Sửu, tháng trong 
ki Dần, tháng quí ki Tý, đều là ki lui lại sau một thời, đó là chỗ 
bảo rằng Qui kị vậy. Như Tý là trọng, Sửu là quí, Dần là mạnh 
vì vậy tháng mạnh kị lui quay trở về ở quí, tháng trọng kị lui 
quay trở về ở mạnh, tháng quí kị lui quay trở về ở trọng. 


"Hậu Hán thư-Quách trấn Truyền"nói rằng: "Trần bá Kính 
đi tất có khuôn phép, ngôi tất đầu gối ngay ngắn, vẫn còn tiếp 
xúc với Qui ki, thì dừng lại nương nhờ chốn hương đình". Chú 
giải rằng: "Âm dương thư lịch pháp" nói rằng: Ngày Qui kị, tứ 
mạnh tại Sửu, tứ trọng tại Dần, tứ quí tại Tý; ngày này không 
thể đi xa quay về nhà. Như vậy thì thuyết Qui kị, đã có từ lâu 
vậy. Chỗ Tào Chấn Khuê nói với "Khảo nguyên" nói đều có lý 
mà dụng ý đó vị tất đã suôn sẻ. Mạnh Tý nhất dương; Sửu nhị 
dương; Dần tam dương. Dương chủ tiến, âm chủ thoái, nay 
Sửu thoái vào Tý, Dần thoái vào Sửu, Mão thoái vào Dần là 
nghịch với đạo dương, vì thế là Qui kị, các tháng khác phỏng 
theo như thế. 

Lại xét Qui kị với Phi liêm cùng nghĩa. Tý Sửu Dần là bắt 
đầu thời của chi, Tý bắt đầu của vượng, Sửu bắt đầu của mộ 
Dần bắt đầu của sinh; Dần Ті Thân Hợi là bốn tháng sinh, Qui 
ki tại би, ấy là sinh mà thoái quay về mộ. Mão Ngọ Dậu ТУ là 
bốn tháng vượng. Qui kị tại Dần là kị vượng mà thoái quay về 
sinh. Thìn Mùi Tuất Sửu là tháng tứ mộ, Qui kị tại Tý là kị mộ 
mà thoái quay về vượng. Qui kị tại Dần là kị vượng mà thoái 
quay về sinh. Thìn Mùi Tuất Sửu là tháng tứ mộ, Qui kị tại Tý 
là kị mộ mà thoái quay về vượng. Vì vậy ngày này kị di chuyển, 
đi xa quay về. "Quảng thánh lịch" nói rằng gồm kị cả cưới, gả. 
Đại để lấy đàn bà bảo rằng đã giá (đã lấy chồng N.D), lại nói 
rằng quay về thì kị. Lại nói là đã lấy chồng, lại bảo là quay về, 
nói nghĩa về lòng dạ ngay thẳng theo chồng vậy. không quay về 
khi đi xa. "Dịch" tượng quẻ Tiệm, từ nói rằng: "Con gái quay về 
cát Tiệm tức là dần dần tiến lên, khống thoái lui. "Thi" với các 
thông thư khác cũng không nói là phải kị cưới, gả. Chỉ cần kị đi 
xa quay vè, không kị cưới gả. 
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Thích y 

Qui ki là hung thần trong tháng. Tháng tú manh tại Sửu, 
tháng tứ trọng tại Dần, tháng tứ quí tại Tý. Trải qua Tý là nhất 
dương Sửu là nhị dương. Dần là tam dương, dương chủ tiến, âm 
chủ thoái, hiện tại Sửu thoái về Tý, Dần thoái về Sửu, Mão 
thoái về Dần, so với đạo dương tiến là bội nghịch lại, cho nên 
phải kị. đó là điều thứ nhất. Thứ nữa, Tý là bắt đầu của vượng, 
Sửu là bắt đầu của mộ, Dần là bắt đầu của sinh. Dần Ti Thân 
Hợi là tháng tứ sinh kị Sửu là kị sinh mà thoái quay về mộ. 
Mão Ngọ Dậu Tý là tháng tứ vượng kị Dần là do kị vượng mà 
thoái quay về sinh Thìn Mùi Tuất Sửu là tháng tứ mộ kị Tý là 
do ki mộ mà quay về vượng. Cho nên ngày ấy ki di chuyển, từ 
xa quay về. Nhưng không kị giá cưới gả. 

Gợi ý 

Ngày Quy kị với đặc tính của âm dương trái nhau, lại cùng với 


thứ tự của ngũ hành sinh vượng mộ cũng trái nhau cho nên phải 
kị di chuyển, từ xa về. Đó cũng là ý thuận ứng với tự nhiên. 
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УАМС VONG 


"Kham du kinh" nói ràng: vàng 1А di, vong là уб. Ngày này 
ki phong quan, lên chức, đi xa quay về nhà, xuất quán chinh 
phạt, cưới gả, tìm thầy thuốc. 

"Lịch lệ" nói rằng: Vãng vong, tháng Giêng tại Dần, tháng 
hai tại TỊ, tháng ba tại Thân, tháng tư tại Hợi, tháng năm tại 
Mão, tháng sáu tại Ngọ, tháng bảy tại Dậu, tháng tám tại Tý, 
tháng chín tại Thìn, tháng mười tại Mùi, tháng mười một tai 
Tuất, tháng chạp tại Sửu. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Vãng vong có ý là đi qua mà 
không trở lại. Mạnh là mới đầu vậy. Trọng là giữa chừng. Quí là 
cuối. Đại dê có у là đầu, giữa và cuối năm. Tháng giêng, hai. ba. 


490 


tư là đầu năm. đều theo thời tứ manh mà là đất sơ sinh của ngũ 
hành, là đạo của sinh khí, đi mà không trở, lại. Tháng năm, sáu, 
bay. tám chính là giữa năm, đều lấy thời của tứ ' trong. Dai dé tú 
trọng là thời ngũ hành đương vượng, là đạo của vượng khí, đi 
mà không trở lại. Tháng chín, mười, mười một, chạp chính là 
cuối năm, đều lấy thời của tứ quí. gọi là tứ quí chính là đất của 
ngũ hành hết mà mộ vậy, là vạn vật đều quay về vãng mà vong. 

Theo "thông tư" nói rằng: Tống Vũ Đế dùng Vãng vong khởi 
bình, quan lại trong quân cho là không thể được. Đế nói rằng: 
"Ta vãng thới nó vong". Quả thắng lợi. Lời nói như thế có thể bỏ 
đi là sáng suốt vậy. 


Nay theo nghĩa âm dương chẳng phải là ngay từ đầu không 
thận trọng, rất mực cẩn thận, lấy tình thực bộc bạch kính theo, 
bất tất vì một việc vô nghiệm mà vội vã bảo гапе diéu dó có thể 
phế Бо, cũng suy nghĩ về ý đó có dáng không mà thôi. 


Vàng vong, tháng Dần Ngọ Tuất hỏa, thuận hành Dần Mão 
Thìn. Mão Mùi Hợi tháng mộc, thuận hành Ti Ngọ Mùi. Thân 
Tý Thìn là tháng thủy. thuận hành Thân Dậu Tuất. Ti Dậu Sửu 
là tháng kim, thuận hành Hợi Tý Sửu. Hỏa tính thỏa thuê ở 
mộc, mộc tính thỏa thuê ở hỏa. Thủy tính thỏa thuê ở kim, kim 
tính thỏa thê ở thủy. Mộc sinh hoa mà hỏa đốt mộc. Kim sinh 
thủy mà thủy lại làm kim chìm xuống. Đại để không khắc thì 
sinh, không sinh không chế thì hóa không hóa không bói’ thì từ 
đầu không thể khởi lên được, vì vậy gọi là Vãng vong. Ôi sâu xa 
vi điệu thay. 

Thích ý 

Vãng vong, ý tứ là di qua mà không trở lại. Tháng giêng, 
hai, ba, tư là đầu năm lấy bốn thời mạnh Dần Tị Thân Hợi, là 
Vãng vong biểu thị đạo sinh khí của ngũ hành đi qua mà không 
trở lại. Tháng năm, sáu, bấy, tám là giữa năm lấy bốn thời 
trọng Mão Ngọ Dậu Tý là Vãng vong, biểu thị vượng khí của 
đao ngũ hành. qua đi. mà không trở lại. Tháng chín, mười, mười 
một, chạp là cuối năm lấy bốn thời quý Thìn Mùi Tuât Sứu là 
Vãng Vong, biểu thị vạn vật đều quay về vãng mà vong. 


1! Chiêm: bói. Bốc vấn nghĩa là hỏi ở bói. 
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Tính của ngũ hành, hóa thông ở mộc, mộc thông ở thủy, 
thủy thông ở kim, kim thông ở thổ. Nhưng mộc sinh hỏa mà hỏa 
đốt mộc. Kim sinh thủy mà thủy làm kim chìm xuống. Đại khái 
là không có khắc thì sinh không thể sinh, không có chế thì hóa 
không thể hóa cho nên gọi là Vãng vong. Đạo lý trong đó thật là 
vi diệu mà còn khắc vào rất sâu. 


Gợi ý 

Nghĩa về âm dương ngũ hành bất quá cho phép người ta từ 
đầu phải thận trọng, cẩn thận hết mức để biểu thị thực tình 
kính ngưỡng, bất tất vì một việc không linh nghiệm mà nói rằng 
phế bỏ nó đi, mà nên suy nghĩ khảo xét tới đạo lý của nó là bỏ có 
thỏa đáng không. Cũng cần rõ, không thể vì việc này có ứng 


nghiệm | thì hoàn toàn chấp mê ở trong đó. Loại thái độ này đáng 
nói là cần có trí sáng suốt mới có thể dùng được. 
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Xuân bày ngày 
h mình hai mươi 


ãng vong sau Lập 


"Lịch lệ" nói rằng: Khí V 


Sau Kinh trập mười bốn Sau than 
ngày mốt ngày 
- Sau Mang chủng mười sáu 


. Sau Lập Hạ tám ngày 
ngày 
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- Sau Tiểu thử hai mươi tu - Sau Lập Thu chín ngày 


ngày 
- Sau Bạch lộ mười tám ngày  - Sau Hàn lộ hai mươi bảy 
ngày 
- Sau Lập Đông mười ngày - Sau Đại tuyết hai mươi ngày 
- Sau Tiểu hàn ba mươi ngày  - Déu là số của ngày giao tiết. 


Tào Chấn Khuê nói rằng: Khí Vãng vong lấy các tháng tứ 
Lập là thành số tam hợp của ngày Vãng vong. Như thời lệnh 
Lập Xuân tháng Giêng, Dần là Vãng vong; Dần Ngọ Tuất hợp 
hỏa cục, thành số của hỏa là 7. Tháng tư Lập Hạ, Mão là Мапе 
vong; Hợi Mão Mùi hợp mộc cục, thành số của mộc là 8. Tháng 
bảy Lập Thu, Dậu là Vãng vong; Tị Dậu Sửu hợp kim cục, 
thành số của kim là 9. Tháng mười Lập đông, Mùi là vãng vong, 
thổ không hóa tượng khiến phải lấy bản hành của thổ, thành số 
này là 10. Mỗi cái gấp đôi lên là ngày Vãng vong của tháng sau, 
gấp ba là ngày Vãng vong của tháng dưới. 

Do số của thủy không dùng, đại để các tháng của tứ Lập 
Vãng vong không có ngày Thân Tý Thìn. Như vậy nội trong một 
năm các tháng tứ quí lấy Thìn làm đầu. Tháng Thìn lấy Thân 
làm Vãng vong, Thân hợp thủy cục, số thành của thủy là 6. Vì 
vậy trong tháng ba sau khi sáu ngày trong tháng chín sau khí 
mười hai ngày. Tháng sáu thổ vượng sau mười hai ngày. Tháng 
chạp sau thổ vượng mười tám ngày, mọi cái đều được Уапе 
vong. Hoặc tiết khí có thể sớm, muộn trong khoảng ấy có thể sai 
một ngày. Như vậy lý này đại khái là như thế. 


Xét: Khí ngày Vãng vong, thuyết của Tào Chấn Khuê vừa 
vặn khéo hợp, nhưng chuyên dùng thời mạnh, thời bốn phương 
cùng với tam hợp cái này cái kia đắp đổi có khác. Còn đã dùng 
khí của tam hợp lại không lấy Mùi là mộc mà lấy là thổ, không 
tránh khơi tự mâu thuẫn với nhau. Nay lấy thứ tự của ngũ 
hành bốn mùa tự thúc đẩy, thì vốn đã là số tự nhiên vậy. Đại để 
1,2, 3, 4, 5, là sinh số của ngũ hành; 6, 7, 8, 9, 10, là thành số 
của ngũ hành. 1-6 là thủy, thủy là khí. khí lấy chỗ hết để mà 
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phục lại chỗ bắt đầu. Vãng mà không vong vậy. Hỏa, mộc, kim, 
thổ thì có chất. Khí này chính là có mùa mà tận. Mà 2. 3, 4, 5 là 
sinh số Chí mà là trọng-7. 8, 9, 10 là ngày Vãng vong mà lấy 
thứ tự bốn mùa phối vào. Lập xuân 7, lập Hạ 8, Lập Thu 9, Lập 
Đông 10. Tháng trọng là tháng thứ hai của bốn mùa. vì thế 2 là 
ngày Vãng vong của tháng trọng. Tháng quí là tháng thứ ba của 
bốn mùa. vì thế 3 là ngày Vãng vong của tháng quí. 


Thích ý 

Khí ngày Vãng vong dùng số tự nhiên của tự ngũ hành. Ngũ 
hành lấy 1. 2, 3, 4, 5 là số sinh: 6, 7, 8. 9, 10 là thành số. 1-6 là 
thủy, thủy đã là khí, khí không có lý tiêu vong. Hỏa, mộc, kim, 
thổ thì khí chất cụ thể. Khí đó có mùa gặp hao hết. 2, 3, 4, 5 là 
sinh số, cụ thể có dư địa để phát triển. 7, 8, 9, 10, là thành số, 
chung hết mà phục lại đầu chót. Cho nên lấy 7, 8, 9, 10 là ngày 
Vãng vong, cùng với thứ tự bốn mùa phối với nhau. Lập Xuân 
sau bày ngày. Lập Hạ sau tám ngày Lập Thu sau chín ngày, 
Lập Đông sau mười ngày Tháng trọng lấy số của tháng mạnh 
nhân gấp đôi là ngày Vãng vong. Tháng quí lấy số của tháng 
mạnh nhân gấp ba lần là ngày Vãng vong. 

Giải thích của họ Tào là một kiểu khéo léo làm cho hợp mà 
còn tự mâu thuẫn nhau, không thể tin được. 
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THƯỢNG SÓC 


"Kham dư kinh" nói rằng: Ngày Thượng sóc kị yến hội, cưới. 
gà, đi xa, lên quan. 


Tào Chấn Khuê nói rằng: Sửu Dán là phương của qué Cấn, 
là chỗ của vạn vật bắt đầu và kết thúc. Tị thời của dương cực, 
Hợi thời của âm cực; vì thế dương có công sinh, phát ra vạn vật, 
Dần vậy; âm có đạo của vạn vật thành và kết thúc, Sửu vậy. 
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Бет dương mà đến hội ở cực âm, đem âm mà qua hội ở cực 
dương. thì chẳng phải là đạo hội với nhau của nó. có thể biết 
phải ki nó. 

Xét: Ngày Thượng sóc là bất cát, ghét nó là âm dương với 
đức đến tận cùng. Dương tận ở Hợi, âm tận ở TỊ, can tận ở 10. 
Như năm Giáp, lấy Giáp là Đức, Giáp đến Quí là 10. Quí của 
năm Giáp mà lại lâm vào Hợi thì Quý là Đức tận, Hợi là dương 
tận: năm Ất lấy Canh làm Đức, Canh tới Kỷ mà là 10. Kỷ của 
năm Ất mà lại lâm vào Ti thì Ky là Đức tận, tị là âm tận. Ngoài 
ra có thể loại suy ra. Chỗ đó tên là Thượng sóc, sóc có nghĩa là 
bắt đầu, lại có nghĩa là tận cùng "Thượng thư". "Bình tại sóc". 
"Dịch" nghĩa chính nói rằng: "Sóc, tận vậy". 

Thích ý 

Ngày Thượng sóc kị các việc yến hội, cưới, gả, lên quan, đó 
là chán ghét nó có ý tứ là âm dương với Đức đều cùng tận. 
Dương bắt đầu ở Tý tận ở Hợi, âm bắt đầu ở Ngọ tận ở Tụi. 
Thiên can thì tận ở 10. Мі như năm Giáp lấy Giáp là Đức, Giáp 
đến Quí là 10. Nếu như Quí của năm Giáp lại lâm vào Hợi, thế 
là Đức cùng với dương đều tận. Năm Ất lấy Canh làm Đức, 
Canh đến Ку là 10, nếu như Kỷ của năm Ất lại lâm vào Ti, thế 
là Đức cùng với âm đều tận, cho nên bất cát. Chỗ đó sở dĩ gọi là 
Thướng óc nhân vì sóc có nghĩa là bắt đầu, cũng có nghĩa là tận. 

Họ Tào hiểu Thượng sóc là âm dương hội với nhau không 
phải đạo của nó, cũng thông. 

Gợi ý 

Vật cực thời phản, cùng tận thì hung, cưới gả với lên quan, 
tiên dô khó có thể giới hạn được, đương nhiên ki dùng ngày 


ngày. Đó chẳng qua cũng là thuận theo tự nhiên. Nếu quả định 
lấy ngày Thượng sóc là hung, thì lại quá câu пд rồi 
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РНАМ СНІ 


"Hậu Hán thư-Vương phủ Truyền" nói rằng: "Công ха"! lấy 
ngày Phản chi không nhận tấu chương". Chú giải rằng: Ngày 
Phần chi dùng Nguyệt sóc là chính. Tuất Hợi sóc một ngày 
Phản chi, Thân dậu sóc hai ngày Phản chi, Dần Mão sóc năm 
ngày Phần chỉ, Ту Sửu sóc gáu ngày Phản chi. Thấy ở sách về 
âm dương vậy. 


! Công xa: đời Hán đúng là quan thuộc hạ vệ úy bày га, lệnh thiết lập Công ха năm 
quyền quản trong cung điện, quản canh gác mã môn là do vệ công làm. Thần dân viết 
thư trình bày và trưng mộ đều do Công xa tiếp dẫn 
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"Lịch lệ" nói rằng: Ngày này ki dâng biểu chương. 

Xét: Nghĩa của Phản chi, ghét vì nó tới cùng tận. Tuất Hợi 
sóc, ngày này ấy là chi đến cùng tận vậy, Thân Dậu sóc thì tại 
hai ngày, Ngọ Mùi sóc tại ba ngày, đồng loạt đều theo lệ ấy. Suy 
như thế mà "Lich lệ" chỉ nói dâng biểu chương thôi, đại để sách 
âm dương cổ truyền lại đại khái thiếu, mà nay "Lịch lệ" lại dựa 
vào "Hậu hán thư" truyền Công ха! không nhận biểu chương 
mà nói kị dâng biểu chương vậy. 


Thích ý 


Ngày Phản chi ki dâng biểu chương, ấy là chán ghét nó có ý 
tứ đến tận cùng. Ví như Tuất Hợi sóc, ngày này đúng là địa chỉ 
tới chỗ cùng tận rồi, Thân Dậu sóc quá hai ngày, cũng đến cùng 
tận. Còn ngoài ra cũng như vậy. 

Gợi ý 

Đến tận cùng đương nhiên không đẹp. Xét phép này nói, 
Tuất Hợi sóc một ngày, Thân Dậu sóc hai ngày Phản chi cùng 
với hỏa phù cho nhau Ngọ Mùi sóc ba ngày cũng lại nói đi qua 
được nhưng Dần Mão sóc năm ngày, Tý Sửu sóc sáu ngày thì rời 
chỗ "đến cùng tận" quá xa. Sợ rằng có dụng ý khác. 
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TÚ LY-TỨ TUYỆT 


"Ngọc môn kinh" nói rằng: Ly, âm dương phân, chí! trước một 
thời. Bảo, rằng tháng của kiến Mão, dương khí xuất, âm khí nhập. 
Tháng của kiến Tý, âm khí giáng, dương khí thăng. Tháng của 
kiến Dậu âm khí xuất, dương khí nhập. Tháng của kiến Ngọ, 
dương khí giáng âm khí thăng. Vì thế trước một ngày là thời Tứ ly. 

Lý đỉnh Tộ nói rằng: Ngày ấy kị xuất hành, chinh phạt. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Tứ ly: Đông chí trước một ngày 
thủy ly, Hạ chí trước một ngày hỏa ly, Xuân phân trước một 
ngày thể, dương phân ra mà mộc cũng ly, Thu phân trước một 
ngày, thể âm phân ra mà kim cũng ly. Vì vậy gọi tên là Tư ly. 


"Ngọc môn kinh" nói rằng: Tứ tuyệt, tứ Lập trước một thời. 

Lý đỉnh Tộ nói rằng: Ngày ấy kị xuất quân đi xa 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Lập Xuân mộc vượng, thủy tuyệt, 
Lập Hạ hỏa vượng, mộc tuyệt, Lập Thu kim vượng, thổ tuyệt, Lập 
Đông thủy vượng kim tuyệt. Vì vậy trước một ngày là tuyệt. 

Thích ý 

Xuân phân, Thu phân, Hạ chí, Đông chí trước một thời gọi 
là Tứ ly. Ngày này kị xuất hành, chinh phạt. 

Lập Xuân, Lập Hạ, Lập Thu, Lập Đông trước một thời gọi là 
Tứ tuyệt. Ngày đó ki xuất quân di xa. 

Gợi ý 

Tứ ly, Tứ tuyệt, đương nhiên đã là ngũ hành vận hành một 


loại luật về thời tiết. Nhưng loại tiết luật này cùng với xuất 
quân ді xa chỉ sợ không có gì quan hệ trực tiếp với nhau. 


Người xưa kị dùng, đại lược cũng là ý thuận theo tự nhiên. 


! Phân, chí: Phân: Xuân phân, Thu Phân; Chí: Hạ chí, Đông chí 
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NGÀY NGUYỆT KY 


"Lịch lệ" nói rằng: Ngày Nguyệt kị chỉ chú các việc: cúng tế, 
tắm gội, yến hội, sửa dung mạo, sửa móng tay móng chân, cầu 
thầy chữa bệnh, tu bổ tường, quét dọn nhà cửa, sửa sang tường 
bao, sửa sang đường sá, phá nhà, hủy tường, các việc khác 
không chú. 

"Тё đông dã пей" nói rằng: Тис lấy mỗi tháng ngày mồng 5, 
14, 23 là ngày Nguyệt kị, hễ có việc tất phải tránh. Thuyết này 
chưa từng thấy. Sau thấy Vệ đạo phu! nói là có nghe các tiền bối 
nói, như thế là ba ngày ấy là cung ngũ trong Hà đồ, cung số 
năm mà thôi. Ngũ là tượng cho quân, vì vậy dân thường không 
có thể dùng. Thuyết ấy cũng hơi có lý. 

"Thông thư" nói rằng: Tục kị ngày mồng 5, 14, 23 lấy ngày 
Ngũ Hoàng trực phối với Liêm trinh hỏa, sinh khởi ra thổ của 
trung cung Phép này mỗi tháng ngày mồng 1 khởi Nhất Bạch 
thủy nhập trung cung, cùng với Tham lang mộc phối với nhau, 
thủy mộc tương sinh vậy. Ngày mồng 2 Nhị Hắc thổ cùng với Cự 
môn tương phối, tị hòa vậy. Ngày mồng 3 Tam Bích mộc, có thể 
chế Lộc tón thổ vậy. Ngày mồng 4 Tứ Lục mộc cùng với Văn khúc 
thủy tương sinh. Ngày mông 5 Ngũ Hoàng thổ phối với Liêm 
trinh hỏa, hỏa gia vào thổ của cung trung, hỏa sinh thổ vượng, 
hỏa tối tăm, thổ mai một mà thôi. Mồng 10, 19 lại khởi Nhất 
Bạch Tham lang, đến 14, 23 Ngũ Hoàng Liêm trình lại tryc 
Tiền bối nói muốn ki ngày ấy, nếu có cát tinh vẫn có thể dùng. 


! Vệ đạo phu: là người tiếp nối bảo vệ lý luận chính thống của Nho gia 
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"Khảo nguyên" nói rằng: Thứ tự của cửu cung từ Nhất Bach 
đến Cửu tử. Thứ tự của cửu tinh 1 Tham lang, 2 Cự môn, 3 Lộc 
tón, 4 Văn khúc, 5 Liêm trinh, 6 Vũ khúc, 7 Phá quân, 8 Tả 
phù, 9 Hữu bật. Vì vậy nó tương phối với nhau như thế. Lại lấy 
ngày đó là số của 9-5, từ mồng 1 đến mống 5, số 5 vậy. Từ mồng 
5 đến 14, từ 14 đến 23, đều cách nhau 9 ngày, đời không dám 
dùng, vì thế ki. 

Xét: Nghĩa của Nguyệt kị, thuyết về trung cung Ngũ Hoàng 
đều là được, mà thuyết Liêm trinh sinh thổ thì không thể tin. 
Nay cung điện, nha thực (công sở của quan ND) có xuyên đường 
(nhà xuyên qua sân ND) toạ hướng dùng chính Tý Ngọ, nhà ở 
thì không dám dùng, lại lấy Thái tuế để chất chồng Hoàng sát, 
đều tôn trọng mà tránh đi. Lấy ti phạm tôn là hung, chẳng phải 
lấy nó là Liêm trinh vậy. Nghĩa của Nguyệt kị cũng do là thế. 
Quốc gia cũng không dùng ngày ấy, nước có việc tất phải tới 
thần dân, vì vậy cũng không dùng vậy. 

Thích ý 

Tục dân lấy mỗi tháng ngày mồng 5, ngày 14 và ngày 23 là 
Nguyệt ki, hë сб việc đều ki dùng. Nguyên nhân tại ở chỗ ba 
ngày ấy lại là số ngũ trung cung của Hà hồ, ngũ là tượng cho 
quân, cho nên thứ dân bách tính không dám dùng. 

Gợi ý 

Bất ngũ luận hay là cửu, bản thân đều không có cát hung, 
nhưng nhất đán thành là tượng trưng cho quân vương, thì đó là 
một loại không thể mạo phạm đến tôn nghiêm. Dám phạm "cửu 
ngũ" rất có thể mà theo đó là hành vi phóng túng m ặc ý xúc 
phạm pháp luật mắc họa. Cho nên mới nói "đem tị phạm tôn là 
hung". Đó là chế độ đẳng cấp phong kiến thiết lập tại thuật 
trạch cát, một loại bóng đen. 
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HIÉP KÍ BIÉN PHUONG THU 


QUYÉN 7 
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NGHĨA LỆ 5 


Hoàng đạo -Hắc đạo 

Thiên ất quí nhân 

Thiên quan quí nhân 

Phúc tỉnh quí nhân-Hỷ thần 
Bát lộc 

Nhật kiến-Nhật phá-Nhật hợp-Nhật hình-Nhật hại 
Tứ đại cát thời. Tứ sát một thời 
Quý đăng thiên môn thời 

Ngũ bất ngộ thời 

Cửu xú 

Tuần trung Không vong 

Triệt lộ Không vong 


"Thần khu kinh" nói rằng: Thanh long, Minh đường, Kim 
qui, Thiên đức, Ngọc đường, Tư mệnh đều là thần Thiên hoàng 
đạo trong tháng. Trực vào ngày nào đều nên làm mọi việc; 
không tránh Thái tuế, Tướng quân, Nguyệt hình; nhất thiết 
hung ác tự nhiên phải tránh. 

Thiên hình, Chu tước, Bạch hổ, Thiên lao, Huyền vũ, Câu 
trần là hắc đạo trong tháng, đóng ó phuong nào, trực ở ngày 
nào, đều không thể hưng công, động thổ, xây nhà cửa, di 
chuyển, viễn hành, cưới gả, xuất quân. 


Lý đỉnh Tộ nói rằng: tháng Giêng 


a- * Thanh long khởi ở Tý Kim qui khởi ở Thìn 
Tư mệnh khởi ở Tuất sáu thời dương đều đi thuận 


* Minh đường khởi ở Sửu Thiên đức khởi ở TỊ 
Ngọc đường khôi ő Mùi зац thời âm đều thuận hành 
b-*- Thiên hình khởi ở Dần Bạch hổ khởi ở Ngọ 
Thiên lao khởi ở Thân sáu thời dương đều thuận hành 


х. Chu tước khởi ở Mão Huyền vũ khởi ở Dậu 


Câu trần khởi ở Hợi sáu thời âm đều thuận hành 

Tào Chấn Khuê nói rằng: : 

‚ Thiên hoàng đạo này đại để là trời, là chủ vạn vật, Hoàng là 
sắc ở trung ương; đạo chính là Thiên hoàng ở trong cửu trùng, 
lấy đó làm đường xuất nhập, chỗ triên ra. Vì vậy mà tên gọi là 
Thiên hoàng đạo. Thần này theo năm, tháng ngày đều có chỗ 
làm chủ. 

"Dịch truyện" bảo rằng: 

Càn là trời, là vua, là cha, là Thiên hoàng chính vị, chủ cai 
quản mọi thần linh, quản lý sinh tử của vạn vật, vì thế gọi là Tư 
mệnh cũng nắm quyền vạn vật, vì thế lại gọi là Thiên phù, nay 
đều là Thiên phủ. 

Quẻ Сап này là chủ, bắt đầu đi ở đường này, khởi từ Tuất; 
đó là Thế hào nạp giáp của Càn. Đối xung với nó là cung Tốn, là 
Minh đường. Đó là cung Thiên hoàng trị sự (xem xét mọi việc 
ND). Thánh nhân ngoảnh mặt về Nam mà lắng nghe thiên hạ, 
vì vậy mà lấy Tốn làm Minh đường. Lại có tên là Chấp trữ, ấy là 
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Thiên hoàng cầm giữ để trừ bạo ngược, vì thế mà bảo rằng të 
chỉnh ở Tốn vậy. Bắt đầu đi ở đường này, khởi ở Sửu, đó là hào 
sơ của Tốn nạp giáp vậy. Tả của Minh đường có Thanh long, 
tượng của tể tướng, đó là cung Chấn. Chấn là lôi, là long, vì thế 
gọi là Thanh long, lại có tên gọi là Lôi công. Bắt đầu đi ở đường 
này khởi từ Tý; đó là hào sơ của Chấn nạp giáp vậy. 

Phía trước Minh đường có Chu tước ấy là cung Ly, lại gọi là 
Khí lưu, vì thế Ly là hỏa. Chu tước tượng cho Khí lưu. Ban đầu 
đi ở đường này khởi từ Mão. Бау là hào sơ của què Ly nạp giáp. 

Phía hữu của Minh đường có Bạch hổ, tượng cho tướng 
quân, lại gọi là Thiên bồng, đây là tiền khu (người đi trước N.D) 
của Thiên hoàng; lại gọi là Thiên mã, đó là chỗ Thiên hoàng 
cưỡi. Ban đầu đi ở đường này khởi từ Ngọ. Đó là ngoại thể của 
thẻ Chấn nạp giáp vậy. Gọi Chấn là tượng Đại thần, hướng 
ngoại thời là tướng quân. Phía bên phải Thiên hoàng có Ngọc 
đường. Đây là cung để Thiên hoàng ngủ yên, chỗ của Thiên hậu, 
đó là cung Khôn. Lại nói rằng thiên ngọc, đó là chỗ Thiên vương 
sung ái. Ban đầu đi ở đường này khởi từ Mùi. Đó là hào sơ của 
Khôn nẾp giáp vậy. 

Bên trái Thiên hoàng có Kim qui, đó là phủ kho cất giữ của 
báu vậy; vị trí của Cấn. Lại gọi là Thiên bảo. Ban đầu đi ở đường 
này khởi từ Thìn. Рау là hào sơ của quẻ Cấn nạp giáp vậy. 

Thiên hoàng phía bên phải có Thiên đức, Đoài đó, lấy là 
quan hy nhạc thi nhân bố đức của Thiên hoàng. Lại gọi là Thiên 
đối, đó là nói thiên hoàng nhận lời can gián, nghe chính, luận 
đạo kinh bang. Ban đầu đi ở đường này khởi từ TỊ. Đó là hào sơ 
của Đoài nạp giáp vậy. 

Bên phía trái Thiên hoàng có Thiên hình, Khám đó, див 
Lao, đó là chỗ cầm giữ hình phạt, lại gọi là Si vưu là thần độc ác 
với dân. Ban đầu bước vào đường này khởi ở Dần, đó là hào sơ 
của Khẩm nạp giáp vậy. 

Sau Bach hổ, Thien bong co Thien lao, lại gọi là Thiên ngục, 
đó là chỗ cầm tù. ở giữa kết hợp Chu tước và Minh đường. Đại 
thể là khiến cho hình cấm được sáng suốt không bị riêng tư. 
Ban đầu đi vào đường пау ở Thân; đó là ngoại thể của Khám 
nạp giáp vậy, vì thế Lao đi ở Кһат vậy chăng. 
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Giữa Thiên hoàng, Thiên lao có Huyền vũ, lại gọi là Âm tư, 
đó là thần tà vọng; vì thế luận chính đạo tất có sàm ngôn (lời 
gièm). Cử chính trực thời tà vọng cũng vào. 

"Dịch quái hào từ": Bán quân tử, bán tiểu nhân, đó là đạo 
thiên hạ như thế đó. Ban đầu đi vào đường, này khởi ở Dậu. Đó 
là ngoại thể của quẻ Ly nạp giáp vậy. Vì thế Ly là Chu tước, Phi 
lưu đều là hạng tiểu nhân. 


Ở vị trí trung cung có Câu trần, đó là vị trí phi tần, Thiên đế 
cư Ở đó vậy. Ban đầu đi vào đường này khởi từ Hợi. Dó là thời 
âm của cung Càn, ngoại thể của cung Đoài nạp giáp vậy. Đại 
thể Đoài, nói đó là cung nơi Thiên hoàng vui thích, vì thế dùng 
để phối vào ở đó. Lại nói. 


Thanh Long tức Lôicông Minh đường tức Chấp trữ 


Kim qui tức Thiên bảo Thiên đức tức Thiên đối 
Ngọc đường tức Thiên ngọc Tư mệnh tức Thiên phủ 
Thiên hình tức Si vưu Chu tước tức Phi lưu 
Bạch hổ tức Thiên bổng Thiên lao tức Thiên nhạc 
Huyền vũ tức Âm tư Thổ bột tức Câu trần 


Thiệu Thái Cù nói rằng: 

Hoàng đạo mười hai thần sao sáng, khác tên nó là hai mươi 
tư. Long, Lôi là một mà một cát , một hung. Thiên ngục là hung, 
mà chữ viết thầm là nhạc Không biết đó là: Kiến, Trừ, Mãn, 
Bình, Định, Chấp, Phá, Nguy, Thành, Thu, Khai, Bế vậy. Nay 
người ta lấy Trừ, Nguy, Định, Chấp, Thành, Khai là Hoàng đạo; 
Kiến, Phá, Bình, Thu, Mãn, Bế là Hắc đạo. Trừ là Minh đường 
hoàng đạo, Phá tức là Bạch hổ đắc đạo đều là tương hợp, một 
mình Thanh long làm Kiến mà cho là Hắc đạo, Lôi công là hung 
thì nhầm; lây Thiên ngục hắc đạo mà nói là hoàng đạo Thiên 
nhạc là cát thì nhầm. Không biết như thế là Trường sinh, Mộc 
dục, Quan đái, Lâm quan, Đế vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, 
Thai, Dưỡng vậy. Kiến, Nguy tức là sinh, tử, tại thời gian sinh, 
tử để nói về người hay vật không yên tĩnh Hoàng đạo Minh 
đường, là thần này. Người mới sơ sinh lúc còn sống mới Kiến 
lập. Giống như Long, Lôi xuất từ Chấn. Người lúc nhập Mộ thời 
đã thành, như Thiên ngục với nhà tù vậy. Thai của người và 
vật, trước tiên có tách mở ra mà gọi là Tư mệnh, mệnh căn do 


510 


đó mà lập. Bế vốn di là đạo của Dưỡng mà sở di thổ của Câu 
trần tàng ẩn. 

Tóm lại không xuất từ bốn trường hợp vượng, tướng, hưu, 
tù, phân ra là Vương, Quan, Thú, Kiến, Trừ, Mãn, Trường sinh 
Mộc dục Quan đái, Thanh long, Minh đường, Thiên hình, Lôi 
công. Chấp trữ, Si vưu danh tuy khác mà lý vốn không khác. 
Can chi sinh tử lấy Trường sinh Mộc dục mà nói. Kiến lập bốn 
mùa, mười hai tháng lấy Kiến trừ mà nói. Ngày, giờ cát hung 
lấy Thanh Long, Lôi công mà nói. Lại lấy vượng tướng mà bói, 
thời ý tứ chẳng thường không hợp nhất. Các nhà trach nhàt 
khóng thể là loại quan kiêm sát, chấp nê vào tên của thần sát 
để lập khác đi, mà đều không xem xét chỗ sai nhầm, đều tự 
mình lập thuyết khác, muốn tự mình là danh gia không biết bao 
nhiêu chỗ phải bỏ đi. Kiến, Trừ... đều theo thứ tự mà đi. Hoàng 
đạo lấy sáu dương, sáu âm để dùng, vì thế người ta không hiểu 
nó rõ được. 


"Khảo nguyên" nói rằng: 

Hoàng hắc hai đạo; Hoàng đạo sáu, Hắc đạo sáu, cộng mười 
hai; đem phối với mười hai thần: 1-Thanh long, 2-Minh đường, 3- 
Thiên hình, 4-Chu tước, 5-Kim qui, 6-Thiên đức, 7-Bạch hồ, 8- 
Ngọc đường, 9-Thiên lao, 10-Huyền vũ, 11-Tư mệnh, 12-Câu trần 

Phép này thời: 

Dần Thân Thanh long khởi ở Tý Mão Dậu khởi ở Dần 

Thìn Tuất khởi ở Thìn Ti Hợi khởi ở Ngọ 

Tý Ngọ khởi ở Thân Sửu Mùi khởi ở Tuất 

Thuận hành mười hai thời 

Tháng khởi ngày thời là: Tháng kiến Dần thì ngày Tý là 

Thanh long, ngày Sửu là minh đường. 


Ngày khởi giờ thì: Ngày Tý giờ. Thân khởi Thanh long, giờ 
Dậu là Minh đường, thứ tự thuận зб. 

Theo "Thần khu kinh" chép về Hoàng, Hắc đạo mười hai 
thần, xưa nay vẫn dùng thông tư, chú ý đến mười hai thần ấy 
tạo sao cát, chuyên dùng để chọn giờ, tiếp nối nhau đã lâu ngày. 
Suốt đời do vậy mà không biết đạo này. 
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Tào Chấn Khuê làm "Minh nguyên" thời lấy nạp giáp mà 
gạt Крат Ly là người tiểu nhân, hoang đường không tự mình 
kinh qua sâu sắc. 

Thiệu Thái Cù làm "nguyên thủy" lấy Kiến, Trừ cùng phối 
với nhau nhưng không biết sáu dương, sáu âm, mười hai thần 
đều được, một nửa; không thể nào làm cho hợp nhau với Kiến, 
Trừ được, chỉ nhiều lời lắng tránh. ` 

Bởi thế cho nên "Khảo nguyên" nghi ngờ mới để tổn lại mà 
không luận. 

Nay theo: Tư mệnh tức là Tý, Câu trần tức là Sửu, Thanh 
Long tức là Dần, Minh đường tức là Mão, Thiên hình tức là 
Thìn, Chu tước tức là Ti, Kim quỹ tức là Ngọ, Thiên đức tức là 
Mùi, Bạch hổ tức là Thân, Ngọc đường tức là Dậu, Thiên lao tức 
là Tuất, Huyền vũ tức là Hợi. 

Phép này lấy Thiên cương gia vào ở trên Kiến, coi xem chỗ 
các, các thần lâm vào; thần cát thời cát, thần hung thời hung. 
Thiên cương đó là Yếm đối, là Chiêu diêu. Là Lục nghi vậy. Tùy 
chỗ chọn nghĩa mà tên lại khác, kỳ thực là một. Cho nên dùng 
Thiên cương gia vào Kiến, vì Thiên cương là Bắc đấu đến nắm 
quyền chế ngự bốn phương, vì vậy đem gia vào Kiến. Trạch nhật 
thời gia vào Nguyệt kiến, chọn giờ thời gia vào Nhật kiến. Chỗ 
ấy là mấu chốt của thần đạo vậy. Cương đã gia vào dương Kiến, 
thời Phá tất chỉ ở âm Kiến. Như thế là âm dương hiệu dụng vậy. 

Cương chỉ vào Dương kiến, thời dương sáng dùng để làm 
việc. Phá chỉ vào âm Kiến thời â âm gian ác phục tàng. Từ đó xem 
ngày nào, giờ nào thần nào triển để định cát hung ở đó. 


Như ngày, tháng Dần, Cương là thời gia vào Dương kiến, 
Phá là Thân chỉ âm Kiến. 


Ngày, tháng Thân, Cương là Tuất g gia vào Dương kiến, Phá 
là Dần chỉ âm Kiến, thì Dần là Thiên hình, Mão là Chu tước, 
Thìn là Kim qui, Ti là Thiên đức. Ngọ là Bạch hô, Mùi là Ngọc 
đường, Thân là Thiên lao, Dậu là Huyền vũ, Tuất là Tư mệnh. 
Hợi là Câu trần, Tý là Thanh long, Sửu là Minh đường vậy. 

Ngày, tháng Mão thì Cương là Mão gia vào Dương kiến, Phá 
là Dậu chỉ âm Kiến. 
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Ngày, tháng Dậu, Cương là Dậu gia vào Dương kiến, Phá là 
Mão chỉ âm Kiến, ấy là phục Ngâm!. Thời Mão là Minh đường, 
Thìn là Thiên hình Ti Chu tước, Ngọ Kim qui, Mùi Thiên đức, 
Thân Bạch hổ, Dậu N goc đường, Tuất Thiên lao, Hợi Huyền vũ, 
Tý Tư mệnh, Sửu Cầu trần, Dân Thanh long vậy. 

Ngày, tháng Ngọ, Cương là Tý gia vào Dương kiến, Phá là 
Ngọ, chỉ âm Kiến. 

Ngày, tháng Tý Cương là Ngọ gia và Dương kiến, Phá là Tý 
chỉ Âm kiến ấy là phản ngâm ' thì Ngọ là Tư mệnh, Mùi Câu 
trần, Thân Thanh long, Dậu Minh đường, Tuất Thiên hình, Hợi 
Chu tước, Tý Kim qui, Sửu Thiên đức, Dần Bạch hổ, Mão Ngọc 
đường, Thìn Thiên lao, Ti Huyền vũ vậy. 


Ngoài ra các tháng, ngày khác cũng phỏng theo thế 
Chỗ Kỳ môn gọi là 
"tháng tháng thường gia Tuất 
thời thời Kiến, Phá quân" 
cũng là nghĩa ấy. 
Đại thể dùng Kiến thời tháng tháng thường gia Tuất vậy. 
Nói về giờ thì lúc hoàng hôn chuôi sao Вас даи chỉ vào phương 
nào thì đem Thiên cương gia vào đó, khiến cho khởi được lệ vậy. 


Lại như, mười hai thần ở dưới, Tư mệnh như thế hướng lấy 
Hoàng đạo, Нас đạo để sai khiến. 

Nay theo Hoàng đạo ấy là độ vận hành của mặt trời, không 
chỉ có lấy Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Mùi làm cái lý của Hoàng Đạo. 

Nếu nói về Hắc đạo, đại thể không thấy truyền qua. Tức là 
Hoàng, Xích hai đạo cũng là nhà lịch gia biết ở nghi tượng để 
ghi chép Thiên độ. Người sau theo đó lấy mà đặt tên: Há trời 
thật đặc có sắc Hoàng, Xích khác nhau như thế sao? Như thế 
chỗ nói về Hoàng, Hắc đạo cũng tức là nói tên riêng của cát 
hung vậy, quyết không có thâm nghĩa gì khác. 

Tý gọi là Tư mệnh. Tý vị, chính đang lúc thiên cực, Đẩu cân 
nhắc chỗ gối lên là trung ương của Đẩu vì thế gọi là Ти mệnh. 


' Phục ngâm, còn gọi là cửu tỉnh phục ngâm, cân nhắc xây đắp bố cục về giờ, cửu tỉnh 
vẫn tại bản cung không động là phục ngâm - hung tượng. 
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"Xuân Thư" Văn Diệu Quân nói rằng: "Bắc cung Hắc đế, chỗ 
tinh túy là Huyền vũ; Hợi là Thiên môn, vì thế lấy la tòa của 
Bắc đế" Hợi là chỗ bắt đầu của phương Bắc, Dần là chỗ bắt đầu 
của phương Đông, Tị là chỗ bắt đầu của phương Nam, Thân là 
chỗ bắt đầu của phương Tây; tên của bốn thần đều ở chỗ khởi 
đầu, trọng lúc khởi đầu là vậy. Sửu là ngôi vị của sao Kiến. 
Kiến tinh là cái cờ, vì thế là Câu trần, giống như lỗ bạ (sổ đăng 
bạ дб binh nhung N.D) vậy. Thương Long (một chòm sao trong 
28 tú) ở phương Đông; Dần là Nhiếp đề cách Nhật Nguyệt khởi 
đầu ở Tý, thời Đầu khởi đầu ở Dần, Tuế lại càng khởi đầu ở đó. 
vì vậy Dần là Thanh Long. 

"Xuân Thu" nói trong lời tựa rằng: "Phòng Tâm là Minh 
đường, là cung bố chính của Thiên vương. Phòng Tâm ở Mão 
Phòng ở Nam của chúng tỉnh, lý lẽ ở góc trái, tướng ở góc phải, 
đương ở ngôi vị Thìn. Lý là pháp quan, vì thế Thìn là Thiên 
hình. Thìn là Thiên cương thời Tuất là Hà khôi. Hà khôi là 
Thiên ngục Tuất ngục mà Thìn hình, Cương Khôi của trời vậy. 
Nan phương Chu điển, Thái vi đình tam quang". 

"Xuân Thu hợp thành 46" nói rằng: "Thái vi chủ làm cách 
thức chuẩn vì thế lấy Ngọ là Kim qui. Kim qui ở thạch thất để 
tàng giữ những lời răn bảo chuẩn mực của tiên vương tại đó, nơi 
thi hành phép tắc chuẩn mực. Ti là Thần м, Chu điển hình 
(hình luật ND) thành, vì thế lấy Ti là Chu tước. 


Mùi là phương Khôn-vạn vật được thành, tuy đã vào Thu, 
mà sở dĩ nó thực tại ở Canh phục; Thổ chính vị ở trung ương. 
Khôn tác thành vật. Nó dẫn đến phục dịch ở Mùi mà chẳng phải 
ở Thân đến Thân thì phục dịch ngưng nghỉ rồi. Vì thế lấy Mùi 
là Thiên đức. Gọi là Thiên đức, Càn biết đại thùy (ban đầu ND) 
mà không phải là đầu sự thành vậy, đều là Khôn cả-có thể 
khiến cho được Khôn mới được thành, là Thiên đức. 

Bạch hổ tham dự vào cung Dậu, Bạch hổ ở tại Thân, vì thế 
lấy tên Dạch hổ. Tháng Thân, Dậu; Mão là Minh đường vì thế 
lấy Dậu là Ngọc đường. Đế chủ nhật, hậu chủ nguyệt, nói Ngọc 
đường là giống như hậu cung". 

"Sử ký-Luật thư" nói rằng: "Tuất bảo là vạn vật tận diệt". 

"Hán thư chí" nói rằng: "Sao Tất nhập vào Tuất" 
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Kim đó là sát khí. Tuất lại đi với Kim đến cuối cùng, vì thế 
Hà Khôi là Thiên ngục. 

Нор lai mà quan sát thi Ty Ngo Mào Dậu là tứ chính của 
trời rửa tâm lòng lui về tàng ân. Nền của mệnh khoan dung 
thân thiết tất ở Tý đó là phép cổ của tiên vương, hướng vào chỗ 
sáng mà đem ra trị, trở lại có truyền pháp cho đến trăm đời thời 
bách tất ở Ngọ. Xuất Hồ Chấn, duyệt (vui sướng ND) ở Đoài. 
Như ngày tháng, Đông Tây theo nhau mà không phải tự mình. 
Lấy Tiên thiên mà không trái với Hậu thiên, mà phụng thiên . 
thời tất ở Mão Dậu. : 

Vô thành mà hữu chung, chung thời có thủy. Quan sát trời 
đất sinh vật tất ở Dần, quần áo ở trong thời mầu sắc mà trang 
sức thì ở sau; thuận thừa theo Thiên đức. 

Xem trời đất thành vật tất ở Mùi, các thời khác không thể 
định như thế được. Vì thế lấy sáu thời là Hoàng đạo, ngoài ra 
thời gọi là hắc đạo. Lại theo tam hợp vượng khí gọi là Thiên đức 
Hoàng đạo này tên cũng gọi là Thiên đức do không hiểm có 
phân biệt. Tra tìm Thiên đức, Hoàng đạo, lại có tên là Thiên đối 
minh tỉnh, lại có tên là Bảo quang, Thiên đối; tên không thuần 
nhã vì thế dùng tên Bảo quang, nói để phân biệt với Thiên đức. 


Thích ý 


Hoàng đạo, Hắc đạo cộng mười hai thần theo thứ tự là: Tý 
Tư mệnh, Sửu Câu trần, Dần Thanh Long, Mão Minh đường, 
Thìn thiên hình, Tị Chu tước, Ngọ Kim qui, Mùi Thiên đức, 
Thân Bạch hổ, Dậu Ngọc đường, tuất Thiên lao, Hợi Huyền Vũ. 


Phương pháp suy diễn là lấy Thiên cương gia vào trên Kiến, 
chọn ngày thời gia vào Nguyệt. kiến; chọn giờ thời gia vào Nhật 
kiến. Xem chỗ các thần lâm vào các thời, thần cát là cát, thần 
hung là hung. 

Thiên cương còn gọi là Yếm đối, Chiêu diêu, Lục nghi. Tên 
tuy không giống nhau song thực chất chỉ là một. 

Thanh long, Minh đường, Kim qui, Thiên đức, Ngợc đường, 
Ти Mệnh là sau thân Hoang đạo, гус vào ngày nào thì nên làm 
mọi việc, nhất thiết hung sát tự nhiên tránh đi. 

_ Thiên hình, Chu tước, Bạch hổ, Thiên lao, Huyền vũ, Câu 
trần là sáu thần Нас đạo. Trực vào ngày nào, đóng vào phương 
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nào, khóng thể hưng công, động thổ được, cũng không thể di 
chuyển, đi xa, cưới gả, xuất quân. 


Hoàng đạo hoặc Xích đạo đều là các nhà thiên văn dùng để 
ghi chép nhật nguyệt, ngũ tỉnh vận hành triển độ tịnh không 
phải là nói trên trời thật có một điều là sắc vàng hay sắc xích ở 
trên đường đi nhu thế. Nhân thế chỗ 501 là Hoàng đạo. Hắc đạo 
bất quá chỉ là tên khác của cát hung quyết không có thâm ý. 
Đương nhiên Tý sở dĩ là Tư mệnh, Sửu sở di là Câu trần. Dần sở 
di là Thanh Long, Mão sở dĩ là Minh đường, Thìn sở dĩ là Thiên 
hình, Ті sở di là Chu tước, Ngọ 50, đi là Kim qui, Mùi sở dĩ là 
Thiên đức, Thân sở аї là Bạch hổ, Dậu sở di là Ngọc đường, 
Tuất sở dĩ là Thiên lao, Hợi sở dĩ là Huyền vũ thời có dùng 
nghĩa riêng phải giữ. Ngoài ra tam hợp vượng khí gọi là Thiên 
đức mà Hoàng đạo cũng gọi là Thiên đức, vì thế dùng tên Bão 
quang để phân biệt với nhau. 


Giải thích của họ Tào cùng họ Thiệu đều khiên cưỡng phụ 
bội vào không thể tin. 

Gợi ý 

Người xưa cho là mặt trời đi nhiễu vòng quanh trái đất, 
Hoàng đạo chỉ qui đạo của mặt trời nhiễu vòng quanh trái đất 
trong tưởng tượng. Bởi thế Hoàng đạo ban đầu thời không 
không có cát hung. Nhưng do chỗ người xưa có sự sùng bái đối 
với trời, đối với mặt trời, một lại hai qua, quỹ đạo vận hành của 
mặt mặt trời dần dần thành Thiên hoàng, thượng đế, bộ lữ (đi 
đứng ND) trên đường lớn ở thiên đình. Cùng một lúc sinh ra rất 
nhiều thần sát hoặc cát hoặc hung. Gọi là cát thì đại cát là hung 
thì hung, là dùng để chọn ngày, chọn giờ, an bài mọi chuyện. 
Thuận ứng với tự nhiên, an theo quy luật vận hành của nhật 
nguyệt, ngũ tinh để an bài công, việc, cố nhiên không cần sâu 
sắc hay sai lầm. Nhưng nếu quả thuyết sáu thần Hoàng đạo 
nhất định đại cát, chúng sát phải trốn tránh, sáu thần Hắc đạo 
nhất định đại hung, bách họa gộp lại tác động thời lại là nói quá 
sự thật, tuyệt không có lý. Sách này nhận là Hoàng Hắc hai đạo 
chỉ là tên khác của cát hung, tịnh không có thâm ý gì. 


Loại quan điểm này rõ ràng thật là sáng suốt. 
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THIÉN ÁN QUY NHÁN 


Та Hải Tập nói rằng: "Thiên ất quí nhân phân ra Dương quí 
và Âm quí". 
Đại khái Dương quí ở khởi ở Tý mà đi thuận 
Âm quí khởi ở Thân mà đi nghịch 
‚ Vị thần này mỗi bên thực đều được âm dương phối hợp, vì 
thế thường cát khánh, có thể giải hung ách. 
Còn như Dương quí lấy Giáp gia Ту, Giáp hợp với Ку cho ` 
nën Ку dùng Ty là Quy nhân. 
Lấy Ất gia Sửu, Ất hợp với Canh, cho nên Canh dùng Sửu 
làm Quý nhân. 
Lấy Bính gia Dần, Bính hợp Tân, cho nên Tân dùng Dần 
làm Quy nhân. 
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Lấy Dinh gia Mão, Dinh hợp với Nhâm, cho nên Nhâm dùng 
Mão là Quý nhân. 

Thìn là Thiên cương, Quý nhân không lâm. 

Lấy Mậu gia Kỷ, Mậu hợp với Quý, cho nên Quý dùng Kỷ 
làm Quý nhân. 

Ngọ xung Tý nguyên không có số. 

Lấy Kỷ gia Mùi, Kỷ hợp với Giáp, cho nên Giáp dùng Mùi 
làm Quý nhân. 

Lấy Canh gia Thân, Canh hợp với Ất, eh; nên Ất dùng Thân 
làm Quý nhân. 

Lấy Tân gia Dậu, Tân hợp với Bính, cho nên Bính dùng Dậu 
làm Quý nhân. 

Tuất là Hà khôi, Quý nhân không lâm. 

Lấy Nhâm già Hợi, Nhâm hợp với Đinh, cho nên Đinh dùng 
Hợi làm Quý nhân. 

Tý nguyên cung không có số. 

Lấy Quý gia Sửu, Quý hợp với Mậu, cho nên Mậu dùng Sửu 
làm Quý nhân. 

Như thế chính là Dương quí dùng đường thuận vậy. 

Còn như Âm quý lấy Giáp gia Thân, Giáp hợp với Kỷ cho 
nên dùng Thân làm Quý nhân. 

Lấy Ất gia Mùi, Ất hợp với canh, cho nên Canh dùng Mùi 
làm Quý nhân. 

Lấy Bính gia Ngọ, Bính hợp với Tân, cho nên Tân dùng Ngọ 
làm Quý nhân. 

Lấy Định gia Ti, Đinh hợp với Nhâm, cho nên Nhâm dùng 
Ті làm Quý nhân. 

Thìn là Thiên cương, Quý nhân không lâm. 


Lấy Mậu gia Mão, Mẫu hợp với Quý, cho nên Quý lấy Mão 
làm Quý nhân. 

Dần xung Thân nguyên không số 

Lấy Kỷ gia Sửu, Kỷ hợp với Giáp, cho nên Giáp dùng Sửu 
làm Quý nhân. ` 


Lấy Canh gia Tý, Canh hợp với Ất, cho nên Ất dùng Tý làm 
Quý nhân. 
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Lấy Тап gia Hợi, Tân hợp với Bính, cho nên Bính dùng Hợi 
làm Quý nhân. 

Tuất là Hà khôi, Quý nhân không lâm. 

Lấy Nhâm gia Dậu, Nhâm hợp với Đinh, cho nên Định dùng 
Dậu làm Quý nhân. 

Thân nguyên cung không số. 

Lấy Quý gia Mùi, Quý hợp với Mậu, cho nên Mậu dùng Mùi 
làm Quý nhân. 

Thế quả là Âm Quý dùng đường nghịch. 

Lời xưa: Sửu Mùi là cửu xuất nhập của Quý nhân. Bởi vì 
nguyên do. 

- Dương Quý lấp Giáp khởi ở Tý, theo Sửu đi thuận, đến 
Quý quay về Sửu. 

- Âm Quý lấy Giáp khởi ở Thân, từ Mùi nghịch hành, đến. 
Quý lại quay về Mùi. 

Há Sửu Mùi chẳng phải là cửu xuất khẩu của Quý nhân sao. 

Tào Chấn Khuê nói rằng: "Thiên ất chính là một ngôi sao 
phía bên trái khu của Tử vi viên, làm chủ vạn thần vậy, một 
ngày hai mặt âm dương chia nhau nội ngoại. 

Thìn Tuất làm ngôi của Khôi-Cương cho nên Quý nhân không 
lâm Mậu đem phối với ngôi vị ở trung ương, chính là tượng cho 
hậu cung của Câu trần, vì thế nó cùng với Giáp cùng khởi lệ. 

Lấy Sửu, chính là bên trái cửa sau của Tử vi, thần dương giới 
vậy. Mùi, chính là bên phải cửa Nam của Tử vi, thần của âm giới 
vậy. Giáp là đầu của mười can, vì vậy dương Quý lấy Giáp, gia 
Sửu nghịch hành. Giáp được Sửu, Ất được Tý, Bính được Hợi, 
Định được Dậu, Ку được Thân, Canh được Mùi, Tân được Ngọ, 
Nhâm được Tị, Quý được Mão. Đó là Quý về ban ngày. i 

Âm Quý lấy Giáp gia Mùi, thuận hành. Giáp được Mùi, Ất 
được Thân, Bính được Dậu, Đinh được Hợi, Kỷ được Tý, Canh 
được Sửu, Tân được Dầu. Nhâm được Mão, Quý được Ту. РАу là 
Quý về ban đêm. 

Mậu để trợ cho Giáp thành công, vì thế cũng được Sửu Mùi. 
Còn như lục Tân chỉ được Dần, Ngọ, Thời tự nhiên gây ra, 
không còn ngh ngờ gì. 
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"Thóng thu" nói ràng: Quách Cảnh Thuần lấy mười can thì 
Quý nhân là đứng đầu cát thần, hết sức tĩnh mà có thế chế ngự 
mọi chỗ động, chí tôn mà có thể trấn được tinh phù; cho đến là 
Khôn, hoàng trung cũng thông lý. Chính là cái đức của Quý nhân. 
Ấy là Dương Quý nhân xuất ra ở Khôn Tiên thiên mà di thuàn, ám 
Quy nhân xuất ở Khón Hậu thiên mà đi nghịch Đức của thiên can, 
Mùi đủ là Quý, mà hợp khí của can đức chính là Quý vậy. 

Tiên thiên quẻ Khôn tại chính Bắc, dương Quý khởi ở Khôn 
Tiên thiên, vì thế theo Tý khởi Giáp. Giáp Đức tại Tý, khí hợp ở Kỷ 
vì thế Ky lấy Tý làm dương Quý, theo thứ tự mà thuận hành. 

Ất Đức tại Sửu, khí hợp ở Canh, mà Đức tại Dần, khí hợp ở 
ky vì thế Kỷ lấy Tý làm dương Quý, theo thứ tự mà thuận hành. 

Thìn là Thiên la, Quý nhân không ở. Vì thế, Mậu vượt qua 
tại TỊ khí hợp tại Quý. 

Ngọ với ngôi vị của Khôn ở Tiên thiên đối nhau, tên gọi là 
Thiên không Quý nhân, có độc mình là vô đối vì thế dương Quý 
nhân không nhập ở Ngọ. 

Ký, Dúc tai Mùi, khí hgp ó Giáp. Canh Юйс tai Thân, Khí 
hợp ở Ất. Tân đức tại Dân, khí hợp ở Binh. 

Tuất là Địa Võng, Quý nhân không ở. Vì thế Nhâm vượt 
qua tại Hợi khí hợp ở Đinh. 

Tý ở Khôn vị, Quý nhân không tái cư, vì thế Quý vượt qua 
tại Sửu khí hợp với Mậu. 

Tý ở Khôn vị, Quý nhân không tái cư, vì thế, Quý vượt qua 
tại Sưu khí hợp ở Mậu. 

Đó là khởi lệ dương Quý 


Ti Ngo Müi Thán Thin Dáu 
Mậu Thiên Ky Canh Thiên Tân 
Hợp không Hợp hợp la hợp 
Quý Giáp Ất Bính 
Mão Tuat Пап Sửu | Ту Но 
Đỉnh Dia Bính Quý А Giáp Nhâm 
hợp Võng hợp hợp hợp hợp hợp 
Nhâm Tân Mậu Canh Ку Đinh 
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Khón quái Hậu thiên tại Tây nam Âm quý khởi ở Khôn hậu 
thiên, vì thế theo Thân khởi ở Giáp Giáp đức tại Thân khí hợp ở 
TỊ, vì vậy Tị lấy Thân làm âm Quý. Cứ theo thứ tự mà nghịch 
hành. Ất Đức tại Mùi, khí hợp Canh. Bính, Đức tại Ngọ khí hợp 
ở Tân Đinh, Đức tại TỊ, khí hợp ở Nhâm. 

Thìn là Thiên la, Quý nhân không ở. Vì thế Mậu vượt qua 
tại Mão, khí hợp ở Quý. 

Dần ở ngôi của Khôn Hậu thiên tên gọi là Thiên không Quý 
nhân, chỉ độc có một mình không có đối, vì vậy âm Quý nhân 
không nhập vào Thân. 

„ Ку Đức tại Sửu, khí hợp ở Giáp. Canh, Đức tại Tý, khí hợp ở 
Ất Tân, Đức tại Hợi, khí hợp ở Bính. 

Tuất là Địa võng, Quý nhân không ở. Vì thế Nhâm vượt qua 
tới Dậu, Khí hợp ở Đinh. 

Thân là Khôn vị, Quý nhân không tái cư. Vì thế Quý nhân 
vượt qua tới Mùi, khí hợp ở Mậu. 

Đó là khởi lệ Âm Quý 


Ti Ngo Mùi Thân Thìn Dậu 
Định Bính Quý Ất Giáp Thiên Nhâm 
пор hợp hợp hợp hợp cương hợp 
Nhâm Tân Mậu Canh Kỷ Định 
Mão Tuất Dần Sửu Tý Hợi 
Mậu Địa Thiên Ky Canh Tân 
Hợp Võng không hợp hợp hợp 
Quý Giáp Ât Bính 


"Khảo nguyên" nói rằng: Họ Tào với "Thông thư hai thuyết 
đều có nghĩa. Nhưng họ Tào thời lấy dương là âm, lấy âm là 
dương. Thế nên dương thuận âm nghịch, duong trước âm sau, 
đó là lý tự nhiên vậy nên lấy khởi từ Mùi mà đi thuận là dương; 
khởi từ Sửu mà nghịch là âm, mới nói là an Quý nhân. Can Đức 
là hợp phương với thần, tại sao không dùng can Đức mà còn 
dung can пао спо hợp?-Ùức, Іа thê, hợp thơi dùng nó, hợp сап 
của Đức, chỗ đó dùng tất đại cát. Vì thế lấy tên là Quý nhân. 
Luận về hợp phương khảo xét lịch thư chỗ chép đầy đủ rõ ràng 
vậy, mà Tào Chấn Khuê âm dương thuận nghịch, đảo lộn sự sắp 
đặt vậy, thời thế tục đều như thuyết thuận nghịch, đảo lộn sự 
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sáp dàt vày, thời thế tục đều như thuyết đó. Khảo xét сап 
nguyên của nó, thời lấy "Huyền nữ kinh" có ghi thành văn bản 
là sáng đại cát, tối thiểu cát. Như thế lý này rất không thể 
thông, thời cũng chẳng lấy được "Huyền nữ kinh" có lời văn này 
mà có thể vội vàng tin được. Còn về hai chữ đại, tiểu dễ lần lôn 
VỚI giả. Biết đâu không phải là người học nông cạn-đem chuyển 
đổi cắt xén tục thuyết, cái đổi "Huyền nữ kinh", bèn truyền 
khắc sâu vào rập theo chỗ nhầm cũ ư? Cho đến chỗ phân biệt 
ngày đêm, thời hoặc lấy Mão Dậu làm giới hạn, hoặc lấy mặt 
trời xuất nhập làm giới hạn. Nay khảo lại nghĩa này, tự lấy theo 
mặt trời xuất nhập làm định vậy. 

Thích ý 

Thiên ất Quý nhân có dương Quý với âm Quý không giống 
nhau, Dương Quý nhân khởi ở Khôn Tiên thiên mà đi thuận. 
Âm Quý nhân khởi ở Khôn Hậu thiên mà đi nghịch. Ví ди như 
dương Quy khởi ó Khón Tiên Thiên, tức lấy Giáp gia vào Tý, 
Giáp với Ky, cho nên Ky dùng Tý làm Quý nhân Thuận hành, vì 
thế lấy Ât Gia Sửu. Ât hợp với Canh cho nên Canh dùng Sửu 
làm Quý nhân. Sau cứ theo thứ tự mà gia thêm vào. Thìn là 
Thiên cương, Tuất là Hà khôi Quý nhân không ở; Ngọ với Tý 
tương xung nhau không dùng, Phàm gặp giờ thời vượt qua. 

Âm Quý khởi ở Khôn Hậu thiên, tức lấy Giáp gia vào Thân, 
Giáp hợp với Ky, nën Ky dùng ' Thân làm Quy nhán. Ám quy 
nghịch hành nên lấy Át gia Mùi. Ất hợp Canh nên Canh dùng Mùi 
làm Quý nhân; sau cứ theo thứ tự nghịch hành mà gia vào. Như 
Gặp Thìn, Tuất, Dần thời vượt qua. Người xưa đã nói rằng: "Sửu 
Mùi là cửu xuất nhập của Thiên ất Quý nhân” chính là theo quy 
luật cơ bản của âm dương Quý nhân để xếp bày Đức của thiên can 
Mùi đủ là Quý mà hợp khí của can Đức thời mới có thể là Quý. 
Bởi vì Thiên ất Quý nhân thấm sâu được sự phối hợp hài hòa của 
âm dương cho nên cực kỳ cát khánh, có thể giải hung ách. 

Thiên ất Quý nhân còn phân ra ngày và đêm, giới hạn để 
phân. 14у giờ khắc mặt trời mọc. lặn làm tiêu chuẩn. 

Gợi ý 

Bởi vì thiên can Quý nhân thấm sâu được sự phân phối tỉnh 
diện của âm dương, cực kỳ cát tường cho nên tại trong Kỳ môn 
độn giáp đã coi là một cát thần mười phần trọng yếu. 
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THIÉN QUAN QUY NHÁN 


"Thần sát khởi lệ": Ngày tùy theo can của Quan tinh gọi là 
Thiên quan quý nhân (Quan tỉnh: Thuật tỉnh mệnh lấy can của 
ngày, giờ sinh ra người gặp ngũ hành tương khắc là Quan tỉnh). 

Xét ra: 

- Trong Dậu có Тап, Quan саа Giáp vậy, nên ngày Giáp ở Dâu. 

- Trong Thân có Canh, Quan của Ất vậy, nên ngày Ất ở Thân. 

- Trong Tý có Quý, Quan của Bính vậy, nên ngày Bính ở Tý. 

- Trong Hợi có Nhâm, Quan của Đỉnh, nên ngày Đinh ở Hợi. 
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- Trong Мао сб Át, Quan сйа Màu, nën ngày Màu ó Мао. 

- Trong Dần có Giáp, Quan của Kỷ, nën ngày Kỷ ở Dần. 

- Trong Ngọ có Đinh, Quan của Canh, nên ngày Canh ở Ngọ. 

- Trong Ti có Bính, Quan của Tân, nên ngày Tân ở Ti. 

- Trong Sửu Mùi có Kỷ, Quan của Nhâm, nên ngày Nhâm ở 
Sửu Mùi. 

- Trong Thìn Tuất có Mậu, Quan của Quý, nên ngày Quý ở 
Thìn Tuất. Không dùng ngũ Tý độn. 

Phục tàng là quý, là quan, hiển giáng là khắc, là phạt. 

Thích ý 


Mỗi ngày tùy theo can của Quan tinh mà gọi là Thiên quan 
quý nhân. 


Ty như trong Dậu có Tân kim, là Giáp chi Quan, cho nên, 
Dậu chính là Thiên quan quý nhân của ngày Giáp. Ngoài ra có 
thê dựa vào lệ này. mà suy ra. 

Gợi ý 

Khắc ta là Quan tinh; khắc thời không cát, vì sao lại lấy 
ngược lại cho là quý nhân thế? 
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PHÚC TINH QUY NHÁN 


й ны, 


Са [өю 


| "Thần sát khởi lệ": Nhật can sinh thời can gọi là Phúc tinh 
quý nhân. 


Theo "Hoài Nam Tử": Ngày Giáp giờ Dần tất là Bính dần, 
ngày Ất giờ Sửu, giờ Hợi tất là Dinh øửu, Đinh Бої. 


Ngày Bính giờ Tý, giờ Tuất tất là Mậu tí, Mậu tuất. 
Ngày Đinh giờ Dậu, tất là Kỷ Dậu. 
Ngày Mậu giờ Thân, tất là Canh thân 
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Ngày Kỷ giờ Mùi, tất là Tân mùi 

Ngày Canh giờ Ngọ, tất là Nhâm ngọ 

Ngày Tân giờ Ti, tất là Quí tị 

Ngày Nhâm giờ Thìn, tất là Ất mão. 

Các nhật can của ngày đó đều là con cháu của thực thần Tử 
tôn là hào Bảo, nên gọi là Phúc tỉnh quý nhân. 

Thích ý 

Nhật can sinh thời can gọi là Phúc tỉnh quý nhân. Ví như 
giờ Dần ngày Giáp; giờ Sửu, giờ Hợi ngày Ất; giờ Tý-giờ Tuất 
của ngày Bính... đều là nhật can của ngày đó chính là con cháu 
của thực thần. Ó trong "Mệnh lý học" tử tôn là hào Bảo cho nên 
вої là Phúc tinh quý nhân. 
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НҮ THÁN 


о 
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D, 


Ngày Giáp Ky, phuong сап, gió DÀn 

Ngày Át canh, phuong Càn, giò Tuãt 

Ngày Bính Tân, phuong Khôn, giò Thân 

Ngày Định Nhâm, phương Ly, giờ Ngọ 

Ngày Mậu Quý, phương Tốn, giờ Thìn 

Tào Chấn Khuê nói rằng: Đại dé chỗ vật vui mừng, mẹ thây 
con vậy. Giả như thời lệnh: 

Giáp Kỷ hóa Thổ, sinh Kim là con, chỗ Kim ở là Sửu vậy. 
Sửu gần với Cấn. 
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Bính Tân hóa Thủy, sinh Mộc là con, chỗ Mộc ở là Mùi vậy. 
Mùi gần với Khôn. 

Mậu Quý hóa Hỏa, sinh Thổ là con, Thổ ở Thìn gần chỗ Tốn. 

Ất Canh hóa Kim, sinh Thủy là con, Thủy ở Thìn, Thìn đã 
có Thổ ở chỗ Càn, Càn là Hợi, Tý vậy. 

Định Nhâm hóa Mộc, sinh Hỏa là con, Hỏa vượng ở Ngọ 
Ly vậy . 

"Khảo nguyên" nói rằng: Vật lấy tương kiến làm mừng. 

"Dịch truyện" nói rằng: Tương kiến với Ly chăng. Ly này là 
див của phương Nam vậy. Ó ngũ hành là Hỏa, ở thập can là 
Bính. Hỷ thần ở Bính vậy. Giả như thời lệnh là can Giáp Kỷ 
dùng ngũ hổ nguyện khởi Bính dần, Dần là Cấn vậy, nên tại 
Cấn vậy. Can của Ât Canh được Bính tuất. Tuất là Càn vậy, nên 
tại Càn vậy. Can của Bính Tân được Bính thân, Thân là Khôn 
vậy, nên tại Khôn vậy can của Đinh Nhâm được Bính Ngọ, Ngọ 
là Ly vậy, nên tại Ly vậy. Can của Mậu Quý được Bính thìn, 
Thìn là Tốn vậy, nên tại Tốn vậy. 

Theo nghĩa với Hỷ thần, theo "khảo nguyên" là đúng. 
Phương của ngày này gộp với giờ này chọn dùng có lợi. Như thế 
cũng cần tham luận với các thần sát khác. Như ngày Giáp Kỷ 
được giờ Bính dần cố nhiên là giờ Hỷ thần, mà tại ngày Thân 
thời lại là Nhật phá, không được lấy đó làm Hỷ thần mà dùng. 

Ngoài ra phỏng theo mà làm. 

Gợi ý 

Nhật can kiến Bính gọi là Ну thần. Ví như ngày Giáp КУ, 
dùng ngũ hổ độn được Bính dần. Giờ Bính dần tức là giờ Hỷ 
thần. Dần tại Cấn, vậy nên Cấn là phương Hỷ thần. Ngoài ra 
đều như thế. Giờ Hỷ thần cùng Hỷ thần cùng giờ mà chọn dùng 
thời là lý tưởng nhưng còn cần kết hợp với các thần sát khác để 
xem thêm. Và lại Hy thần của các ngày không giống nhau. 
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BÁT LÓC 


Chú giải về Bát lộc 
Theo "Thần sát khởi lệ" thì có giờ Bát lộc. Dáy là ngôi vị Lộc 
của ngày đó, định là giờ cát. Nói rõ trong thần lệ của năm. 


529 


530 


Chú giải về Nhật kiến, Nhật phá, Nhật hợp, Nhật hại, Nhật hình 


Lấy địa chi của ngày này làm chủ. mà lấy giờ để xem thêm, 
hoac là Nhật kiến. hoặc là Nhật phá, hoặc là Nhật hợp, hoặc là 
Nhật hại. hoặc là Nhật hình. 


Kiến. Hợp là cát mà Phá, Hình, Hại là hung. Cùng với năm, 
tháng cùng xem, cũng tất cả có năm thứ đó. Những việc xa rộng 
cũng cần xem tới, còn những việc nhỏ gần thì không cần luận. 

Thích ý 

Nhật kiến. Nhật phá, Nhật hợp, Nhật hại, Nhật hình khởi 


lệ giống như của năm, tháng, lấy Kiến, Hợp là cát, Phá, Hại, 
Hình là hung. 


Nếu là việc lớn thì cần xem có kỹ càng 


Còn là việc nhỏ thì không cần. 
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"Lịch lệ" nói rằng: Tứ đại cát thời. 

Nguyệt tướng tại tứ mạnh, dùng giờ Giáp Bính Canh Nhâm 

Nguyệt tướng tại tứ trọng. dùng giờ Quý Ất Đinh Tân 

Nguyệt tướng tại tứ quý, dùng giờ Cấn Tốn Khôn Càn 

"Khảo nguyên" nói rằng: Tứ sát 

Dần Ngọ Tuất là Hỏa, Sát tại Sửu 

Hợi Mão Mùi là Mộc, Sát tại Tuất 

Thân Tý Thìn là Thủy, Sát tại Mùi 

Ti Dậu Sửu là Kim, Sát tại Thìn 

Phàm dùng tứ sát một thời (giờ tứ Sát ẩn N.D) lấy Nguyệt 
tướng thêm vào giờ, khiến cho tứ Sát lâm vào ngôi vị của Càn 
Khôn Cấn Tốn là tứ Sát ở tứ duy. 

Giêng-tư-bảy-mười, tháng mạnh dùng giờ Giáp Bính Canh 
Nhâm. 

Hai-năm-tám-mười một, tháng trọng dùng giờ Cấn Tốn 
Khôn Сап. 

Ba-sáu-chín-chạp, tháng quý dùng giờ Quý Ất Đinh Tân 

Như tháng Giêng Nguyệt tướng tại Hợi thời lấy Hợi gia 
Giáp, hoặc gia Bính, hoặc gia Canh, hoặc gia Nhâm, cứ theo 24 
phương vị mà thuận suy ra, thời Thìn Tuất Sửu Mùi tứ Sát đều 
lâm vào vị trí quẻ tứ duy, đó là tứ Sát một thời vậy. Do Tứ Sát 
đã ân vậy nên lại gọi là Tứ đại cát thời. 

Xét Thìn Tuất Sửu Mùi gọi là tứ Sát do chỗ đó là khí ngũ 
hành chung, tân vậy. Như lâm vào vị trí Trường sinh thời Sinh 
không tự sinh được, tuần hoàn không có đầu mối, vì thế gọi là 
tứ sát một thời. Tức là thuyết Nhâm khóa tứ Mộ phục sinh trở 


lại vậy. Đó là nói về bát can, tứ quái, thì "tuyển trạch minh 
cảnh" gọi là ở trên giờ là bến khác ! 


'. Tứ đại cát thời báo ràng bón khắc trên giờ: chỗ dùng của bốn giờ cát là Giáp Bính 
Canh Nhâm, Quý Ất Đinh Tân và Cấn Tốn Khôn Càn. Vậy giờ cụ thể theo "Thần sát 
khởi lệ" cư như sau: 
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Thuyết này là đúng. Dai thể tuyển trạch dùng thông lệ của 
giờ, mà không những tứ Sát một thời này với bát can, tứ quái 
can thiệp lẫn nhau. Tục lại lấy như thế là thời thần tàng sát ẩn. 
thời nhân hai chữ sát ẩn mà dẫn đến sai trái. Đại thể duy chỉ có 
Quý đăng thiên môn, thời dư ra mười một tướng đều đóng ở đó 
Hung thần thụ chế, cát thần đắc vị, là tên của bôn thần tàng-sát 
án. Còn như bốn giờ sát án vừa mới theo mười hai chỉ gia vào địa 
bàn ` còn chưa luận đến chỗ thần tướng, an được hữu lý thần tàng 
sát ẩn. Các nhà tuyển trạch chưa xem qua Nhâm độn vậy. 


Thích ý 

Bốn giờ đại cát, lại gọi là bốn giờ sát ẩn. Chỗ gọi là tứ Sát là: 
Dần Ngọ Tuất Hỏa cục Sát tại Sửu 

Hợi Mão Mùi Mộc cục Sát tại Tuất 

Thân Tý Thìn Thủy cục Sát tại Mùi 

Tị Dậu Sửu Kim cục Sát tại Thìn | 


Suy tìm bốn giờ sát ẩn là lấy Nguyệt tướng, thêm vào giờ 
khiến cho Thìn Tuất Sửu Mùi tứ Sát lâm vào ở ngôi vị của các 
quê Càn, Khôn, Cấn, Tốn; đây chính là bốn sát án vào ở tứ duy. 

Bốn tháng mạnh dùng giờ Giáp Bính Canh Nhâm 


Bốn tháng trọng dùng giờ Cấn Tốn Khôn Càn 
Bốn tháng quý dùng giờ Quý Ất Đinh Tân 


Nhâm lá Tý sơ (tức bốn khắc trên giờ Tý) 


Quý là Sửu sơ Cấn là Dần sơ 
Giáp là Mơ sơ Ất là Thìn sơ 
Tôn là Tị sơ Bính là Ngọ sơ 
Đỉnh là Mùi sơ Khôn là Thân sơ 
Canh là Dâu sơ Tân là Tuất sơ 


Càn là Hợi sơ 
(xem thêm quyển 34 Thời khắc phượng vị đỏ) 
!. Địa bàn: Tức là đồ thức (dó hình kiểu mẫu ND) cố định của Bát quái. Cửu cung. dùng 


để biểu thị phương vị cùng với Cửu cung Bát quái tượng trưng cho thuộc tính Ngũ 


hành. Củu tỉnh với Bát môn ở trong địa bàn đều có chỗ tương hỗ, đối ứng, cơ bản là vị 
trí được ổn định. 
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Như tháng Giêng Nguyệt tướng tại Hợi, tức là Hợi gia Giáp 
hoặc Bính, Canh, Nhâm, dựa vào hai mươi tư phương vị đi 
thuận. thời Thìn Tuất Sửu Mùi, tứ Sát đều lâm vào ngôi vị của 
bốn quẻ tứ duy. đó chính là bốn giờ sát ап, do chó tứ Sát đã ап, 
nên mới gọi là tứ đại cát thời. 

Gợi ý 

Thìn Tuất Sửu Mùi sở dĩ bị gọi là tứ Sát. Dó là do chúng là 
chỗ chung, tận của khí ngũ hành. Mà ứng với giờ ẩn của nó thời 
lại do tận cùng mà lại bát đầu to tử mà phục sinh cho nên cát 
tường. Thật đang là phù hợp với sự phát triển của vạn vận và 
hợp với lô-gích của phép biện chứng vậy. 

"Lịch lệ" nhận thức là bốn tháng trọng dùng giờ Quý Át 
Đình Nhâm, bốn tháng quý dùng giờ Cấn Tốn Khôn Сап là 
nhận nhầm. 
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NGÀY ÁT 
GIỜ QUÝ ĐĂNG THIÊN MÔN 


BÍNH 


NGÀY 


Y ĐĂNG THIÊN MÔN 


GIỜ QU 


NGÀY CANH 
GIỜ QUÝ ĐĂNG THIÊN MÔN 


(N.D chú) 


Trong sách ở Tứ khố toàn thư cũng như sách này đều không có đồ hình về 


ngày Canh. 


Song tứ theo bảng dùng giờ ở phần dưới mà suy ra thì giống hệt như ngày 
Mậu cả dương Quý lẫn âm Quý. 
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"Thóng thu" nói ràng: "Kinh nói: Năm thiện không bằng 
tháng thiện, tháng thiện không băng ngày thiện, ngày thiện 
không bằng giờ thiện". 

Quý nhân đăng thiên môn chính là giờ tối thiện 

Phép này lấy Nguyệt tướng thêm vào giờ ban ngày dùng 
dương Quý, ban đêm dùng âm Quý. Lấy Thiên Ât Quý nhân làm 
chủ, mà Đằng xà, Chu tước, Lục hợp, Câu trần, Thanh long, 
Thiên không, Bạch hổ, Thái thường, Huyền vũ, Thái âm, Thiên 
hậu then vào; vì thế: 

Quý nhân lâm Càn Hợi đăng thiên môn, 

Thì Đăng xà lâm Nhâm Tý mà lạc thủy 

Chu tước lâm Quý Sửu mà рду cánh ' 

Lục hợp lâm Cấn Dần mà cưỡi xe (thừa hiên-tức xe thời cổ 
có màn che ND) 

Câu trần lâm Giáp Mão mà lên thềm (đằng bệ) 

Thanh long lâm Ất Thìn mà chơi ngoài biển (du hải) 

Thiên không lâm Tôn Ті mà bị bỏ vào hòm, гар (đầu qu?) 

Bạch hổ lâm Bính Ngọ mà thiêu thân (thiêu thân) 

Thái thường lâm Đinh Mùi mà ngồi vào việc (đăng điên) 

Huyền vũ lâm Khôn Thân mà gây chân (chiết túc) 

Thái âm lâm Canh Dậu mà hồi cung (hồi cung) 

Thiên hậu lâm Tân Tuất mà vào màn trướng (nhập duy) 

Sáu cát tướng đều đắc địa mà sáu hung tướng đều thu uy 
lại (iễm uy) vì thế mà вої là thần tàng sát ẩn, lại là lục thần ác 
phục. Chọn giờ như vậy thật là diệu dụng. 

Lại nói rằng: 


Quý nhân Kỷ Sửu Thổ Lục hợp Ất Mão Mộc 
Thanh long Giáp Dần Mộc Thái thường Kỷ Mùi Thổ 
Thái âm Tân Dậu Kim Thiên hậu Nhâm Tý Thúy là 


sáu cát tướng 


1, бау cánh (sát vũ): sát, tàn phá, hủy hoại, thương tàn; đã gẫy cánh thương tàn là cánh 
chim bị sưng, phù nền. 


547 


Dàng xà Dinh Ti hóa Chu tước Bính Ngo Hỏa 


Câu trần Mậu Thìn Thổ Thiên không Mậu Tuất Thổ 
Bạch hổ Canh Thân Kim Huyền vũ Quý Hợi Thủy là 


sáu hung tướng 

Theo Quý đăng sáu cửa trời để chọn giờ là nghĩa thứ nhất: 
đem Nguyệt tướng thêm vào gi. Quý nhân âm dương thuận 
nghịch đều là phép "Lục Nhâm" vậy. 

Các nhà xem ngày vị tất đã biết phép Nhân độn vì thế 
nhầm lấy bốn giờ sát ẩn là thần tàng sát ẩn, mà nói. 

Quý đăng thiên môn gộp lần lộn vào giữa chỗ đó, nên xem 
thì không thể hiêu được. Nay để dùng mà xếp theo thứ tự, thời 
biết thần tàng an tại nghĩa chỗ nó đóng. 

Quách Phác gọi chỗ đó là "tàng thần hợp sóc" 

Tông Cảnh gọi chỗ đó là "quay về khu vực để nhập cục vậy". 

_ Sát ẩn giấu kín mà không biết được nghĩa "Thông thư" gọi 
chỗ đó là sáu hung thu uy lại, sáu thần ác phục xuống vậy. 

Càn Hợi là Thiên môn, Quý nhân ở đó. 

Lục hợp mộc mà lâm ở Cấn Dần 

Thanh long mộc mà lâm ở Ất Mão 

Thái thường thổ mà lâm ở Đinh Mùi 

Thiên hậu kim mà lâm ở Canh Dậu 

Thiên hậu thủy mà lâm ở Tân Tuất 

Tất cả đều đắc vị của nó, đương vượng mà thụ sinh, vì thế 
mà gọi là thần tàng. 

Đằng xa, Chu tước hỏa mà lâm ở Nhâm Tý, Quý Sửu. 

Câu trần, Thiên không thổ mà lâm ở Giáp Dần, Tốn Tị 

Bạch hổ kim mà lâm ở Bính Ngọ 

Huyền vũ thủy mà lâm ở Khôn Thân 

Tất cả đều không đắc vị, thụ chế mà tiêm phục vì thế gọi là 
sát ап. 

Như vậy đều do Quý đăng thiên môn mà được, như thế Quý 
đăng thiên môn tức là thần tàng sát ẩn không có hai nghĩa. 
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Một ngày chỉ có một giờ, nhưng Quy lại phân ra âm duong. 
Lại gio Mão Dậu Thìn Tuất kiêm xem cho cả ngày lẫn đêm vì 
thế một ngày có hai giờ. 

Có ngày ban ngày không dược dương, ban đêm không được 
âm, thời lại có trường hợp một ngày không có giờ nào. 

Nay đã theo lệ lấy ngày như trước thời tổng quát có 720 
khóa Quý đăng thiên môn, xem ở biểu dưới: 


ủy| Hợi | ngày | mão | tuã Я | sửu | dâu | дёп | dâu | thân 
tướng | đêm | dậu mão mão 


dậu | thân thìn 
sửu | бап 


Như ngày Giáp, giờ Mão sau Vü Thủy, lấy Nguyệt tướng ở 
Hợi gia vào Giáp Mão, thời đương Quý ở Mùi gia Càn Hợi. Dó là 
dương Quý đăng thiên môn vậy. 

Lại như sau Vũ thủy giờ Dậu, lấy Nguyệt tướng ở Hợi gia 
vào Canh dậu, thời âm Quý ở Sửu gia Càn Hợi. Đó là âm Quý 
đăng thiên môn vậy. 

Phép này lấy nhật can làm chủ, lấy Quý nhân gia trên Càn 
Hợi xem Nguyệt tướng mó gia vào giờ mó, tức giờ mó đó là Quý 
đăng thiên môn. 

Như ngày Giáp, dương Quý tại Mùi, gia trên Càn Hợi xem 
giờ ban ngày. 

Vũ thủy là Hợi tướng gia Giáp Mão tức sau Vũ thủy, ngày 
Giáp, giờ Mão là dương Quý đăng thiên môn. 

Đại hàn là tý tướng gia Ất Thìn, tức sau Đại hàn ngày Giáp 
giờ Thìn là dương Quý đăng thiên môn. 

Lại như ngày Giáp, âm Quý tại Sửu, gia trên Сап Hợi, xem 
giờ ban đêm. Vũ thủy, Hợi tướng gia Canh Dậu tức sau Vũ thủy 
ngày Giáp giờ Dậu là âm Quý đăng thiên môn. 

Đại hàn, Tý tướng gia Tân Tuất, tức sau Đại hàn ngày Giáp 
giờ Tuất là âm Quý đăng thiên môn. 

Ngoài ra phỏng theo lệ đó. 

Cho đến Tông Cảnh lấy: 

Giờ Nhâm là bốn khắc trên giờ Tý, thời hợp với phép "song 
sơn" mà dùng nghĩa hết sức sát. Như Càn là Thiên quý đăng 
thiên môn, dùng Càn mà không dùng Hợi vậy. 

Chu tước gẫy cánh dùng Quý mà không dùng Sửu. 

Thiên không bỏ tráp dùng Tốn mà không dùng Tị 

Huyền vũ рду chân dùng Khôn mà không dùng Thân. 

Thiên hậu nhập màu trướng dùng Tân mà không dùng Tuất 

Như vậy "song sơn" lấy can duy cùng với chi đồng cung, vì 
thế Lục Nhâm dùng chi cũng gọi là thần tàng sát ẩn, thời biết 
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phép của hai mudi tư giờ, gốc tính từ cũ rồi. Đời sau mất nghĩa 
này, bảo rằng 

Giờ Càn là Tuất chính hai khác đến Hợi sơ hai khắc 

Giờ Hợi là Hợi sơ hai khắc đến Hợi chính hai khắc 

Giờ Nhâm từ Hợi chính hai khắc đều Tý sơ hai khắc 

Giờ Tý từ Tý sơ hai khắc tới Tý chính hai khắc. 

Lấy mười hai chi xem trong mười hai giờ bốn khắc, mà lấy 
trước sau đều hai khắc để phân ra lẽ trước sau liên quan ràng 
buộc tựa như cũng có lý. Như vậy Càn, Tốn là thiên môn, địa 
hộ, giới hạn của âm dương Quý nhân thuận nghịch cũng phân ở 
đó, nếu lấy Càn là Tuất chính hai khắc, thời luận Càn là âm 
Quý, thì La ở Võng, mà từ sau Đằng xà chư thần đều phải 
nghịch chuyển. Nào nhìn thấy chỗ nào gọi là Quý đăng thiên 
môn, thần tàng sát ẩn đâu? 

Thích ý 

Quý đăng thiên môn là giờ tối cát tường, là đệ nhất yếu nghĩa 
của việc chọn giờ trong tuyển trạch, Quý nhân đăng thiên môn sở 
di cát tường, là bởi vì thường trong giờ đó Quý nhân, Lục hợp, 
Thanh long, Thái thường, Thái âm, Thiên hậu, sáu cát thần đều 
đắc vị, đương vượng mà thụ sinh đó gọi là thần tàng; Đằng xà, 
Chu tước, Bạch hổ, Câu trần, Thiên không, Huyền vũ, sát hung 
thần đều không đắc vị, thụ chế mà tiêm phục, cái đó gọi là sát ẩn 
cho nên Quý đăng thiên môn lại gọi là thần tàng, sát ẩn. 

Quý đăng thiên môn một ngày chỉ có một giờ, nhưng Quý 
nhân lại có phân biệt ra âm dương, vả lại giờ Mão Dậu, Thìn 
Tuất lại kiêm xem cho cả ngày và đêm, cho nên một ngày lại có 
hai giờ. Cũng do chỗ giờ ban ngày không có dương Quý, ban 
đêm không có âm Quý nên lại có trường hợp một ngày không có 
giờ nào cả. 

Giờ Quý đăng thiên môn ở các ngày có thể tra biểu cũng 
được. Nếu như không có biểu mà suy diễn theo phương pháp 
cũng rất dễ. 
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Tức là lấy nhật can làm chủ, đem Quý nhân gia trên Сап 
Hợi nhìn xem chỗ thuộc Nguyệt tướng gia lâm giờ nào, chính giờ 
đó là Quý đăng thiên môn. 

Tỷ như ngày Giáp, dương Quý tại Mùi, tức lấy Mùi gia trên 
Càn Hợi xem giờ ba ngày. Như quả là tiết Vũ thủy ngày Giáp 
Vũ thủy Hợi tướng gia lâm ở trên Giáp Mão, tức là giờ Mão là 
dương Quý đăng thiên môn. 

Như quả là tiết Đại hàn ngày Giáp; Đại hàn Tý tướng gia 
lâm trên Át Thìn tức là giờ Thìn là dương Quý đăng thiên môn. 

Ngày Giáp, âm Quý tại Sửu. Lấy Sửu gia Càn Hợi xem giờ 
ban đêm. Giờ đó, Vũ thủy Hợi tướng gia Canh Dậu, như thế là 
tiết Vũ thủy ngày Giáp giờ Dậu là Quý đăng thiên môn. 

Ngoài ra có thể dựa vào loại lệ này mà suy ra. 

Gợi ý 

Tại giờ Quý đăng thiên môn trong đồ hình, hai mươi tư 
phương vị và vị trí của Quý nhân, Đằng xà Chu tước... mười hai 
thần là cố định, bất biến mà vị trí của mười hai kiến và mười 
hai khí là nhân nhật can mà có khác. Như vậy nếu là một viên 
bàn, khiến cho hai mươi tư phương vị và vị trí mười hai thần cố 
định bất động, mười hai kiến và mười hai khí tự do chuyên 
động. Chỉ cần biết tiết khí nào, đem mười can ngày, dương Quý, 
âm Quý ở chỗ nào, thời rất nhanh có thể tìm được giờ Quý đăng 
thiên môn của các ngày. 
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"Thần sát khởi lệ" nói rằng: "Ngũ bất ngộ là thời can khác 
nhật can". 

Xét giờ Ngũ bất ngộ, lấy Ngũ Tý độn được giờ đó lâm vào can 
nào, khắc can của ngày nào, thời là giờ hung, mà "Độn giáp án 
cóng ca" chú!: Thời khắc can hề, Ngũ bất ngộ; giờ đó tên là 210 chiu 
nhuc tón minh (khuất nên giảm sáng ND). Khôi su xa vòi cuối 
cùng không định, buổi sớm đi, sám tối thất bại, tón tỉnh binh". 


Chú giải nói rằng: "Can giờ khắc can ngày, chi giờ khắc chi 
ngày tên gọi là tổn minh, không dùng vào việc. Nếu như ngày 
Giáp, Ất gặp giờ Canh, Tân; ngày Hợi, Tý gặp giờ Thìn, Tuất; 
ngày Dần, Mão gặp thời Thân Dậu đều là những loại đó". 


Theo thiên can, ngũ hành khí thuần, địa chi ngũ hành khí 
tạp. Như trong Dần có Hỏa, thời gặp Thổ là có ý tương sinh. 
Tính của ngũ hành gặp sinh tức sinh mà thấy khắc không khắc, 
đó là tính của trời đất. „Уау nên can khắc can thì thuần mà 
không tạp. Như vậy có cần luận tới chỗ của chi lâm vào, có phải 
cùng nhật can, nhật chi tương hay không, nếu như tương sinh 
thời không phải là Ngũ bất ngộ. 

Sao được lấy ngày Thổ gặp giờ Dần, Mão tức là Ngũ bất ngộ 
hay sao? 


Thích ý 

Can giờ khắc can ngày gọi là giờ Ngũ bất ngộ, Độn Giáp gọi tên 
là tón minh, ky dùng bất cứ việc gì. Nhưng trở lại nên tham khảo 
chỗ chi lâm vào có phải cùng với can ngày, ch1 ngày tương sinh không, 
nếu như tương sinh thời không thể tính vào Ngũ bất ngộ được. 


Gợi ý 

Xung, khắc, hình, hại, không chỉ ngũ hành cho là không cát; 
truyền thống triết học và triết học sinh hoạt đều coi như thế là 
ki. Nhung can giờ khắc can ngày có phải thực hội dẫn đến kết 
quả "khởi sự bất định, sáng sớm làm cuối ngày thất bại" hay 
không thì quả là đáng hoài nghi vậy. 

Đương nhiên nguyên tắc cơ bản này là không nên coi trọng 
được. 


— \ 
! "Độn Giáp ẩn công ca" chú: tức khói - sóng. Cu già câu са có câu са phú giải 
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Chú thích: 
-Vòng trong là nguyệt tướng 
- Vòng ngoài là giờ lâm vào đó. 
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"Kua gu kính" nói rằng: "Át là ngày lôi điện mới phát Mậu, 
Ку aa ngày ó đưới ngôi vị Bắc thần Tân là ngày vạn vật quyết 
đoán. Nhằm là ngày tam quang không chiếu. Tý, Ngọ, Mão, 
Dậu 1а thời tứ trọng, cửa của Nhật Nguyệt ranh giới của âm 
dương: năm can lâm vào bốn thời đó. ngày đó không thể xuất 
quân, cưới gả, đi chuyển, cất nhà. 


Tào Chấn Khuê nói rằng: "Mão Dậu là cửa xuất nhập của 
Nhạt Nguyệt: Tý. Ngọ là ranh giới của âm dương giao tranh. Ất 
là Lục hợp Tân là Thái âm, Nhâm là Huyền vũ, Kỷ là Lục tặc, 
Màu là Câu trần vì thế mà năm can đó gia vào bến thòi này tên 
gọi là xú (nghĩa là dễ ghét, dáng khinh, xấu ND). Lại đem năm: 
can, bốn thời đó cộng lại được chín số, vì vậy nên có tên như vậy". 

"Chỉ chưởng Phù" nói rằng: Ât, Mậu, Kỷ, Tân, Nhâm với tứ 
trọng, tên gọi của Cửu xú; thiên địa quay về họa ương". 

Chú giải: Pham là ngày Mậu tý, Mậu ngo, Nhâm tý, Nhâm ngo, 

Ât Mão, Ку mão, Tân mão, Ất dậu, Kỷ dậu, Tân dậu, mà đại cát lại 
lâm vào ngày giờ Tý, Ngọ, Mão, Dậu thời thực là quẻ Cửu xú. 

Đại thể Ất là ngày lôi điện mới động, Chấn mới không yên, 
Mậu Kỷ là ngày chư thần ở ngôi vị dưới. Lại Mậu Kỷ là khôn, là 
khí thanh hư của chư thần, hợp đức ở Càn, chuyển nhập Khôn 
duy (góc), nên gọi là hạ vị thế. Nhâm là vị trí tam quang không 
chiếu. Nhâm Lộc tại Hợi, lục âm đều đủ, ánh sáng của Nhật 
Nguyệt đến đó giảm chiếu. Tân là phương Tây chỗ sát vật, tại 
sao lại đóng tại ngôi vị tứ trọng cực âm đó? Đại cát là chủ thần 
của mười hai cung, là quý nhân của nhà, cho nên là tỉnh kỷ, nói 
về chư tỉnh triều hội ở Bắc đẩu vậy. nay lại lâm vào vị trí tứ 
trọng cực âm, đó là Cửu xú. 

Cửu là dương số, Cửu xú bảo là dương đáng khinh ghét vậy. 
Theo Thìn Tuất là Thiên la, Địa võng, Tý Ngọ Mão Dậu là tứ 
bại, Sửu là tỉnh kỷ, duy mười ngày đó, chi của ngày đã là tứ bại 
mà tinh ky lại rai vào ở trên chi, thời can lại tất gặp Та Võng. 
Bằng không can đó vốn thuộc La Võng. Còn La, Võng tất lâm 
vào tứ bại; đó gọi là thiên địa qui ương (trở về ương họa ND). 


"Тат quang Nhật - Nguyệt - Tỉnh gọi là tam quang 
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Nếu như Sửu không lâm vào chi, thời tất cả đều không như 
thế, tự không phải là Cửu xú vậy. Ât, Mậu, Kỷ, Tân, Nhâm hợp 
với Tý, Ngọ, Mão, Dậu là chín vì thế gọi là Cửu xú. Thuyết của 
Tào Chấn Khuê là đúng. Tất là ngày đại cát lâm vào mới là Cửu 
xú "Chỉ Chưởng Phù" chú giải đúng. Còn như về nghĩa của Cửu 
xú thời đều chi ly khiên cưỡng, không đủ để dùng. Mười hai 
Nguyệt tướng mỗi ngày đều có một giờ, tổng cộng 720 ngày! 
trong đó 120 giờ là Cửu xú. 

Ngoài ra đều không đúng. 


Như trong hình vẽ, tầng trong là Nguyệt tướng, vòng ngoài 
là chỗ giờ đóng. 

Giả như trong tầng 1 là Tý thời là Đại hàn, Lập Xuân vậy; 
ngày Mậu tý thời giờ Sửu là Cửu xú; ngày Mậu ngo; giờ Mùi là 
Cửu xú. Ngoài ra phỏng theo như thế. 

Thích ý 

Ất Mậu Kỷ Tân Nhâm năm can và bốn thời Tý Ngọ Mão 
Dậu gọi là xú. Nhân vì cộng có chín vị trí, nên gọi tên là Cửu xú. 
Ngũ can cùng với bốn giờ gia vào nhau được mười ngày. nếu 
như đại cát lại lâm vào Tý Ngọ Mão Dậu trên bốn giờ đó, mới 
thực là Cửu xú. 

Các hình về Cửu xú, tầng trong là Nguyệt tướng, tầng ngoài 
là giờ đóng ở đó; như vòng trong là Tý, tức là Đại hàn, Lập 
Xuân, Tý tướng, Ngày Mậu tý tức giờ Sửu là Cửu xú; ngày Mậu 
ngọ tức giờ Mùi là Cửu xú. 

Cửu xú là dương đáng khinh ghét, trời đất quay trở về ương 
họa, bất cát. 


1 720 ngày: Trạch cát lịch thư lấy 60 Giáp tý là 1 tháng, nên 1 năm 12 tháng cộng được 
720 ngày. 
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"Lich lệ" nói rằng: "Tuần trung không vong, tuần Giáp tý ở giờ 
Tuất Hợi; tuần Giáp tuất ở giò Ngọ Mùi; tuần Giáp ngo ở giờ Thìn 
Ti; tuần Giáp thin ở giờ Dần Mão; tuần Giáp dần ở giờ Tý Sửu". 


"Khảo nguyên” nói rằng: "Mười ngày là một tuần, lấy mười 
can phối với mười hai chi từ Giáp đến Quý là hết, thiên can 
không bằng nên dư ra hai thời là Không vong. Như Giáp Tý đến 
Quý dậu không tới Tuất Hợi, vậy nên tuần Giáp tý lấy Tuất Hợi 
là Không vong. Ngoài ra phỏng theo như thế. 

Theo Lưu Hâm "Thất lược" có Phong hậu, Cô hư hai quyển, 
nay sách đã mất rồi. Người xưa lấy Tuần không là Hư, đối với 
nó là Cô. Như trong tuần Giap ty khong có Tuất Hui, thời Tuất 
Hợi là Hư. Thìn TỊ tức là Cô vậy. 

"Binh pháp " viết: "Quay lưng lại Cô, kích Hư, một gái có thể 
địch nổi mười chồng". Lại theo thơ về Tuần trung không vong, thì 
nội trong một tuần, mới nói là mười can không tới hai chi vậy 
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Không vong vốn di là bất lợi rồi, như vậy do còn có nghĩa là Hỏa 
Không thời phát. Kim Không thời minh (kêu), tùy theo tính của 
ngũ hành cùng với việc nào mà cho rằng đoạn, nhưng chưa chắc đã 
tận (hết) mà cho là hung. Huống chi lại theo Không vong mà luận 
nhật Lộc như tuần Giáp thìn ở trong Dần Mão, rồi bảo là Lộc hãm 
Không vong mà lại lấy hai giờ Dần Mão trong ngày Giáp thìn. Ất ti 
bào là thập ác dai bại, là giờ vô Lộc, thì càng thêm vô nghĩa. 


Ngày Giáp thìn giờ Dần, ngày Át tị giò Mão tức đã được Lộc 
của ngày này, mà lấy nó là Tuần không, rồi bảo nó là vô Lộc há 
chẳng như cưỡi lừa lại đi tìm lừa rồi than vãn trách móc hay 
sao? Nếu như giờ Dần Mão ở trong bản tuần Giáp thìn này mà 
ngày này là Bính, Định thời дас biệt là vô Lộc của người khác, 
đâu có ó cùng với mình mà cũng 201 là Lộc hãm không vong mà 
ky chứ, há chẳng quá sai sao! 


Thích ý 
_ Muòi ngày là một tuần, lấy mười can phối với mười hai chỉ, mỗi 
tuần đều có hai địa chi thiên can không đủ, thế gọi là Không vong. 

Tỷ như tuần Giáp tý, Lừ Giáp tý đến Quý даи; Tuất, Hợi hai 
thời không có can để phối hợp, theo tuần Giáp tý thì chỗ Tuất 
Hợi là Không vong. Ngoài ra phỏng theo như thế. 

Thông thường nói đến Không vong là không tốt, nhưng 
trong đó lại có Hóa Không thời phát, Kim Không thời minh, không 
như nhau, cho nên cũng không được hoàn toàn cho là hung. Mà 
đem Không vong luận nhật Lộc, thời hoàn toàn là sai lầm. 

Gợi ý 

Tuần trung không vong nói giản đi là Tuần không, có: năm 
Không, tháng Không, ngày Không, giờ Không không giống 
nhau. Người xưa xem Tuần không là Hư, đối xung với nó là Cô. 

"Binh pháp" nói: "quay lưng lại Cô, kích Hư, một gái có thể 
địch nổi mười người". 

Nếu được năm, tháng, ngày, giờ cùng là Không, hiệu quả rất 
đẹp. Cứ xem trên bề mặt ngoài, can chi phối hợp cùng phương vị là 
ngọ nhận sai, không thể có được hiệu quả. kỳ lạ to lớn như thế; 


nhưng do chỗ Binh pháp nói rằng lại có chỗ dựa vào nhân thế, có 
thể trong đó có thể có được một số áo bí đáng được nghiên cứu. 
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"Lịch lệ” nói rằng; "Tyiệt 16 không vong, ngày Giáp, Kỷ là 
шо Phan рам; ngay At Canh la go №50 Mu, ngay Binh Тап là 
giờ Thìn Ti; ngày Đinh Nhâm là giờ рап Mão: ngày Mậu Quý là 
216 Tý Sửu Tuất На". 

"Khào nguyën" nói rằng: Triệt lộ không vong Nhâm Quý 
vậy. Рі đường mà вар nước thời không thể đi được. Như ngày 
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Giáp Kỷ lấp Ngũ thử độn khởi Giáp tý, thuận di qua đến Nhâm 
thân, Quý dậu, vậy nên ngày Giáp ky lấy Thân Dậu là Triệt lộ 
không vong. Ngoài ra phỏng theo như thế. 

Theo nghĩa của Triệt lộ không vong, cho rằng mười can đến 
đó là cực rồi, từ đó về sau hai chi là Tuần không, khiến cho 
không có đất lâm tiếp sau, vậy nên gọi là Triệt lộ không vong. 

Thuyết này chép ở "Thần sát khởi lệ". Lấy Ngũ thứ độn dùng 
nhật can độn chi, được Giáp Ất thời vô cát hung; được Bính Đình 
thời là Hy thần; được Mậu Ky thời là Ngũ quỷ, được Canh Tân 
thời là Kim thần được Nhâm Quý thời là Triệt lộ không vong. 

"Thông thư" duy chỉ dùng một loại. Triệt lộ không vong, nay 
theo nghĩa đó, đại thê Ку môn rất coi trọng Bính Đinh' nên ky 
Nhâm Quý khắc vậy. 

Nếu lấy đi đường gặp nước là Triệt, thời nếu có phương ? là 
có thể được, làm sao triệt nổi. 


Thích ý 

Địa chi ngộ Nhâm Quý gọi là Triệt lộ không vong. Thuyết là 
đi đường gặp nước thời khó đi. Đại thể đó là do từ Kỳ môn Độn 
Giáp đem đến. Bởi vì Kỳ môn rất trọng tam kỳ Ất, Bính, Đinh 
nên ky Nhâm Quý tương khắc. 


Gợi ý 

Mười can ở tại thời tất cả đều có tên. Mà "thông thư" chỉ 
dùng có một thứ. Ніёт là thực có việc cắt đầu cắt đuôi dùng 
theo ý riêng thôi. Mà con việc đi đường gặp nước là triệt, đi 
“thuyền thời không ngầm bị đình trê được hoàn toàn bất tất phải 
ky húy. Ngày nay đặc biệt như thế đó. 

'huyet của "biện phương thư" dạy là khách quan. 


1 Ky môn Độn giáp lấy Ất Binh Đinh là tam kỳ. Tam kỳ này lâm Khai, Hưu. Sinh ba 
cửa tối cát. 
? Phương: Сб đại gọi gồm các loại thuyền bè là phương. 
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HIỆP KỈ BIÊN PHƯƠNG THU 
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NGHĨA LỆ 6 


Tuế lộc- Phi Thiên lộc 
Phi thiên mã 

Phi cung quí nhân 
Thông thiên khiếu 
Tẩu mã lục Nhâm ` 
Tứ lợi- Tam nguyên 
Cai sơn- Hoàng đạo 
Tam nguyên Cửu tỉnh 
Bái tiết- Tam kỳ 
Tuần sơn La Hầu 
Tọa sát- Hướng sát 
Cứu thoái-Độc hỏa 
Phù thiên không vong 
Âm phủ- Thái tuế 
Thiên quan phù 

Phi thiên quan phù 
Phi địa quan phù 

Phi đại sát 

Tiểu nguyệt kiến 

Đại Nguyệt kiến 
Bính Đỉnh độc hóa 
Nguyệt du hỏa 


TUÉ LÓC 


Năm Giáp tai Dán, Năm Ất tại Mão, năm Bính Mậu tai Ti, 
năm Đinh Kỷ tại Ngọ, năm Canh tại Thân, năm Tân tại Dậu, 
năm Nhâm tại Hợi, năm Quý tại Tý. 

Xét Tuế lộc là phương Lâm quan của tuế can. Tính của ngũ 
hành, Lâm quan cát ở Đế vượng. Đại để, Lâm quan thời đương 
thịnh, mà Đế vượng thì thái quá vậy, vì thế Lộc mệnh gia lấy 
Lâm quan là Lộc mà Đế vương là Nhẫn. Tuyển trạch gia cũng 
có thuyết của Tuế nhẫn, không phải Thiên quan. Lời nói xem ở 
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phụ lục. Nhật lộc xem ở điều này. Nguyệt thần đều dùng theo 
chi, vì vậy độc chỉ không có lệ về Nguyệt lộc. 

Thích ý 

Tuế lộc đúng là phương Lâm quan của tuế can. Tính của 
ngũ hành, Lâm quan tối cát. Bởi vì Lâm quan đúng thịnh, đang 
lên phơi phới mà Đế vượng thì thái quá, ấy là thịnh cực thì đến 
suy. Cho nên Lộc mệnh gia lấy Lâm quan là Lộc, lấy Đế vương 
là Nhẫn. Tuyển trạch gia cũng có thuyết Tuế nhẫn. 
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PHI THIÊN LỘC 


PHI THIÉN МА 


PHI THIÊN LỘC - PHI THIÊN МА 


"Thông thư" nói rằng: Mã đáo đầu non, người phú quí - Lộc 
đáo đầu non, vượng tử tôn. Nếu gặp Lộc Mã cùng nhau đến, 
nghìn lành trăm phúc tự đến kèm. 

"Tuyển trạch tông kính" nói rằng: Lộc Mã Quý nhân, sơn 
phương gồm cát. Tại độn пау! nội có lực, độn ngoại là thứ. Lai 
nói rằng: Trước lấy "Ngũ hổ độn" tìm can chi Lộc Mã năm nay 
là chân Lộc Mã, thứ đem Nguyệt kiến nhập Trung cung tìm 
chân Lộc Mã năm nay ở cung nào, tức luận là cát. 


Xét: Lộc Mã là cát thần của phương và năm, cùng nhau đến 
tốt lành. "Thông thư" lập thành thần năm, chỉ dùng một thứ 
Lộc Ма địa chi, lấy Nguyệt kiến nhập cung Trung, thuận phi 
cửu cung. Như năm Giáp tý, Lộc Mã đều tại Dần, tháng Giêng 
Dần kiến nhập cung Trung, tức Lộc Mã cùng tại cung Đoài. 
Năm Ất sửu Lộc tại Mão, Mã tại Hợi; tháng hai Mão kiến nhập 
Trung cung, Hợi tại Tốn 4, tức Lộc tại Trung cung, Mã tại Tốn 
cung. Tháng ba Thìn kiến nhập Trung cung, Mão tại Đoài 7, 
Hợi tại Chấn 3, ấy là Lộc tại cung Đoài, Mã tại cung Chấn. 
"Tông Cảnh" kiêm dùng thiên can bản độn là chân Lộc Mã, lại 
láy Nguyệt kiến can chi nhập Trung cung, thuận phi cửu cung. 
е năm Giáp tý, Lộc Mã đều tai Dần, dùng "ngũ hổ nguyên 

ón" được Bính dần, tức Dần là chân Lộc Mã. Tháng Giêng, 
сні dần nhập Trung cung, tức Lộc Mã cùng tại Trung cung. 
Tháng hai Đinh mão nhập Trung cung, thuận số, Bính dần 
nhập Trung cung, tức Lộc Mã cùng tại Trung cung. Tháng hai 
Đình mão nhập Trung cung, thuận 50, „Bính dân tại Khẩm 1, 
túc Lôc Mã cùng tai cung Khám. Năm Ất Sửu, Lộc tại Dần, Mã 
tại Hợi, dùng "ngũ hổ nguyên độn" được Kỷ mão là chân Lộc, 
Định бої tại Tốn 4. Tức Lộc tại Trung cung, Mã tại cung Tôn. 
Tháng ba Canh thin nhập Trung cung. Kỷ mão tại Kham 1. 
Đinh бої tại Chấn 3, tức Lộc tại cung Kham, Mã tại cung Tốn. 


` Độn: Ngũ hổ độn 


569 


Hai thuyết đều là có lý. Như vậy "Thông thư" nguyên phi 
công Quí nhân, vì thế dùng phép của "Tông cảnh một lệ cùng 
với Quý nhân mà gộp với Lộc theo thuyết của "thông thư", để 
tham khảo đầy đủ. 

Thích ý 

Phi Thiên lộc với Phi Thiên mã đều là cát thần niên 
phương, hai thứ đó nếu cùng đến, đặc biệt rất cát tường. 
Phương pháp suy tìm chỗ Lộc Mã đầu tiên lấy "ngũ hổ độn" suy 
đoán ra can chi Lộc Mã năm nay, đó đúng là chân Lộc Mã. Tiếp 
đến lấy Nguyệt kiến nhập cung Trung xem năm nay, theo 
tháng Lộc Mã ở cung nào. 

Gợi ý 

Lộc Mã gọi là Phi thiên, đại khái là bởi vì phương vị hai cái 
đều theo thuận phi cửu cung mà được, cho nên gọi là phi thiên 
Lộc, phi thiên Mã. 

Phi thiên Mộc tám đồ, Canh Tân ở sau, theo thứ tự nguyên 
thư (sách gốc). 


570 


PHI CUNG QUY NHÁN 


572 


"Tuyển trach tông kính" nói rằng: Tuế Lộc Ма Quí nhân, sơn 
phương đều tốt, tại trong Giáp này là có lực, Giáp ngoại là thứ. Lại 
nói rằng: Trước lấy "ngũ hổ độn" tìm tuế quí gắn với can chi nào, 
thứ đến đem Nguyệt kiến nhập cung Trung, thuận tìm tuế quí tai 
cung nào, tức là đem để luận cát. Như năm Ất sửu, tháng sáu kiến 
Quí mùi, tu (sửa chữa ND) hai sơn phương Càn Kham, trước lấy 
"ngũ hổ độn" năm nay, khởi Mậu dần thuận tìm, Giáp thân là 
chân dương Quý, Mậu tý là chân âm Quý, thứ đến lấy Quí mùi 
Nguyệt kiến nhập Trung cung thuận hành, dương Quý Giáp thân 
đến Càn, âm Quý Mậu tý đến Kham. Tu tạo hai sơn phương đều 
hung. Ngoài ra phỏng theo như thế. Lại nói rằng: Quý nhân với 
Lộc Mã chọn dùng không giống nhau. Cốt yếu ở chỗ phân biện 
để xét rõ âm dương, dương Quý nhân dùng sau Đông chí mới có 
lực, phi tại dương cung! đặc biệt có lực. Âm Quý nhân sau Hạ 
chí dùng mới có lực, phi tại âm cung” đặc biệt có lực. 

Xét: Quý nhân Lộc Mã đều là cát thần trong năm, nay "Thông 
thu" có phi thiên Lộc Mã mà không có phi thiên Quý nhân, thật là 
thiếu sót sơ lược quá. Vì vậy dùng "Tông kính" để bù vào. 


Thích ý 


Phi cung Quý nhân là cát thần trong năm. Phép suy tìm với 
phi thiên Lộc Mã đại thể tương tự. Tức trước tiên lấy "ngũ hổ 
độn" tìm ra can chi của tuế quí năm nay. Thứ đến lấy Nguyệt 
kiến nhập cung Trung thuận đẩy tới, xem tuế Quí tại cung nào, 
phương đó đúng là cát phương. Nhưng phi thiên Quý nhân với 
Lộc Mã trên chỗ chọn dùng không giống nhau. Tức là Quý nhân 
có phân biệt âm đương. Dương Quý nhân dùng sau Đông chí 
tương đối tốt, phi tại dương cung nó đặc biệt có lực. Âm Quý 
nhân thì tại sau Hạ chí dùng mới tương đối tốt, phi tại âm cung 
nó đặc biệt có lực. 


! Dwng cung: Cửu cung lấy: 1 Khảm, 3 chấn, 5 Trung, 7 Боді, 9 Ly thuộc dương 
? Âm cung: Ấy là 4 cung: 2 Khôn, 4 Tốn, 6 Càn, 8 Cấn 
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THÓNG THIÊN KHIẾU 


574 


"Thông thư" nói rằng: Thông thiên khiếu chính là Dương 
cứu bán! chân quyết. Hë tu tạo, mai táng, khai sơn lập hướng, 
tu phương?, nếu gặp cát tinh trực ở đó, không hỏi là Thái tuế, 
tam sát, Quan phù Đại tướng quân cùng chư hung sát, những 
sao ấy đều có thể đè được. Phép này chỉ dùng bát can tứ duy suy 
cầu năm tháng ngày giờ chỗ cát tinh đến, tu sửa duy suy cầu 
năm tháng ngày giờ chỗ cát tinh đến, tu sửa đại cát. Lệ này thì 
dùng song sơn ngũ hành, mỗi cái đều theo Trường sinh tam hợp 
của năm nay, khởi Nghênh tài, Tiến bảo, Khố châu, thuận 
hành, ba vị trí, chỗ đối xung ba vị trí đó là Đại cát, Tiến điền, 
Thanh long, cộng là mười hai cát sơn”, lợi dụng tam hợp của 
năm nay tới chỗ tháng. ngày, giờ đối xung. 


Theo "thông thư" nói, Thông thiên khiếu chỉ dùng bát can 
tứ duy, mà lệ lại dùng song sơn kiêm mười hai chi, tuy có chỗ 
khác, chỗ giống nhau mà ở lý thì vô hại, đến chỗ theo Trường 
sinh tam hợp của tuế khởi Nghênh tài, Tiến bảo, Khố châu ba 
vị, gộp lại dùng đối cung thì Đại cát, Tiến điền, Thanh long ba 

sao là cát. Đại để tam hợp bản phương là vị trí đại cát, đối 

phương là vị trí tam sát, Trường sinh tiến ba vị trí thì là sau 
phương tam hợp. chỗ đối cung thì là tam hợp tiền phương, 
không phạm đại sát, tam sát, chư hung. 


Như năm Thân Tý Thìn, đại sát tại Tý, tam sát tại TỊ Ngọ 
Mùi lệ theo tam hợp Trường sinh khởi lệ thì Nghênh tài tại 
Khôn Thân, Tiến bảo tại Canh Dậu, Khố châu tại Tân Tuất, đối 
cung với nó Cấn Dần lại Đại cát, Giáp Mão là Tiến điền, Ất Thìn 
là Thanh long, tự không phạm Đại sát, Tam sát, tọa sát, hướng 
sát chư hung là vậy. Dùng tháng ngày giờ tam hợp năm nay, 
tháng ngày giờ đều không phạm tam sát chư hung vậy. Như 


' Dưỡng cứu одн tức là Dương quân Tùng, tự là Thúc Mậu, hiệu là Cứu hån tiên sinh, là 
quốc sư, triểu Đường Hy Tông, đem thuật địa lý làm ở đời, có sách "nghỉ long kinh", 
"Hám long kinh" và các sách khác. 

? Khai sơn lập hướng tu phương. Hễ thay cũ đổi mới làm ra để ở, lệ nếu kiến tạo nhà, 
đều gọi là khai sơn lập hướng; vốn đã có chỗ ở mà sau tu tạo gọi là tu phương. 

3 12 cát sơn: theo phép song sơn Nghênh tài, Tiến bảo, Khố châu, Đại cát, Tiến điển, 
Thanh long, mỗi cái chiếm 2 sơn, cộng là 24 sơn. 
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vậy duy chỉ có các năm Tý Ngọ Mão Dậu là như vậy, các năm 
không thể nhất loạt luận như thế. Như năm Thân, Thái tuế tại 
Thân, lẽ nào có thể lấy Nghênh tài là cát ư? Năm Thìn, Thái tuế 
tại Thân, lẽ nào có thể lấy Nghênh tài là cát u? Năm Thìn, Thái 
tuế tại Thìn, lẽ nào có thể lấy Thanh long là cát sao? Ấy là 
thuyết về chỗ có thể đè ép Thái tuế, đã không thể là chỗ cốt yếu, 
lại thuyết là tự không phạm tam sát thì có thể đè ép được tam 
sát, càng thuộc hữu danh vô thực. Như thế "Tông Kính" sở dĩ 
chửi bới nó cũng không đủ bằng cứ. Nhưng gộp với "Tẩu mã lục 
Nhâm" đã truyền từ lâu, thế tục gọi là Khiếu Mã mà cũng 
không hại ở lý, vì thế còn tón lại. Duy các tên Nghênh tài, Tiến 
bảo, Khố châu rất không thuần nhã. Nay nói về chất của tên thì 
tam hợp tiền phương, tam hợp hậu phương, hầu như lệ minh 
nghĩa chính Bản của phường Бап! lại lấy tam hợp bản phương 
là Đại chân lao, Tiểu huyện ngục, Tiểu trùng tang, đối phương 
là Tiểu hỏa huyết, Đại hỏa huyết, Đại trùng tang, khiến mười 
hai cung mỗi cung đều có tên riêng, đặc biệt là tục ghét một 
cách vô lý. Đài bản? không chép, đại để xóa bỏ đi. 

Thích ý 

Thông thiên khiếu là một vị cát thần, rất có lực lượng, rất 
nên khai sơn lập hướng tu phương. Theo pháp của Thông thiên 
khiếu chỉ dùng bát can, tứ duy để tìm năm tháng ngày giờ, cùng 
với cát tinh cùng đến chỗ đó, tu sửa đại cát. Mà lệ đó thì dùng 
song sơn ngũ hành, đều theo Trường sinh tam hợp năm nay 
khởi Nghênh tài, Tiến bảo, Khố châu, thuận hành ba vị trí, chỗ 
đối xung với ba vị trí ấy là Đại cát, Tiền điền, Thanh long. Giờ 
ấy, chỗ tam hợp của năm nay và chỗ tháng ngày giờ đối xung 
với nó, đại cát. Bởi vì tam hợp bản phương là chỗ đại sát, đối 
xung với nó, đại cát. Bởi vì tam hợp bản phương là chỗ đại sát, 
đối xung với nó là chỗ của tam sát. Trước Trường sinh ba vị trí 
là tam hợp hậu phương, đối cung với nó là tam hợp tiền phương, 


1 Phường bản: sách "thông thu" của dân gian khắc in. 
? Đài bản: là sách "Thông thu" của các phủ quan khắc in. 
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không pham đại sát, tam sát cùng chu hung, cho nên cát tường. 
Nhưng chỉ có Tý Ngọ Mão Dậu là như thế, còn năm khác thì 
không như thế. Ở trong "Thông thư" chỗ nói về thông thiên 
khiếu có thể ép Thái tuế, tam sát, thực không đủ bằng cứ. Chỉ 
là nhân vì đã lưu truyền từ lâu, vì vậy vẫn còn tón lại thuyết 
này. Lại bởi vì các tên Nghênh tài, Tiến bảo vẫn không thuần 
nhã, lại thêm tên gọi là tam hợp tiền phương, tam hợp hậu 
phương, để làm sáng tỏ nghĩa lệ. 

Gợi ý 

Thông thiên khiếu bởi không phạm đại sát, tam sát, chư 
hung, cho nên cát tường. Nhưng nếu thuyết rằng nó có thể trấn 
yếm Thái tuế, chư thần, tự nhiên là lời nói quá sự thực. Đến chỗ 
các tên Nghênh tài, Tiến bảo thì là tục sĩ nắm được tâm lý của 
lão bách tính mộng tưởng chiêu tài, tiến bảo phát tài rất mực 
giàu có mà sắp xếp bầy đặt ra, tuy nhiên thô tục mà vẫn mười 
phần hấp dẫn người. 

Phi thiên Lộc, phi thiên Mã, phi thiên Quý nhân, Thông thiên 
khiếu đều là phương vị cát thần cho việc tu tạo âm dương trạch. 
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TÁU MÃ LUC NHÂM 


"Thóng thu" nói ràng: Luc Nhám thiën cuong nàm, tháng, 
Lê dùng Thiên cương đứng đầu, thuận hành mười hai chi. Бет 
Thiên cương phối với Thìn, Thái ất phối Tị, Thắng quang phối 
Ngọ, Tiểu cát phối Mùi, Truyền tống phối Thân, Tòng khôi phối 
Dậu, Hà khôi phối Tuất, Đăng minh phối Hợi, Thần dậu phối 
Tý, Đại cát phối Sửu, Công tào phối Dần, Thái xung phối Mão. 
Dùng sáu vị trí Thần hậu Tý, Thắng quang Ngọ, Công tào Dần, 
Truyền tống Thân, Thiên cương Thìn, Hà khôi Tuất là cát, dùng 
tam hợp của tháng ngày giờ. Dương cứu bần, tạo táng thì dùng 
sơn đầu cát tỉnh, tu phương dùng phương đạo cát tinh. Như bắt 
tay tu hung phương theo cát phương chủ mười hai năm thì điền 
tài đại vượng. i 

Lấy Thần hậu, Đại cát, Công tào, Thắng quang, Truyền 
tống, Đăng minh theo mười hai chi phối với nhau là cát; Thái 
xung Thiên cương, Thái ất, Tòng khôi, Hà khôi là hung. Nay 
không dùng Đại cát, Tiểu cát, Đăng minh mà dùng Thiên 
cương, Hà khôi. Đại để lấy Tý Dần Thìn Ngọ Thân Tuất sáu 
thời dương cát. Chỗ khởi lệ bảo rằng năm Tý là Thiên cương gia 
Thìn, mỗi năm thoái đi một vị. Đại để thời cổ có thuyết Tuế 
Yếm. Năm Tý hợp vào Tý là phục ngâm, thì Thiên cương tất tại 
Thìn vậy. Yếm nghịch hành vì thế Thiên cương mỗi năm thoái 
một vị, nghĩa này với Hoàng Hắc hai đạo phẳng phất giống 
nhau, không có thâm ý. Đại để ph 'ng nào trùng cát thần thì 
giống nhau, không có thâm ý. Đại để phương nào trùng cát thần 
thì cát, không có cát thần thì không thể là phúc. Cho nên "Tông 
Kính" các sách nói nó thậm tệ mà không đủ bằng cứ. Như thế 
tương truyền đã lâu, thuyết này cũng không hại lý, vì thế còn 
tón lại. 


Thích ý 

Tẩu mã Lục Nhâm là một vị trí phương vị của cát thần. Nó 
dùng mười hai thần tướng là: Thần hậu, Thắng quang, Công 
tào, Truyền tống, Thiên cương, Hà khôi là cát, dùng tháng ngày 
giờ tam hợp với nó. Đại lược là sáu thần ấy phân vào ở trên của 
sáu dương thời Tý Dần Thìn Ngọ Thân Tuất, vì vậy lấy là cát. 
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Khởi lệ của nó là năm Tý lấy Thiên cương gia vào trên Thìn, 
như thế sau mỗi năm thoái đi một vị. Nhưng phương đó cần 
trùng điệp cát thần mới cát, không có cát thần thì không thể đạt 
tới phúc được. Cho nên "Tuyển trạch Tông Kính" có sách là nó 
không đủ bằng cứ. 

Gợi ý 

Thiên cương cùng với mười hai thần tướng khác, hoặc theo 
Thần hậu, Đại cát, Công tào, Thắng quang, Tiểu cát, Truyền 
tống, Đăng minh, bảy thần là cát, hoặc lấy Thần hậu, Thắng 
quang, Công tào, Truyền tống, Thiên cương Hà khôi, sáu thần 
là tường. Có thể thấy cát với hung của trạch cát thần sát, tóm 
lại không nhất định. Vì thế chỗ bảo rằng nghi, ki ở đó tự nhiên 
bất chấp phải câu nệ. Mà đã như thế còn bảo là phương Tẩu mã 
lục Nhâm cần có cát trùng điệp mới cát, thì việc suy luận tạo 
táng về phương ấy suy vậy chỉ là sự vẽ vời cho thêm chuyện. 
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phá'. do xung Thái аб. Quan phù. Bach hó thì ba phương điếu 
chiếu Thái tuế”. Bệnh phù. cựu Thái tuế vậy: Tử phù cựu Tuế 
phá vậy. Duy Thái dương ở trước Thái tuế. mới lên chưa ngừng. 
Long đức ở trước Tuế phá, yên định là cát không lo lắng, giới 
hạn Thái âm. Phúc đức trong khoảng giữa Thái tuế. Tuế phá. 
không xung không chiếu, nó là cát vốn nên như vậy. Như thế 
chính là theo Thái tuế khởi lệ. giống như Nhật có Kiến Trừ. vì 
thế "Tông Kính" lại сб thuyết dem Tứ lợi phối với Kiến Trừ. Nếu 
đem tam hợp mà luận thì Thái dương năm Thìn Tuất Sửu Mùi, 
lại là Kiếp sát. Phúc đức năm Dần Ti Thân Hợi cũng là Kiếp 
sát, Thái âm lại là Thiên quan phủ. Long đức năm Tý Ngọ Mão 
Dậu lại là Tuế sát, không thể nói là cát vậy. Vì thế cần kiêm 
xem cá thần. không thể chấp nhận mà định vậy. 


Thích ý 

Nghĩa của Tam nguyên không được rõ. Tứ lợi thì chỉ Thái 
tuế Thái dương, Tang môn... trong mười hai thần chỉ có bốn thần 
là Thái dương, Thái âm, Long đức, Phúc đức. Bởi thế bốn thần. 
Thái dương tại trước Thái tuế, đang lên, chưa dừng; Long đức 
tại trước Tuế phá yên định là cát, không lo lắng; giới hạn Thái 
åm, phúc đức ở chỗ khoảng giữa Thái (оё với Тоё phá, không 
xung. không chiếu, cho nên cát tường. Ngoài ra các chỗ khác, 
mọi thần đều hung. Nhưng suy ra phương Tứ lợi vẫn cần xem ét 
các chư thần khác ở mỗi năm. không thể chấp nhận mà định. 

Gợi ý 

Danh mục trạch cát thần sát rất nhiều, cát hung thường 


mâu thuẫn với nhau, vì thế cần tổng hợp xem xét, tiến hành 
khao sát tổng thể. quyết không có thể thiên chấp một phía. 


' Tang môn Руби khách hợp cháu Тоё phá: Cho cho biết là Tang môn Điếu khách với 
Тиё phá cấu thành tam hợp cục. 

7 Quan phù Bạch hổ 3 phương điếu chiếu Thái tuế: Quan phù Bạch hô với Thái tuế là 
tam hap cục. 
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Cai sơn hoàng đạo khởi ở Thanh nang cửu diêu’, lấy chi của 
năm nay đối cung với quẻ là bản cung. Dùng "tiểu du niên biến 
quái pháp" Tham lang và Hoàng la, Cự môn là Thiên hoàng, 
Văn khúc là Tử đàn Vũ khúc là Địa hoàng. 

Như năm Tý thuộc Khẩm, đối cung là Ly, tức là lấy Ly làm 
bản cung Tham lang tại Chấn, Cự môn tại Đoài, Văn khúc tại 
Khôn, Vũ khúc tại Tốn. Lại dựa vào phép "cửu diệu" tam hợp 
nạp giáp. Canh Hợi Mùi gồm vào thuộc Chấn, Đinh Тї Sửu góp 
vào thuộc ở Đoài, Ất nạp Khôn, Tân nạp ở Tốn, ấy là như vậy. 
Các năm khác phỏng theo như thế (phép xem ở Cuội nguồn). 


"Thông thư" nói rằng: Phương này khai sơ lập hướng, sửu 
doanh trại định cát. Khởi lệ thì chỉ dùng bát quái, không dùng 
nạp giáp tam hợp. 

Nay theo Thanh nang cửu diệu, lấy Tham, Cự, Vũ, Phụ là 
cát, như thế không dùng Phụ bật mà dùng Văn khúc, nghĩa này 
chưa rõ. Như vậy Phá quân là Phù Thiên Không vong, Liêm 
trinh là Độc hỏa, trải qua từ "Thông tư" tránh kị dùng đã từ 
lâu. Đã thấy Bi là hung, thì lấy Thử là cát, nên như vậy. Duy 
Hoàng la, các tên, ích lợi không thể hiểu rõ. Nay theo "Khôi lệ" 
vẫn dùng tên gốc, hầu như nói là không để mất nghĩa gốc. 


Thích ý 


Cai sơn hoàng đạo khởi ở Thanh nang cửu diệu, lấy trong đó 
Tham lang, Cự môn, Văn khúc, Vũ khúc là cát, gộp lại chia 
riêng ra gọi là Hoàng la, Thiên la, Tử đàn, Địa hoàng. Lấy chi 
của năm nay đối cung với quẻ là bản cung, dùng phép "tiểu du 
niên biến quái" để sắp bày ra. Như năm Tý thuộc Крат, đối 
cung là Ly, tức là quẻ Ly là bản cung. Dựa vào thứ tự của cửu 
điệu, được Tham lang tại Chấn, Cự môn tại Đoài, Văn khúc tại 
Khôn, Vũ khúc tại Tốn, lại dựa vào phép nạp giáp tam hợp, theo 
cho can chì thuoc cac quan спа, га chu ở dưới. Theo qui tác bình 


! Thanh nang cửu diệu: Thanh nang tương xứng với thời đại địa thuật Cửu diệu là: 
Tham lang, Cự môn, Lộc tón, Văn khúc, Vũ khúc, Phá quân, Tả phù, Hữu bật, Liêm 
trinh 9 sao. 
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thường, Thanh nang cửu diệu lấy Tham Cu Vũ Phụ là cát. Cai 
sơn hoàng đạo đã không dùng Phụ Bật mà dùng Vũ khúc, nghĩa 
này không rõ. 

Gợi ý 

Trạch cát thần sát nguồn gốc phức tạp, nghĩa lệ mỗi cái mỗi 
khác, đã tạo thành rất nhiều mâu thuẫn cho thuật trạch cát 
cũng làm cho việc nghiên cứu của người đời sau gặp rất nhiều 
khó khăn. Nhưng cần làm sáng tỏ đúng thực chất của thuật 
trạch cát thì tất cần minh xác ở nghĩa lệ của nó. Dó đúng là một 
hạng công tác mười phần gian tâm. 


586 


TAM NGUYÊN CỬU TINH 


"Hoàng đế động Giáp kinh" nói rằng: Tam nguyên’ khởi ở 
cửu cung Lấy Huu môn là nhất Bach; Tử môn là nhị Hắc, 
Thương môn là tam Bích, Đỗ môn là tứ Lục, Trung cung là ngũ 
Hoàng, Khai môn là lục Bạch, Kinh môn là thất Xích, Sinh môn 
là bát Bạch, Cảnh mân là стіл Tử 


! Tam nguyên: Lấy 60 Giáp tý là 1 nguyên. Giáp tý thứ nhất là thượng nguyên. tiếp là 
trung nguyên. lại tiếp nữa là hạ nguyên. Tam nguyên là 1 chu kỳ. Đã biết đúng là 
thượng nguyên năm Giáp tý đầu tiên dựa vào thuyết Dë Nghiêu nguyên chép. 
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"Thông thu" nói: Cửu cung, thần qui vác văn ở lưng. Vua Уй 
nhân đó là bày ra cửu trù” tức là Lạc thư: đội 9, xéo 1, trái 3 
phải 7, 2 - 4 là vai 6 - 8 là chân, số 5 ở giữa, ngang dọc cộng dồn 
đều thành đúng 15. 

Hà đồ thỉ thiên 1, địa 2, thiên 3, địa 4, thiên 5, địa 6, thiên 
7, địa 8, thiên 9, địa 10. 


Mà tiên nho có thuyết trừ 10 dùng 9. Chỗ bảo rằng Hà đồ 
lạc thư làm kinh vĩ cho nhau. Đông Hán, Trương Hoành biến 
cửu chương làm cửu cung, đi theo 1 Bạch, 2 Hắc, 3 Bích, 4 Lục, 5 
Hoàng, 6 Bạch, 7 Xích, 8 Bạch, 9 Tử, chia ra tam nguyên, lục 
Giáp, lấy số làm phương, mà 1 Bạch cư Khàm, 2 Hắc, 3 Bích, 4 
Lục, 5 Hoàng, 6 Bạch, 7 Xích, 8 Bạch, 9 Tử, chia ra tam nguyên, 
lục Giáp, lấy số làm phương, mà 1 Bạch cư Крат, 2 Hắc cư Khôn, 
3 Bích cư Chấn, 4 Lục cư Tốn, 5 Hoàng cư Trung, 6 Bạch cư 
Càn, 7 Xích cư Đoài, 8 Bạch cư Cấn, 9 Tử cư Ly ấy là Cửu trung. 
Tĩnh thì tùy theo phương mà định, động thì dựa số mà đi. 


Thể là địa bàn Dung là Thiên bàn 

Tốn Ly Khôn Tốn Trung Сап 
4 Lục 9 Tử 2 Hắc 4 5 6 

Chấn Đoài 
Chấn Trung Đoài 3 7 

3Bích 5Hoàng 7 хісһ Khón Сап 
2 8 

Сап Кһат Сап Крат Ly 
8Bach 1 Bạch 6 Bạch 1 9 


? Cửu trù: truyền thuyết Đại vũ sửa sang trí thiên hạ đúng có 9 loại đại pháp. 
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TAM NGUYÊN NIÊN, CỬU TINH NHẬP TRUNG CUNG 
KHANG HY NĂM THỨ 23 GIÁP TY LÀ THƯỢNG NGUYÊN 


"Khảo nguyên" nói rằng: thượng nguyên Giáp tý trung cung 
khởi 1 Bạch, trung nguyên Giáp tý khởi 4 Lục, hạ nguyên Giáp 
tý khởi 7 Xích Tam nguyên 180 là 1 chu kỳ. Đại để là 180, đem 
9 số cửu cung với hoa Giáp sáu mươi đều có thể đo hết. Theo 
năm nghịch chuyển. Như năm Giáp tý ở Trung cung 1 Bạch, 
năm Ất Sửu ở Trung cung khởi 9 Tử. Mà kỳ thực năm Giáp tý 1 
Bạch tại Trung cung, năm Ất sửu 1 Bạch thì tại Càn 6, vì thế 9 
Tử tại Trung cung. Tựa nghịch mà thực thuận vậy. Lấy năm 
nào chỗ sao tryc nhập Trung cung, thuận chia bầy га 9 cung. 
Như Khang Hy, năm thứ 23, Giáp tý 1 Bạch nhập Trung cung, 
2 Hắc tại Càn, 3 Bích tại Đoài, 4 Lục tại Cấn, 5 Hoàng tại Ly, 6 
Bạch tại Kham, 7 Xích tại Khôn, 8 Bạch tại Chấn, 9 Tử tại Tốn. 
Ngoài ra phỏng theo như thế. 
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TAM NGUYÊN THÁNG, CỬU TINH NHẬP TRUNG CUNG 


Năm Thìn Tuất Năm Dần Tị 
Sửu Mùi Thân Hợi 

2 Hắc 

1 Bạch 
9Tử 

§ Bạch 

7 Xíc 

6 Bạch 


5 Hoàng 
4 Lục 
3 Bích 
2 Hác 
1 Bạch 

9Tủử 


"Khảo nguyên" nói rằng: Năm Giáp tý, tháng Giêng 8 Bạch 
tại Trung cung. Đại để năm trước tháng mười một Giáp tý khởi 
1 Bạch, tháng Chạp khởi 9 Tử, vì vậy tháng Giêng năm nay 
khởi Bạch vậy. 


Ba năm là một chu kỳ. Đại để ba năm ba mươi sáu tháng, lấy 
số tháng 12 với 9 số cung đều có thể do hết. Vì thế lấy năm Tý Ngọ 
Mão Dậu là thượng nguyên tháng Giêng khởi 8 Bạch. Năm Thìn 
Tuất Sửu Mùi là trung nguyên, tháng Giêng khởi 5 Hoàng. Năm 
Dần Ті Thân Hợi là hạ nguyên tháng Giêng khởi 2 Нас. Theo 
tháng nghịch. chuyển, cũng lấy sao trực tháng đó nhập Trung 
cung, thuận sắp bầy ra cửu cung, giống với cửu tinh năm. 


Theo phép "độn Giáp" ngày Đông chí thượng nguyên Giáp 
tý khởi 1 Kham, Ất stu 2 Khôn, Bính dân 3 Chấn, Đinh mão 4 
Tốn, Mậu thìn 5 Trung, Kỷ tị 6 Càn, Canh ngọ 7 Đoài, Tân mùi 
8 Cấn, Nhâm thân 9 Tử Quý hợi lại quay lại 1 Khẩm. Lấy thứ 
tự theo thuận sô. Giáp tuât 2 Khôn Giáp thân З Chân, Giáp ngo 
4 Тби, Giáp thin 5 Trung, Giáp dần 6 Сап. Đến trung nguyên 
Giáp tý khởi 7 Đoài, hạ nguyên thì Giáp tý khởi 4 Tốn Kinh qua 
6 Giáp lại quay về thượng nguyên, Giáp tý lại khởi 1 Kham Cứ 
thế thuận hành 9 cung. 
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Phép của Cửu tỉnh, thượng nguyên Giáp tý 1 Bạch nhập 
Trung cung, Ất sửu 9 Tử, Bính dần 8 Bạch. Đình mão 7 Xích, 
Mậu hin 6 Bạch, Ку tị 5 Hoàng, Canh ngo 4 Luc. Tân mùi З 
Bích. Nhâm thân 2 Hắc. Quí dáu trở lại 1 Bạch. Thứ tự lấy theo 
пеев số. Giáp tuất 9 Tử, Giáp thân 8 Bạch, Giáp ngọ 7 Xích, 
Giáp thin 6 Bạch, Giáp dần 5 Hoàng. 


Trung nguyên Giáp tý 4 Lục 
Hạ nguyên Giáp tý 7 Xích 


Kinh qua 6 Giáp quay lại là thượng nguyên Giáp tý, lại 1 
Bạch nhập Trung cung. Cứ thế nghịch hành 9 cung. 
Thực ra Cửu tình cũng liên quan với thuận hành, tinh 


thuận hành mà tiến, thì tỉnh nhập Trung cung mà sau tự 
nghịch chuyển. 


__ Phép của tu tạo lấy tỉnh nhập Trung cung làm chủ, mà thuận 
sắp bầy ở 8 cung. Vì vậy từ thượng nguyên Giáp tý khởi 1 Bạch, 
nghịch hành mà được tỉnh nhập Trung cung năm đó. Kỳ thực 
cửu tỉnh đều thuận hành Thuyết của "Khảo nguyên" đúng vậy. 


Đến cửu tinh tháng, lấy năm Tý Ngọ Mão Dậu là thượng 
nguyên, năm Thìn Tuất Sửu Mùi là trung nguyên, năm Dần Ti 
Thân Hợi là hạ nguyên, thì lệ này cũng là vậy. Phép này cũng 
đơn giản rõ ràng mà nghĩa này thì không hợp. Đại để một chu 
kỳ hoa giáp đúng là một nguyên, chu kỳ tam nguyên đã xong 
mới quay lại là thượng nguyên. Nay thượng nguyên Giáp tý 
năm, tháng mười một năm trước Giáp tý 1 Bạch nhập Trung 
cung, tháng chạp Át Sửu 9 Tử nhập Trung cung, tháng Giêng 
Bính dần 8 Bạch nhập Trung cung, vốn đã vậy. Mà đến năm 
sau Át sửu, lại năm sau Bính dần thì đều kinh qua mười hai 
tháng không được là một nguyên. Lại đến năm sau Đinh mão, 
cộng kinh qua ba mươi sáu tháng, Tháng Giêng năm đó là 
Nhâm dần, hoa giáp chưa đủ một chu kỳ, còn không được một 
nguyên, càng không quay về được là thượng nguyên. Nay theo 
năm Giáp tý, Tháng giêng Bính dần 8 Bạch nhập Trung cung là 
thượng nguyen, lay thư tự theo nghịch 50, паш ÂU вии, tháng 
Giêng màu dần 5 Hoàng, năm Bính dần, tháng Giêng Canh dần 
3 Hắc, năm Đinh mão, tháng Giêng Nhâm dần 8 Bạch, năm 
Mậu thìn, tháng Giêng giáp dân 5 Hoàng, đến năm Ку tị, tháng 
Giêng quay lại Bính dần, Trung cung chính là được 2 Hắc, đấy 
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là trung nguyên. Năm Giáp tuất, tháng Giêng quay lai 1:18 là Bí 
dần, Trung cung chính được 5 hoàng, đấy là hạ nguyê»nên. D. 
nhm Kỷ mão, tháng Giêng Bính dần Trung cung lại (d được 
Bạch quay lại là thượng nguyên. Như thế thì cùng với "K&:Kỳ m 
độn Giáp" đã là phủ даи! Tý Ngọ Mão Dậu là thượng nn; nguy 
Dần TỊ Thân Hợi là trung nguyên, Thìn Tuất Sửu Мам u là 
nguyên, nghĩa như thế mới hợp, Ма lệ này không nhu Г lấy 
năm là một chu kỳ để điều khiển. Vì vậy, phép chia củlzủa Cử 
tinh tháng nhập Trung cung, chính là dùng ba năm một cclchu k 
không dùng tên là tam nguyên mà rõ ràng nghĩa nó nhhthư th 
Hầu như nói về nghĩa lệ được cả hai. 


Thích ý 

Tam nguyên do Cửu cung sắp bầy ra mà lại. Cửu tinh, t tức là 
1 Bạch, 2 Hắc, 3 Bính, 4 Lục, 5 Hoàng, 6 Bạch, 7 Xích, 8 ВЗвасћ, © 
Та. Воп chúng ó trong 9 cung địa bàn theo thứ tự cùng với £ 8 cửu: 
Huu, Tử, Thương, Đỗ, Trung, Khai, Kinh, Sinh, Cảnh đồng cœưung. 


PHƯƠNG PHÁP SẮP ВАУ СПИ TINH СОА МАМ 


Thượng nguyên năm Giáp tý lấy 1 Bạch nhập Trung cung, 
năm Ất sửu 9 Tử nhập Trung cung, Bính dần 8 Bạch, Dinihi mão 
7 Xích, Mậu thin 6 Bạch Ky tị 5 Hoàng, Canh ngọ 4 Lụcc,, Тап 
mùi 3 Bích, Nhâm thân 2 Hắc, Quý dậu quay trở lại là 1 Bạch. 
Theo thứ tự nghịch số đến Giáp tuất là 9 Tử nhập Trung ccung, 
Giáp thân 8 Bạch, Giáp ngọ 7 Xích, Giáp Thìn 6 Bạch Giátp› dần 
5 Hoàng, thượng nguyên lục Giáp xong. 

Trung nguyên Giáp tý 4 Lục. 

Hạ Nguyên Giáp tý 7 Xích, sau khi kinh qua 6 Giáp lại đến 
nhà thượng nguyên Giáp tý, chỉ là 1 Bạch nhập cung Trung.. 

Đó là phép nghịch hành của Cửu cung. Thực tế trên Cửu 
tỉnh đều là thuận hành, chỉ là tinh nhập Trung cung theo thứ 
tự năm, thoái một мі. 


! Phủ đầu: Kỳ môn độn Giáp đã hoạch định tiêu chí chia ra thượng trung hạ nguyên bảo 
rằng là phù đầu. Quyết này nói rằng can Giáp Kỷ gia Tý Ngọ Mão Dậu là thượng 
nguyên. Can Giáp Kỷ gia Dần Ті Thân Hợi là trung nguyên. Сап Giáp Ку gia Thìn 
Tuất Sửu Mùi là hạ nguyên. 
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PHƯƠNG PHÁP SÁP BẦY CÚU TINH THÁNG 


Năm Giáp tý tháng Giêng Trung cung khởi 8 Bạch, bởi vì 
năm trước tháng mười một là Giáp tý khởi 1 Bạch, tháng chạp. 
Át sửu khởi 9 Tử, cho nên năm пау, tháng Giêng Bính dần khởi 
8 Bạch. Sao nhập Trung cung theo thứ tự tháng thoái một vị, 
chính đúng ba tháng là 12 cùng với số cung là 9 là bội số chung 
nhỏ nhất. Như thế, tất cả các năm Tý Ngọ Мао Dậu tháng 
Giêng khởi 8 Bạch từ đó năm Thìn Tuất Sửu Mùi, tháng Giêng 
khởi 5 Hoàng, năm Dần Ti Thân Hợi, tháng Giêng khởi 2 Hắc. 


Nhưng cần chú ý cái đó tịnh không phải là chỗ "Khảo 
nguyên" nó về tam nguyên. Bởi vì sắp bầy ra Cửu tinh tháng, 
lấy ba năm là một chu kỳ tiện lợi. chỉ cần lý giải một chu kỳ hoa 
Giáp đúng là một nguyên là được. 

Gợi ý 

Cửu tinh lấy Tử, Bạch là cát; ba Bạch (1 Bạch, 6 Bạch, 8 
Bạch) đặc biệt cát. Suy ra Cửu tinh năm hay Cửu tình tháng. 
Đúng là tinh tại Trung cung định cho về sau, dựa theo thứ tự 
phân bố 8 tinh khác, quan sát chỗ ba Bạch đóng, để định cát 
phương cho năm nay, tháng này. Cho nên, tam nguyên Cửu 
tỉnh lại gọi là tam nguyên Tử Bạch. 

Suy từ cửu tỉnh năm, độn Giáp gia có một quyết rất tiện cho 
việc nhớ lại. Quyết nói rằng: "Thượng nguyên Giáp tý khởi Крат 
Bạch, Trung nguyên tứ Lục, hạ thất Xích. Phi: "Bạch lần lượt 
thứ tự nhập trung cung, cửu tỉnh thuận số năm đều nghịch". 

Suy từ cửu tỉnh tháng, Độn Giáp gia cũng có 1 quyết: "Mạnh 
niên tháng Giêng 2 Hắc, trọng niên tháng giêng 8 Bạch, quý niên 
tháng Giêng 5 Hoàng". Tức là Dần Ti Thân Hợi 4 mạnh niên, 
tháng Giêng là 2 Hắc nhập cung Trung. Tý Ngọ Mão Dậu 4 trọng 
niên, tháng Giêng là 8 Bạch nhập cung Trung. Thìn Tuất Sửu Mùi 
4 quí niên, tháng Giêng là 5 Hoàng nhập cung Trung. 

Năm gần đây, chỗ "Thông thư" phát ra, lại có dùng Cửu 
tỉnh ngày Đại lược là thượng nguyên, ngày Giáp tý khởi 1 Bạch, 
cùng với phương pháp sắp bầy Cửu tỉnh năm giống nhau. Đến 
chỗ pháp thức Kỳ môn ngày của Kỳ môn độn Giáp, thì đó hoàn 
toàn lại là một hệ thống khác. 
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ВАТ TIẾT ТАМ KỲ 


Đồng chí 
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Lập Xuan 


KT | BÍNH | ĐINH KT | BÍNH | ĐINH ẤT 
ку | KỲ | KỲ KỲ | KỲ | KỲ KỲ 
TẠI | -TẠI | TẠI TẠI | TẠI | TẠI TẠI 


Ất sửu 
Giáp tuất 
Qui mùi 


Nhâm thin 
Tân sửu 
Canh tuất 
Kỷ mùi 
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Xuân phân 


Е p У và BÍNH | ĐINH a чи коз 
KỲ ч 
800 б Ë т — a. жаи ы 


аа | sửu 
Giáp tuất 
Quí mùi 
Nhâm thin 
Tân sửu 
Canh tuất 
Kỷ mùi 
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KT | BÍNH | ĐINH ẤT 
KỲ | KỲ KỲ 
TẠI TẠI 


Wewa такой x 14 | 


BÍNH | ĐINH BÍNH | ĐINH 
кү | KỸ KỲ к к 
— — Ca 
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` BÍNH | ĐINH ẤT | BÍNH әй ẤT | BÍNH | ĐINH 
ас TAI 
BC - Sung 


Mậu thin 
Binh sửu 
Bính tuất 
Ất Mùi 
Giáp thìn 
Quý sửu 
Nhâm tuất 
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Ất sửu 
Giáp tuất 
Qui mùi 
Nhâm thin 
Tân sửu 
Canh tuất 
Kỷ mùi 
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Thu phan 


ẤT | BÍNH | ĐÍNH ẤT | BÍNH | ĐINH KT | BÍNH | ĐINH 
ку | KỲ | KỲ ку | ку | КУ KY | ку | ку 
TẠI | TẠI | TẠI TẠI | TẠI | TẠI TẠI | TẠI | TẠI 
№ ooo O 


Đỉnh mão 3 Tân mùi 
Bính tý I i Canh thin Màu dán 
Ất dậu Kỷ sửu Binh hợi 
Giáp ngọ Mậu tuất i [Сап | Bính thân 
Quý mão Binh mùi Ки 
Nhâm у i Binh thin 

Tàn dàu і 


Màu thin Вїпһ dán 
Đỉnh sửu i |Ấthợi 
Bính tuất і Giáp thân 
Ất Mùi Quý tị 


Giáp thin Nhâm dần 
Quý sửu à Tân hợi 
Nhâm tuất Canh thân 
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йт BÍNH | BINH ĐINH KT | BÍNH | ĐINH 
KỲ KỲ КУ | ку | ку 
А и. А ТА! TẠI | TẠI | TẠI 


"Thông thư" nói rằng: Thiên thượng Tam kỳ Ât Bính Đinh 
xuất ở can đức ở Quý nhân, du hành mười hai thời chỉ. Lấy 
Dương Quý thuận hành, thì Ất đức tại Sửu, Bính đức tại Dần, 
Đình đức tại Mão. Đức của ba can liên nhau mà không gián 
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đoạn. Lấy Âm Quý nghịch hành, thì Ất đức tại Mùi, Bínih dú 
tại Ngọ, Đinh đức tại TỊ, cũng liền nhau mà không gián đoạn 
Lại đem nó theo Quý nhân tại thiên, vì thế bảo rằng thiên 
thượng có tam kỳ, có thể chế sát, sinh ra tốt lành. Tọa 'hướn 
được trung cung, lên quan, cưới gà, nhập trạch, di cư, tu tạo, 1 

việc chôn cất đều cát. Ngoài ra như Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm 
Quý, tùy theo chỗ Quý nhân trải qua, hoặc khoảng giữa L 

Võng, hoặc khoảng giữa Thiên không, đều không liền nhau. 


"Tuyển trạch Tông Kính" nói rằng: Bát tiết, tam kỳ", theo 
bản cung bát tiết khởi Giáp tý, Dương độn? thuận phi cửu сале 
Ám độn” nghịch phi cửu cung, tìm xem Thái tuế năm nay dừng 
vào cung nào, liền khởi Hổ độn năm nay ở cung đó, dựa vào bát 
tiết thuận nghịch, phi tìm chỗ tam kỳ phân bố chọn để dùng. 
Như năm Canh thân, tiết Đông chí có việc dùng, theo cung 
Крат 1 khởi Giáp tý, thuận phi cửu cung, tìm thấy Thái (иё 
năm Canh thân tại cung Chấn 3 khởi Mậu dần, cũng thuận phi 
cửu cung. Ất дам tại Крат 1, Bính tuất tại Khôn 2, Đinh hợi tại 
Chấn 3. Tức là tiết Đông chí năm Canh thân Ất kỳ tại Kham, 
Bính kỳ tại Khôn, Đinh kỳ tại Chấn. Tu tác đến sơn, đến 
phương, chủ tiến điền sản, sinh quí tử, vượng dinh tài. 


Theo Kỳ môn lấy lục Giáp làm phủ ви" tối ki Canh kim, vì 
vậy dùng Ât để hợp, dùng Bính Đinh để chế. Tuyển trạch dùng 
tam kỳ, đại để gốc đều như thế, Đông chí thuộc cung Крат 


! Bát tiết, tam kỳ: Bát tiết tức là trong 24 tiết khí lấy 8 tiết Đông chí, Lập Xuán, Xuân 
phân, Lập Hạ, Hạ chí, Lập Thu, Thu phân, Lập Đông. Tam Ку: Kỳ môn Độn Giáp lấy 
Ất Bính Đinh là tam kỳ. Bởi vì nó từ môn bàn suy diễn га mà được, vì vậy lai gọi là 
Tam kỳ ở thiên thượng. 

? Dương độn: Phép và cách thức Độn Giáp, môn bàn bố cục phân ra, âm dươn/ 2 cách 
độn. Sau đông chí 12 tiết khí dùng Dương độn, thuận bầy га lục nghi, пећіс) bẩy ra 
tam kỳ. 

3 Âm độn: Pháp thức Độn Giáp, môn bàn bố cục, sau Hạ chí 12 tiết khí dùng ўт độn 
thuận bầy ra tam kỳ, nghịch bầy ra lục Nghỉ. 

! Phú sứ: Phù la Trực phù chỉ hien bỏng, lien nbue, Phiên xung, Thiên phu Thiên 
cầm, Thiên tâm, Thiên nhậm, Thiên Trụ. Thiên anh 9 tinh. Chỗ chúng daig ở lục 
Giáp (Giáp tý, Giáp tuất, Giáp thân, Giáp ngo, Giáp thin, Giáp dần). Lúc thù đầu 
đang ở tại cung, sao đó tức là Trực phù sai khiến Trực sử vậy, chỉ ra Híu Sinh 
Thương Đỗ Cảnh Tử Khinh Khai 8 cửa, chỗ chúng đương ở tại lục Giáp luc 'hù đầu 
đang ở tại cung, cửa đó tức là Trực sử. 
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üng Dương độn cục 1, Khàm 1 khởi Giáp tý. Lập Xuân thuộc 
ng Cấn dùng Dương độn cục 8, Cấn 8 khởi Giáp tý. Lập Hạ 
uộc cung Tốn dùng Dương độn cục 4, Tốn 4 khởi Giáp tý. Lập 
ạ thộc cung Tốn dùng Dương độn cục 4, Tốn 4 khởi Giáp tý. 
ều thuận phi cửu cung. Hạ chí thuộc cung Ly, dùng Âm độn 
ục 9, ly 9 khởi Giáp tý Lập Thu thuộc cung Khôn, dùng Âm 
ộn cục 7, Đoài 7 khởi Giáp tý. Lập Đông thuộc cung Càn, dùng 
m độn cục 6, Сап 6 khởi Giáp tý. Юби nghịch phi cửu cung. 
hư thế là Kỳ môn Pháp về giờ”. Đến việc lấy cung của Thái tuế 
hé đậu để khởi ngũ Hổ độn, thì cùng với phép Kỳ môn thuận 
йу ra lục nghi, nghịch bầy ra tam kỳ? cũng không giống nhau 
à cũng tự có lý. "Tông kính" nói rằng: "Tam kỳ đang dùng kỳ 
ón! cũng có thể dùng bát "tiết tam kỳ" thì từ cổ đã có phép 
hư thế. Lại theo Nguyệt thần đem Nguyệt kiến nhập Trung 
ung, gặp Bính Đinh là hỏa, như thế tự Тоё kiến khởi Hő độn, 
ар Bính Đinh là kỷ, tựa hồ hai cái đó mâu thuẫn nhau, như 
ậy mỗi cái có chọn nghĩa mà khởi lệ cũng đều không giống 
hau. Còn Bính Đinh độc hỏa vốn không phải là hung, nhưng ki 
ặp Liêm trinh, Đả đầu, Nguyệt du, chủ hỏa tỉnh, mà hỏa phát 
ính Đinh 2 kỳ, lại dùng chiếu Cai sơn, hướng khắc chế Kim 
thần, mà không dùng để chế hỏa tinh. Thì nghĩa đó vốn đã cùng 
đi lại mà không xoay lưng vào nhau. 


Thích ý 
Thiên thượng tam kỳ Ất Bính Đinh, xuất ra ở can đức Quý 
nhân, du hành mười hai chi, Dương Quý thì thuận hành, Âm 


2 Pháp ky môn về giờ: Độn dùng phân ra: Kỳ môn pháp thức năm, Kỳ môn pháp thức 
tháng Kỳ môn pháp thức ngày và Kỳ môn pháp thức giờ Kỳ môn độn Giáp giờ chính 
là theo thiên bàn bế cục, tức là lấy Trực phù gia lâm vào can giờ, Trực sử gia lâm vào 
chỉ gi, "Kỳ nghĩa tổng yếu ca" nói rằng: Mỗi tinh phù theo can giờ chuyển, Trực sử 
thường tùy theo Thiên ất chạy. 

® Thuật. bo lục nghi, nghịch Do tám ky, Luc nglu. Ку môn фон Giáp lấy Ку Canh Tân 
Nhân Quý để phân biệt đại biểu thay Giáp tý, Giáp tuất, Giáp thân, Giáp ngọ, Giáp 
thin, мар dần gọi là lục nghỉ. Tam kỳ tức là Ất Bính Đinh: bố cục giờ Dương độn thì 
nghỉ thuận. kỳ nghịch; Âm độn thì thuận, nghi nghịch. 

! Kỳ mêa: Kỳ tức là Ất Bính Đinh: môn chỉ Hưu Sinh Thương Đỗ Cành Tứ Kinh Khai 8 
cửa 8cửa lấy Khai Hưu Sinh là cát. Ba cát môn nếu hợp với tam kỳ thì tối cát. 
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Quy túc nghich hành đều liên tiếp nhau mà không gián đoạn. 
Lại bởi vì nó tùy theo Quý nhân tại thiên, vì vậy gọi là thiên 
thượng tam kỳ, có thể chế hung sát, phát cát tường. Nếu Trung 
cung hoặc tọa hướng được tam kỳ thời thượng quan, cưới ва, lo 
việc an táng, các việc đều mười phần cát tường. 


Phép bố cục bát tiết tam kỳ, là theo bản cung của bát thiết 
khởi Giáp tý, sau Đông chí là Dương độn thuận phì cửu cung, 
sau Hạ chí là Âm độn, nghịch phi cửu cung. Tìm đến chỗ cung 
của Thái tuế năm nay ở tức là ở cung đó khởi Ngũ hổ độn năm 
nay, căn cứ vào phép sau đông chí Dương độn thuận hành, sau 
Hạ chí Âm độn nghịch hành thời, phi tìm tam kỳ chọn để dùng. 
Như năm Canh thân, dùng việc vào tiết Đông chí, Đông chí 
thuộc cung Крат vì vậy theo Khåm cung 1 khởi Giáp. tý là 
Mậu, thuật phi cửu cung, Kỷ tại Khôn 2, Thái tuế Canh thân 
tức là tại Chấn cung 3. Năm Ất Canh Ngũ hổ độn khởi Mậu dần, 
tức là theo Chấn cung 3 khởi Mậu dần, cũng là thuận bẩy cửu 
cung, được Át kỳ tại Kham, Bính kỳ tại Khôn, Đình kỳ tại Chấn. 


Tuyển trạch thuận dùng tam kỳ, nguồn gốc ở Kỳ môn độn 
Giáp lại. Nhưng nó lấy chỗ cung Thái tuế ghé đỗ vào để khởi 
Ngũ hổ độn, thì phép Kỳ môn độn Giáp về giờ thuận bầy ra lục 
nghi, nghich báy ra tam ky khóng gióng nhau, cüng tu có dao lý. 

Gợi ý 

Tại thời cổ Kỳ môn độn Giáp cùng với Thái ất, Lục Nhâm 
gồm vào gọi là tam thúc, phán nhiều dùng cho hành quân, tác 
chiến. Cứ thuyết của nó trên có thể bù cho chỗ không đủ của 
trời đất tạo hóa, dưới có thể giúp quân vương liệu đoán chỗ bất 
cập của việc, đoạn nghĩ ngờ trong việc xử s u, quỷ kinh, thần 
khóc thấy được bí thuật của trong khẳng trời đất, không được 
tùy tiện truyền thụ. Cho nên tuyển trạch gia chọn tam kỳ lấy để 
dùng. Kỳ môn độn Giáp vốn đã lấy tam kỳ là cát như vậy, 
nhưng chọn dùng thì tùy tiện lấy Khai Sinh Hưu ba cát môn 
phối hợp với nhau, mới cho là toàn cát, đơn thuần chỉ có tam kỳ, 
tóm lại không phải là lý tưởng. Mà tuyển trạch gia chỉ chọn tam 
kỳ mà không đề cập đến ba cửu, nghĩa lệ tự nhiên không toàn, 
nếu tam kỳ mà gặp cửu hung, thì không là cát tường. Cho nên 
tam kỳ tốt nhất là có thể kết hợp với ba cát môn Khai Hưu 
Sinh, chọn để dùng. 
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TUẦN SƠN LA HẦU 


"Khói lệ": Tuần sơn La hầu ở trước Thái баб một vị: năm Tý 
tại Quý, năm Sửu tại Cấn, năm Dần tại Giáp, năm Mão tại Át, 
năm Thìn tại Tốn, năm Tị tại Bính, năm Ngọ tại Đinh, năm 
Mùi tại Khôn, năm Thân tại Canh, năm Dậu tại Tân, năm Tuất 
tại Càn, năm Hợi tại Nhâm. 

"Tuyển trạch Tông Kính" nói rằng: Tuần sơn La hầu chỉ kị 
lập huong, khan sơn, còn tu phương không ki. 

‚ "Thông thư" nói rằng: Thân Tý Thìn La hầu Át Tốn Tân, 
Dân Ngọ Tuất trung cung, Định Quý Cấn, Ti Dậu Sửu Bính 
nhâm Càn đứng đầu, Hợi Mão Mùi Giáp Canh Khôn đại kị. Chú 
giai rằng Năm Thân Tân, năm Tý Át, năm Thìn Tốn, năm Dần 
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Cấn, năm Ngọ Đỉnh, năm Tuất Quý, năm Dậu Сап, nám Sửu 
Nhâm, năm Hợi canh, năm Mão Giáp năm Mùi Khôn. 

Theo "Khởi lệ" Tuần sơn La hầu là phương gần nhất trus 
Tuế lại là Tuế quân, từ năm nay đến năm sau tất là đất tuần 
hành đi qua vì vậy lập hướng phải tránh. Lấy nó là trước Tuế 
một vị, giống như tinh trước là Thái tử, tiếp đến ở Tuế giá, 
không giám chống mà hướng vào, nhưng lại không dám nói bài 
xích, tinh trước lấy tên chữ là thần sát, mà lấy tên Phật thì La 
hầu дат nhiệm. "Thông thư" đã luận phần tam hợp toàn không 
dùng nghĩa "Khởi lệ" thì năm Thân Tý Thìn tại Canh Quý Tốn, 
năm Dần Ngọ Tuất tại Giáp Định Сап, năm Ті Dậu Sửu tại 
Bính Tân Cấn, Hợi Mão Mùi tại Nhâm Ât Khôn, đều thành song 
sơn tam hợp n2, rất là ở lý. "Thông thư" duy các năm Thìn Tị 
Ngọ Mùi cùng Һор với "Khởi lệ", đó là nhầm mà truyền viết ra, 
không nghi ngờ gì nữa. Nay dựa vào "Khởi lệ" cải chính lại. 


Thích ý 


Tuần sơn La hầu là một vị phương vị hung thần. Phương vị 
đó dựa vào tuế chi khởi lệ, bắt đầu và kết thúc tại Thái tuế tức 
là trước chi của bản năm một vị. Khai sơn lập hướng phải kị. 
Tuần sơn La hầu rất gần Thái tuế, mà năm sau Thái tuế tất 
phải qua đất ấy; mà còn tinh ở trước Tuế là Thái tử, tiếp gần là 
Thái tuế quân, cho nên khai sơn lập hướng không dám chống 
mà hướng vào. Nhưng lại không dám trực tiếp lấy tinh trước 
làm tên, cho nên mượn dùng tên La Hầu của Phật giáo. 

Gợi ý 

Tuần sơn La hầu, nhân ở trước Thái tuế một vị, cho nên kị 
dùng. Nhưng trong Tứ lợi tam nguyên, Thái dương đã là trước 
Tuế một vị, "lại vừa mới lên chưa ngừng" mười phần cát tường, 
hai là rốt cuộc là cái gì? Mà còn, nếu quả nói Tuần sơn La hầu 
trước Tuế một vị, Thái tuế năm sau tất nhiên đi qua chỗ đó, cho 
nên đáng phải tránh. Thế thì hai mươi tư phương vị Thái tuế đều 
cần đi qua, chỉ là thời gian. sớm muộn không giống nhau cho nên 
tất cả đều nên tránh cả. Chỗ đó hiển nhiên là nói không đi qua. 
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"Thông thư" nói rằng: Khoảng Tuyệt, Thai là Phục binh, 
khoảng Thai, Dưỡng là Đại họa. Hai là giáp Tam sát, tọa hướng 
đầu kháng nên. Nhu năm Thân Tý Thìn Phục hinh tại Bính, 
Đại họa tại Đình; năm Dần Ngọ Tuất Phục binh tại Nhâm, Đại 
họa tại Nhâm, Đại họa tại Quí; thì năm Thân Tý Thìn tạo Bính 
Đinh là Tọa sát, năm Dần Ngọ Tuất tọa Bính Đinh là hướng sát 
Đại để tọa Bính thì hướng Nhâm, tạo Đinh thì hướng Quí. Các 
năm khác phỏng theo như thế. 
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Theo "Tuyển trạch tông kính" nói rằng: Thái tuế có thể ngồi 
mà | không thể hướng vào, Tam sát có thể hướng vào mà không thể 
ngồi. Lại nói rằng Тат sát tối hung, Phục binh, Đại họa là thứ. 

Như vậy thì Tọa sát, Hướng sát đặc biệt có thể tóm lại mà 
luận chung, phân nhỏ ra, thì Tọa với Hướng có khinh trọng 
không giống nhau. Biết mà sử dụng. 


Thích ý 


Trong khoảng Tuyệt, Thai của ngũ hành là Phục binh, 
khoảng Thai Dưỡng là Đại họa, hai là giáp Tam sát, tọa, hướng 
đều không nên. Ví như năm Thân Tý Thìn Phục binh tại Bính, 
Đại họa tại Đỉnh; Năm Dần Ngọ Tuất Phục binh tại Nhâm, đại 
họa tại Өш. Như thế năm Thân Tý Thìn tọa Bính Đinh là Tạo 
sát; năm Dần Ngọ Tuất tọa Bính Đỉnh thì là Hướng sát. Bởi vì 
tọa Bính thì hướng Nhâm, tọa Định thì hướng Quý. Ngoài га 
các năm khác cũng vậy. 


Gợi ý 


"Thái tuế có thể ngồi mà không thể hướng" ấy bởi vì Thái 
tuế là quân, nếu hợp cát thần, cái đó chẳng gì sánh được, vì thế có 
thể ngồi. Nhưng đối xung Thái tuế thì là Tuế phá, là chỗ xung 
của Thái tuế, cực là hung hiểm, vì vậy không thể hướng vào. 

"Tam sát có thể hướng, không thể tọa" ấy bởi vì chỗ Tam sát 
phần nhiều ở tại địa phương vị Tuế phá, cùng với Thái tuế đối 
xung, cho nên thông thường không thể ngồi vào được. N hưng 
nếu chế hóa đúng phép thì có thể hết sức có phúc. 
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"Thông thư" nói ràng: Мат Thân Tý Thin tại Mão, пат Тї 
Dâu Súu tại Tý, năm Dần Ngọ Tuất tại Dậu, năm Hợi Mão Mùi 
tại Ngọ. 

"Tuyển trạch Tông Kính" nói rằng: Phương Tử là Lục hại là 
Cứu thoái khí của Thái tuế này không đủ. Nên dùng tam hợp 
сис bù vào. 

Xét: Cứu thoái, là tam hợp của phương Tử, nghĩa là lý của 
tên gọi nó không thể hiểu rõ. Thuật gia lại là Lục hại, lại là phi 
thiên Độc hỏa. Đại để kiêm Độc hỏa, Tử khí mà chọn nghĩa vậy. 
Lục hại, Độc hỏa cùng với Cứu thoái cùng đi với nhau mà tên 
khác, không dùng ở nghĩa, nay xóa đi không dùng. Mà nó là 
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Thái tuế không đủ khí, thì xuất ra ở cái lý tự nhiên của tam 
hợp, vì thế chỉ còn tồn lại độc nó, mà tên cũng vẫn như cũ. 
Thích ý 
Cứu thoái là tam hợp phương Tử, là khí bất túc của Thái 
tuế. Năm Thân Tý Thìn tại Mão, năm Ti Dậu Sửu tại Tý, năm 


Dần Ngọ Tuất tại Dậu, năm Hợi Mão Mùi tại Ngọ. Hễ gặp 
phương Cứu thoái nên dùng tam hợp cục phụ bổ thêm vào. 


Gợi ý 
Phương vị Cứu thoái tức khởi Mão ở năm, nghịch hành tứ 


trọng. Bởi vì, nó vốn là không phải như thế, vì vậy, nên bù vào 
không nên khắc. 
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"Thông thu" nói rằng: Độc hỏa có một tên là Phi họa, lại có 
tên là Lục hại. Tức là Chu tước Liêm trinh trong Cai sơn Hoàng 
đạo. Xây dựng, động thổ phạm vào chủ tai, mai táng không kị. 

Xét: Độc hỏa cùng với Cai sơn Hoàng đạo đồng nhất khởi lệ. 
Nhĩ năm Ту thuộc Khám. đối cung là Ту. tức là lấy Тм là quê 
của bản cung, một hào dưới biến là Cấn là Liêm trinh, vì vậy 
năm Tý lấy Cấn là Độc hỏa. Năm Sửu Dần đều thuộc Cấn đối 
cung là Khôn, tức là lấy Khôn là quẻ bản cung, một hào dưới 
biến thành Chấn, vì vậy năm Sửu, Dần đều lấy Chấn là Độc 
hỏa. Các năm khác phỏng theo như thế. 
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Lai xét Cai son Hoàng đạo kiêm dùng nạp Giáp tam hợp, 
Độc hỏa chỉ dùng bản quái. "Thông thu" nói răng: "Phương độc 
hỏa gặp Bính Đinh phi điếu ở trên nó, phương hỏa đó phát, 
không gộp cùng hung thần có thể không sao". Như vậy thì bản 
cung còn bất tất phải kị vậy. Nạp Giáp tam hợp lại là quanh co 
viên vông. Nên không dùng nó chăng. 


Thích ý 

Độc hỏa lại gọi là Phi họa, Lục hại cũng tức là Chu tước, 
Liêm trinh trong Cai sơn Hoàng đạo khởi lệ, cùng với Cai sơn 
Hoàng đạo khởi lệ giống nhau, chỉ là không dùng nạp Giáp tam 
hợp. Như năm Tý thuộc Khám, đối cung là Ly, tức lấy Ly làm 
quẻ bản cung, một hào dưới biến, thành Cần nên Tý lấy Cấn là 
Độc hỏa. Các năm khác phỏng theo như thế. 

Gợi ý 

"Thông thư" một chỗ nói Độc hỏa "tu tạo phạm vào chủ tai, 
thuộc hung". Một chô lại nói: "вар Bính Định điểu chiếu trên 
nó, phương hóa đó phát, không gồm cùng hung thần có thể 
không sao", là không cát, không hung. Đó là tự mâu thuẫn với 
mình. Mà còn cùng là động thổ, nhưng tu tạo thì ki, mai tháng 


thì không kị, tưởng tất là bởi vì dương trạch sợ hỏa tai, âm 
trạch thì không có duyên cớ nên không sợ. 
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PHÙ THIÊN KHÔNG VONG 


"Khởi lệ" nói rằng: Phù thiên không vong năm Giáp: Ly 
Nhâm, năm А: Крат Quý, năm Bính: Tốn Tân, năm Đinh: 
Chấn Canh, năm Mậu: Khôn Át, năm Ky: càn Giáp, năm Canh: 
Ролі Định, măm Tân: Đính Cấn, năm Nhâm: Сап Giáp, паш 
Khí: Khôn Ât. 

"Thông thư" nói rằng: Phù thiên Không vong, lệ của nó từ 
xuất nạp quẻ biến, chính là vị trí tuyệt mệnh của Phá Quân. 
Năm Giáp Kỷ tại Nhâm, năm Ất Mậu tại Quí, năm Bính tại 
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Tân, năm Đỉnh tại Canh, năm Canh tại Định, năm Tân tại 
Bính, năm Nhâm tại Giáp năm Quý tại Ất. 


"Tuyển trạch Tông Kính" nói rằng: Năm Giáp Kỷ Tân: Bính 
Nhâm, năm Ất Canh Mậu: Đình Quý, năm Đỉnh Quý: Ất Tân, 
năm Đinh Nhâm: Canh Giáp. Sơn hướng gồm ki, chỉ ki hướng 
mà không kị sơn, không phải là thế 


Thích ý 


Phù thiên không vong nguyên xuất ra ở quẻ biến nạp giáp, 
là vị trí Tuyệt mệnh của Phá quân, Như Giáp là chỗ nạp quẻ 
Càn vì vậy quẻ Càn là bản cung của năm Giáp. Hào giữa Càn 
biết làm quẻ Ly, Ly nạp Nhâm, cho nên năm Giáp lấy Ly Ñhâm 
là Phù thiên Không vong. Ngoài ra dựa theo loại mà suy ra. 
Phù thiên Không vong sơn hướng cùng kị Thuyết pháp của 
"Thông thư" đúng là sai lầm. 

Chú thích: Giáp niệm Ly Nhâm: Ly, là quê biến bản cung 
của năm Giáp; Nhâm là phương vị của Phù thiên Không vong 
năm Giáp, tóm lại chẳng phải là Phù thiên Không vong có hai 
phương vị. Sau là giống nhau. 
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"phóng thư. Niên thần lập thành": Âm phủ Thái tuế, năm 
Giáp Kỷ: Cấn Tốn, năm Ất Canh: Đoàn Càn, năm Bính Tân: 
Крат Коди, năm Đinh Nhâm: Ly, năm Mậu Quí: Chấn. Lại nói 
rằng: Âm phủ Thái боб duv ki khai sơn, xây dựng; tu dương 
không kị. Năm, tháng, ngày, giờ Giáp Ky thuộc thô, Квас Cân 
Bính Tôn Tân sơn. Năm tháng ngày giờ At Canh thuộc kim 
khắc. Сап. Giáp Đoàn Định Tị Sửu sơn. Năm tháng ngày 210 
Bính Tân thuộc thủy khắc Khảm Quỷ Khôn Ак Thân Thìn sơn. 
Năm tháng ngày giờ Đình Nhâm thuộc mộc, khắc Ly Nhân Dân 
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Tuất sơn. Năm tháng ngày giờ Màu Quý thuộc hỏa khắc Chấn 
Canh Hợi Mùi sơn. 

"Khởi lệ" nói rằng: Chính Âm phủ: năm Giáp Kỷ: Cấn Tốn, 
năm Ất Canh: Đinh Nhâm, năm Bính Tân: Mậu Quý, năm Định 
Nhâm: Giáp Kỷ năm Mậu Quý. Ất Canh. Âm phủ tam hợp: Năm 
Ất Canh: Ti Sửu, năm Bính Tân: Thân Thìn, năm Định Nhâm: 
Dần Tuất, năm Tuất, năm Mậu Quý: Hợi Mùi. 


Xét: Âm phủ Thái tuế chính là hóa khí của năm nay khắc 
sơn gia! khai sơn ki tuế tháng ngày giờ khắc tọa sơn, vì thế tên 
nó gọi là Thái tuế, thật không thể phạm vậy, không riêng có 
Thái tuế của âm phủ tại mỗ sơn. Như năm tháng ngày giờ Giáp 
kỷ hóa khí thuộc thổ, thổ khắc thủy, mà thủy chính là khí của 
Bính Tân hợp hóa Cấn nạp Bính, Tốn nạp Tân, vì vậy năm Giáp 
Kỷ lấy hai sơn Cấn Tốn là chính Âm phủ, Bính Tân hai sơn là 
bàng Âm phủ. Năm tháng ngày giờ Ất Canh, hóa khí thuộc kim, 
kim khắc mộc, mà chính mộc chính là khí của Đinh Nhâm hợp 
hóa. боді nạp Đình, Сап пар Nhâm, vì vậy lấy Đoài Càn là 
chính Âm phủ, Đinh Nhâm là bàng Âm phủ. Năm tháng ngày 
giờ Ất Canh, hóa khí thuộc kim, kim khắc mộc, mà mộc chính là 
khí của Định Nhâm hợp hóa. Đoài nạp Đinh, Сап пар Nhâm, vì 
vậy lấy Đoài Càn là chính Âm phủ, Đinh Nhâm là bàng Âm 
phủ. Ngoài ra phỏng theo như thế suy ra. Như vậy thì do từ chỗ 
dùng của quẻ, đều theo hai can hợp hóa mà lại. "Thông thư" 
năm Định Nhâm có Ly, Không có Сап; năm Mậu Quý có Chấn, 
không có Khôn, Không có đôi thì không thể hóa, đó là điều còn 
thiếu sót, không phải nghỉ ngờ nữa. Lại, phép nạp Giáp: Càn 
nạp Giáp Nhâm, Khôn пар Ất Quí, Крат nạp Mậu, Ly nạp Kỷ. 
Tuyển trạch gia lấy hai mươi tư sơn không có Mậu Ky, thì lấy 
Крат nap Quý, lấy Ly пар Nhâm, mà Сап Khôn chuyên пар 
Giáp Át. Tý Ngọ Mão Dậu bốn sơn không dùng quái mà dùng 
chỉ, thì lấy tam hợp của chỉ gộp nạp mà vào một quẻ, như thế 
chính là phép nạp Giáp của hai mươi tư sơn. "Thông thư" mất 
bản nghĩa của Âm phủ Thái tuế, mà trở lại tức là quẻ phối với 


1 Sơn gia: phương vị vậy 
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can, nàm, tháng Ất Canh: Đinh Nhâm giả làm Định Giáp, là 
nhân Càn chuyên nạp Giáp mà nhầm vậy. Năm tháng Bính 
Tân: Mậu Quý giả Át Quí, ấy là nhân Крат nạp Quý, Khôn 
chuyên пар Ất là nhầm. Năm Đinh Nhâm thiu Giáp mà Ky giả 
là Nhâm. Là nhân vì còn sót Càn mà để sót, lại nhân vì Ly nạp 
Nhâm mà nhầm. Năm Mậu Quý có Canh không có Ất, là nhân 
vì sót Khôn mà để sót. Có thể thấy người xưa nguyên chỉ dùng 
quê. người đời sau đem can phụ vào, lại mất nạp Giáp bản 
nghĩa, chính là sai lầm quá nhiều. Nói rằng bàng, các thuyết 
bất nhất. Như vậy quái theo can mà đến, dùng can giống như 
thuộc có lý. Đến chỗ nạp Giáp tam hợp, cùng với lưỡng can (hai 
can) hợp hóa toàn thể theo được. Nay toan đính chính, hầu như 
hiểu rõ ý của tác giả. Lại theo mười hai can hóa khí, các bản "Tố 
vấn" theo năm chuyển biến. "Hồng phạm" ngũ hành lại suy ý đó ˆ 
lấy là Mộ long biến vận, không dùng Giác Chuẩn mà dùng mộ 
khố, không dùng can khí mà dùng nạp âm, chủ yếu cũng là theo 
từng năm biến. Âm phủ Thái tuế thì không luận năm mà luận 
sơn, Giáp sơn, Kỷ sơn thì thường đều thuộc thổ, Ất sơn, Canh 
sơn đều thường thuộc kim, không đợi hợp mới hóa, không tùy 
theo năm mà biến, như thế cũng là quá câu chấp, gò bó vậy. 
Còn lấy Giáp sơn mà luận, chính ngũ hành thì thuộc mộc, 
"Hồng phạm" ngũ hành thì thuộc thủy, Âm phủ ngũ hành thì 
thuộc thổ, Mộ long biến vận thì lại thuộc hỏa, hoặc lại thuộc 
kim. Hành chỉ có năm, mà một sơn đã chiếm bốn chỗ, cầu nó 
không khắc cũng không khó thay! Nay đài quan! dùng quẻ 
không dùng can tuân hành đã từ lâu, vì thế nó còn lại từ xưa 
cũ. Dùng can tuy thuộc có lý, như vậy nghĩa nó vốn không thân, 
sơ, vi vậy cũng không dùng. 


Thích ý 


Âm phủ Thái tuế là ngũ hành hóa khí của can bản năm 
khac ngu hanh hoa khi của phương vị, khai sơn, xay dựng kị 
năm tháng ngày від khắc tọa sơn, cho nên gọi tên là Thái tuế, 


' Đài quan: Thông thường là thượng thư hoặc ngự sử, gọi riêng như thế. Nhưng ở đây sợ 
rằng chỉ giám quan của Khâm thiên giám quan của Khâm thiên giám. 
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dë cho hay là khóng thể xúc pham. Chẳng phải thật có một chỗ 
gọi là Âm phủ Thái tuế tại trên một phương vị nào đó. Âm phủ 
Thái tuế có: chính Âm phủ với bàng Âm phủ riêng. Vì như năm 
tháng ngày giờ Giáp Kỷ. Giáp Kỷ hóa thổ, thổ khắc thủy, mà 
Bính Tân hóa thủy, trong hệ thống nạp giáp Cấn nạp Bính, Tốn 
nạp Tân, Cho nên năm Giáp Ку lấy hai sơn Cấn Tốn là chính 
Âm phủ, hơi sơn Bính Tân là bàng Âm phủ. Các chỗ khác dựa 
theo loại như thế suy ra. "Thông thư" chỗ thuật ra về phượng vị 
Âm phủ Thái tuế nhầm lẫn rõ ràng quá nhiều, không thể dùng. 

Gợi ý 

Âm phủ Thái tuế trên thực chất chỉ là biểu thị trong năm 
tháng ngày giờ với phương vị một loại quan hệ tương khắc, gọi 
tên là Thái tuế, ấy là biểu thị chỗ trọng yếu của nó, không thể 
xúc phạm, chẳng phải thật có thần nào tại sơn nào. 


Sách này chỉ ra Âm phủ Thái tuế chỉ luận phương vị ngũ 
hành không đợi hợp mới hóa, không tùy năm mà biến, ấy là 
mười phần cân chấp, gò bó khiên cưỡng. Mà còn một chỗ phương 
vị thường thường có tới ba, bốn loại ngũ hành thuộc tính, một 
chỗ luận về năm tháng ngày giờ can chi ngũ hành thuộc tính, 
một chỗ luận về năm tháng ngày giờ can chỉ ngũ hành nạp âm 
hóa khí chiếm tới bốn loại, mà hành chỉ có năm loại, cho nên 
khó tránh khỏi tự mâu thuẫn với mình. Sách này bởi vì lưu 
hành đã lâu cho nên vẫn còn lại như cũ. Nguồn gốc lý luận lại 
bất nhất cùng với tự mâu thuẫn nhau, ấy là chỗ trọng yếu 
khuyết hãm chưa hoàn toàn bị trong thuật trạch cát. 
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quan tại Th 
Ngọ Tuất thuộc hỏa, hoa Lâm qu ¡m, vì УЗУ 
quan phù. ám Hdi Mão Mùi thuộc mộc: mộ 
Dân, vì УЗУ \ấy Dàn là Thiên quan рва. 
Xét: Thiên quan phù là khí vượng phươnŠ của Thái tuế tam 
hợp, vì vậy tu tạo phải tránh, nghĩa giống với Nguyệt #18 
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họa. Tên gọi là Thiên quan phù, chất ngũ hành đều ở địa mà 
khí ngũ hành lại ở thiên, tam hợp vốn là khí. 

Thích ý 

Thiên quan phù là khí vượng phương ngũ hành tam hợp của 
Thái tuế, năm Thân Tý Thìn Hợi, năm Tị Dậu Sửu tại Thân, 
năm Dần Ngọ Tuất tại Tị, năm Hợi Mão Mùi tại Dần. Tu tạo 
cần phải quay tránh đi. 

Gợi ý 

Ngũ hành lấy vượng tướng là cát. Nhưng tu tạo hoặc xuất 
quân vẫn thường hay lấy vượng phương là kị. Đó chắc là không 
đành tâm phá họa bốn mùa vượng khí của thổ địa. Vì vậy, bất 
luận loại lo lắng đó là không thực có đạo lý, nhưng nó thuận 
ứng tự nhiên, tinh thần tôn sùng tự nhiên, vẫn phải được khẳng 
định. Bất kể hậu quả là cô độc làm theo ý mình, thường hay nói 
là dẫn tới sự trừng phạt của đại tự nhiên. 
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pHI THIÊN QUAN PHÙ 


"Thông thư" nói rằng: Thiên quan phù ki tu phương, một 
năm chiếm một chữ. 

"Tuyển trạch Tông Kính" nói rằng: Năm Thân Tý Thìn tại 
Hợi, năm Tị Dậu Sửu tại Thân, năm Dần Ngọ Tuất tại Tị, năm 
Hợi Mão Mùi tại Dần. Lấy Nguyệt kiến nhập Trung cung, 
thuận phi cửu cung, gặp chỗ chữ Thiên quan phù chiếm năm 
nay là Thiên quan phù của chiếm năm nay là Thiên quan phù 
của tháng này. Mỗi cung chiếm ba vị trí. 


Theo: Nguyệt gia phi cung thiên quan phù, tức là Thiên 
quan phù năm nay theo tháng bay lên vị trí Như năm Tý, 
Thiên quan phù tại Hợi, tháng Giêng tu tác thì lấy Dần kiến 
nhập cung Trung, thuận số, quay lại đến Trung cung gặp chữ 
Hợi, tức là tháng Giêng Thiên quan phù tại cung Trung. Nếu 
năm Tý, tháng ba tu tác, thì lấy kiến nhập cung Trung thuận số 
với Chấn 3 gặp chữ Hợi. Cung chấn thống quản cả ba vị trí Giáp 
Chấn Ất, ấy là tháng ba Thiên quan phù tại Giáp Chất Ất. Lại 
xét 24 sơn tứ chính vị, không dùng qué mà dùng chi, chỉ cung 
lại không dùng chi mà dùng qué, lấy qué có thể theo cung mà có 
số. Ngoài ra phỏng theo như thế. 

Gợi ý 

` Phi thiên Quan phù là Thiên quan phù năm nay theo tháng 
đến chỗ vị trí nó ở. Suy tìm phương pháp, ấy là lấy Nguyệt kiến 
nhập cung Trung, thuận phi cửu cung, gặp chỗ chữ Thiên quan 
phù chiếm năm này, tức là thiên quan phù của tháng này ở tại 
đó. Mỗi cung ba vị trí. Như năm Tý, Thiên quan phù tại Hợi, 
tháng Giêng Kiến Dần tu tác, tức là lấy Dần Kiến nhập Trung 
cung, thuận hành cửu cung, đến Trung cung gặp chữ Hợi, thế 
thì thang Giêng Thiên quan phu tại Trung cung. 

Hai mươi tư sơn tứ chính vị dùng chi không dùng quê, Phi 
thiên Quan phù thì dùng qué không dùng chi, bởi vì để tiện cho 
phi số. 
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PHI РІА QUAN PHÙ 
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nam Thin 
tai Than 


624 


CAISON HOÀNG рдо 


"Thông thư" nói rằng: Địa quan phù ki tu phương. Một năm 
chiếm một chữ. 

"Tuyển trạch Tông Kính" nói rằng: Trước Tuế năm vị thì là 
Địa quan phù. Бет Nguyệt kiến nhập cung Trung thuận phi 
cửu cung, gặp chỗ chữ của Địa quan phù năm nay chiếm là Địa 
quan phù của tháng này, mỗi cung chiếm ba vị trí. 


Theo: Nghĩa lệ của Địa quan phù đã biết niên thần, nguyệt 
gia phi cung Địa quan phù, tức là Địa quan phù năm nay theo 
tháng phi đến vị trí của nó. Như năm Tý, Địa quan phù tại 
Thìn, tháng Giêng tu tác, thì lấy Dần kiến nhập Trung cung, 
thuận số đến Đoài 7 gặp chữ Thìn, cung Đoài thống quản cả ba 
vị trí Canh Đoài Tân, tức là Địa quan phù tháng Giêng tại 
Canh Đoài Tân. Nếu năm tý tháng hai tu tác, thì đem Mão kiến 
nhập cung Trung, thuận số đến Càn 6 gặp chữ Thìn, cung Càn 
thống quản cả ba vị trí Tuất Càn Hợi lại, tức là Địa quan phù 
tháng hai tại Tuất Сап Hợi. Ngoài ra phỏng theo như thế. . 


Thích ý 

Phia địa quan phù là Địa quan phù năm nay theo tháng, 
phi đến vị trí nó lâm vào. Suy ra phép của phi Địa quan phù, là 
đem Nguyệt kiến nhập Trung cung, thuận phi cửu cung, gặp 
chỗ chữ của Địa quan phù năm nay chiếm, cung đó tức là Địa 
quan phù của tháng đó. Mỗi cung chiếm ba vị trí. Như năm Tý, 
Địa quan phù tại Thìn, tháng Giêng kiến Dần tu tác, tức là lấy 
Dần kiến nhập cung Trung, thuận số đến cung Đoài 7 gặp chữ 
Thìn, cung Đoài thống quản cả ba vị trí Canh Đoài Tân, cho nên 
tháng Giêng Địa quan phù chính ở tại Canh Đoài Tân. Các 
trường hợp khác cũng như vậy. 
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PHI ĐẠI SÁT 
Tên cũ là Da đầu hó 


"Thông thư" nói ràng: Dà đầu hóa ki tu phương. Năm Dần 
Ngọ Tuất tại Ngọ, năm Hợi Mão Mùi tại Mão, năm Thân Tý Thìn 
tại Tý, năm Tị Dậu Sửu tại Dậu. Đại để Tý, Ngọ, Mão, Dậu là 
bản cung chỗ quê của nó vượng, phi cung phạm vào thì hung. 

"Tuyển trạch Tông Kính" nói rằng: Dà đầu hỏa là tam hợp 
vượng phương, lại là tướng Kim qui, chủ hỏa độc, nếu chồng 
điệp Thái tuế lên thì đặc biệt hung. Đại để quá vượng thì kiêu 
ngạo', đến ngất пебби thì thuộc hỏa. Phép này, đem chỗ Nguyệt 
kiến dùng nhập. cung Trung thận phi cửu cung, gặp tam hợp 
vượng phương của năm nay là Đả đầu hỏa của tháng này, mỗi 
cung chiếm ba vị trí. 


° Xét: Dà đầu hỏa tức là Dai sát của năm nay, theo tháng phi 
đến vị trí của nó Đại sát "nghĩa lệ" đã xem thấy ở chương "niên 
thân". Nó theo tháng phi lên, cùng phương pháp với Thiên quan 
phù. Thiên quan phù là Lâm quan, Đại sát là Đế vượng. Bảo 
rằng đó là hỏa, lấy chỗ cực vượng là tai, cũng giống như Tai sát 
lại có tên là Thiên hỏa vậy. Dà đầu hỏa tên không thuần nhã, 
lại hiểm lập ra nhiều thứ tên, dễ đến chỗ mất thực chất, vì thế 
lấy tên gọi là Phi đại sát, để bản-nghĩa của nó còn tôn tại là nói. 


' Thích ý 

Phi sát ấy là Đại sát năm nay theo tháng phi đến vị trí nó 
lâm vào. Đại sát là tam hợp phương vượng, vượng cực thì thuộc 
hỏa. Nếu Thái tuế chồng chất lên nó thì đặc biệt hung hiểm. 

Suy tìm phép của Phi đại sát, ấy là chỗ dùng Nguyệt kiến 
nhập cung trung, thuận hành cửu cung, gặp tam hợp vượng 
phương của năm này ấy là Phi đại sát của tháng này, mỗi cung 
chiếm ba vị trí Xưa Phi đại sát gọi là Dà đầu hỏa, bởi không 
thuần nhã, vì thế này đổi ra gọi như thế. 


1 Cang: thái quá, đến cực. 
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PHI ĐẠI SÁT KI TU PHƯƠNG 
TIỂU NGUYỆT КЕМ 


Thông thư nói rằng: Tiểu Nguyệt kiến là Tiểu nhi sát, kị tu 
phương. 

"Tuyển trạch Tông Kính" nói rằng: Tiểu Nguyệt kiến kị 
chiếm phương như vậy chiếm sơn, chiếm hướng cũng kị. Tý Dần 
Thìn Ngọ Thân Tuất là năm dương, tháng Giêng khởi Trung 
cung. Sửu Mão Tị Mùi Dậu Hợi là năm âm, tháng Giêng khởi ở 
cung Ly 9. Đều thuận phi cửu cung. Như năm dương, tháng 
Giâng khởi ở Trung cung, tháng hai tại Càn 6, tháng ba tại Đoài 
7. Năm âm, tháng Giêng khởi ở cung Ly 9, tháng hai tại Кһат 
1, tháng ba tại Khôn 2. Mỗi cung chiếm ba vị trí. 

Xét: Tiểu Nguyệt kiến, tức là Nguyệt kiến phi cung. Tu tạo, 
rất xem trọng Thái tuế, thứ nhì là Nguyệt kiến, vì thế phải kị. 
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Phép này lấy Nguyệt kiến là Dương kiến, Nguyệt yếm là Âm 
kiến. Năm dương dùng tháng Giêng Dương kiến Dần gia vào 
trung cung, thuận hành, vì vậy tháng Giêng tại Trung 5, tháng 
hai tại Сап 6, tháng ba tại Đoài 7, thuận phi cửu cung. Năm Âm, 
dùng tháng Giêng Âm kiến Tuất gia vào Trung cung thuận số, đến 
Dương kiến của tháng này, vì vậy tháng Giêng tại Ly 9, tháng hai 
tại Khẩm 1, tháng ba tại Khôn 2, cũng thuận phi cửu cung. Lịch 
gia bảo rằng năm âm khởi Ly 9 thuận phi cửu cung. Lịch gia 
bảo rằng âm khởi Ly 9 thuận phi cửu cung, chính là phép mau 
chóng . Lại theo Nguyệt thần phi đến đều lấy Nguyệt kiến nhập 
trung cung, theo Nguyệt kiến khởi lệ, đã là phi cung. Vì vậy 
không dùng lại phi lên. Đại Nguyệt kiến phỏng theo như thế. 


Thích ý 

Tiểu Nguyệt kiến đúng là phi cung của Nguyệt kiến, lại gọi 
là Tiểu nhi sát. Tu tạo rất xem trọng Thái tuế, thứ tức là 
Nguyệt kiến, cho nên khai sơn, lập hướng, tu phương đều kị. 
Suy tìm phép của nó sáu năm dương, tháng Giêng khởi Trung 
cung, thuận hành cứu cung, vì vậy tháng Giêng tại Trung 5, 
tháng hai tại Càn 6, tháng ba tại Đoài 7... sáu năm âm, tháng 
giêng khởi ở Ly 9, cũng thuận hành cửu cung, vì vậy tháng 
Giêng tại Ly 9, tháng hai tại Крат 1, tháng ba tại Khôn 2... 
Phép của năm âm, tháng Giêng khởi ở Ly 9, thực do từ Âm kiến 
Tuất gia vào Trung cung mà lại, nhưng về sau dạy giản đơn đi 
cho nhanh. Bởi vì bản thân Nguyệt kiến đã là phi cung, cho nên 
Tiểu Nguyệt kiến cũng không dùng lại đến phép phi điếu nữa. 
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ĐẠI NG 


"Thông thư" nói rằng: Đại Nguyệt kiến ki tu phương, động thổ. 

"Tuyển trạch Tông Kính" nói rằng: Đại Nguyệt kiến là hệ 
Nguyệt gia thổ sát, chiếm sơn, chiếm hướng, chiếm phương, 
chiếm Trung cung, đều không nên động thổ. Năm giáp Đinh 
Canh Quý, tháng Giêng khởi ở Cấn 8. Năm Ât Mậu Tân, tháng 
Giêng khởi ở Trung 5, Năm Bính Kỷ Nhâm, tháng Giêng khởi ở 
Khôn 2, nghịch hành cửu cung. 


Theo "Nguyên kinh" lấy thượng nguyên Giáp tý, 1 Bạch, 
trung nguyên Giáp tý 4 Lục, hạ nguyên Giáp tý 7 Xích là một 
sao Thái tuế. Năm Tý Ngọ Mão Dậu tháng Giêng khởi ở 8 Bạch. 
Năm Thìn Tuất Sửu Mùi. tháng Giêng khởi ở 5 Hoàng. Năm 
Dần Ti Thân Hợi, tháng Giêng khởi ở 2 Hắc là Nguyệt kiến. 

"Tuyển trạch Tông Kính" chép, chép của Tuế Nguyệt kiến, 
lấy Thái tuế tìm Nguyệt kiến, lấy Nguyệt kiến tìm Thái tuế. Lại 
chép "Nguyên kinh" khởi lệ, hạ nguyên, năm Giáp tý 7 Xích là 
một sao Thái tuế, năm Tý, tháng Giêng khởi 8 Bạch là Nguyệt 
kiến. Như tháng sáu sửa chữa ở phương Ly, tháng Giêng khởi 8 
Bạch; tháng hai, 7 Xícl tháng ba, 6 Bạch; tháng tư, 5 Hoàng; 
tháng năm 4 lục; tháng sáu, 3.Bích, thì 3 Bích là kiến tháng 
sáu, tức là lấy 3 Bích nhập Trung cung, thuận tìm, 7 Xích đến 
Ly 9, tức là một sao Thái tuế tháng tại Ly, Hung, Do thế quan 
sát, thì Thái tuế tức là năm tam nguyên, một tỉnh của cửu tỉnh 
nhập Trung cung, mà Nguyệt kiến tức là tam nguyên cửu tinh 
của cung đó tức là nhập Trung cung mà dùng vào việc, sao đó 
chính là dụng thần của Thái tuế, Nguyệt kiến, mà cung đó tức 
là chỗ của Thái tuế Nguyệt kiến ở tại đó. 

Nay "Thông thư" không dùng Phi Thái tuế mà dùng Phi 
Nguyệt kiến há đem Nguyệt kiến so với Thái tuế đặc biệt thân 
kết chăng? Như vậy lệ này, trong ba mươi sáu tháng là một chu 
Бу, nghĩa là trong mười lăm năm đi qua tam nguyên, hết chu kỳ 
mới quay lại từ đầu "Tuyển trạch Tông Kính" chỗ chép Giáp 
Định Canh" Quý của các năm, tuy cũng cách ba năm, nhưng 
nhầm dùng thiên can khởi lệ, thì duy chỉ từ Giáp tý đến Quý 
dàu mười năm mới hợp với "Nguyên kinh", đến năm Giáp tuất 
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thì không lần lượt theo cùng với năm Quý dậu, mà lại khởi từ 
giáp không chỉ theo lệ của Thái tuế là không hợp, còn cùng với 
cửu tinh của tháng đó đều mâu thuẫn với nhau. Ấy đại thể là 
chỉ dựa vào từ Giáp tý đến Quý dậu mười năm, mà tóm tắt được 
lệ đó liên dẫn đến sai lầm. Мау dựa vào "Nguyên kinh" cải 
chính lại. Năm Tý Ngọ Mão Dậu tháng Giêng khởi ở Cấn 8; 
năm Thìn Tuất Sửu Mùi, tháng Giêng khởi ở 5 Hoàng; năm 
Dần Tị Thân Hợi, khởi ở Khôn 2; theo tháng nghịch chuyển, thì 
lệ đó cùng với cửu tinh tháng cho tới "nguyên kinh" Nguyệt kiến 
vẫn hợp, mà nghĩa đó cũng nói rõ như vậy. 

Lại xét Tiểu Nguyệt kiến chuyên dùng Nguyệt chi, vì thế 
bảo là tiểu. Đại Nguyệt kiến kiêm dùng nguyệt can, vì thể bảo 
là đại. Đại Nguyệt kiến là Thổ phù vì vậy kị động thổ. Như vậy 
tại sơn, tại phương, tự dùng để định vi! làm trọng, phi cung là 
khinh. Tuyển trạch rất xem trọng Thái tuế, mà chưa chắc có 
dùng Phi Thái tuế, thì sự khinh trọng của Nguyệt kiến có thể 
suy ra. Thuật sĩ không hiểu nghĩa này, chính bởi vì tên đại, tiểu 
của nó mới nói sai lầm theo bảo rằng Phạm Tiểu Nguyệt kiến 
thì tiểu nhi bị tổn thương, phạm Đại Nguyệt kiến thì tổn 
thương trạch trưởng lại phân biệt tên Tiểu Nguyệt kiến bảo là 
sát tiểu nhi. Thiên hạ sợ sệt kị mà không biết vì sao, mê hoặc 
đời, vu cho dân, quá đáng mãi không thôi. 


Thích ý 


Đại Nguyệt kiến tức là tam nguyên phi cung của Nguyệt 
kiến. Bởi vì nó kiêm dùng nguyệt can, cho nên gọi là Đại. Tiểu 
Nguyệt kiến chuyên dùng nguyệt chi, cho nên gọi là Tiểu. Khởi 
lệ của hai cái đó không giống nhau. Tiểu Nguyệt kiến chia ra 
âm, dương năm để dùng. Đại Nguyệt kiến thì theo tam nguyên 
để suy tìm ra, cùng với cửu tỉnh tháng giống nhau. Tức là năm 
Ту Ngọ Мао Dậu, thang Giêng khởi Сап 8; nam Thın Tuất Sửu 
Mùi, tháng Giêng khởi 5 Hoàng; năm Dần Tị Thân Hợi tháng 


! Định vị: Tức là bản thân phương vị của Nguyệt kiến. 
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Giêng khởi 2 Hắc, theo tháng nghịch hành. Nhân vì Nguyệt 
kiến là Thổ phù cho nên kị động thổ. 

Gợi ý 

Phi Thiên quan phù, Phi Địa quan phù, Phi đại sát, Tiểu 
Nguyệt kiến, Đại Nguyệt kiến đều là phi cung của bản thân. 
Phương vị thần sát lấy định vị là trọng, phi cung là khinh. Địa 
vị của mấy loại thần sát đó tự có thể suy đoán ra. Mà còn tu tạo 
trạch hướng rất trọng. Thái tuế, nhưng lại không có phi Thái 
tuế, bởi vậy mà sách này đề xuất nghi vấn, như thế là một. Tiếp 
đến thiên Quan phù, Địa quan phù, Đại sát là tuế phương thần 
kỳ, nó chọn nghĩa lý đích xác để dùng, nhưng dùng ở tháng, thì 
không phù hợp với nghĩa. Bởi vì theo Thiên quan phù giờ. Đó 
đương nhiên là một loại phụ hội vào. Ba thứ ấy trạch cát thần 
sát chỉ tổ rõ ra chỗ nên làm, chỗ nên kị như một loại xu hướng, 
tóm lại không tuyệt đối đích là cát hay là hung. Huống chi còn 
phi cung lại xem nhẹ ở bản vị, làm sao có thể nhận định là 
phạm Tiểu Nguyệt kiến thì tổn thương tiểu nhi, phạm Đại 
Nguyệt kiến mới tổn thương trạch trưởng, tóm lại đem Tiểu 
Nguyệt kiến gọi là Tiểu nhi sát như thế ư? Vì thế, chỗ đó chỉ có 
thể là một phái nói liều không chút căn cứ. Sách này chỉ trách 
người đó là "hoặc thế, vu dân" đúng là mười phần chính xác vậy. 
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BÍNH ĐINH ĐỘC HÓA 


Thông thu nói rằng: Bính Đinh độc hỏa ki tu phương. Phép 
này lấy Nguyệt kiến nhập Trung cung phi, đến được phương 
bính Đinh hai chữ, tu tác động thổ phạm vào hung. 

Xét: Bính dinh độc hỏa, chính là toàn bộ cốt yếu của chư hỏa 
tinh. Đại để dùng khí của thiên can chiếu ở trên đó, là chỗ hỏa 
phát ra từ đó. Như năm Giáp Kỷ tháng Bính dần tu tác thì lấy 
Bính Đỉnh nhập Trung cung thuận số: Bính tại Trung 5, Đinh 
tại Сап 6, tức là tháng Giêng Bính Đinh độc hỏa tại Trung cung 
với Сап cung vậy. Nếu là tháng Đinh mão tu tác, thì lấy Đinh 
mão nhập Trung cung. Đinh tại Trung 5. Mậu tại Càn 6, lấy 
thứ tự thuận số, Bính lại tại Trung 5, tức là tháng hai Bính 
Định Độc hỏa tại Trung cung. Như vậy tất cùng với năm Độc 
hỏa, phi đại sát gộp các phương lại mà kị. 

Thích ý 

Bính Đinh độc hỏa là một vị Hỏa thần, hē là phương mà 
Bính Đinh hỏa chiếu lâm vào, chính là tiểm tàng nguy hiểm 
phát sinh hỏa tai, cho nên phương đó ki tu tạo. Suy tìm phép 
của nó, là lấy Nguyệt kiến nhập Trung cung, thuận số phi cửu 
cung, được hai chữ Bính Đinh, cung đó tức là Bính Đinh độc hóa 
của tháng ấy. Nhưng nhất định phải là năm Độc hỏa, Phi Đại 
sát chư thần cùng đến mới kị. 
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Gợi ý 

_ Bính Đinh ngũ hành đều thuộc hỏa, đều có nguy hiểm đã 
dẫn phát hỏa tai, cho nên hē gặp phương Bính Đinh lâm vào, 
đều phải quay tránh dân gian còn có tập tục ngày Bính, ngày 
Ngọ kị lợp nhà. Đó có phải là có quan hệ với thời xưa, phòng ở 
rất dễ phát sinh hỏa tai hay không? 

Thủy tai cùng dạng đáng sợ. Tuyển phương chọn ngày tại 

sao không kị húy "Nhâm Quý độc thủy". Chỉ ngại rằng, không 
thể theo nội bộ hệ thống trạch cát tìm được đáp án rõ ràng. 
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NGUYỆT DU HÓA 


"Thông thư" nói rằng: Nguyệt du hỏa Кі tu phuong. 8“t này 
cùng với Đã dầu hỏa hoặc Độc hỏa năm, cùng phi, dr: ° hai chữ 
Bính Đinh cùng đến phương thì tại đó mới phát га. бпр tổng 
thời có hung thần thì không ngại. 

Xét: Nguyệt du hỏa tức là Thái баб sang năm. 'à "ді của 
vượng phương tiến khí, ở hai mươi tư sơn, thì lại tại trước Tuần 
sơn La hầu một vị trí, cách Thái tuế còn xa, lại là Tứ lợi Thái 
dương, vốn không phải là hung, nhưng lấy hỏa chưa phát ra mà đã 
nóng trước, vì vậy dùng trước Thái tuế một thời gọi là hỏa, di 
tháng đi một vị trí, vì thế gọi là Nguyệt du. Như vậy tất đồng thời 
với Dà đầu hỏa, Độc hóa năm, lại được Bính Đinh cùng đến sau 
với kị. Như năm Tý, trước một thời là Sửu, năm Sửu một thời là 


639 


Dần. Sửu Dần đều thuộc Cấn. Vì vậy, năm Tý Sửu, tháng Giêng 
Nguyệt du hỏa cùng tại Cấn 8, tháng hai tại Ly 9, tháng ba tại 
Khàm 1, thuận hành cửu cung. Năm Dần trước một thời là Mão, 
Mão thuộc Chấn, vì vậy năm Dần tháng Giêng Nguyệt du hỏa tại 
Chấn 3, tháng hai tại Tốn 4, tháng ba tại Trung 5, thuận hành 
cửu cung là đúng. Ngoài ra phỏng theo như thế. Lại xét Nguyệt du 
hỏa theo tháng, thuận phi cửu cung, không lấy Nguyệt kiến 
nhập Trung cung, giống nghĩa với Đại, Tiểu Nguyệt kiến. 


Thích ý 


Nguyệt du hỏa chính là Thái tuế sang năm, là thời của vượng 
tiến khí, bởi vì là hỏa chưa phát đã nóng trước, vì thế bảo là hỏa, 
quay lại nhân chỗ mỗi tháng di động một vị trí, cho nên gọi là 
Nguyệt du hỏa. Nhưng cần Đã đầu hỏa, Độc hỏa năm cùng với 
Bính Đinh... cùng đến mới ki húy, không có hung thần thì không 
sao. Phép suy tìm, là lấy địa chi mỗi năm trước mời thời, là tháng 
Giêng Nguyệt du hỏa năm đó, một tháng một cung, thuận hành 
cửu cung, tức được phương vị của Nguyệt du hỏa của các tháng. 

Gợi ý | 

Cùng là trước Tuế một vị trí. Duong lúc coi nó là Tuần sơn 
La hầu, nó là hoàng thái tử, ấy là chỗ Thái tuế năm sau tuần 
hành tất là đất phải trải qua không thể chống lại hướng vào. 
Đương lúc coi nó là Tứ lợi Thái dương, lại thành là tượng trưng 
cho cát lợi. Đương lúc coi nó là Nguyệt du hóa thì thành là họa 
ngầm về hỏa tai. Trước Tuế một vị như thế. Các phương vị khác 
cũng như vậy. Ở đó ư, là hai mươi tư phương vị thần sát đây 
dẫy ấy, cát hung đều khác, đã cho hệ thống trạch cát tạo thành 
rất nhiều mâu thuẫn, không có cách nào giải thoát, cũng cho 
thuật trach cát thêm một tång lừa dối, người ngày nay không sáng 
suốt thấy mạng che mặt thần bí kỳ diệu của nó lại làm cho người 
sau nghiên cứu mang đến khó khan chồng chất. Rốt cuộc những 
loại thần sát đó bản chất là gì: Ai là phụ hội? Ai là chủ lưu truyền? 
Tưởng cần phải bỏ ngụy, giữ lại chân. Chính nguồn gốc, vốn 
trong sáng, chỉ lại không thể được là một đóa hoa đại khí lực. 
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HIỆP KỈ BIÊN PHƯƠNG THU 


QUYỂN 9 


LẬP THÀNH 


Chương này chia làm 4 phần: 

Phần 1: gồm 10 biểu về niên thần 
Phần 2: gồm 30 biểu về nguyệt thần 
Phần 3: gồm 2 trang về nhật thần 
Phần 4: gồm 6 biểu về thời thần 


Chỗ của thần sát do đâu khởi, nghĩa lệ đã đầy đủ rồi. Như vậy, 
mỗi cái là một thiên, không có thể xem một lần mà biết hết mạch 
lạc của nó, còn phương vị niên thần, "Thông thư" "Thời hiến thư" 
chọn dùng mỗi cái đều có chỗ bất đồng, mà nguyệt gia cát hung 
thần, lại hợp Kiến Trừ theo các nhà Tùng thời, lấy khinh trọng chỉ 
là điều thứ yếu. thì nghĩa lệ còn chưa chắc ở đó là tận cùng. 

Nay đem "Thời hiến thư" với nguyệt biểu chỗ dùng cát hung 
thần, lập thành thiên riêng nhập bên ngoài "Vạn niên thư", mà 
hợp với "Thông thu". "Vạn niên thư" thần sát cát hung của năm 
tháng ngày giờ tập hợp lại liệt thành biểu, mỗi cái phân ra thể lệ 
khởi, lấy theo loại để lựa chọn theo, hầu như lệ đó càng sáng thêm 
mà nghĩa của nó cũng theo đó, có thể biết được. Làm ra lập thành. 


Thích ý 


Trạch cát thần sát từ đâu lại cho tới khởi lệ, nghĩa lệ sáu 
quyển đã giới thiệu tường tận, đầy đủ rồi, nhưng mỗi cái một 
thiên không tiện cho xem thông luôn mà còn niên thần, nguyệt 
thân, nhật thần và thời thầu tại "Thông Ши" "Thời hiến thư", 
trong "Vạn niên thư" đều không giống nhau hết, vì thế làm 
riêng quyển khác là lập thành, dựa vào thần sát khởi lê,- -lấy 
cùng loại để theo, khiến cho khởi lệ càng thêm sáng rõ, gồm lại 
có thể theo trong đó ngó thấy dụng ý về nghĩa của nó. 
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Niên thần khởi theo tuế can 


(Тиё сап] Giáp | А | Bính | pin | Màu | Kỳ | Canh 
e бо | Canh | Мал | шш | б | Cam | ни 


Tué 
ho ы - ` 
hơp 


Tuế lộc | Dán | Mão | Ті | Ngọ | Ti | Ngọ | Thân | 


| Dậu | Hợ | 
k а шш hệ | HA ЕЗЕЗЕЛЕЗ 


| Ảm quí | Sửu | Tý | на | Dậu | Mùi | Thân | Mùi | 


Niên thần theo tuế can, nạp Giáp quẻ biến 
„к че уак ышы т ш WỊ TY 3 


ЕЕ [> = To foi v es om Ton f Tan, 
Tón | Càn Chấn | Tón | Сап | Khôn Сһап 
Phù thiên | Ly а; py Càn | Doài | Cán | Càn Е 
Không vong | Nhâm >= Сапһ Giáp | Định | Binh | Giáp 
Niên thần tùy thế nướng thuận hành 
ыыы bá bại bai ыы 
ыыы Ыы в 
Cấn 


= 
„ы bi bai bại lại 
ón | тёп | Khôn | Khôn | Khôn | Сап | Сап | Сап | Cấn | 


T 
ke ola ышы шышы 
s nn s suma 
Bai Tý | Tý | Tý 
tướng 
quán 
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чечі ! 
! ! ! ! yueg шечм чие? еч 
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чоч Ấy ‘иер циес 'i) ие ‘ие WEYN 
шщ ция “ош циа 

"епу nëN ‘плз у шщ yueg "пш ие1 
оеш ту ‘оби циа 

"пер уше "А nëW оеш АУ ‘оби циео 

| _ Mu ÁnD ‘иер део 
тту ‘иещ чия "у LUIG "мер nëN "її бу 
урпу шецм плз Áno 'шщ део 

‘INW ув чету uu!g плз ци@ "міці nëW 
пёрие] ‘Ау шецм ‘оеш 

по ‘оби де! "пер Iç "М ция 'оеш циа 


| иеціциео "фу ие1 "мер 

шечм "у Áno 'иецу део "оцту 'uẹp циа 
тш Ку еп} yueg 'пл$ иер 

‘шуу шецм “ош пу "үрп delo ‘NNS ту 
оби nëN 'пёз Áy "Кі yueg ‘oew 

ие] "оби шецм "пер ÁnO 'Á) delo :шем 


цо 


цекпби бип иәАпби библи 


МЗАПОМ ИУ! ОЗНІ IOH3 NVHI N3IN 


цоёя лі иә‹пби ше 
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опчу чел 


NYY nA 


бие иеці 


үч НМУН МУПНІ ІНЭ 3ñ AQL NVH1 N3IN 


° 
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МУО 301 Озн1 IOHX МУНІ 13An©N 


о 
шец 
ир 

ќу 

циео пёр 
чид 


ци 


и 


delo 


ирци Áno бирла 


651 


чиа ов ÓH ие 


1 ово ueu2 оецу 1цо биов nes me Áno 

ту чия шечм ẤT 2puy !u9 бида nes цоѕ оці ÁnuL ие 
` UUIG IROG ÒH URO 

ws оц що бида nes UUIG IROG ÉH ие 


i} уе иецо ту чия шечм (1 цоѕ оцу АП 


чиа IROG дн YRO 
uos 941 АПЧІ 


овцу 1цо бида nes ш ово иецо 


UUIG тео дн uẹ2 
ups Оц] АПУ овцу іцо бида nes чиа IROG дн ие) 


| цо | Ty чие шечм ^1 чиа гов ÓH ие 
чиа Iệ0G дн URO 
овцу іцо бида пез 
чиа IROG дн URO 


ups оцу Апчу 
зепу шц шем ugy, ugg шем ӧбм ÁL шем 


IOHX WY dVN зп ОЗНІ NYHI N3IN 


цоѕ оцу Ац] ту чив шецм (1 


uos ОЧ] АПУ 1 ugo ueu2 


чиа гов ÓH ueO ту чие шем КП 


еб ир овця иә! 


652 


Giáp 


At 


Bính Màu 
Dinh Kỷ 
Canh 
тап 
Мһат 
Quy 


Ат quy nhàn 


Giáp 

А 

Bính 

Dinh 

Màu Canh 
Ky 

Tan 
Nhâm 


Quý 
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ÒH 


nW- 


nëq 


~Í1 - UUL - 


чеа шем 


NNS -INL - UYL шем 


- ORW - ÖÖN 


-Ку шем 


Ipuy uəÁnBu ше} oəu) ugy} 1óÁnBN 
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Bính Đinh độc hóa 


656 


бип. | 


иес 
ирг 
рп] - ó6N - uga 
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Phi Thiën mà 


Dần - Ngọ - Tuất 


Hợi - Mão - Mùi 


NGUYỆT THẦN THEO TUẾ CHI KHỞI 


658 


(oəu) dən) пчацепо еіа 


М. 


659 


Dia Quan 


p 


hü 


660 


үрп - пед 
ugul 
ту - бу 
Ш 


шч] - Ову 
ugg 
пля - КІ 


eou пр 3эАпбМ 
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Phi Bai sát - Dà ади hóa 


Thân - Tý - Thin 


Ti - Dậu - Sửu 


Dần - Ngọ - Tuất 


Hợi - Mão - Mùi 
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Апо nëW 


шечм чиа 


иет чия 


эпуецу nyd шу 


IOH3 МУ? I3AnƏN ОЗНИ МУН! 13АП©М 
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5 
C 
D 


Ty Ngo 
Мао Dàu š ` 


йи 
ап 
ап 
ш 


Thin Tuất ' tế 
Sửu Mùi | | 
ji Mùi | Nhâm 
pan Than i Khôn | Khám 
ЧР j i тһап | Quy 


664 


| (p | ер 


нмун HOjH©N 'NÿfñHI ЭМПЭ пло 


1311 1V8 ОЗНИ мун IJAnƏN 


пер ие] - Á} чия 
de uue9 - цу 
inu Ку - еп delo 
сби пёу\ - пер Апо 
Чиа - URU} шец 
11] Чиа - MW це) 
ешту - оби uue2 
цер дею) - АУ 
"ns ÁND - utu) NW 
K шецм - оеш циа 
ру це -иррцив 
үрпү циео - nys ту 
пер Ку -Á\ delo 


що биоа 


665 


Nguyët khác son gia 


Bính Tân 


NGUYỆT THẦN THEO NẠP ÂM KHỞI 


ь m= 
Thủy Thổ 
Sơn 
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(dən) нмун ноїном 'МУПН! ©Nñ2 пло 13 1V8 O3H1 МҮН! 13An©N 


иеш new 
тш Чи 
оби uu!g 
іму 

шу део 
оеш Án) 
иер шечм 
ngs ие] 


Ñ yueg 
Юц ẤN 
үрпү пёуу 
пер чив 
иец чиа 
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NGUYỆT THẦN THEO ВАТ TIẾT CÜU CUNG THUẬN, NGHİCH HÀNH (TIẾP) 


Định sửu - Nhâm Тиё] Cấn 
Mậu dần - Quý hợi Đoài 
Kỷ mão i 
Canh thin 

тап ti 

Nhâm ngo 

Quý mùi 

Giáp thân 

Ất Dậu 

Bính tuất 

Đinh пої 

Mậu tý 

Kỷ sửu 

Canh dần 

Tân mão 

Nhâm Thìn 

Quý tị 
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(43) HNVH HOÍHƏN "мупні ЭМПЭ пло 1311 1V8 O3H1 NVH1 ІЗАПОМ 


шц шецм 
оеш ие] 
ивр yueg 
nns Ку 

Ñ nW 
юч uulG 


үрп) чия 
перу 
ugu) ео 
тш по 
оби шецм 
ие 

шщ uueo 
оеш Ку 
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NGUYỆT THẦN THEO ВАТ TIẾT CÜU CUNG THUẬN, NGHÍCH HÀNH (tiép) 


Giáp tý- Kỷ dậu 

А йи - Canh tuất 
Bính dần - Tân пої 
Đỉnh mão - Nhâm tý 
Mậu thìn - Quý sửu 


Kỷ ty - Giáp dần 
Canh ngo - Ất mão 
Tân mùi - Bính thin 


Nhâm thân - Binh ti 
Quý dậu - Mậu ngọ 
Giáp tuất - Kỷ mùi 
Ất hợi - Canh thân 
Bính tý - Tân dậu 
Binh sửu - Nhâm tuất 
Mậu dần - Quý hợi 
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иц 
ННІ n ЕЕ 
шечм е! 


u01 

weu 2gq оед шеи 

биов 6uoG ^е1 Ке оёр uiy L 
nh E аа з 


dÒH ИУ! МЗ ІЗАпОмМ ЭМПа NVH1 13An©N 
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Bính thân 
Đỉnh dâu 
Mậu tuất 
Kỷ hợi 
Canh tý 
Tân sửu 
Nhâm dần 


Quý mão 
Giáp thìn 
А 

Bính ngo 


Đỉnh mùi 
Mậu thân 


NGUYỆT THẦN THEO ВАТ TIẾT СОЦ CUNG THUẬN, менісн HÀNH (ПЕР) 
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OBN il Buona оці nes | öBN il BuonA Qul nes 
ПИ пл урпу шц ‘ORW ueq 


ЙІ NL AQL Мун ІЗАПОМ 
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луці - ë| 491 


лу 1эАпбм - 18S J)ÁnBN 
еоц иәц] - 12$ IEL 


кй 
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6 


чивкаву 


ир 


а аа 


Lm | HN | 


а NVHI I3AnƏN 


` 


` 


МЭ ІЗАПОМ ЭМП 


я 


у) адн WYL 


dəl 


( 


пәп пло 
шеця пло 
бирлца зош quẹu uệnu) цоіцби арц ше) пә зэ^пбм Ап) ugy} зэАпбМ 


А 


очу Ош Bunp бидлл иәгу Án) ugy} заКпбм 


АУУ 


1U) Чис 
биолр рц - геу 


биоло иә} 
ше биец1 1оцу ен 


Эмолр биеці - пуу 


(9ә11) циец uệnu) иә 1ƏÁnBN Án) ugy} 13ÁnBN 


Ч І 
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за? 


Nguyệt thần tùy Nguyệt kiến thuận hành 


Kiến - Binh phúc 
Thổ phủ - Tiểu thời 
Trừ - Cát kỳ 

Binh bảo 

Mãn - Thiên vu 
Phúc đức 

Bính - Tháng dương 


Thiên cương - Tháng 
âm Hà khôi Tử thần 


Định - Thời âm 
Tử khí 


Thành - Thiên hỷ 
Thiên y 
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ue Чиу 
бирлр шу 

тл 9ÖÖN ие ид 

оцу эй циец иёпцу бирлр ше иә здАпбм Án ugy} ŠÁnBN 


А4 


149 ед quẹu uënu) inb ‘биёд ‘циёш Án) ugy} зӛАпбм 


Buonud збш циец иёпцу ру ше) цә j¿ÁnBN Án) ugy} здАпбм 


... 


Buonud збш quẹu цоіцби иә зэАпбМ Án) ugy} j$ÁnBN 


РІ 


Г | иецўїпбү | 
аи [оа | 6 | 9 | 2 ау 
| À ugu. 


677 


Tháng š 
Nguyệt thần 


Nguyệt thần tùy tứ tự hành tam hợp 


Nguyệt thần tùy bốn mùa hành tam hợp nạp Giáp 
Địa nang 


га? 


Nguyệt thần Шу Nguyệt kiến hành пар Giáp lục thời 
Dương đức 
Âm đức 


Thiên mã 
Binh cấm 
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QUN чопо ове по Зипр иди ойр чә, - опр UYI, фл шр пә YUI 9Œ ‘опр чә, RI 108 цәз 8ипр ц:еѕ огу :8ивпЬ 084, 
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пу | мечі | бу | ищ шц | ueq био циеці 
Iou) эй! Buonp ше циец цә зэАпбм Án} ugu} j$ÁnBN 
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(də!1) чиеч цоіуби биол} 3эАпбм Án} ugy} )$ÁnBN 
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Nguyệt thần tùy Nguyệt k 


Phúc sinh 

Thánh tâm 

Ích hậu 

Tục thế - Huyết kị 


Lục nghỉ - Yếm đối 
Chiêu diêu 


га" 


iën ат 


dương thuận hành lục thời (Tiếp) 


680 
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гчумуєм шап иу мучуе меп nann am quong тус thơi (tiep) 


| Nguyët thần 
Ngọc đường 
Thiên lao 

Huyền vũ 

Tư mệnh 
Câu trần 
Giải thần 


Nguyệt thần dùng Nguyệt kiến sinh hóa 


Nguyệt ân Định | Canh Kỷ 
Ất Mậu | Bính 


Phục nhật 
Kiến khởi 


Nguyệt thần theo Yếm - 
Bất tương 


682 


овд әп] 


ше uenul 


688 


Nayi заа 


684 


шшш е 
пе НЄ 
Г 


иеш пер 
yueg ие 


зеці nạp биолр шу 


й КУ 
пчиа 


ogy} Buong 
ugy} óÁn6N 
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Nguyệt thần 


Âm dương giao phá 


Âm dương xung kích 
Dương phá âm xung 


Xung âm đạo dương 
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Кеби 0 биоса dë1nes 
кеби 6 nụ dệ] nes 

Кеби 8 ён 487 пес 
‹еби / uẹnx dë1nes 


Кеби 02 19Кпива nes 

Кеби 8} 91 u2¿g nes 
Кеби 9; бипцо uey пес 
кеби у; дёд yury nes 


| Аеби 0€ 19Кпу по пес 
| Кеби /2 Öl цен nes 
| Кеби ус nu) пэц nes 

Кеби Z ции циеци neg 


биол биел щу 


Кеби | орла nạp био d7 - пці dë1 - ен 487 - иепх 287 


зеКпулі 
"кеби | орла nạp ueud ny, - ueud џепу - 149 ÈH - 149 блов 
Дуу | 
AVƏN УПЭ OS ©мпа НЯ 1311 ОЗНІ МУН ІЗАПОМ 
у Кеби 20$ юн еп] с Кеби 295 пед иеці £ Кеби 20$ пуу 'ÒBN 


р Кеби 205 i} шц 9 Кеби 205 ову ueq 9 Кеби 20s плб 'Á1 
що чеца 


AYƏN YNO OS ЭМПА ‘205 ІЗАПОМ ОЗНІ МУН! ІЗАПОМ 
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МНАТ ТНАМ THEO CAN CHI МАМ 


Thượng sóc 
năm Giáp: Quy hợi năm ẤT: Kỷ ti năm Bính: Ất hợi năm Binh: Tân tị 


(т MAU DINN hộ năm Ky: Quý ti năm Canh: Kỷ пої năm Tân: À ti 
năm Nhâm: Tân hợi năm Quý: Đinh tị 


NHẬT THÂN THEO THÁNG DÙNG $6 СОА NGÀY 


Trường tinh 


Tháng 1 ngày 7 Tháng 4 ngày 9 Tháng 7 ngày 8 Tháng 10 rgày 1 


Tháng 2 ngày 4 Tháng 5 ngày 15 Tháng 8 ngày 2 và 5 Tháng 9 Tháng 11 rgày 22 


Tháng 3 ngày 1 Tháng 6 ngày 10 ngày 3 và 4 Tháng 12 rgày 9 


Đoản tinh 
Tháng 1 ngày 21 Tháng 4 ngày 25 Tháng 7 ngày 22 Tháng 10 ncày 14 
Tháng 2 ngày 19 Tháng 5 ngày 25 Tháng 8 ngày 18 và 19 Tháng 11 псау 22 


Tháng 3 ngày 16 Tháng 6 ngày 20 Tháng 9 ngày 16 và 17 Tháng 12 псау 25 
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шщ шечм 
пе цер пёуу 


uệ yueg nw АУ ШИ) 


Ñ шечм ӧби uu!g еп пёүү 


пер чиа 


ugy} uu!g тшту 
иер yueg Á nw 


оби шец 


урпу шечу 
ugu} део 
Áy yug бби yueg 


uu били | 
шц) yueg 
іму utu) delo 


тш Áno Ñ чия био! Коц INX 


тшше | ев 
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inu Áno 
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пер ир] 
ивр дею 
ШЧ nW шекпцо Кебу 
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i Áno 


рп deig 9uO Кебу 


(de) HNİG 1VHN іно МУЭ ємпа муні LYHN 
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Thiên ат 


NHẬT THẦN DÜNG CAN CHI NHẤT ĐỈNH 


Trừ thần - Ngũ ly 


Ngày Nghĩa 


Thân - Dậu 


Giáp ngọ 
Bính thân 
Kỷ dậu 
Bính tý 
Canh dần 
Quý mão 


Giáp tý 
Nhâm thân 
Canh tuất 


Ất sửu 
Canh thìn 
Canh tuất 
Bính ngọ 


Canh thân 
Tân dậu 


Canh tý 
Nhâm dần 


Bính tuất 
Ất 

Bính thìn 
Bính dần 
Quý dậu 

Mậu ngọ 


Bính dần 
Tân tị 
Tân һа 


Canh ngọ 
Nhâm thân 
Quý dậu 


Giáp ngọ 
Đỉnh mùi 


Định mão 
Ất hoi 


Định mão 
Nhâm ngọ 


Nhâm ngọ Ất dậu 


Giáp dần 
Định mão 


Canh tý 
Mậu thân 


Kỷ tị 
Canh thìn 


Mậu thìn 
Quý mùi 


Giáp thân 
Đinh dậu 


Bính dần 
Tân mão 


Nhâm dần 
xý баи 


Tân mùi 
Tân sửu 
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IOHX AYƏN V02 іно O3HI NYG юни 


ирд пед 
цидш лү 
пл ЦЭАПН 
ое| иә 
бирлр оббм 
guuoeg - 
Buenb ogg 
Ánb шу 
орлу NYO 
чицивіці 
бирлр yui 
био цивці 
чицівчм 
ÈU JÊUN - 
еца IUN 
gw ёцм 
dóu JỆUN 
иә IRUN 
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ж 
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ЮНХ ЛУЭМ УП МУО ОЗНЕ мун юні 


Кеби uue2 nW 


Кеби vug 


“s ай 


Ñ иер пёр " 
оби ugy} ogw Кеби delo 


m | бивіб | uẹud | nụ иеш ugud | Коці | шәр Аебм 
nại | Buong | nụi | nx ы мен | пэш uẹnx | п 1 


NON мзіні омуа AñƏ О AVƏN V2 
IHO NYO ЭМЗ МОГИ ІЗАПОМ ANL МУН IOHL 


THỜI THẦN TÜY NGUYỆT TƯỞNG 


Vũ Xuân | Cốc kè Xử Thu Tiểu 
tiy phân vū thử = вич уч 


Tứ đại cát thời 


694 


nns оеш ñ 
мер дег uẹn L шщ đẹI9 uenL бби деб иеп 
Ñ мер иц 
тш пер öu 
иеш дете) uẹn L еп dẹI9 цеп| Ñ дес) иеп] 
оби | иеш епі 


AYON VAO NYNL NYS ОЗНІ ANL NVHI IOHL 


біоця иепу 
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Màu ty 
Màu ngo 
Nhâm tý 

Nhâm ngọ 


Ất mão 

Kỷ mão 
Tân mão 
Ât dâu 

Ký dậu 

тап dậu 


THỜI THẦN TÙY NGUYËT TUÓNG CÙNG CAN CHI NGÀY - СЇ XÚ 


HIỆP KỈ BIỆN PHƯƠNG THU 


QUYỀN 10 


697 


20- 
21- 


NGHI - KI 


Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Nguyệt không, Thiên ân 

Thiên xá, Mẫu thương, Thiên nguyện 

Thiên ân, Tứ tương, Thời đức, Dương đức, Âm đức 

Ngày Vương, ngày Quan, ngày Thủ, ngày Tương 

Dân nhật, tam hợp 

Lâm nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thiên mã, ngày Kiến, 
Binh phúc. 

Ngày Trừ, Cát kỳ, Binh bảo - Ngày Mãn, Thiên vu, Phúc đức 
Ngày Bình - Ngày Định, Thời âm - Ngày Chấp 

Ngày Phá - Ngày Nguy - Ngày Thành, Thiên hy, Thiên y 
Ngày Thu 

Ngày Khai, Thời dương, Sinh khí 

Ngày Bế, Binh cát, Lục hợp. Lục nghi, Ngũ phú. 

Thiên thương, Thiên tướng, Yếu an, Kính an 

Ngọc vũ, Kim đường 

Phả hộ, Phúc sinh, Thánh tâm, Ích hậu, Tục thế 

Giải thần, Trừ thần, Ngũ hợp 

Ngày Bảo, ngày Nghĩa, ngày Chế 

Thanh long, Minh đường, Kim quỹ. Bảo quang, Ngọc 
đường, Tư mệnh 

Ô phệ, Ô phệ đối, ngày Hợi Tý 

Ngày Ngọ Thân 

Trở lên là chó sở nghi 

Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ 

Nguyệt phá, Đại hao 

Ngày Bình, Tử thần 
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25- Ngày thu 

26- Ngày Mãn, Thiên cẩu - Ngày Bế, Huyết chi 

27- Kiếp sát 

28- Tai sát, Thiên hỏa, Nguyệt sát, Nguyệt hư 

29- Nguyệt hình 

30- Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Địa hóa 

31- Yếm đối, Chiêu diêu, Đại thời, Đại bại, Hàm trì 

32- Du họa, Thiên lại, Trí tử, Tử khí 

33- Tiểu hao, Thiên tặc, Tứ kích, Tứ hao 

34- Tứ phế 

35- Tú ác, Tứ cùng, Bát long, Thất điểu, Cửu long, Lục xà 
36- Ngũ hư 

37- Bát phong, Ngũ mộ, Cửu không, Cửu khẩm, Cửu tiêu 
38- Thổ phù, Địa nang, Binh cấm, Đại sát 

39- Quy ki, Huyết ki, Vãng vong, Khí vãng vong 

40- Phục nhật, Trùng nhật, Ngũ ly, Bát chuyên 

41- Xúc thủy long, ngày Chuyên, ngày Phat 

42- Thiên hình, Chu tước, Bạch hổ, Thiên lao, Huyền vũ, Câu trần. 
43- Ngày Vô lộc 

44- Phản chi 

45- Thượng sóc, Tứ ly, Tứ tuyệt, ngày Hối 

46- Dong chí, Hạ chí, Xuân phân, Thu phân 

47- Thổ Dương dụng sự, Phục xã, Sóc, Huyền, Vọng 

48- Ngày Nguyệt ki, ngày 15 

49- Ngày chỗ hiện ở của 8 thần 

50- Trường tinh, Đoản tỉnh 

51- Phụ biểu 

52- Ngày bách ki 

53- Trở lên là chỗ sở Кі 
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NGHI KI 


Dich truyën nói ràng: "Thoán hào, lấy lời nói về tình, cát 
hung lấy sự di chuyển của tình". Thần sát có nghi kị, tình vậy. 
Có tình đó tất có lực đó, lực có tương thắng, thì tình đó mới tùy 
theo mà biến vậy. Nghi kị ở lịch cũ phần nhiều không hợp với 
tên và nghĩa của thần sát, còn hễ là cát thần nên làm, việc gì 
vừa gặp hung sát vô luận khinh trọng đều nhất loạt kị cả, hết 
mức không thích đáng. Nay tức là chỗ yêu hay, ghét về tình, và 
lực đó lớn hay nhỏ, phân ra rồi hợp lại mà khảo đính, như vậy 
sau theo hay tránh đều thích đáng, mà dùng hay bỏ đều được 
thỏa đáng. Chẳng phải chỉ để dân dùng trước, cũng là ý phù 
dương hay âm. Làm ra nghỉ ki. 

Thích ý 

Trạch cát thần sát sở dĩ có nghỉ kị, bởi vì là chúng có tình, 
có tốt lành, có ác. Có tình tức là có lực lượng nhất định, lực 
lượng có tương sinh tương khắc không giống nhau, cho nên có 
tình thì tùy theo phát sinh biến hóa. Nghi kị trong lịch cổ, cùng 
với nghĩa và tên thần sát phần nhiều không ăn khớp với nhau, 
mà hē là cát thần thì rên làm mọi việc, một khi gặp hung sát, 
bất luận khinh trọng đều nhất loạt quay tránh đi, rất là không 
thỏa đáng. Đó chẳng những có lợi cho dân dùng mà còn có dụng 
ý giúp cho dương hay âm. 

Gợi ý 

Trạch cát thuật từ lúc sản sinh ra tới đời Thanh, kinh qua 
hơn 2.000 năm phát triển, da dụng hội: liến trừ, Tàng thời, 
Kham dư, ngũ hành, Thiên ất, lịch gia... rất nhiều hệ thống, đội 
ngũ thần sát cực kỳ đồ só. Những thần sát đó hoặc đại hoặc tiểu 
hoặc cát hoặc hung, mười phần phức tạp mà còn đều tập trung 
tại hai mươi tư phương vị và trên sáu mươi can chi, khó tránh 
khỏi mâu thuẫn với nhau. Có thể nói cơ hồ mỗi một phương vị, 
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mỗi một ngày giờ, đều là đã có cát thần, lại có hung thần. Như 
quả hê găp hung thần đều nhất loat quay tránh, như thế thì 
môi năm 365 ngày cơ hồ không có ngày nào có thể làm được việc 
gì. Bởi thế, tất cần căn cứ vào tính đáng yêu hay ghét của thần 
sát, với lực lượng lớn hoặc nhỏ, phân biệt chỗ khinh trọng, chủ 
hay thứ. của nó để xác định hoặc nghi, hoặc kị. Sách này chỗ 
thuật về nghỉ kị, bởi vì nắm chắc lý luận của nó rõ ràng làm 
chuẩn, vì vậy rõ ràng là thỏa đáng. 


THIÊN ĐỨC, NGUYỆT ĐỨC 
THIÊN ĐỨC HỢP, NGUYỆT ĐỨC HỢP 


Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, dâng sớ, dâng biểu chương 
(dâng sớ nhận phong chức, dâng biểu chương cũng giống vậy) 
ban chiếu, ra ân sâu thi ân, đại xá, phong quan tước (nhận 
phong nối tước vị cũng giống. vậy - sau phỏng theo như thế) ra 
lệnh cho công khanh, chiêu vời người hiền, cử người chính trực. 
ra ân huệ, chẩn cấp kë đơn côi, tuyên bố chính sự, làm việc từ 
thiện, giải oan uông, khoan hoãn hình ngục, mừng ban thưởng, 
mở yến tiệc chúc mừng, đế dương xuất hành, sai sứ, phủ dụ 
biên cảnh, kén tướng luyện binh, xuất quân, lên quan nhận 
chức, lâm chính sự thân dân, kết mối hôn nhân, đem đồ lễ dạm 
hỏi, lễ cưới đón dâu, di chuyển, giải trừ, cầu thấy chữa bệnh, 
may đo, xây dựng cung: thất, tu bổ thành quách, khởi tạo động 
thổ, dựng cột cất xà,-sửa kho tàng, trồng trọt, chăn thả nuôi 
dưỡng, thu nạp gia súc, an táng. 

Kị: Săn bắt, bắt cá 

Xét: Thiên đức, Nguyệt đức chính là Nguyệt kiến tam hợp 
vượng khí. Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp cùng với vượng khí 
tạo ra ngũ hợp, đều là ngày thượng cát, vì vậy mới được nên 
như thế. Ki sàn bát, dánh cá, vi sg làm thuong sinh khí. 

Bàn сб: Thiên đức chỉ nên khởi công động thổ, хау dung 
cung thát, tu bổ thành quách. Gồm cả Nguyệt đức thì nên lên 
quan, mở yến tiệc. 

Thiên đức hợp nên cúng tế, cầu phúc ban ân sâu, ân xá, 
khoan hoãn hình ngục, kén tướng luyện binh. Gộp Nguyệt đức 
hợp vào nên với danh nghĩa. "Minh Nguyên" dẫn ' 'Ngũ hành 
luận" thì nói rằng: "Ngày Nguyệt đức hợp, bách phúc đều tụ tập 
lại, vào không bằng Thiên Nguyệt hai Đức, bằng Thiên đức 
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hop". Có thé 1ау dó 1а dugc cử đại ý mà chàng có nghĩa lê. Việc 
của bậc vương giả, thần thi hành chính pháp, chúc mừng ba 
thưởng hình uy, cùng với việc phân chức đặt quan, chính thể 
của đất nước việc hàng ngày của dân gian, cùng VỚI cung thất, 
thành quách, y phuc, chó ó chính mà mưu cầu cho nhà cửa được 
vên ổn mà điểm ban cho nhiều phúc, chẳng qua chỉ là thể, thiên 
tâm mà làm thời lệnh, vì vậy nhân nghĩa mà khởi lệ, chẳng có 
lý gì mà không nên, ngõ hầu danh với việc hòa hợp vậy. 

Thích ý 

Điều này căn cứ vào bản nghĩa của Thiên đức, Nguyệt đức, 
và Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp mở rộng phạm vì chỗ sở nghỉ. 
Đồng thời đặc biệt chỉ ra, chỗ nói rằng: "Kị săn bắt, đánh cá" là 
"sg thuong sinh khí" mà chàng có tai hoa hay phúc nào đem đến. 
Tóm lại, vô luận là việc của thần thi hành chính pháp, chúc mừng 
khen thưởng hay hình uy cho tới cung thất, thành quách, y phục, 
chó 0... cùng việc của Quốc gia phân chức, đặt quan, chính thê 
của đất nước, việc hàng ngày của dân gian cũng như nhau, 
chẳng qua là chỉ là "thể của thiên tâm mà làm thời lệnh" tức là 
thuân thiên mà làm việc, tịnh không có gì tuyệt đối là cát hung. 


NGUYỆT KHÔNG 


Nên: Dâng biểu chương 
Xem ở Nghĩa lệ 


THIÊN ÂN 

Nên: Ban ân sâu, ân xá, ra ân huệ, chẩn „сар kẻ đơn côi, 
tuyên chính sự; làm việc từ thiện, giải oan uống, khoan hoãn 
hình ngục, thưởng người có công, mở yến tiệc chúc mừng. 

Cùng với Dịch mã, Thiên mã, ngày Kiến gộp vào, nên ban 
chiếu tuyên chính sự; cùng gộp với cát thần nên tu tạo rất nên 
khởi lên xây dựng. 

Xét: Вап сё lấy Thiên án là ngày thượng cát, mà nên làm chỉ 
có các việc ban ân sâu, chúc mừng ban thướng. Đại де прау đó chỉ 
dùng can chi nhất định mà không thêm vào các nguyệt lệnh, lực 
của nó chỉ có chút ít không so được với Đức hợp, Xá, Nguyện vậy. 

Lại xét cực bản bảo rằng chỗ thời Thiên đức, Tuế đức, 
Nguyệt đức, Thiên đức hợp. Tuế đức hợp, Nguyệt đức hợp Thiên 
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ân, Thiên xá. Mẫu thương „hôi, dóng thòi nên xây dung sua 
chữa. Nói về hội gặp thời chẳng chuyên chỉ Thiên ân, vì vậy nói 
rằng: cùng với cát thần tu tạo, gộp vào, đặc biệt nên bắt đầu 
khởi lên xây dựng. 


THIÊN XÁ 


Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, dâng sớ, dâng biểu chương, 
ban chiếu ân sâu, thi ân ân xá, phong quan tước, ra lệnh cho 
công khanh, chiêu hiền, cử người chính trực, thi ân hệ, đế vương 
xuất hành sai sứ, phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện binh, lên 
quan nhậm chức, lâm chính sự thân dân, kết, mối hôn nhân, 
đem đồ 1ё dam hỏi, lễ cưới, đón dâu, di chuyển, giải trừ, cầu 
thấy chữa bệnh, may đo, xây dựng cung thất, tu bổ thành 
quách, khởi tạo động thổ, dựng cột cất xà, sửa kho tàng, trồng 
trọt, chăn thả nuôi dưỡng, nạp tiên của gia súc, an táng. 

Ki: săn bắt, đánh cá 

Xét: Thiên xá là thiên địa hợp đức, lại là thời vượng của bốn 
mùa lực nó hết sức to lớn vì vậy chỗ nên làm giống như hai Đức. 

Cựu bản chỉ bảo nên ban bố ân sâu, ân xá, khoan hoãn hình 
ngục. Đặc biệt cố chấp vào tên mà không nghĩ tới nghĩa. Không 
dùng để xuấ: quân với kị săn bắt, đánh cá, ý cũng giống nhau. 

Gợi ý 

Thiên xá là thiên địa hợp đức, lại là thời vượng tướng của 
bốn mùa mà ngày đó kị săn bắt, bắt cá, xuất quân, đó là sợ làm 
tổ thương vượng khí của trời đất, ý là thuận thiên mà làm việc. 


MẪU THƯƠNG 


Nên: Nạp tiền của, trồng trọt, chăn thả nuôi dưỡng, nộp gia 
súc Cùng gộp với Tứ tương, Nguyệt ân, ngày Khai thì nên sửa 
kho tàng. 

Xét cựu bản lấy Mẫu thương. là ngày thượng cát mà chỉ nên 
làm việc nạp tài trồng trọt, nuôi gia súc, nộp gia súc, đại để 
ngày đó là hưu khí của bốn mùa, lại không sánh với Thiên ân 
được. Lại xét Mẫu thương tháng Xuân ngày Hợi cát, ngày Tý là 
thứ; tháng Hạ ngày Dần là cát, ngày Mão là thứ, tháng Đông 
ngày Thân là cát, ngày Dậu là thứ. Đại để Hợi, Dần, Thân, đều 
là Trường sinh của lệnh tỉnh, mà Tý Mão Dậu là lệnh tỉnh của 
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bại địa. Đến ngày Thìn Tuất Sửu Mùi của các tháng Thu, ngày 
Ti Ngọ sau Thổ vương, thì suy vượng đều có bất đồng, ấy lại là 
không thể không đem bàn được. 


THIÊN NGUYÊN 


Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, dâng sớ, dâng biểu chương, 
ban chiếu ra ân sâu, thi ân ân xá, phong quan chức, ra lệnh cho 
công khanh, chiêu hiên, cử người chính trực, га ân huệ, chẩn 
cấp kẻ đơn côi, tuyên bố chính trị, làm việc từ thiện, giải oan 
uống, khoan hoãn hình ngục, chúc mừng ban thưởng, mở yến 
tiệc chúc mừng, đế vương xuất hành, sai sứ, kén tướng luyện 
binh, lên quan nhậm chức, lâm chính sự, thân dân, kết mối hôn 
nhân, đem đồ lễ dạm hỏi, lễ cưới đón dâu, thêm nhân khẩu, di 
chuyển, may đo, xây dựng cung thất, tu bổ thành quách, khởi 
tạo động thổ, dựng cột cất xà, sửa kho tàng, đan dệt, gây ủ men, 
khai trương, lập khế ước hợp đồng giao dịch, nạp tiền của, trồng 
trọt, chăn thả nuôi dưỡng, nộp gia súc, an táng. 

Xét Thiên nguyện là Thái dương gia thêm lênh tinh, su cát 
cùa nó hêt súc to lón vì уйу sở nghi giống với hai Đức. Không 
dùng để xuất quân, tượng âm binh. Binh cát ở sau Thái dương 
bốn thời, không dùng ngày Thái dương. Thích hợp dùng cho việc 
tang, thì chuyên chọn ngày Thái dương. Không dùng để giải trừ, 
chữa bệnh, chữa bệnh giải trừ dùng không hợp nghĩa. Tại sao lại 
dùng hai Đức hợp? - Бау chính là hợp khí của Đức, không thể hợp 
nhau cả đôi. Lại xét hai Đức chính là toàn khí của tam hợp, phát 
ra ở thiên can, Đức hợp. là hợp khí đó. Thiên xá, Thiên nguyện 
đều là dùng nghĩa “hợp can с hi. khí đó thuận, lực đó lớn, chính là 
ngày tối cát, có thể giải chư hung, vì thế đặc biệt biểu hiện ra. 

Cựu bản bảo rằng Thiên nguyệt nên nạp tài, làm cho họ 
hàng thân tộc hòa thuận. Đại dë lệ của nó là 24 chữ đã làm mất 
13, nên hầu như mất nghĩa của nó. 


NGUYỆT ÂN - TÚ TƯƠNG - THỜI ĐÚC 
Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, thi ân, phong quan chức, cử, 
người chính trực, chúc mùng ban thưởng, mở yến hội chúc 
mừng, đế vương xuất hành, sal sứ, lên quan nhậm chúc làm 
chính sự thân dân, kết mối hôn nhân, đem đồ lễ dam hỏi, di 


705 


сһиуёп, giải trừ, cầu thây chữa bệnh, may do, xây dựng cung thất. 
tu bó thành quách, khói tao dóng thó, dung cót 1ёп xà, nap tién 
của, mở kho tàng, xuất tiên của hàng hóa, trồng trọt, chán thả 
nuôi dưỡng. 

Gộp cùng với Dịch mã, Thiên mà. nên ra lệnh cho công 
khanh, chiêu hiền. 

Xét Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, đều là chỗ ngày Nguyệt 
kiến sinh ra, chỗ nên cùng nhau ứng theo. 

Cựu bản: Nguyệt ân nên cầu cúng, lên quan nhậm chức, kết 
mối hôn nhân, di chuyển, tu tạo động thổ, nạp tiền của; Tứ 
tương nên sai sứ, đế vương xuất hành, di chuyển, tu bổ thành 
quách, tu tạo động thổ, trồng trọt, chăn thả nuôi dưỡng; Thời 
đức nên thi ân, phong quan chức, chúc mừng ban thưởng, mở 
yến tiệc hội chúc mừng. Nghĩa này không luận. 

Nay theo chỗ Nguyệt kiến sinh là tương khí, chỗ cát to lớn ở 
Mẫu thương. Ta sinh là tử tôn, chỗ cát rõ ràng ở phúc đức. 
Quan sát chỗ nó hội mà suy ra nghĩa lệ của nó; vì vậy chỗ đáng 
nên là ứng theo như thế. 


DƯƠNG ĐỨC - ÂM ĐỨC 


Меп: Ra ân huệ, chuẩn cấp kẻ đơn côi, làm việc từ thiện, 
giải oan uống, khoan hoãn hình ngục. 

Xét Dương đức, Âm đức là Càn Khôn nạp Giáp, dùng nghĩa 
thiên địa sinh thành, mà đem tháng phối với hào, nghĩa không 
chấp thiết lắm. 

Cựu bản bảo rằng Dương đức nên kết mối hôn nhân, khai 
trương, giao dịch; Âm đức nên cử chính trực, làm việc từ thiện, 
giải oan khiên khoan hoãn hình ngục. Cũng không có nghĩa lệ 
có thể suy ra được. 

Nay xét đại đức của thiên địa viết sinh, thì thi ân làm việc 
ân huệ các việc thường cũng với danh nghĩa tương xứng. 

Gợi ý 

Đức của trời đất tại ở hóa sinh vạn vật. Dương đức, Âm đức 
là Càn Khôn nạp Giáp, tiếp nghĩa ở thiên địa sinh thành, cho 
nên nói làm VIỆC. Nhưng làm các việc hi ân ra ơn huệ, bản thân 
tức là thuận ở trời ứng với người, lại tất bất đợi Dương đức, Âm 
đức sau mới làm. 
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VƯƠNG NHẬT 


Меп: Ban chiếu, ân xá, ra ân sâu. thì ân, phong quan chức, 
ra lệnh cho công khanh, chiêu hiên, tuyển người chính trực, ra 
ân huệ, chẩn cấp, kẻ đơn côi, tuyên bố chính trị. làm việc từ 
thiện, giải oan uống. khoan hoãn hình ngục, chúc mừng ban 
thưởng, mở yến tiệc chúc mừng, đế vương xuất hành, sai sứ, 
phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện binh, lên quan nhận chức, 
lâm chính sự thân dân, may do. 


QUAN NHẬT - THỦ NHẬT - TƯƠNG NHẬT 


Nên: Nhận phong nối tước vị, lên quan nhận chức, lâm 
chính sự thân dân. 


Ngày Thủ lại nên phủ dụ biên cảnh. 
DÂN NHẬT 

Nên: Yến tiệc, kết mối hôn nhân, đem đồ lễ dam hỏi, thêm 
nhân khẩu, di chuyển, khai trương, lập khế ước, hợp đồng giao 
dich, nạp tiền của, trồng trọt, chăn thả nuôi dưỡng, nộp gia súc. 

Theo "Đàn kinh" chuyên lấy năm ngày như thế là mệnh 
lệnh cho tướng, đăng đàn trao tước vị, lên quan là ngày tốt. 
"Thông thư" chỉ bảo nên thi ân, phong quan chức, lên quan 
nhậm chức, lâm chính sự thân dân. 

Nay lấy nghĩa suy ra, thì chỗ năm ngày đó sở nghi ứng với 
các việc không giống nhau. Vương nhật là thời Lâm quan, sự cát 
đó lớn ó N guyệt kiến, lại đóng đầu ở bốn mùa, nó cát không kém 
Thiên ân, vì vậy chỗ sở nghi mới ứng theo như thế. Không dùn 
để xuất quân, không muốn theo ta từ đầu. Quan nhật, Thủ 
nhật, Vương nhật có thể theo thuyết cổ. Nghĩa nhận phong nối 
tước vị cùng với phong quan chức, tại bầy tôi nên nói thế. Ngày 
Thủ là thổ vượng bốn mùa, phủ du biên cảnh, thì trông giữ đất 
là việc nên làm gấp. Dân nhật là cỗ lệnh tinh sinh, sở nghi ứng 
theo giong với Thời duc. Như уау đà lấy Lên là Dân nhật, thì các 
việc lên quan nghĩa dùng có khác. 


TAM HỢP 


Nên: Chúc mừng ban thưởng, thưởng người có công, mở yến 
tiệc, kết mối hôn nhân, đem đồ lễ dạm hỏi, lễ cưới đón dâu, 
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thëm nhán kháu, may do, sửa cung thất, tu bổ thành quách, 
khởi tạo động thổ, dựng cột lên xà, sửa kho tàng, đan dệt, gây ủ 
men, lập khế ước, hợp đồng giao dịch, nạp tiền của, đặt cối xay 
giã, nộp gia súc. 

Lại ngày Thìn Tuất Sửu Mùi là Tam hợp Mộ khố, chỗ nên 
làm như ở trước. Dần Ti Thân Hợi là Tam hợp Trường sinh, chỗ 
nên làm đều giống với Mẫu thương. Ngày Tý Ngọ Mão Dậu là 
Tam hợp Đế vượng, chỗ nên làm đều giống với Vương nhật. 

Xét chỗ cát của ngày, chẳng bằng Tam hợp. Thiên, Nguyệt 
hai Đức đều đem Tam hợp dùng nghĩa, chỗ cát của Thành, Định 
cũng bởi Tam hợp sinh ra. Như vậy Tam hợp đều cát mà to nhỏ 
không giống nhau. Kiến là cục bắt đầu, Định là trung cục, 
Thành là cục kết thúc. Tam hợp theo Kiến dùng, vì vậy Tam 
hợp chỉ có hai ngày. Kiến tại bốn ngày Sinh, thì Tam hợp một là 
Vượng. Nó là ngày Mộ thì dùng Cát của thổ vượng đáng gộp vào 
dùng. Vì vậy chia riêng ra mà phân biệt. Lại Tam hợp là ngày 
Thành, Định mà nghĩa dùng đều có bất đồng vì vậy phân ra 
thuộc các điều như sau, nếu có nghĩa kiêm dùng thì lại không 
hiểm gộp vào mà xét. 


LÂM NHẬT 
Nên: Dâng só, dâng biểu chương, lên quan nhậm chức, lâm 
chính sự, thân dân, bầy ra việc kiện tụng. 
Xem nghña lệ. 


DỊCH MÃ - THIÊN HẬU 


Nên: đế vương xuất hành, sai sứ, di chuyển 

Gộp cùng với Thiên ân nên: Ban chiếu tuyên bố chính sự 

Gộp cùng với Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức nên ra lệnh cho 
công khanh, chiêu hiền. 

Lại là Thiên hậu, nën câu thầy chữa bệnh. 

Xét Dịch mã, Thiên mã đều là nghĩa dùng đi xa. 

Cựu bản bảo rằng: Dịch mã nên phong quan ban tước. ra 
lệnh cho công khanh, xuất hành nhậm chức, di chuyển: thiên 
mã nên ban chiếu, phong quan chức, chiêu hiền, nên làm việc 
của chính phủ, đi xa xuất chinh, thì mất nghĩa của nó vậy. 
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Nay lấy ngày đó chỉ nên: Đế vương xuất hành, sai sứ, di 
chuyển, gộp cùng với cát ngày cát thì ban ân sâu mà sau nên 
ban chiếu, góp cüng với ngày cát thì phong quan chúc, cử người 
chính trực, mà nên ra lệnh cho công khanh chiêu hiền, gộp cùng 
với ngày cát thì ban bố chính sự mà sau nên tuyên bố chính sự, 
thường là hòa hợp ổn thỏa. 


Thiên hậu xem ở nghĩa lệ. 


THIÊN MÃ 


Nên: Đế vương xuất hành, sai sứ, di chuyển 

Gộp cùng với Thiên ân nên ban chiếu tuyên bố chính sự 

Gộp cùng với Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức nên ra lệnh cho 
công khanh, chiêu hiền 

Nghĩa xem ở Dịch mã. 


NGÀY KIẾN, BINH PHÚC 

Nên: Thì ân phong quan chức, ra lệnh cho công khanh, đế 
vương xuất hành, sai sứ, lên quan nhậm chức, lâm chính sự 
thân dân. 

Gộp cùng với Thiên ân nên ban chiếu tuyên bố chính sự. 

Lại là Binh phúc nên phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện 
binh, xuất quân. 

Xét ngày Kiến cùng với Vương Quan cùng nghĩa. 

Cựu bản, bào chỉ nên thi ân phong quan chức, xuất hành. 

Còn cử người chính trực cùng với phong quan chức, sai sứ 
cùng với đế vương xuất hành, là việc cùng một lệ vì vậy tăng thêm. 

Ra lệnh cho công khanh, chiêu hiền, ban chiếu tuyên bố 
chính sự xem nghĩa ở Dịch mã. 

Trên cho thì dưới nhận, vì vậy đồng thời nên lên quan nhậm 
chức, lâm chính sự thân dân. 

Binh cát xem nghaa le. 


NGÀY ТЕЙ - CÁT KỲ - BINH BẢO 


‚ Nên: Giải trừ, tắm gội, trang điểm dung nhan, cắt tóc, cạo 
đầu, sửa móng tay chân, cầu thầy chữa bệnh, quét dọn nhà cửa. 
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Lại là Cát kỳ nên thi ân phong quan chức, cử người chính 
trực sai sứ, đế vương xuất hành, lên quan nhậm chức, lâm 
chính sự thân dân. 

Tháng mười gộp cùng với Thiên mã, nên ra lệnh công 
khanh, chiêu hiền (Dịch mã không được gộp với Cát kỳ). 

Lại là Binh bảo, nên phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện 
binh, xuất quân. 

Theo cựu bản ngày Trừ nên giải trừ, cầu thầy chữa bệnh, 
quét dọn nhà cửa, dùng theo nghĩa Trừ vậy. 

Tắm gội, các viện cũng là bỏ cũ dùng mới, vì vậy gộp vào 
nên làm như vậy. 

Nghĩa cát kỳ - Binh bảo dùng thời vượng, vì vậy chỗ nên 
làm giống ngày Kiến. Xưa bảo ràng Cát ky nên làm việc binh, 
đại để lầm với Binh bảo. Lại bảo rằng nên kết mối hôn nhân, 
không dùng ở nghĩa, vì vậy xóa bỏ đi. 


NGÀY MÃN - THIÊN VU - PHÚC ĐỨC 


Nên: Tăng thêm nhân khẩu, may đo, sửa kho tàng, dan dệt, 
khai trương, lập khế, ước, hợp đồng giao dịch, nạp tiền của, mở 
kho tàng, xuất tiền của hàng hóa, trái vá tường, lấp hầm hố. 

Lại là Thiên vu, nên cúng tế, cầu phúc. 

Lại là Phúc đức, nên dâng só, dáng biểu chương, chúc mừng 


ban thưởng, thưởng người có công, mở yến tiệc, sửa cung thất, 
tu bổ thành quách. 


Xét Mãn dùng nghĩa có phần vui vẻ, vì vậy chỗ nên làm mới 
như thế. 


Thiên vu xem ở nghĩa lệ 


Nghĩa Phúc đức giống với Thời đức, cụ thể cả mà tỉnh vi, vì 
vậy chỉ nên dâng sớ, và một số việc. 


Cựu bản không có yến tiệc, như vậy chưa chắc đã có nên 
làm việc chúc mừng ban thưởng mà không có yến tiệc. Lại bải 
rằng Thiên vu nên chữa bệnh. cùng với ngày Mãn là chỗ ki, tự 
шац thuần, vi vậy xóa bỏ. 

NGÀY BÌNH 


Nên: Sửa và trang trí tường, sửa sang đường sá 
Nghĩa dùng các ngày Bình. 
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NGÀY ĐỊNH - THỜI ÂM 

Меп: Làm lễ đội mũ. đeo thắt lưng. 

Lai là thời âm. nên vận dụng mưu tính, hoạch kế sách. 

Xét ngày Định là trong tam hợp nên làm lễ đội mũ, đeo thắt 
lưng. đã chọn nó thành cục. lại có nghĩa là dùng trong phương 
mà mặt trời chưa ngả về Tây. 

Thời âm, xưa bảo nên hòa mục với con cháu. họp với họ 
hàng bè bạn thân thuộc về nghĩa không hợp, vì vậy xóa bỏ. 


NGÀY CHẤP 
Nên: Tróc nã, bắt bớ 
Sau Sương giáng trước lập Xuân nên săn bắt, sau Vũ thủy 
trước Lập Hạ nên đánh, bắt cá. 
Nghĩa dùng các ngày Chấp còn thuận theo thời nữa. 


NGÀY PHÁ 


Nên: Tìm thầy chữa bệnh, phá nhà, hủy tường. 
Dùng nghĩa của ngày Phá 
NGÀY NGUY 

Nên: Phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, kê giường. 

Sau Lập Đông, trước Lập Xuân nên chặt cây, đốn gỗ 

Sau Sương giáng trước Lập Xuân nên săn bắt 

Sau Vũ thủy trước Lập hạ nên đánh, bắt cá 

Xét ngày Nguy dùng An là nghĩa, vì vậy nên kê giường. Như 
vậy yên ón không vong nguy, thì không có gì lớn hơn việc an cử 
уб về, huấn luyện. Chặt cây, săn bắt, đánh cá, thời âm quá 
thịnh mà đương sát. Юби để nó tiết khí thuận theo mùa vậy. 


NGÀY THÀNH - THIÊN HỶ - THIÊN Y 

Меп. Nhập Вос, phủ dụ biên cảnh, di chuyển, tu bổ đê điều, 
khai trương. 

Lại là Thiên Бу, nên thi ân, phong quan chức. cử người chính 
trực, chúc mừng ban thưởng, thưởng người có công, mở yên tiệc, 
sai sứ, đế vương xuất hành liên quan nhận chức, lâm chính sự 
thân dân, kết mối hôn nhân, đem đồ lễ dạm hỏi, lễ cưới đón dâu. 
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Tháng năm gộp cùng với Thiên mã, nên ra lệnh cho côrg 
khanh, chiêu hiền (Dịch mã không góp được với Thiên М). 

Lại là Thiên y, nên cầu thầy chữa bệnh. 

Xét Thành là tận cùng của hợp cục, Khai là bắt đầu của 
sinh khí, vì vậy ngày này nên nhập học là nghĩa bắt đầu đã xem 
trọng kết thúc. Nên phủ dụ biên cảnh, công thành mà đã cúng 
tế lâu dài. Di chuyển, tu bổ đê điều, khai trương đều dùng nghĩa 
Thành. 

Xưa Thiên hỷ bảo nên phong chức, tự nên liên quan. Nghĩa 
giống ngày Kiến. 


NGÀY THU 


Nên: Thêm nhân khẩu, nạp tiền của, tróc nã đuổi bắt, nạp 
gia súc. 

Sau Sương giáng trước Lập Xuân nên săn bắt. 

Sau Vũ thủy trước Lập Hạ nên đánh bắt cá. 

Gộp cùng Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, nên sửa kho tàng. 

Nghĩa dùng cho các ngày Thu, không có nghĩa dùng cho việc tu 
tạo, vì vậy tất sau khi gộp cùng với Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức 
mới bảo nên sửa kho tàng. Nếu là ngày Khai thì tuy nên tu tạo 
nhưng không được gộp với ngày Thu, nếu Đức hợp, Xá, Nguyện thì 
tự nên sửa kho tàng: lại không cần đợi gộp với ngày Thu. 

Mẫu thương nghĩa cũng như thế. 


NGÀY KHAI - THỜI DƯƠNG - SINH KHÍ 


Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, dáng só, dâng biểu chương, 
ban chiếu, ra ân sâu ân xá, thi ân phong quan chức, ra lệnh cho 
công khanh, chiêu hiền, cử người chính trực, thi ân huệ, khẩn 
cấp kẻ đơn côi, tuyên bố chính sự, làm việc từ thiện, giải oan 
uông, khoan hoãn hình ngục, chúc mừng ban thưởng, thưởng 
người có công. mở vến tiệc chúc mừng, nhập học, sai sứ, đế 
vương xuất hành, lên quan nhậm chức, lâm chính sự, thân dân, 
di сһиуёп, giải trừ cầu thầy chữa bệnh, cắt may, sửa cung thất, 
tu bổ thành quách, khởi tạo động thổ, dựng cột, cất xà, khai 
trương, bố trí và sửa sang buồng sản phụ, khai muong, | đào 
giếng, đặt cối xay giã, trồng trọt, chăn thả nuôi dưỡng, gia cầm. 
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Ki: Chàt cây, đốn gỗ, săn bắt, đánh cá, phá vỡ đất, an táng, 
cải (Апр. 

Xét ngày Khai nhất dương bắt đầu sinh, vì vậy lại là Thời 
dương. lại là Sinh khí, ngày này tối cát. 

Cựu bản: chỗ nên làm không có các việc cúng tế, cầu phúc, 
cầu tự, ra ơn sâu, phong quan chức, về nghĩa không được chu 
đáo, vì vậy bù vào. 


Không nói tới hôn sự, vì không hợp nghĩa vậy. 
Kị chặt cây, đốn gỗ săn bắt, sợ thương sinh khí 
Ki viện táng, là theo tục vậy. 


NGÀY BẾ 


Nên: Tu bổ đê điều, trát vá tường, lấp hầm hố 
Nghĩa dùng ngày Bế 


LỤC HỢP 


Nên: Mỏ yến tiệc, kết nối hôn nhân, lễ cưới đón dâu, tăng 
nhân khẩu, đan dệt, gây ủ men, lập khế ước, hợp đồng giao 
dich, nạp tiền của, nạp gia súc, an táng. 


Gộp cùng Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức nên sửa kho tàng. 
Xét chỗ cát của Lục hợp không kém Tam hợp. 


Cựu bản chỉ bảo nên yến tiệc, kết nối hôn nhân, lập khế ước, 
hợp đồng giao dịch. 


Nay lấy nghĩa suy ra, chỗ nên làm thích đáng là như thế. 
Nên làm việc tang, xem Thiên nguyện 
Nên sửa kho tàng, xem ngày Thu. 


LỤC NGHI 
Nhà nước: Lâm chính sự, thân dân 
Xem nghĩa lê. 

NGŨ PHÚ 


Nên: Dan dệt, gây ú men, khai trương, lập khế ước, hợp đồng 
giao dịch, nạp tiền của, mở kho hàng, xuất tiền của hàng hóa, 
trồng trọt, chăn thả nuôi dưỡng gia súc, gia cầm, nộp gia súc. 
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Gộp cùng với Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, nên sửa kho 
tàng. 

Cựu bản chỉ bảo nên khai trương, mở kho tàng, nạp tiền của. 

Nay xét ngày này có sinh khí, lại được nghĩa hợp, vì vậy chỗ 
nên làm thích đáng là như thế. 


THIÊN THƯƠNG 


Nên: Tăng thêm nhân khẩu, nạp tiền của, nộp gia súc. 

Gộp cùng với Nguyệt ân, Tứ tương, ngày Khai nên sửa 
kho tàng 

(Thời đức không gộp được với Thiên thương). 

Nghĩa giống như ngày Thu. Như vậy nhân hợp với mà có 
tên là Thương, vì vậy không dùng дё tróc nã bắt bó. 


BẤT TUONG 
Nên: Làm lễ cưới đón dâu. 
Xem nghĩa lệ. 
YẾN AN - KÍNH AN 
Nên: An thần. 
NGỌC VŨ - KIM ĐƯỜNG 
Nên: Sửa nhà thờ. 
PHẢ HỘ - PHÚC SINH - THÁNH TÂM 
Nên: Cúng tế, cầu phúc. 
ÍCH HẬU - TỤC THẾ 
Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự 
Chỗ nên làm của 9 thần, xem nghĩa lệ 
GIẢI THẦN 


Nên: Dâng biểu chương, sắp đặt việc kiện tụng. giải trừ 

Nay theo các việc từ tắm gội trở xuống, đều là loại giải trừ 
vậy. Huống chi ngày Phá nên chữa bệnh, mà Giải thần lại cát ở 
Nguyệt Phá, vì vậy gộp vào nên như vậy. 
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TRÜ THẦN 
Nên: Giải trừ, tám gội, trang diểm dung nhan, cạo đầu cắt 
tóc, sửa móng tay chân, cầu thầy chữa bệnh, quét dọn nhà cửa. 
Nghĩa giống như ngày Trừ. 


NGŨ HỢP 
Меп: Мо yến tiệc, kết nối hôn nhân. lập kế ước. hợp đồng 
giao dịch. 
Xem nghĩa lệ 


NGÀY BẢO - NGÀY NGHĨA - NGÀY CHẾ 

Сор cùng với cát thần, nên phủ dụ biên cảnh , kén tướng, 
luyện quần. xuất quân. 

Xét cựu bản bảo rằng ngày này nên làm việc quân, như vậy 
dên khi dùng vào việc đều không theo. Đại để nghĩa này quá hời 
рої, vì vậy tất nên góp với cát thần rồi sau mới thích đáng. Nếu 
ngày Chuyên, ngày Phạt thì không nên như vậy. 

Gộp cùng với Dịch mã, Thiên mã cùng với cát thần mà sau 
mới nên ban chiếu; ý cũng giống như thế. 


THANH LONG, MINH ĐƯỜNG, 
KIM QUI BẢO QUANG, NGỌC ĐƯỜNG, TU MỆNH 
Gộp cùng với cát thần thì theo sở nghi, góp cùng với hung 
thần thì theo sở kị. 


Theo sáu Hoàng đạo lấy được vị trí thích đáng là cát. Giống 
như nói về trật tự điển lễ (lễ lớn) không đến thì không nên làm. 


Cựu bản bảo rằng nên sửa cung thất, tu bổ thành quách, 
kết mối hôn nhân, tăng thêm nhân khẩu, thì không có nghĩa lệ 
nào có thể suy ra được. 


Nay phép chon рій bảo ràng mọi việc đều nën mà không 
chuyên nên việc Bì, sáu Нас đạo cũng không chuyen ky việc gì. 
Nên là lấy lệ về giờ để đoán. 


Ô PHỆ 
Nên: Phá võ đất để an táng. 
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Ó PHỆ ĐỐI 
Nên: Phá vỡ đất để cải táng. . 
Xem nghĩa lệ. 
NGÀY HỢI - TÝ 
Nên: Tắm gội. 
Dùng thủy vượng vậy. 
NGÀY NGỌ - THÂN 


Sau Lập Đông trước Lập Xuân nên chặt cây, đốn gỗ. 
Ngọ: mộc chết - Thân: mộc tuyệt. 
Bên trên ій những chó nên làm. 


NGUYỆT KIẾN - TIỂU THỜI - THỔ PHÙ 


Ki: Cầu phúc, cầu tự, dâng só, dâng biểu chương, kết mối hôn 
nhân, đem đồ lễ dạm hỏi, giải trừ, trang điểm dung nhan, cạo 
đầu, cắt tóc, sửa móng tay chân, cầu thầy chữa bệnh, xây dựng 
cung thất, tu bổ thành quách, khởi tạo động thổ, dựng cột, cất xà, 
sửa kho tàng, xuất tiền của, hàng hóa, bố trí và sửa sang buồng 
sản phụ, phá nhà hủy tường, chặt cây đốn gỗ trồng trọt, phá, vỡ 
đất an táng, cải táng. Tháng Giêng ngày Kiến lại kị xuất quân. 

Lại là Thổ phủ chuyên kị xây dựng cung điện, sửa cung 
thất, tu bổ thành quách, tu bổ đê điểu, khởi tạo động thổ, sửa kho 
tàng, bố trí và sửa sang buồng sản phụ, khai mương đào giếng, 
đặt cối xay giã, vá trát tường, trang trí tường, sửa sang đường 
xá, phá nhà hủy tường, trồng trọt, phá vỡ đất (để an táng). 

Gộp cùng với Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp với 
Nguyệt đức hợp, Thiên xá, Nguyệt ân, Tứ tương (Thiên ân 
không gộp được với Nguyệt kiến), chỉ kị xây dựng cung thất, sửa 
cung thất, tu bổ thành quách tu bổ đê điều, khởi tạo động thổ, 
sửa kho tàng, bố trí và sửa sang buồng sẵn phụ, khai mương, 
đào giêng, đặt cối xay giã và trát tường, trang trí tường, sửa 
sang đường sá, phá nhà hủy tường, chặt cây, đốn gó, trồng trọt, 
phá vỡ đất. Ngoài ra đều không ki. 

Tháng Mùi, ngày Kỷ mùi không thực hiện việc luận hợp 
cùng với Đức. 
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Tháng Tý, Ngo có Nguyệt yếm trực. tháng Thìn , Ngọ, Dậu, 
Hợi có Nguyệt hình trực; theo Hình, Yếm mà luận. 

Tháng hai: Kỷ mão, tháng ba: Mậu thin, tháng tư: Kỷ tị, 
tháng năm: Mậu ngọ, tháng tám: Kỷ dậu, tháng chín: Mậu 
tuất, tháng mười: Kỷ hợi, tháng mười một: Mậu tý là Âm đương 
Tiểu hội. 

Tháng ba: Canh thìn, tháng chín: Giáp tuất là Âm vị mọi 
việc đều kị. 

Theo "Tuyển trạch Tông Kính" nói rằng: "Kiến, Phá, Bình, 
Thu" theo tục phải kị, duy ngày Phá tối hung, ngày Kiến cát 
nhiều có thể dùng được". Lại bảo rằng: "Nguyệt kiến, là chủ 
chúng thần cát hung, chóng. điệp cát tinh thì cát, chồng điệp 
hung tinh thì hung". Đại để Nguyệt kiến vốn không phải là 
ngày hung. Nhưng lấy nó là chủ lệnh khí từng tháng, vì thế có 
tên là Tiêu thời, như Thái tuế, không dám phạm vậy. Nếu góp 
cùng với Đức hợp, Thiên xá, Nguyệt ân, Tứ tương thì càng trợ 
giúp thêm cho cát thần, vì vậy động thổ, chặt cây đốn gỗ là lệ 
ngoài, còn nhất thiết đều không kị. Gặp Hình, Yếm thì theo 
Hình Yếm mà luận, cái hung Hình Yếm vì thế ở Nguyệt kiến 
càng quá chừng. 

Xưa kị ban chiếu tuyên bố chính sự, tương phản với nghĩa 
nên xuất hành; kị liên quan nhậm chức, lâm chính sự thân dân 
tương phân với nghĩa quân, xuất quân với chỗ Binh phúc nên 
làm trong ngày đó là tự mâu thuẫn nhau, vì thế xóa bỏ. 

Dương thác, Tiểu hội, Âm vị, nói rõ ở điều nói về Nguyệt 
yếm ở dưới. 

Ki: Cầu phúc, cầu tự, dâng sớ, dâng biểu chương, ban chiếu 
thi ân phong quan chức, ra lệnh cho công khanh, chiêu hiền, cử 
người chính trực, tuyên bố chính sự, chúc mừng ban thưởng, 
thưởng người có công, mở yến tiệc, lễ đội mũ, đeo thắt lưng, đế 
vương xuất hành sai sứ, phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện 
quân. xuất quân, liên quan nhậm chức, lâm chính sự thân dân, 
kêt môi hôn nhân, đem do 16 дат hôi, lễ cưới đón dâu, tăng 
nhân khẩu, di chuyển, kê giường, trang điểm dung nhan, cao 
đầu cắt tóc, sửa móng tay chân, cắt may; xây dựng cung thất, 
sửa cung thân, tu bổ thành quách, tu bổ đê điều, khởi công động 
thổ. dựng cột lên xà, sửa kho tàng, đốt lò đúc, đan dệt, gây ủ 
men, khai tương, lập khế ước, hợp đồng giao dịch, sang buồng 
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sản phu, khai mương đào giếng, đặt cối xay giã, уа trát tường, 
lấp hầm hố, sửa, trang trí tường, chặt cây đốn gỗ, trồng trọt, 
nuôi thả gia súc gia cầm, nạp gia súc, phá vỡ đất an táng, cải táng. 

Lại là Đạo hao, kị sửa kho tàng, khai trương, lập khế ước, 
hợp đồng giao dịch nạp tiền của, mở kho tàng. xuất tiền của 
hàng hóa. 

Gộp cùng với Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt 
đức hợp (Thiên xá, Thiên nguyệt không góp được với Nguyệt 
phá) vân còn phải kị, chỉ không ki cúng tế, ra ân sâu ân xá, thì 
ân huệ, chẩn cấp kẻ đơn côi, làm VIỆC từ thiện, giải oan uống, 
khoan hoãn hình ngục, nhập học, giải trừ, tắm gội, cầu thầy 
chữa bệnh, quét nhà cửa, sửa sang đường xá, phá nhà hủy 
tường, tróc nã bắt bớ, săn bắt, đánh cá. 

Tháng Tý, Ngọ: Tai sát trực, tháng Mùi Thân: Nguyệt hình 
trực gộp cùng với Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
không kị: cúng tế, ra ân sâu, ân xá các việc, vẫn kị giải trừ, cầu 
thầy chữa bệnh, phá nhà hủy tường. Không cùng với Đức hợp, 
mọi việc đều kị. 

Tháng Mão Dậu: Tai sát trực, lại có Nguyệt yếm trực, tuy 
gộp hợp cùng với Đức, mọi việc vẫn đều phải ky. 

Tháng tư Quý hợi, tháng mười Đinh tị, là Âm dương giao 
phá. 

._ Tháng sáu Quý sửu, tháng chap Đỉnh mùi, là Dương phá. 
Am xung 

Mọi việc cũng đều phải kị 

Xét Nguyệt phá là xung với Nguyệt kiến, lại là đất tuyệt khí 
của Nguyệt kiến, vì vậy với kị như thế. Đức thần lâm vào đó 
mất lực không có thể là phúc. Vì vậy gộp cùng mà vẫn còn phải 
kị. Nếu các việc cúng tế, ra ân sâu, thì không lấy xung, tuyệt 
làm hiểm, vì vậy gặp được thân nên dùng thì không kị, không 
đợi gộp cùng với Đức thần. Nếu Tai sát trực hoặc Nguyệt hình 
trực, thì hung đó đặc biệt quá chừng, vì vậy Lất phải gộp vơi Đức 
thần mà sau mới thông kị cúng tế, ra ân sâu, các việc, nếu 
không thì mọi việc đều phải kị. Nếu Tai sát trực, lại Nguyệt 
yếm trực, thời âm khí hết sức độc vì vậy tuy gộp cùng với Đức 
thần mà mọi đều phải kị. Âm dương giao phá, Dương phá, Âm 
xung, nói rõ ở điều nói về Nguyệt yếm. 
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Cựu bản không Кі lễ cưới. đón dâu, đan dệt. mà ki tắm gội. 
Đại để 16 cưới đón dâu thời xưa chỉ nên lấy ngày Bất tương, lại 
kị Chương quang. Vô kiều, Phục đoạn. Qui kị, Hồng sa: nếu lại 
kị các ngày Nguyệt phá, sợ rằng không có ngày có thể dùng 
được. Ấy là bất đắc di cùng thuật quyền nghỉ vậy. Nay theo 
Chương quang, Vô kiều... đều là câu chấp ở tục nói, ở tục kị mà 
không tránh đại hung, đó là chỗ quyền nghi vậy. rát là chưa 
thỏa đáng. Còn theo "Thông thư" giám bản, cho đến các phường 

bản. đều nói cưới gả đón dâu nên chọn ngày Bất tương. Thiên 
đức. Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp với thượng cát. 
Lai nói ngày Thìn toàn cát. không có Bất tương cũng có thể 
dùng. Thì ngày cát để làm lễ cưới. đón dâu, vốn tự rất thoáng 
đạt. lại không dứt hắn quyền nghi. Đan dệt, xưa chỉ nên dùng 
ngày Mãn, vốn tự ngày Phá không trực. Nay các ngày Tam hợp 
đều nên đan dệt, vì vậy ngày Phá trực thì kị. Nếu tắm gội tầm 
thường là việc nhỏ thì về lý kị là không đáng. 


NGÀY BÌNH - ТО THẦN 


Ki: Cầu phúc, cầu tự, dâng só dâng biểu chương, ban chiếu, 
thi ân phong quan chức, ra lệnh cho công khanh, chiêu hiền cử 
người chính trực, tuyên bố chính sự, chúc mừng ban thưởng, 
thưởng người có công, mở yến tiệc chúc mừng, lễ đội mũ đeo 
thắt lưng, đế vương xuất hành, sai sứ, phủ dụ biên cảnh, kén 
tướng luyện quân, xuất quân, lên quan nhậm chức, lâm chính 
sự thân dân, kết nối hôn nhân, đem đồ lễ dạm hỏi, lễ cưới đón 
dâu, tăng nhân khẩu, di chuyển, kê giường, giải trừ, cầu thầy 
chữa bệnh, cắt may, xây dựng cung thất. sửa cung thất, tu bổ 
thành quách, tu bổ đê điều, khởi tạo động thổ, dựng cột lên xà, 
sửa kho tàng, đốt lò đúc, đan dệt, gây ủ men, khai trương, lập 
khế ước, hợp đồng giao dịch, nạp tiền của, mở kho tàng, xuất 
tiền của hàng hóa, bố trí và sửa sang buồng sản phụ, khai 
mương dao giếng, ибин Lrọt, chăn thả gia súc, gia сАт, пар gia 
súc, phá vỡ đất an táng, cải táng. 

Chỉ không ki cúng tế, ra ân sâu, ân xá, thi ân huệ, chẩn cấp 
kẻ đơn côi, làm việc từ thiện, giải oan uóng, khoan hoãn hình 
ngục, nhập học, tắm gội, trang điểm dung nhan, cạo đầu cắt tóc, 
sửa móng tay chân, đặt cối xay giã, vá trát tường, lấp hầm hố, 


719 


quét dọn nhà cửa, trang trí tường, súa sang duong sá, phá nhà, 
hủy tường, chặt cây đốn gỗ, tróc nã đuổi bắt, săn bắt, đánh cá. 

Lại là Tử thần kị phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, 
xuất quân, tăng thêm nhân khẩu, giải trừ, cầu thầy chữa bệnh, 
bố trí và sửa sang buồng sản phụ, trồng trọt, chăn thả đàn gia 
súc, gia cầm, nạp gia súc. 

Tháng Dần, Thân, Ті, Hợi ngày Tương trực; tháng Hợi lại là 
Thời đức, Lục hợp trực; chỉ kị phủ dụ biên cảnh, kén tướng 
luyện quân, xuất quân, cầu thầy chữa bệnh, ngoài ra đều không 
kị. Tháng Thân Nguyệt hại trực, gộp cùng với Thiên đức, Thiên 
đức hợp, cũng chỉ kị phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, 
xuất quân, cầu thầy chữa bệnh. Ngoài ra đều không kị. Không 
gộp cùng với Đức hợp như thường lệ. Tháng Dần, Tị, Nguyệt 
hình trực, theo Nguyệt hình mà luận. 

Tháng Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thiên lại trực. Tháng Mão Dậu 
gộp cùng với Nguyệt đức, tháng Ngọ gộp cùng VỚI Nguyệt đức 
hợp, phàm chỗ kị thì không chú thích là nên làm, chỗ nên làm 
cũng không chú thích là phải kị. Không gộp với Đức hợp thì 
theo như lệ thường. Tháng Tý lại có Nguyệt hình trực, luận theo 
Nguyệt hình. 

Tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Nguyệt sát trực, luận theo 
Nguyệt sát. 

Xét ngày Bình là âm khí Nguyệt kiến đã đến tận cùng. Nó 
là thứ hung so với Nguyệt phá. Duy chỉ nó là khí tận, vì vậy 
phần nhiều kị giải trừ, cầu thầy chữa bệnh, mà không kị chặt 
cây đốn gỗ. Dung có nó là thứ so với Nguyệt phá, vì vậy không 
kị trang điểm dung nhan, cạo đầu cắt tóc, sửa móng tay chân, 
đặt cối xay giã, vá trát tường, lấp hầm hố, trang trí tường. 

Lại theo "Tuyển trạch Tông Kính" nói rằng: "Ngày Bình, 
Thu gộp cùng với hai Đức, có thể dùng". Lại nói rằng: "Cát 
nhiều có thể dùng". Đại để ngày Bình là Nguyệt kiến, âm khí đã 
tận, chính là lời của các các Kiến trừ gia, mà chẳng phải khí 
tam hợp của bốn mùa đều đã tận. 

Tháng Hợi. ngày Tương trực, lại có Lục hợp. Thời đức trực, 
tức là không gộp cùng với Đức, Nguyện; cát của nó đã đủ để 
thắng hung, vì vậy chỉ kị việc quân, chữa bệnh, ngoài ra đều 
không ki. Gộp cùng với Đức, Nguyện, không đợi nó vậy. 
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Tháng Thân, tuy cung là ngày Tuong, nhu vàv “Nguyệt hại 
trực. tức là không gộp cùng уб Дис, Nguyện; cát của nó đã đủ 
dé thắng hung, vì vậy cbi hı việc quân, chữa bệnh, ngoài ra đều 
không ki. Сор cùng với Đức, Nguyện; cát của nó đã đủ để thắng 
hung, vì vậy eni ki việc quân. chữa bệnh, ngoài ra đều không Кі. 
Nếu "không gộp với Đức thần, thì theo như lệ thường. 

Tháng Ті tuy cũng có Lục hợp trực, như vậy có Nguyệt hình 
trực. Tháng Dần đã không có Lục hợp, lại có Nguyệt hình trực. 
Ngày Binh đó hung quá chừng, vì vậy luận theo Nguyệt hình. 

Tháng Tý, Ngọ, Mão, Dậu Thiên lại trực, là tử địa tam hợp 
ngày Bình lại là Tử thần, chính là chết thực, gộp với Đức thần, 
cát hung chỉ đủ chống chọi nhau, vì vậy đã kị thì không nên 
làm, đã nên làm thì không kị. Nếu không gộp cùng với Đức 
thần, thì theo lệ thường. 

Tháng Tý, Nguyệt hình lại trực, tháng Thìn Tuất Sửu Mùi 
Nguyệt sát trực, hung của nó ở ngày Bình đều quá thậm, vì vậy 
luận theo Hình, Sát. 

Бет cái cát của tháng Hợi mà theo đó Кі việc quân, chữa 
bệnh, thậm trọng với việc chống tật bệnh. 

Lại theo cựu bản, phàm cát thần gặp hung sát đều theo sở 
ki mà không theo sở nghi, không những không phân ra cát hung 
lớn nhỏ, tức là chỗ kị hung sát, các tháng đều giống nhau, không 
phân biệt khinh hay trọng, về lý vốn đã thuộc về không hợp, ở việc 
càng là bất tiện. Tức là chỉ có luận về hung sát, các tháng suy 
vượng cũng không giống nhau. Hơn nữa lại cát gộp cùng với cát, 
hung góp cùng với hung, cát trở lại góp chung với hung, tính tình 
khí lực của nó, cho đến chỗ sâu xa cũng không như nhau, cũng 
an theo một lệ mà kị chung cả như vậy sao? Nay các ngày Trừ, 
Kiến, Phá... đan xen, đọ sức với nhau điều lệ đơn sơ dễ hiểu, với 
các ngày chuyên kị, cũng coi sơ không cần phân biệt. 

Ngoài ra còn phân làm sáu bậc: 

Вас thượng: cát đủ thắng hung thì theo sở nghỉ, không theo 
SỞ ki. 

Thượng thứ: cát đủ chống hung, gặp Đức theo sở nghị, 
không theo sở ki; không gặp theo. nghi cũng ki theo. 

Bậc trung: cát không chống được hung, gặp Đức thì cát thắng 
theo nghi, không theo kị; không gặp theo kị, không theo nghi. 
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Thứ trung: hung thắng được cát, gặp Đức bắt đầu có thể chống 
chọi được, theo nghi không theo ki, không gặp theo ki, không theo 
nghi được. 

Bậc hạ: hung lại gặp hung, gặp Đức theo ki, không theo 
nghi; không gặp mọi việc đều phải ki. 

Bậc tối hạ: hung lại chồng điệp đại hung, gặp Đức vẫn phải 
ki mọi việc, 

Như vậy sau khi xét cát hung khinh trọng, đều có phân 
biệt, mà dùng được yên ổn, dùng để làm việc, theo hay tránh đi 
nói đều ổn thỏa. 

Biểu lệ cùng với lệ ở sau. 


NGÀY THU 


Ki: Cầu phúc, cầu tự, dâng só dâng biểu chương, ban chiếu, 
thi ân phong chức, ra lệnh cho công khanh, chiêu hiền cử người 
chính trực, tuyên bố chính sự, chúc mừng ban thưởng, thưởng 
người có công, mở yến tiệc, lễ đội mũ, đeo thắt lưng, đế vương 
xuất hành, sai sứ, phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện binh, xuất 
quân, lên quan nhậm chức, lâm chính sự thân dân, kết mối hôn 
nhân, đem дб lễ dạm hỏi, lễ cưới đón dâu, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cầu thầy chữa bệnh, cắt may, xây dựng cung thất, sửa 
cung thất, tu bổ thành quách, tu bổ đê điều, khởi tạo động thổ, 
dựng cột lên xà, đốt lò xúc, đan dệt, gây ủ men, khai trương, lập 
khế ước, hợp đồng giao dịch, mở kho tàng, xuất tiền của hàng 
hóa, bố trí và sửa sang buồng sản phụ, khai mương đào giếng, 
phá vỡ đất, an táng, cải táng. 

Chỉ không kị cúng tế, ban ơn sâu, ân xá, thi ân huệ, giải oan 
uống khoan hoãn hình ngục, nhập học, tăng thêm khẩu, tắm 
201, trang điểm dung nhan, cạo đầu cắt tóc, sửa móng tay chân, 
sửa kho tàng, nạp tiền của, đặt cối xay giã, vá trát tường, lấp 
hầm hố, quét dọn nhà cửa, trang trí tường, sửa sang đường xá, 
phá nhà hủy tường, chặt cây đốn gỗ. tróc nã đuổi bắt, săn bắt, 
danh cá, trồng trọt, chăn thả gia súc gia cầm, nạp gia súc. 

Tháng Dần Ti Thân Hợi Kiếp sát trực, luận theo Kiếp sát. 

Tháng Tý Ngọ Mão Dậu Đại thời trực. Tháng Tý Ngọ gộp 
cùng với „Nguyệt đức hợp, tháng Dậu gộp cùng với Nguyệt đức, 
phàm chỗ phải kị thì không chú là nghị, chỗ nghi cũng không chú 
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phải ki. Không góp cùng với Đức hợp, theo lệ thường. Tháng Мао, 
tháng Sửu Tuất đều có Nguyệt hình trực, luận theo Nguyệt hình. 
Tháng Thìn Tuất gộp cùng với Đức hợp, chỉ kị phủ dụ biên cảnh, 
kén tướng luyện binh, xuất quân, cầu thầy chữa bệnh, ngoài ra 
đều không kị. Không gộp với Đức hợp, theo như lệ thường. 

Xét ngày Thu là dương khí Nguyệt kiến đã tới tận cùng, vì 
vậy chỗ kị cùng với ngày Bình giống nhau. Không kị tăng thêm 
nhân khẩu, sửa kho tàng, nộp tiền của, nộp gia súc, đấy là chỗ 
nên làm của ngày Thu. Không kị trồng trọt chăn thả gia súc gia 
cầm, Bình ở trước Định, Định là Tử khí, Bình là tử Thần; Thu 
tại trước Khai, Khai là Sinh khí. Thu cũng có ý là sinh, vì vậy 
tuy không nên làm mà cũng không kị. Như vậy ngày Thu là chô 
dương khí tận, nghĩa này cùng với ngày Bình cùng giống nhau. 
Như vậy chỗ nên làm hay kị của nó, dùng hay bỏ cũng sơ sơ 
giống như lệ của ngày Bình. 

Tháng Dần Tị Thân Hợi Kiếp sát trực, vì vậy luận theo Kiếp 
sát. Tháng Dần Thân Lục hợp trực, tháng Ti, Hợi, Lục hại trực, 
tháng Hợi, Thân như lệ của ngày Bình. Tháng Tý, Ngọ, Mão, 
Dậu Đại thời trực, là tam hợp bại địa. So với ngày Bình có Thiên 
cương trực thì nhẹ hơn một chút. Như vậy ngày Bình của bốn 
tháng vẫn là tương khí, ngày Thu là hưu khí, cái hung của nó 
vẫn như nhau, vì như lệ của ngày Bình, ở tháng Tý, Ngọ, Mão, 
Dậu. Tháng Mão lại có Nguyệt hình trực cái hung của nó ở ngày 
Thu thật hết mức. Vì vậy, theo Nguyệt hình luận, như ngày 
Bình của tháng Tý, theo lệ của Nguyệt hình. Tháng Sửu, Tuất 
không có cát khác mà có Nguyệt hình trực, vì vậy như ngày 
Bình tháng Dần theo lệ của Nguyệt hình. Thán Thìn, Mùi 
không có cát khác, cũng không có hung khác, vì vậy theo như lệ 
của ngày Bình tháng Thân. 


NGÀY MÃN - THIÊN САЦ 


Kị: Thi ân phong chức, ra lệnh cho công khanh, chiêu hiền, 
cử người chính trực, lên quan nhậm chức, lâm chính sư thân 
dân, kết mối hôn nhân, đem 96 lễ дат hỏi, cầu thầy chữa bệnh. 

Tháng Dần Thân ngày Thủ trực, tháng Tý, Ngọ, Mão, Dậu 
ngày Tương trực gộp cùng với Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt 
đức hợp Nguyệt ân,Tứ tương (Thiên xá, Thiên nguyệt không gộp 
được với ngày Mãn), thì không ki. 


723 


Tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi tai sát trực, luận theo Tai sát. 

Tháng Ti, Hợi, Nguyệt yếm trực. luận theo Nguyệt yếm. 

Tháng Thân lại là Thiên cẩu, kị cúng tế, gộp cùng với Đức 
hợp vẫn còn kị. 

Xét Mãn là khí tràn trê, vì vậy chỗ phải ki như thế. 

Tháng Dần, Thân ngày Thủ trực tháng ГУ Ngọ Mão Dậu 
ngày Tương trực, gận càng với Đức hợp, Nguyệt ân. Tứ tượng 
thì vượng khí phát ra là đức sáng rực rỡ mà đầy, không thể ác 
được, vì vậy không ki. Tháng Thìn, Tuất. Sửu. Mùi, прау Dán 
trực, như vậy Tai sát trực là thời của tam høp vô khí. Nguyệt 
ân, Tứ trương lại trở lại tiết, khí ra, không đủ là cát. Thán Tý. 
Ngọ, Nguyệt yếm trực, chuyển lấy ra theo Cang và hung, vì vậy 
đều theo trọng luận. 

Cựu bản gộp kị với dâng sớ, dâng biểu chương, cùng với 
ngày này có phúc đức là chỗ nên làm tựa như mâu thuẫn nhau, 
vì vậy xóa bỏ. Thiên cẩu xem nghĩa lệ. 


NGÀY BẾ - HUYẾT CHI 


Ki: Dâng só, dâng biểu chương, ban chiếu, thi ân phong 
chức, ra lệnh cho công khanh, chiêu hiển, tuyển người chính 
trực, tuyên bố chính sự, chúc mừng ban thưởng, thưởng. người 
có công, mở yến tiệc, đế vương xuất hành, sai sứ, xuất quân, lên 
quan nhậm chức, lâm chính sự thân dân, kết mối hôn nhân, 
đem đồ lễ dạm hỏi, lễ cưới, đón dâu, tăng thêm nhân khẩu, đi 
chuyển, kê giường, cầu thầy chữa bệnh, xây dựng cung thất, sửa 
cung thất, khởi tạo động thổ, dựng cột lên xà, khai trương, mở 
kho tàn, xuất tiền của hàng hóa, bố trí và sửa sang buồng sản 
phụ, khai mương đào giếng. 

Lại là Huyết chi, chuyên kị châm cứu. 

Tháng Tý, Ngọ, Mão, Dậu ngày Vương trực, tháng Thìn, Tuất, 
Sửu, Mùi ngày Quan trực, Thiên Lại cùng với Thiên đức, Nguyệt 
đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, Thiên xá. Thiên nguyệt. theo 
như thường le. 

Tháng Dần, Ti, Thân, Hợi, Nguyệt sát trực, luận theo 
Nguyệt sát. 

Xét ngày Bế vốn không phải là hung, nhưng dùng trước 
Kiến có nghĩa là thu liễm lại nghỉ ngơi, cho nên kị như thế. Như 
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vậy thu liễm lại nghỉ ngơi chính là chỗ dùng tự nhiên của trời 
đât. vì vậy ngày Vương tháng Tý, Ngọ. Mão. Dậu, cát, cũng là 
một hạng với tháng Thìn Tuất Sửu Mùi Thiên lại trực... Gộp 
cùng với Đức hợp, Xá, Nguyện, Tuy không chú phải kị, cũng 
không chú 1а nên làm, không thì theo như lệ thường. 

Tháng Dần. Ti, Thân, Hợi ngày Bể chưa chắc đã giao bản 
thời lãnh, chính là thời đang thu liễm nghỉ ngơi. Lại còn Nguyệt 
sát trực. vì vậy luận theo Nguyệt sát. 

Ngày Mãn kiêm dùng Nguyệt ân, Tứ tương mà ngày Bế 
không dung, dương còn bế không dùng phát sinh. 

Cựu bản không kị xuất hành. xuất quân. Nay lấy nghĩa suy 
ra. việc xuất hành cùng với nhậm chức cùng một lệ, xuất quân 
còn lớn hơn xuất hành, vì vậy góp lại cùng phải ki. 


KIẾP SÁT 


Ki: Cầu phúc, cầu tu, dáng só dân biểu chương, ban chiếu, 
thi ân phong chức, ra lệnh cho công khanh, chiêu hiền cử người 
chính trực, tuyên bố chính sự, chúc mừng ban thưởng, thưởng 
người có công, mở yến tiệc, lễ đội mũ đeo thất lưng, đế vương 
xuất hành. sai sứ, phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện binh, xuất 
quân, lên quan nhậm chức, lâm chính sự thân dân, kết mối hôn 
nhân, đem đồ lễ dam hỏi, lễ cưới đón dâu, tăng thêm nhân 
khẩu, đi chuyển, kê giường, trang điểm dung nhan, cạo đầu, cắt 
tóc, sửa sang móng tay chân, сац thầy. chữa bệnh, cắt may, хау 
dung cung thất, sửa cung thất, tu bổ thành quách, tu bổ đê 
điều, khởi tạo động thổ, dựng cột lên xà, đốt lò xúc, đan dệt, gây 
ủ men, khai truong, lập khế ước, hợp đồng giao dịch, mở kho 
tàng, xuất tiền của hàng hóa, bố trí và sửa sang buồng sản phụ, 
khai mương dào giếng, đặt cối xay giã, vát trát tường, lấp hầm 
hố, trang sức tường, phá nhà hủy tường, trồng trọt, chăn thả gia 
súc gia cầm, nạp gia súc, phá vỡ đất, an táng, cải táng. 

Chỉ không kị: cúng tế, ban ơn sâu, ân xá, thi ân huệ, chẩn 
cấp Ке đơn côi, làm việc từ thiện, giải oan uống khoan hoãn 
hình ngục, nhập học, tăng thêm khẩu, tắm gội, quét dọn nhà 
cửa, sửa sang đường xá, chặt cây đốn gỗ, tróc nã đuổi bắt, săn 
bắt, đánh cá. 

Tháng Dần, Ті, Thân, ngày Thu trực, là Nguyệt Lệnh Trường 
sinh tháng Dần, Thân, lại có Lục hợp trực, chỉ kị phủ dụ biên 
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cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, cầu thầy chữa bệnh, ngoài 
ra đều không ki. Không góp với Рас thần, theo như lệ thường. 

Xét tam sát là tam hợp địch đối: Kiếp sát là tuyệt địa, Tai 
sát là chính xung, Nguyệt sát là tận địa, vì vậy kị giống như 
Nguyệt phá. Lại kị giải trừ, cầu thầy chữa bệnh, phá nhà hủy 
tường. Nhưng tạm hợp thư thả hoãn lại ở Nguyệt kiến, chẳng 
bằng Nguyệt phá không thể giải được. 

Tháng Dần, TỊ, Thân, Hợi, ngày Thu trực, như vậy là 
Trường sinh của Nguyệt lệnh, tháng Dần Thân lại có Lục hợp 
trực, sinh thì không tuyệt, hợp thì không bị cướp mất, tức là 
không góp cùng với Đức, Nguyện, chỗ cát đó là đủ để thắng 
hung, vì vậy chỉ kị việc quân, chữa bệnh, ngoài ra không kị. Mà 
ngày Thu càng không đáng nói. Tháng TỊ, Hợi tuy cũng là 
Trường sinh, như thể đã chẳng có Lục hợp, Lại cuộc sống Lục 
hại trực, cát không chống được hung, mà gộp cùng với Đức thần, 
thì cát thắng, vi vậy cũng chỉ kị việc quân, chữa bệnh, ngoài ra 
không kị, không thì theo như lệ thường. 

Tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, ngày Trừ, ngày Tương | trực là 
thời bản lệnh vượng tướng, của cái cát riêng đó, có thể dùng. 
Gộp với Đức hợp, thì lại đem can cát tam hợp dể vượt qua, 
không đáng trở lại lấy tuyệt. để luận, vì vậy cũng chỉ kị việc 
quân, chữa bệnh, ngoài ra đều không kị. Nếu không gộp cùng 
với Đức thần, thì cát hung chỉ đủ để chọi nhau, vì vậy kị thì 
không nên làm, theo làm thì không kị. 

Tháng Tý Ngọ Mão Dậu, ngày Chấp trực, chính là tuyệt địa 
của bản mệnh, chính là chân tuyệt gộp với Đức thần, cát hung 
chỉ đủ chọi nhau, vì vậy theo kị thì không nên làm, theo làm thì 
không kị. Không gộp cùng với Đức thần, thì hầu như chỉ có cái 
hung của Kiếp sát, vì vậy theo như lệ thường. 


TAI SÁT - THIÊN HỎA 
Ki: Giống như Kiếp sát 
Lại là Thiên hóa, ki hợp doi nóc nhà tranh 
Tháng Dần, Thân, Tị, Hợi ngày Khai trực 
Tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, ngày Mãn trực 
Gộp cùng với Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt 
đức hợp (Xá, Nguyện không gộp được với Tai sát), chỉ kị phủ dụ 


726 


biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, cầu thầy, chữa 
bệnh, ngoài ra đều không ki. 

Tháng Dần, Thân, Tị, Hợi, không gộp cùng với Đức thần, 
phàm chỗ đã kị thì không chú là nên làm, đã là chỗ nên làm 
cũng không chú là phải kị. 

Tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, không gộp cùng với Đức thần 
theo như lệ thường. 

Tháng Tý, Ngọ, Mão, Dậu, ngày Phá trực, luận theo 
Nguyệt phá. 

Xét Tai sát là tam hợp chính xung, cái hung của nó càng 
quá chừng so với Kiếp sát, vì vậy lấy cái cát của ngày Khai ở các 
tháng Dần Ti Thân Hợi mà không có Đức không để đem giải cái 
hung của chính xung, chuyển không so được ngày Thu với Kiếp 
sát. Tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, ngày Mãn trực so với ngày 
Trừ của Kiếp sát cũng lại là thứ thôi. 

Tháng Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Nguyệt phá trực, càng không có 
thể nói là giống như ngày Chấp với Kiếp sát. Vì vậy, so với Kiếp 
sát đều kém một bậc, ấy vốn là cái hung của Tai sát, cũng là đất 
của nó vốn vô khí, vô cát thần trợ ích, nên như vậy. 


NGUYỆT SÁT - NGUYỆT HƯ 

Ki: Giống như Kiếp sát 

Lại là Nguyệt hư kị sửa kho tàng, mở kho tàng xuất tiền 
của hàng hóa. 

Tháng Mão, Dậu, Lục hợp trực, gộp cùng với Nguyệt đức, 
Thiên nguyện chỉ kị phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, 
xuất quân, cầu thầy chữa bệnh. ngoài ra đều không kị. Không 
góp cùng với Đức, Nguyện hê là chỗ ki thì không chú nên làm, 
chỗ nên làm thì không chú phải kị. 

Tháng Tý, Ngọ, Nguyệt hại trực, gộp cùng với Nguyệt đức 
hợp, phàm chỗ kị thì không chú nên làm, chỗ nên làm cũng 
khong chu phải ki. Khong cùng với Dức hợp, theo như lệ thường 

Tháng Dần Tị Thân Hợi, ngày Bế trực; tháng Thìn, Tuất, 
Sửu, Mùi, ngày Bình trực cùng gộp với Thiên đức, Nguyệt đức, 
Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, theo như lệ thường, không gộp 
cùng Đức hợp, mọi việc đều phải kị. 
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Xét cái hung của Nguyệt sát cùng với Kiếp sát giống nhau, 
mà chỗ ngày trực thì đều dưới một bậc. 

Tháng Mão, Dậu, ngày Nguy trực, tuy cũng có Lục hợp trực, 
như vậy chẳng phải Trường sinh, cát hung chỉ đủ chống nhau, 
vì vậy gộp cùng với Đức, Nguyện mà sau theo Đức, Nguyện có 
chỗ nên làm, không có thì không nên làm cũng không phải Кі. 
ấy là so với Kiếp sát ở tháng Dần, Thân có Lục hợp trực còn 
dưới một bậc. 

Tháng Tý, Ngọ, đã không có Lục hợp lại có Lục hại trực, gộp 
cùng với Đức hợp, cát hung chuyển đủ chọi nhau, vi vậy không 
nên làm mà cũng không phải kị, không thì theo lệ thường. Như 
thế là so với Kiếp sát ở tháng Ti, Hợi có Nguyệt hại trực cũng 
còn dưới một bậc. 

Tháng Dần, Thân, Tị, Hợi, ngày Bế trực; tháng Thìn Tuất 
Sửu Mùi, ngày Bình trực, ngày Bế là chỗ tận cùng của Nguyệt 
kiến; ngày Bình là chỗ tận cùng của tháng âm; Nguyệt sát là 
tận cùng của tam hợp, hung lại gặp hung; so với Kiếp sát ở các 
tháng Tý, Ngọ, Mão, Dậu, chính là thời tuyệt của bản lệnh cũng 
dưới một bậc. Đại để tuyệt lệnh trực của Kiếp sát cùng với 
Thiên lai trực của ngày Bình vốn là một tử, một tuyệt mà Bình, 
Bế trực của Nguyệt sát thì là lưỡng tận, cùng với Tai sát ngộ 
Nguyệt phá... vì vậy gộp với Đức thần mà sau vẫn theo như lệ 
thường, không thì mọi việc đều phải kị. 

Lại theo cựu bản, Kiếp sát chỉ kị việc quân, lên quan, kết 
mối hôn nhân, xuất nhập buôn bán; Tai sát chỉ kị việc quân, 
dâng biểu. chương, lên quan, Nguyệt sát chỉ kị yến tiệc, trồng 
trọt, chăn thả gia súc gia cầm, không luận nghĩa của nó. Còn 
Tuế tam sát với Tuế phá cùng hung, có thể lấy cát để chế, nghĩa 
là của Nguyệt tam sát vốn tương thông. 

Nay là loại suy ra mà phân biệt hung riêng gần như tất cả 
trật tự đều thông suốt vậy cùng ngày Nguy không kị chặt cây 
đốn gỗ nghĩa giống nhau. 


NGUYỆT HÌNH 


_ Кі: Cầu phúc, cầu tự, dâng só dâng biểu chương, ban chiếu, 
thi ân phong chức, ra lệnh cho công khanh, chiêu hiền, cử người 
chính trực, tuyên bố chính sự, chúc mừng ban thưởng, thưởng 
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người có công, mở yến tiệc, lễ đội mü đeo thắt lưng, đế vương 
xuất hành, sai sứ, phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện binh, xuất 
quân, lên quan nhậm chức, lâm chính sự thân dân, kết mối hôn 
nhân, đem đồ lễ dạm hỏi, lễ cưới đón dâu, tăng thêm nhân 
khẩu, di сһиуёп, kê giường, giải trừ, trang điểm dung nhan, cạo 
đầu, cắt tóc, sửa móng tay chân, cầu thây chữa bệnh, cắt may, 
xây dựng cung thất, sửa cung thất, tu bổ thành quách, tu bổ đê 
điều, khởi tạo động thổ, dựng cột lên xà, đốt lò xúc. đan dệt, gây 
ủ men, khai đrương, lập khế ước, hợp đồng giao dịch, mở kho 
tàng, xuất tiền của hàng hóa, bố trí và sửa sang buồng sản phụ, 
khai mương đào giếng, kê cối xay gã, vát trát tường, lấp hầm 
hố, trang sức tường, phá nhà hủy tường, trồng trọt, chăn thả gia 
súc gia cầm, nạp gia súc, phá vỡ đất, an táng, cải táng. 

Chỉ không kị: cúng tế, ban ơn sâu, ân xá, thi ân huệ, chẩn 
cấp kẻ đơn côi, làm việc từ thiện, giải oan uổng khoan hoãn 
hình ngục, nhập học, tắm gội, quét dọn nhà cửa, sửa sang 
đường xá, chặt cây đốn gỗ, tróc nã đuổi bắt, săn bắt, đánh cá. 

Tháng Ті, ngày Bình, ngày Tương, Lục hợp trực góp cùng 
với Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Thiên nguyện, chỉ kị: phủ dụ 
biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, cầu thầy chữa 
bệnh, ngoài ra đều không kị. Không gộp cùng với Đức, Xá, hễ là 
chỗ kị thì không chú là nên làm, chỗ nên làm thì không chú là 
phải ki. 

Tháng Dần, ngày Bình, ngày Tương, Lục hại trực; tháng 
Thìn Dậu Hợi ngày Kiến, trực; tháng Sửu, Tuất, ngày Thu trực, 
góp cùng với Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp; hể chỗ kị thì không chú là nên làm, chỗ nên làm không chú 
là phải kị. Không gộp cùng với Đức hợp, theo lệ thường. 

Tháng Tý, ngày Bình, Thiên lại trực; tháng Mão ngày Thu, 
Đại thời trực tháng Mùi, Thân, Nguyệt phá trực. Gộp cùng với 
Đức hợp, theo như lệ thường. Không gộp cùng Đức hợp, mọi việc 
đều phải kị. 

Thang Ngọ, Nguyệt yếm trực, luận theo Nguyệt yếm 

Xét Nguyệt hình là đất hình thương của Nguyệt kiến. Vì 
vậy chỗ phải kị với Tam sát giống nhau, mà chỗ nó trực lại toàn 
là ngày Kiến, Phá, Bình, Thu, duy tháng Ti có ngày Tương, Lục 
hợp trực, cát hung đủ để chống nhau, gộp cùng với Đức, Nguyện 
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thì hóa hung làm cát, vì vậy theo chỗ nên làm của Đức, Nguyệt 
chỉ ki việc quân, chữa bệnh, ngoài ra không ki. Không góp cùng 
với Đức, Nguyện, thì không nên làm, mà cũng không phải kị. 
Tháng Dần tuy cũng có ngày Tương trực, như vậy đã không có 
Lục hợp lại có Lục hại trực cho tới ngày Kiến của tháng Thìn, 
Dậu, Hợi; ngày Thu của tháng Sửu, Tuất đều là cát không 
thắng hung, lấy Đức thần trợ giúp, như vậy sau cát hung chọi 
nhau, vì thế góp cùng với Đức thần mà sau mới không nên làm 
mà cũng không phải kị, không thì tất cả theo như lệ thường. 
Nếu tháng Tý, ngày Bình, Thiên lại trực; tháng mão, ngày Thu, 
Đại thời trực; tháng Mùi, Thân, Nguyệt phá trực thì đều là 
hung lại gặp hung, vì vậy gộp cùng với Đức thần mà sau vẫn 
theo như lệ thường; không thì mọi việc đều phải ki. Tháng Ngọ, 
Nguyệt kiến, Nguyệt yếm trực càng hung hơn, vì vậy luận theo 
Nguyệt yếm. 

Cựu bản chỉ kị việc quân, kết mối hôn nhân, nuôi thả gia 
súc gia cầm, chẳng phải thế. 


NGUYỆT HẠI 


Ki: Cầu phúc, cầu tự, dâng sớ dâng biểu chương, chúc mừng 
ban thưởng, thưởng người có công, mở yến tiệc, phú dụ biên 
cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, kết mối hôn nhân, đem 
đỗ lễ dam hỏi, lễ cưới đón dâu, tăng thêm nhân khẩu, cầu thầy 
chữa bệnh, sửa kho tàng, đan dệt, gây ủ men, khai trương, lập 
khế ước hợp đồng giao dịch, nạ tiền của, mở kho tàng xuất tiền 
của hàng hóa, bố trí và sửa sang buồng sản phy’, nuôi thả gia 
súc gia cầm, phá vỡ đất, an táng, cải táng. 

Tháng Mão, Dậu, ngày Trừ, ngày Thủ trực; Tháng Sửu, Mùi 
ngày Chấp, Đại thời trực, gộp cùng với Thiên đức, Nguyệt đức 
chỉ kị phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, cầu , 
ау chüa bệnh, ngoài ra đều không chú là phải ki. Không góp 
cùng với Đức hợp theo như lệ thường. 

Tháng Ту. Ngọ, Nguyệt sát trực, tháng Ті, Hợi, Кір sát 
trực; tháng Dần Nguyệt hình trực; tháng Thân ngày Bính trực, 
đều luận thậm trọng. 


! Tu trí sản thất: nguyên sót mất chữ "tu", cứ bù vào. 
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Xét Luc hại là chỗ xung của Lục hợp, vì vậy chó ki chỉ cùng 
với Luc hợp chỗ sở nghi giống nhau, không cùng tựa vào Hình, 
Sát. Chúc mừng ban thưởng, thưởng người có công, thì cũng là 
loại yến tiệc. Dem đồ lễ dam hỏi, thì là loại kết mối hôn nhân. 
Cựu bản gộp kị cả cầu phúc, dâng só, xuất quân, chữa bệnh, 
nuôi thả gia súc gia cầm, các việc, tức là nghĩa ghét việc hại 
nhau, bố trí và sửa sang buồng sản phụ, thậm trọng ở nuôi thả 
gia súc gia cầm, vì vậy góp vào ki. 

Như vậy, Hai tuy không thậm hung, mà chẳng có Рас cũng 
không thể giải thoát được. Vì vậy, tháng Mão, Dậu cái cát của 
ngày Trừ, ngày Thủ, cũng chỉ cùng hạng với ngày Chấp, Đại 
thời của tháng Sửu Mùi...., tất góp với Đức thần mà sau chỉ ki 
việc quân, chữa bệnh, ngoài ra không kị, không thì theo như lệ 
thường. Tháng Thìn Tuất, ngày Bế, Thiên lại trực, cái hung đó 
hết mức ở Đại thời, vì vậy gộp cùng với Đức hợp mà cát hung chỉ 
đủ để chọi nhau mới không nghỉ, cũng chẳng kị, không thì theo 
như lệ thường. Tháng Tý Ngọ Nguyệt sát trực; tháng TỊ Hợi 
Kiếp sát trực; tháng Dần Nguyệt hình trực; tháng Thân, ngày 
Bình trực, cái hung đó đều nặng ở Nguyệt hại, vì vậy luận theo 
trọng. Cái hung của Thiên lại cũng nặng ở Nguyệt hại, mà 
không luận theo Thiên lại, Thiên lại không đáng được Nguyệt 
hại ki cho nên như vậy. 


NGUYỆT YẾM - DÍA HÓA 


Ki: Cầu phúc, cầu tự, dâng só dâng biểu chương, ban chiếu, 
thi ân phong chức, ra lệnh cho công khanh, chiêu hiền cử người 
chính trực, tuyên. bố chính Sự, chúc mừng ban thưởng, thưởng 
người có công, mở yến tiệc, lễ đội mũ đeo thắt lưng, đế vương 
xuất hành, sai sứ, phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện binh, xuất 
quân, lên quan nhậm chức, lâm chính sự thân dân, kết mài hón 
nhân, dem đồ lễ dạm hỏi, lễ cưới đón dâu, tăng thêm nhân 
khẩu, di chuyển, đi xa trở vê, kê giường, giải trừ, trang điểm 
dung nhan. сао đầu, cắt tóc, sửa sang móng tay chân, cầu thầy 
chữa bệnh, cắt may, xây dựng cung thất, sửa cung thất, tu bổ 
thành quách, tu bó đê điều, khởi tạo động thổ, dựng cột lên xà, 
sửa kho tàng đốt lò xúc, đan dệt, gây ủ men, khai trương, lập 
khế ước, hợp đồng giao dịch, mó kho tàng, xuất tiền của hàng 
hóa, bố trí và sửa sang buông sản phụ, khai muong đào giếng, 
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đặt cối xay giã, vát trát tường, lấp hầm hố. trang sức tường. phá 
nhà hủy tường, trồng trọt, chăn thả gia súc gia cầm, nạp gia 
súc, phá vỡ đất, an táng, cải táng. 

Chỉ không kị: cúng tế, ban ơn sâu, ân xá, thì ân huệ, chẩn 
cấp kẻ đơn côi, làm việc từ thiện, giải oan uống khoan hoãn 
hình ngục, nhập học, tăng thêm khẩu, tắm gội, quét dọn nhà 
cửa, sửa sang đường xá, chặt cây đốn рб, tróc nã đuổi bắt. săn 
bắt, đánh cá. 

Lại là Địa hỏa, kị trồng trọt, tu bổ đê điều. 

Tháng Dần Thân, ngày Thành trực, tháng Sửu Mùi ngày 
Khai trực gộp cùng với Nguyệt Đức. chỉ kị đế vương xuất hành, 
sai sứ, phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, lên 
quan nhậm chức, lâm chính sự thân dân, kết mối hôn nhân, 
đem đồ lễ dam hỏi, lễ cưới, đón dâu cầu thấy chữa bệnh, di 
chuyển, đi xa trở về, trồng trọt, ngoài ra đều không kị, không 
gộp cùng với Đức thần, theo như lệ thường. 

Tháng Thìn, Tuất ngày Định trực; tháng TỊ, Hợi ngày Mãn 
trực góp cùng với Thiên Đức, Nguyệt đức, Nguyệt đức hợp, Һё là 
chỗ kị thì không chú nên làm, chỗ nên làm thì không chú phải 
kị. Không gộp cùng với Đức hợp theo như lệ thường. 

Tháng Tý, Ngọ, Nguyệt yếm, Kiến hội, gộp cùng với Thiên 
xá, theo như lệ thường. Không góp cùng với Thiên ха, mọi việc 
đều phải kị. 

Tháng Mão, Dậu, Nguyệt phá, Tai sát trực, tuy gộp cùng với 
Đức hợp vẫn phải kị tất cả mọi việc. | 

Lại tháng Giêng: Giáp tuất, tháng hai: Át dậu, tháng năm: 
Bính ngo, tháng sáu: Đinh tị, tháng bảy: Canh thin, tháng tám: 
Tân mão, tháng mười một: Nhâm tý, tháng Chạp: Quý һә là Âm 
dương đại hội, gộp cùng với Nguyệt đức mọi việc vân phải ki. 

Lại tháng hai: Ky mão, tháng ba: Màu thin, tháng tư: Kỷ ti, 
tháng năm: Mậu ngo, tháng tám: Ky dậu, tháng chín: Mậu tuất, 
tháng mười: Kỷ рої, tháng mười một: Mậu tý là Âm dương tiểu 
hội. Tháng ba lại là Đơn âm, tháng tư lại là Thuần dương, 
tháng chín lại là Cô dương, tháng mười lại là Thuần âm, mọi 
việc đều cũng phải ki. 

Lại tháng ba: Canh thìn, tháng chín: Giáp tuất là Âm vị; 
tháng tư: Quí hợi, tháng mười: Đinh tị là Âm dương giao phá; 
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tháng ram Nhâm tý. tháng mười một: Bính ngo là Âm dương 
kich xung. tháng sáu: Quý sửu, tháng chap: Định mùi là Dương 
phá ат xung; tháng hai: Ку dau, tháng tám: Ку mão là Đạo âm 
xung dương, mọi việc cũng đều phải kị. 

Lai tháng tư: Bính ngọ, Mậu ngọ: tháng Mười: Nhâm tý, 
Món tý là Tuế bạc; tháng sáu: Bính ngo, Mậu ngo: tháng chạp 
Nhâm ty, Мби tý là Trục trận, đều phải theo Nguyệt yếm mà ky 
cũng khóng theo chỗ nên làm của Đức, Nguyện. 

Tháng Giêng: Тап даи, tháng bảy: Ât mão là Tam âm, mọi 
việc đều phải ki. 

Lại tháng Giêng: Giáp dần, tháng hai: Ất mão, tháng ba: 
Стар thin, tháng tư: Định tị, Ку tị: tháng sáu: Định mùi, Ку 
mùi; tháng bày: Canh thân, tháng tám: Tân даи, tháng chín: 
Canh tuất, tháng mười: Quý hợi, tháng chạp: Quý sửu là Dương 
thác; trừ tháng tư: Ky tị là Tiểu hội mọi việc đều phải ki, còn 
đều phải theo chỗ kị của Kiến. Tháng sáu: Kỷ mùi cũng không 
theo chỗ nên làm của Đức hợp. 

Lại tháng Giêng: Canh tuất, tháng hai: Tân dậu, tháng ba: 
Canh thân, tháng tư: Định mùi, Ку mùi; tháng sáu: Đỉnh tị, Ку 
tị: tháng bảy: Giáp thìn, tháng tám: Ất mão, tháng chín: Giáp 
dần, tháng hai: Quý suu. tháng chap: Quý Бої là Âm thác; trừ 
tháng hai, tháng tám Nguyệt phá trực, tháng sáu, tháng chạp 
là Đại hội, mọi việc đều phải kị; còn ngoài ra đều theo chỗ kị 
của Yếm. Tháng sáu: Kỷ tị, cũng không theo chỗ nên làm của 
Đức hợp. Tháng năm: Bính ngọ, tháng mười một: Nhâm tý là 
Âm dương đều thác, tuy có Nguyệt đức trực mọi việc đều vẫn 
còn phải kị. Tháng tư: Mậu thìn là Tuyệt âm, tháng mười: Mậu 
tuất là Tuyệt dương, mọi việc cũng đều phải ki. 

Xét Nguyét yëm 1А Nguyệt kiến, ấy là âm tự vượng mà đối 
của duong, vì vậy hợp chó sở ki của Kiến, Phá mà kiêm ki. Như 
vậy, âm không thắng dương, vì vậy nghĩa của nó tuy tự là một 
nhà mà cái hung của nó cũng chăng bằng cái không thể giải 
được của Nguyệt pha. Tháng Dần, Thân là tam hợp, tháng Sửu 
Mùi là sinh khí, lại cùng BỘP, với Đức thần, thì cát thắng vậy, vì 
vậy đều theo chỗ nên làm của Đức mà không theo chỗ phải kị 
của Yếm. Còn kị việc đế vương xuất hành, các việc, do âm ác 
thịnh. Không cùng gộp với Đức hợp thì cát không chống được 
hung, vì thế theo như lệ thường. Tháng Thìn, Tuất, tuy cũng là 
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tam hgp nhung mà ám duong bắt đầu tiếp cận, tháng Ti, Hợi 
ngày Mãn trực, lại là Âm dương tương ngộ. Hành ngận, Liễu lệ, 
Cô thần, gần như không có ngày Hư. Vì vậy gộp cùng với Đức 
thần, như vậy sau cát hung chống nhau mới chăng nghi, chẳng 
kị, không thì theo như lệ thường. Tháng Tý, Ngọ, Yếm Kiến hội, 
thời âm dương đánh nhau. Tháng 5: Bính ngo, tháng 11: Nhâm 
tý tuy có Nguyệt đức trực, nhưng là Am dương đại hội. Bính 
Nhâm chỉ tạo ra luận. Theo Kiến, không tạo ra luận theo Đức. 
Duy riêng Thiên xá có sinh ý; vì vậy gộp cùng với Thiên xá, mà 
sau theo như lệ thường, không thì mọi việc đều phải kị. Tháng 
Mão Dậu, Tai, Phá trực, thì hiển nhiên xung kích, tuy gộp cùng 
với Đức thần, cũng cần phải là mọi việc không nên làm. 

Lại xét cựu lịch, chỉ kị xuất hành, lễ cưới đón dâu, di 
chuyển, đi xa trở về, về nghĩa vốn đã chẳng hiệp. "Hoài Nam 
Tử", "Lịch sự minh nguyên" bảo rằng: Nguyệt yếm không thể 
nổi lên làm các việc, thời cũng là được nên lên nghĩa chung, mà 
chẳng biện luận sâu. Nay theo tháng cân nhắc chọn lựa chỗ 
khinh chỗ trọng của nó mà phân biệt như thế. Đến các ngày Đại 
hội, Tiểu hội, Am мі, thì đều dùng nghĩa theo hai Kiến hội, vì 
vậy đều giống với lệ của Tháng Tý, Ngọ. Các ngày Âm dương 
giao phá. Âm dương xung kích. Dương phá âm xung. Đạo âm 
xung dương, thì đều dùng nghĩa theo hai Kiến đối xung, vì vậy 
đều cùng với lệ của Tháng Mão Dậu. Tuế bạc, Trục trận thì 
dùng hai Kiến hợp nhau mà hợp trước, bắt đầu phân mà chưa 
phân là nghĩa, vì vậy lệ giống với Nguyệt yếm tháng Mão Dậu. 
Dương kiến chồng Dương kiến là Dương thác: âm kiến chồng 
âm kiến là Âm thác, vì vậy Рис tạo ra Kiến luận, không tạo га 
Đức luận, lệ thường giống với Yếm kiến. Tháng Tý Ngọ hai Kiến 
gộp lại can lại cùng chồng lên Kiến là Âm dương đều thác, vì 
vậy Đức tạo ra Kiến luận, không tạo ra Đức luận, cùng với lệ 
Nguyệt yếm tháng Tý Ngọ. Tuyệt âm, Tuyệt dương thì theo Đơn 
âm, Cô dương càng dẫn tới một nghĩa, lại có Nguyệt sát trực, 
thời hội ngày Dế; vì vậy ba lệ đều là mọi việc không nên làm. 
Ngoài га đã nói rõ ràng trong nghĩa lệ. 

Nay duy "Thông thư" cho là tháng tư ngày Ky tị, phàm có 
việc đều không nên làm, các ngày khác đều không chép. Lại 
tháng tư ngày Tân tị, Quý ti cũng hễ có việc là không nên dùng, 
mà Ất tị, Đinh tị thì theo như lệ thường, hoặc là Tân tị, Quý ti 
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bởi vì liên tiếp với Kỷ tị mà nhầm lẫn, bởi coi Ðinh tị là Dương 
thác mới sai, hoặc bởi vì tháng tư Ngũ kiến cũng như dùng 
nghĩa Hành ngàn, Liễu lệ, Cô, thần, đều không thể khảo xét 
được. Như vậy ngày Tân Quý Ất đã không có nghĩa có thể Suy 
ra, mà tháng Thìn Tuất Hợi lại không có lệ để dựa vào, chỗ 
"Khảo nguyên" chép đích thực có nghĩa tỉnh vi, vì vậy đều dựa 
vào "Khảo nguyên" chép đích thực có nghĩa tinh vi, vì vậy đều 
dựa vào "Khảo nguyên" để sửa bù vào, bản khắc gần đây không 
đủ làm bằng. 
YẾM ĐỐI - CHIÊU DIÊU 

Ki: Làm lễ cưới đón dâu 

Lại là Chiêu diêu, kị bắt cá, đáp thuyền vượt sông nước. 

Gộp cùng với Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt 
đức hợp, Thiên xá thì không kị (Thiên ân không gộp được với 
Yếm đối). 

Tháng Tý Ngọ gộp cùng với Nguyệt phá thì càng phải kị. 

Xét Yếm đối lại là Chiêu diêu, đều dùng nghĩa lấy chỗ xung 
của Nguyệt yếm, vì vậy chỗ kị như thế. Gộp cùng với Đức, Xá 
thì âm theo dương, vì vậy không kị. Gộp cùng với Nguyệt phá 
thì lại là chỗ xung của Nguyệt kiến, vì vậy càng phải kị. 

ĐẠI THỜI - ĐẠI BAI - HÀM TRÌ 

Ki: Cầu phúc, cầu tự, dâng só dâng biểu chương, thi ân 
phong chức, ra lệnh cho công khanh, chiêu hiền cử người chính 
trực, lễ đội mũ đeo thắt lưng, đế vương xuất hành, sai sứ, phú 
dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, lên quan nhậm 
chức, lâm chính sự thân dân, kết mối hôn nhân, dem đồ lễ dạm 
hỏi, lễ cưới đón dâu „tăng thêm nhân khẩu, di chuyển, kê ‚ giường, 
giải trừ, cầu thầy chữa bệnh, xây dựng cung thất, sửa cung 
thất, tu bổ thành quách, tu bổ đê điều, khởi tạo động thổ, dựng 

cột lên xà, sửa kho tàng, khai trương, lập khế ước, hợp đồng 
giao địch,nộp tiền của mở kho tàng, xuất tiền của hàng hóa, bế 
trí và sửa sang buồng sản phụ, trồng trọt chăn thả gia súc gia 
cầm, nộp gia súc. 

Lại là Hàm trì kị: đánh cá, đáp thuyền vượt sông nước. 

Tháng Dần, Thân, Ті, Hợi: ngày Trừ, ngày Quan trực; tháng 
Thìn, Tuất: ngày Chấp, Lục hợp trực; chỉ kị: phủ dụ biên cảnh, 
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kén tướng, luyện quân, xuất quân, ngoài ra đều không ki. 

Tháng Sửu, Mùi: ngày Chấp, Lục hại trực, cùng gộp với hai Đức, 
cũng chỉ ki: phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, 
ngoài ra đều kị, không gộp cùng với hai Đức, theo như lệ thường. 

Tháng Tý, Ngọ, Mão, Dậu: Ngày Thu trực: tháng Tý, Ngọ 
gộp cùng với Nguyệt đức hợp, tháng Dậu gộp cùng với Nguyệt 
đức, hễ là chỗ phải kị thì không chú là nêm làm, chỗ nên làm 
thì không chú là nên làm, chỗ nên làm thì không chú là phải kị. 
Không gộp cùng với Đức hợp, theo như lệ thường. Tháng Mão 
lại có Nguyệt hình trực, luận theo Nguyệt hình. 

Xét Đại thời lại có {еп là Đai bại, là tam hợp bại địa, vì vậy 
chỗ kị như thế. 

Tháng Dân, Thân, Tị, Hợi: ngày Trừ, ngày Quan trực, là 
thời Nguyệt kiến vượng. 

Tháng Thìr, Tuất: ngày Chấp trực, Lục hợp, Thái dương 
hợp Nguvet kiến. Không nên lấy bại khí tam hợp để luận, vì thế 
túc là không góp cùng với Đức hợp, Xá, Nguyện, cũng chỉ kị việc 
quân, ngoài ra đều không kị. 

Tháng Sửu, Mùi: ngày Chấp, Lục hại trực, cát không chống 
được hung, gộp cùng với Đức thần thì dùng cát, cũng không nên, 
lấy bại để luận vì vậy cũng chỉ kị việc quân không thời theo lệ 
thường. Tháng Tý, Ngọ, Mão, Dậu, tháng Giêng là tứ thời bại khí, 
lại là ngày Thu trực, tháng Mão lại có Nguyệt hình trực, cái hung 
đó ở Đại thời rất quá chừng, vì vậy luận cùng với Hình, Thu. 

DU HỌA 

Ki: Cầu phúc, cầu tự, giải trừ, cầu thầy chữa bệnh. 

Gộp cùng với Đức hợp, Thiên xá hãy còn phải kị (Thiên 
nguyện không gộp được với Du họa). 

Xét ngày Du họa vốn không phải là hung, nhưng là tam hợp 
Lâm quan, vì thế lấy quá vượng làm họa mà kị, các việc về cầu 


giải chữa trị và thuốc thang. Gộp cùng với Đức, Xá, cái vượng đó 
vân như cũ, vì vậy vẫn còn phải ki. 


THIÊN LẠI - TRÍ TỦ 


Ki: Cầu phúc, cầu tự, dâng só dâng biểu chương, thi ân 
phong chức, ra lệnh cho công khanh, chiêu hiền cử người chính 
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trực. lễ đội mũ đeo thắt lung, đế vương xuất hành, sai sứ. phủ 
dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, lên quan nhậm 
chức. lâm chính sự thân dân, kết mối hôn nhân, đem đồ lễ dam 
hỏi, lễ cưới đón dâu,tăng thêm nhân khẩu, di chuyển. kê giường. 
giải trừ, cầu thầy chữa bệnh, xây dựng cung thất, sửa cung 
thất. tu bổ thành quách. tu bổ đê điều. khởi tạo động thổ, dựng 
cột lên xà, sửa kho tàng, khai trương. lập khế ước. hợp đồng 
giao dịch,nộp tiền của mở kho tàng, xuất tiền của hàng hóa. bố 
trí và sửa sang buồng sản phụ, trồng trọt chăn thả gia súc gia 
cầm, пар gia súc. 

Tháng Dân, Thân, Тї, Hợi, ngày Nguy truc, góp cùng với 
Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp chỉ kị: 
phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân. cầu thầy 
chữa bệnh, ngoài ra đều không ki. Không góp cùng với Đức hợp, 
theo như lệ thường. 

Tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, ngày Bế trực, gộp cùng với 
Đức hợp, Xá nguyện, phàm chỗ đã ki thì không chú là nên làm. 
chỗ đã nên làm thì không chú phải kị. Không gộp cùng với Đức 
hợp, Xá nguyện, Phàm chỗ kị thì không chú là nên dùng, chỗ 
nên dùng thì không chú là phải kị. Không gộp cùng với Đức hợp, 
Xá. Nguyện theo như lệ thường. 

Tháng Ngọ, Mão, Dậu: ngày Bình trực, luận theo ngày Bình. 

Tháng Tý lại có Nguyệt hình trực, luận theo Nguyệt hình. 

Xét Thiên lại, lại có tên là Trí tử, là tam hợp tử địa. vì vậy 
chỗ kị như thế. 

Tháng Dần, Thân, Tị, Hợi: Ngày Nguy trực, cát không 
chống được hung thần mà gộp cùng với Đức hợp thì cát thắng, 
vi vậy chỉ ki việc quân, chữa bệnh, ngoài ra đều không phải ki, 
không thì theo như lệ thường. 

Tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi: ngày Bế trực, chính đương là 
thời thu Пет, lại góp cùng với Đức thần, cát hung chỉ đủ để chọi 
nhau, vì thế không nghi mà cũng chẳng kị. không thì theo như 
lẹ thường. 

Tháng Tý Ngọ Mão Dậu: Ngày Bình trực, là chân tử, tháng 
Tý lại có Nguyệt hình trực, vì vậy luận theo trọng yếu. 

Lại xét cái hung của Thiên lại ở đại thời rất nặng, nhưng 
không phải là cái xung của toàn cục tam hợp, vì vậy ở Tam sát 
là thứ chẳng bảo rằng tử chuyển thành nhẹ ở tuyệt. 
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Cựu bản chi ki dáng biểu chương. chữa bệnh, mất từ lâu vậy. 
TỦ KHÍ 

Ki: Phú du biën canh, kén tuóng luyện binh, xuất quân, giải 
trừ, cầu thầy chữa bệnh, bố trí và sửa sang buồng sản phụ, 
trồng trọt. 

Gộp cùng với Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt 
đức hợp, (Thiên xá, Thiên nguyệt không góp dugc vói Tü khí) 
chi ki: phủ dụ biên cảnh. kén tướng luyện quân, xuất quân, cầu 
thầy chữa bệnh, ngoài ra không ki. Tháng Thìn, Tuất: Nguyệt 
yếm trực, tuy cùng với Đức hợp vẫn còn phải kị. 

Xét Tử khí là Nguyệt kiến nhất âm bắt dầu sinh, mà là đất 
của dương khí bắt đầu suy, vì vậy chỗ kị như thế. Như vậy đều 
là tam hợp với Nguyệt kiến, lại góp cùng với Đức hợp, thì trợ giúp 
ích cho vượng khí đó, vì vậy không ki. Gộp cùng với Nguyệt yếm 
thì âm thịnh quá chừng, vì vậy còn phải kị. Tử thần kị tăng 
thêm nhân khẩu, chăn thả gia súc gia cầm, nộp gia súc, mà Tử 
khí không kị, ngày này là tam hợp, lại là thời âm mới như vậy. 


TIỂU HAO 
Ki: Sửa kho tàng, khai trương, lập khế ước hợp đồng giao 
dịch, nạp tiền của, mở kho táng xuất tiền của, hàng hóa. 
Gộp cùng với Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt 
đức hợp Thiên nguyện thì không ki. 
Tháng Tý Ngọ Mão Dậu thì Kiếp sát trực, tuy gộp cùng với 
Рас hợp vân còn Кі. 
| Xét Tiéu hao là cựu Nguyệt phá, lại là chỗ xung của ngày 
Bế tháng này vì vậy chỗ kị như thế. 
Gộp cùng với Đức hợp, Thiên nguyện thì ham hợp mà quên 
xung, vì vậy không kị. 
_ Сор cùng với Kiếp sát thì đã hao mà lại gặp tuyệt, vì vậy 
vẫn còn phải ki. 
THIÊN TẶC 


Ki: Đế vương xuất hành, sai sứ, sửa kho tàng, mở kho tàng, 
xuất tiền của hàng hóa. 
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Gộp cùng với Đức hợp уап còn ky (Xá. Nguyện không gộp 
được với Thiên tặc). 

Xét Thiên tặc là ngày Thu của “Nguyệt yếm, vì vậy phải ki 
như thế. Không thuộc vào nghĩa của Đức hợp, vì vậy gộp vẫn 
còn phải ki. 


TÚ KÍCH 

Ki: Phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân 

Gộp cùng với Đức Бор, Thiên nguyện vẫn phải ki (Thiên xá 
không gộp được với Tứ kích) 

Xét Tứ kích là chỗ xung bốn mùa của vượng thổ, vì vậy kị 
như thế. 

Gộp cùng với Đức hợp, Thiên nguyện mà vẫn phải kị, thận 
trọng sợ vậy. 


TÚ HAO 


Ki: Phú dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, sửa 
kho tàng, khai trương, lập khế ước hợp đồng giao dịch, nạp tiền 
của, mở kho tàng xuất tiền của hàng hóa. 

Tháng Thìn gộp cùng với Thiên đức, Nguyệt đức; tháng 
Dần, Thân góp cùng với Thiên đức hợp, tháng Ti góp cùng với 
Nguyệt đức; tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, gộp cùng với Tam hợp, 
chỉ kị: phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện binh, xuất quân. 
Ngoài ra không kị. 

Xét can chi ngày Tứ hao đều là hưu khí của bốn mùa, vì vậy 
kị như thế. 

Gộp cùng với Đức hợp, Tam hợp thì can cùng với chi tất có 
một gặp sinh vượng vậy, vì vậy không kị. Vẫn còn phải kị việc 
quân, cùng giống với nghĩa của Tứ kích. 


ТО PHẾ 
Kị: Cầu phúc, cầu tự, dâng só dâng biểu chương, thi ân 
phong chức, ra lệnh cho công khanh, chiêu hiền cử người chính 
trực, tuyên bố chính sự, chúc mừng ban thưởng, thưởng người 
có công, yến tiệc, lễ đội mũ đeo thắt lưng, đế vương xuất hành, 
sai sứ, phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, lên 
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quan nhậm chức. lâm chính sự thân dân, kết mối hôn nhân, 
đem đồ lễ dam hỏi, lễ Cưới đón dâu,tăng thêm nhân khẩu. di 
chuyển, kê giường, giải trừ, cầu thầy chữa bệnh, cắt may, xây 
dựng cung thất, sửa cụng thất, tu bổ thành quách, tu bổ đê 
điều, khởi tạo động thổ. dựng cột lên xà. sửa kho tàng, đốt lò 
đúc, đan dệt, gây ủ men, khai trương, lập khế ước, hợp đồng 
giao dịch, nạp tiền của, mở kho tàng, xuất tiền của hàng hóa. bố 
trí và sửa sang buồng sản phụ, khai mương đào giếng, đặt cối 
xay giã, vá trát tường, lấp hầm hố, trang trí tường, trồng. trọt chăn 
thả gia súc gia cầm, nộp gia súc, phá vỡ đất, an táng, cải táng. 

Chỉ không kị: Cúng tế, ra ơn sâu ân xá, thi ân huệ, chẩn cấp 
kẻ đơn côi, làm việc từ thiện, giải oan uống. khoan hoãn hình 
ngục, nhập học. tắm gội, trang điểm dung nhan, cạo đầu, cắt tóc, 
sửa móng tay chân, quét dọn nhà cửa, sửa sang đường xá, phá nhà 
hủy tường, chặt cây, đốn gô, tróc nã đuổi bắt, săn bắn, đánh cá. 

Gộp cùng với Đức hợp vån phải Кі. 

Gộp cùng với Nguyệt phá, mọi việc đều phải kị. 

Xét Tứ phệ, can chi đều là Tử khí, vì vậy ki như thế. 

Gộp cùng với Đức hợp thì Đức hợp cùng vô khí, vì vậy vẫn 
phải ki. 

Cổ xưa kị các việc lên quan, xuất hành, kết mối hôn nhân, 
chữa bệnh. Nay bổ xung thêm vào, về nghĩa bắt đầu đầy đủ. 


TÚ KỈ - TÝ CÙNG 
BÁT LONG, THẤT ĐIỂU, СПЦ HÓ, ШС ХА 


Ki: Phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, kết 
mối hôn nhân, đem đồ lễ dạm hỏi, lễ cưới đón dâu, an táng. 

Tứ cùng lại kị tăng thêm nhân khẩu, sửa kho tàng, khai 
trương lập kế ước hợp đồng giao dịch, nạp tiền của, mở kho tàng 
xuất tiền của, hàng hóa. 

Gộp cùng với Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp 

vẫn phải kị. Duy tháng Ciêng: ngày Ất hợp gộp cùng với Thiên 
nguyện, chỉ kị phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện binh, xuất 
quân, ngoài ra đều không Кі. 

Theo Tứ ki, Tứ cùng hợp là Bát long, Thất điểu, Саи hổ, 
Luc xà nghĩa lệ bảo rằng âm dương đầu đuôi toàn số tận tại ó 
như thế, Binh, hung khí vậy, chẳng phải vì sở di là bắt đầu vạn 
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vật. kết thúc vạn vật. Lễ cưới đón dâu bắt đầu của nhân sự. 
táng mai là két thúc của nhân sự, vì vậy góp và cùng ki. 

Tứ cùng đem thời lệnh can ở thời đuôi, vì vậy lại ki tăng 
thêm nhân khẩu, các việc, 

Tám ngày ấy đều lấy vượng cực làm hung vì vậy Đức thần 
không thể giải hóa. Duy tháng Giêng: Ất hợi là Thiên nguyện. 
cùng với Nguyệt kiến là thời lục hợp. Tuy ở chỗ cùng tận mà 
nhật triển thực bắt đầu. không thể lấy đuôi để luận. vì vậy chỉ 
kị việc quân, ngoài ra đều không kị. 

Cựu bản không có Tứ kị, nay dựa vào "khởi lệ" bù thêm vào. 
nghĩa nó bắt đầu đây đủ. 


№50 HU 


Ki: Sửa kho tàng, mở kho tàng xuất tiền của, hàng hóa 

Gộp cùng với Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt 
дас hợp, Luc hợp thì không ki (Thiên xá không góp được với 
Ngũ hư, Thiên nguyện tất là Lục hợp, vì vậy không nói mà đã có 
tại ở trong đó). 

Xét Ngũ hư chính là ngày tam hợp của bốn mùa ngũ hành tuyệt 
khí tuyệt khí của tam hợp thì hung, tam hợp của nguyệt khí chưa 
hẳn là hung, vì vậy còn có tên là ngày Ngũ hư. mà chỗ kị như thế. 

Gộp cùng với Đức hợp, Lục hợp thì là hợp cùng với vượng 
khí mà không thể gộp vào lấy tam hợp tuyệt khí để luận vậy, vì 
vậy không ki. 


BÁT PHONG 
Ki: Đánh cá, đáp thuyền vượt sông nước. 
Gộp cùng với Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt 
đức hợp thì không kị (Thiên xá không gộp được với Bát phong). 
Xót chỗ kị của Bát phong xen ở nghĩa lệ. 
Gộp cùng với Đức hợp, Lục hợp thì phong lấy hợp mà định, 
vì vậy không Кі. 


NGŨ MÓ 


Ki: Làm lễ đội mũ đeo thắt lưng, đế vương xuất hành, sai 
sứ, phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, lên 
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quan nhậm chức, lâm chính sự thân дап, kết mối hôn nhân, 
đem đồ lễ dạm hỏi, lễ cưới đón dâu, tăng thêm nhân khẩu, di 
chuyển, kê giường, giải trừ, cầu thầy chữa bệnh, xây dựng 
cung thất, sửa cung thất, tu bổ thành quách, tu bổ đê điều, 
khởi tạo động thổ, dựng cột lên xà, sửa kho tàng, khai trương, 
lập khế ước, hợp đồng giao dịch,nộp tiền của mở kho tàng, 
xuất tiên của hàng hóa, bố trí và sửa sang buồng sản phụ, 
trồng trọt chăn thả gia súc gia cầm, nộp gia súc, phá vỡ đất, 
an táng, cải táng. 

Tháng năm, tháng mười một gộp cùng với Nguyệt đức, 
không ki. 

Xét Ngũ mộ chính là ngũ hành vượng can lâm vào trong mộ 
khí, vì vậy chỗ kị như thế. 

Gộp cùng với Nguyệt đức là tam hợp vượng khí phát ra ở 
thiên can mà không thé lấy mó mà luận được, vì vậy không ki. 
Không chọn Đức hợp, không cùng đi vậy. 

Cổ xửa kị làm lễ đội mũ đeo thắt lưng, đế vương xuất hành, 
lên quan, chữa bệnh, an táng các việc. Nay bù thêm vào, nghĩa 
của nó mới được đầy đủ. 


CỬU KHÔNG 


Ki: Tăng thêm nhân khẩu, sửa kho tàng, khai trương, lập 
khế ước, hợp. đồng giao dịch, nạp tiền của, mở kho táng xuất 
tiền của, hàng hóa. 

Tháng Dần, Thân: ngày Mãn trực; tháng Tý, Ngọ, Mão, 
Dậu, ngày Khai trực, gộp cùng với Nguyệt đức, Thiên đức hợp, 
Nguyệt đức hợp thì không ki. 

Tháng Ti Hợi: Nguyệt yếm trực, luận theo Nguyệt yếm. 

Tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi: ngày Phá trực, luận theo 
Nguyệt phá. 

Xét Cửu không là chỗ xung của tam hợp khố địa, vì vậy kị 
như thế. 

Gộp cùng với Đức hợp thì chi lấy can hợp mà kị xung; vì vậy 
không kị. 

Nhưng có Nguyệt yếm, Nguyệt phá trực thì cái hung ở Cửu 
không quá mức, vì vậy luận theo trọng. 
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CÚU KHÁM - CÚU TIËU 
Ki: УА. trát tường. lấp hàm hố. đánh bắt cá. đáp thuyền 
уно sông nước. 
Góp cùng với Рас hợp vẫn phải Кі (Xá, Nguyện không góp 
được với Cửu khám). 


Xét Cửu Крат, Cửu tiên. xem ở nghĩa lệ. cùng với Đức hợp 
nghĩa không thuộc. vào nhau, vì vậy gộp cùng mà vẫn ki, chång 
bao rằng cái hung của ngày này Đức thần không có thể hóa giải được. 


Thổ phù, Địa nang, Qui kị, Huyết kị phỏng theo như thế. 
THỔ PHÙ - DÍA NANG 

Кі: Xây cung thất, sửa cung thất, tu bổ thành quách, tu bổ 
đê điều. khởi tạo động thổ. sửa kho tàng, bố trí và sửa sang 
buồng sản phu. khai mương đào giếng. đặt cối хау giã. trát vá 
tường. trang trí tường, sửa sang đường xá. phá nhà, hủy tường, 
trồng trọt, phá vỡ đất. 

Gộp cùng với Đức hợp, Xá nguyện vẫn phải ki. 

BINH CẤM 

Ki: Phủ dụ biên cương. kén tướng luyện quân, xuất quân 

Сор cùng với Đức hợp, Xá, Nguyện vẫn phải ki 

Xét Binh cấm dùng nghịch nghĩa. vì vậy kị việc quân. Tuy 


gộp cùng với Đức hợp, Xá. Nguyện cũng không giải được chỗ 
nghịch dó. vì vậy vẫn phải ki. 


Đại sát phóng theo như thế. 
ĐẠI SÁT 
Ki: Phủ dụ biên cảnh. kén tướng luyện quân, xuất quân 


Gộp cùng với Đức hợp vån phải ki (Xá, Nguyện không gộp 
được với Đại sát). 


Theo cựu bản góp ki cả tăng thêm nhân khiển, nạp tiền c của, 
dựng cột lên xà, không eá luận về nghĩa này, vì уду xóa bỏ. 


QUI кі 
Ki: Di chuyển, đi xa trở về 
Gộp cùng với Đức, Nguyện, Xá vẫn phải ki 
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HUYẾT KÍ 
Ki: Châm cứu 
Gộp cùng với Đức hợp, Xá, Nguyện vẫn phải kị. 


VÃNG VONG - KHÍ VÃNG VONG 


Ki: Dâng sớ dâng biểu chương, ban chiếu, ra lệnh cho công 
khanh, chiêu hiền cử người chính trực, đế vương xuất hành, sai 
sứ, phủ dụ biên cương, kén tướng luyện quân, xuất quân, lên 
quan nhậm chức, lâm chính sự thân dân. lễ cưới đón dâu, tăng 
thêm nhân khẩu, di chuyển, cầu thầy chữa bệnh, tróc nã đuôi 
bắt, săn bắt, đánh cá. 

Gộp cùng với Đức hợp, Xá, Nguyện vẫn phải kị. 

Xét Vãng vong vốn không phải là hung, nhưng dùng nghĩa 
tam hợp nên sa đà ở chỗ sinh mà không khắc chế, tượng của có 
đi không về, vì vậy chỗ kị như thế. Như vậy thế tục tránh chỉ do 
cẩn trọng. 

Tuy có Đức hợp, Xá, Nguyện trực, không có thể không nghi 
ngại, vì vậy góp cùng mà vẫn phải ki. 

Cựu bản gộp kị cả thi ân phong chức mà không kị chiêu 
hiền, tuyên chính sự. Nay xét vãng vong cùng với phong chức 
không có liên quan, không thỏa đáng phải kị. Phàm ngày nên 
xuất hành cũng nên chiêu liền, tuyên chính sự; Vãng vong đã kị 
xuất hành, tự thỏa đáng gộp kị lại vậy. 


NGÀY PHỤC - NGÀY TRÙNG 

Кі: Phá vỡ dất, an táng, cải táng 

Gộp cùng với Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt 
đức hợp, Thiên xá, Lục hợp (Thiên nguyện tất là Lục hợp, vì vậy 
không nói mà đã có ở trong đó) thì không kị, cũng không chú là 
nên làm. 

Ngày Phục lại nên cắt may. 

Theo cực ban, ngày Trùng Phục, ki lam viec hung, lợi cho 
việc cát vì vậy kị phá vỡ đất, an táng, cải táng. Như vậy nghĩa 
đó cũng hiện ra, Táng thừa tiếp sinh khí, kinh có viết rõ ràng, 
nay tuyển trạch gia cũng lấy Vô lộc. Tứ phế là ngày hung, nếu 
là ngày Phục thì đều là lệnh tinh, tháng manh, trọng đều là 
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Kiến Lộc. cái cát dó tự không thé nghi. Ti Hợi là ngày tân của 
âm dương, cũng đại khái nói như vậy. Mà suy ra lấy mười hai 
tháng, đem tam hợp tham dự vào mười hai ngày ấy đều không 
có lý là hung, chính là kị như thế à không tránh cái hung của 
Hình, Yếm, Tam sát; còn chỗ nên làm lại chỉ ở ngày Ô phệ mà 
bỏ cái cát của Đức, Xá, Lục hợp mà không biết dùng, ấy là như 
việc làm lễ cưới chỉ dùng Bất tương mà không dùng Đức hợp, 
duy chỉ kị Chương quan, Vô phan mà không kị Hình, Xung, 
Phá, Hai... Hôn, táng là nhân sự, lúc bát đầu và lúc kết thúc, 
mà tục luận đều kị như thế lâu dài là không tiện, vả lại tương 
truyền đã âu, vội vã xa rời truyền lại không đủ để dẫn dụ cho 
đời, vì vậy ngộ Ó рһё thoi Кі, gặp Đức, Xá, Lục hợp thì không ki. 
Thức giả tự có thể xét rõ để phân biệt được. Cũng không chú là 
nên làm, hãy tạm lấy theo tục nói như vậy. Gộp nói rõ ở quyển 
"lợi dụng". 


NGŨ LY 


Ki: Chúc mừng ban thưởng, thưởng người có công, mở yến 
tiệc, kết mối hôn nhân, đem đồ lễ дат hỏi, giao dịch, lập khế 
ước, hợp đồng. 

Gộp cùng với Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt 
đức hợp, Thiên xá, Tam hợp, Lục hợp thì không ki. 

Xét Ngũ ly là chỗ xung của Ngũ hợp, vì vậy kị như thế. Gộp 
cùng với Đức hợp, Thiên xá, Tam hợp, Lục hợp thì cát cát to lớn 
đó ở Ngũ hợp mà chẳng phải chỗ Ngũ ly có thể ly được, vì vậy 
không ki. 

Ngũ hợp không nên chúc mừng ban thưởng, thưởng người có 
công, đem đồ lễ dam hỏi mà Ngũ ly thì góp vào ki. 

Đại để việc chúc mừng ban thưởng, thưởng người có công, đại 
sửa yến tiệc, đem đồ lễ dạm hỏi, đại sự ở kết mối hôn nhân. Cát của 
Ngũ hợp có thể cho việc nhỏ, không thể cho đại sự, Ngũ ly không 


nên là chỗ nhỏ thì đại sự có thể biết. Nếu là việc làm lễ cưới đón 
dâu thì vốn không dùng Ngũ hợp, tự cũng không ki Ngũ ly vậy. 


BÁT CHUYÊN 


_ Кі: Phủ dụ biên cảnh, xuất quân, kết mối hôn nhân, đem đồ 
lễ dạm hỏi, lễ cưới đón dâu. 
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Gộp cùng với Đức hợp vẫn phải ki. 

Gộp cùng với Thiên nguyện chỉ kị phủ dụ biên cảnh, kén 
tướng luyện quân, xuất quân, ngoài ra không kị. 

Xét Bát chuyên tự lấy can chi dùng làm nghĩa, cùng với 
nghĩa Đức hợp không phụ thuộc nhau, vì vậy cùng gộp mà vẫn 
phải kị. 

Xúc thủy long, ngày Chuyên, ngày Phạt, phóng theo như 
thế. 

Lại xét chỗ Bát chuyên kị việc làm lễ cưới đón dâu, dùng âm 
dương đồng cư, mà không lấy nghĩa phân biệt, Thiên nguyện 
tháng năm: Đình mùi, tháng mười một: Quí sửu, Đình chính là 
Ngọ, chẳng phải Mùi vậy; Quý chính là Tý, chẳng phải Sửu уйу, 
ấy là tương hợp mà có phân biệt, vì vậy không ki việc làm lễ 
cưới đón dâu. 


XÚC THỦY LONG 


Ki: Đánh cá, đáp thuyền vượt sông nước. 

Gộp cùng với Đức hợp, Thiên nguyện. vẫn phải kị (Xúc thủy 
long không cùng với Thiên xá) 

Xem nghĩa lệ. 


NGÀY CHUYÊN - NGÀY PHẠT 


Ki: Phủ dụ biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân. 
Gộp cùng với Đức hợp, Xá, Nguyện vẫn phải kị. 
Xem nghĩa lệ. 


THIÊN HÌNH - CHU TƯỚC - BẠCH HỔ - 
THIÊN LAO - HUYËN VŨ - CÂU TRẤN 


Gộp cùng với hung thần thì theo chỗ phải kị 
Сбр cùng với sát thần thì theo chỗ nên làm 
_ Xét bản cựu: lục Hắc đạo kị khởi lên các việc mà vẫn theo 
chỗ nên làm của cát thần, tóm lại không chuyên kị việc nào. 
Nếu chọn giờ thì mọi việc đều kị. 
Gồm nói rõ ở lục Hoàng đạo. 
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NGÀY VÓ LÓC 

Chỉ chú: Cúng tế, giải trừ, tắm gội, trang điểm dung nhan, 
cạo đầu. cắt tóc, sửa móng tay móng chân, quét dọn nhà cửa, 
trang trí tường. sửa sang đường sá, phá nhà hủy tường, các việc 
khác không chú. 

, бор cùng với Thiên đức, Nguyệt đức thì không lấy Vô lộc 
để luận. | 

Năm, tháng Dần ngày Giáp Thìn; năm, tháng Мао ngày Ất 
ti; năm, tháng Ti ngày Bính thân, Mậu tuất; năm, tháng Ngọ 
ngày Kỷ sửu năm, tháng Thân ngày Canh thìn: năm, tháng 
Dậu, ngày Tân ti năm, tháng Hợi ngày Nhâm Thân. Tuế nguyệt 
(năm tháng ND) đều điển thực Lộc vào lấp chỗ trống, cũng 
không lấy Vô lộc để luận. 

Sau Vũ thủy ngày Nhâm thân; sau Cốc vũ ngày Tân tị 

Sau Tiểu mãn ngày Canh THìn; sau Đại thủ ngày Đinh Бої 

Sau Xử thử ngày Bính thân, Mậu Tuất; sau Sương giáng 
ngày At ti 

Sau Tiéu thuyết ngày Giáp Thìn Thái dương điền thực Lộc 
lấp vào chỗ trống cũng không lấy Vô lộc để luận. 

Năm Giáp, Kỷ tháng Hợi Mão Mùi ngày, Kỷ sửu; 

Năm Ất. Canh tháng Ti Dậu Sửu ngày Ất и; 

Năm Bính, Tân tháng Dần Ngọ Tuất ngày Tân ti; 

Năm Đình, Nhâm tháng Thân Tý Thìn ngày Đinh бої 

Là thời chỗ hội tuế Đức hợp, với Nguyệt đức, cũng không lấy 
Vô lộc để luận. 

Năm Ất Canh tháng Hợi ngày Canh thìn; năm Đình Nhâm 
tháng Dân ngày Nhâm thân; năm Mậu Quý tháng Thân ngày 
Mậu tuất là thời Thiên đức hợp Tuế đức hội, cũng không lấy Vô 
lộc để luận. 

Năm, tháng Giáp ngày Giáp thìn; năm, tháng Ất ngày Ất tị 

Năm, tháng Bính ngày Bính thân; năm, tháng Định ngày 
Ðınh hợi 

| Năm, tháng Mậu ngày Màu tuất; năm, tháng Kỷ ngày Ку 
suu 

Nàm, tháng Canh ngày Canh thin; nàm, tháng, tháng Tán 
ngày Tân tị năm, tháng Nhâm ngày Nhâm thân; Tuế đức, Tuế 
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dúc hợp, thiên can tam (3) bằng (tụ họp nhau ND) cũng không 
lấy ngày Vô lộc để luận. 

Duy Quý hợi can chi đều là ngày tận, tuy có hai Đức trực, 
Tuế nguyệt Thái dương điền thực, tuế đức hội hợp, vẫn lấy Vô 
lộc luận. 

Xét ngày Vô lộc, lấy Can lộc vào Tuần không, vì vậy mọi 
việc đều không nên làm. Duy chỉ có các việc cầu cúng, giải trừ, 
không hiềm chỗ Không đó, vì vậy gặp được thần sở nghi thì 
không Кі. 

Gộp cùng với Thiên đức, Nguyệt đức thì tam hợp thành cục 
của Lộc vượng; Nguyệt kiến, Thái dương điền đầy thì suốt 
tháng đều là cung của Lộc vượng. Đến ở T ué kiến đầy, Тиё đức 
hội hợp, càng lấy Tuế quân làm chủ, mà Tuần không không đủ 
đạo lý vậy, vì vậy không lấy Vô lộc để luận. 

Quý hợi can chi đều tận, cùng với ngày Thượng sóc, Hối 
cùng nghĩa, lại là ngày giao trung khí, ngày, Tuế đức, Tuế đức 
hợp mỗi năm không giống nhau, vì vậy biểu tháng cùng với 
"Vạn niên thư" không luận ngày Vô lộc. Lâm vào giờ, mà chọn 
dùng, xem rõ ở điều lệ của "Vạn niên thư" phụ chú. 


PHẢN CHI 


Ki: Dâng sớ dâng biểu chương, sắp đặt việc kiện tụng. 

Gộp cùng với Đức hợp, Xá, Nguyện vẫn phải kị. 

Xem ở nghĩa lệ. Ó dưới mỗi năm các ngày đều không giống 
nhau. Cũng như ở biểu tháng "Vạn niêm thư" cũng không thê 
nào chép lâm đến giờ chọn dùng, điều lệ của "Vạn niên thư" đã 
phụ chú rõ ràng. 


THƯỢNG SÓC - TÚ LY - TÚ TUYỆT - NGÀY НОЇ 


Chỉ không kị cúng tế, giải trừ, tắm gội, trang điểm dung 
nhan, cạo đầu, cắt tóc, sửa móng tay chân, vá trát tường, lấp 
hầm hố, quét dọn nhà cửa, trang tri tương, sửa sang duong xá, 
phá nhà hủy tường, chặt cây, đốn gỗ. 

Các việc khác đều kị. 

Gộp cùng với Đức hợp, Xá, Nguyện vẫn kị, ở dưới cùng gộp 
chung vào. 
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Xét Thượng sóc là âm dương với Tuế đức là ngày tận. 

Tứ ly. Tứ tuyệt là ngày hai khí ngũ hành phân chia tách 
biệt ra. 

Ngày Hối là ngày Nguyệt tận. 

Vì vậy mọi việc đều không nên làm. 

Duy các việc cúng tế, giải trừ hoặc lấy việc của thần mà 
không dám cấm, hoặc lấy trừ bó са mà không hiểm, vì vậy gặp 
thần có chỗ nên làm thì không kị. 

Ngày Hối tuy không cùng VỚI Thượng sóc cùng hung, như 
vậy cùng chỉ nên cúng tế các việc, các việc khác tuy không kị, 
cũng không chú là nên làm. Hơn nữa Thượng sóc lại lấy can của 
năm dùng làm nghĩa, ngày Hối, Phản chi lấy Nguyệt sóc dùng 
làm nghĩa, Tứ ly, Tứ tuyệt lấy tiết khí dùng làm nghĩa, đều 
cùng với nghĩa của Đức hgp, Xá, Nguyên, không phụ thuộc với 
nhau, vì vậy gộp cùng mà vẫn kị. Ở dưới phỏng theo như thế. 


ĐÔNG CHÍ - HẠ CHÍ - XUÂN PHÂN - THU PHÂN 


Không chú: Dâng só dâng biểu chương, chúc mừng ban 
thưởng, thưởng người có công, yến tiệc, đế vương xuất hành, sai 
sứ, phủ dụ, biên cảnh, kén tướng luyện quân, xuất quân, lên quan 
nhậm chức, lâm chính sự thân dân, kết mối hôn nhân, đem đồ lễ 
dam hỏi, tăng thêm nhân khẩu, di chuyển, khai trương, giao 
dịch, lập khế ước, hợp đồng, tróc nã đuổi bắt, sàn bắt đánh cá. 

Ngày Đông chí lại không chú chặt cây, đốn gỗ 

Theo nhị chí, ba ngày âm dương đánh nhau. ngày phân làm 
hai, Yếm Kiến đối nhau, vì vậy tuy là ngày cát cũng không chú 
số việc ấy. 

Đông chí không chú chặt cây, đốn gỗ cùng nghĩa với ngày Khai. 


THÔ VƯƠNG DỤNG SỰ 
Кі. Xây dựng cung thất, sửa cung thất, tu bổ thành quách, 
khởi tạo động thổ, sửa kho tàng, bố trí và sửa sang buồng sản 
phụ, khai mương. đào giếng, đặt cối xay giã, vá trát tường, trang 
trí tường, sửa sang đường xá, phá nhà hủy tường, trồng trọt, 
phá vỡ đất. 


Nghĩa giống Thổ phù. 
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PHUC XA 
Ki: Tắm gội. 
Xét tắm gội nên dùng ngày Thân, Dậu, Hợi, Tý 
Phục là kim phục, ấy là trái với Thân, Dậu. Xã là Thổ 
vượng, ấy là trái với Hợi, Tý. Vì vậy kị tắm gội. 


SÓC - HUYỂN -VỌNG 
Ki: Cầu thầy chữa bệnh 
Xét: Sóc là nhật nguyệt đồng. độ. Huyền là gần một, xa ba. 


Vọng là nhật nguyệt đối nhau. Vẫn giống nghĩa của Kiến, Phá, 
Bình, Thu vì vậy ki chữa bệnh. 


NGÀY NGUYỆT Ki 
Chỉ chú: Cúng tế, yến tiệc, tắm gội, trang điểm dung nhan, 
cạo đầu, cắt tóc, sửa móng tay chân, cầu thầy chữa bệnh, vá trát 
tường, quét dọn nhà cửa, trang trí tường, sửa sang đường sá. 
Các việc khác không chú. 
Xem nghĩa lệ 


NGÀY 15 
Кі: Cầu thầy chữa bệnh 
Nghĩa giống như ngày Vọng. 
NGÀY THÂN THẦN SỞ TẠI 


‚ Ngày 12 tóc ở bên trong, ngày 15 tại khắp mình, ki cạo đầu, 
cắt tóc 
Ngày 1 tại chân ngón cái, ngày 6 tại tay 
Ngày 19 tại chân, ngày 21 tại tay, ngón út 
Ngày 23 tại gan với chân Ki sửa móng tay chân 


TRƯỜNG TINH - ĐOẢN TINH 


Kị: Tăng thêm nhân khẩu, cắt may, đan dệt, khai trương, 
giao dịch, lập khế ước hợp đồng, nạp tiền của, nạp gia súc. 
Xem phụ lục. 
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NGÀY BÁCH К! 
Ngày Giáp ki mở kho tàng, xuất tiền của, hàng hóa 
Ngày Ất kị trồng trọt 
Ngày Đinh ki сао đầu, cắt tóc 
Ngày Canh kị đan. đệt 
Ngày Tân ki gây ú men (rượu, dám. tương ) 
Ngày Nhâm ki khai mương 
Ngày Sửu kị lễ đội mũ đeo thắt lưng 
Ngày Dần kị cúng tế 
Ngày Mão kị đào giếng 
Ngày Ti ki xuất hành 
Ngày Ngọ kị dọi, lợp mái nhà trang 
Ngày Mùi kị cầu thầy chữa bệnh 
Ngày Thân kị kê giường 
Ngày Dậu ki yến tiệc 
Ngày Hợi kị làm lễ cưới, đón dâu 


BÊN TRÊN LÀ CHÓ SỞ к! 
Biểu thứ tự các bậc nghỉ và kị 


Cát đủ thắng | Cátđủ chống | Cát không Hung thắng ở cát. | Hung lại gặp 
hungtheo |hungGặpĐức | chống nổi hung. | GặpĐứctheo | | hung. Gặp Đức 
nghỉ không | | theo порі, Gặp Đứctheo | nghi không theo | theo Кі không 
theo kị không theo Кі. | | nghi không theo | ki. Không дар theo nghi. Không 


Không gặp theo 
nghi cũng theo 
ki 


ki. Không gặp | theo ki không gặp mọi việc đều 
theo ki không | theo nghi phải kị 
theo nghỉ 


Hung lại 
chồng chất 
đại hung. 
Gặp Đức 
mọi việc 
cũng vẫn 


phải кі 


Tháng Ti: Ngày 


Tháng Hợi: Tháng Thân: | Tháng Dän: ngày | Tháng: Thìn, 
№а ngày Tương - | Тито - шс | | ngày Tương- | Tương Nguyệt hại | Tuất, Sửu, Mùi: 
BỊ 4 Thời đức Lục |hợpNguyệt |Nguyệtha |-Nguyệhnh  |Nguyệtsát, 

hợp hình Tháng Mão, Ngọ, | Tháng Tý: Thiên 

l ` | Dậu Thiên lại | lai, Nguyẹt hinh 
| Tháng: Dần, Tháng Tháng Ту Мдо | Tháng Mão: 

Thân: Trường Dậu. Đại thối Nguyệt hình Đạ 
Ngày | sinh - Lục Tháng Sửu Tuất | thời 

ћи |hợpKiếp sát Nguyệt hình 
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~ Nguyệt hại 
Tháng Thin, Dậu, 
Hợi ngày Kiến 
Tháng Sửu, Tuất: 
ngày Thụ 


Thân, Ti, Hợi 
ngày Bế Tháng 
Thìn, Tuất Sửu 
Mùi: ngày Bình 
Ngày Tý: ngày 
Bình, Thiên lại 
Tháng Mão: 
ngày Thu, Đại 
thời, Nguyệt phá 


Chấp, Đại thời 
Tháng Ti, НО: 
ngày Thu, Kiép 
sát Tháng 
Thân: ngày 
Tương, ngày 
Bình 


Tháng Dần, 
Thân, Tị, Hợi: 
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РА 


ĐIỀU LỆ PHỤ CHÚ 


Phàm phụ chú "Thông thư" "Vạn niên thu" trước tiên dựa 
vào thứ bậc công. việc để dùng, xem xét ngày đó nên nghì hay kị, 
ở ngày này chú ở dưới nên làm việc này, ngày nọ chú ở kị việc 
nọ. Tiếp xét nghi kị, so sánh chỗ cát hung (chỗ khinh trọng) để 
định dùng hay bỏ di. 


Phàm ngày nën tuyën bó chính su, ban bó chính su, chi chú 
là nên tuyên bố chính sự. 

Phàm ngày nên xây dựng cung thất, sửa cung thất, chỉ chú 
nên xây dựng cung thất. 

Phàm cát đủ thắng hung, theo nghi không ki, như gặp Đức 
mà vẫn phải kị, thì vẫn chú là kị. 

Phàm cát hung chọi nhau, không chú nghi cũng không chú 
ki, như gặp Đức mà việc vẫn phải ki thì vẫn chú là ki. 

Phàm các ngày Đức hợp, Xá, Nguyện, Nguyệt ân, Tứ dương, 
Thời „ас khóng chú ki (апр thëm пһап kháu, kë giường, dan dệt, 
gây ù men, khai truong, giao | dich 1ар КҺё uóc hgp dóng, nap tiên 
của, mở kho tàng xuất tiền của hàng hóa, như ngày gặp Đức vẫn 
còn phải ki, cho đến theo ki không theo nghi, thì vẫn chú là ki. 

Phàm ngày Dần, Thiên cẩu, kị cúng tế, không chú nên cầu 
phúc, cầu tự. 

Phàm ngày Mão kị đào giếng, không chú nên khai muong. 
Ngày Nhâm kị khai mương, không chú nên đào giếng. 

Phàm ngày Ti ki xuất hành, không chú nên xuất quân, sai sứ. 

Phàm ngày Dậu kị yến tiệc, cũng không chú nên chúc mừng 
ban thưởng, thưởng người co công. 

Phàm ngày Định Кі cạo đầu cắt tóc, cũng không chú nên 
trang điểm dung nhan. 

Phàm cát hung chống nhau, không chú kị cầu phúc, cũng 
không chú kị cầu tự 
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Phàm ki ra lệnh cho công khanh, chiêu hiền, không chú nên thi 
ân phong chức, cử người chính trực, nhận phong chức nối tước vị. 

Phàm kị thi ân phong chức, cử người chính trực, nhận 
phong chức nối tước vị, cũng không chú nên ra lệnh cho công 
khanh, chiêu hiển. 


Phàm ngày nên tuyên bố chính sự, thì đổi tuyên là ban bố. 


Phàm Nguyệt yếm kị đế vương xuất hành, liên quan, không 
chú nên ban chiếu, thi ân phong chức, ra lệnh cho công khanh, 
chiêu hiền tuyển người chính trực. Gặp ngày nên tuyên chính 
sự, thì đổi là nên ban bố. 


Phàm cát hung chọi nhau, không chú kị làm lễ cưới đón 
dâu, cũng không chú kị làm lễ đội mũ đeo thắt lưng, kết mối 
hôn nhân, đem đồ lễ dạm hỏi, tăng thêm nhân khẩu, di chuyển, 
kê giường. Như ngày gặp Đức vẫn còn phải kị thì vẫn chú là kị. 
Gặp Bất tương mà không chú kị làm lễ cưới đón dâu, cũng vẫn 
chú kị. Gặp ngày Hợi, Yếm đối, Bát chuyên, Tứ kị, Tứ cùng mà 
vẫn chú kị việc làm lễ cưới đón dâu, chỉ chú các việc phải kị, 
việc không phải kị, vẫn không chú là kị. 


Phàm cát hung. chọi nhau, không chú kị di chuyển, cũng 
không chú kị kê giường cũng không chú kị di chuyển. Như ngày 
gặp Đức mà vẫn phải kị, thì vẫn chú là kị. 


Phàm cát hung chọi nhau, không chú kị giải trừ, cũng 
không chú kị trang điểm dung nhan, cạo đầu cắt tóc, sửa móng 
tay chân, như ngày gặp Đức mà vẫn phải kị ,thì vẫn chú là kị. 


Phàm cát hung chọi nhau, không chú kị tu tạo động thổ, 
dựng cột cất xà, cũng không chú kị sửa cung thất, tu bổ thành 
quách, tu bổ đê điều, sửa kho tàng, đốt lò đúc, dọi lợp mái nhà 
trang, bố trí và sửa sang buồng sản phụ, khai muong, đào 
giếng, đặt cỗi xay giã, vá trát tường, lấp hầm hố, trang trí 
tường, sửa sang đường sá, phá nhà hủy tường, như ngày gặp 
Đức mà vẫn phải kị, thì vẫn chú là kị. 

Phàm cát hung chọi nhau, không chú kị khai trương, cũng 
không chú kị lập khế ước, hợp đồng, giao dịch, nạp tiền của; 
không chú kị nạp tiền của, cũng không chú kị khai trương, giao 
dịch, lập khế ước hợp đồng. Không chú kị lập khế ước hợp đồng 
giao dịch, cũng không chú kị khai trương, nạp tiền của. 
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Phàm cát hung chọi không chú kị nuôi thả gia súc gia cầm, 
cũng không chú kị nộp { gia súc. Không chú ki nộp gia súc. cũng 
không chú kị nuôi thả gia súc, gia cầm. 


Phàm cát hung chọi nhau, nên an táng, không chú kị cải táng. 

Nên làm cải táng, không chú kị an táng. 

Phàm Thổ phủ, Thổ phù. Bia nang chỉ chú ki vá trát tường 
không chú nên lấp hầm hố. 

Phàm là ngày Khai, không chú nên phá vỡ đất, an táng, c3i 
táng, cũng không chú ki, gặp ác thì chú. 


Phàm Та ki, Tứ cùng, chỉ kị an táng, như gặp Ô phệ, Ô phệ 
đối cũng không chú nên phá vỡ đất, cải táng. 


Phàm Thiên lại, Đại thời không lấy tử, bại để luận; gặp Tứ 
phế, Tuế bạc, Trục trận vẫn lấy tử, bại để luận. 


Phàm là ngày Tuế bạc, Trục trận nên làm việc gì cứ noi theo 
chỗ kị của Nguyệt kiến mà xóa bỏ, chỗ kị vẫn theo ngày đó. 


Tháng hai: Giáp tuất, tháng tư: Bính thân, tháng sáu: Giáp 
tý, tháng tám: Canh thìn, tháng chín: Tân mão, tháng mười: 
Giáp tý, tháng chạp: Giáp tý, Đức hợp cùng với thời của Xá, 
Nguyện hội, mọi việc không kị. 


Gợi ý 


Ở trên là chỗ nói về nghĩ kị. Phần nhiều dựa vào tính chất 
của các thần sát cho đến mối quan hệ giữa chúng với nhau, 
nhưng cũng có một phần là xuất ra từ tâm lý câu cát tránh 
hung và truyền thống triết học ngoài đời của dân Trung Quốc. 
Như ngày Dinh ki cạo đầu cắt tóc, chính bởi là vì chữ Đinh là 
cái nhọt, đầu dinh, thật khôi hài, không yên tâm là cạo đầu gặp 
ngày đó sẽ phát sinh đỉnh, sang (bệnh ngoài da). Ngày. Ngọ ki 
dọi lợp mái nhà tranh, cho rằng Ngọ là hóa vượng, sợ ràng gặp 
nó sẽ dẫn đến hỏa tai. Lại như ngày Giáp, ngày Kiến kị mở kho 
tàng, xuất tiền của hàng hóa, giống như ngày Nguyên đán kị 
phá tài cũng vậy, Ау là không hy vong lúc bắt đầu đã quá tay, 
quá chân phá hao phí cả, đó là phản. ánh triết học sinh hoạt cần 
kiệm giữ nhà. Lại như Tứ ki, Tứ cùng, Thượng sóc, Tú ly, Tứ 
tuyệt, ngày Hối, Quí hợi, các ngày kị húy, bởi vì giả thiết là 
vượng cực thì cùng tận. Đó chính là việc dùng nghĩa của triết 
học thực phong phú. 
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HIỆP KỈ BIÊN PHƯƠNG THU 


QUYỀN 11 
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DUNG SU 


Tuyển chọn dùng vào việc nghỉ kị đã đầy đủ rồi. Như vậy 
phụ chú "Vạn thiên thư" thời lấy việc làm kinh, lấy thần làm vĩ. 
Тчуё ën chon ngày від tốt thì lấy thần làm mục (cốt yếu ND) lấy 
việc làm cương (chủ não ND). Đại để phụ chú lấy theo thứ tự 
công việc mà tuyển chọn lại do công việc mà khởi lên. 


"Đại Thanh hội điển" chép "Vạn niên thư": Ngự dụng sáu 
mươi bảy việc, dân dụng ba mươi bảy việc, "Thông thu" chép 
tuy ёп chọn sáu mươi việc. Nay lần lượt đem hợp vào một thiên 
mà chia ra nghi ki theo vào việc. Dựa vào thứ tự lần lượt từng 
việc, xem xét nó nghỉ kị vào ngày nào mà phân ra chú giải, thì 
theo khinh trọng có thể biện được. Làm ra dùng vào việc. 


Thích ý 

Tuyển chọn để dùng vào việc, ở trong quyển "Nghi Ki" đã 
thuật bày hoàn bị rồi. Khi biên chú "Vạn niên thư" là lấy việc 
làm kinh, lấy thần làm мі, tuyển chọn ngày cát, giờ cát thì chính 
là lấy thần làm mục, lấy việc làm cương. Bởi vì biên chú "Lịch 
thư", đều nhân thứ tự công việc với thân, tuyển chọn ngày tốt 
thì đều từ công việc mà khởi. Nhân đó làm quyển "Dụng sự" 
theo Ngự, dụng, dân dụng, mọi việc nên làm, đáng kị phân ra 
chú giải ở dưới, tiện dùng để xem xét, phân biệt khinh trọng, 
quyết định giữ hay bỏ. 


Gợi ý 
Lấy việc làm kinh, lấy thần làm vĩ và lấy thần làm mục, lấy 
việc làm cương, chia riêng ra để biên soạn "Thông thư" và nguyên 


tắc căn bản để tuyển chon ngày cát. Lý giải hai họa nguyên tắc 
đó, thời chỗ trọng, yếu саа thuật trach cát đã xong уау. 


Dân dụng chỉ có ba mươi bảy việc mà ngự dụng thì sáu 
mươi bảy, có thể lấy đế vương nước ta dốc lòng tin ở việc chọn 
lựa ngày, cũng so với lão bách tính cũng vậy, chỉ có kỹ hơn chứ 
không có không bằng. 
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NGU DỤNG 67 VIỆC 


1- Cúng tế 

3- Cầu tự 

5- Ban chiếu 

7- Ân xá (tứ xá) 


9- Hạ lệnh cho công khanh 

11- Cử người chính trực 

13- Chẩn cấp kẻ đơn côi (tuất 
cô quỳnh) 

15- Ban bố chính sự 


17- Giải oan uống (tuyệt oan 
uóng) 

19- Chúc mừng ban thưởng 
(khánh tứ) 

21- Mỏ yến tiệc 

23- Lễ đội mũ, đeo thắt lưng 
(quan đái) 

25- Sai sứ (khiến sứ) 

27- Kén tướng luyện quân 

29- Lên quan, nhậm chức 

31- Kết mối hôn nhân 

33- Lë cưới, đón dâu 

35- Di chuyển (ban di) 

37- Giải trừ 

39- Trang điểm dung nhan. 
cạo đầu - cắt tóc 

41- Cầu thầy chữa bệnh 

43- Xây dựng cung thất 

45- Tu bổ thành quách 
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2- Cầu phúc 

4- Dâng sớ dâng biểu chương 

6- Ân sâu (đàm ân) 

8- Ra ân phong chức (thi ân 
phong bái) 

10- Chiêu hiền 

12- Ra ân huệ 

14- Tuyên bố chính sự 


16- Làm việc từ thiện 
(hành huệ ái) 


18- Khoan hoãn hình ngục 


20- Ban thưởng người có công 
(thưởng hạ) 

22- Nhập học 

24- Đế vương xuất hành 
(hành hạnh) 


26- Phủ dụ biên cảnh . 

28- Xuất quân 

30- Lâm chính sự, thân dân 
32- Đem đồ lễ dạm hỏi 

34- Tăng thêm nhân khẩu 
36- Kê giường 

38- Tắm gội 

40- Sửa móng tay chân 


42- May đo 
44- Tu sửa cung thất, 
46- Tu bổ đê điều 


47- Khởi tạo động thổ 48- Dựng cột cất xà 


49- Đan, dệt 50- Khai trương 

5 1- Lập khế ước, hợp đồng 52- Giao dịch 

53- Nạp tiền của 54- Bố trí và sửa sang buồng 
sản phụ 

55- Khai mương, đào giếng 56- Đặt cối xay giã 

57- Vá trát tường 58- Quét dọn nhà cửa 

B9- Trang trí tường 60- Sửa sang đường sá 

61- Chặt cây, đốn gỗ 62- Tróc nã, đuổi bắt 

63- Săn bắt 64- Đánh bắt cá 

65- Trồng trọt 66- Nuôi thả gia súc, gia cầm 


67- Nộp gia súc 


DÂN DÙNG 37 VIỆC 
1- Cúng tế 2- Dâng biểu chương 
3- Lên quan 4- Nhập học 
5- Lễ đội mũ đeo thắt lưng 6- Kết mối hôn nhân 


7- Họp họ hàng bạn bè thân 8- Lễ cưới, đón dâu 
thuộc 


9- Tăng thêm nhân khẩu 10- Xuất hành 

11- đi chuyển 12- Kê giường 

13- Tắm gội 14- Cắt tóc, cạo đầu 

15- Chữa bệnh 16- May đo quần áo 

17- Tu tạo động thổ 18- Dựng cột cất nhà 

19- Đan dệt 20- Khai trương 

21- Lập khế ước, hợp đồng 22- Giao dịch 

23- Nạp tiền của 24- Bố trí và sửa sang buông 
sản phụ 

25- Khai mương đào giếng 26- Đặt cối xay giã 

27- Quét dọn nhà cửa 28- Sửa sang đường sá 

29- Phá nhà hủy tường 30- Chặt cây, đốn gỗ 
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31- Tróc nà, duói bát 
83- Trồng trọt 

35- Phá vỡ đất 

37- Cải táng 


32- Săn bắt 
34- Chăn thả gia súc gia cầm 
36- An táng 


THÔNG THU TUYỂN TRẠCH ó0 VIỆC 


1- Cúng tế 

3- Cầu tự 

5- Dâng biểu chương 

7- Họp họ hàng, bạn bè thân thuộc 
9- Lễ đội mũ đeo thắt lưng 
11- Lên quan nhậm chức 

13- Kết mối hôn nhân 

15- Lễ cưới, đón dâu 

17- Di chuyển 

19- Kê giường 

21- Tắm gội 

23- Sửa móng tay, chân 

25- Chữa bắt 

27- Cắt may quần áo 

29- Tu tạo động thổ 

31- Sửa kho tàng 

33- Dọi lợp mái nhà tranh . - 
35- Gây ủ men (rượu, dấm, tương) 
37- Lập khế ước, hợp đồng 
39- Nạp tiền của 

41- Xuất tiền, hàng 


43- Khai mương, đào giếng 
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2- Cầu phúc 

4- Dâng sớ nhận phong chức 
6- Nhận phong nối tước vị 
8- Nhập học 

10- Xuất hành 

12- Lâm chính sự thân dân 
14- Рет đồ lễ dam hỏi 

16- Tăng thêm nhân khẩu 
18- Đi xa trở về 

20- Giải trừ 

22- Cạo đầu, cắt tóc 

24- Cầu thầy chữa bệnh 
26- Châm cứu 

28- Tu bổ đê điều 

30- Dựng cột, cất xà 

32- Đốt lò đúc 


. 34- Đan dệt 


36- Khai trương 

38- Giao dịch 

40- Mở kho tàng 

42- Bố trí và sửa sang buồng 
sản phụ 

44- Đặt cối xay giã 


45- Trát tường. lấp hầm hố 46- Quét dọn nhà cửa 


47- Sửa trang trí tường 48- Sửa sang đường sá 
49- Phá nhà hủy tường 50- Chặt cây, đốn gỗ 
51- Săn bắt 52- Tróc nã đuổi bắt 
53- Đánh bắt cá 54- Di thuyền vượt qua sông nước 
55- Trồng trọt 56- Chan thả gia súc 
57- Nạp gia súc 58- Phá vỡ đất 
59- An táng 60- Cải táng 
CÚNG TẾ 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, 
Thiên vu, ngày Khai, Phả hộ, Thánh tâm, Ích hậu, Tục thế. 

Ki: Thiên cẩu, ngày Dần. 


CẦU PHÚC 


Мені: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, Thiên vu, 
ngày Khai, Phả hộ, Phúc sinh, Thánh tâm, Ích hậu, Tục thế. 

Ki: Nguyệt kiến, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, Kiếp sát, 
Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Đại 
thời, Du họa, Thiên lại, Tứ phế (Thiên kị Lộc không sớm ngày 
Thượng sóc xem ở điều về lệ phú chú. Ngoài ra phóng theo như thế). 


CẦU TU 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, 
ngày Khai, Ich hậu, Тис thê. 

Ki: Nguyệt kiến, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, Kiếp 
sát, Tai sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Đại thời, 
Du họa, Thiên lại, Tứ phế 


Dâng só, dâng biểu chương (dâng só thụ phong) 
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Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Thiên xá, Thiên nguyện, Lâm nhật, Phúc đức, ngày Khai. 

Ki: Nguyệt kiến, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày 
Bế, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, 
Đại thời, Thiên lại, Tứ phế, Vãng vong. 


DÂNG BIỂU CHƯƠNG 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt. đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Nguyệt không, Thiên xá, Thiên nguyện, Lâm nhật, Phúc 
đức, ngày Khai, Giải thần. 


Ki: Nguyệt kiến, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày 
Bế, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yêm. 
Đại thời, Thiên lại, Tứ phế, Vãng vong. 


BAN CHIẾU 
Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Thiên xá, Thiên Nguyện, ngày Vương, ngày Khai. 
Lại Thiên ân với Dịch mã, Thiên mã, Nhật kiến gộp vào. 
Ki: Nguyệt kiến, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày 


Bế, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, 
Đại thời, Thiên lại, Tứ phế, Vãng vong. 


ÂN SÂU, ĐẠI XÁ 

Nghi: Nguyệt đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Thiên ân, Thiên xá, Thiên nguyện, ngày Vương, ngày khai. 

Vô ki: Ra ân, phong chức (tập tước nhận phong chức) 

Мені: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, 
ngày Vương, Cát kỳ, Thiên hy, ngày Khai. 

Ngày Quan, ngày Tương, ngày Thủ chỉ nên làm việc (ар 
tước nhận phong chức. 


Ki: Nguyệt kiến, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày 
Bế, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, 
Đại thời, Thiên lại, Tứ phế. 
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HA CHIẾU LỆNH CHO CÔNG KHANH, CHIÊU HIËN 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt dức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
пор, Thiên xá, Thiên nguyện, Thiên nguyện, ngày Vương, ngày 
Kiến, ngày Khai. 

Lại Nguyệt ân, Tứ tượng, Thời đức, Cát kỳ, Thiên hỷ gộp với 
Dich mã, Thiên mã. 

Ki: Nguyệt kiến, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày 
Bế, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, 
Đại thời, Thiên lại. Tứ phế, Vãng vong. 


CỦ NGƯỜI CHÍNH TRỤC 
Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, 
ngày Vương, ngày Kiến, Cát kỳ, Thiên hỉ, ngày Khai. 
Ki: Nguyệt kiến, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày 
Bế, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, 
Đại thời, Thiên lại, Tứ phế. 


CHẨN CẤP KẺ ĐƠN CÔI 


Мем: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Thiên ân, Thiên xá, Thiên nguyện, Dương đức, Âm đức, 
ngày Vương, ngày Khai. 


Vô ki. 
TUYÊN BỐ CHÍNH SỰ 
Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Thiên xá, Thiên nguyện, ngày Vương, ngày Khai. 
Lại: Thiên ân cùng gộp với Dịch mã, Thiên mã, ngày Kiến. 
Ki: Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Mãn, ngày Bế, 


Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Tứ 
phế, Vãng vong. 
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BAN BÓ CHÍNH SU 
Мені: Thiên ап. 
Кі: Nguyệt phá, ngày Binh, ngày Thu, ngày Bế, Kiếp sát. 


TAI SÁT, NGUYỆT SÁT, NGUYỆT HÌNH, NGUYỆT YẾM, TỨ PHẾ 


Làm việc từ thiện - giải oan uổng - khoan hoãn hình ngục 

Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Thiên ân, Thiên xá, Thiên nguyện, Dương đức, Âm đức, 
ngày Vương, ngày Краї. 

Vô ki. 


CHÚC MÙNG BAN THƯỞNG 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Thiên ân, Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, 
Thời đức, ngày Vương, Tam hợp, Phúc đức, Thiên hy, ngày 
Khai. 

Ki: Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Bế, Kiếp sát, 
Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Tứ 
phế, Ngũ ly. 


YẾN TIỆC - HOP HO HÀNG, BẠN BË, THÂN THUỘC 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Thiên ân, Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, 
Thời đức, ngày Vương, ngày Dân, Tam hợp, Phúc đức, Thiên hy, 
ngày Khai, Lục hợp, Ngũ hợp. 

Ki: Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Bế, Kiếp sát, 
Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Tứ 
phế. Ngũ lv. ngày Dậu. 


NHẬP HỌC 


Nghi: ngày Thành, ngày Khai. 
Vô ki. 
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LỄ ĐỘI MÜ, ĐEO THẮT LUNG 


Nghi: ngày Định. 

Ki: Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Bế, Kiếp sát, 
Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên 
lại, Tứ phế, Ngũ mộ, ngày Sửu. 


ĐẾ VƯƠNG XUẤT HÀNH, SAI SÚ, XUẤT HÀNH 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Thiên ân, Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, 
Thời đức, ngày Vương, Dịch mã, Thiên mã, ngày Kiến, Cát kỳ, 
Thiên hy, ngày Khai. 

Ki: Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Bế, Kiếp sát, 
Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Đại thời, Thiên 
lại, Thiên tặc, Tứ phế, Ngũ mộ, Vãng vong, ngày Ti. 


PHỦ DỤ BIÊN ẢI 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Thiên xá, Thiên nguyện, ngày Vương, ngày Thủ, Binh 
phúc, Binh bảo, Binh cát, ngày Nguy, ngày Thành. 

Ki: Nguyt phú, ngày Bình, Tử thần, ngày Thu, Kiếp sát, 
Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Đại thời, 
Thiên lại, Tử khí, Tứ kính, Tứ hao, Tứ phế, Tứ kị, Tứ vùng, Ngũ 
mộ, Binh cấm, Đại sát, Vãng vong, Bát chuyên, ngày chuyên, 
ngày phạt. 


KÉN TƯỚNG, LUYỆN QUÂN 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Thiên xá, Thiên nguyện, ngày Vương, Binh phúc, Binh bảo, 
Binh cát, ngày Nguy. 

Ki: Nguyệt phá, ngày Bình, Tử thần, ngày Thu, Kiếp sát, 
Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Đại 
thời, Thiên lại, Tử khí, Tứ kích, Tứ hao, Tứ phế, Tứ ki, Tứ cùng, 
Ngũ mộ, Binh cấm, Đại sát, Vãng vong, Bát chuyên, ngày 
Chuyên, ngày Phạt. 
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XUẤT QUÂN 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Binh phúc, Binh bảo, Binh cát. 

Ki: Nguyệt phá, ngày Bình, Tử thần, ngày Thu, ngày Bế, 
Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt 
yếm, Đại thời, Thiên lại, Tử khí, Tứ kích, Tứ hao, Tứ phế, Tứ kị, 
Tứ cùng, Ngũ mộ, Binh cấm, Đại sát, Vãng vong, Bát chuyên, 
ngày Chuyên, ngày Phạt. 


LÊN QUAN, NHẬM CHÚC 


Мені: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, 
ngày Vương, ngày Quan, ngày Thủ, ngày Tương, ngày Lam, 
ngày Kiến, Cát kỳ, Thiên hỷ, ngày Khai. 

Ki: Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Mãn, ngày Bế, 
Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Đại 
thời, Thiên lại, Tứ phế, Ngũ mộ, Vãng vong. 


LÂM CHÍNH SỤ, THÂN DÂN 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, 
ngày Vương, ngày Thủ, ngày Tương, ngày Lâm, ngày Kiến, Cát 
kỳ, Thiên hỷ, ngày Khai, Lục nghi. 

Ki. Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Mãn, ngày Bế, 
Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Đại 
thời, Thiên lại, Tứ phế, Ngũ mộ, Vãng vong. 


KẾT MỐI HÔN NHÂN 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, 
ngày Dân, Tam hợp, Thiên hy, Lục hợp, Ngũ hợp. 

Ki: Nguyệt kiến, Nguyệt Phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày 
Mãn, ngày Bế, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, 
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Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Đại thời. Thiên lại, Tứ phế, Tú ki, Tứ 
cùng. Ngũ mộ, Ngũ ly, Bát chuyên. 


ĐEM ĐỒ LỄ DẠM HỎI 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Thiên xá. Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, 
ngày Dân, Tam hợp. Thiên hy. 

Ki: Nguyệt kiến, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày 
Mãn, ngày Bế, Kiếp sát. Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, 
Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên lại, Tứ phế, Tứ kị, Tứ 
cùng. Ngũ mộ, Ngũ ly. Bát chuyên. 


LỄ CƯỚI, ĐÓN DÂU 


Мені: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Thiên nguyện, Tam hợp, Thiên hy, Lục hợp, Bất tương. 

Ki: Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Bế, Kiếp sát, 
Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, 
Yếm đối, Đại thời, Thiên lại, Tứ phế, Tứ kị, Tứ cùng, Ngũ mộ, 
Уапе vong, Bát chuyên, ngày Hợi. 


TĂNG THÊM NHÂN KHẨU 
Nghi: Thiên nguyện, ngày Dân, Tam hợp, ngày Mãn, ngày 
Thu, Lục hợp, Thiên thương. 
Ki: Nguyệt Phá, ngày Bình, Tử thần, ngày Bế, Kiếp sát, Tai 
sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Đại thời, 
Thiên lại, Tứ phế, Tứ cùng, Ngũ mộ, Cửu không, Vãng vong. 


DI CHUYỂN (DỜI BẾP) 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ап, Ти tương, hơi duc, 
ngày Dân, Dịch mã, Thiên mã, ngày Thành, ngày Khai. 

Ki: Nguyệt Phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Bế, Kiếp sát, 
Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên 
lại, Tứ phế, Ngũ mộ, Qui kị, Vãng vong. 
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TÜ XA VË 
Ki: Nguyệt yếm, Qui ki. 


KË GIƯỜNG 


Nghi: ngày Nguy 

Ki: Nguyệt Phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Bế, Kiếp sát, 
Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên 
lại, Tứ phế, Ngũ mộ, ngày Thân. 


GIẢI TRÙ 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, 
ngày Trừ, ngày Khai, Giải thần, Trừ thần. 


Ki: Nguyệt kiến, ngày Bình, Tử thần, ngày Thu, Kiếp sát, 
Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Đại thời, Du 
họa, Thiên lại, Tử khí, Tứ phế, Ngũ mộ. 


TẮM GỘI 
Nghi: ngày Trừ, Giải thần, Trừ thần, ngày Hợi, ngày Tý. 
Ki: ngày Phục xã 
TRANG ĐIỂM DUNG NHAN, CẠO ĐẦU, CẮT TÓC 


Nghi: ngày Trừ, Giải thần, Trừ thần 

Ki: Nguyệt kiến, Nguyệt phá, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, 
Nguyệt hình, Nguyệt yếm, ngày Định. Mỗi tháng ngày 12 và 
ngày 15. 


50А MÓNG TAY, CHÂN 
Nghi: ngày Trừ, Giải thần, Trừ thần 
Ki: Nguyệt kiến, Nguyệt phá, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, 


Nguyệt hình, Nguyệt yếm. Mỗi tháng ngày 1, ngày 6, ngày 15, 
ngày 19, ngày 21, ngày 23. 
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CẦU THẦY, CHỮA BỆNH 


Nghi: Thiên дйс, Nguyệt đức. Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp. Thiên xá, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, Thiên hậu, ngày 
Trừ. ngày Phá, Thiên y, ngày Khai, Giải thần, Trừ thần. 

Ki: Nguyệt Kiến. ngày Bình, ngày Thu, Tử thần, ngày Mãn, 
ngày Bế, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát. Nguyệt hình, Nguyệt 
hại, Nguyệt yếm, Đại thời, Du họa, Thiên lại, Tử khí, Tứ phế, 
Ngũ mộ, Vãng vong, ngày Mùi. Mỗi tháng ngày 15, ngày Sóc, 
Huyền, Vọng. 


CHỮA MẮT 


Кї: ngày Đế. 


СНАМ CỨU 
Ki: Huyết chi, Huyết ki. 


MAY ĐO - CẮT MAY QUÁN ÁO 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, 
ngày Vương, Tam hợp, ngày Mãn, ngày Khai, ngày Phục. 

Кі: Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, Kiếp sát, Tai sát, 
Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Tứ phế. 


XÂY DUNG CUNG THẤT 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, hien xa, 'hien an. 

Ki: Nguyệt kiến, Thổ phủ, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày 
Thu, ngày Bế, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, 
Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên lại, Tứ phế, Ngũ mộ, Thổ phù, Địa 
nang, Sau Thổ vương dụng sự. 
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SÚA CUNG THÁT 


Nghi: Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, Tam hợp, Phúc đức, 
ngày Khai. 

Ki: Nguyët kiến, Thổ phủ, Nguyệt phá, ngày Binh, ngày 
Thu, ngày Bế, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, 
Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên lại, Tứ phế, Ngũ mộ, Thổ phù, Địa 
nang, sau Thổ vương dụng sự. 


TU BÓ THÀNH QUÁCH 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, 
Tam hợp, Phúc đức, ngày Khai. 

Ki: Nguyệt kiến, Thổ phủ, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, 
Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Đại thời, 
Thiên lại, Tứ phế, Ngũ mộ, Thổ phù, sau Thổ vượng dụng sự. 


TU BỔ ĐÊ ĐIỀU 


Nghi: ngày Thành, ngày Bế 


Ki: Thổ phủ, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, Kiếp sát, 
Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên 
lại, Tứ phế, Thổ phù, Địa nang, sau Thổ vương dụng sự. 


KHỞI TẠO ĐỘNG THỔ - TU TẠO 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, 
Tam hợp, ngày Khai. 

Ki: Nguyệt kiến, Thổ phủ, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày 
Thu, ngày Bế, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, 
Nguyệt yếm, Dại thời, Thiên lại, Tứ phế, Ngũ mộ, Thổ phù, Dịa 
nang, sau Thổ vương dụng sự. 


DỤNG CỘT, CẤT XÀ 
Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
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hợp. Thiên xá, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, 
Tam hợp, ngày Khai. 


Ki: Nguyệt kiến, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày 
ве, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, 
Đại thời, Thiên lại, Tứ phế, Ngũ mộ. 


Ѕ0А KHO TÀNG 
Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp. Nguyệt đức 
hợp, Thiên xá, Thiên nguyện, Tam hợp, ngày Mãn. 


Lại: ngày Thu, Mẫu thương, Lục hợp, Ngũ phú, Thiên 
thương gộp với Nguyệt đức, Tứ tương, Thời đức, ngày Khai. 


Ki: Nguyệt kiến, Thổ phủ, Nguyệt phá, Đại hao, ngày Bình, 
Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hư, Nguyệt hình, Nguyệt 
hại, Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên lại, Tiểu hao, Thiên tặc, Tứ 
hao, Tứ, phế, Tứ cùng, Ngũ hư, Cửu không, Thổ phù, Địa nang, 
sau Thổ vương dụng sự. 


ĐỐT LÒ ĐỂ ĐÚC 


Ki: Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, Kiếp sát, Tai sát, 
Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Tứ phế, Cửu tiêu. 


DỌI, LỢP NÓC NHÀ TRANH 
Ki: Thiên hỏa, ngày Ngọ 
ĐAN DỆT 


Nghi: Thiên nguyệt, Tam hợp, ngày Mãn, Luc hợp, Ngũ phú. 
Ki: Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, Kiếp sát, Tai sát, 


Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Tứ phế, 
ngày Canh. 


KHAI TRƯƠNG 


Nghi: Thiên nguyện, ngày Dân, ngày Mãn, ngày Thành, 
ngày Khai, Ngũ phú. 
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Ki: Nguyët phá, Dai hao, ngày Binh, ngày Thu, ngày Bë, 
Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt 
yếm, Đại thời, Thiên lại, Tiểu hao, Tứ hao, Tứ phế, Tứ cùng, 
Ngũ mộ, Cửu không. 


LẬP KHẾ ƯỚC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH 


Мені: Thiên nguyện, ngày Dân, Tam hợp, ngày Mãn, Lục 
hợp, Ngũ phú, Ngũ hợp. 

Ki: Nguyệt phá, Đại hao, ngày Bình, ngày Thu, Kiếp sát, 
Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Đại 
thời, Thiên lại, Tiêu hao, Tứ hao, Tứ phế, Tứ cùng, Ngũ mộ, 
Cửu không, Ngũ ly. 


NẠP TIỀN CỦA 


Nghi: Mẫu thương, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ tương, 
Thời đức, ngày Dân, Tam hợp, ngày Mãn, ngày Thu, Lục hợp, 
Ngũ phú, Thiên thương. 

Ki: Nguyệt phá, Đại hao, ngày Bình, Kiếp sát, Tai sát, 
Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Đại thời, 
Thiên lại, Tiểu hao, Tứ hao, Tứ phế, Tứ cùng, Cửu không. 


MỞ KHO TÀNG XUẤT HÀNG, TIỀN 


Nghi: Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, ngày Mãn, Ngũ phú. 

Кї: Nguyệt kiến, Nguyệt phá, Đại hao, ngày Bình, ngày Thu, 
ngày Bế, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hư, Nguyệt hình, 
Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên lại, Tiểu hao, Thiên tặc, 
Tứ hao, Tứ phế, Tứ cùng, Ngũ hư, Cửu không, ngày Giáp. 


BỐ TRÍ VÀ SỬA SANG BUỒNG SẢN PHỤ 
Nghi: ngày Khai 
Ki: Nguyệt kiến, Thổ phủ, Nguyệt phá, ngày Bình, Tử thần, 
ngày Thu, ngày Bế, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, 


Nguyệt hại, „Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên lai, Tù khí, Tú phë, 
Ngü mó, Thổ phù, Địa nang, sau Thổ vương dụng sự. 
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KHAI MƯƠNG, CÙ - ĐÀO GIẾNG 
Nghi: ngày Khai. 
Ki: Thổ phủ, Nguyệt phá. ngày Bình, ngày Thu. ngày Bế. Kiếp 


sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yêm. Thổ phù, Tứ 
phế, Ngũ mộ. Thổ phù, Địa nang, sau Thổ vương dụng sự. 


KHAI MƯƠNG, CÙ - ĐÀO GIẾNG 
Nghi: ngày Khai 
Ki: Thổ phủ, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, ngày Bế, 


Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Thổ 
phù. Địa nang, sau Thổ vương dụng sự. 


Ngày Nhâm chỉ kị khai mương, cừ. 
Ngày Mão chỉ kị đào giếng. 


ĐẶT CỐI XAY, GIÃ 


Nghi: Tam hợp, ngày Khai. 


Ki: Thổ phù, Nguyệt phá, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, 
Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Tứ phế, Thổ phù. Địa nang, sau Thổ 
vương dụng sự. 


VÁ TƯỜNG, LẤP HẦM HỐ, HANG 


Nghi: ngày Mãn, ngày Bế. 

Кі: Nguyệt phá, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, nguyệt thình, 
Nguyệt yếm, Tứ phế, Cửu khẩm, Thổ phủ, Thổ phù, Địa nang, 
sau Thổ vương dụng sự chỉ kị và trát tường. 

QUÉT DON NHÀ СПА 

Мені: ngày Trừ, Trừ thần. 

Vô ki. 
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TRANG TRÍ TUÓNG 


Ki: Thổ phủ, Nguyệt phá, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, 
Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Tứ phế, Thổ phù, Địa nang, sau Thổ 
vương dụng sự. 


SỬA SANG ĐƯỜNG SÁ 
Nghi: ngày Bình. 


Ki: Thổ phủ, Nguyệt yếm, Thổ phù, Địa nang, sau Thổ 
vương dụng sự. 


PHÁ NHÀ, HỦY TƯỜNG 
Nghi: Nguyệt phá. 


Ki: Nguyệt kiến, Thổ phủ, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, 
Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Thổ phù, Địa nang, sau Thổ vương 
dụng sự. 


CHẶT CÂY, ĐỐN GỖ 
Nghi: Sau Lập Đông, trước Lập Xuân. Ngày Nguy, прау 
Ngọ, ngày Thân. 
Ki: Nguyệt kiến, Nguyệt phá, Sinh khí. 


TRÓC NÃ, BẮT BÓ 


Nghi: Ngày Chấp, ngày Thu. 
Ki: Vãng vong. 
+ x 
SAN BAT Ñ 


Nghi: Sau Sương giáng trước Lập Xuân. Ngày Chấp, ngày 
Nguy, ngày Thu. 


Ki: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên xá, Sinh khí, Vãng vong. 
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ĐÁNH ВАТ CÁ 
Nghi: Sau Vũ thủy trước Lập Hạ. Ngày Chấp, ngày Nguy, 
ngày Thu. 
Ki: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, 
Thiên Ха, Sinh khí, Chiêu diêu, Hàm trì, Bát phong, Cửu 
khám. Мапе vong, Xúc thủy long. 


ĐI THUYỀN VƯỢT SÔNG NƯỚC 


Ki: Chiêu diêu, Hàm trì, Bát phong, Cửu khẩm, Xúc thủy long 


TRỒNG TRỌT 


Nghi: Thiên айс, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Thiên xá, Mẫu thương, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ 
tương, Thời đức, ngày Dân, ngày Khai, Ngũ phú. 

Ki: Nguyệt kiến, Thổ phủ, Nguyệt phá, ngày Bình, Tử thần, 
Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Địa 
hỏa, Đại thời, Thiên lại, Tử khí, Tứ phế, Ngũ mộ, Cửu tiêu, Thổ 
phù, Địa nang, ngày ẤT, sau Thổ vương dụng sự. 


CHĂN THẢ GIA SÚC, GIA САМ 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Thiên xá, Mẫu thương, Thiên nguyện, Nguyệt ân, Tứ 
tương, Thời đức, ngày dân, ngày Khai, Ngũ phú. 

Ki: Nguyệt phá, ngày Bình, Tử thần, Kiếp sát, Tai sát, 
Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Đại thời, 
Thiên lại, Tứ phế, Ngũ mộ. 


NHẬN, NẠP GIA SÚC 
Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 


hợp, Thiên xá, Mẫu thương, Thiên nguyện, ngày Dần, Tam hợp, 
ngày Thu, Lục hợp, Ngũ phú, Thiên thương. 


777 


Ki: Nguyệt phá, ngày Binh, Tử thần, Kiếp sát, Tai sát. 
Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, Đại thời. 
Thiên lại, Tứ phế, Ngũ mộ. 


PHÁ, VÕ ĐẤT 
Мем: Ó phệ, Ó phệ đối 
Ki: Nguyệt kiến, Thổ phù, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày 
Thu, Kiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, 


Nguyệt yếm, Tứ phế, Ngũ Mộ, Thổ phù, Địa nang, ngày Phục, 
ngày Trọng, sau Thổ vương dụng sự. 


АМ TÁNG 


Nghi: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức 
hợp, Thiên xá, Thiên nguyệt, Lục hợp, O phê. 

Ki: Nguyệt kiến, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, Kiếp 
sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, 
Tứ phế, Ngũ mộ, ngày Phục, ngày Trọng. 


CẢI TÁNG (KHẢI TOÀN) 

Nghỉ: Ô phệ đối 

Ki: Nguyệt kiến, Nguyệt phá, ngày Bình, ngày Thu, Kiếp 
sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Nguyệt yếm, 
Tứ phế, Ngũ mộ, ngày Phục, ngày Trọng. 

Dụng sự với Nghi kị cùng nhau làm kinh vĩ. Chữa mắt và 
châm cứu không có ngày sở nghi, chữa bệnh cũng như vậy. Đốt 
lò đúc, dọi lợp nóc nhà tranh không có ngày sở nghi giống với tu 


tạo. Đi xa về, cùng đi thuyền vượt sông nước không có ngày sở 
nghĩ; ngoài chỗ phải ki ra, không có ngày bất nghi уду. 
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HIỆP KỈ BIÊN PHƯƠNG THU 


QUYỂN 12 


QUY TÁC CHUNG 1 


. Phép tắc về tế lễ 

. Xuân ngưu kinh 

. Ghi việc hàng năm 
. Khí hậu 


. Đường mặt trời vận hành qua các cung 


6. Thời khắc mặt trời xuất nhập ngày đêm 


. Phương vị mặt trời xuất nhập 
. Giới hạn mông ảnh (bóng ảnh lờ mờ). 
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QUY TÁC CHUNG 1 


Chức phận trông coi của trời, сої trọng khí hậu làm đầu. 


Suy ra ngày đêm dài ngắn, để phân biệt nóng lạnh, tiến thoái, 
xét kỹ kinh vĩ, vận hành hay nghỉ ngơi để nhận biết trung tinh 
chuyển dòi đều là vâng mệnh trời mà làm sách “Hiệp kỷ". Đến 
việc tế nghênh Xuân đặc biệt quan hệ rất lớn đến việc chép các 


lễ nghi của các vị nắm quyền trông coi. Vì thế các quan chức cũ 
đã làm ra các quy tắc chung. 


1. PHÉP TẮC VỀ TẾ LỄ 


Tháng Giêng, đến ngày Tân, cầu cúng các loại cốc (lúa, ngô, 


.. ND) hướng về. 


Thượng đế 
- Đông chí đại lễ 
Trời hướng về đàn tế trời 
Hạ chí đại lễ 
Đất hướng về nơi đầm hồ 
Xuân phân giờ Mão tế 
Đại minh (mặt trời) hướng về đàn tế mặt trời 
Thu phân giờ Dậu tế 
Dạ minh. Hướng về đàn tế mặt trăng lúc chiều tà 
Та mạnh nguyệt (4 tháng 1, 4, 7, 10, N.D) sóc thời hưởng. 
Thái miếu 
Mach xuân tế cùng ngày 
Mạnh Thái tuế, Nguyệt tướng 
Cuối năm hợp tế 
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Thái miëu 


Tế cùng ngày 

Thần Thái tuế, Nguyệt tướng 

Trọng Xuân, Trọng thu đến ngày Dinh tế 
Tiên sư: Khổng tử 

Trọng Xuân, trọng Thu đến ngày Tuất tế 
Đàn xã tắc 

Trọng Xuân, trọng Thu chọn ngày tế 
Miếu quan đế 

Hắc long. Thân long đàm 

Chiêu trung tự (đều thờ các trung thần N.D) 
Định Nam Vũ tráng vương 

Khác Hi công 

Cần Tương vương 

Văn Tương công 

Hiều lương từ 

Trọng xuân, trọng Đông đến ngày Giáp tế 
Miếu tam hoàng 

Quý xuân ngày TỊ tế 

Tiên hàm từ 

Quý xuân ngày Hợi tế 

Đàn tiên nông 

Trước thanh mình, Sương giáng tế 

Miếu các đời đế vương trước 

Tháng Sáu, ngày 23 tế 

Miếu Hỏa thần 

Quy Thu chọn ngày tế 

Miếu đô thành hoàng 


2. XUÂN NGUU KINH 


Chế tạo, Xuân ngưu Mang thần để dùng. Sau Đông chí ngày 
Thìn dùng nước với đất ở phương Tuế đức tạo thành, dùng gỗ 
cây tang chá làm xương cái khuôn. 


* Thân trâu cao 4 thước, tượng bốn mùa; từ đầu đến cọc 
đuôi trâu dài 8 thước, tượng tám tiết. 

- Sắc của đầu trâu là can của năm 

Năm Giáp Ất màu xanh Năm Bính Định màu hồng 

Năm Mậu Kỷ màu vàng Năm Canh Tân màu trắng 

Năm Nhâm Quý màu đen 


- Sắc của thán trâu là chỉ của năm 


Năm Hợi Tý sắc đen Năm Dần Mão sắc xanh 
Năm Ti Ngọ sắc hồng Năm Thân Dậu sắc trắng 


Năm Thìn Tuất Sửu Mùi sắc vàng 

- Sắc của bụng trâu là nạp âm của năm 

Năm kim sắc trắng Năm mộc sắc xanh 
Năm thủy sắc đen Năm hỏa sắc hồng 
Năm thổ sắc vàng 


- Sắc của sừng, tai, đuôi trâu là can của ngày Lập Xuân 


Ngày Giáp Ất sắc xanh Ngày Bính dinh sắc Hồng 
Ngày Mậu Kỷ sắc vàng Ngày Canh Tân sắc trắng 


Ngày Nhâm Quý sắc đen 


- Sắc của bắp chân trâu là chỉ của ngày Lập Xuân 


Ngày Hợi Tý sắc đen Ngày Dần Mão sắc xanh 
Ngày Ti Ngọ sắc hồng Ngày Thân Dậu sắc trắng 


Ngày Thìn Tuất Sửu Mùi sắc vàng. 


- Sắc móng chân trâu là пар âm ngày Гар Xuân 


Ngày kim sắc trắng Ngày mộc sắc xanh 
Ngày hỏa sắc hồng Ngày thủy sắc đen 
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Ngày thó sác vàng 

* Đuôi trâu dài 1 thước 2 thốn, tượng mười hai tháng 
Trái phải buộc giây là năm âm dương 

Năm dương buộc bên trái Năm âm buộc bên phải 

* Móm trâu mở đóng là âm dương 

Năm dương mồm trâu mở Năm âm mồm trâu đóng 


* Cái do múi, cái giây thing buộc đầu trâu là can chỉ 


ngày Lập Xuân 


Ngày Dần Tị Thân Hợi dùng thừng sợi đay 

Ngày Tý Ngọ Mão Dậu dùng thừng sợi gai 

Ngày Thìn Tuất Sửu Mùi dùng thừng sợi tơ 

Trói buộc đều dùng gỗ tang chá 

Ngày Giáp Ất dùng sắc trắng Ngày Bính Đinh dùng sắc đen 
Ngày Mậu Kỷ dùng sắc xanh Ngày Canh Tân dùng sắc hông 
Ngày Nhâm Quý dùng sắc vàng 

* Ván trâu dám lên là năm âm dương 

Năm dương dùng treo ở cánh cửa huyện bên trái 

Năm âm dùng treo ở cánh cửa huyện bên phải 


* Mang thần thân cao 3 thước, 6 thốn, 5 phân; tượng 


365 ngày 


784 


Mang thần già trẻ là chi của năm 

Năm Dần Ti Thân Hợi mặt giống như người già 

Năm Tý Ngọ Mão Dậu mặt giống như trai tráng còn trẻ 
Năm Thìn Tuất Sửu Mùi mặt giống như đồng tử 

* Sắc đai áo của Mang thần là chỉ của ngày Lập Xuân 
Khắc chi là sắc của áo 

Chi sinh là sắc của đai 

Ngày Hợi Tý áo vàng - đai lưng xanh 


QUY TÁC CHUNG 1 


Chúc phàn tróng coi của trời, coi trọng khí hậu làm đầu. 
Suy ra ngày đêm dài ngắn, để phân biệt nóng lạnh, tiến thoái, 
xét kỹ kinh vĩ, vận hành hay nghỉ ngơi để nhận biết trung tỉnh 
chuyển dòi đều là vâng mệnh trời mà làm sách "Hiệp kỷ". Đến 
việc tế nghênh Xuân đặc biệt quan hệ rất lớn đến việc chép các 


lễ nghỉ của các vị nắm quyền trông coi. Vì thế các quan chức cũ 
đã làm ra các quy tắc chung. 


1. PHÉP TẮC VỀ TẾ LỄ 


Tháng Giêng, đến ngày Tân, cầu cúng các loại cốc (lúa, ngô, 
kê... ND) hướng về. 
Thượng đế 
` Đông chí đại lễ 
Trời hướng về đàn tế trời 
Hạ chí đại lễ 
Đất hướng về nơi đầm hồ 
Xuân phân giờ Mão tế 
Đại minh (mặt trời) hướng về đàn tế mặt trời 
Thu phân giờ Dậu tế 
Dạ minh. Hướng về đàn tế mặt trăng lúc chiều tà 
Tứ mạnh nguyệt (4 tháng 1, 4, 7, 10, N.D) sóc thời hưởng. 
Thái miếu 
Mach xuân tế cùng ngày 
Mạnh Thái tuế, Nguyệt tướng 
Cuối năm hợp tế 
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Ngày Thìn Tuất Sửu Mùi dùng tơ dan bện 

Đều dùng ngũ sắc làm lễ tế rượu để nhuộm 

* Mang thần bận hay nhàn rồi, đứng Ở trước sau trâu 
là ngày Lập Xuân cách ngày đầu năm xa hay gần. 

Lập Xuân cách ngày đầu năm trước sau nội trong năm 
ngày, Mang thần bận cùng với trâu cùng đứng. 

Ngày Lập Xuân cách trước ngày đầu năm ngoài năm ngày 
Mang thần sớm bận đứng ở một bên đằng trước trâu. 

Ngày Lập Xuân cách sau ngày đầu năm ngoài năm ngày 
Mang thần chậm muốn đứng ở một bên đằng sau trâu. 

* Mang thần đứng bên phải hay trái trâu là năm âm 
dương 

Năm dương đứng ở bên trái trâu 

Năm âm đứng ở bên phải trâu 


3. GHI VIỆC HẰNG NĂM 


Nghênh Xuân: 

Trước tiên lập ra trâu Xuân kết hợp với Mang thần ở Đông 
giao, (ngoại ó phía Đông N.D)... đầu trâu hướng về Đông. Trước 
lập Xuân một ngày, quan lại phủ châu huyện sắp đủ tơ lụa ngũ 
sắc, binh khí, trống nhạc để nghênh Xuân tế bái ở Đông giao 
dàn Mang thần đón trâu Xuân cùng với Mang thần đặt yên ổn 
trong các nha môn, ở trong đầu môn đến ngày „Гар Xuân dün 
lụa ngũ sắc, binh khí, roi trâu Xuân... đại để tức là đưa thổ 
пеми ra tống khí hàn có ý để dặn lại cho người sau như vậy. 


Long trị thủy: 


p Sau Nguyên dán dô vài ngày dugc thoi túc là làm máy con 
rông tri thúy. 


ĐƯỢC NGÀY ТАМ 


Là trong mấy ngày Tân trực ở thượng tuần Tháng Giêng, 
tức là mấy ngày được Tân vậy. 
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Hai ха 

"Lich lê" nói ràng truóc sau hai phân (Xuân phân. Thu 
phân) gần ngày Mậu là Xã. (Có chú thích của Thiền Chiu nói 
răng: Ngày Mậu trước sau ngày Lập Xuân năm ngày là Xuân 


Xã. ngày Mậu sau ngày Lập Thu năm ngày gọi là Thu Xã. Cần 
khảo cứu thêm ND). 


Tam phục 


Sau Hạ Chí Canh 3 là sơ phục, Canh 4 là trung phục, sau 
Lập Thu sơ Canh là mạt phục. Như ngày Canh hạ chí lấy làm 
sơ Canh. ngày Canh Lập Thu lấy làm mạt Canh. 


Mùa hoa mai (mai thiên) 


"Thông thư" viết rằng: "Thần khu kinh" sau Mang chủng 
gặp Bính nhập vào Tiểu thử, sau gặp Mùi xuất ra kim vụn nói 
là sau Mang chủng gặp Nhâm nhập Hạ chí, gặp Canh xuất ra 
gọi là Mai thiên. 


4. KHÍ HẬU 
Lập Xuân: Đông phong giải nước đóng băng. Triết trùng (sâu 
ở trong đất - ND) bắt đầu chấn động. Cá lên cao dựa vào băng. 
- Vũ thủy: Con гаі cá tế cá. Nhan về Bắc di trú. Cỏ cây bắt 
đầu phát động. 
Kinh trập: Đào bắt đầu rực rõ, ra hoa. Chim thương canh (hay 
chìm hoàng li) hót. Chim ưng (hay ó) hóa làm con chim gáy. 


Xuân phân: Chim yến đến. Sấm chính phát thành tiếng. 
Bắt đầu có chớp và sét. 


Thanh mình: Ngô đồng bắt đầu có hoa. Chuột шы hóa làm 
chim như. Cầu Vồng bắt đầu thấy. 


Cốc ой: Bèo bắt đầu sinh. Chim tu hú kêu. Lông phất nhẹ 
qua Chim đầu rìin giáng đỗ ô cây tang (một thứ dâu) 


Lập На: Ëch, chão chuộc kêu, giun đất bò ra. Móng chân, 
móng tay vua mọc ra. 


Tiểu mãn: Rau đắng (khổ thái) nở hoa đẹp. Cỏ mi vu chết. 
Lúa mạch Thu đến. 
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Mang chủng: Con bọ ngựa đẻ. Chim bạch lao (có thể kêu 
được một trăm thứ tiếng - ND) bắt đầu kêu. Trái lại lưỡi không 
có tiếng kêu. 


Hạ chí: Sừng hươu nai tách ra. Ve bắt đầu kêu. Cây bán 
hạ sinh 
: Tiểu thử: Gió ấm đến. Con dế д vách tường. Chim ung bắt 
đầu mạnh dữ. 
‚ Đại thử: Сб mục rữa là dom dóm. Đất nóng nhuần ẩm. Trời 
bắt đầu có mưa lớn. 
Lập thu: Gió mát đến. Con cò trắng giáng xuống. Ve sầu 
mùa lạnh kêu. 
Xử thử: Chim ưng là chim tế. Trời bắt đầu đẹp yên. Cây mạ 
quá là lên. 
Bạch lộ: Chim hồng nhan đến. Chim yến trở về. Bầy chim 
nuôi e thẹn, lúng túng. 
Thu phân: Sấm bắt đầu thu tiếng. Triết trùng ở dưới nhà 
gạch mộc. Nước bắt đầu khô cạn. 


Hàn lộ: Chim hồng nhạn kêu khách đến. Chim sẻ nhập vào 
nước lớn làm con hầu. Cúc có hoa vàng. 


Sương giáng: Chó sói là thú để tế. Cây cỏ vàng rụng lá. 
Triết trùng đều cúi xuống. 

Lập đông: Nước bắt đầu đóng băng. Đất bắt đầu đông lại. 
Chim trĩ nhập nước lớn làm loài trai sò hến. 

Tiểu tuyết: Chim két án tàng khóng tháy. Thiên khí thăng 
lên, địa khí giáng xuống. Bế tắc mà thành mùa Đông. 


Đại tuyết: Chim hát đán (giống như gà rừng hay con trĩ - 
ND) không kêu. Hổ bắt đầu giao nhau. Cỏ lệ vươn thẳng cao lên 
mà xuất ra. 


Đông chí: Giun đất kết bện vào nhau. Sừng nai tách ra. 
Nước suối động. 


Tiểu hàn: Nhan về quê hương ở phương Bắc. Chim bồ các 
(chim khách) bắt đầu vào tổ. Tiếng chim trĩ kêu. 


Đại hàn: Gà đẻ. Chim đi xa dữ ton. Nước hồ ao đóng cứng ở trong 
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ĐƯỜNG MAT TRỜI VẬN HÀNH QUA CÁC CUNG 


Mặt trời chuyển vần khí trong mỗi tháng qua các cung 

Vũ thủy mặt trời chuyển qua cung Hợi, sơ độ ấy là thứ Trân 
tử tiếp đến Xuân phân, mặt trời chuyển qua cung Tuất sơ độ, 
đấy là thứ Giáng lâu. 

Cốc vũ. mặt trời chuyển qua cung Dậu sơ 46, đấy là thứ 
Đại lương 

Tiểu mãn, mặt trời chuyển qua cung Thân sơ độ, đấy là thứ 
Thực trầm 

Hạ chí, mặt trời chuyển qua cung Mùi sơ độ, đấy là thứ 


Thuần thủ 


789 


Đại thử, mặt trời chuyển qua cung Ngọ sơ độ дау là thứ 
Thuần hỏa 


Xử thử, mặt trời chuyển qua cung Ті sơ độ. đấy là thứ 
Thuần vĩ 


Thu phân, mặt trời chuyển qua cung Thìn sơ độ, дау là thứ 
Thọ tình 

Sương giáng, mặt trời chuyển qua cung Mão sơ độ, đấy là 
thứ Đại hóa 

Tiểu tuyết, mặt trời chuyển qua cung Dần sơ độ, đấy là thứ 
Tích mộc 

Đông chí, mặt trời chuyển qua cung Sửu sơ độ, đấy là 
Tinh kỷ 

Đại hàn, mặt trời chuyển qua cung Tý sơ độ, đấy là thứ 
Huyền hiêu. 


Từ đó vì thế Nguyệt tướng tháng Giêng tại Hợi, tháng Hai 
tại Tuất, tháng Ba tại Dậu, tháng Tư tại Thân. tháng Năm tại 
Mùi, tháng Sáu tại Ngọ, tháng Bảy tại Ti, tháng Tám tại Thìn, 
tháng Chín tại Mão, tháng Mười tại Dần. tháng Mười một tại 
Sửu, tháng Chap tại Tý. 


Nguyệt kiến xem tiết khí chuôi зао Рац 
Nguyệt tướng xem trung khí của Thái dương vậy. 


THỜI KHÁC МАТ TRỜI МОС, LẶN VÀ THỜI KHÁC NGÀY ĐÊM 

Mặt trời mọc, lặn sớm hay muộn; ngày, đêm dài hay ngắn là 
do chỗ phân ra sớm muộn có hai nguyên nhân: 

- Một là do ở mặt trời vận hành ở trong hay ngoài (xích đạo N.D) 

- Một là do người ở Nam hay Bắc 

Trước hết mặt trời vận hành ở hoàng đao cùng với xích đạo 
giao nhau chêch lệch. 

Xuân - Thu phân mặt trời vận hành vừa đúng vào giao điểm 
với mặt đất, giao ở Мао Dậu độ trên dưới đất bằng lúc đó bằng 


nhau vì thế ngày đêm vừa đúng đều nhau. Đó gọi là giữa ngày 
giữa đêm là vậy. 
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Xuân Thiên đỉnh Bác cực 


Cu dà 
khuyên £ 


Từ Xuân phân về sau mặt trời vận hành bên trong xích đạo 
tới Hạ chí là cực. Khoảng cách của nó bằng từ đường vòng tròn 
với đất bằng. giao nhau ở Dần Tuất. Độ trên dưới của đất bằng 
thì trên nhiều, đưới ít vì thế ngày dài. đêm ngắn. Đó gọi là ngày 
đài là thế. 


Từ Thu phân về sau, mặt trời vận hành ngoài xích đạo tới 
Đông chí là cực. Khoảng cách của nó bằng từ đường vòng tròn 
tới đất bằng. giao nhau ở Thìn Thân. Độ trên dưới của đất bằng 
thì trén ít dưới nhiều, vì thế ngày ngắn đêm đài Đá gọi là прау 
ngắn là vậy. 

Hai phần trước sau của khoảng cách giao không xa đường 
hoàng đạo, thế nó có lệch nên đường vĩ đi nhanh cho nên tính toán 
sai tới 1 khắc 2. Đến trước sau hoàng đạo thế nó bằng, thời vĩ di 
thong thà nën пйа tháng mái sai 1 khác. Nhu vậy dài, ngắn là do ở 
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mặt trời vận hành ở trong hay ngoài xích đạo mà sinh ra vậy. 

Còn đến điểm người ở có Nam, Bắc thì đất sinh ra từ Bắc 
cực có cao thấp, ở đấy thấy mặt trời mọc, lăn sớm, muộn tùy 
theo đất mà không giống nhau. Trung Quốc ở tại phía Bắc xích 
đạo Bắc cực đất sinh ra ở trên; Nam cực đất nhập ở dưới. Vì thế 
Hè thì ngày dài, Đông thì ngày ngắn. Từ thủ đô kinh sư ở Bắc, 
Bắc cực càng cao thì sự sai biệt ngày ngắn càng nhiều. Đến phía 
dưới Bắc cực thì xích đạo vừa đúng ở đất bằng. Hè thì có ngày 
không đêm; Đông thì có đêm không ngày. Vì thế lấy nửa năm là 
ngày, nửa năm là đêm vậy. Chỗ đất ở Nam Bắc cực càng thấp 
dàn thì sự sai biệt về dài ngắn dàn dần ít đi tới chỗ dưới xích đạo 
thì hai cực đúng vào địa bình nên ngày đêm thường đều nhau. 

Xích đạo lấy Nam và Bắc là tương phản; thế là dài ngắn do 
người ở Nam hay Bắc mà sinh ra vậy. 

Nay theo kinh sư, từ Bắc cực sinh ra đất là 39 độ 55 phân 
suy ra được các tiết khí, mặt trời mọc, lặn, ngày, đêm thời khắc 
như ở dưới đây. 

Đến các tỉnh mặt trời mọc lặn, thời khắc không giống nhau, 
đều lấy Bắc cực sinh ra đất các tỉnh cùng với mặt trời, xích đạo 
vĩ độ, lập phép toán đem khảo sát thành tập thượng. 


такы |М | вым | wallan 


Độ dài ban ngày | Độ dài ban đêm 


й ‚ àu chí Š 55 khắc 

Tiểu mãn - Cung thân 
-sod  |Dẩndính3khếc3phên|Tuấtsơsơkhốcf2phán [57 khác 9 phán 
Став ебет Táo 1k? [кары [a7 ie Ti pren 


Mang chúng 
- 15 độ Dầndính2khắc8phán | Tuất sơ 1 khắc 7 phân 58 khác 14 phân 


Hạ chí - Cung Mùi 


ор а ть Open 


37 khắc 11 phân 


Đại thử - Cung Ngọ 


- Sơ độ Dån chinh 3 khác 3 phản |Tuấtsơsơkhắc12phân |57 khác 
-8 Dó Dån chinh 3 khác 11 phån| Tuät sa sa khác 4 phân “espes а 


55khốc9phản ||| |40khắc6phân 
Мао зо закеёс 9 phán |Dàu chinh 3khéc6 phin " о» 
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Tiết khí р Dó dài ban ngà Dó dài ban dëm 
Мес [эп 9 ngay С 


Mãodính 1Mác5 phán | Dâu за 2 khác 10 phản 
Мвоснин 1 khác 11 phán | Оди sa 2 khác 4 phán 
Мао 2083 phân |Dậusơ1khếc12pán  |43Khốc9phân 


Моон 2с pan |Dâuso 1khác6phan |з |42khóci2phán | |53khác3phan 
Mãodih3khác  |Dậusơ1lhắc 54 khắc 
Мво сни З№&  |Dâusơsơkhắc9phản 54 khắc 12 phân 


- б Мао chim З Кийс 12 ріал | Dâu за за khắc 3 phân 40khác 6 phân 
-22 độ Thin sơ, sa khác 4 phân ие ыкы 
Tiểu tuyết - Cung Dần __| 
Тао паев еннет тав тла, з skin 
-7độ Thnsơikhấc2phản |Thêndính3khắc13phản |37 с 11 рһап  |58khắc4phản 
Đại tuyết 

И ИН (леви Бена 
500 |Thnso1kéc10phan [Than chinh 2с 5 рһап |3khác10phán ]59khốe5phã 


Tiểu hàn 
- 15 độ Thinsơ1khắc7phân |Thâm chinh 2khác 8 phân |37 khắc 1 phân 58 khắc 14 phân 
- 23 độ Thnsơ1khắ2phân |Thânhính2khắc 13 phân |37khắc1lphân  |58khắc4phân 
Đại hàn - Cung Tý 


- Sơ độ Thns,sơkác12phân [Thân chinh 3khác З phân |38 khác 6 phân 57 khắc 9 phân 
-8 độ Thìn 50, sa khác 4 phân | Thân chính 3 khắc 11 phân |39khắc 7 phân 56 khắc 8 phân 
Ір Хийл 
Моћ Зс 12 ріал Одиза5дКийсЗрідп  |40khắc6phân 55 khắc 9 phân 
Mãodih3lŒc6pián |Dậusơsơkhắc9phân  |41khắc3phân 54 khắc 12 phân 


Dậu sơ 1 khắc 42khắc 5Mắ 
Modfh2ltếc9p lDậusiá@ôpn  |42khác12phân |53khốc3phán 
Мвоснин 2 с Зрнат |Dâuso1khác12phân | |АЗкійс9рійп  |52khắc6phản 
Mãodíh1ltếc11pha|Dậusø2l#ếc4pân || |44кійсВрідп |51 khác 7 phân 


50 khác 10 phân 
51 khắc 7 phân 
52khắc 6 phân 


55 khắc 9 phân 
56 khắc З phân 


Maodhh 1 khác 5 phán |Dậusơ2khấc10phân  |45khắc5phân 50 khắc 10 phân 
Мао сфіппедкийс30 |Dậusơ3khắc2phân 46 khác 4 phân |49khác 11 phân 


ОдивоЗкійсВрійп |47 һас рлап  |48khốc14phân 


— c 
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PHƯƠNG VI МАТ TRỜI МОС, LÁN 


Phuong vị mặt trời mọc, lặn là các tiết khí mặt trời mọc lặn ó 
đất bằng có khoảng cách thời gian với độ chính Đông, chính Tây. 


Đại để mặt trời vận hành ở hoàng đạo giao nhau chéo lệch 
với xích đạo. Duy Xuân Thu phân chính đương ở Bắc xích đạo, 
vì vậy mà mặt trời mọc lặn ở đất bằng. Chính đúng ở Mão Dậu 
là ở chính Đông, chính Tây. Từ Xuân phân đến Thu phân mặt 
trời vận hành ở Nam xích đạo: nó mọc, lặn ở đất bằng vậy. Cũng 

tại Bắc Mão аач từ Thu phân đến Xuân phân mặt trời đi về 
Nam xích đạo, nó mọc lặn ở đất bằng vậy. Cũng tại Nam Mão 
Dâu mà Dông. Ha chí khoảng cách xích đạo với Nam Bắc cực 
xa. Vì thế nó mọc lặn ở đất bằng. Khoảng cách với Mão dậu 
cũng cực xa Đông Chí mọc ở “Thin 1ап 5 Тһап; На chí moc ó Dần 
lặn ở Tuất. Phương vị xa gần này do ở trời làm mà người ở có 
Nam. Bắc, độ của nó cũng không giống nhau. Đại де, càng vë 
Вас cực thời Bắc càng cao thì khoảng cách nó với độ của Đông, 


795 


Tây dần dàn càng nhiều; về Nam thời Bắc cực thấp dán, mà 
khoảng cách nó với độ của Đông, Tây càng ít. Tất cả đều lấy độ 
cao của Bắc cực làm chuẩn. 


‚ Nay theo kinh sư, Bắc cực cao 39 độ 55 phân suy ra được các 
tiết khí, phương vị, mặt trời xuất nhập như sau: 


1- Đông chí Phương Thìn, chính Đông thiên về | Phương Thân, chính Tây thiên về 
Nam 31 độ 18 phân Nam 31 độ 18 phân 

2- Tiểu hàn Phương Thìn, chính Đông thiên về | Phương Thân, chính Tây thiên về 

Đại tuyết Nam 30 độ 8 phân Nam 30 độ 8 phân 


3- Đại hàn Phương Thìn, chính Đông thiên về 
Tiểu tuyết Nam 26 độ 45 phân Nam 26 độ 45 phân 

Lập Đông 21 độ 33 phân Nam 21 độ 33 phân 

Sương Giáng 15 độ 3 phân Nam 15 độ 3 phân 

Hàn lô 7 độ 44 phân Nam 7 độ 44 phân 

7- Xuân phân Chính Đông, phương Mão Chính Tây, phương Dậu 

8- Thanh minh Phương Giáp, chính Đông thiên về | Phương Tân, chính Tây thiên về 
9- Cốc vũ Phương Giáp, chính Đông thiên về | Phương Tân, chính Tây thiên về 
10- Lập hạ Phương Giáp, chính Đông thiên về | Phương Tân, chính Tây thiên về 
Dai thử 26 độ 45 phân ` 26 độ 45 phân 

Tiểu thử 30 độ 8 phân 30 độ 8 phân 

Phương Dần, chính Đông thiên Bắc 
31 độ 18 phân 31 độ 18 phân 
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GIÓI HAN MÓNG ÁNH 


(Bóng ảnh lờ mờ N.D) 
& ke Thiên đỉnh 


Mông ảnh, thời cổ bảo là lúc sớm mai với lúc hoàng hôn, 
phân chia trước khi mặt trời chưa mọc, sau khi mặt trời lặn, 
khoảng cách dưới đất bằng 18 độ đều có ánh sáng. Vì vậy lấy 18 
độ làm giới hạn của mông ảnh. Như vậy cùng 18 độ mà tùy theo 
mùa, tùy theo đất mà thời khắc không giống nhau. Tùy theo 
mùa không giống nhau là do thiên độ khiến cho như vậy. Đại 
Че 18 là dọ thuộc vòng tròn lớn. 00 rộng xích đạo cũng là độ 
của vòng tròn lớn. Từ xích đạo đến Nam Bắc đều có khoảng cách 
bằng nhau với đường vòng tròn. Độ của nó hẹp mà gần với 2 phân 
(Xuân, Thu phân - ND) lấy độ rộng để xứng với độ rộng, cho nên 
khắc phân ít gần với hai chí (Đông chí, Hạ chí - ND), lấy độ hẹp 
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xứng với độ rộng vì vậy khắc nhiều. Tùy theo đất không giống 
nhau, như đất phía Nam thì xích đạo của thiên đỉnh gần, thái 
dương giữa lúc đang lên, đang xuống độ thẳng của nó ở đất phía 
Bắc thì xích đạo cách với thiên đỉnh xa, thái dương lên chênh 
chếch, xuống chênh chếch, độ nó quanh co, vì vậy càng về phía 
Bắc thì khắc phân của mông ảnh càng nhiều, càng về Nam 
thì khắc phân của mông ảnh càng ít. 

Nếu từ Bắc cực, đất xuất ra trên 48 độ rưỡi, thì nửa đêm 
của Hạ chí do hãy còn ánh sáng, nên càng về Bắc càng không có 
đêm. Đến dưới Nam xích đạo thì khắc phân của hai phân (Xuân 
phân, Thu phân - ND) cực ít mà khắc phân của hai chí (Đông 
chí, Hạ chí - ND) bằng nhau. Xích đạo lấy ngược trở về phía 
Nam làm sáng tó khảo xét thành phần đầu. 


Nay xét kinh sư là đất xuất từ Bắc cực ra 39 độ 55 phân suy 


ra được các khắc phân, tiết khí, mông ảnh như sau: 
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Đông chí 

Tiểu hàn - Đại tuyết 
Đại hàn - Tiểu tuyết 
Lập Xuân - Lập Đông 
Vũ thủy - Sương giáng 
Kinh trập - Hàn lộ 
Xuân phân - Thu phân 
Thanh minh Bạch lộ 
Cốc vũ - Xử thử 

Lập Hạ - Lập Thu 
Tiểu mãn - Đại thử 
Mang chủng - Tiểu thử 
Hạ chí 


6 khắc 12 phân 
6 khắc 12 phân 
6 khắc 10 phân 
6 khắc 7 phân 
6 khắc 5 phân 
6 khắc 4 phân 
6 khắc 5 phân 
6 khắc 8 phân 
6 khắc 13 phân 
7 khắc 5 phân 
7 khắc 13 phân 
8 khắc 5 phân 
8 khắc 9 phân 


HIỆP КІ BIÊN PHƯƠNG THU 


QUYỀN 13 


QUY TÁC CHUNG 


1. Trung tỉnh điểm canh 


2. Tinh đồ bộ thiên ca 


799 


CANH LÁU TRUNG TINH 


Thiën dinh 
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Các sao Tinh điểu và Tinh hỏa mở đầu ở Ngu thư '. Đúng 
рибі hoàng hôn và đúng buổi sớm mai được biết тб ó trung tinh 
Nguyệt lệnh đến chủ trì. Ty Chu 16, Ngu thị nắm giữ giờ giấc 
ban đêm, dùng lệnh đến chủ trì. MÀ Chu lễ, Ngu thị nắm giữ giờ 
giấc ban đêm, dùng Hám nghi ' để phân rõ sao ban đêm. Ban 
ngày, nước chảy hết, đêm đến nước lại bắt đầu chảy. Quan 
Hoàng môn trong cung cấm chủ trí hết 5 canh về đêm, còn gọi 
là hết canh 5. Chảy đến canh này thì trung tỉnh sáng tó. Nhưng 
mà xưa nay chế độ điểm canh có khác nhau chút ít. Phép Thụ 
thời ở đời Nguyên thì phân ra sau lúc mặt trời lặn, trước lúc 
mặt trời mọc giảm bớt đi vào lúc sớm mai và khi hoàng hôn mỗi 
buổi 2 khắc rưỡi, dư ra là thời gian ban đêm, chia làm 5 canh, 
mỗi canh lại phân làm 5 điểm. 


Ở canh đầu (sơ canh) vào điểm thứ ba thì khởi canh, cũng 
vào diêm thứ 3 canh 5 thì gom diêm lại. Nay theo phép của Đài 
quan truyền cho nhau thì vào lúc mặt trời lăn 8 khắc khởi canh, 
trước lúc mặt trời mọc 9 khắc thì gom điểm. Tính từ lúc khởi 
canh đến lúc gom điểm, cộng được một số thời khắc, chia ra làm 
5, cho là 5 canh. 


Trước lúc mặt trời mọc giảm đi thời khắc của mông ảnh là 
khoảnh khắc buổi sớm mai, sau lúc mặt trời lặn thêm vào khắc 
phân của mông ảnh là khoảnh khắc buổi hoàng hôn. 


NHƯ ĐỒ HÌNH THỨ NHẤT 


Cứ ra Xuân, Thu phân làm ví dụ: 


Vòng tròn lớn ở ngoài là vòng kinh độ của đất bằng. Trong 
nửa vòng tròn lớn ở dưới đất bằng là đường xích đạo Đường 
trung trực là vòng tròn Tý Ngọ, trên hai đường ngang là vòng 
tròn vĩ độ ở đất bằng, bên dưới là giới hạn mông ảnh ở đất bằng 
đều cách vòng tròn lớn ngang nhau, giao với xích đạo vào lúc 
hoàng hôn và buổi sớm mai. Từ thiên đỉnh đến chỗ hoàng hôn 
và buổi sớm mai. 'ừ thiên đỉnh đen chò hoang hon vao sơm mai 
tạo ra đường vòng kinh độ chỗ dưới đất bằng là 18 độ với vòng 


1. Ngu thư: Sách ở triều đại Ngu, một triều đại do vua Thuấn lập nên N.D. 
!, Нат nghỉ: Khí cụ до giờ kiểu đồng hồ nước ở thời Hán N.D. 
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tròn lớn thời giới hạn của mông ảnh có độ bằng nhau. Từ Bắc 
cực đến chỗ hoàng hôn và sớm mai tạo ra đường vòng kinh, chỗ 
nó cắt với chỗ hoàng hôn và sớm mai độ khoảng cách với chỗ 
mặt trời mọc tính được 48 khắc, giảm đi một canh, cách sau lúc 
mặt trời lặn là 8 khắc và gộp điểm trước lúc mặt trời mọc là 9 
khắc, đem chia làm 5, được 6 khắc 3 phân, từ canh một lần lượt 
thêm vào, tức được thời khắc của canh. Như lấy độ số mà luận, 
thì sau lúc mặt trời lặn 8 khắc khởi canh, tại xích đạo là 33 độ 
45 phân. ở dưới đất bằng nửa vòng xích đạo là 180 độ giảm đi 
trong đó, dư ra cách nhau theo độ xích đạo thì mỗi độ ứng với 
thời gian là 4 phân, cũng được 6 khắc 3 phân là mỗi canh cách 
nhau về thời khắc vậy. 


ĐỒ HÌNH THỨ HAI 


Tầng ngoài là 360 độ kinh độ đất bằng. Tiếp đến bên trong 
là 12 giờ 96 khắc, thời khắc của đất bằng vậy. Thời khắc tại xích 
đạo, lộ của nó thường bằng nhau, mà tại đất bằng thời rộng hẹp 
không ngang nhau. 


Phép này lấy bán kính với thời khắc cách tiếp tuyến với độ 
Ngọ của xích đạo so sánh cùng di tại đường huyền chính với 
nhật ảnh của đầu xuất ra từ Bắc cực cách tiếp tuyến với kinh độ 
Ngọ của đất bằng, so sánh như vậy thì vị trí của Tý Ngọ Mão 
Dậu ở tứ chính không thay đổi, mà trước sau Tý Ngọ thời hẹp, 
trước sau Mão Dậu thời rộng. Tiếp đến bên trong vòng tròn là 
đường cong tiết khí, là tuyến thời khắc của tiết khí. Đại để mặt 
trời mọc lặn, hoàng hôn và ban mai, canh điểm thời khắc ở các 
tiết khí không giống nhau. 


Từ trung tâm ứng với các thời khắc tại các tiết khí trên vòng 
tròn tạo ra các điểm liên tiếp để nhận biết tất cả sẽ thành 
đường cong. 


Tầng ở trong cùng là 24 phương vị đất bằng để cho đồ hình này 
được rõ ràng Lức là cái lý của biểu về bóng mặt trời. Mặt Lrời tại 
Nam thời bóng tại Bắc, mặt trời tại Đông thời bóng tại Tây. Ban 
đêm không có bóng mặt trời, thời lấy lệ của ban ngày cho đêm vậy. 


Nay dựa theo phép này, suy được các tiết khí, hoàng hôn và 
ban mai, trung tỉnh điểm canh ở kinh sư soạn ra thiên " Tỉnh đổ 
bộ thiên ca", cùng phụ vào ở sau. 
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XUÂN PHÂN - CUNG TUẤT 


=- Тер = 

мет 

Sơ độ tuất sơ 1 

тһ@ khác lúc tuát chinh әй 4| 14 

hoàng hón hdi 50 Dong |1| 38 
tý so Tày 4 38 
ty chính Đông 8 10 
sửu chính Tây 1 57 

Gộp điểm dần sơ 21 

Thời khắc lúc dán chính 25 

ban mai 

5 độ 


Thời khắc lúc 


tú Quỷ 1 


hoàng hôn tú Liễu 1 19 
Hiên viên 14 10 
Ngũ đế tọa 38 
tú Giác 1 50 
tú Đê 37 

Gộp điểm tú Tâm 1 16 

Thời khắc lúc tú Vĩ1 10 

бап таї 

1040 

Thời khắc lúc 

hoàng hôn tuất sơ tú Liễu 1 Tây 40 


tú Linh 1 
Hiên viên 14 
Ngũ đế tọa 

tú Giác 1 ` 


tuất chính 
hơi sơ 
tý SƠ - 
tý chính 


Đông | 6 | 20 


Gộp điểm Sửu chính tú Dê 1 
Thời khắc lúc dần sơ tú Tâm 1 
ban mai dần chính tú Vĩ 1 


THANH MINH - CUNG TUÁT 


Was = [етв SSD 
huóng 
15 dó 
Thời khắc tuất sơ tú Tính 1 
lúc hoàng hôn tuất chính tú Tỉnh 1 
hợi sơ tú Dực 1 
tý sơ tú Chẩn 1 
tý chính tú Giác 1 
sửu chính tú Dë 4 
Gộp điểm dần sơ tú Vĩ 1 
Thời khắc dần chính Đế tọa 
lúc ban mai 


20 độ tuất chính tú Tinh 1 
Thời khắc tuất chính tú Trương 1 


lúc hoàng hôn паї sơ tú Dực 1 
tý sơ túa Chẩn 1 
tý chính tú Cang † 
Gộp điểm SỬU SƠ tú Dë 4 
Thời khắc dần sơ tú Vĩ 1 
lúc ban mai dán sơ Đế tọa 


25 độ 
Thời khắc tuất chính Hiên viên 14 
lúc hoàng hôn tuất chính Hiên viên 14 
hợi sơ Ngũ đế tọa 
tý sơ | tú Giác 1 
tý chính Đại giác 
Gộp điểm SỬU $0 Quán sách 1 
Thời khắc dần sơ tú Vĩ 1 
lúc ban mai dần sơ Đế tọa 
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CỐC VŨ CUNG DẬU 


Canh| Giờ |Khác|Phm| Sao | ThênVể| рд | ризи 
КОСИНО у L L huóng 
| Sơđộ 
Thời khác | tuát chinh 1 7 Hiên viên 14 Tây 4 44 
lúc hoàng hôn | 1 tuất chính | 2 9 tú Dực 1 Đông | 4 13 
| 2 hơi sơ 3 11 Ngü dë toa тау 2 56 
Ж tý sơ sơ | 14 tú Giác 1 Đóng | 1 31 
4 tý chính 2 1 tú Dë 1 Đông 3 33 
бордёт | 5 | sửuchính | 3 | 4 | túPhỏng! | Đông 45 
Thời khắc dần sơ Sơ 6 Đế tạo Đông | 2 6 
lúc ban mai дап sơ 2 8 tú Cơ 1 Đông | 4 31 
5 độ tuât chính 2 8 tú Dực 1 Đông 1 40 
Thời khắc 1 tuất chính | 3 6 tú Dực 1 Tây 2 5 
lúc hoàng hôn | 2 hơi sơ sơ | 4 tú Chẩn 1 Tây 2 
3 tý sơ 1 1 tú Giác 1 тау | 3 | 32 
4 | ycin | 2 | 14 tú Đê 1 Tay | 1 
5 SỬU SƠ 3 11 tú Tâm 1 Đông 2 24 
Gộp điểm dần sơ sg 9 Đế tọa Tây 1 12 
Thời khác | dần sơ 2 7 tú Cơ 1 Đông | 1 43 
lúc ban mai 
10 độ I 
Thời khác 1 tuát chinh 2 tú Duc 1 Tày 
ос поапд поп | 2 | tuấtchính | 3 | Ngũ đếtoa | Đông 
| 3 | hơichính | sơ tú Chẩn 1 тау 
4 tý SƠ tú Cang 1 Đông 
| 5 | týchính tú Dë 4 Đông 
Gộp diểm sửu tú Tâm 1 Tây 
ока, | »ửu thính Dé шо Tày 
lúc ban mai Чап sơ tú Cơ 1 Tây 
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LẬP HẠ CUNG DẬU 


Thiên về 
hướng 


Cung Dậu 15 độ 
Thời khắc tuất chính Ngũ đế tọa 


lúc hoàng hôn tuất chính Đế tọa 
hơi chính tú Giác 1 
tý sơ Đại giác 1 
tý chính Quán sách 
SỬU 50 tú Vĩ 1 
Gộp điểm sửu chính tú Cơ 1 
Thời khắc dần sơ tú Cơ 1 


lúc ban mai 


Cung Dậu 22 độ 
Thời khắc tuất chính tú Chẩn 1 
lúc hoàng hôn tuất chính tú Chẩn 1 
hgi chính tú Giác 1 
tý sơ tú Dë 1 
tý chính tú Phòng 1 
SỬU $0 Đế tọa 


Gộp điểm Sửu chính tú Cơ 1 


Thời khắc dần sơ Chức nữ 1 


lúc ban mai 
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TIỂU MÃN CUNG THÂN 


Sơ độ 
Thời khắc паї sơ 50 tu Giác 1 
lúc hoàng hợi sơ Sơ tú Giác 1 7 
hón hợi chính 1 Đại giác 45 
tý so 1 
ty chính 1 42 
$00 SƠ 1 33 
5йи chính 2 44 
Gộp điểm sửu chính | 3 51 
Thời khắc 
lúc ban mai 
7độ hgi sơ 1 
Thời khắc hợi sơ 1 
lúc hoàng паї chính 1 
hón tý sơ 1 
tý chính 1 
500 SƠ 1 
sửu chính 1 
sửu chính 2 
Gộp điểm 
Thời khắc 
lúc ban mai 


15 độ 


Thời khắc паї sơ 
lúc hoàng паї sơ Đạigiác | 
hon hợi chinh Quan sach 


seagtst |B| 


tý 50 tú Tâm 1 
tý chính Đế tọa 

Sửu Sơ Chức nữ 1 

Gộp điểm sửu chính Hà cổ 2 
Thời khắc sửu chính Hà cổ 2 


lúc ban mai 
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HA CHÍ CUNG MÜI 


Sơ độ 

Thời khắc hơi sơ 

lúc hoàng һа sơ 
hôn паї chính 

tý sơ 

tý chính 

SỬU SƠ 
Gộp điểm sửu chính 
Thời khắc sửu chính 

lúc ban mai 


> 


tú Phong 
Quán sách 
tú Vĩ 1 
Đế tọa 
Chức nữ 1 
Hà cổ 2 
Thiên tân 1 
tú Nữ 1 


о 


с) O ч CO (O 


2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


_ 
_ 


2, 2, ` 
TIEU THU CUNG MUI 


Thời khắc gi 1 
lúc hoàng hgi 50 1 
hôn паї chính 1 
tý so 1 
ty chính 1 
SỬU SƠ 1 
sửu chính 1 
Gộp điểm sửu chính 2 tú Nguy 1 
Thời khắc 


lúc ban mai 


Đế toa 


23 độ hợi sơ 1 1 54 
Thời khắc паї sơ 1 Dë toa 2 24 
lúc hoàng hgi chính 1 tú Cơ 1 Tây 2 41 

hôn tý sơ 1 tú Đẩu 1 | Đông 49 
tý chinh І ш Ngưu 1 Đông 49 
SỬU SƠ 1 tứ Hư 1 Đông 3 2 
sửu chính 1 tú Nguy 1 тау 3 40 
бор điểm sửu chính 2 Bác lac 
Thời khác sumón | Dóng 5 38 
lúc ban mai 
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ĐẠI THÚ CUNG NGỌ 


Canh Độ Phân 
Sơ dó 
Thời khắc hgi sơ 50 Dë toa 3 12 
lúc hoàng 1 һа sơ 50 Đế toa 3 42 
hôn 2 |hơichính| 1 hức nữ 1 35 
3 | уз 1 Hà cổ 2 2 | 2 
4 | усі | 1 tú Nữ 1 1 
5 $ SƠ 1 tú Nguy 1 3 44 
sửu chính | 2 Bắc lạc 
5ор ёт sư môn 1 
Thời khắc sửu chính | 3 tú Thất 1 | 42 
lúc ban mai 
84 tuátchinh| 3 tú Cơ 1 1 59 
Thời khắc таза | за tú Cơ 1 29 
lúc hoàng hợi chính | sơ tú Đầu 1 5 | 44 
hôn Ë 
tý sơ 1 tú Ngưu1 1 29 
týchinh | у tú Hư 1 2 27 
sůuso | 2 tú Nguy 1 5 | 45 
н s thú Thất 1 7 | м 
зані dânsa | sơ tú Bích 1 4 6 
Thời khắc 
lúc ban mai 
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Thời khắc 


lúc hoàng 
hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc 
lúc ban mai 


20 độ 
Thời khắc 


lúc hoàng 
hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc 
lúc ban mai 


25 độ 
Thời khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc 
lúc ban mai 
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LẬP THU CUNG NGỌ 


паї chính 
tý sơ 
tý chính 
SỬU SƠ 
sửu chính 


dần sơ 


tuất chính 
tuất chính 
hợi chính 
tý sơ 
tý chính 
SỬU SƠ 
sửu chính 
dần sơ 


tuất chính 
tuất chính 
hợi chính 
tý sơ 
tý chính 


SỬU SƠ 
dán sơ 
dần sơ 


Tú cơ † 
tú cơ † 
Hà cổ 2 
tú Nữ 1 
tú Nguy 1 
tú Thất 1 
tú Bích 1 


Thổ ty không 


Chúc nữ 1 
Chúc nữ 1 
Hà cổ 2 
tú Nữ 1 
tú Nguy 1 
tú Thất 1 
Thổ ty không 
tú Khuê 1 


Chúc nữ 1 
tú Đẩu 1 
Hà cổ 1 
tú Hư 1 

Bắc lạc sư 

môn 

tú Bích 1 

tú Khuê 1 
tú Lâu 1 


һә — ь — С — — = 


XÚ THÚ CUNG Ti 


| So dó 


Thời khắc 
lúc hoàng 
hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc 
lúc ban mai 


Sđộ 
Thời khắc 
lúc hoàng 

hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc 
lúc ban mai 


10 độ 
Thời khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc 
lúc ban mai 


рен 


ль Ç № — 


CƠ +® оо м» — 


Khác | Phân 


tuất chính 
tuất chính 
hợi sơ 
tý sơ 
tý chính 
SỬU 50 
dần sơ 
dần sơ 


tuất chính 

tuất chính 
паї sơ 

tý sơ 

tý chính 
sùu 50 
dần sơ 
dàn sơ 


tuất chính 
tuất chính 
hợi sơ 
tý sơ 
ty chinh 
SỬU SƠ 
dần sơ 
dần sơ 


Thiên về 
hướng 


tú Đẩu 1 
tú Đẩu 1 
tú Đầu 1 
tú Hư 1 
Bắc lạc sư môn 
tú bích 1 
tú Lâu † 
tú Lâu † 


tú Đầu 1 
tú Đẩu 1 
Thiên tiên 1 
tú Nguy † 
tú Thất 1 
Thổ ty không 
tú Lâu 1 
tú Vị 1 


tú Đầu 1 
Hà cổ 2 
tú Nữ 1 

tú Nguy † 

tu lhat 1 

tú Khuê † 
tú Vị 1 

Thiên khuân 1 
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Thiën 
vë 
huóng 


15 độ 
Thời khắc 
lúc hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc 
lúc ban mai 


20 độ 
Thời khắc 
lúc hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc 
lúc ban mai 


25 độ 
Thời khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc 
lúc ban mai 
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m + оо N — 


ль оо N — 


BACH LÓ CUNG Ti 


tuất sơ tú Đẩu 1 
tuất chính Hà cổ 1 
пої sơ tú Nữ 1 
tý sơ tú Nguy † 
tý chính tú Bích 1 
sửu chính tú Khuê 1 
dần sơ tú Vị 1 
dần chính Thiên khuân 1 
tuất sơ Hà cổ 2 
tuất chính Hà cổ 2 
паї sơ tú Hư 1 
tý sơ Bắc lạc sư môn 
tý chính tú Bích 1 
sửu chính tú Lâu 1 
dần sơ Thiên khuân 1 
dần chính tú Mão 1 
tuất sơ Hà cổ 2 
tuất chính Hà cổ 1 
hgi sơ tú Hư 1 
tý sơ tú Thất 1 
tý chính Thổ tư không 
sửu chính tú Lâu 1 
dàn sơ tú Mão 1 
dần chính tú Tất 1 


Tây 
Đông 
Tây 
Tây 
Đông 
Tây 
Tây 
Tây 


Đông 
Đông 
Đông 
Đông 
Đông 
Đông 
Tây 
Tây 


Đông 
Tây 
Tây 

Đông 

Đông 
Tây 

Đông 


Đông | 3 


сол сл сл CÇ Ç CO 


N мо 


N 


THU PHÂN CUNG THIN 


— 


| 


Thiên 
về 
hướng 


| 
Canh Khác | Phàn | Sao 
| 
$0936 | 
Thời «пас tuất sơ 2 5 Hà cổ 2 
lúc hoàng hôn| 1 tuất chính | so tú Ngưu † 
| 2 паї sơ 2 3 tú Hư 1 
3 tý 50 SƠ 6 tú Thất 1 
4 tý chính 2 9 tú Khuê 1 
Gộp điểm 5 sửu chính Sơ 12 tú Vị 1 
Thời khắc dần sơ 3 10 tú Mão 1 
lúc ban mai dần chính tú Tất 1 
5 độ 
Thời khắc tuất sơ 1 8 Hà cổ 1 
lúc hoảng hôn| 1 tuất sơ 3 15 | Thiên tân 1 
2 паї sơ 1 5 tú Nguy 1 
3 tý sơ SƠ 10 tú Thất 1 
4 tý chính 2 1 tú Khuê † 
5 sửu chính 1 7 tú Vị 1 
Gộp điểm dần sơ 3 2 tú Tất 1 
Thời khắc dần chính 2 6 Ngũ xa 2 
lúc ban mai 
10 độ 
Thời khắc úc | 1 tuất sơ 1 2 tú Ngưu † 
hoànghôn | 2 tuất sơ 3 10 tú Nữ 1 
3 пої ó 1 3 їй Nguy 1 
4 tý Sơ SƠ 12 tú Bích 1 
5 tý chính 2 5 tú Lâu 1 
А Sửu chính 1 13 Thiên khuân 
Gop điểm dânsa | 3 tú Tất 1 
Thời khắc dần chính | 2 9 | túSâm1 
lúc ban mai 


Đông 
Đông 
Tây 
Tây 
Đông 
Đông 
Tây 


Tây 
Đông 
Đông 

Tây 

Tây 

Tây 
Đông 
Đông 


Đông 
Đông 
Tây 
Đông 
Đông 
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HÀN LỘ CUNG THÌN 


Thiën vë 
huóng 


15 độ 
Thời khắc tuất chính tú Ngưu 1 
lúc hoàng hôn tuất chính tú Nữ 1 
hợi chính tú Nguy 1 
tý sơ tú Bích 1 
tý chính tú Lâu 1 
SỬU 50 tú Mão 1 
Gộp điểm sửu chính tú Sâm 7 
Thời khắc 
lúc ban mai dần sơ tú Sâm 4 
20 độ 
Thời khắc tuất sơ Thiên tân 1 
lúc hoàng hôn tuất sơ tú Nữ 1 
hdi sơ Bắc lạc sư 
môn 
tý sơ tú Bích 1 
tý chính tú Lâu 1 
sửu chính tú Mão 
Gộp điểm dần chính tú Chủy 1 
Thời khắc 
lúc ban mai dần chính tú Tỉnh 1 
25 độ 
Thời khắc lúc tuất sơ tú Nữ 1 
hoàng hôn tuất sơ tú Hư 1 
hợi sơ tú Thất 1 
hơi chính Thổ tư không 
tý chính tú Vị 1 
sửu chính tú Tất 1 


Gộp điểm dần chính tú Sâm 4 
Thời khắc 
lúc ban mai dần chính Thiên lang 


816 


SƯƠNG GIÁNG CUNG МАО 


Sơ độ 
Thời khắc 
lúc hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc 
lúc ban mai 


5 độ 
Thời khắc 
lúc hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc 
lúc ban mai 


10 độ 
Thời khắc 


Gộp điểm 
Thời khắc 
lúc ban mai 


Giờ Khắc | Phàn 


даи chinh 3 11 
tuất sơ 1 6 
hơi sơ SƠ 10 

пої chính 3 13 

týchính | 3 2 | 

Sửu chính 2 5 

dần chính 1 9 


mão sơ 


dậu chính 3 
tuất sơ 50 9 
пої sơ Sơ 2 
hợi chính 3 11 
tý chính 3 4 
Sửu chinh 2 l3 

dần chính 2 


mão sơ 


Sao 


tú Nữ 1 
tú Hư 1 
tú Thất 1 
tú Khuê 1 
tú Vị 1 
tú Tất 1 
Tú Tinh 1 


Thiên lang 


dậu chính 3 6 tú Hư 1 Đông 3 
tuất sơ 1 tú Hư 1 Tây 2 
раї sơ so 6 tú Thát 1 Tày 6 

Һа: chính З 12 tú Khuê 1 Tây 6 
tý chính 3 3 | Thiên khuân 1 Tây 2 

sửu chính | 2 9 Ngũ xa 2 Xa 1 

dần chính | 2 Thiên lang Tây 1 
mão SƠ Nam hà 3 


Tú Hư 1 
tú Nguy 1 
tú Bích 1 
tú Lâu † 
tú Mão 1 
tu Sâm 1 


Nam hà 3 


Bắc hà 3 


Thiên về 
hướng 


о 
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LẬP ĐÔNG CUNG МАО 


15 dó 
Thời khắc 


dậu chính tú Hư 1 


lúc hoàng hôn tuất sơ tú Nguy 1 Tây 
tuất chính tú Bích 1 
пої chính tú Lâu 1 
tý chính tú Mão 4 
sửu chính tú Sâm 4 Đông 19 
Gộp điểm dần chính Bắc hà 3 Tây 36 
Thời khắc 
lúc ban mai mão $0 1 5 tú Quy 1 Dóng 1 43 
22 dô 
Thời khác dàu chính 2 5 tú Nguy 1 тау 8 
lúc hoàng hón dàu chính 3 11 tú Nguy 1 Tây 5 23 
tuất chính 3 10 tú Bich 1 Tày 3 17 
hgi chính З 8 tú Vị 1 Đông 4 18 
tý chính 8 7 tú Tất 1 Đông 51 
Sửu chính 3 5 tú Tỉnh 1 Tây 12 
Gộp điểm dần chính | 3 4 | túQut | Đông | 2 | 25 
Thời khắc 
lúc ban mai mão sơ 1 10 tú Liêu 1 Tây 4 4E 
Мо ПА з) ИИ f 


818 


TIỂU TUYẾT CUNG ĐÀN 


| | _ | Thiên 
Canh Giờ Khác | Phân Sao về 
| huóng 
Г 5% | Ë lu 
Thời khắc | Чаи chính 1 13 Bắc lạc sư môn Đông 
lúc hoàng {| даи chính 3 š Bác lac su món Đông 
hôn 2 | шаст | 3 | 5 tú Khuê 1 Dóng 
3 | мо | 3 | 7 | ThiêuKhuâni | Đông 
4 tý chính 3 8 Ngũ xa 2 Đông 
5 | sửuchính 3 10 Thiên lang Tây 
р dần chính 3 12 tú Liễu Tây 
Gộp điểm 
Thói khắc mãosg | 2 | 2 tú Tinh 1 тау 
lúc ban mai 
7 40 
Thời khắc dậu chính 1 9 Bắc lạc sư môn Tây 
ге 1 | dàuchnh | 2 | 13 tú Thất 1 тау 
2 tuất chính 3 2 tú Khuê 1 Tây 
3 | hgichnh | 3 | 6 tú Mão 1 Đông 
4 tý chính 3 tú Sâm 1 Đông 
5 | sửu chính 3 13 Nam hà 3 Đông 
Gộp điểm mão sg 50 2 tú Tinh 1 Tây 
Thời khắc | 
Моа 2 6 Hiên viên 14 Tây 
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15 độ 


Thời khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc lúc 
ban mai 


Sơ độ 


Thời khắc lúc 
hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc lúc 
ban mai 
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ĐẠI TUYẾT - CUNG DẦN 


dậu chính 
dậu chính 
tuất chính 
паї chính 
tý chính 
dần sơ 
mão sơ 


mão sơ 


dậu chính 
dậu chính 
tuất chính 
hợi chính 
tý chính 
dần sơ 
mão sơ 


mão sơ 


tú Thất 1 
tú Bích 1 
tú Lâu 1 
tú Mão 1 
tú Sâm 4 
tú Quỷ 1 
Hiên viên 14 


tú Dực 1 


Thổ tư không 
Thổ tư không 
Thiên khuân 1 
Ngũ xa 2 
Thiên lang 
tú tinh 1 
tú Dực 1 


Ngũ đế tọa 


Thiên về 
hướng 


TIỂU НАМ - CUNG SỬU 


15 độ 
Thời khắc 
lúc hoảng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc 
lúc ban mai 


23 độ 
Thời khắc 
lúc hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc 
lúc ban mai 


dậu chính 
dậu chính 
tuất chính 
паї chính 
tý chính 
dần sơ 
mão sơ 


mão sơ 


dậu chinh 
dậu chính 
tuất chính 
паї chính 
tý chính 
sửu chính 
mão sơ 


Tú Lâu 1 
tú Lâu 1 
tú Mão 1 
tú Tỉnh 1 
tú Quỷ 1 
Hiên viên 14 
tú Chẩn 1 


tú Giác 1 


tú Lâu † 
tú Vị 1 
tú Tất 1 
Thiên lang 
tú Liễu 1 
tú Dực 1 
tú Giác 1 


tú Giác 1 


Thiên về 
hướng 
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ĐẠI НАМ - CUNG ТЇ 


Thiên về | Độ | Phân 
hướng 
Sơ độ 
Thời khắc - dậu chính tú Vị 1 Ty | 2 | 5 
lúc hoàng dậu chính Thiên Khuân 1 57 
hón tuất chính Ngũ xa 2 Tây 18 
hdi chính Матһаз | Đồng | 6 | 18 
tý chính Tú Tinh 1 Đông 3 19 
sửu chính tú Dực 1 Tây 4 5 
dần chính біт | Đông | 1 | 28 
Gộp điểm 
Thời khắc 


mão Sơ tú Cang 1 Đông 4 33 


lúc ban mai 


8 độ 
Thời khắc 


lúc hoàng 
hôn 


dậu chính 
dậu chính 
tuất chính 
hơi chính 
tý chính 
sửu chính 
dần chính 


tú Mão 1 Đông 
tú Mão 1 Tây 
tú Sâm 4 Đông 
Bắc hà 3 Tây 
tú Trương 1 Đông 
Ngüdéhoa | 9099 
tú Giác 1 Tây 


Gộp điểm 
Thời khắc 
lúc ban mai 


mão sơ Đại giác 


==.. ЧЕ: 
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LẬP XUÂN - CUNG TY 


[Canh | о | Khác тш] sao | Mê vế ое | phận 
A | L hướng | `' _| 
15 độ T 
| Thới khắc dậu chính| 2 | 10 | túMão1 Tây | 5 | 18 
| lúc hoang hôn | 1 tuẩtsơ | so 3 tú Tất 1 Đông 10 
| 2 | tuấtchính 3 14 | túTỉnh† Tây 22 
| 3 |hợichính| 3 10 | túQuỷ1 Đông | 3 
4 | уст | 3 5 | Ніёпуёп14 | Tây | 1 | 19 
| 5 |sửuchnh| 3 1 túChẩn4 | Đông | 1 | 43 
| Gộp điểm | dẩn chính | 2 12 | túCan1 | Đông | 1 | 46 
Thời khắc 
| lúc ban mai mão sơ | 1 5 tú Dë 1 Dóng 1 43 
20 dó | | 
Thởi khắc даи chính | 3 tú Xuất 1 Tây 1 
lúc hoảng hôn| 1 tuất sơ Sơ 9 Ngũ xa 2 Đông 4 43 
| 2 | hợsơ | sơ 2 | Thiênlang | Đông 33 
3 | hgichinh| 3 11 tú Liễu 1 Tây 25 
4 tý chính 3 Hiên viên 14 Tây 6 1 
5 |sửuchnh| 2 13 | túChẩn1 Tây 2 | 29 
бор điểm | ап chính | 2 6 Bai giác тау 23 
Thời khắc | 
lúc ban mai mão 50 1 tú Рё 1 тау 1 | 59 
25@ | | 
Thời khắc | dậu chính | 3 6 Ngũ xa 2 21 
1 tuất sơ 1 tú Sâm 7 28 
2 hợi sơ SƠ Thiên lang 19 
3 |hợichính| 3 12 | túLiễu1 32 
4 | týchính 3 3 tú Dực 1 34 
5 | sửu chính 2 9 tú Сһап 1 21 
Gộp điểm dần chính | 2 Đại giác 45 
Thời khắc 


tú Dë 4 


lúc ban mai mão sơ 
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Thời khắc 
lúc hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc 
lúc ban mai 


500 
Thời khắc 
lúc hoàng hôn 


Gộp điểm 
Thời khắc 
lúc ban mai 


10 độ 
Thời khắc 


Gộp điểm 
Thời khắc 
lúc ban mai 
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VŨ THỦY - CUNG HỢI 


dậu chính 
tuất sơ 
һа sơ 
hợi chính 
tý chính 
sửu chính 
dần chính 


mão 50 


tuất sơ 
tuất sơ 
hdi sơ 
hgi chính 
tý chính 
sửu chính 
dần chính 


dậu chính 


tuất sơ 
пої sơ 
hợi sơ 
tý sơ 
tý chính 
sửu chính 
dần chính 


dần chính 


е II» 
hướng 

tú Sâm 7 

tú Chủy 1 

Nam hà 3 

tú Tinh 1 

tú Dực † 

tú Giác 1 

tú Dé 1 


tú Dë 4 


tú Chủy 1 
tú Tỉnh 1 
Bắc hà 3 
tú Tỉnh 1 
Ngũ đế tọa 
tú Giác 1 
tú Dë 1 


Quán sách 


tủ Sâm 4 
tủ Tỉnh 1 
tủ Quỷ 1 
Hiên viên 14 
Ngũ đế tọa 
tú Giác 1 
tú Đê 4 


tú Phòng 1 


KIM TRẬP - CUNG НОЇ 


Thiën vë 
huóng 


15 độ 
Thời khắc tuất sơ tú Tinh 1 
lúc hoàng hôn tuất sơ Thiên lang 


раї sơ tú Liễu 1 
tý so Hiên viên 14 
tý chính Ngũ đế tọa 

sửu chính tú Giác 1 


Gộp điểm dần chính tú Đê 4 
Thời khắc 
lúc ban mai dần chính tú Phòng 1 
20 độ 
Thời khắc tuất sơ Thiên lang 
lúc hoàng hôn tuất sơ Nam hà 3 
паї sơ tú Liễu 1 
tý sơ tú Dực 1 
tý chính tú Chẩn 1 
sửu chính tú Cang 1 
Gộp điểm dần sơ Quán sách 
Thời khắc 


lúc ban mai dậu chính tú Tâm 1 


25 độ 
Thời khắc 


Nam hà 3 
Bắc hà 4 
tú Tinh 1 


tuất sơ 
tuất sơ 
hợi sơ 


tý sơ tú Dực 1 
tý chính tú Chẩn 1 
sửu chính tú Cang 1 


Gộp điểm 
Thời khắc 
lúc ban mai 


dần sơ Quán sách 


dần chính tú Tâm 1 
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Thành Tử vi - Khu vực Tử vi Бий 


Tử Vi viên 

Đại đế chỉ tòa đệ nhị châu 

Đệ nhất hiệu viết vi Thái tử 
Thiên nhất, Thái nhất dương môn lộ 
Tả khu, Hữu khu Giáp Nam môn 
Lưỡng diện Doanh vệ hữu thập ngũ 
Thượng tể, Thiếu úy lưỡng tương đối 
Thiếu tể, Thượng phụ thứ Thiếu phụ 


Thượng vệ, Thiếu vệ thứ Thượng thừa 


Hậu môn, Đông biên Đại tán phủ 
Môn Đông hoán tác nhất Thiếu thừa 


Cung Tử м ở trung cung Bắc cực 
Năm sao Bắc cực ở trong đó 
Tòa sao Đại đế là hạt châu thứ hai 
Sao thứ ba, sao Thứ tư ở 
Sao thứ nhất hiệu gọi là Thái tử 

Sao thứ tư là Hậu cung, thứ năm là Thiên xu 

Trái phải bốn sao là Tứ phụ 

Sao Thiên ất, sao Thái ất ở đường vào cửa 

Sao Tả xu và Hữu xu ở hai bên cửa Nam 

Doanh vệ ở hai mặt, mười lãm sao 

Thượng tể, Thiếu úy, hai sao đối nhau 

Thượng vệ, Thiếu vệ đến Thượng thừa 
Cửa sau, bên Đông là Đại tán phủ 


ở cửa Đông có một ngôi sao gọi là Thiếu thừa 


Dĩ thứ khước hướng tiền môn số 
Nữ sử, Trụ sử các nhất hộ 
Ngự sứ tứ tinh, ngũ Thiên trụ 


Đại lý lưỡng hoàng, Âm đức biên 
Câu trần vĩ chỉ Bắc cực điên 


Theo thứ tự còn một số hướng về cửa trước 


Âm đức ở trong cửa xum họp hai hoàng 


Thượng thư thứ đến có năm ngôi 


Nữ sử, Trụ sử mỗi sao một nhà 


Ngự nữ bốn sao, năm Thiên trụ 
Đại lý hai hoàng, bën chòm Âm đức 
Đuôi chỏm Câu trần chỉ vào đỉnh Bắc cực 


Câu Trần lục tinh Lục giáp tiền 
Thiên hoàng độc tại Câu trần lý 


Ngũ đế nội tòa hậu môn thị 
Hoa cái tinh, Giang thập lục tinh 


Sáu sao chỏm Câu trần ở trước chỏm Lục giáp 
Thiên hoàng một mình trong chỏm Câu trần 

Trong tỏa Ngũ đế ở cửa sau 

Chom hoa cái cùng với Sao Giang là mười sáu sao 


Giang tác bính tượng Hoa cái hình 


Cái thượng liên liên cửu cá tỉnh 


Sao Giang tượng làm cuống sao hình Hoa cái (hoa 
hình cái lọng N.D) й 


Chín sao liền liền nhau trên Hoa cái 


Danh viết Truyền xá như liên dinh 


Viên ngoại tả hữu các lục châu 
Hữu thị Nội giai, tat Thiên trủ 
Giai tiền bát tinh danh Bát cốc 
Trù hạ, ngũ cá Thiên bội tú 
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Tên gọi là Truyền xá như liêm dinh (người nối liền nhau 
ND) 


Bên ngoài khu vực, mỗi bên trái phải có sáu hạt châu _ 
Bên phải là спот Nội giai, trái спот Thiên trù 

Trước спот Nội giai có tám sao tên gọi Bátcốc _ _ 
Năm sao спот Thiên bội ở dưới chòm Thiên trủ 


| Теп sang luc tinh Tà xu tai Sáu sao Thiên sảng tại Tả xu 


Nôi tru lưỡng tinh, Hữu xu đối Hai sao trong Thiên trủ đối diện với Hữu xu 
Vân xương. Đầu thương bán nguyệt hinh | Спот văn xương phía trên sao 
ИШ Е Đầu có bán nguyệt 
¡ Hy sg phân minh lục cá tinh Thưa thớt rõ ràng sáu ngôi sao 
| Văn xương chi hạ viết Tam sư Dưới chòm Văn xương là chòm Tam sư 
| Тһа! tón chi huóng Tam cóng minh Chom Thái tón chi huóng chóm Tam cóng sáng 
| Thiên lao lục tinh Thái tôn biên Sáu sao chòm Thiên lao ở bën dưới chòm Thái tôn 
| Thái dương hi thủ tứ Thế tiền Bảo vệ Thái dương là bốn sao Thế ở trước 


| Nhất cá Tể tướng Thái dương trắc EET ngôi Tể tướng ở mặt bên Thái dương 
Cánh hữu Tam công tương Tây thiên Lại có Tam công củng nhau nghiêng về Tây 


a 


| Tức thi Huyền qua, nhất tinh viên Tức là sao Huyền qua, một sao trỏn 

| Thiën lý tứ tinh - Đầu lý ám Thiên lý bốn sao mở trong sao Đầu 

| Phụ tinh cận trước Khai dương đạm Sao Phụ mở nhạt trước sao Khai dương 
Bắc баи chỉ tú, thất tinh minh Tú Bắc đầu có bảy ngôi sao sáng 

| Đệ nhất chủ đế danh Xu tinh Thứ hai, thứ ba là sao Tuyền sao Cơ 


Đệ tứ danh Quyền, đệ ngũ Hoành Thứ tư trên là Quyền, thứ năm là Hoành 
Khai dương, Dièu quang lục, thất danh Khai dương, Diêu quang сдп sáu, bảy tên nữa 


Dièu quang tả tam Thiên Thương Hồng | Bên trái спот Diêu quang là ba sao Thiên Hương 
Hồng 


Theo "Tinh kinh bộ thiên ca" 
trong tòa Ngũ đế có năm sao 
Nội trù 2 sao 

'Thế 4 sao 

Giang 8 sao 

Ngự nữ 4 sao 

Thiên trụ 5 sao 

Đại lý 2 sao 

Thiên sàng 6 sao 

Мау "Nghi tượng chí" không сб 
Truyền xá 9 sao này còn 8 sao 
Hoa cái 8 sao nay còn 4 sao 
Thiên lao 6 sao nay còn 1 sao 
Lục giáp 6 sao nay còn 1 sao 
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THÁI VI VIÉN 
Ha lám: Рис - Chán - Cang bón Tú 


Она Ù ё О mu 
Thượng thân vì 
loát 
Nú Ош 
té tế 
Thứ з / 
обі й 
Cung | tưởng 
me чан 7 o b Tung 
14 độ Ë ТТА О Thuong O 
Tú MAy в мот 
Ок Фо (0) binh O linh 
па - 
5 Ой» О dài 
\ os  2/ 
О тыжо спар о 
"é O Mm 
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Chiêu chiêu liệt tượng bố thương khung 
| Đoan môn chỉ thị môn chỉ trung 

Tả hữu chấp pháp môn Tây Đông 

Môn tả tạo y nhất Yết giả 
Tam hắc, Cửu khanh Công bối bàng 
Ngũ hắc chư hầu Khanh hậu hành 


Lang tướng, Н bôn cư ở trái phải 


Thường trần, Lang vị cư kỳ hậu Thưởng trần, lang vị ở sau đó. 
Thường trần thất tinh bất tương ngộ Bảy sao chỏm Thường trần không thể nhìn nhầm 
Lang vị Trần Đông nhất thập ngũ Chom Lang vị ở phía Đông Thường trần có mười 


lăm sao 


T 


Lưỡng diện cung Viên thập tinh bố Hai mặt cung Viên, mười sao bầy ra 
Tả hữu chấp pháp thi y số Hai bên trái phải Chấp pháp là số đó. 
Cung ngoại Minh đường bố chính cung Ngoài cung Minh đường bầy chính cung 


Tam cá Linh đài hậu vân vũ Ba sao Linh đài chờ mây mưa 


Thiếu vi tứ tinh Tây Nam | Вбп sao Thiếu vi ở góc Тау Nam 
Trường viên song song Vi Tây cư Trưởng viên song song ở phía Tây Thiếu vi 
Bắc môn Tây ngoại tiếp Tam thai Ngoài phía Tây cửu Bắc là Tam thai 

| Dữ Viên tường đối vô Binh tai Đối nhau với Viên tường không có Binh tai. 


Theo "tỉnh kinh bộ thiên ca" 

Chòm Ngũ chư hầu có 5 sao. Nay "Nghi tượng chí" không có 
Chòm Lang vị có 15 sao. Nay còn 10 sao 

Chòm Thương trần có 7 sao. Nay còn 3 sao. 


8 


N 
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THIÊN THỊ VIÊN 
Hạ Lâm: Phòng Tâm Vĩ Cơ bố Tú 
Giới: Мао Dần Sửu ba cung. Chiêm 57 độ 


uno ОХ. ку 16 độ 
em Câu So | 
һа тёр Quan 


4 Nguy š 
O Të o Hả trung Sách 
° Dó Оо Bach на gian 
OTông tử O độ МО" Tạm 
tính Đế 1 
"ү O toa Ps о-о Chu 
O Ngô Việt OHáu_/Ð d le) 
\ Тап 
Ноап О 
9 Р 
ga Hội Од, 
Thuc 
О ти Tôn 
chinh ооё Ва 
Cung Tóng tứ 
Sửu е nhan 
lông 
13 độ O hài Puma 
бб ° РА Sở 
“ төз Thị О hàn 
° làu O 
Q= G п 
Nami O Tếng 
hài 
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Thành Thiên thị 
(Khu vực Thiên thị) 
Một cung ở hạ nguyên, tên là Thiên thị 


Thiên thị viên 


H TS ca = 


| Hạ nguyên nhất cung danh Thiên thị 


Lưỡng phiến viên tường nhị thập nhị Hai bức tưởng thành là hai mươi hai sao 


Đương môn lục cá Hắc thị lâu ở cửa là sáu sao Hắc thị lâu 


Bên trái cửa là hai sao Xa tứ 
Hai sao Tông chính, bốn Tông nhân 
Một đôi Tông tinh cũng theo thứ tự 
Hai sao Bạch dó trước chòm Đồ tứ 


Môn tả lưỡng tinh thị Xa tứ 


| Lưỡng cá Tông chính, tứ Tông nhân 
sss 


| Tông tinh nhất song dièc у thứ 
| Bạch độ lưỡng tinh Đồ tứ tiền 


| Hậu tinh hoàn tại Đế tòa biên 

| Đế tòa nhất tinh thưởng quang minh 

Tu cá vi mang Hoan già tinh 

_ Di thi lưỡng tinh danh Liệt tứ 
Đầu, Hóc, Đế tiền y kỳ thứ 

Viên Bắc cửu cá Quan sách tinh 

Sách khẩu hoành trước Thất công thành 


Thiên kỷ kháp tựa Thất công hinh 
Sổ trước phân minh da lưỡng tinh 
Kỷ Bắc tam tinh danh Nữ sảng 


Thử tòa hoàn у Chức nữ bảng 


Các tướng của tam nguyên không xâm phạm 
nhau 


Tam nguyên chỉ tướng vô tương xâm 


Nhi thập bát tú tùy kỳ Âm 


Thủy, Hỏa, Mộc, Thổ tịnh dữ Kim 


Dĩ thử liệt hữu "Ngũ hành ngâm" 


Theo "Tình khinh bộ thiên са" 


Chòm Thị lâu 6 sao nay còn 3 sao. 
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ĐÔNG PHƯƠNG 


Giác Cang Dé ba tú 
Giới: Thìn Máo hai cung. Chiêm 50 độ 
Chiêu 
diêu 
Ngạnh 
hà 
о oQ 
O Chu 
- dinh 
o giác 
TẢ о $ nữ 
nhiếp г ° nhiệp 
đề đề 
Cang 
tú 
Thiën 
Thiën дёп с 
о nhà О 
° 
cung ° Tién 
мао О hiển 
23 độ ці О вин 
бао 
z ú Р 9 ocs 
° O Cang tủ 
° ú оо 
Thiên 
` môn 
О Binh 


° Dón Tru £ 
о © ngoan Kó Cung 
xa lâu 4 
ку Thin 
3 độ 


ĐÔNG PHƯƠNG 
Phòng Tám Vĩ Cơ bốn tú 
Giới: Мао Dán hai cung. Chiêm 38 độ 


Phạt O 
Đồng ет À О һат Cung 
tản О Мао 
f O ом 299 
Thiên O 
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THƯƠNG LONG (RÓNG XANH) 
Ở PHƯƠNG ĐÔNG CÓ 7 TÚ 


TÚ GIÁC' 


Giác lưỡng tinh Nam Bắc chính trực Tú Giác hai sao ở ngay ngắn thẳng Nam Bắc 
Trung hữu Bình đạo thượng Thiên điền Giữa có Bình đạo trên có Thiên điền 
Tổng thị hắc tinh lưỡng tương liên Chung qui là hai sao hắc tinh liền với nhau 


Bình đạo hữu ban độc uyên nhiên Bờ phải Bình đạo đúng có một vực sâu 


Biệt hữu nhất ó, danh Tiến hiền Lại có mộtsao, tên là Tiếnhiền = 
Tối thượng tam tinh Chu đỉnh hình Trên cùng có ba sao hình Chu đỉnh 


Dưới tú Giác bên trái thiên môn là sao Bình 
Song song hoành ư Khố lâu thượng Song song ở trên ngang nhau với Khố lu - 


Kỳ trung tứ tinh biệt danh Hoành Trong đó bốn sao có biệt danh là Hoành 
Nam môn Lâu ngoại lưỡng tinh hoành ở ngoài Lâu có hai sao Nam môn nằm ngang 


TÚ CANG' 


Cang tứ tinh kháp tự loan cung Tú Cang bốn sao cong tựa hình 
Trạng Đại giác nhất tinh trạc thượng minh | Một sao Đại giác hình dạng sáng thẳng lên 
Triết uy thất tử Cang hạ hoành Triết uy có bảy sao nằm ngang dưới tú Cang 


Đạ: giác tả hữu Nhiếp đề tinh Hai bên trái phải Đại giác có sao Nhiếp đề 


834 


Tam tam tương tu như Đỉnh hinh 


Ba cái một. giống tựa hình cái đỉnh 


Triết uy hạ tả Đôn ngoan tinh ở dưới bên trái có sao Triết uy có sao Đôn ngoan 


Hai sao an chếch sắc thuần vàng tinh 
Dưới sao Ngoan la hai sao hiệu là Dương môn 
| Sắc giống như Đôn ngoan đang сдп doi thẳng xuống 
ТО РЁ' 
То Dë bốn sao tua như cái đấu để đong gạo 


Trên tú Dë có sao Thiên nhũ là sao den 
Người đời không biết gọi là sao Vô danh 


Một sao Chiêu diêu trên Ngạnh hà (cánh bèo trên 
Sông) 


Nằm nganh Ngạnh hà liệt ra hình dạng ba sao 
Các sao Ky quan có hai mươi bảy ngôi 


Dưới Ky quan là vị trí bao sa Xa ky 
Thiên bức hai sao lập trận ở cạnh bên 


Tướng quân trong xa trận hàng năm trấn uy. 


TÚ PHÒNG' 


Một sao Kiến bế màu vàng hướng chếch ngang lên 
trên 

Câu kiềm hai sao gần cạnh bên 
Phạt hữu tam tinh trực kiện thương 
Lưỡng làm giáp Phat tự Phòng trạng 
Phỏng Tây nhất tinh hiệu vi Nhật 


Tóng quan lưỡng tinh Nhật hạ xuất Dưới Nhật xuất ra hai sao Tòng quan 


Lưỡng cá tà an hoảng sắc tinh 


Ngoan hạ nhị tinh hiệu Dương môn 


L Sắc ngược thuần Ngon trực hạ tón 


ё tứ tinh tựa đầu trắc lường тё 

| Thiên nhũ Dë thượng hắc nhất tinh 

_ Thế nhân bất thức xưng Vô danh 
Nhất cá Chiêu dièu Ngạnh һа thượng 


= 
Nganh hà hoành liệt tam tinh trang 


Dë tich tam hác Hà chi Тау 
| Cang tri lục tinh y cận Nhiếp đề 
Đê hạ chúng tinh Ky quan xuất 
Ky quan chi chúng nhị thập thất 
_ Tam tam thương liên thập khiếm nhất 
Trận xa Dë hạ Ky quan thứ 
| Ку quan hạ tam Xa ky vị 
|_ Thiên bức lưỡng tinh lập trận bàng 
Tướng quân trận lý trấn uy sương 


Phỏng tứ tỉnh trực hạ chủ minh đường 
Kiến bế nhất hoảng tà hướng thương 


Câu kiềm lưỡng cá cận kỳ bàng | 
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TÚ ТАМ! 


Tâm tam tinh trung ương sắc tối thâm Tú Tâm ba sao ở trung ương sắc rất thãm 


Hạ đầu Tích tốt cộng thập nhị Bên dưới Tích tốt có mười hai ngôi 


Tam tam tương tụ Tâm hạ thị Ba cái tụ nhau dưới sao Tâm 


томі 


Vĩ cửu tinh câu Thương long vĩ 
Hạ đầu ngũ điểm hiệu Quy tỉnh 


Tú Vỹ chín sao móc vào đuôi Thương long 
Bên dưới năm sao hiệu là Thiêng giang nằm 
ngang 

Phía Đông Vĩ có một sao tên gọi Truyền thuyết 
Во phía Đông Truyền thuyết có một sao Ngư 


Phía Tây sao Vĩ là Thần cung 
Cho nên xếp tại trong Hậu phi 
TÚ СО! 
Co tứ tinh hình trạng tự pha cơ Tú Cơ bốn sao hình dạng tựa cái gầu xúc 


Cơ hạ tam tinh danh Mộc chử Dưới tú Cơ có ba sao tên gọi Mộc chử (cái chày 
gỗ N.D) 

Trước tú Cơ có một sao đen là Khang bì (vỏ trấu 
N.D) 


Cơ tiền nhất hắc thị Khang bì 


Theo "tinh khinh thiên bộ ca" 

Triết uy 7 sao. Đế tịch 3 sao. nay "Nghi tượng chí" không có 
Khố lâu 10 sao nay còn 9 sao. Tĩnh trụ 15 sao nay còn 14 sao 
Tú Cang 6 sao nay còn 4 sao. Ky quan 27 sao nay còn 7 sao 
Tích tốt 12 sao nay còn 2 sao. Nam môn 2 sao 

Ky trận tướng quân 1 sao. Quy 5 sao 

Ở dưới đất bằng kinh sư. Vì vậy không vẽ vào đồ hình 


! Tiêu đề các tú chính do người dịch thêm vào 
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BÁC PHUONG 
Đẩu Ngưu Nữ ba tú 
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BÁC PHUONG 
Hư Nguy Thát Bích bốn tú 
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НОУЁМ VŨ Ó PHUONG ВАС CÓ 7 TÚ 


2 2 1 
TU DAU 
Г Đầu lục tinh ky trang tự Bắc dåu Tú Đầu có sáu sao dạng nó tựa sao Bắc đầu ] 
Khôi thương Kiến tinh tam tương đối Trên sao Khôi" là sao Kiến có ba ngôi đối nhau 


Đầu hạ Viên an thập tứ tinh Dưới sao Đầu là спот Viên an có mười bốn sao 


Tuy nhiên danh Miết quan sách hinh Tuy nhiên tên Miết (con ba ba N.D) hình lại giống 
quan sách (chuỗi giây thừng N.D) 


Thiên biền Kiến thượng tam tam cửu Thiên biền ở trên sao Kiến, có ba lần ba là chín sao 


Thiên kê Kiến bối song hắc tinh Thiên kê ở lưng sao Kiến là một đôi hắc tinh 
Thiên thược bính tiền bát hoàngtinh Trước chuôi sao Thiên thược có tám hoàng tinh 
Саи quốc tứ phương Kê hạ sinh Сди quốc bốn sao sinh ra ở dưới sao Thiên kê 


Thiên uyên thập tinh Miết Đông biên Thiên uyên mười sao ở phía Đông sao Miết 
Cánh hữu Lưỡng cầu Đầu Khôi tiền Lại có Lưỡng cẩu ở trước sao Khôi, sao Đầu 


Nông gia trượng nhân Đầu hạ miền _ Mông gia trượng nhân ngủ ở dưới sao Әди 
| Thiên uyên thập hoàng, Саи sắc huyền Thiên uyên mười sao vàng, sao Саи sắc huyền 
TÚ NGUU! 


Tú Ngưu sáu sao ở gần đầu bờ sông 
Đầu thượng tuy nhiên hữu lưỡng giác 
Phục hạ tùng lại khiếm nhất cước 


Ngưu thượng trực kiến tam Hà cổ 
Cổ thượng tam tỉnh hiệu Chức nữ 
Hai bở Hà cổ có viền sáng 
Lại có bốn sao vàng tên goi Thiên phủ 


! Ngôi sao thứ tư trong chìm Bắc Dáu là sao khôi - ND 
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Hà cổ trực ha như liên châu Thẳng dưới Hà cổ như chuỗi hạt trai 
La yến tam điểu Ngưu Đông cư La yến ba điểu (ba sao) ở phía Đông sao Ngưu 
Tiệm đài từ tinh tự khẩu hình Tiệm đài bốn sao hình tựa cái mồm 


Liên đạo Đông túc liên ngũ đình Liên đạo ở phía Đông đủ liên năm dinh (sao) 
Liên đạo, Tiệm đài tại hà hứa? Liên đạo, Tiệm đài ở nơi đâu? 


Dục đắc kiến thời cận Chức nữ. Muốn trông thấy thời gần sao Chức nữ 
TÚ NÜ' 

Nữ tứ tinh như Cơ, chủ giá thú Tú Nữ bốn sao như tú Cơ, chủ cưới gả 
Thập nhị chư quốc tại hạ trần Mười hai chư quốc bầy ra ở dưới 
Trước hết nói về nước Việt ở hướng Đông 
Bên Đông, bên Tây có hai Chu tiếp đến hai Tần 
Ung châu dưới phía Nam là hai Nhan môn 
Nước Đại hướng về phía Tây có nước Tấn chia ra 
Hàn Ngụy đều một sao đến lượt Tấn ở Bắc 


Tiên tòng Việt quốc hướng Đông luận 
Đông Tây lưỡng Chu thứ nhị Tán 
Ung châu Nam hạ song Nhan môn 
Đại quốc hướng Tây nhất Tấn thấn 
Hàn Ngụy các nhất Tấn Bắc luân 

Sở chi nhất quốc, Ngụy Tây đồn Sở là một nước, có Ngụy đóng ở phía Tây 
Sở thành nam bạn độc Yên quân Bờ Nam thành Sở chỉ độc có quân Yên 
Yên Tây nhất quận thị Té lân 
Té Bắc lưỡng ấp Bình nguyên quân Phía Bắc nước Té là hai ấp của Binh Nguyên quân 
Dục tri trinh tại Việt hạ tồn Muốn biết nước Trịnh con tồn tại dưới nước Việt 
Thập lục hoàng tinh tế khu phân Mười sau hoàng tinh phân ra các khu nhỏ 
Ngũ cá Ly châu Nữ thượng tinh Năm ngôi Ly châu ở trên sao Nữ 

Bại qua Châu thượng Hồ qua sinh Bai qua ở trên спот Ly châu Hồ qua sinh ra 
Lưỡng cá các ngũ Hồ qua minh Hai chòm đều có năm ngôi Hồ qua sang 


Thiên tân cửu cá đạn cung hình Thiên tân chín sao có hình cái cung 
Lưỡng tinh nhập Ngưu hà trung Hai sao nhập ngang vào giữa Ngưu hà 
Tứ cá hề trọng Thiên tân thượng Bốn ngôi ở đâu giữa phía trên Thiên tân 


Thất cá trọng trắc phù Khuông tỉnh 


Hư thượng hạ các nhất như liên châu 


Mệnh; Lộc, Nguy, Phi, Hư thượng tinh 
Hư Nguy chỉ hạ Khốc khấp tinh 
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Trên dưới tú Hư đều có một chùm sao như liên châu __ 
Bốn sao Mệnh Lộc Nguy Phi ở trên sao Hư 
Dưới sao Hư Nguy là sao Khốc khấp 


Khốc khấp song song ha Lũy thành 


Song song với Khốc khấp ở dưới là Lũy thành 
Thiên lũy xum họp mười ba sao 
Bốn sao Bại cửu nằm ngang ở dưới thành 


Phía Tây Bại cữu là ba sao Ly đu sáng 


Thiên lũy đoàn viên thập tam tinh 
| Bại cữu tứ tinh thành hạ hoành 
Cứu Tây tam cá Ly du minh 


TÚ NGUY' 
Nguy tam tinh bất trực cựu tiên Tú Nguy ba sao không thẳng đã biết trước từ xưa. 


Nguy thương ngũ hắc hiệu Nhân tinh | Trên tú Nguy tó năm hắc tinh hiệu là Nhân 


Nhân bạn tam tứ Chù Cữu hình Ria sao Nhân có ba, bốn sao hình Chú (cái спаду) Cữu 
(cáicốiND) = 


Nhân thượng thất điểu hiệu Xa phủ Trên sao Nhân có bảy con chim (sao) hiệu Xa phủ 


Phủ thượng Thiên câu cửu hoảng tinh | Trên sao Xa phủ là chòm Thiên câu có chín sao mầu 
vàng óng ánh 


Câu hạ ngũ nha tự Tạo phụ Dưới спот Thiên câu có năm con qua (sao) tên tự là 
Tạo phụ 

Mộ hạ tứ tinh tà Hư lương Dưới Phần mộ có bốn sao Hư lương nằm chếch 

Thập cá Thiên tiền lương hạ hoành 


Mộ bàng lưỡng tinh năng Cai ốc Cạnh sao Phần mộ có hai sao Cai ốc 
Thân trước hắc y Nguy hạ tú Minh mặc áo đen ở dưới tú Nguy 


TÚ THẤT' 
Trên hai sao của tú Thất có Ly cung 
Vòng quanh tú Thất xuất ra ba đôi sáu sao 
Bên dưới có sáu sao hình Lôi điện 
Tiếp đến chòm Lũy bích trận có mười hai sao 


Hai đầu mười hai sao lớn tựa cái giếng 


Dưới Lũy bích trận phân bố Vũ lâm quân 
Tứ thập ngũ tốt tam vi quần Bốn mươi nhăm lính, ba sao là một tốp 
Quân Tây, Tây hạ đa nan luận Dưới phia Tây Vu lam quan phán nhiều kho luan га 


Tử tế lịch lịch khán khu phân Xem tỷ mỉ rõ ràng để phân biệt 


Thất lưỡng tinh thượng hữu Ly cung 
Xuất nhiễu Thất tam song hữu lục tỉnh 
Hạ đầu lục cá Lôi điện hình 

Thập nhị lưỡng đầu đại tự tỉnh 
Trận hạ phân bố Vũ lâm quân 


Tam lạp hoàng kim danh Thiết việt Ba hạt hoàng kim tên gọi là Thiết việt 
Nhất khỏa chân châu Bắc lạc môn Một viên chân châu là Bắc lạc môn 
Môn Đông Bát khôi cửu cá tử Phía Đông Bắc lạc môn là chín sao Bát khôi 
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Lôi bàng lưỡng hắc Thổ công lại Bên Lôi điện là Thổ công lại hai hắc tinh 
Đằng xà Thất thượng nhị thập nhị Đằng xà trên tú Thất có hai mươi sao 


TÚ вісн! 


Bích lưỡng tinh hạ đầu thị Phích lịch Tú Bích có hai sao ở bên dưới là Phích lịch 


Phích lịch ngũ tinh hoành trước hành Phích lịch có năm sao đến nằm ngang 
Vân vũ chỉ thứ viết tứ phương Tiếp đến chỏm Vân vũ gọi là bốn phương 


Bích thượng Thiên cứu thập cá hoàng Trên tú Bích là chòm Thiên cứu có mười sao tròn màu 
т  __ 


Môn Tây nhất tú Thiên cương thị Phía Tây Bắc lạc môn là một sao thiên cương 


Thiết chất ngũ tinh Vũ lâm bàng Thiết chất năm sao ở bên Vũ lâm quân 


Thổ công lưỡng bắc Bích hạ tàng Thổ công hai hắc tinh ẩn ở dưới tú Bích 
Theo "Tinh kinh bộ thiên ca" 


Thiên thược 8 sao - Nông trượng nhân một sao - Thiên điền 9 
sao Ly châu 5 sao - Bát khôi 9 sao, nay "Nghi tượng chí" không có. 

Miết mười bốn sao nay còn mười ba sao 

Hữu kỳ chín sao nay còn tám sao 

Cửu khẩm chín sao này còn bốn sao 

Thiên phù bốn sao nay còn hai sao 

La yến ba sao nay còn hai sao 

Mười hai chư quốc mười ba sao nay còn năm sao 

Ly du ba sao nay còn hai sao 

Bại cữu bốn sao nay còn hai sao 

Nhân tỉnh năm sao nay còn bốn sao 

Chử ba sao nay còn một sao 

Cữu bốn sao nay còn ba sao 

Thiên câu chín sao nay còn sáu sao 

Phù khuông bảy sao nay còn bốn sao 

Thiên tiền mười sao nay còn chín sao 

Cai ốc hai sao nay còn một sao 

Vũ lâm quân bốn mudi làm sao nay còn hai ba sao 

Thổ công lại hai sao nay còn một sao 

Đằng hai mươi hai sao nay còn mười tám зао 

Thiên cứu mười sao nay còn ba sao 
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ТАҮ PHUONG 
Khuê Láu Vị ba tú 
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TÀY PHUONG 
Ма Та Sâm Chúy bốn tú 
Giới: Dậu Thán Mùi ba cung. Chiêm 62 độ 
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BACH HÓ Ó TÁY CÓ 7 TÚ 


TÚ KHUË' 


Hà trung luc cá các dao hinh Trong giải Ngân hà có sáu sao hinh các đạo (đường 
trên gác) 


Phụ lộ nhất inh Đạo bàng minh Một sao Phụ lộ sáng bên Các đạo 
Ngũ cá thổ hoa Vương lương tinh Dàm ra năm đóa hoa (năm sao) sao Vương lương 


Vương lương cận thượng nhất Sách minh | Gần sao Vương lương ở phía trên có một sao Sách 
Sáng. 
TÚ LÂU' 


Tú lâu ba sao không đều, gần một đầu 
Спот Tả canh, спот Hữu canh giáp hai bên tú Lâu 
Спот Thiên thương sáu sao ở bên dưới tú Lâu 


Спот Имен dữu һа sao ở chân phía Dông спот 
Thiên thương 


Lâu thượng thập nhị Tướng quân hầu Trên tú Lâu có mười hai vị Tướng quân hầu 


Lâu tam tinh bất vận cận nhất đầu 
Tả canh, Hữu canh điểu giáp Lâu 


Thiên thương lục cá Lâu hạ đầu 
Thiên dữu tam tinh Thương Đông cước 
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TÚ мії 


Vị tam tinh đỉnh túc Hà chi Tú vị có ba sao là chân đỉnh Ngân hà 


Thứ Thiên lẫm Vị hạ tà tứ tỉnh Tiếp đến спот Thiên làm có bốn sao nằm nghiêng бил 
tú Vị 


Thiên khuân thập tam như ất hình Thiên khuân mười ba sao như hình chữ ất 


Hà trung bát tinh danh Đại lăng Trong Ngân hà có tám sao tên gọi Đại lăng | 
Lăng Bắc cửu cá Thiên thuyền danh Phía Bắc Đại lăng có chín sao tên là Thiên thuyền 


Lăng trung Tích thi nhất cá tinh Trong Đại lăng có một ngôi sao Tích thi 
Tích thuỷ Thuyền trung nhất hắc tinh Trong Thiên Truyền có một hắc tỉnh tích thuỷ 
TÚ MÃO' 


Dinh Nam thập lục Thiên uyển hình Phía Nam Dinh là mười sáu sao hình Thiên uyển 
Hà trung lục tinh danh Quyển thiệt Trong Ngân hà có sáu sao tên là Quyển thiệt 
Thiệt trung hắc điểm Thiên sàm tinh Trong Quyển thiệt có một điểm đen là sao Thiên sàm 


Khoáng thạch Thiệt bàng tà tứ dinh 


Bên cạnh Quyển thiệt là chòm Khoáng thạch có bốn sao 


TÚ ТАТ 


Kháp tự trào nghệ bát tinh xuất Vừa đúng tựa như cái móng xuất ra tám sao 
Phụ nhĩ Tất cổ nhất tinh quang Một phần tú Tất có một sao Phụ nhĩ tỏa sáng 


Tất thượng hoành liệt lục Chư vương Trên tú Tất bầy ngang sáu sao Chư vương 
Dưới Chư vương là bốn sao Thiên cao mầu đen 


Tất khẩu tà đối Ngũ xa khẩu Chếch đối với miệng tú Tất là Ngũ xa khẩu 
Xa hữu tam Trụ nhậm tung hoành 


Ngũ xa có ba sao Trụ tự do ngang dọc 
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Xa trung ngũ cá Thiên hoảng tỉnh 
Hoàng bạn Нат trì tam hắc tinh 
Thiên quan nhất tỉnh Xa cước biên 
Ѕат ky cửu сё Sâm Ха gian 

Ky hạ trực kiến Cửu du liên 

Du hạ thập tam điểu Thiên viên 

¡ Cửu du, Thiên viên, Sâm cước biên 


Trong Ngũ ха có năm sao спот Thiên hoàng 
Bên bờ Thiên hoàng là ba hắc tinh chỏm Ham trì 
Một sao Thiên quan ở bên chân chỏm Ngũ xa 
Sâm kỳ chín sao ở khoảng giữa tú Sâm và Ngũ xa 
Dưới Sâm kỷ dựng thẳng liền Cửu du (chín đuôi cờ) 
Dưới Cửu du là mười ba sao Thiên viên 
Сһот Cửu du, спот Thiên viên ở bên chân tú Sâm 


TÚ SÂM' 
Sâm tổng thị thất tinh Chủy tương хат | Tú Sâm tất cả là bảy sao Chủy xâm nhau 
Lưỡng kiên, song túc, tam vi tâm Hai vai, hai chân, ba sao ở sâu trong chân 


Quân tỉnh tứ tinh Bình thượng поат Quân tỉnh bốn sao ngâm nga trên sao Bình 
| Tå túc ha tú Thiên xilam | Dugi chân bên trái là bőn sao Thiên xilamvào | 


TÚ CHỦY! 


Theo "tỉnh kinh bộ thiên ca" 
Hàm trì 3 sao nay "Nghi tượng chí" không có 


Thiên hỗ 7 sao nay còn 4 sao Cửu du 9 sao nay còn 8 sao 
Thiên viên 13 sao, nay ở đất bằng kinh sư chỉ thấy 9 sao. 


1 Tiêu đề các tú chính do người dịch thêm vào 
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NAM PHUONG 
Tỉnh Quỷ Liêu ba tú 
Giới: Thân Mùi Ngọ ba cung. Chiém 54 độ 
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NAM PHUONG 
Tinh Trương Dực Chán bốn tú 
Giới: Ngo Ty Thìn ba cung. Chiêm 55 độ 
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CHU TƯỚC Ó PHUONG NAM CÓ BẢY TÚ 
TÚ TÍNH' 


Tỉnh bát tinh hoành liệt Hà trung tĩnh Tú Tỉnh tám sao bầy ngang trong Ngân hà tĩnh lặng 


Nhất tinh danh Việt, Tỉnh biên an Một sao tên là Việt, an ở bên tú Tỉnh 
Lưỡng Hà các tam Nam Bắc chính Lưỡng Hà mỗi Hà ba sao ở chính Nam Bắc 


Thiên tôn tam tinh Tỉnh thượng đầu Thiên tôn ba sao ở trên đầu tú Tỉnh 


Tôn thượng hoành liệt Ngũ chư hầu Trên Thiên tôn bầy ngang спот Ngũ chư hầu 

Hậu thượng Bắc hà, Tây Tích thủy 
Dục mịch Tích tân Đông bạn thị 
Việt hạ tứ tinh danh Phủ thủy 
Dục mịch Tích tân Đông bạn thị 
Việt hạ tứ tinh danh Thủy phủ 
Thủy vị Đông biên tứ tinh tự 

Tứ độc hoành liệt Nam hà lý Bốn sao Độc nằm ngang ở trong Nam hà 
Nam hà hạ đầu thị Quân thị Bên dưới Nam hà là chòm Quân thị 
Quân thị đoàn viên thập tam tinh 
Trung hữu nhất cá Dã kê tỉnh ở trong có một ngôi sao Dã kê 

Tôn, Tử, Trượng nhân thị hạ liệt Các chỏm Tôn, Tử, Trượng nhân thì bầy ở dưới 
Các vị lưỡng tinh tùng Đông thuyết Mỗi chỏm hai sao từ Đông mà nói 
Khuyết khâu lưỡng tin h Nam hà Đông Khuyết khâu hai sao ở phía Đông Nam hà 
Khâu hạ nhất Lang quang bồng nhung Dưới Khuyết khâu một sao Lang quang rậm rạp 

[á bạn cứu cá loan hồ cung Bên bò trái có chín Sao cong như cái cung 

Như một mũi tên muốn bắn vào ngực con Lang tham lam 
Có một Lão nhân ở trong Nam cực 
i Xuân Thu xuất nhập thọ vô cùng 


Muốn tìm Tích tân bên bờ Đông là đó 
Trên Ngũ chư hầu là Bắc hà, Tây là Tích thuỷ 
Muốn tìm Tích tân bên bờ Đông là đó 

Dưới sao Việt là bốn sao tên gọi Thủ phủ 
Thủy vị bốn sao theo thứ tự ở bờ Đông 


Nhất thỉ nghĩ xạ ngoan Lang hung 
Hữu cá Lão nhân Nam cực trung 
Xuân Thu xuất nhập thọ vô cùng 
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TÚ QUY' 


[ Quỷ tú tinh Sách phương tự тоса | | Tú Quỷ bốn sao Sách vương tựa như cái tù gỗ 
| Trung ương bạch giả Tích thi khí д giữa trắng la khí Tích thi _ 


[айнык ан 


| “Thiện cầu thất tinh Quỷ hạ thị I 
| Ngoai trú lục gian Liễu tinh thứ 
¡ Thiên xã luc tinh Hồ Đông ky 


Xã Đông nhất tinh danh Thiên ký 


Trên tú Quỷ là bốn зао спот Quán 
Chỏm Thiên cẩu bảy sao ở dưới tú Quỷ 
Ngoại trú có sáu gian (sao) tiếp đến tú Liễu 


Thiên xã sáu sao, sao Hồ ở phía Đông 
Phía Đông Thiên xã có một ngôi sao tên gọi Thiên ký 


TÚ LIËU' 


| Liễu bát tinh, khúc đầu thùy tựa liễu Tú Liễu tâm sao, đầu cong rủ xuống tựa cây liễu 


Cận thương tam tinh hiệu vi Tửu Gần bên trên có ba sao hiệu là Tửu 


Hưởng yến bồ ngũ tinh tụ Hưởng yến tụ nhau uống rượu là пат sao 


TÚ TINH" 


Tỉnh thất tinh như câu Liễu hạ Tú Tinh bảy sao như móc câu ở dưới tú Liễu 


TÚ TRUONG’ 


Trương lục tinh tự Chẩn tại Tinh bàng Tú Trương sáu sao tựa tú Chẩn, cạnh tú Tinh 
Trương hạ chỉ thị hữu Thiên miếu Dưới tú Trương chỉ có chỏm Thiên miếu 
Thận tí: chỉ tinh Sách tứ phương Mười bốn ngôi sao Sách ở bốn phương 


Trương viên Thiếu vi tuy hướng thượng Khu vực của tú Trương tuy rằng hướng lên trên 
Thiếu vi 


Tinh số y lại Thái vi bang Số mao mương vào bên cạnh Thái vị 


Thái tôn nhất tinh trực thượng hoàng Thái tôn một sao vàng ưỡn thẳng lên trên 
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TÚ рус 


Duc nhi {һар nhi tinh dai nan thúc Tú Duc hai mươi hai sao rất khó nhận biết 


Thượng ngũ, hạ ngũ hoành trước hoành Trên năm, dưới năm đi hàng ngang 
Trung tâm lục cá kháp tự Trương 6 giữa sáu sao tựa tú Trương 
Cánh hữu lục tinh tại hà xứ? Lại có sáu sao ở chỗ nào! 


2 2 1 
TU CHAN 
Chẩn tứ tinh tự Trương, Dực Tú Chẩn bốn sao tựa như tú Trương, tú Dực 
Tương cận trung ương nhất cá Trường № ат gần trung ương có một sao Trường 
Sa tử Tả hạt, Hữu hạt phụ Tả hạt, Hữu hạt phụ giúp cho Sa tử (hạt cát N.D) 


Lưỡng tinh Quân môn lưỡng hoàng cận 
Dực thi môn Tây tứ cá Thổ 


Quân môn hai sao ở gần hai sao vàng 
Tú Dực là cửa Tây, bốn ngôi Thổ 
Tư không môn Đông thất điểu thanh Tư không là cửa Đông bảy con chim (sao)xanh __ 


Khâu tử thanh, Khâu chi hạ danh Khí phủ Sao Khâu mầu xanh, ở dưới Khâu tên là Khí phủ 
Khí phủ chỉ tinh tam thập nhị Chom sao Khí phủ có ba mươi hai ngôi 
Dĩ thượng tiện thị Thái vi cung ở trên thưởng ở cung Thái vi 


Hoàng đạo hướng thượng khán thủ thị Hướng lên trên Hoàng đạo chọn dùng xem. 


Theo "Tinh kinh bộ thiên ca" 
Tích thủy 1 sao - Thiên tắc 5 sao - Thiên miếu 14 sao 


Đông âu 5 sao - Thổ tư không 4 sao - Quân môn 2 sao 
Khí phủ 32 sao - Nay "Nghi tượng chí" không có 


Quân thị 13 sao nay cồn 10 sao Thanh khâu 7 sao nay còn 
3 зао 


Thiên xã 6 sao, trên đất bằng ở kinh sư chỉ thấy 3 зао. 


Sao Lão nhân tại dưới đất bằng ở kinh sư vì vậy không 
nhập vào dó hình 
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QUYỂN 13 QUY TẮC CHUNG 2 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ - THÓNG TIN 
43 Lò Đúc - Hà Nội 


HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ 
(Tập 1) 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
BÙI VIỆT BÁC 
Chịu trách nhiệm bản thao: 
PHẠM NGỌC LUẬT 


Biên tập: VŨ THANH VIỆT 
Bìa: MINH TÂN 
Sửa bản in: THẢO LINH 


In 500 cuốn, khổ 14,5 x 20,5 cm tại Xưởng in Công ty Minh 
Tân Nhà sách Minh Thắng. GPXB số: 212-2008/CXB/03- 
29/VHTT. In xong và nộp lưu chiểu quý І пат 2008 


